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KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát an trú trong Sẵn đề Ba-la-mật mà nhiếp 5 Ba- 
la-mật kia? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Sẵn đề 
Ba-la-mật, từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, 
trong khoảng giữa đó nếu có chúng sanh nào sân giận đến 
mắng nhiếc, hoặc chặt đứt tay chân, liền tự nghĩ rằng: 
“Ta phải bố thí tất cả cho chúng sanh; nếu chúng sanh 
cần ăn thì cho họ ăn, cần uống thì cho họ uống... dẫn đến 
cần bất cứ gì thì đều cho họ đầy đủ; rồi đem hết thảy công 
đức ấy, cùng với hết tháy chúng sanh đồng hồi hướng về 
Vô Thượng Bồ Đề”. Khi hồi hướng, Bồ tát chẳng sanh 2 
tâm: Ai hồi hướng và hồi hướng về đâu. 

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Sẵn đề Ba-la-mật, 
mà nhiếp Đàn Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Sẵn đề Ba-la-mật, 
từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, trong khoảng 
giữa đó trọn chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng 
tà dâm, chẳng tham các quả vị Thanh Văn và Bích Chỉ 
Phật; rồi đem hết thảy công đức ấy, cùng với hết thấy 
chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Khi 
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hồi hướng, Bồ tát chẳng sanh 3 tâm: Ai hồi hướng, dùng 
pháp gì để hồi hướng, và hồi hướng về đâu. 

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Sẵn đề Ba-la-mật 
mà nhiêp Thi Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Sẵn đề Ba-la-mật 
phát sanh tỉnh tấn, tự nghĩ rằng: “Nếu chỉ để khuyên dạy 
một người thọ trì 5 giới mà phải đi một do tuần... dẫn 
đến trăm, ngàn, vạn, ức do tuần, phải qua một thế giới... 
dẫn đến trăm, ngàn, vạn, ức thế giới, ta vẫn phải tỉnh tấn, 
huống nữa là để đạy cho họ được quả Tu-đà-hoàn... dẫn 
đến được quả A-la-hán, được quả Bích Chỉ Phật... dẫn 
đến được Vô Thượng Bồ Đề”; rồi phải đem hết thảy công 
đức ấy, cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về 
Vô Thượng Bồ Đề.” 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Sẵn đề Ba-la-mật 
mà nhiếp Tỳ lê gia Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Sẵn đề Ba-la-mật, 
ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ 
lạc, nhập sơ thiền... dẫn đến xả niệm thanh tịnh, nhập đệ 
tứ thiền. Trong các thiền, nếu có bao nhiêu tâm và tâm sở 
thanh tịnh, Bồ tát đều đem hồi hướng về Nhất thiết chủng 
trí. Khi hồi hướng, Bồ tát ở nơi các thiền đều bắt khả đắc. 

Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Sẵn đề Ba-la-mật 
mà nhiếp Thiền Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Sẵn đề Ba-la-mật, 
quán các pháp là ly tướng, là tịch diệt tướng, là vô tận 
tướng, mà chẳng chứng tịch diệt tướng đó; dẫn đến tọa 
đạo tràng, được nhất thiết chủng trí; rồi rời đạo tràng để 
chuyền pháp luân. Như vậy, gọi là Bồ tát an trú trong Sẵn 
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đề Ba-la-mật mà nhiếp Bát nhã Ba-la-mật, vì là chắng 
thủ, chẳng xả vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào 
gọi là Bồ tát an trú trong Tỳ lề gia Ba-la-mật mà nhiếp 5 
Ba-la-mật kia? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia 
Ba-la-mật, thân tâm tỉnh tấn, chắng hề giải đãi, tự nghĩ 
rằng: Ta quyết phải được Vô Thượng Bồ Đà, chớ nên 
giải đãi. Vì lợi ích chúng sanh ta phải đi 1 do tuần... dẫn 
đến trăm, ngàn, vạn, ức do tuần, phải qua 1 thế giới.. 
dẫn đến trăm, ngàn, vạn, ức thế giới để giáo hóa họ. Dù 
ta chẳng dạy được một người vào được Phật đạo, hay 
vào được Bích Chi Phật đạo, Thanh Văn đạo... dẫn đến 
chẳng dạy được một người tu 10 thiện đạo, thì ta vẫn 
chẳng giải đãi trong việc hành pháp thí và tài thí, khiến 
họ được đầy đủ; rồi phải đem công. đức â ấy, cùng với hết 
thầy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đà, 
chẳng hồi hướng về Thanh Văn và Bích Chỉ Phật địa”. 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật 
mà nhiếp Đàn Ba- la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật, 
từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, tự mình chẳng 
sát sanh, dạy người chẳng sát sanh, tán thán pháp chẳng 
sát sanh, và hoan hỷ tán thán người chẳng sát sanh; tự 
mình xa lìa tà kiến, dạy người xa lìa tà kiến, tán thán pháp 
chẳng tà kiến và hoan hỷ tán thán người chẳng tà kiến. 
Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật như vậy, chẳng 
cầu phước báo ở cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc; chẳng câu 
Thanh Văn đạo và Bích Chi Phật đạo; rồi đem công Ô đức 
Ấy, cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô 
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Thượng Bồ Đề. Khi hồi hướng, Bồ tát chẳng sanh 3 tâm: 
Ai hồi hướng, dùng pháp gì để hồi hướng, và hồi hướng 
về đâu. Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la- 
mật mà nhiếp Thi la Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la- 
mật, từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, trong 
khoảng giữa ấy nêu có chúng sanh nào đến chặt chân tay, 
liền tự nghĩ rằng: „ Ai chém ta, aÏ chặt ta, ai cướp đoạt 
thân mạng ta?”; rồi lại tự nghĩ rằng: “Ta có được đại lợi 
ích. Vì chúng sanh mà ta đã thọ thân này; hôm nay chúng 
sanh tự đến để lấy lại thân ta”. 


Nghĩ như vậy rồi, Bồ tát chánh ức niệm thật tướng 
pháp, rồi đem hết thầy công . đức ấy, cùng với hết thảy 
chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật 
mà nhiếp Sẵn đề Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật, 
ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, ly sanh hỷ 
lạc, nhập sơ thiền... dẫn đến nhập đệ tứ thiền, nhập 4 vô 
sắc định; dùng 4 vô lượng tâm là “từ, bỉ, hỷ, xả” để làm lợi 
ích cho chúng sanh; dùng 6 pháp Ba-la-mật đề thành tựu 
chúng sanh; đi từ 1 Phật độ này đến 1 Phật độ khác để thân 
cận, cúng dường chư Phật, và gieo trồng thiện căn. 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật 
mà nhiếp Thiền Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Tỳ lê gia Ba-la-mật, 
chẳng thấy có pháp, Đàn Ba-la-mật, chẳng thấy có tướng 
Đàn Ba-la-mật... dẫn đến chẳng thấy có pháp Thiền Ba- 
la-mật, chắng thấy có tướng Thiền Ba-la-mật; chẳng thấy 
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có pháp 4 niệm xứ, chẳng thấy có pháp Nhất thiết chủng 
trí, chẳng thấy có tướng 4 niệm xứ, chẳng thấy có tướng 
Nhất thiết chủng trí. 


Bồ tát thấy hết thầy pháp là chẳng phải pháp (phi 
pháp), chẳng phải chắng pháp (phi phi pháp). Ở nơi hết 
thảy pháp, Bồ tát đều chẳng chấp trước, do chỗ làm của 
Bồ tát đúng như chỗ nói vậy. Như rvậy gọi là Bồ tát an trú 
trong Tỳ lê gia Ba-la-mật mà nhiếp Bát nhã Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát an trú trong thiền Ba-la-mật mà nhiếp 5 Ba-la- 
mật kia? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong thiền 
Ba-la-mật, ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, 
ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền... dẫn đến nhập đệ tứ thiền, 
nhập 4 vô sắc định; dùng 4 vô lượng tâm là “từ, bỉ, hỷ, 
xả”, trú trong Thiền Ba-la-mật khiến tâm chẳng bị loạn 
động, mà hành pháp thí và tài thí để làm lợi ích chúng 
sanh. Bồ tát tự mình hành 2 pháp bố thí đó, dạy người 
hành 2 pháp bố thí đó, tán thán 2 pháp bố thí đó và hoan 
hý tán thán người hành 2 pháp bố thí đó, rồi đem hết 
thảy công đức Ấy, cùng với hết thầy chúng sanh đồng hồi 
hướng về Vô Thượng Bồ Đề, chẳng câu Thanh Văn và 
Bích Chỉ Phật Đạo. Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong 
thiền Ba-la-mật mà nhiếp Đàn Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong thiền Ba-la-mật, trọn 
chẳng sanh tâm dâm dục, sân nhuế, ngu sỉ, chẳng làm phiên 
nhiễu người, chỉ hành tâm trì giới tương ưng với Nhất thiết 
chủng trí; rồi đem hết thảy công đức, cùng với hết thảy 
chúng "¬ đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, mà chẳng 
hướng về Thanh Văn và Bích Chỉ Phật địa. 


8 ° LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật 
mà nhiếp Thi la Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật, 
quán sắc như đồng bọt, quán thọ như bong bóng nước, 
quán tưởng như sóng nắng (diệm), quán hành như lột bẹ 
chuối, quán thức như huyễn. 


Bồ tát quán như vậy mà thấy tướng của 5 ấm là chẳng 
kiên cố nên tự hồi: “Người chém ta là ai? Người chặt ta là 
ai? Ai là người thọ, ai là người hành, ai là người tưởng, ai 
là người khởi thức? Ai là người mắng nhiếc, ai là người 
bị mắng nhiếc? Ai là người khởi sân giận?” 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật 
mà nhiếp Sẵn đề Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật, 
ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác, có quán, My sanh hỷ 
lạc, nhập sơ thiền... dẫn đến nhập đệ tứ thiền. Từ các 
thiền định khởi sanh các thần thông: Có thần túc thông 
biến hóa, đi trên mặt nước như đi trên mặt đất, đi vào 
lòng đất như đi vào nước... có thiên nhĩ thông nghe được 
tiếng của loài người và của các hàng trời; có tha tâm 
thông, biết được người khác nhiếp tâm hay loạn tâm, có 
tâm hướng thượng hay có tâm chẳng hướng thượng... 
có túc mạng thông, biết được đời trước của mình và của 
người...; có thiên nhãn thông, biết chỗ thọ nghiệp báo 
của người. 


Bồ tát trú trong 5 thần thông, đi từ Phật độ này đến 
Phật độ khác để thân cận và cúng dường chư Phật, gieo 
trồng thiện căn, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng 
sanh; rồi đem công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh 
đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. 
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Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật 
mà nhiếp Tỳ lề gia Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật, 
chẳng đắc sắc, chẳng đắc thọ, tướng, hành, thức; chẳng 
đắc 6 pháp Ba-la-mật; chẳng đắc 4 niệm xứ... dẫn đến 
chẳng đắc Nhắt thiết chủng trí; chẳng đắc vô vi tánh. Vì 
chẳng đắc nên chắng tác; vì chẳng tác nên chẳng sanh; 
vì chẳng sanh nên chẳng diệt. Vì sao? Vì có Phật hay 
chắng có Phật, thì pháp như, pháp tướng, pháp tánh vẫn 
thường trú, chẳng có sanh diệt. Do vậy mà Bồ tát thường 
nhất tâm, tương ưng với Nhất thiết chúng trí. 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Thiền Ba-la-mật 
mà nhiếp Bát nhã Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật mà nhiếp 5 Ba- 
la-mật kia? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng đắc nội không, chẳng đắc ngoại không, 
chẳng đắc nội ngoại không, chẳng đắc không không... 
dẫn đến chắng đắc chư pháp không. Bồ tát trú trong 
14 pháp không bắt đắc đó, thấy sắc, dù là không hay 
là chẳng không, đều là bất đắc; thấy thọ, tướng, hành, 
thức, dù là không hay dù là chẳng không, đều là bất đắc; 
thấy thọ, tướng, hành, thức dù là không hay dù là chắng 
không, đều bắt đắc, thấy 4 niệm xứ... dẫn đến thầy Vô 
Thượng Bồ Đề, dù là không hay là chắng không, đều là 
bất đắc, thấy hữu vi tánh, thấy vô vi tánh dù là không hay 
là chẳng không đều là bất đắc. Bồ tát trú trong Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy, vẫn hành bố thí mà vẫn quán bố thí 
là không. Bồ tát quán bố thí là không, quán người hành 
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thí, kẻ thọ thí, tài vật đem ra bố thí đều không, chẳng cho 
tâm xan tham, đắm trước sanh khởi. Vì sao? Vì Bồ tát 
hành Bát nhã Ba-la-mật, từ khi sơ phát tâm cho đến khi 
tọa đạo tràng chẳng có tâm vọng phân biệt. Ví như chư 
Phật khi được Vô Thượng Bồ Đề chẳng có tâm xan tham, 
đắm trước; Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật cũng như vậy, 
chẳng có tâm xan tham, đắm trước. Đó là vì Bồ tát tôn 
trọng Bát nhã Ba-la-mật. 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
mà nhiếp Đàn Ba-la-mật. 


“Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng sanh tâm Thanh Văn và Bích Chi Phật, vì tâm 
hướng về Thanh Văn và Bích Chi Phật là bất khả đắc. 
Bồ Tát, từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, 
trong khoảng giữa ấy, tự mình chẳng sát sanh, dạy người 
khác chẳng sát sanh, tán thán pháp chẳng sát sanh, hoan 
hỷ tán thán người chắng sát sanh,... dẫn đến tự mình chẳng 
tà kiến, hay dạy người khác chắng tà kiến, tán thán pháp 
chẳng tà kiến, hoan hỷ tán thán người „ chẳng tà kiến. Do 
nhân duyên trì giới như vậy mà chẳng thấy có pháp để chấp. 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
mà nhiếp Thi la Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật, 
tùy thuận pháp nhẫn, tự nghĩ rằng: “Trong pháp này 
chẳng có pháp gì khởi hay diệt, sanh hay tử; chẳng có 
pháp gì là măng nhiếc, là chặt chém, là đánh đập”. Bồ 
tát, từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, nếu 
có chúng sanh nào đến mắng nhiếc.. . dẫn đến dùng đao 
trượng đâm chém, đánh đập, vẫn giữ tâm bất động, tự 
nghĩ rằng, “Trong pháp này chẳng có pháp gì cả, chẳng 
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có ai bị mắng nhiếc, bị đâm chém, bị đánh đập, mà chúng 
Ẩ z Ä _x~ 
sanh vần thọ các khô não”. 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
mà nhiếp Sẵn đề Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật, 
vì chúng sanh thuyết pháp dạy họ hành 6 pháp Ba-la- 
mật, hành 4 niệm xứ... dẫn đến hành 8 thánh đạo, khiến 
họ được 4 quả Thanh Văn, quá Bích Chỉ Phật... dẫn đến 
được Vô Thượng Bồ Đề, mà chẳng trú trong hữu vi tánh, 
trong vô vi tánh. 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
mà nhiêp Tỳ lê gia Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật, 
nhập vào tất cả các tam muội, ngoại trừ Phật tam muội. 
Tất cả các tam muội của Thanh Văn, của Bích Chỉ Phật, 
Bồ tát đều vào được cả. Bồ tát trú trong các tam muội, 
thuận nghịch ra vào 8 bối xả: Bối xả thứ 1 là trong quán 
sắc tướng, ngoài quán Sắc; bối xả thứ 2 là trong chẳng 
có sắc tướng, ngoài quán sắc; bối xả thứ 3 là tịnh bối xả, 
thân tác chứng; bối xả thứ 4 là quán hết thảy sắc tướng, 
diệt các tướng đối đãi, chẳng niệm các sắc tướng, nhập 
hư không vô biên xứ; bối xả thứ 5 là vượt qua hư không 
vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ; bối xả thứ 6 là vượt qua 
thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ; bối xả thứ 7 là vượt 
qua vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ; 
bối xả thứ 8 là vượt qua phi hữu tưởng phí vô tưởng xứ, 
nhập diệt thọ tướng định. 


Bồ tát y nơi 8 bối xả này, mà thuận nghịch ra vào 9 
thứ đệ định. 


Thế nào gọi là nhập 9 thứ đệ định? 
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Đó là ly dục, ly các bất thiện pháp, vào sơ thiền, đệ nhị 
thiên, đệ tam thiên, đệ tử thiên; vào 4 vô sắc định; vào 
diệt thọ tưởng định. 


Bồ tát y nơi 9 thứ đệ định và 8 bối xả này, mà vào Sư 
tử phần tam muội. 


Thế nào gọi là nhập Sư tử phấn tam muội? 


Đó là nhập sơ thiền; xuất sơ thiền, nhập đệ nhị thiền... 
dẫn đến xuất phi hữu tướng phi vô tưởng xứ định, nhập diệt 
thọ tưởng định. Đây là thuận quán. Rồi xuất diệt thọ tưởng 
định, nhập phi hữu tướng phi vô tưởng xứ định... dẫn đến 
xuất đệ nhị thiền, nhập sơ thiền. Đây là nghịch quán. 


Bồ tát y nơi Sư tử phấn tam muội này, mà vào Siêu 
việt tam muội. 
Thế nào gọi là nhập Siêu việt tam muội? 


Đó là nhập sơ thiền; khi sơ thiền khởi lại nhập đệ nhị 
thiền... dẫn đến khi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định 
khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng 
định khởi, lại nhập sơ thiền, khi sơ thiền khởi lại nhập 
diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi lại 
nhập đệ nhị thiền; khi đệ nhị thiền khởi, lại nhập diệt 
thọ tưởng định. Khi diệt thọ tưởng định khởi lại nhập 
đệ tam thiền; khi đệ tam thiền khởi, lại nhập diệt thọ 
tưởng định. Khi diệt thọ tướng định khởi lại nhập đệ tứ 
thiền; khi đệ tứ thiền khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. 
Khi diệt thọ tướng định khởi, lại nhập hư không xứ định, 
khi hư không xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. 
Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập thức xứ định; khi 
thức xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt 
thọ tưởng định khới, lại nhập vô sở hữu xứ định; khi 
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vô sở hữu xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. 
Khi diệt thọ tưởng định khởi, lại nhập phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ định; khi phi hữu tưởng, phi vô tưởng 
xứ định khởi, lại nhập diệt thọ tưởng định. Khi diệt thọ 
tướng định khởi, lại nhập tán tâm, khi tán tâm khởi, lại 
nhập phi hữu tướng, phi vô tưởng xứ định. Khi phi hữu 
tưởng, phi vô tưởng xứ khởi, lại nhập tán tâm; khi tán 
tâm khởi, lại nhập vô sở hữu xứ định. Khi vô sở hữu xứ 
định khới, lại nhập tắn tâm; khi tán tâm khởi, lại nhập 
thức xứ định. Khi thức xứ định khởi, lại nhập tán tâm; 
khi tán tâm khởi, lại nhập hư không xứ định. Khi hư 
không xứ định khởi, lại nhập tán tâm; khi tán tâm khởi, 
lại nhập đệ tứ thiền. Khi đệ tứ thiền khới, lại nhập tán 
tâm; khi tán tâm khởi, lại nhập đệ tam thiền. Khi đệ tam 
thiền khởi, lại nhập tán tâm; khi tán tâm khởi, lại nhập 
đệ nhị thiền. Khi đệ nhị thiền khởi, lại nhập tán tâm; khi 
tán tâm khởi, lại nhập nhập sơ thiền. Khi sơ thiền khởi 
lại nhập tán tâm. Như vậy là, ở nơi Siêu việt tam muội, 
Bồ tát được hết thảy các pháp tướng bình đẳng. 


Như vậy gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
mà nhiêp Thiên Ba-la-mật. 


LUẬN: 


Hồi: Vì sao khi fu tập 6 pháp Ba-la-mật cần phải chọn 
một Ba-la-mật làm chủ? 

Đáp: Vì nhân duyên tu hành có thứ lớp, nên người tu 
hành phải tùy theo hạnh nguyện của mình mà chọn một Ba- 
la-mật làm chủ. 


Bồ tát phân biệt có: Tại gia Bồ tát và xuất gia Bồ tát. 


Bồ tát tại gia, do đã có được nhiêu phước đức, nên được 
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sanh vào nhà giàu có. Bởi vậy nên khi hành đạo, hạng Bồ tát 
này thường chọn bô thí Ba-la-mật làm chủ; hành bô thí trước, 
rôi mới hành các Ba-la-mật khác. 


Bồ tát xuất gia, do chẳng nắm giữ của cải nên chọn trì 
giới Ba-la-mật, nhân nhục Ba-la-mật, tinh tân Ba-la-mật, 
Thiên Ba-la-mật, và trí huệ Ba-la-mật làm chủ. 


Ví như, do chắng có của cải, nên Bồ tát lấy nhẫn nhục 
Ba-la-mật làm chủ, sẵn sàng đem thân mạng mình ra bồ thí, 
để làm lợi ích cho chúng sanh; dù có chúng sanh đến mắng 
nhiếc hay hành hung, Bồ tát vẫn chắng khởi tâm sân hận. Bồ 
tát hành nhẫn nhục Ba-la-mật như vậy là nhiếp bồ thí Ba-la- 
mật. Khi bị người hành hung, gây nguy hại đến tánh mạng 
của mình, Bồ tát liền tự nghĩ rằng: “Thân này là hư giả. Ta 
chớ nên vì tiếc thân mạng mà xa lìa việc tu tập các Ba-la-mật. 
Nếu vì lợi ích chúng sanh mà phải bố thí thân mạng, ta vẫn 
phải hoan hỷ bố thí”. 


Do có được các lực phương tiện của bố thí Ba-la-mật và 
nhẫn nhục Ba-la-mật, nên Bồ tát này, sau khi mạng chung, sẽ 
được sanh về một thế giới an lành, tốt đẹp, đề tiếp tục hành 
bồ thí Ba-la-mật và nhẫn nhục Ba-la-mật. 


Hỏi: 7rú trong nhân nhục, chẳng làm điêu ác, tức là đã 
hành trì giới rôi. Như vậy vì sao còn nói trú trong nhán nhục 
Ba-la-mật mà nhiêp trì giới Ba-la-mát? 


Đáp: Trên đây chỉ mới nói về các tướng của các Ba-la-mật, 
mà chưa nói đên các Ba-la-mật thứ lớp sanh như thê nảo. 


Tuy các Ba-la-mật có thể hòa hợp với nhau, nhưng mỗi 
pháp đều có tướng riêng khác. Nếu y theo thứ lớp mà hành, 
thì trước phải có trì giới, rồi sau mới có nhẫn nhục. Giới là 
chắng hại người, chắng nhiễu loạn người; nhẫn là tự nhiếp 
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thân mình, đù phải hy sinh thân mạng mình cũng chăng hối 
tiệc. Bởi vậy nên trong nhân nhục đã có hàm chứa giới tướng 
TÔI Vậy. 

Trì giới có 2 cách. Đó là: 

- Chăng làm não hại chúng sanh. 

- Tự mình sanh căn bản thiền định. 


Người chưa thọ giới pháp, chỉ vì sợ mang tội mà hành 
nhẫn nhục. Vì chưa có thâm tâm thương xót chúng sanh, nên 
tự nghĩ: “Trì giới là bước đầu vào Phật đạo, còn chẳng làm 
hại chúng sanh là việc dễ làm. Ta nên nhẫn nhục làm các việc 
dễ làm trước đã”. Cho nên mới nói rằng: “Nhẫn nhục thường 
nhiếp trì giới” là vậy. 

Lại nữa, nhẫn nhục khiến cho tâm đừng sanh, chưa phải 
là trì giới. Phải thành tựu thân khẩu và ý thanh tịnh mới gọi 
là trì giới. Nếu chỉ có ý thanh tịnh, thì chỉ được gọi là nhẫn 
nhục mà thôi. 


Hỗi: Thiên Ba-la-mật cũng làm cho tâm thanh tịnh. Như 
vậy vì sao chỉ nói đên nhân nhục mà thôi? 

Đáp: Vào được Thiền Ba-la-mật rồi là đã có được trí lực 
lớn, nên chăng cân nói đên trì giới nữa. 

Khi tâm chưa được thanh tịnh mới phải cần tu nhẫn nhục 
đê giữ gìn đừng cho tâm sanh. 

Trong kinh có nói đến nhân duyên Bồ tát có đại trí huệ, 
phát tâm hành 6 pháp Ba-la-mật, mà đời đời được tăng ích 
công đức, chăng có đọa về 3 đường ác, ... dân đên sẽ được 
quả Vô Thượng Bồ Đê. 

Vì Bồ tát, từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, 
chăng có sanh sân tâm, chắng nhiễu loạn chúng sanh, chắng 
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đoạt mạng chúng sanh, cũng chăng thủ chứng quả vị Nhị 
thừa, nên mới có đại công đức như vậy. 


Đây chính là công đức trì giới Ba-la-mật và nhẫn nhục 
Ba-la-mật. Bồ tát đem hết thảy công đức ấy, cùng với hết 
thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, mà 
chắng khởi 3 chấp điên đảo: Chấp có người hồi hướng, có 
pháp hồi hướng và có chỗ hồi hướng. 

Đây là trường hợp nhẫn nhục Ba-la-mật nhiếp trì giới 
Ba-la-mật. 


-o0o- 


Nhẫn nhục Ba-la-mật cũng nhiếp được tinh tấn Ba-la-mật. 


Bồ tát tu tập các công đức, phát nguyện độ hết thảy chúng 
sanh, nên thường tinh tấn, chăng giải đãi. Trong lúc hành Bồ 
tát đạo, nếu có gặp các trở ngại, Bồ tát vẫn chăng thối tâm. 
Vì sao? Vì đã thường kham nhẫn các khô, nên nếu cần phải 
chịu đựng khổ nhọc trong thời gian lâu đài, Bồ tát vẫn chăng 
thối chuyển. Như trong kinh dạy: Dù phải đi 1 do tuần... dẫn 
đến trăm, ngàn, vạn, ức đo tuần, dù phải qua thế giới... dẫn 
đến qua trăm, ngàn, vạn, ức thế giới đề tìm 1 người trao chân 
thật pháp Niết Bàn, Bồ tát vẫn thường tinh tắn. 


Nếu chẳng tìm được người như vậy, Bồ tát vẫn chẳng sanh 
phiền não. Dẫn đến, nếu chỉ tìm được 1 người thọ trì 5 giới, thì 
Bồ tát liền sanh tâm hoan hý, vì tự nghĩ, “Ta tìm được 1 người 
tức đã tìm được nhiều người, thông qua người ấy, thì chân thật 
pháp sẽ mãi mãi được lưu truyền vậy. Vì sao? Vì các pháp, ở nơi 
thật tướng, là chăng phải hai, chăng phải khác”. 


Đây là trường hợp nhẫn nhục Ba-la-mật nhiếp tinh tấn 
Ba-la-mật. 
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Nhẫn nhục Ba-la-mật cũng nhiếp được Thiền Ba-la-mật. 


Bồ tát hành nhẫn nhục Ba-la-mật, nên có tâm nhu nhuyễn, 
mềm mại, rất dễ vào các thiền định. Trú trong thiền định, Bồ 
tát khởi tâm từ bi, bình đăng đối với hết thảy chúng sanh, 
đem các tâm và tâm sở thanh tịnh, cùng với hết thảy chúng 
sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. 


Đây là trường hợp nhẫn nhục Ba-la-mật nhiếp Thiền Ba- 
la-mật. 


-o00- 


Nhẫn nhục Ba-la-mật cũng nhiếp được Bát nhã Ba-]a-mật. 


Bồ tát trú trong “chúng sanh nhẫn” và trong “pháp nhẫn”, 
nên nhẫn được các việc làm ác của chúng sanh. Gặp những 
chúng sanh đến mắng nhiếc, hành hung mình, Bồ tát vẫn 
hành đại từ bi đối với họ, nên được đại công đức. 


Do được tâm nhu nhuyến, mềm mại, nên Bồ tát dễ được 
“pháp nhẫn”, biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo là vô sanh. 
Trú trong ' 'nháp nhẫn”, Bồ tát quán hết thảy pháp đều là không 
tướng, là ly tướng, là vô tận tướng, là tịch diệt tướng, là Niết 
Bàn tướng, mà vẫn chăng có chấp tướng tịch diệt Niết Bàn đó. 


Lại nữa, Bồ tát trú trong “chúng sanh nhẫn”, biết rõ hết 
thảy chúng sanh đều rốt ráo không, nên chẳng còn thấy có 
người đến mắng nhiếc mình, đâm chém mình... dẫn đến đoạt 
thân mạng mình. 


Khi đã đầy đủ ' 'chúng sanh nhẫn” và “pháp nhẫn”, Bồ 
tát chăng còn 3 chấp điên đảo: Chấp có người nhẫn, có pháp 
nhẫn, có chỗ nhẫn. 


Do vậy mà Bồ tát thường thấy hết thảy pháp đều là tịch 
diệt tướng là Niết Bàn tướng cả. 
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Bồn nguyện cầu Phật đạo của Bồ tát là vào được nơi thật 
tướng của các pháp, nơi rốt ráo không tướng của các pháp. 
Nếu chưa tọa đạo tràng, thì chẳng tác chứng thật tế. Nếu 
tọa đạo tràng, thì phải đầy đủ các Phật pháp, mới được Phật 
đạo, chuyên pháp luân. Lúc bấy giờ vì lợi ích chúng sanh mà 
thuyết pháp, hóa độ chúng sanh, nhưng vẫn thường an trú 
trong Bát nhã Ba-la-mật. 


Đây là trường hợp nhãn nhục Ba-la-mật nhiếp Bát nhã 
Ba-la-mật. 


Hỏi: Thế nào là trú trong tỉnh tấn Ba-la-mật mà nhiếp 
các Ba-la-mật khác? 


Đáp: Bồ tát trú trong tinh tấn chăng còn sợ hãi, vì do có 
lực tinh tắn mà vượt qua được mọi khó khăn, gian khổ, Bồ tát 
biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không nhưng vì lòng từ bi 
thương xót chúng sanh, nên trở lại trong 3 cõi, khởi các thiện 
nghiệp để hóa độ chúng sanh, mà chẳng chấp Niết Bàn vậy. 
Được như vậy là nhờ lực phương tiện tinh tấn Ba-la-mật. 


Bồ tát trú trong tỉnh tấn Ba-la-mật, tự nghĩ rằng, “Ta 
quyết định sẽ được Vô Thượng Bồ Đề, chớ nên giải đãi. Dù 
phải đi trăm, ngàn, vạn, ức do tuần, dù phải qua trăm, ngàn, 
vạn, ức thế giới đề giáo hóa chúng sanh, ta vân phải tinh tấn, 
chớ nên giải đãi. Nếu chắng dạy được I người vào Phật đạo, 
hay vào Bích Chi Phật đạo, vào Thanh Văn đạo.. . dẫn đến 
nêu chăng dạy được l người tu L0 thiện đạo, ta vẫn phải tinh 
tấn hành pháp thí và tài thí, khiến chúng sanh được đầy đủ; 
rồi phải đem công đức â Ấy, cùng với hết chúng sanh đồng hồi 
hướng về Vô Thượng Bồ Đề”. 


Đây là trường hợp tính tấn Ba-la-mật nhiếp bó thí Ba-la-mật. 
Mặc dù hết thảy các trường hợp bố thí đều do tỉnh tấn 
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khởi sanh, nhưng đây là bố thí Ba-la-mật, bố thí “tam luân 
không tịch”, nên cân phải có lực phương tiện tinh tân Ba-la- 
mật, mới được viên mãn. 


Tỉnh tắn Ba-la-mật cũng nhiếp trì giới Ba-la-mật. 


Bồ tát trú trong tinh tấn Ba-la-mật, từ khi sơ phát tâm cho 
đến khi tọa đạo tràng, tu 10 thiện đạo chẳng hề ngưng nghỉ, 
và cũng dạy người khác tu 10 thiện đạo. 


Bồ tát trú trong tỉnh tấn Ba-la-mật như vậy, chẳng cầu 
phước báo ở 3 cõi, chăng tham đăm các quả Thanh Văn và 
Bích Chị Phật. 5 


Chỉ những người giải đãi mới cầu phước báo ở 3 cõi, mới 
cầu pháp Nhị thừa; còn Bồ tát chẳng có các tướng giải đãi 
như vậy. 


Đây là trường hợp tĩnh tấn Ba-la-mật nhiếp trì giới Ba-la-mật. 
-o0o- 


Tỉnh tấn Ba-la-mật cũng nhiếp nhẫn nhục Ba-la-mật. 


Bồ tát trú trong tinh tấn Ba-la-mật, từ khi sơ phát tâm cho 
đến khi tọa đạo tràng, đã xả ngã chấp, chăng còn tiếc thân 
mạng, đã vào được nơi thật tướng pháp, nên đù có kẻ đến 
mắng nhiếc, hành hung, cũng chẳng sanh sân giận, chẳng 
sanh tâm sợ hãi, vì tự nghĩ, “Chẳng CÓ ai mắng nhiếc hay 
hành hung, cũng chẳng có ai thọ sự mắng nhiếc hay hành 
hung đó”. Bồ tát lại tự nghĩ: “Nếu ta bố thí thân này, ta sẽ có 
được đại lợi ích. Vì thương xót chúng sanh mà ta đã thọ thân 
nảy; nay chúng sanh đến đoạt thân này, ta phải nên hoan hỷ, 
chẳng nên luyến tiếc; ta lại phải đem hết thảy công đức nhẫn 
nhục này cùng với hết thầy chúng sanh đồng hồi hướng về 
Vô Thượng Bồ Đề”. 
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Bởi nhân duyên vậy, nên dù bị chúng sanh mắng nhiếc, đánh 
đập... Bồ tát vẫn hoan hỷ nhẫn nhục, chẳng hè thối chuyền. 


Đây là trường hợp tinh tấn Ba-la-mật nhiếp nhẫn nhục 
Ba-la-mật. 


-o0o- 


Tinh tấn Ba-la-mật cũng nhiếp Thiền Ba-la-mật. 


Có người tự nhiên được thiền định. Hạng người này, do 
đời trước ở cõi trên, nên nay sanh về cõi này, tự nhiên được 
thiên định. 


Có người do nhân duyên hành đại bố thí, phá được xan 
tham, phá được 5 triên cái, mà được thiên định. 


Có người do tu tập nhẫn nhục, hoặc do sanh tâm Tiểu 
thừa, mà nhàm chán sanh tử, nên cũng vào được thiền định. 


Có người, do có đại trí huệ lực, biết cõi Dục là vô thường, là 
bất tịnh, biết thiền định tuy cũng chắng thật có, nhưng vào thiền 
định vẫn thù thắng hơn ở cõi Dục, nên đã vào thiền định. 


Đây là những trường hợp thiền định chắng do tinh tấn sanh, 
Hành giả nhờ các nhân duyên khác mà vào được thiền định. 


Thế nhưng có người ở nơi các pháp Ba-la-mật thường 
làm chủ được tâm mình. Lúc kinh hành cũng như lúc tọa 
thiền vẫn thường tỉnh tắn, lấy tấn căn chế ngự 5 triển cái, 
đầu tranh như xông pha vào trận mạc chống quân giặc, vừa 
mông tâm tán loạn là liền nhiếp tâm trở về, dù mệt nhọc bao 
nhiêu cũng vẫn chắng ngưng nghỉ. Tinh tấn như vậy, có thể 
chỉ trong 1 ngày, I đêm là vào được thiền định. 


Đây là trường hợp tỉnh tấn Ba-la-mật nhiếp Thiền Ba-la-mật. 
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Nên biết có người do chưa đoạn sạch các nghiệp tội 
đời trước, đo còn tham đắm các lạc thú ở đời, để tâm rong 
ruỗi theo cảnh duyên, nên khó chế ngự tán tâm, khó vào 
thiền định. Hạng người này phải gia tăng tinh tắn mới mong 
được vào thiền định. Ví như có người do được nhiều phước 
đức, nên an nhiên hưởng lộc; còn người kém phước đức thì 
phải tỉnh tấn làm lụng thì mới mong có được cuộc sống sung 
túc an nhàn. 


-o00- 


Tỉnh tấn Ba-la-mật cũng nhiếp Bát nhã Ba-la-mật. 


Bồ tát có tỉnh tấn mới nhiếp được Bát nhã Ba-la-mật. 
Bồ tát được thiền định rồi mới sanh được thần thông. Có đủ 
thiền định và trí huệ như vậy, nên Bồ tát đùng lực thần thông 
đi khắp 10 phương, cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn. 


Lại nữa, Bồ tát vì hạnh nguyện độ sanh, nên ngoài VIỆC bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, còn phải thường tĩnh tấn, mới 
phát sanh được trí huệ Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì trí huệ 
thường là do tinh tấn sanh. Bởi vậy nên Bồ tát phải lẫy tỉnh tấn 
làm chủ, mới có thể nhiếp Bát nhã Ba-la-mật được. 


Bồ tát có 2 việc phải làm. Đó là: 


- Quán thật tướng các pháp. Ở nơi thật tướng pháp, Bồ 
tát chẳng thấy pháp tướng, cũng chẳng thấy phi pháp tướng. 


- Làm đúng như chỗ nói. 

Người giải đãi chẳng có thể làm 2 việc này được. 

Đây là trường hợp tinh tắn Ba-la-mật nhiếp Bát nhã Ba- 
la-mật. 
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Hỏi: Thế nào gọi là an trú trong thiên Ba-la-mật mà 
nhiêp các Ba-la-mật kia? 

Đáp: Phải đầy đủ cả 2 việc nêu trên đây, mới trú được 
trong thiên định; lây thiên định làm nhiệp cả 5 Ba-la-mật kia. 

Bồ tát trú trong thiền Ba-la-mật, điều tâm nhu nhuyền, 
bất động mới có thể quán thật tướng các pháp. Ví như nhà 
kín gió, thì đèn mới có thê sáng tỏ; cũng như vậy, phải trú 
trong thiên Ba-la-mật mới phát sanh được trí huệ Ba-la-mật. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát chắng còn nhiễu loạn chúng sanh, mà 


trái lại thường bi nguyện chúng sanh, thương xót hết thảy 
chúng sanh. 


Phải thanh tịnh trì giới, nhẫn nhục mới có được lực thần 
thông, biến hóa đầy đủ tài vật để bố thí cho chúng sanh, lại 
biến hóa ra các hóa nhân, đề vì chúng sanh, thuyết pháp độ 

sanh. Bởi vậy nên nói thiền định là nhân bố thí. 


Lại nữa, do thiền định mà có được thần thông, đi khắp 10 
phương, cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, chắng 
hề giải đãi. Bởi vậy nên nói thiền định sanh tỉnh tắn. 


Lại nữa, cũng do nơi Thiền Ba-la-mật, mà tất cả các Ba- 
la-mật kia đêu được tăng trưởng. 


Đây là nghĩa, “Trú trong thiền Ba-la-mật, lấy Thiền Ba- 
la-mật làm chủ, nhiệp tât cả 5 Ba-la-mật kia.” 


Hỏi: ƒì sao nói Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật, 
chẳng đắc 14 pháp không, từ nội không... dẫn đến chư pháp 
không, có 18 pháp không, vì sao chỉ nói có 14, mà chẳng nói 
đến 4 pháp không sau? 


Đáp: Phân biệt hết thảy pháp tướng không, và hết thảy 
pháp không, là đã tổng nhiếp tất cả 18 pháp không rồi. Đây 
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là vì người tu hành mà Phật rộng phân biệt có 18 pháp không. 


Thế nhưng, có người chỉ hành 1 pháp, 2 pháp, dẫn đến 
14 pháp trong 18 pháp không đó. Bởi vậy nên phải tùy theo 
chúng sanh chấp nhiều hay chấp ít, mà nói rộng hay nói hẹp, 
nói nhiều hay nói ít vậy. 


Đối với người thâm chấp tà kiến mới phải nói đến 4 pháp 
không sau cùng. Vì sao? Vì hàng ngoại đạo do tà kiến, mà 
chấp “hữu pháp”, chấp “ vô pháp”; còn Bồ tát do có tâm từ bi 
nhu nhuyền, nên chắng chấp “hữu” , cũng chẳng chấp “vô” 


Lại nữa, Bồ tát do huân tu 14 pháp không, mà ở nơi “hữu” và 
“vô” đều được rõ rằng, chẳng có lầm lẫn. 


Bởi nhân duyên vậy, nên ở nơi đây chẳng có đề cập đến 
4 pháp không sau cùng. 


Hỗi: 7¡ rong kinh nói, “Cũng như chư Phật, Bồ tát chẳng 
sanh tâm cháp đắm ”. Nói như vậy có hàm ý nghĩa gì? 


Đáp: Phật đã đoạn sạch phiền não, nên các tập khí chẳng 
còn sanh khởi nữa. Bồ tát dùng lực phương tiện Bát nhã Ba- 
la-mật, ngăn các tập khí, chẳng cho sanh khởi. 


Nay, vì muốn tán thán lực Bát nhã Ba- la-mật, nên nói, 
“Bồ tết, dù chưa tận đoạn kiết sử, nhưng cùng với Phật chẳắng 
khác”. Sở dĩ nói như vậy là nhằm khiến người đời tôn quý 
Bát nhã Ba-la-mật. Do tôn quý Bát nhã Ba-la-mật, mà nghĩ 
rằng: “Trong Bát nhã Ba-la-mật chẳng có pháp sanh diệt nên 
chắng có người mắng nhiếc, sát hại, cũng chẳng có người thọ 
lãnh sự mắng nhiếc sát hại đó”. 


Hỗi: Người dây niệm như trên đây là vào được vô sanh 
pháp nhân. Như vậy, vì sao nói vào được nhu thuận nhân? 


Đáp: Có người do tu tập, biết rõ 5 ấm hòa hợp mà giả 
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đanh có chúng sanh, nhưng chưa có thể phá được pháp chấp. 
Bởi vậy nên kinh nói, “Các pháp là vô sanh, vô diệt, chăng 
có người mắng nhiếc, sát hại; cũng chăng có người thọ lãnh 
sự mắng nhiếc, sự sát hại”. 


Đây là vì hạng người phá được ngã chấp, quán pháp 
không, mà còn vướng mắc pháp ái, nên kinh đã nói như trên. 


Người được vô sanh pháp nhẫn mới có đây đủ từ bi tâm, 
thương xót chúng sanh; còn người được nhu thuận nhẫn chỉ 
mới niệm pháp không mà thôi. 


“Pháp nhẫn” và “chúng sanh nhẫn” tuy chăng ngăn ngại 
nhau, nhưng có sâu; có cạn, sai khác nhau: 


- Ở nơi “chúng sanh bất khả đắc” chỉ mới là “chúng sanh 
nhẫn”. 


- Ở nơi “pháp bất khả đắc” mới được gọi là “pháp nhẫn”. 


Hỏi: Vì sao nói, “Tiểu thừa chẳng được Siêu việt tam 
muội, chẳng dung được 2 biên, chẳng dám y tán tâm mà vào 
diệt thọ trởng định ”? 

Đáp: Pháp “Tiểu thừa” chẳng thể sánh với pháp Đại thừa 
được. Người tu mà chẳng siêu việt được 2 bên là người tu 
theo pháp Tiểu thừa; còn Bồ tát, do được đại trí huệ, do thâm 
nhập thiền định, nên thường tùy ý siêu việt được 2 bên. Ví 
như lực sĩ trong loài người chỉ nhảy qua rào cao vài trượng; 
còn lực sĩ trong hàng trời có thể vượt qua các khoảng xa 
rộng, chẳng chút khó khăn. 


Lại nữa, Bồ tát có đại trí huệ, nên vào Sư tử phần tấn tam 
muội, được lực Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, nên ở nơi hết thảy 
pháp thường được tự tại, vô ngại. 


Lại nữa, do đã vào được nơi thật tướng pháp, nên thường 


QUYỀN 8l s 25 


an trú nơi bất động pháp. 


Bởi vậy, chăng nên đem các pháp của hàng trời và của 
hàng người mà nạn hỏi nữa. 


Hồi: Thế nào gọi là Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la- 
mát mà nhiêp các Ba-la-mật khác? 


Đáp: Bồ tát trú trong Bát nhã Ba-la-mật đem tài vật bố 
thí chúng sanh và cúng dường. chư Phật, mà biết rõ chúng 
sanh cũng như chư Phật đều rốt ráo là không. Bởi vậy nên 
đối với chúng sanh cũng như đối với Phật, Bồ tát giữ tâm 
bình đăng. Vì giữ tâm bình đẳng, nên Bồ tát chăng quý chư 
Phật, chẳng khinh chúng sanh, cũng chăng thấy bó thí người 
nghèo được ít phước đức, cúng dường chư Phật được nhiều 
phước đức. Vì sao? Vì Bồ tát đã đoạn sạch các vọng tưởng 
phân biệt điên đảo, đã vào “bất nhị pháp môn” vậy. 


Cũng như vậy, khi hành pháp thí, Bồ tát chẳng quý trọng 
người trí, chẳng khinh chê người vô trí. Vì sao? Vì Phật pháp 
là vô lượng, là bất khả tư nghì. Nói về 12 nhân duyên, vê 
không, vê vô tướng, về vô tác, hoặc về các thậm thâm pháp 
khác cũng chẳng khác. Vì sao? Vì khi đã vào nơi tịch diệt 
tướng thì hết thảy các pháp đều là bình đẳng, đều là vô phân 
biệt, đều chắng có hý luận. 


Đây là trường hợp Bát nhã Ba-la-mật nhiếp bó thí Ba-la-mật. 


Lại nữa, có Bồ tát trú nơi 10 Phật lực, đem công đức của 
chư Phật 3 đời và của hàng đệ tử Phật, để cùng với hết thảy 
chúng sanh tùy hý hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Do được 
lực trí huệ như vậy nên chăng gì mà Bồ tát chăng thí, khiến 
chúng. sanh được phần phước đức. Lại cũng có Bồ tát muốn 
nhỗ gốc xan tham mà hành bố thí. Khi hành bố thí, Bồ tát ấy 
hoan hỷ chào đón người thọ thí, vì đã tận diệt tâm sân S1, tật 
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đồ, cung kính người thọ thí, vì đã tận diệt tâm kiêu mạn; lại 
biết rõ quả báo của bồ thí, vì đã tận phá tâm nghỉ. 

Bồ tát ấy, khi bố thí, thường quán người thọ thí như Phật; 
quán các tài vật đem ra bố thí đều là như tướng, là Vô Thượng 
Bồ Đề tướng; quán thân, từ trước đến nay, là rốt ráo không. 
Bố thí như vậy là chân thật, chẳng hư đối, là tương ưng với 
Nhất thiết chủng trí. Đây là trường hợp Bát nhã Ba-la-mật 
nhiếp bố thí Ba-la-mật. 


Bát nhã Ba-la-mật cũng nhiếp trì giới Ba-la-mật. 


Bồ tát thâm nhập vào thanh tịnh Bát nhã Ba-la-mật, biết 
rõ chúng sanh là không mà vẫn thọ trì các thiện nghiệp đạo, 
để phá nghiệp sát sanh. Nếu vì muốn độ chúng sanh trong 
phạm vi 1 do tuần, trong phạm vi trăm, ngàn, vạn, ức... do 
tuần mà trì BIỚI.. . dẫn đến vì muốn độ chúng sanh trong cõi 
Diêm phù đề... mà trì giới, thì đó cũng chỉ là vì số chúng 
sanh có hạn lượng mà trì giới. 


Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, vì vô lượng chúng sanh, 
trong vô lượng quốc độ, mà trì giới, chăng phải vì số chúng 
sanh có hạn lượng mà trì giới. Vì sao? Vì pháp tánh thật tế 
là như hư không. Bồ tát trú trong ˆ 'cứu cảnh không. tưởng”, 
chẳng chấp giới tướng, chẳng chấp trì giới, cũng chăng ghét 
phá giới. 


Đây là trường hợp Bát nhã Ba-la-mật nhiếp trì giới 
Ba-la-mật. 


Bát nhã Ba-la-mật cũng nhiếp nhẫn nhục Ba-la-mật. 


Bồ tát được đầy đủ trì giới vô phân biệt như vậy, nên 
cũng được đây đủ “chúng sanh nhân” và “pháp nhẫn”. 


Bồ tát vào trong thâm Bát nhã Ba-la-mật, được đầy đủ 
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An”? 


“chúng sanh nhẫn” và “pháp nhẫn” như vậy, mới có thể tín 
thọ vô lượng Phật pháp, mà tâm chẳng phân biệt thị ph1. 


Đây là trường hợp Bát nhã Ba-la-mật nhiếp nhẫn nhục 
Ba-la-mật. 


-o0o- 


Bát nhã Ba-la-mật cũng nhiếp tỉnh tấn Ba-la-mật. 


Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba-la-mật, tinh tấn hành các 
Ba-la-mật khác, vào thật tướng pháp, thanh tịnh 3 nghiệp 
“thân, khẩu, ý”, được vô sở niệm. Bồ tát Ấy, khi năm mộng, 
thấy mình rớt xuống biển sâu, mà chắng bị chìm, lại còn 
được đưa vào bờ an toàn; khi tỉnh mộng, thì tâm liền đứt. Do 
được lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, mà Bồ tát 
được đệ nhất tinh tấn, nên sanh mộng như vậy. 


Đây là trường hợp Bát nhã Ba-la-mật nhiếp tỉnh tấn Ba- 
la-mật. 


-o0o- 


Bát nhã Ba-la-mật cũng nhiếp thiền Ba-la-mật. 


Mặc dù trí huệ chăng phải là thiền định, nhưng phải có trí 
huệ mới sanh được thiên định. 


Trong kinh Bích Chi Phật có chép mẫu chuyện về ] người 
thấy cảnh 2 con trâu vì dâm dục, đầu tranh với nhau cho đến 
chết, mà tự nghĩ rằng, “Nếu đem tài sắc, danh VỌnØ, quyền 
lực... ra chinh phục kẻ khác, thì đâu có gì khác với cảnh 
này!”. Nghĩ như vậy rồi, ông liền được ly dục, được thiền 
định, thành bậc Bích Chi Phật. 
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Bồ tát cũng như vậy, do có ít nhiều nhân duyên khiến 
nhàm chán 5 dục, ưa vui thiền định. Khi đã được đầy đủ 
phước đức, thì sẽ được thanh tịnh thiên định lạc. 


Đây là trường hợp Bát nhã Ba-la-mật nhiếp Thiền Ba-la-mật. 


Hỏi: ì sao Bồ tát có thể ở nơi 1 niệm, mà được đây đủ 
cả 6 pháp Ba-la-mật? 


Đáp: Bồ tát đã gieo trồng thiện căn trải qua vô lượng 
kiếp, đã hoàn toàn ly dục, nên ở nơi các thiền định được tự 
tại. Do vậy mà vào được Phật đạo, thâm nhập pháp tánh thật 
tế, tinh tấn dùng các phương tiện trí huệ và từ bi để hoằng 
pháp lợi sanh. Khi đã vào được thâm pháp rồi, Bồ tát trở lại 
tu các công đức. 


Như vậy là Bồ tát đã thắng phục được tâm mình nên ở nơi 
mỗi niệm đều được đầy đủ cả 6 Ba-la-mật. 

Ví như: 

- Khi hành pháp thí và tài thí, Bồ tát vẫn thường an trú 
trong 10 thiện đạo, chẳng hướng về Nhị thừa địa, nên được 
đầy đủ trì giới Ba-la-mật, chăng để các phiền não ma làm 
động tâm, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật; giữ thân 
tâm thường tinh tắn, chẳng giải đãi, chẳng thối thất, nên được 
đầy đủ tỉnh tấn Ba-la-mật; nhiếp tâm nơi việc bố thí, chẳng 
để tâm tán loạn, hồi hướng công đức bố thí về Vô Thượng 
Bồ Đề, nên được đầy đủ Thiền Ba-la-mật; biết rõ người cho, 
người nhận, và tài vật cho đều bất khả đắc, nên được đầy đủ 
trí huệ Ba-la-mật. 

- Khi trì giới, Bồ tát thọ đầy đủ các thiền giới, đầy đủ 8 
thánh đạo, đây đủ 3 luật nghỉ giới, gồm có thiền định luật 
nghi giới, vô lậu luật nghi giới và nhiêu ích hữu tình luật 
nghỉ giới. Bồ tát trú trong các giới này mà bố thí vô úy cho 
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chúng sanh, nên được đầy đủ bố thí Ba-la-mật. Khi trì ĐIỚI, 
Bồ tát tỉnh tấn diệt trừ các phiền não, chắng để cho “tham, 
sân, sĩ” dây khởi, nên đù có người đến mắng nhiếc, đánh đập 
V.V.... chắng hề sân giận, dù cực nhọc bao nhiêu cũng chăng 
hè thối tâm, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. Bồ tát 
phân biệt rõ các giới tướng có trọng, có khinh, có ngăn che, 
có khai mở, nhưng vẫn thường tinh tấn y như giới mà hành 
trì, đẫn đến khi có phạm giới là liền sám hối để được tiêu tội 
nên được đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật. Khi trì giới như vậy, Bồ 
tát chăng cầu phước báo cõi trời và cõi người, chắng cầu Niết 
Bàn Tiểu thừa, mà chỉ trì giới cầu Bồ tát đạo, trì giới cầu Phật 
đạo, và thường tu tập 5 Ba-la-mật khác, nên được đầy đủ tinh 
tắn Ba-la-mật. Khi trì giới, Bồ tát chẳng hề ly các thiền định. 
Do trì giới mà phá được các phiền não, điều phục được tâm, 
nên Bồ tát cầu thiền định lạc, xả ly thế gian lạc, nhiếp tâm 
trừ các việc phá giới ở “thân, khẩu, ý”, trừ 3 ác giác quán và 
3 tế giác quán, nên được đầy đủ Thiền Ba-la-mật. Lại nữa, 
khi trì giới, Bồ tát biết rõ hết thảy pháp đều do nhân duyên 
sanh, chăng có tự tại, biết rõ trì giới cũng như phá giới đều là 
tự tướng không, chẳng nên trú chấp, nên được đầy đủ trí huệ 
Bát nhã Ba-la-mật. 


- Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát tự nghĩ rằng, “Nếu có chúng 
sanh đến sát hại ta, ta vẫn chăng sanh sân giận. Vị chúng 
sanh mà ta thọ thân này; nay chúng sanh đến đòi lại thân 
này, ta chắng nên luyến tiếc”; lại tự nghĩ rằng, “Ta phải vì 
chúng sanh thuyết pháp phân biệt cho họ biết rõ pháp thế 
gian và pháp Niết Bàn, khiến họ an trú được trong 6 pháp 
Ba-la-mật... dẫn đến được vô sanh pháp nhẫn”. Bồ tát hành 
đầy đủ chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn như vậy, nên được đầy 
đủ bố thí Ba-la-mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ tát chẳng gây 
phiền não cho chúng sanh, mà trái lại từ bi thương xót chúng 
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sanh, dùng các thiện pháp an lập chúng sanh, nên được đầy 
đủ trì giới Ba-la-mật. Bồ tát an trú trong nhẫn nhục, thường 
tinh tấn hành các Ba-la-mật khác, nên được đầy đủ tinh tấn 
Ba-la-mật; lại được tâm nhu nhuyễn, xả ly 5 dục, chắng sanh 
cao tâm, tự xem mình như mặt đất để chúng sanh giẫm đạp lên, 
thường nhiếp tâm trong định, chẳng tán loạn, nên được đầy đủ 
Thiền Ba-la-mật. Do hành nhẫn nhục như vậy, Bồ tát nhẫn thọ 
được các việc làm ác của chúng sanh, cũng nhẫn thọ được hết 
thảy các pháp thậm thâm, vào được thật tướng pháp, được vô 
sanh pháp nhẫn, nên được đầy đủ trí huệ Ba-la-mật. 


- Bồ tát an trú trong tinh tấn, thường hành bố thí, chẳng 
bao giờ xa rời tài thí, pháp thí và vô úy thí để làm lợi ích cho 
chúng sanh nên được đầy đủ bố thí Ba-la-mật. Bồ tát tỉnh 
tấn hành chánh nghiệp, chăng sanh tâm Nhị thừa nên được 
đầy đủ trì giới Ba-la-mật. Khi hành tinh tắn như vậy, nếu có 
người đến phá hoại tâm Đại thừa của mình, Bồ tát vẫn nhẫn 
nại, chẳng thối tâm, nên được đây đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. 
Bồ tát tính tấn hành tất cả các pháp mà tâm chẳng tán loạn, 
thường nhất tâm niệm nhất thiết chủng trí, nên được đầy đủ 
Thiền Ba-la-mật. Dù giữ thân tâm thường tinh tấn như vậy, 
mà Bồ tát chẳng chấp 2 tướng thân tâm tinh tắn đó, nên được 
đầy đủ trí huệ Ba-la-mật. 


- Bồ tát an trú trong thiền định, được tâm thanh tịnh, phát 
đại từ bi, bố thí tài vật cho chúng sanh khiến họ được sung 
mãn, hành vô úy thí khiến chúng sanh được an ồn, lại vì 
chúng sanh khắp 10 phương thuyết pháp, nên được đầy đủ bố 
thí Ba-la-mật. Bồ tát vào thiền định được tâm nhu nhuyễn, 
an lạc, nên được đầy đủ trì giới Ba-la-mật; lại thâm nhập 
pháp không, thường nhẫn thọ các pháp, chăng nghi, chẳng 
hối, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. Bồ tát từ trong 
thiền định, thường khởi các tam muội, nên được đầy đủ tỉnh 
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tấn Ba-la-mật. Do thiền định mà được tâm thanh tịnh, chắng 
động, thường vào nơi thật tướng pháp, nên được đây đủ trí 
huệ Ba-la-mật. 


- Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, quán 3 tướng bố thí 
đồng như tướng hư không, như tướng Vô Thượng Bồ Đề, 
điệt được các hý luận về hữu vô, về phi hữu phi vô, nên được 
đầy đủ bó thí Ba-la-mật. Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, được 
tâm thanh tịnh, tinh tấn, bất động, lại do quán các pháp đều 
là như huyễn, như mộng mà chăng vào Niết Bàn, nên được 
đầy đủ tinh tấn Ba-la-mật. Do được lực Bát nhã Ba-la-mật hộ 
trì, mà vào sâu trong nhẫn pháp, Bồ tát vẫn thường giữ được 
tâm thanh tịnh, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. Bồ tát 
hành Bát nhã Ba-la-mật, được vô ngại ra vào các thiền định, 
nhưng chẳng đắm chấp thiền vị, mà thường hóa độ chúng 
sanh, nên được đầy đủ Thiền Ba-la-mật. 


Nói tóm lại, đo Bồ tát có đầy đủ lực trí huệ như vậy, nên 
ở trong một niệm, đông thời cũng được đây đủ cả 6 pháp 
Ba-la-mật. 


(Hết quyến 81) 


Phẩm Thứ Sáu Mươi Chín 


Đại phương tiện 
(Phương Tiện Lớn) 


KINH: 


Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! 
Bồ tát phát tâm trong bao nhiêu lâu mới thành tựu được 
các lực phương tiện như vậy? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phát tâm trải qua vô 
lượng a tăng kỳ kiếp mới thành tựu được các lực phương 
tiện như vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Ấy đã 
cúng dường bao nhiêu đức Phật mới thành tựu được các 
lực phương tiện như vậy? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát ấy đã cúng dường 
hằng sa đức Phật mới thành tựu được các lực phương 
tiện như vậy. 


N gài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát ấ Ấy đã 
gieo trồng thiện căn như thế nào, mới thành tựu được các 
lực phương tiện như vậy? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm đến nay, 
Bồ tát Ấy đã gieo trồng thiện căn nơi Đàn Ba-la-mật, nơi 
Thi la Ba-la-mật, nơi Sẵn đề Ba-la-mật, nơi Tỳ lê gia Ba- 
la-mật, nơi Thiền Ba-la-mật, nơi Bát nhã Ba-la-mật mới 
thành tựu đầy đú các lực phương tiện như vậy. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát thành 
tựu được các lực phương tiện như vậy là rẤt Ít có. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Bồ tát thành tựu được các lực phương tiện như vậy 
thật là rất ít có. 

Này Tu Bồ Đề! Ví như mặt trời, mặt răng chiếu ánh 
sáng khắp 4 châu thiên hạ, đem lại nhiều sự lợi ích cho 
chúng sanh. Bát nhã Ba-la-mật, cũng như vậy, soi chiếu 
5 Ba-la-mật kia, đem lại nhiều sự lợi ích cho chúng sanh. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như vị Chuyển luân thánh vương 
có luân bảo mới được gọi là Chuyển luân thánh vương. 
Cũng như vậy, nếu ly Bát nhã Ba-la-mật, thì 5 Ba-la-mật 
kia chẳng được gọi là Bát nhã Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như người phụ nữ chẳng có chồng 
rất dễ bị xâm phạm. Cũng như vậy, nếu ly Bát nhã Ba-la- 
mật, thì 5 Ba-la-mật kia rất dễ bị các thiên ma phá hoại. 
Ví như người phụ nữ có chồng rất khó bị xâm phạm. 
Cũng như vậy, 5 Ba-la-mật kia, nếu được Bát nhã Ba-la- 
mật hộ trì, thì thiên ma chẳng có thể phá hoại được. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như một nước có binh hùng, tướng 
mạnh, có vũ khí đầy đủ, thì các nước láng giềng cường 
địch chẳng. dám xâm lăng. Cũng như vậy, nếu 5 Ba-la-mật 
kỉa trọn chẳng ly Bát nhã Ba-la-mật, thì các thiên ma, các kẻ 
tăng thượng mạn chẳng sao có thể phá hoại được. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như các tiêu vương thường chầu 
hầu vị Chuyễn luân thánh vương. Cũng như vậy, 5 Ba-la- 
mật kia đều tùy thuận theo Bát nhã Ba-la-mật. 

Này Tu Bồ Đề! Ví như nước từ các dòng sông đều 
chảy dồn vào biến lớn. Cũng như vậy, 5 Ba-la-mật kia, 


QUYỀN 82 + 37 


được Bát nhã Ba-la-mật thủ hộ, đều đến được Nhất thiết 
chúng trí. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như người làm việc bằng tay phái, 
được thuận lợi hơn người làm việc bằng tay trái. Cũng 
như vậy, Bát nhã Ba-la-mật có lực phương tiện thù thắng 
hơn các Ba-la-mật kia. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như nước từ nhiều dòng sông, khi 
đã vào biển lớn rồi, đều chỉ còn 1 vị. Cũng như vậy, 5 Ba- 
la-mật kỉa, được Bát nhã Ba-la-mật đưa đến Nhất thiết 
chủng trí rồi, thì cùng với Bát nhã Ba-la-mật chẳng còn 
sai khác. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như vị Chuyển luân thánh vương, 
ngự trên luân bảo, dẫn đạo 4 binh chủng. Cũng như vậy, 
Bát nhã Ba-la-mật dẫn 5 đạo Ba-la-mật kia đến Nhất 
thiết chúng trí. Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo, mà chẳng 
phân biệt có các Ba-la-mật kia tùy tùng theo. Vì sao? Vì 
tánh của Bát nhã Ba-la-mật là chẳng có chỗ năng tác; tự 
tánh của Bát nhã Ba-la-mật là không, là như huyền. 


Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế 
Tôn! Nếu hết thảy pháp đều là tự tánh không, thì làm sao 
Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật, mà có thể đến được Vô 
Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành 6 pháp Ba-la- 
mật, Bồ tát tự nghĩ rằng, “Tâm thế gian điên đảo. Nếu 
ta chẳng hành 6 pháp Ba-la-mật, thì ta chẳng có thể độ 
chúng sanh thoát khỏi sanh tử. Ta phải vì chúng sanh mà 
hành 6 pháp Ba-la-mật”. 


Bồ tát vì chứng sanh xả hết thầy các nội ngoại vật sở 
hữu. Khi hành xả, Bồ tát tự nghĩ rằng, “Hết thầy các vật 
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đều tán hoại, nên ta chẳng có gì mà xả vậy”. Suy nghĩ như 
vậy, nên Bồ tát được đây đủ trì giới Ba-la-mật. 


Bồ tát vì chúng sanh trọn chẳng phá giới, tự nghĩ 
rằng, “Ta vì chúng sanh mà phát Vô Thượng Bồ Đề tâm. 
Ta chẳng nên phá giới, chắng nên sát sanh, chẳng nên tà 
kiến, chắng nên tham trước Nhị thừa địa”. Suy nghĩ như 
vậy, nên Bồ tát được đầy đủ trì giới Ba-la-mật. 


Bồ tát vì chúng sanh trọn chẳng sanh tâm sân hận, dù 
chỉ trong 1 niệm, tự nghĩ rằng, “Ta vì lợi ích chúng sanh mà 
phát Vô Thượng Bồ Đề tâm, vì sao ta lại sân hận?”. Suy 
nghĩ như vậy, nên Bồ tát được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. 


Bồ tát vì chúng sanh trọn chẳng sanh tâm giải đãi. Do 
tỉnh tấn như vậy nên Bồ tát được đầy đủ tỉnh tần Ba-]a-mật. 


Bồ tát vì chúng sanh trọn chẳng sanh tâm tán loạn. Do 
nhiếp tâm như vậy nên Bồ tát được đầy đủ Thiền Ba-la-mật. 


Bồ tát vì chúng sanh, từ khi sơ phát tâm cho đến khi 
được Vô Thượng Bồ Đề, trọn chẳng ly tu trí huệ. Vì sao? 
Vì nếu chẳng tu trí huệ thì chẳng có thể độ thoát chúng 
sanh. Do tu trí huệ như vậy, nên Bồ tát được đầy đủ Bát 
nhã Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
Ba-la-mật đều chẳng có tướng sai khác nhau, thì như vậy 
vì sao nói, “Trong 6 Ba-la-mật, Bát nhã Ba-la-mật là vi 
diệu, là tối thượng, đệ nhất?”. 

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Các Ba-la-mật tuy chẳng có tướng sai khác, nhưng 
nếu chẳng có Bát nhã Ba-la-mật, thì 5 Ba-la-mật kỉa 
chẳng thê được gọi là Ba-la-mật. 
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Này Tu Bồ Đề! Ví như các loài chim có sắc lông sai 
khác nhau, nhưng khi vào đến bên núi Tu Di, thì đều trở 
thành đồng một màu sắc với nhau. Cũng như vậy, 5 Ba- 
la-mật kia được Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo đều đến được 
Nhất thiết chủng trí. Khi đến Nhất thiết chúng trí rồi, 
thì cả 6 Ba-la-mật, từ Đàn Ba-la-mật... dẫn đến Bát nhã 
Ba-la-mật đều đồng như nhau, chẳng có sai khác, chẳng 
có phân biệt. Vì sao? Vì các Ba-la-mật, đều chẳng có tự 
tánh, nên là chẳng có sai biệt. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu y theo 
thật nghĩa là chẳng có phân biệt. Như vậy, vì sao so với 5 
Ba-la-mật kia, Bát nhã Ba-la-mật là vi diệu tối thượng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đúng như vậy, đúng như 
vậy! Dù y theo thật nghĩa là chẳng có phân biệt, nhưng M 
theo thế tục nên nói ra 6 pháp Ba-la-mật. Đó là vì muốn 
độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử, mà thật ra chúng sanh 
là chẳng sanh, chẳng khởi. 


Này Tu Bồ Đề! Vì chúng sanh là vô sở hữu, nên hết thầy 
pháp cũng là vô sở hữu. Bởi nhân duyên vậy, nên Bát nhã 
Ba-la-mật so với 5 Ba-la-mật kia là vi diệu, tối thượng. 

Này Tu Bồ Đề! Ví như trong cõi Diêm phù đề, thì 
trong hàng phụ nữ, Ngọc nữ là tối diệu, tối thượng. Cũng 


như vậy, trong tất cả 6 Ba-la-mật, thì Bát nhã Ba-la-mật 
là tối diệu, tối thượng. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do ý gì mà 
Phật nói Bát nhã Ba-la-mật là tối diệu, tối thượng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Vì Bát nhã Ba-la-mật nhiếp 
hết thảy các thiện pháp, đưa đến Nhất thiết chúng trí; trú 
trong đó mà chắng trú vậy. 


40 s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã 
Ba-la-mật có pháp có thể thú (khả thú), có thể xả (khả 
xả) chăng? 


Phật dạy: Chẳng phải vậy! Này Tu Bồ Đề! Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng có pháp có thể thủ, có thể xả. Vì sao? Vì 
hết thảy pháp đều chẳng thú (bất thủ), chẳng xả (bắt xả). 


Nøài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba- 
la-mật ở nơi những pháp nào, chẳng thủ, chắng xả? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bát nhã Ba-la-mật ở nơi sắc, 
chẳng thủ, chẳng xả, ... dẫn đến ở nơi Vô Thượng Bồ Đà, 
chăng thủ, chắng xả. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bát nhã Ba-la-mật chẳng thủ sắc... dẫn đến chẳng thủ 
Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát chẳng niệm sắc... dẫn 
đến Si niệm Vô Thượng Bồ Đề gọi là Bồ tát chẳng thủ 
. dẫn đến chẳng thủ Vô Thượng Bồ Đè. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
niệm sắc... dẫn đến chẳng niệm Vô Thượng Bồ Đề, thì 
làm sao tăng trưởng được thiện căn? Làm sao được đầy 
đủ các Ba-la-mật? Làm sao được Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát chẳng niệm sắc... dẫn 
đến chẳng niệm Vô Thượng Bồ Đề là tăng trưởng thiện 
căn. Do tăng trướng thiện căn nên được đầy đủ các pháp 
Ba-la-mật. Do đầy đủ các pháp Ba-la-mật, nên được Vô 
Thượng Bồ Đề! Vì sao? Vì chẳng niệm sắc... dẫn đến 
chẳng niệm Vô Thượng Bồ Đè, thì lúc đó mới chính là 
được Vô Thượng Bồ Đề. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao ngay 
lúc chẳng niệm sắc... dẫn đến chẳng niệm Vô Thượng Bồ 
Đề là liền được Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Vì có niệm là còn chấp 3 cõi, 
chắng niệm là chẳng có chỗ chấp trước. Vậy nên, Bồ tát 
hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng nên có chỗ chấp trước. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hành 
Bát nhã Ba-la-mật như vậy, thì Bồ tát an trú ở chỗ nào? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật như vậy là chắng trú sắc, ... dẫn đến chẳng trú Nhất 
thiệt chủng trí. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ 
tát chẳng trú sắc, ... dẫn đến chắng trú Nhất thiết chủng 
tr? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Do chẳng chấp trước, nên 
chẳng trú. Vì sao? Vì Bồ tát chẳng thấy có pháp để chấp 
(khả chấp), có pháp để trú (khả trú). Vậy nên Bồ tát ở nơi 
các pháp chẳng có chấp, chắng có trú mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát dấy niệm, “Hành như vậy, tu 
như vậy là hành Bát nhã Ba-la-mật. Nay ta hành Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy, ta tu Bát nhã Ba-la-mật như vậy, thì đó 
là có chấp tướng, nên là xa lìa Bát nhã Ba-la-mật. Nếu xa 
la Bát nhã Ba-la-mật, thì xa lìa 5 Ba-la-mật kia... dẫn đến 
xa lìa Nhất thiết :. chúng trí. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là 
chẳng có chỗ chấp, là tự tánh không. Nếu Bồ tát chấp tướng 
như vậy, thì ở nơi Bát nhã Ba-la-mật đã thối chuyên. Nếu 
thối chuyền nơi Bát nhã Ba-la-mật, thì cũng thối chuyền nơi 
Vô Thượng Bồ Đề, nên chẳng được thọ ký. 
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Nếu Bồ tát dấy niệm, “Trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
có thể sanh 5 Ba-la-mật kia... dẫn đến có thể sanh đại 
bi”, thì như vậy là đánh mắt Bát nhã Ba-la-mật. Do đánh 
mắt Bát nhã Ba-la-mật, nên chẳng thể sanh 5 Ba-la-mật 
kia... dẫn đến chẳng thể sanh đại bi vậy. 


Nếu Bồ tát dây niệm, “Chư Phật biết các pháp mà 
chẳng thọ, chắng tưởng, nên được Vô Thượng Bồ Đề”, 
rồi diễn nói, khai thị, giáo hóa như vậy, thì cũng là đánh 
mắt Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì ở nơi các pháp, chư 
Phật chẳng có chỗ biết (vô: Sở trì), chẳng có chỗ được (vô 
sở đắc), chắng có chỗ thuyết (vô sở thuyết), huống nữa là 
có chỗ được (hữu sở đắc). Chẳng thể nào như vậy được. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát phải 
hành Bát nhã Ba-la-mật như thế nào để chẳắng phạm các 
lỗi làm như vậy? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát hành Bát nhã 
Ba-la-mật mà tự nghĩ rằng, “Các pháp là vô sở hữu, nên 
chắng thể chấp. Nếu các pháp là vô sở hữu, là chẳng thể 
chấp, nên cũng là chắng thể được”, thì như vậy là hành 
Bát nhã Ba-la-mật. 


Nếu Bồ tát còn chấp pháp vô sở hữu, là xa la Bát nhã 
Ba-la-mật. Vì sao? Vì trong Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
pháp để chấp, cũng chẳng có sự chấp pháp vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã Ba- 
la-mật xa lìa Bát nhã Ba-la-mật chăng? Đàn Ba-la-mật 
xa la Đàn Ba-la-mật chăng? Dẫn đến Nhất thiết chủng 
trí xa lìa Nhất thiết chủng trí chăng? 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bát nhã Ba-la-mật xa lìa Bát nhã 
Ba-la-mật... dẫn đến Nhất thiết chủng trí xa la Nhất 
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thiết chúng trí, thì làm sao Bồ tát được Bát nhã Ba-la- 
mật... dẫn đến được Nhắt thiết chủng trí? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chẳng niệm sắc, chẳng niệm sắc ấy là gì... dẫn 
đến chẳng niệm Nhất thiết chủng trí, chắng niệm Nhất 
thiết chúng trí là gì, và ai được Nhất thiết chủng trí. Như 
vậy là Bồ tát thường sanh Bát nhã Ba-la-mật... dẫn đến 
thường sanh Nhất thiết chúng trí. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ 
tát chẳng thấy sắc là thường hay là vô thường, là khô hay 
là lạc, là ngã hay là vô ngã, là không hay là bất không, là ly 
hay là phi ly. Vì sao? Vì tự tánh chẳng sanh được tự tánh. 


Dẫn đến đối với Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. 


Nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, mà quán sắc... 
dẫn đến quán Nhất thiết chủng trí như vậy, thì thường 
sanh được Bát nhã Ba-la-mật... dẫn đến thường sanh 
được Nhất thiết chủng trí. 


Ví như Chuyển luân thánh vương đi đến đâu, thì 4 
binh chủng đều tháp tùng theo. Cũng như vậy, Bát nhã 
Ba-la-mật đến đâu, thì 5 Ba-la-mật kia cũng tùy tùng 
theo. 5 Ba-la-mật kia theo Bát nhã Ba-la-mật vào trong 
Nhất thiết chủng trí, và an trú nơi đây. 


Ví như người đánh xe giỏi, đánh cỗ xe “tứ mã” đi suốt 
lộ trình mà chẳng bao giờ bị mất hướng, tùy ý đi thắng 
đến đích. Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật dẫn 5 Ba-la- 
mật kia thắng đến Nhất thiết chúng trí, chẳng bao giờ 
mất chánh đạo. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là “đạo” và thế nào gọi là “phi đạo”của Bồ tát? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Thanh Văn đạo, Bích Chỉ 
Phật đạo là phi đạo của Bồ tát. Nhất thiết chúng trí là 
đạo của Bồ tát. Đó là “đạo” và “phi đạo” của Bồ tát Ma 
ha tát. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư đại Bồ 
tát, vì sự đại nhân duyên, mà phát khởi Bát nhã Ba-la- 
mật. Như vậy, đó có phải là khai thị và phân biệt rõ “đạo” 
và “phi đạo” chăng? 


Phật dạy : Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Bát nhã Ba-la-mật, vì đại sự nhân duyên, nên khởi. 
Đó là khai thị và phân biệt “đạo” và “phi đạo”. 


Này Tu Bồ Đề! Bát nhã Ba-la-mật, vì độ vô lượng 
chúng sanh nên khởi; vì lợi ích vô lượng chúng sanh 
nên khởi. Bát nhã Ba-la-mật tuy làm lợi ích chúng sanh, 
nhưng chẳng thọ sắc... dẫn đến chắng thọ thức; cũng 
chẳng thọ Thanh Văn địa và Bích Chi Phật địa. 


Này Tu Bồ Đề! Bát nhã Ba-la-mật vì chư Bồ tát chỉ bày 
đường dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề. Khiến xa lìa được Thanh 
Văn địa và Bích Chỉ Phật địa, mà an trú trong Nhất thiết 
chúng trí. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng có chỗ sanh, 
chẳng có chỗ diệt, là các pháp thường trú vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bát 
nhã Ba-la-mật chẳng có chỗ sanh, chắng có chỗ diệt, thì 
vì sao Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật lại phải tu bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tỉnh tắn, thiền định, trí huệ? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát niệm Nhất thiết chủng 
trí, phải tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định, 
trí huệ rồi đem hết thảy công đức đó để cùng với hết thầy 
chúng sanh, đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Như 
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vậy là đầy đú 6 pháp Ba-la-mật, đầy đú tâm từ bi cùng 
các công đức khác. 


Này Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát chắng xa lìa 6 pháp Ba-la- 
mật, thì chẳng xa lìa Nhất thiết chủng trí. Bởi vậy nên 
muốn được Vô Thượng Bồ Đề, Bồ tát phải học và phải 
hành 6 pháp Ba-la-mật. 


Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật mới được đầy đú các 
thiện căn, dẫn đến sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. Bởi vậy 
nên Bồ tát phải tập hành 6 pháp Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát phải 
tập hành 6 pháp Ba-la-mật như thê nào? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải quán sắc chẳng 
hợp, chẳng tan; quán “thọ, tướng, hành, thức” chẳng hợp, 
chẳng tan; dẫn đến quán Nhất thiết chủng trí chẳng hợp, 
chẳng tan. Như vậy là Bồ tát tập hành 6 pháp Ba-la-mật. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải nên tự niệm rằng, 
“Ta chắng nên trú trong sắc, chẳng nên trú trong “thọ, 
tưởng, hành, thức”... dẫn đến chẳng nên trú trong Nhất 
thiết chúng trí”. Như vậy là Bồ tát tập hành 6 pháp Ba-la- 
mật. Vì sao? Vì sắc chẳng có chỗ trú... dẫn đến Nhất thiết 
chúng trí chẳng có chỗ trú. Bồ tát dụng “vô sở trú pháp” để 
tập hành 6 pháp Ba-la-mật, sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như có người muốn ăn trái am la 
hoặc trái ba la na, thì phải ương hạt, tùy thời bón phân, 
tưới nước, chăm sóc mãi như vậy cho đến khi cây cao lớn 
mới có được quả ăn được. Cũng như vậy, Bồ tát muốn 
được Vô Thượng Bồ Đề phải học 6 pháp Ba-la-mật, phải 
dùng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định để 
nhiếp độ chúng sanh, độ chúng sanh thoát khỏi sanh tử. 
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Tập hành 6 pháp Ba-la-mật như vậy sẽ mau được Vô 
Thượng Bồ Đê. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát muốn chẳng tùy theo lời người 
khác, thì phải học Bát nhã Ba-la-mật; muốn thanh tịnh 
Phật độ, muốn thành tựu chúng sanh, muốn tọa đạo tràng, 
muốn chuyền pháp luân, thì phải học Bát nhã Ba-la-mật. 


Bồ tát muốn được tự tại ở nơi hết thầy các pháp, thì 
phải học Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì được Bát nhã Ba- 
la-mật, thì ở nơi hết thảy các pháp đều tự tại. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Trong hết thảy các pháp, Bát nhã 
Ba-la-mật là tối đại. Ví như biến lớn dung chứa các nguồn 
nước từ nhiều dòng sông cháy về, là tối đại. Cũng như vậy, 
Bát nhã Ba-la-mật dung nhiếp hết thầy các pháp, là tối đại. 

Bởi vậy nên người muốn cầu Thanh Văn đạo, muốn 
cầu Bích Chi Phật đạo... dẫn đến muốn cầu Bồ tát đạo, 
đều phải học Bát nhã Ba-la-mật. 

Này Tu Bồ Đề! Ví như nhà thiện xạ điều khiển cung 
tên như ý muốn, nên chẳng sợ kẻ thù. Cũng như vậy, Bồ 
tát hành Bát nhã Ba-la-mật, thắng đến Nhất thiết chủng 
trí, chăng còn bị các ma phá hoại nữa. 

Bởi vậy nên, Bồ tát muốn được Vô Thượng Bồ Đề, phải 
học Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì Bồ tát học Bát nhã Ba-la- 
mật được chư Phật trong khắp 10 phương hộ niệm. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật như thế nào, mà được chư Phật 10 
phương thường hộ niệm? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật được chư Phật trong khắp 10 phương hộ niệm, 
vì hành bố thí mà chẳng đắc bố thí, hành trì giới, nhẫn 
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nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí huệ v.v... dẫn đến hành 
Nhất thiết chủng trí mà chẳng đắc. Do Bồ tát được hết 
thầy pháp bất khả đắc như vậy, nên được chư Phật trong 
10 phương thường hộ niệm. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Chư Phật chẳng niệm sắc, 
chẳng niệm “thọ, tưởng, hành, thức”.. . dẫn đến chẳng 
niệm Nhất thiết chủng trí. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư Bồ tát 
học rất nhiều mà thật chắng có chỗ học vậy. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Bồ tát học rất 
nhiều, mà chẳng có chỗ học. Vì sao? Vì chỗ học của Bồ tát 
là chỗ học các pháp đều bất khả đắc. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư Phật khi 
thuyết pháp, dù rộng thuyết, dù lược thuyết, đều dạy Bồ tát 
“Muốn cầu Vô Thượng Bồ Đề, phải học 6 pháp Ba-la-mật”; 
dù rộng thuyết, dù lược thuyết, đều dạy Bồ tát phải thọ trì, 
thân cận, đọc tụng 6 pháp Ba-la-mật, rồi phải tư duy, chánh 
quán, chắng để các tâm và tâm sở pháp hiện hành. 

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Dù thuyết rộng hay thuyết hẹp, thì Bồ tát học 6 pháp 
Ba-la-mật đều phái biết rõ các tướng rộng, hẹp của hết 
thảy các pháp. 

Ñ sài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát phải 
làm thế nào để biết rõ các tướng rộng, hẹp của hết thầy 
các pháp? 

Phật dạy: Biết sắc là như tướng, biết “thọ, tưởng, hành, 
thức” là như tướng,... dẫn đến Nhất thiết chúng trí là như 
tướng, là biết các tướng rộng, hẹp của hết thầy các pháp. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào 
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gọi là sắc như tướng... dẫn đến thế nào gọi là Nhất thiết 
chúng trí như tướng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Sắc như tướng là sắc chẳng 
sanh, chẳng trú, chẳng dị, chẳng diệt... dẫn đến Nhất 
thiết chủng trí như tướng là Nhất thiết chúng trí chẳng 
sanh, chắng trú, chăng dị, chắng diệt. 

Đây là sắc như tướng... dẫn đến Nhất thiết chúng trí 
như tướng, Bồ tát phải như vậy mà học. 

Lại nữa, Bồ tát biết thật tế của hết thảy các pháp, là 
biết các tướng rộng, hẹp của hết thảy các pháp. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là thật tê của hệt thảy các pháp? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! “Vô tế” là “thật tế”. Bồ tát 
học “vô tế” như vậy, nên biết các tướng rộng, hẹp của hết 
thầy các pháp. 

Lại nữa, Bồ tát biết pháp tánh của hết thảy các pháp, 
là biết các tướng rộng, hẹp của hết thảy các pháp. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là pháp tánh của hệt thảy các pháp? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Sắc tánh gọi là pháp tánh. 
Tánh ấy chẳng phân (vô phân), cũng chẳng phải chẳng 
phân (vô phi phân). Do biết pháp tánh, mà Bồ tát biết các 
tướng rộng, hẹp của hết thầy các pháp. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát lại 
còn phải làm thế nào để biết rõ các tướng rộng, hẹp của 
hệt thảy các pháp? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát lại phải biết hết thầy 
các pháp là chăng hợp, chắng tan. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những 
pháp gì chăng hợp, chắng tan. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Sắc chẳng hợp, chẳng tan, 
“thọ, tưởng, hành, thức” chẳng hợp, chẳng tan... dẫn đến 
Nhất thiết chủng trí chắng hợp, chẳng tan; hữu vi tánh 
chắng hợp, chẳng tan,... dẫn đến vô vi tánh chẳng hợp 
chắng tan. Vì sao? Vì các pháp đều là tự tánh không, nên 
là chẳng hợp, chẳng tan. 


Nếu các pháp là tự tánh không, thì tức là “phi pháp”; 
vì là chẳng phải pháp, nên là chẳng hợp, chẳng tan. Như 
vậy, gọi là biết các tướng rộng, hẹp của hết thầy các pháp. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như vậy gọi 
là Bồ tát lược nhiếp Bát nhã Ba-la-mật. 


Bạch Thế Tôn! Bồ tát sơ phát tâm phải học lược nhiếp 
Bát nhã Ba-la-mật như vậy... dẫn đến Bồ tát thập địa 
cũng phải học lược nhiếp Bát nhã Ba-la-mật như vậy. Bồ 
tát học lược nhiếp Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên biết 
các tướng rộng, hẹp của hết thầy các pháp. 


LUẬN: 


Ngài Tu Bồ Đề nghe nói Bồ tát có căn tướng thông lợi, 
khiến trú nơi l Ba-la-mật có thể được đầy đủ cả 5 Ba-la-mật 
kia là việc rất hy hữu, nên bạch Phật: Bỏ tát phát tâm trong 
bao nhiêu lâu mới được các lực phương tiện như vậy? 


Phật dạy: Ngoại trừ các bậc đại Bồ tát, các Bồ tát khác 
phát tâm trong vô lượng kiếp, mới có được đầy đủ các lực 
phương tiện như vậy. Vì từ sơ phát tâm trở về sau, Bồ tát 
còn bị nhiều tội lỗi ngăn che tâm tánh, khiến chẳng 
thấy các đức Phật, chẳng thân cận, cúng đường các 
đức Phật vậy. 
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Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Bồ tát đã cúng dường bao nhiêu 
đức Phật, mới có được các lực phương tiện như vậy? 

Phật dạy: Bồ tát đã cúng dường hằng sa đức Phật. Có Bồ 
tát đã cúng đường nhiều đức Phật, đù chưa phát tâm tu, chưa 
trồng thiện căn mà nghĩ rằng, “Ta thâm hành 6 pháp Ba-la- 
mật, ắt sẽ được quả báo lành, vì thâm hành 6 pháp Ba-la-mật 
là con đường dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề. Làm được công 
đức như vậy cũng gọi là trồng thiện căn TỒi Vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Bồ tát đã trồng thiện căn như 
thê nào? 


Phật dạy: Từ khi sơ phát tâm cho đến nay, Bồ tát tu tập 
6 pháp Ba-la-mật, hành tât cả các phước đức, tu tập hêt thảy 
các thiện pháp. 


Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy như vậy, bạch Phật: Thật là 
hy hữu. Bố Tát hành pháp như vậy được đại lực phương tiện; 
dù chưa đoạn sạch phiền não, chưa ra khỏi các đường sanh 
tử, mà đã được xem như đã đoạn sạch phiền não, đã thoát ly 
sanh tử. Từ vô thỉ đến nay, nếu đã làm các ác pháp gì, thì hậu 
tâm của Bồ tát chắng làm nữa, lại chắng còn tùy tập các ác 
tâm nữa. Thật là hy hữu. Dù chúng sanh vô ơn, Bồ tát vẫn 
thường làm lợi ích cho họ; dù chúng sanh muốn đến sát hại, 
Bồ tát vẫn dùng mọi phương tiện để đem lại phước lạc và trí 
huệ cho họ. Các việc làm như vật thật là hy hữu. 

Phật ấn chứng lời nói của ngài Tu Bồ Đè, và nêu lên các 
thí dụ sau đây để làm sáng tỏ vẫn đề thêm nữa: 

_- Mặt trăng và mặt trời tỏa ánh sáng, chiếu khắp 4 châu 
thiên hạ. Nếu chẳng có mặt trăng, mặt trời, thì vạn vật sẽ 
chăng có thể sanh trưởng được. Có mặt trăng cho âm khí, có 
mặt trời cho dương khí, thì vạn vật mới sanh trưởng được. 
Lợi ích của Bồ tát đối với hết thảy chúng sanh cũng là như 


QUYÉN 82 s 51 


vậy. Bồ tát dùng tâm đại bi, thương xót tất cả các loài chúng 
sanh, nên phát nguyện hành hết thảy các thiện pháp, lại dùng 
đại trí huệ, đem 6 pháp Ba-la-mật gieo vào lòng chúng sanh, 
khiến các thiện pháp được tăng trưởng, dẫn chúng sanh thăng 
đến Vô Thượng Bồ Đề. 


- Chúng sanh tuy có đôi mắt sáng, nhưng nếu chăng có ánh 
sáng của mặt trăng, mặt trời, thì chẳng có thể thấy được gì cả. 
Cũng như vậy, chúng sanh, dù có thế trí biện thông, nhưng nếu 
chăng có Bát nhã Ba-la-mật soi sáng, thì đến quả Nhị thừa còn 
chẳng được, huống nữa là được Vô Thượng Bồ Đề. 


Bồ tát tuy có hành 5 Ba-la-mật kia, nhưng nếu chắng có 
được trí huệ Bát nhã Ba-la-mật Ba-la- mật, thì chăng thể gọi 
là hành các Ba-la-mật. Vì sao? Vì nếu chăng phá được sự 
chấp tâm, chăng được lực Bát nhã Ba-la-mật hộ trì, thì đù có 
đem thân mạng ra bồ thí, thì tâm bố thí đó cũng bị phá hoại. 
VÍ như người phụ nữ chẳng có chồng rất dễ bị xâm phạm. 
Trái lại, nêu được Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo, thì tâm bố thí 
đó chắng thể bị phá hoại. Cho nên, dù Bồ tát có tu tập các 
thiện pháp, mà nêu chăng có Bát nhã Ba-la- mật dẫn đạo, thì 
chắng thê gọi là hành các Ba-la-mật, mà chỉ được gọi là hành 
các thiện pháp mà thôi. 


Vị như vị chuyển luân thánh vương thường có 8 vạn 4 
ngàn vị tiểu vương chầu hầu, có đầy đủ 7 báu?) lại thường 
ngự trên kim luân bảo do các thiên vương dâng hiến, đi khắp 


*, Bảy báu (Thất bảo) nói đây là 7 thứ quý báu nhất của vị chuyển 
luân thánh vương, gồm: 1)Luân bảo, còn gọi là kim luân bảo, là cỗ xe 
quý bằng vàng ròng. 2) Tượng bảo là con voi quý. 3) Mã bảo là con ngựa 
quý. 4) Nữ bảo là người đàn bà đẹp nhất được chọn làm vị hoàng hậu. 
5) Bảo ma ni châu là viên ngọc quý. 6) Chủ tàng thần là vị quan giữ kho 
báu. 7) Chủ binh thần là vị quan thống lãnh các binh chủng. 
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4 châu thiên hạ, mới được gọi là chuyển luân thánh vương. 
Cũng như vậy, Bồ tát tuy hành các thiện pháp, nhưng nếu 
chăng có Bát nhã Ba-la-mật soi sáng, thì chắng thể gọi là 
hành các Ba-la-mật được. Vì sao? Vì Bồ tát ấy chẳng có thể 
trừ được các chướng ngại, nên chẳng hành Bồ tát đạo được. 


Ví như 1 nước có binh hùng, tướng mạnh, có đầy đủ vũ 
khí, thì các nước láng giềng chắng thể xâm chiếm được. Cũng 
như vậy, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, được lực Bát nhã 
Ba-la-mật hộ trì, thì các loài ma chẳng thể phá hoại được. 


- Lại ví như nước từ nhiều dòng sông, khi đã chảy vào 
biển lớn chỉ còn một vị mặn. Cũng như vậy, 5 Ba-la-mật kia, 
khi đã được Bát nhã Ba-la-mật đưa vào Nhất thiết chủng trí, 
cùng với Bát nhã Ba-la-mật chẳng còn sai khác nữa. 


Tóm lại, người tu 5 Ba-la-mật kia phải được trí huệ Bát 
nhã Ba-la-mật soi sáng, dẫn đạo, mới đến được Nhất thiết 
chủng trí vậy. 


-o0o- 


Chỉ có những hạng người chưa được thánh đạo mới thường 
hủy bảng Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật. Những hạng người 
này dù có hành thiện pháp, nhưng tâm chăng cùng Bát nhã Ba- 
la-mật tương ưng; họ thấy ác ma đến thọ ký, tin theo lời ác ma, 
nên khởi tâm kiêu mạn, khinh khi các người khác. Đây là trường 
hợp các ngoại đạo phạm chí, các Bồ tát tăng thượng mạn. 


Những hạng người này chăng hành được thật tướng pháp, 
chăng nên vì họ thuyết về bố thí, mà nên khuyên họ hành “bình 
đẳng pháp”, là cửa ban đầu để nhập vào Bát nhã Ba-la-mật. 


Còn đối với người độn căn, hoặc đã có phạm trọng tội, thì 
nên dạy họ hành bố thí để phá xan tham, hành trì giới để phá 
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phiền não, hành nhẫn nhục đề khai phước đức, hành tinh tấn 
như gió thôi lửa cháy đê tiêu trừ giải đãi, hành thiên định đê 
nhiêp tâm quán thật các tướng pháp. 


Hỏi: Vì sao nói 5 Ba-la-mật kia phải được Bát nhã Ba-la- 
mật thủ hộ mới vào được Nhất thiệt chủng trí? 


Đáp: Trước đây đã nói rằng Bát nhã Ba-la-mật có rất 
nhiêu tên. Ví như Tát Bà Nhã, Nhât Thiết Chủng Trí... là 
những tên khác của Bát nhã Ba-la-mật. 


Tu 5 Ba-la-mật kia là tu phước đức; tu Bát nhã Ba-la-mật 
là tu trí huệ. Được thanh tịnh Bát nhã Ba-la-mật là vào được 
Phật đạo. Nơi đây, Bát nhã Ba-la-mật đổi tên là Tát Bà Nhã, 
hay là Nhất Thiết Chủng Trí. 


-o0o- 


Ở đoạn kinh trên đây có nêu lên nhiều thí dụ cho thấy vai 
trò dẫn đạo của Bát nhã Ba-la-mật: 


- Người dùng tay phải làm các công việc được nhiều 
thuận lợi hơn người dùng tay trái, dụ cho người tu có lực 
phương tiện Bát nhã Ba-la-mật thù thắng hơn người tu mà 
chăng có lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật. 


- Người có mắt sáng thành tựu dễ dàng các công việc, dụ 
cho người tu có được trí huệ Bát nhã Ba-la-mật soi sáng có 
thể thành tựu được các công đức. 


- Vị Chuyển luân thánh vương ngự trên luân bảo dẫn đạo 4 
binh chủng, dụ cho Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo 5 Ba-la-mật kia, 
phá tan giặc phiền não, thăng đường đến Nhất thiết chủng trí. 


-o0o- 
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Vào trong Bát nhã Ba-la-mật rồi, thì chẳng còn có phân 
biệt, chăng còn có thương ghét, vì Bát nhã Ba-la-mật là vô 
phân biệt. 

Nơi đây, Phật nói lên các nhân duyên rằng, “Hết thảy các 
pháp đều là tánh không, là vô sở hữu”. 

_ Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy như vậy, bèn hỏi Phật: Nếu 
hệt thảy pháp đều là vô sở hữu, thì làm sao Bồ tát tu 6 pháp 
Ba-la-mật mà vào được Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật là hành rốt ráo 
không. Vì chúng sanh chắng biết như vậy, nên sanh tâm chấp 
đắm. Do vậy mà Bồ tát tự niệm rằng: “Nếu chăng dùng lực 
phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, thì chẳng sao độ thoát được 
chúng sanh.” 


Lực phương tiện, nói ở đây, bao gồm sắc thân của Bồ tát, 
các pháp môn mà Bồ tát tu tập như: 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 
4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, cùng vô lượng 
Phật pháp khác. Bồ tát có được các lực phương tiện như vậy, 
mới giáo hóa chúng sanh, khiến họ sanh tâm tín thọ. Người 
có đầy đủ các lực phương tiện như trên, thì hết thảy lời nói ra 
đều được chúng sanh tín thọ. 


Chư Phật và chư đại Bồ tát biết rõ thật tướng pháp tức 
là Niết Bàn tướng, nhưng vì lợi ích chúng sanh, mà các ngài 
phải hành đầy đủ cả 6 pháp Ba-la-mật để hóa độ chúng sanh. 


Ngài Tu Bồ Đề lại bạch Phật: Nếu các pháp là rốt ráo 
không, thì là chăng có sai khác nhau. Như vậy vì saO nói 
trong các Ba-la-mật, thì Bát nhã Ba-la-mật là vi diệu, tối đại? 


Phật dạy: Trong rốt ráo không, thì các Ba-la-mật chăng có 
khác biệt nhau, nhưng nếu chắng có Bát nhã Ba-la-mật, thì 5 
Ba-la-mật kia chăng thể được gọi là Ba-la-mật. Chỉ khi nào 
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được Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo, đưa đến Nhất thiết chủng 
trí rồi, thì 5 Ba-la-mật kia mới cùng với Bát nhã Ba-la-mật 
chẳng còn sai khác nữa. Bởi vậy nên nói “Bát nhã Ba-la-mật 
là vi diệu, tối đại”. 

Ngài Tu Bồ Đề muốn được Phật giải thêm, nên lại hỏi: 
Theo như thật nghĩa, thì chẳng có sai khác; vì sao nói trong 
các Ba-la-mật, thì Bát nhã Ba-la-mật là hơn hết? Người chưa 
vào được thánh đạo “không”, thì thấy có sai khác. Nay đã 
vào được thánh đạo “không” rồi, thì ở nơi đệ nhất nghĩa, 
thánh đạo “không” là tối thượng. Người đã tin được như vậy, 
thì chắng thấy có sai khác vậy. 


Phật dạy: Đúng như vậy. Sở dĩ nói có 6 Ba-la-mật, thì 
đó là dùng thế trí để phân biệt nói ra. Vì sao? Vì người đời 
chẳng thể hiểu được thật tướng pháp, nếu nghe nói về thật 
tướng pháp, thì họ sẽ càng thêm mê muội, càng thêm nghỉ 
hối. Nếu dùng thế đế, dùng ngôn ngữ thế gian, thì phải phân 
biệt nói có 6 pháp Ba-la-mật để giáo hóa chúng sanh; nhưng 
nếu dùng Đệ nhất nghĩa đế, thì chúng sanh vôn là không, các 
pháp cũng vốn là không, nên đều là chắng có sanh, chăng có 
khởi. Bát nhã Ba-la-mật tuy là không mà thường khai thị các 
pháp như vậy nên là đệ nhất, vi diệu, tối thượng trong các 
Ba-la-mật. Cũng như trong hàng phụ nữ, thì Ngọc nữ là đệ 
nhất, vi điệu, tối thượng. 


Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Do ý gì mà Phật nói Bát nhã Ba- 
la-mật là tối diệu, tối thượng? 


Phật dạy: Vì Bát nhã Ba-la-mật nhiếp hết thảy các thiện 
pháp, dẫn đến Nhất thiết chủng trí, và trú trong đó, mà chẳng 
trú vậy. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, Nhất thiết 
chủng trí là không, nhưng nhờ có Bát nhã Ba-la-mật dẫn đạo, 
mà 5 Ba-la-mật kia đều đến được Nhất thiết chủng trí vậy. 
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Hỏi: Hành các thiện pháp là có thể đến được Nhất thiết 
chủng trí, vì sao nói chỉ có Bát nhã Ba-la-mật mới là diệu 
pháp dân đến Nhát thiết chúng trí? 


Đáp: Tuy nói dẹp phá được các phiên não là vào được Vô 
Thượng Bỏ Đề, nhưng phải biết rằng trong sự đẹp phá phiền 
não này, thì công sức của trí huệ là tối đại. Ví như đại quân 
phải nhờ có sự chỉ huy sáng suốt của vị chủ tướng, thì mới 
thắng được quân giặc. 


Như có thuyết nói, “Nếu chăng được Bát nhã Ba-la-mật 
dẫn đạo, thì các thiện pháp chẳng sao đến được Nhất thiết 
chủng trí; còn Bát Nhã riêng một mình vẫn có thể thắng đến 
Nhất thiết chủng trí.” 


Hỏi: 7rong kinh có nói, “Ở cõi nước của đức Phật Sư 
Tử Lôi Âm, có các cây báu trang nghiêm, thường phát ra vô 
lượng âm thanh thắng diệu, nói lên các nghĩa về không, về 
vô sanh, về vô diệt v.v... của hết thảy các pháp `. Đây là nói 
nhân duyên các chúng sanh ở cõi nước ấy, từ khi mới sanh 
ra đời chẳng hệ khởi ác tâm; khi nghe được các âm thanh đó 
là liên được vô sanh pháp nhẫn. Tất cả các chúng sanh ở cõi 
nước ấy chẳng c cân tm các thiện pháp, chẳng cân bố thí, trì 
giới v.v... mà vẫn được đạo. 


Lại nữa, có những người cung. sỉ, những người Say rượu 
v.v... chỉ theo Phật nghe thuyết về 4 thánh để, mà tức thời 
được đạo. 

Như vậy vì sao chẳng nói đến các trường hợp này? 

Đáp: Các trường hợp nêu trên đây chẳng phải là các 
trường hợp được đạo của hàng Bồ tát. 


Mẫu đối thoại sau đây giữa ngài Tu Bồ Đề và Phật sẽ giải 
thích rõ về nghi vẫn này. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bát nhã Ba-la-mật là rốt ráo 
không, chẳng chấp thánh pháp, cũng chăng xả phảm phu 
pháp. Như vậy vì sao lại nói Bát nhã Ba-la-mật nhiếp hết 
thảy các thiện pháp, đưa hết thảy các thiện pháp đến an trú 
trong Nhất thiết chủng trí; trú trong đó, mà chẳng có trú? 


Phật dạy: Đúng như vậy. Bát nhã Ba-la-mật chăng thủ 
các pháp, cũng chắng xả các pháp. Đó là nghĩa. “Tuy rằng 
Bát nhã Ba-la-mật đưa hết thảy các thiện pháp vào Nhất thiết 
chủng trí, mà chăng chấp, chăng trú”. 


Nơi đây, Phật nói lên nhân duyên hết thảy pháp đều chắng 
có tướng khả thủ (có thê thủ), chăng có tướng khả xả (có thể 
xả). Vì sao? Vì các pháp, từ sắc... đẫn đến Vô Thượng Bỏ Đề 
đều theo nhân duyên sanh, nên là chẳng thủ, chắng xả vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng niệm các pháp thì làm sao 
mà tăng trưởng được thiện căn? Nếu thiện căn chăng được 
tăng trưởng, thì làm sao đến được Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Bồ tát trú nơi 3 giải thoát môn “không, vô tướng 
và vô tác” nên diệt các pháp tướng ngay trong ức niệm. Vào 
trong 3 giải thoát môn tức là vào trong thật tướng pháp. Bởi 
vậy nên, tuy Bồ tát có thành tựu thiện căn, mà chắng chấp 
tướng thiện căn. 


Ví như khi trồng lúa, đù cây mạ tốt mà trong ruộng đầy 
dẫy cỏ dại, thì cây lúa mọc lên sẽ chắng thể tăng trưởng tốt 
đẹp được. Cũng như vậy, do chúng sanh thường ức niệm, 
thường. chấp tướng nên thường sanh vào trong 3 cõi; trái lại, 
nếu chăng ức niệm thì chẳng chấp, mà nếu chăng chấp, thì 
chắng sanh vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy, liền tư duy, trù lượng, rồi 
tự nghĩ rằng, “Nếu các pháp là rốt ráo không, thì là vô sở 
hữu; mà đã là vô sở hữu, thì cũng là vô sở đắc, vô sở trú vậy”. 
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Do suy nghĩ như vậy, nên ngài hỏi Phật: Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật sẽ an trú ở chỗ nào, và sẽ đắc pháp gì? 


Phật dạy: Bồ tát chẳng trú nơi hết thảy pháp, dẫn đến 
chăng trú nơi “chỗ chăng trú” đó. Do chăng trú nên chẳng 
chấp, Bồ tát chăng thầy pháp có thể chấp, chẳng thấy pháp 
có thế trú... dẫn đến chẳng thấy người chấp pháp, chẳng thấy 
có người trú pháp. Bồ tát trú pháp như vậy, nên chẳng có ai 
có thể phá hoại được. 


Trái lại, nếu Bồ tát trú trong chúng sanh không và trong 
pháp không, mà còn dấy niệm nghĩ rằng, ““Ta có hành pháp 
như vậy”, thì đó là xa lìa Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì Bát 
nhã Ba-la-mật là chắng có chấp tướng, mà Bồ tát dụng ngã 
tâm, bên ngoài chấp pháp không, bên trong chấp ngã không. 
Như vậy là chăng phải như thật hành Bát nhã Ba-la-mật, là 
xa lìa Bát nhã Ba-la-mật vậy. 


Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là chẳng chấp tướng, là tánh 
không. Nếu chấp “không” là có lỗi, phải phá chấp “không” 
mới vào được Bát nhã Ba-la-mật. Thế nhưng, nêu còn chấp 
Bát Nhã vô tánh cũng là có lỗi. Do có 2 lỗi lầm đó, nên chẳng 
thể được thọ ký. 


Lại nữa, nếu dây niệm, “Trú trong Bát nhã Ba-la-mật 
thường sanh bô thí, trì giới v.v... cũng là có lôi”. 


Hỏi: Nói đến 2 lỗi lầm trên còn hợp lý; nhưng vì sao nói 
“Trú trong Bát nhã Ba-la-mát ` cũng có lỗi? 

Đáp: Người phạm 2 lỗi lầm, hoặc chấp không, hoặc chấp 
vô tánh pháp đều mIề lỗi. Hạng người này chăng tu được các 
công đức bố thí, trỶ giới v.v..., rồi dẫn sanh tà kiến, dây niệm 
nghĩ rằng, “nếu các pháp đều không, thì phải y vào đâu mà 
tu hành?” 
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Lại có người, tuy chẳng chấp không, chăng chấp vô tánh 
pháp, nhưng nếu còn dấy niệm rằng, “Ta phải chăng chấp 
không, chăng chấp vô tánh pháp, mà hành các công đức, mới 
thật là hành chân đạo”, thì đó cũng là có lỗi. Vì sao? Vì tâm 
còn hy vọng, còn mong cầu, nên mắt Bát nhã Ba-la-mật. 


Nếu mắt Bát nhã Ba-la-mật, thì chẳng hành được bố thí, trì 
giới v.v... dẫn đến chẳng sanh được tâm đại bi. Vì sao? Vì Vô 
Thượng Bồ Đề là chân thật pháp, nên người dụng tâm chấp 
mà hành Bát nhã Ba-la-mật chỉ là hành tương tợ Bát nhã Ba- 
la-mật, chẳng sao có thể đến được Vô Thượng Bỏ Đề vậy. 


Trái lại, nều người niệm hết thảy các pháp mà chẳng chấp 
tướng, thì chư Phật liền biết người ấy sẽ được Vô Thượng 
Bồ Đề. 


Lại nữa, có người cầu “không”, cầu “vô tánh”, nhưng biết 
mình chưa tận đoạn phiền não, chẳng thê làm Phật được, nên 
chỉ nghe lời Phật mà chẳng tư duy, phân biệt, tự mình chẳng 
như thuyết tu tập, thì cũng có lỗi. Vì sao? Vì chư Phật trú nơi 
vô sở đắc, mà người này chỉ chấp nghĩa; vì các pháp đều là 
tướng tịch diệt, chẳng có hý luận, mà người này chỉ chấp giả 
danh tự vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, “Người chấp không cũng có 
lỗi, mà người trú trong không cũng có lỗi”, nên ngài hỏi 
Phật: Hành giả phải làm sao đề tránh những lãi lầm như vậy? 


Phật dạy: Nếu biết rõ các pháp đều là rốt ráo không, là vô 
sở hữu, là chăng thể chấp, chẳng, thể thủ, chẳng thê đắc, mà 
tu hành, thì như vậy là chẳng. có lỗi lầm. Trái lại, nếu chấp rốt 
ráo không, chấp vô tánh, chấp chỗ hành Bồ tát đạo v.v... thì 
đều là có lỗi cả. Bồ tát hành Bồ tát đạo phải xả tâm chấp. Nếu 
còn chấp chỗ Phật hành đạo, mà dẫy niệm rằng, “Chỗ Phật 
hành đạo là chân thật đạo; ta cũng phải theo Phật hành hết 
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thảy các pháp vô sở hữu, bất khả thủ, bất khả đắc ”, thì như 
vậy cũng là có lỗi. Vì sao? Vì Bồ tát phải biết răng ở trong 
tâm Phật, thì chỗ đắc là vô sở đắc. Nếu Bỏ tát biết rõ chỗ đắc 
của chư Phật là vô sở đắc, thì chăng còn tham quý chư Phật, 
chắng còn khinh khi người hạ tiện. Do nghĩ như vậy mà khởi 
sanh được tâm bình đắng, vô phân biệt. Như vậy mới là hành 
thanh tịnh Bát nhã Ba-la-mật, chẳng. có các lỗi lầm. Vì sao? 
Vì chăng ly tự tướng, thì có lỗi chấp pháp; ly tự tướng là 
chăng chấp pháp vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Nếu ly tự tướng, thì làm sao mà 
hành Bát nhã Ba-la-mật? 


Phật dạy: Nếu Bồ tát, ở nơi hết thảy các pháp, chắng sanh 
tâm, thì đó là hành Bát nhã Ba-la-mật. Nếu Bồ tát chẳng 
niệm sắc, chẳng niệm sắc ấy là gì... dẫn đến chẳng niệm 
Nhất thiết chủng trí, chẳng niệm Nhất thiết chủng trí là 8Ì, 
thì đó là hành Bát nhã Ba-la-mật. Nếu Bồ tát chẳng thấy sắc 
là thường hay vô thường, là khổ hay là lạc, là ngã hay là vô 
ngã, là không hay là bất không, là ly hay là phi ly, thì đó là 
hành Bát nhã Ba-la-mật. 


Sắc là như vậy... dẫn đến Nhất thiết chủng trí cũng là 
như vậy, là rốt ráo không, là chẳng có sanh, chẳng có khởi, 
nên là chăng có thể tầm cầu mà được vậy. Vì sao? Vì tánh 
chăng thể sanh tánh, vô tánh chắng thể sanh vô tánh. 


Như vậy, công đức phá các chấp điên đảo, đưa đến thật luận 
nghị đều do nơi lực Bát nhã Ba-la-mật mà được thành tựu. Bởi 
vậy nên 5 Ba-la-mật kia đều tùy theo Bát nhã Ba-la-mật. 

Ví như vị chuyển luân thánh vương đi đâu, thì 4 binh 
chủng đều theo bảo luân mà hành động. Cũng như vậy, hết 
thảy các thiện pháp đều được Bát nhã Ba-la-mật đưa vê Phật 
tánh, để cùng đến Phật đạo. 
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Ví như người dùng xe “tứ mã” để đi đến một nơi nào, tuy 
nói nhờ xe, nhờ ngựa, nhưng thực sự phải có người đánh xe 
khéo điều khiển 4 con ngựa mới đưa cỗ xe đến nơi đến chốn 
được. Cũng như vậy, tuy hành bố thí, trì giới v.v... đều có 
công đức, nhưng phải có sự dẫn đạo của Bát nhã Ba-la-mật, 
thì mới mong đến được Vô Thượng Bồ Đề. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Thế nào gọi là đạo và thế nào 
gọi là phi đạo của Bồ tát? 


Phật dạy: Nhị thừa đạo là phi đạo của Bồ tát; hành Bát 
nhã Ba-la-mật dẫn đến Phật đạo là đạo của Bồ tát. Lời ta 
nói đây là y nơi nhân mà nói đến quả. Người theo thô sự, 
do chắng hiểu đến, nên chẳng có nghĩ; người theo tế sự mới 
nghi, nên mới nạn hỏi. 


Ngài Tu Bồ Đề hoan hỷ tán thán, và bạch Phật: Bát nhã 
Ba-la-mật vì đại sự nhân duyên mà khởi. 


Phật dạy: Đúng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật vì đại sự 
nhân duyên mà khởi. Bát nhã Ba-la-mật dẫn đường đến Vô 
Thượng Bồ Đề, vì Bát nhã Ba-la- mật chăng có chỗ sanh, 
chắng có chỗ diệt, là các pháp thường trú vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp là vô sanh, vô diệt thì 
vì sao Bồ tát còn hành bố thí, trì giới... để làm gì nữa? 


Phật dạy: Bát nhã Ba-la-mật là vô sanh, vô diệt, là rốt 
ráo không. Vì là rốt ráo không nên chăng ngăn ngại sự tu tập 
6 pháp Ba-la-mật. Bồ tát vì nhất thiết chủng trí mà hành bố 
thí, trì giới v.v... để rồi đem hết thảy các công đức â Ấy, cùng 
với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ 
Đề. Trong sự hồi hướng đó, Bồ tát được đầy đủ 6 pháp Ba- 
la-mật, đầy đủ tâm từ bị, xa lìa các chấp điên đảo, dụng tâm 
bình đẳng thành tựu các thiện căn công đức. 
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát phải tập hành 6 pháp Ba-la- 
mật như thê nào? 


Phật dạy: Bồ tát phải quán hết thảy pháp chăng hợp, 
chẳng tan. Các pháp do nhân duyên hòa hợp mà giả danh tạm 
có, nhưng phàm phu do điên đảo chấp tướng mà hư vọng cho 
là có hợp, có tan. Vì biết rõ các pháp đều chẳng hợp, chẳng 
tan, đều như huyễn, như hóa nên Bồ tát thường giữ tâm thanh 
tịnh, chăng hề sanh tâm cao ngạo. 


Lại nữa, vì biết rõ các pháp đều chẳng có trú xứ, nên Bồ 
tát an trú trong “vô trú pháp” mà được Vô Thượng Bồ Đôê. 


Trong kinh có nêu thí dụ: Nhân là Bát nhã Ba-la-mật, quả 
là Vô Thượng Bồ Đề. Người muốn được Vô Thượng Bồ Đề 
phải gây nhân Bát nhã Ba-la-mật. Ví như phải ương hạt mới 
có cây, phải bón phân, tưới nước, cho cây lớn lên rồi mới có 
quả ăn được. Cũng như vậy, Bồ tát phải trồng chánh nhân 
làm Phật, tức là Bát nhã Ba-la-mật, lại phải hành đầy đủ cả 
5 Ba-la-mật kia; tuy nay chưa có quả mà thời gian sau quyết 
định sẽ được quả Vô Thượng Bồ Đè. 


Trong kinh cũng có nói, “Bồ tát chẳng nên tùy theo người 
tu các hạnh khác, mà phải tu thật tướng pháp. Nếu có người 
tà kiến đến phá, thì cũng chẳng nên tùy thuận theo. Vì sao? 
Vì muốn thanh tịnh Phật độ, muốn thành tựu chúng sanh, thì 
phải học Bát nhã Ba-la-mật. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Hết thảy các pháp tướng đều bình 
đẳng. Như vậy vì sao Bồ tát phải tu học Bát nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Nếu học Bát nhã Ba-la-mật, thì ở nơi hết thảy 
pháp đều được tự tại. Cho nên, Bồ tát phải học Bát nhã Ba- 
la-mật. Vì sao? Vì ở trong hết thảy pháp thì Bát nhã Ba-la- 
mật là tối đại, ví như so với muôn ngàn con sông, thì biển cả 
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là lớn hơn hết. Nếu Bồ tát được tự tại ở nơi hết thảy pháp, thì 
chẳng ai có thể phá hoại được. Bồ tát thường tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy là được tương ưng với Phật nên được chư 
Phật trong khắp 10 phương hộ niệm. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như 
thế nào mới được chư Phật khắp 10 phương hộ niệm? 


Phật dạy: Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật, mà phải quán 6 pháp 
ấy là rốt ráo không, mới được chư Phật 10 phương hộ niệm. 


Bồ tát hành sắc... dẫn đến hành nhất thiết chủng trí, mà 
chẳng thọ, chăng chấp, vì biết rõ hết thảy pháp đều là hư 
vọng, chẳng thật có, nên được chư Phật 10 phương thường 
hộ niệm. Vì sao? Vì lúc bấy giờ, Bồ tát đã chứng được pháp 
thân thanh tịnh, đồng thể tương ưng với chư Phật vậy. 


-o0o- 


Bồ tát học 6 pháp Ba-la-mật, nhưng đồng thời cũng học 
hết thảy các pháp thế Blan. Bồ tát học các pháp của phàm phu 
mà biết rõ các pháp ấy cũng đều là rốt ráo không. 


Bồ tát học khởi pháp, và cũng học diệt pháp. Còn phàm 
phu chỉ biết khởi mà chẳng biết diệt; hàng Nhị thừa học diệt 
mà chẳng học khởi. Bồ tát phải học cả khởi lẫn diệt, nên phải 
học nhiều. Đối với Bồ tát thì khởi pháp và diệt pháp đều là 
như mộng, như huyễn, nên tuy học nhiều, mà xem như chẳng 
có học gì cả. Do học như vậy, nên Bồ tát được vô sở đắc. 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chư Phật thuyết pháp, dù thuyết 
rộng hay hẹp, thì chỗ nên học vẫn là chỗ vô sở đắc. 

Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Bồ tát phải học đầy 
đủ 8 vạn 4 ngàn pháp môn trình bày đây đủ trong 12 bộ kinh, 
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vừa rộng vừa hẹp, tổng nhiếp cả 3 thừa giáo, nhưng lại phải 
dùng trí huệ Bát nhã Ba-la-mật để hành 6 pháp Ba-la-mật, 
mới đến được Vô Thượng Bồ Đề. Hết thảy các pháp môn tu, 
dù rộng, dù hẹp, Bồ tát đều phải thân cận, tu học, tư duy, đọc 
tụng, mãi như vậy cho đến khi vào được vô tướng tam muội, 
chẳng để cho các tâm và tâm sở pháp hiện hành”. 

Phật dạy: Bồ tát học như vậy mới biết được các tướng 
rộng, hẹp của hết thảy các pháp. 


- Rộng là nói đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu, cùng vô lượng 
Phật pháp. Hẹp là nói đến 1 tiểu phẩm trong kinh Bát nhã Ba-la- 
mật... dân đên 1 đoạn nhỏ trích trong tiêu phâm đó. 


- Rộng là nói về vô lượng biệt tướng sai khác nhau của 
các pháp. Hẹp là nói hêt thảy pháp đêu là không, vô tướng, 
vô tác, vô sanh, vô diệt. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát phải làm thế nào để biết rõ các 
tướng rộng, hẹp của hêt thảy các pháp? 

Phật dạy: Biết hết thảy pháp là như tướng, là bất sanh, 
bât trú, bât dị, bât diệt, là biêt các tướng rộng, hẹp của hêt 
thảy pháp. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu như tướng là vô sanh tướng, thì 
làm sao có thể biết được tổng tướng và biệt tướng của hết 
thảy pháp? 


Phật dạy: Như tướng là thật tướng của các pháp, thường 
trú, bất hoại, chẳng có tùy thuộc theo các quán. Bồ tát được 
như tánh, nên phá được hết thảy các vô minh, tà kiến điên 
đảo. Vì như thật biết được thật pháp của vũ trụ, nên ở trong 
thế gian Bồ tát biết rõ được tổng tướng cùng biệt tướng của 
vạn vật. Trái lại, hàng phàm phu vì bị vô minh ngăn che chân 
trí huệ, chẳng có được huệ nhãn, nên chắng có thể thấy biết 
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một cách chân thật được. Sự thấy biết của phàm phu đều là 
bệnh hoạn cả. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Pháp tướng chân thật là không, là vô 
tướng, là vô tác. Như vậy, khi trí huệ đã diệt rồi, thì làm SaO 
biết được như thật pháp tướng? Làm sao biết được được tổng 
tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp? 


Phật dạy: Vì ông ở nơi pháp tánh mà chấp tướng, nên 
mới nạn hỏi. Nếu ông biết rõ được “như tánh”, thì chẳng 
còn gì để nạn hỏi nữa. Vì sao? Vì “như tánh” là vô tướng, là 
như như, là rốt ráo không, nên chẳng ngại tông tướng và biệt 
tướng. Lúc bấy giờ, Bồ tát đã thành tựu được huệ nhãn thanh 
tịnh, nên mới như thật biết, như thật thấy vậy. Ví như một 
người ở tuôi trưởng thành có thể thấy biết được những việc 
khờ dại mà mình đã làm trong thời thơ ấu. 


Bồ tát sau khi đã có huệ nhãn thanh tịnh, đã vào được thật 
tướng các pháp rồi, lại thị hiện thọ thân, sanh vào trong 3 cõi 
để độ sanh. 


Vì đã được giải thoát an lạc, đã thấy rõ 6 tình là hư vọng, 
là nguồn gốc khổ đau, nên dù vẫn dùng 6 căn, duyên 6 trần, 
khởi 6 thức, mà Bồ tát vẫn thường thấy tịch điệt. Như Vậy gọi 
là Bồ tát biết tổng tướng và biệt tướng của các pháp. 


Bồ tát biết rõ các pháp thế gian, dù bậc thượng, trung, hay 
hạ đều là bắt tịnh, là vô thường, khổ, không, vô ngã, lại biết 
rõ 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu ở thế gian cũng lầm lỗi, như vậy 
gọi là Bồ tát biết tổng tổng tướng và biệt tướng của các pháp. 


Bồ tát cũng biết rõ “như như pháp tánh thật tế” là gốc 
của vạn vật nên biết rõ tổng tướng và biệt tướng của hết thảy 
các pháp đều là “như như pháp tánh thật tế”, nhưng vẫn tùy 
thuận thế gian mà phân biệt mỗi pháp có tướng sai khác. 
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Phật dạy: “vô tế” là “thật tế” là vô tướng, nên chẳng có 
pháp có thê châp. 
Khi đã biết rõ “pháp tánh”, thì biết rõ hết thảy các sắc 


A»xs?? 


tánh đều là pháp tánh, đều là “vô phân”, “vô phi phân” cả. 


- Nói “vô phân” là nói các pháp chẳng thể chỉ bày được. 
Đây cũng có nghĩa là vô tướng, vô lượng, vô phân biệt. 


^Ax—¬”? 


- Nói “vô phi phân” là chắng chấp vô tướng, chẳng chấp 
vô lượng, là phá hết thảy tướng và lượng, phá hết thảy các 
pháp tướng. 

Bồ tát vào 3 giải thoát môn “Không, Vô Tướng và Vô 
Tác”, trú trong “Như như bình đẳng pháp”, nên biết được 
tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp. 


(Hết quyền 82) 
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Quyển 83 


Phẩm Thứ Sáu Mươi Chín 
( TIẾP THEO) 
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Đại Phương Tiện (tiếp theo) 


KINH: 


Bạch Thế Tôn! Các bậc đại Bồ tát lợi căn mới nhập 
vào được pháp môn này chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát độn căn ' cũng có thể 
nhập vào pháp môn này. Bồ tát trung căn, Bồ tát tán tâm 
cũng đều có thể nhập vào pháp môn này. 


Pháp môn này chắng có trớ ngại. Nếu Bồ tát nào nhất 
tâm học cũng có thể nhập vào pháp môn này. Nếu giải 
đãi, ít tỉnh tấn, thất niệm, tán loạn, thì chẳng có thể nhập 
vào pháp môn này. 


Người tinh tấn, chẳng giải đãi, chánh ức niệm, nhiếp 
tâm có thể vào được.N gười muốn cầu bậc bắt thối chuyền, 
muốn mau được Nhất thiết chủng trí có thể vào được. 


n tát phải học đúng như thuyết trong Bát nhã Ba-la- 
.. dẫn đến phải học đúng như thuyết trong Đàn Ba-la-mật. 


Bồ tát học như vậy sẽ mau được Nhất thiết chúng trí. 


Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, nếu có được bao nhiêu 
ma sự Bồ tát phải liền diệt. Bởi vậy nên muốn có được 
các lực phương tiện, Bồ tát phải hành Bát nhã Ba-la-mật. 


Bồ tát nào như vậy hành, như vậy tập, như Vậy tu, sẽ 
được vô lượng chư Phật ở khắp vô lượng thế giới hộ niệm. 
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Vì sao? Vì từ trong Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh chư 
Phật ở quá khứ, ở hiện tại và ở vị lai. Thế nên, Bồ tát phải 
tự niệm rằng, “Đây là pháp mà 3 đời chư Phật được; ta 
cũng sẽ được pháp ấy”. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải học Bát nhã Ba-la-mật như 
vậy, phải tập Bát nhã Ba-la-mật như vậy, phải tu Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy mới mau được Vô Thượng Bồ Đề. Thé 
nên, Bồ tát thường phải chắng xa lìa Tát Bà Nhã tâm. 


Nếu Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, thì chí 
trong khoảng kháy móng tay cũng đã có được phước đức 
rất nhiều, thù thắng hơn phước đức của người dạy cho 
chúng sanh trong cõi đại thiên thế giới tu bố thí, tu trì 
giới, tu thiền định, tu trí huệ, khiến họ được giải thoát, 
được giải thoát tri kiến, được quả Tu-đà-hoàn.. . dẫn 
đến quá A-la-hán, được đạo Bích Chỉ Phật. Vì sao? Vì 
từ trong Bát nhã Ba-la-mật xuất sanh ra bố thí, trì vớ: 
thiền định, trí huệ, xuất sanh ra các quả Tu-đà-hoàn.. 
dẫn đến quả A-la-hán, xuất sanh ra đạo Bích Chỉ Phật. 


Trong khắp 10 phương, chư Phật quá khứ, chư Phật 
hiện tại và chư Phật vị lai đều từ trong Bát nhã Ba-la-mật 
xuất sanh ra cả. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Trong khoảng khảy móng 
tay, trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, 

. trong một kiếp... dẫn đến trong vô số kiếp, Bồ tát 
phải thường niệm Ñ hất thiết chủng trí, thường hành Bát 
nhã Ba-la-mật. Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy 
được phước đức rất nhiều, thù thắng hơn phước đức của 
người dạy cho chúng sanh trong hằng sa thế giới khắp 10 
phương tu bố thí, trì giới, thiền định, khiến họ được giải 
thoát, giải thoát trỉ kiến, được quả Tu-đà-hoàn.. . dẫn đến 
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quả A-la-hán, được đạo Bích Chỉ Phật. 


Vì sao? Vì chư Phật xuất sanh từ Bát nhã Ba-la-mật, 
tuyên thuyết bố thí, trì giới, thiền định, trí huệ, mới có 
được giải thoát, giải thoát tri kiến, có được quả Tu-đà- 
hoàn... dẫn đến quả A-la-hán, đạo Bích Chỉ Phật. 


Nếu có Bồ tát nào đúng như Bát nhã Ba-la-mật sở 
thuyết mà an trú thì phải biết đó là bậc Bồ tát bất thối 
chuyển. Bồ tát ấy được chư Phật hộ niệm. 


Nếu có Bồ tát nào thành tựu được các lực phương tiện 
như vậy, thì phải biết: 


- Đó là vị Bồ tát đã thân cận, cúng dường vô lượng 
ngàn, muôn, ức chư Phật, đã gieo trồng thiện căn nơi chư 
Phật, đã từ lâu hành 6 pháp Ba-la-mật, 18 pháp không... 
dẫn đến hành Nhất thiết chúng trí. 


- Đó là vị Bồ tát đã trú bậc pháp vương tử, đã đầy đủ 
các hạnh nguyện, trọn chẳng ly chư Phật, chẳng ly thiện 
căn, đã thường đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. 

- Đó là vị Bồ tát đã được biện tài vô ngại, đã đầy đú các 
đà la ni, đã được thọ ký, nhưng vì chúng sanh mà thọ thân. 

- Đó là vị Bồ tát đã thông đạt tự môn và phi tự môn, 
đã khéo biết chỗ nên nói, chỗ chẳng nên nói; đã khéo biết 
chỗ nên nói ít lời hay nhiều lời; đã khéo biết tiếng người 
nam hay người nữ; đã khéo biết sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức; đã khéo biết tánh thế gian và tánh Niết Bàn; đã 
khéo biết các pháp tướng; đã khéo biết hữu vi tướng và 
vô vi tướng; đã khéo biết hữu pháp và vô pháp; đã khéo 
biết tự tánh và tha tánh; đã khéo biết hợp pháp và tán 
pháp; đã khéo biết tương ưng pháp và bất tương ưng 
pháp; đã khéo biết thế nào là như thật biết và thế nào là 
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chẳng như thật biết; đã khéo biết pháp tánh và pháp vị; 
đã khéo biết duyên và vô duyên; đã khéo biết ấm, giới, 
nhập; đã khéo biết 4 đế, 12 nhân duyên; đã khéo biết 4 
thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định; đã khéo biết 6 Ba-la- 
mật, 4 niệm xứ... dẫn đến Nhất thiết chủng trí; đã khéo 
biết hữu vi tánh và vô vi tánh; đã khéo biết hữu tánh và 
vô tánh; đã khéo biết quán sắc, quán thọ, quán tưởng, 
quán hành, quán thức... dẫn đến quán Nhất thiết chúng 
trí; đã khéo biết là sắc tướng không... dẫn đến Bồ đề là 
Bồ đề tướng không, đã khéo biết xả đạo và bắt khá đạo; 
đã khéo biết sanh, trú, dị, diệt; đã khéo biết tham, sẵn, 
SẼ, đã khéo biết bất tham, bắt sân, bắt SỈ, đã khéo biết tà 
kiến, chánh kiến cùng hết thầy kiến chấp; đã khéo biết 
danh sẮc; đã khéo biết nhân, nhân duyên, thứ đệ duyên, 
duyên duyên, tăng thượng duyên; đã khéo biết các hành 
tướng; đã khéo biết khố, tập, điệt, đạo; đã khéo biết địa 
ngục và xu hướng đọa địa ngục, ngạ quỷ và xu hướng đọa 
nga quỷ, súc sanh, và xu hướng đọa súc sanh, người và 
xu hướng làm người, Trời và xu hướng làm Trời, a tu la 
và xu hướng làm A tu la; đã khéo biết 4 quả Thanh Văn 
và Thanh Văn đạo, quả Bích Chỉ Phật và Bích Chi Phật 
đạo, Phật và Phật đạo; đã khéo biết Nhất thiết chủng trí; 
đã khéo biết các căn và các căn đầy đủ; đã khéo biết huệ, 
tật huệ, hữu lực huệ, lợi huệ, xuất huệ, đạt huệ, quảng huệ, 
thâm huệ, đại huệ, vô đẳng đẳng huệ và thật huệ; đã khéo 
biết quá khư, hiện tại và vị lai; đã khéo biết phương tiện tùy 
thuận chúng sanh; đã khéo biết tâm và thâm tâm; đã khéo 
biết nghĩa và ngữ; đã khéo biết phân biệt 3 thừa giáo. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, sanh 
Bát nhã Ba-la-mật, tu Bát nhã Ba-la-mật được các lợi ích 
như vậy. 
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LUẬN: 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Chỉ có các đại Bồ tát lợi căn mới 
có thể nhập vào pháp môn này chăng? 

Ý ngài muốn nói rằng, “Người an trú trong tinh tấn, trong 
chánh niệm, trong chánh định, trong chánh kiên là đã được 
an ôn. Nhưng phải bậc lợi căn, minh trí mới vào được thâm 
Bát nhã Ba-la-mật”. 


Phật dạy: Chắng phải chỉ có những người lợi căn, minh 
trí mới có thê vào được thâm pháp này. 


Ý Phật muốn nói, “Chỉ cần nhất tâm, tỉnh tấn cầu học là 
có thể vào được”. Ví như trong mùa nóng bức mà vào được 
nơi có hồ nước ắt là được mát mẻ. Những ai có mắt sáng, có 
đôi chân lành lặn đều có thể được vào nơi đây, nếu thật sự 
muốn vào. Những người ở cạnh bên hồ mà chẳng có ý muốn 
vào, thì cũng chẳng vào nơi đây. Cũng như vậy, hồ Bát nhã 
Ba-la-mật mát mẻ, có 4 cửa dẫn vào; chúng sanh ở khắp 4 
phương đều có thể vào được cả, chăng có gì ngăn ngại. 


Người chăng giải đãi là người an trú trong tỉnh tấn; Người 
chăng vọng niệm là người an trú trong chánh niệm; người 
chăng loạn động là người an trú trong chánh định; người 
chăng có tà kiến là người an trú trong chánh kiến. Chánh tỉnh 
tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến là 4 cửa dẫn vào Bát 
nhã Ba-la-mật. Qua được 4 cửa này, là đầy đủ giới hạnh, đầy 
đủ 8 thánh đạo, vào được Bát nhã Ba-la-mật vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề là Thanh Văn Tiểu thừa nên nghĩ rằng, 
“Chỉ có hạng người lợi căn, minh trí mới có thể vào được 
pháp Đại thừa”. 

Nay Phật dạy, “Hạng người trung căn, độn căn mà hành 8 
thánh đạo, cũng có thể vào được Phật đạo, qua 4 cửa Chánh 
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tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến như đã nêu 
trên đây”. 

Lời đạy trên đây thể hiện lòng đại bi rộng lớn của Phật 
đối với hết thảy chúng sanh, dung thông cả hạng trung căn 
và độn căn. Tất cả các hạng người đó đều có thể vào được 
pháp Đại thừa. 


Nếu Bồ tát y như chỗ Bát nhã Ba-la-mật thuyết mà tu 
hành, thì sẽ mau đên được Nhật thiệt chủng trí. 


Ví như trong pháp Thanh Văn, hành giả chẳng phải chỉ 
dùng chánh kiến mà còn phải dùng 8 thánh đạo hòa hợp mới 
vào được đạo. Cũng như vậy, hành giả tu theo pháp Đại thừa 
chẳng phải chỉ hành Bát nhã Ba-la-mật, mà còn phải hòa hợp 
Bát nhã Ba-la-mật với 5 Ba-la-mật kia mới vào được Nhất 
thiết chủng trí. Bởi vậy nên nói, “Bồ tát chăng phải chỉ học 
đúng theo như Bát nhã Ba-la-mật, mà còn phải học hết thảy 
pháp, phải được hết thảy trí”. 


Hỏi: 7rước đây đã nói, “Học Bát nhã Ba-la-mật là đến 
được Nhất thiết chủng trí”. Nay vì sao nói, “Phải hòa hợp 
Bát nhã ¬.. với 5 Ba-la-mật kia mới vào được Nhất 


thiết chủng trí” 


Đáp: Phải đầy: đủ cả 6 pháp. Ba-la-mật mới được Nhất 
thiết chủng trí. Thế nhưng ở nhiều cõi Phật, chúng sanh chỉ 
nghe thuyết về thật tướng pháp là liền được Nhất thiết chủng 
trí, chẳng phải thứ lớp hành 6 pháp Ba-la-mật. Nói, “Có đầy 
đủ Bát nhã Ba-la-mật công đức mới vào được Nhất thiết 
chủng trí” như trên đây nhằm tán thán người tu hành có được 
sự hộ trì của các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật vậy. 


Lại nữa, trong kinh nói, “Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật 
thấy có các ma sự là liên diệt”, vì đã được 10 phương chư 
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Phật thường hộ niệm. Đây là nhằm tán thán Bồ tát, do hành 
Bát nhã Ba-la-mật công đức mà khéo biết cả 3 thừa giáo, 
khéo biết tự môn và phi tự môn, khéo biết pháp tánh thật tế 
của hết thảy các pháp. Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như 
vậy, nên có vô lượng phước đức lực, biết rõ cả 2 pháp thế 
gian và Niết Bàn. Bồ tát biết rõ danh tự là hư vọng, nên phá 
được các chấp tướng điên đảo. Do phá được các chấp điên 
đảo, nên Bồ tát khéo biết chỗ nên nói, chỗ chẳng nên nói, 
chỗ nên nói ít lời, chỗ nên nói nhiều lời; khéo biết tiếng nam, 
tiếng nữ có âm thanh sai khác.. 

Vì khéo biết các sự việc như vậy, nên Bồ tát hàng phục 
được các tà ma, ngoại đạo, các hạng người xấu ác. 


Bồ tát khéo biết xả đạo và bắt xả đạo, như xả địa này để 
tu lên địa khác, xả hạ địa lên thượng địa, hoặc vì Dương xót 
chúng sanh mà vẫn trú trong các địa, chăng xả đạo v.v.. 


Bồ tát khéo biết tà kiến, chánh kiến cùng hết thảy các kiến 
chấp. Vì ở nơi các kiến chấp, Bồ tát đã được tâm bình đẳng, nên 
dù ở trong tà kiến, ở trong thế gian đạo, mà thấy được chánh 
kiến, học hết thảy các kiến chấp, mà thật chẳng có học. 


Bồ tát khéo tu 16 hạnh, khéo biết 4 quả Thanh Văn và 
Thanh Văn đạo, quả Bích Chi Phật và Bích Chi Phật đạo.. 
dẫn đến quả vị Phật và Phật đạo. 


Bồ tát khéo biết các căn, khéo phân biệt 22 căn, khéo 
quán căn cơ chúng sanh có lợi, có độn; khéo biết các chúng 
sanh nào đầy đủ các căn thì có thể độ, chưa đầy đủ các căn 
thì chưa thể độ v.v.. 


Bồ tát khéo biết các căn đầy đủ hay chưa đầy đủ, ví như 
con chim tự biết 2 cánh nó có đầy đủ sức hay chưa có đầy 
đủ sức, biết 2 cánh phải có đầy đủ sức mới có thể bay được. 
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Bồ tát khéo biết tổng tướng trí huệ của hết thảy chúng 
sanh: Biết người có tập huệ mau biết các pháp, nhưng sự biết 
đó chẳng được lâu bền. Biết người có hữu lực huệ là người 
có trí lực; nếu có trí lực nhạy mà chẳng mạnh, thì cũng ví 
như con ngựa chạy rất nhanh nhưng chóng một; nếu có trí lực 
mạnh mà chẳng sắc bén, thì cũng ví như con dao lụt, tuy chặt 
rất mạnh, nhưng vẫn chẳng chẻ được củi. Người có lợi huệ là 
người có trí lực vừa mạnh vừa nhạy bén. Người có xuất huệ 
là người ở trong cơn nguy biến mà có thể thoát ra đễ đàng, ở 
trong phiền não mà có thể tự giải thoát ra khỏi 3 cõi, chứng 
nhập Niết Bàn. Người có đạt huệ là người thông đạt các sự 
việc đến chỗ tột cùng rốt ráo; ở trong Phật pháp mà thông 
đạt hết thảy các pháp, dẫn đến được lậu tận, được Niết Bàn, 
thường trú trong pháp tánh thanh tịnh. Người có quảng huệ 
là người thông hiểu cả tục lẫn đạo, biết rõ hết các kinh thơ và 
luận nghị của thế gian, nên ở trong Phật pháp mà biết rõ thế 
pháp vậy. Người có thâm huệ là người quán hết thảy pháp 
là vô ngại tướng, vô tướng tướng, bất khả tư nghì tướng; Ở 
trong thế gian, người được thâm trí huệ cũng có thê biết được 
các việc từ lâu xa, biết trong cái lợi có cái suy, biết trong cái 
suy có cái lợi. Người có đại huệ là người có được tất cả các 
huệ nêu trên, như vậy nên gọi là đại. Người có vô đẳng đẳng 
huệ là người ở trong Bát nhã Ba-la-mật mà chăng chấp Bát 
nhã Ba-la-mật, là người đã thâm nhập pháp như, nên chăng 
có pháp nào có thể sánh kịp; người được vô đẳng đẳng huệ 
là bậc Bồ tát đã thành tựu đạo pháp đến chỗ bắt khả tư nghì, 
chăng có ai sánh kịp. 


Ví như viện ngọc như ý bảo châu tự nó chẳng có định sắc, 
nhưng nếu đem đặt cạnh vật nào, thì nó liền hiện sắc của vật 
Ấy. Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật chăng có định tướng, 
nhưng vẫn thường tùy theo các pháp mà tác hành. 


QUYỀN 83 s 77 


Ví như viên ngọc như ý bảo châu khiến cho sự mong 
cầu của mọi người đều được thành tựu như ý nguyện. 
Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật khiến người tu mong 
cầu gì cũng đều như nguyện, ... dẫn đến người cầu thành 
Phật sẽ được thành Phật. 

Bồ tát khéo biết quá khứ, hiện tại và vị lai, biết rõ quá 
khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại chắng trú mà vẫn tùy 
duyên hóa độ chúng sanh, nên công đức chăng thê nghĩ bàn 
được. Bồ tát thường tu thật tướng pháp, biết rõ các pháp 
niệm niệm sanh diệt, là chắng có thẻ biết, nhưng vẫn thông 
đạt mọi pháp, nên gọi là khéo biết hiện tại. 


-o0o- 


Bồ tát khéo biết phương tiện tùy thuận chúng sanh. Người 
có phương tiện mới có được các nhân duyên thành tựu được 
các việc như ý muốn, mới tránh được các lỗi lầm. Ví như 
người lái buôn nương theo ngựa tốt của ông đại tướng mau 
được đến nơi đến chốn, chắng phải chờ đợi các người khác. 
Cũng như vậy, Bồ tát nương theo ngựa trí huệ vào thắng đến 
nơi Niết Bàn, chẳng chờ đợi chúng sanh, nhưng vì thương 
xót chúng sanh mà chăng trú Niết Bàn, hội nhập thế gian đề 
hóa độ chúng sanh. 


-o0o- 


Bồ tát khéo biết thâm tâm của chúng sanh, quán 5 căn của 
chúng sanh, từ nơi thâm tâm của họ; biết rõ từng chúng sanh 
ở trong quá khứ xa như thế nào, họ từ đâu đến, để phương 
tiện hóa độ họ. Bồ tát khéo biết các chủng thiện căn ở nơi 
từng chúng sanh; biết rõ có chúng sanh ở trong hiện tại xấu 
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ác, nhưng xưa kia vốn là thiện. Ví như cha mẹ mắng con, 
đánh con, tuy có hiện tướng ác, mà trong thâm tâm là thiện. 
Cũng ví như khi Phật độ ma vương Uất Ma La Quật, thì Phật 
đã quán biết tâm ác của vị ma vương này rất cạn mỏng, mà 
thiện căn tiềm ấn nơi thâm tâm rất sâu dày. 


-o0o- 


Chúng sanh y nơi các pháp mà truy đanh để tầm nghĩa. 
Bồ tát ở nơi danh và pháp đều vô ngại, nên ở nơi nghĩa cũng 
được vô ngại; như vậy gọi là khéo biết nghĩa. Khi đã được 
nghĩa vô ngại rồi, thì sẽ được lạc thuyết vô ngại; như vậy gọi 
là khéo biết ngữ. 

Do khéo biết nghĩa và ngữ, nên Bồ tát thường đem 3 thừa 
giáo để giáo hóa chúng sanh, diễn nói, phân biệt rõ ràng; 
khiến chúng sanh được dễ hiểu. 

Hỏi: Vì sao trước nói khéo biết sắc... dân đến thức, rồi 
sau mới nói khéo biết ấm, giới, nhập? Vì sao trước nói nhân 
rồi sau mới nói đến nhân duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên, 
tăng thượng duyên? 


Đáp: Vì trước nói hẹp, rỗi sau mới nói rộng vậy. 


-o0o- 


Phẩm Thứ Bảy Mươi 
nh ¬ 


kửi GỀ% : . 
cấ 


Tam Huệ 
(Ba Huệ) 


KINH: 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, sanh Bát nhã Ba-la- 
mật, tu Bát nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Vì sắc tịch diệt, sắc không, 
sắc hư dôi, sắc chăng kiên cô, nên phải hành Bát nhã Ba- 
la-mật. 

Vì thọ, tưởng, hành, thức cũng là như vậy, nên phải 
hành Bát nhã Ba-la-mật. 

Sanh Bát nhã Ba-la-mật là như sanh hư không. 

Tu Bát nhã Ba-la-mật là tu các pháp phá hoại. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phải hành 
Bát nhã Ba-la-mật, sanh Bát nhã Ba-la-mật, tu Bát nhã 
Ba-la-mật trong thời gian bao nhiêu lâu? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến khi 
tọa đạo tràng phải hành Bát nhã Ba-la-mật, phải sanh 
Bát nhã Ba-la-mật, phải tu Bát nhã Ba-la-mật. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phải dụng 
tâm thứ lớp như thế nào đễ hành Bát nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Thường chẳng xa lìa Tát Bà 
Nhã tâm, giữ tâm chẳng để cho các tâm niệm khác xen 
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vào. Như vậy gọi là hành Bát nhã Ba-la-mật, là sanh Bát 
nhã Ba-la-mật, là tu Bát nhã Ba-la-mật. 

Nếu chẳng để cho tâm và các tâm sở hiện hành, thì 
hành đó gọi là hành Bát nhã Ba-la-mật, là sanh Bát nhã 
Ba-la-mật, là tu Bát nhã Ba-la-mật. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát tu 
Bát nhã Ba-la-mật sẽ có được Nhất thiết chủng trí chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng tu 
Bát nhã Ba-la-mật sẽ có được Nhất thiết chủng trí chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tu và chẳng 
tu Bát nhã Ba-la-mật sẽ có được Nhất thiết chủng trí chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng tu và 
chắng phải chắng tu Bát nhã Ba-la-mật sẽ có được Nhât 
thiết chủng trí chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu 
chẳng như vậy, thì phải làm thế nào để được Nhất thiết 
chúng trí? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát Ma ha tát được Nhất 
thiết chủng trí như như tướng. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là như như tướng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Là như thật tế. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là như thật tế? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Là như pháp tánh. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là như pháp tánh? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Là như ngã tánh, chúng 
sanh tánh, thọ mạng tánh. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là ngã tánh, chúng sanh tánh, thọ mạng tánh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ô ông nghĩ sao? Ngã chúng 
sanh, thọ mạng có thể được chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng thể 
được vậy. 


Phật t dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu ngã, chúng sanh và thọ 
mạng đều chẳng thể được, thì làm sao lại nói có ngã tánh, 
có chúng sanh tánh, và có thọ ) mạng tánh? Nếu trong Bát 
nhã Ba-la-mật t chẳng nói có hết thảy pháp, thì làm sao nói 
sẽ có Nhất thiết chủng trí? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chí có Bát 
nhã Ba-la-mật là chắng thể nói ra được, hay hết thảy 
pháp đều chẳng thể nói ra được? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bát nhã Ba-la-mật chẳng thể 
nói ra được, Đàn Ba-la-mật... dẫn đến Thiền Ba-la-mật, 
hết thảy các pháp hữu vi, vô vi Thanh Văn pháp, Bích 
Chỉ Phật pháp, Bồ tát pháp, Phật pháp cũng đều chẳắng 
thể nói ra được. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thầy các pháp đều chăng thể nói ra được, thì vì sao lại nói 
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có các cảnh giới địa ngục, ngạ quý, súc sanh, người, trời, 
a tu la... dẫn đến có cảnh giới Phật? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Danh tự 
chúng sanh thật có thể được chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng thể 
được vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu chúng sanh là bất khả 
đắc, thì làm sao nói có cảnh giới địa ngục.. . dẫn đến có 
cảnh giới Phật. Như vậy, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật 
là phải học hết thầy pháp chẳng thể nói ra được. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật là phải học sắc, thọ, tướng, hành, 
thức... dẫn đến phải học Nhất thiết chủng trí chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát phải học sắc chẳng tăng, chẳng giảm... dẫn 
đến Nhất thiết chũng trí chẳng tăng, chắng giảm. 


Ngài ' Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là học sắc chẳng tăng, chẳng giảm.. . dẫn đến học Nhất 
thiết chủng trí chẳng tăng, chẳng giảm? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đó là học các pháp ấy chẳng 
sanh, chẳng diệt vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là học các pháp chẳng sanh, chẳng diệt? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đó là học các pháp ấy 
chẳng khởi, chẳng tác các hạnh nghiệp, dù là CÓ, dù 
là KHÔNG vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào 
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gọi là học các pháp ấy chẳng khởi, chẳng tác các hạnh 
nghiệp, dù là CÓ, dù là KHÔNG? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đó là quán các pháp ấy là tự 
tướng không vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là quán các pháp ấy là tự tướng không? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đó là phải quán sắc là tướng 
không; phải quán thọ, tưởng, hành, thức là tướng không; 
phải quán nhãn... dẫn đến ý, sắc... dẫn đến pháp, nhãn 
thức... dẫn đến ý thức, nhãn giới... dẫn đến ý thức giới 
là tướng không; quán nội không... dẫn đến vô 'tg hữu 
pháp không là tướng không; phải quán 4 thiền ... dẫn 
đến diệt thọ tưởng định là tướng không; phải dàn 4 
niệm xứ... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề là tướng không. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát phải quán hết thảy các pháp đều là tướng không. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu sắc.. 
dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề đều là tướng không, thì làm 
sao hành Bát nhã Ba-la-mật được? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng hành gọi là hành Bát 
nhã Ba-la-mật vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói 
chẳng hành gọi là hành Bát nhã Ba-la-mật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bát nhã Ba-la-mật là bất 
khả đắc (chẳng thể được), nên là bất khả hành (chẳng 
thể hành). Người hành, pháp hành và chỗ hành cũng đều 
là bất khả đắc cả. Vì hết thảy pháp đều là hý luận, là bất 
khả đắc, nên chẳng hành mới thật là hành Bát nhã Ba- 
la-mật vậy. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
hành là hành Bát nhã Ba-la-mật, thì Bồ tát từ khi sơ phát 
tâm phải hành Bát nhã Ba-la-mật như thế nào? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! từ khi sơ phát tâm đến nay, 
Bồ tát phải học pháp không là vô sở đắc. Bồ tát dụng ' vô 
sở đắc pháp, mà hành bố thí, trì giới, nhẵn nhục, tính tấn, 
thiền định, trí huệ... dẫn đến dụng vô sở đắc pháp, mà 
hành Nhất thiết chúng trí. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là pháp hữu sở đắc? Thế nào gọi là pháp vô sở đắc? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Pháp có hai, gọi là pháp có 
sở đắc; pháp chẳng có hai, gọi là pháp chẳng có sở đắc. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những 
pháp gì là có hai, là có sở đắc? Những pháp gì chẳng có 
hai, là chẳng có sở đắc? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nhãn và sắc là hai, ý và 
pháp là hai, .. . dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề và Phật là hai. 
Như vậy gọi là có hai. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Từ trong 
hữu sở đắc mà có vô sở đắc, hay từ trong vô sở đắc mà có 
hữu sở đắc? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đê! Chẳng phải từ trong hữu sở 
đắc mà có vô sở đắc, cũng chẳng phải từ trong vô sở đắc 
mà có hữu sở đắc. 

Này Tu Bồ Đề! Hữu sở đắc và vô sở đắc bình đẳng; đó 


mới gọi là vô sở đắc. Như vậy, ở nơi hữu sở đắc và ở nơi 
vô sở đắc là chỗ Bồ tát cần phải học. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát học Bát nhã Ba-la-mật như 
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vậy. mới được gọi là người vô sở đắc, là người chẳng 
có lầm lỗi. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát 
chẳng hành hữu sở đắc, cũng chẳng hành vô sở đắc, thì 
làm sao có thể từ một địa này lên một địa khác... dẫn đến 
làm sao có thể đến được Nhất thiết chúng trí? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật chẳng trú trong hữu sở đắc để tu từ một địa này lên 
một địa khác. Vì sao? Vì ở trong hữu sở đắc thì chẳng thể 
tu từ một địa này lên một địa khác được. 


Này Tu Bồ Đề! Vô sở đắc là tướng của Bát nhã Ba-la- 
mật; vô sở đắc là tướng của Vô Thượng Bồ Đà; vô sở đắc 
cũng là tướng của người hành Bát nhã Ba-la-mật. 


Bồ tát phải như vậy mà hành Bát nhã Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bát nhã 
Ba-la-mật bất khả đắc, Vô Thượng Bồ Đề bất khả đắc và 
người hành Bát nhã Ba-la-mật bất khả đắc, thì làm sao 
Bồ tát phân biệt các pháp tướng, từ sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-]la- 
mật, Bồ tát chẳng thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức khả 
đắc... dẫn đến chẳng thấy Vô Thượng Bồ Đề khả đắc. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ 
tát hành Bát nhã Ba-la-mật là hành sắc bất khả đắc.. 
dẫn đến hành Vô Thượng Bồ Đề bất khá đắc, thì làm sao 
được đầy đủ Đàn Ba-la-mật... dẫn đến được đầy đủ Bát 
nhã Ba-la-mật; thì làm sao được Bồ tát vị? 


Phải vào Bồ tát vị rồi, mới thành tựu chúng sanh, mới 
thanh tịnh Phật độ, mới được Nhất thiết chúng trí; phải 
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được Nhất thiết chúng trí rồi, mới chuyền pháp luân, làm 
các Phật sự đề độ thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát chắng vì sắc mà hành 
Bát nhã Ba-la-mật... dẫn đến chẳng vì Vô Thượng Bồ Đề 
mà hành Bát nhã Ba-la-mật 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát vì 
những sự việc gì mà hành Bát nhã Ba-la-mật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật chắng vì gì cả. Vì sao? Vì hết thầy pháp là vô sở vỉ, 
vô sở tác; Bát nhã Ba-la-mật là vô sở vỉ, vô sở tác; Vô 
Thượng Bồ Đề là vô sở vi, vô sở tác; Bồ tát cũng vô sở vi, 
vô sở tác. 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải hành Bát nhã Ba-la-mật vô 
sở vỉ, vô sở tác như vậy. 

LUẬN: 
Chúng hội nghe tán thắn công đức của Bát nhã Ba-la-mật 


mới rõ được các sự việc, nên rất tôn quý Bát nhã Ba-la-mật, 
muốn có được các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của chúng hội, nên hỏi 
Phật: Thế nào gọi là Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, sanh Bát 
nhã Ba-la-mật, tu Bát nhã Ba-la-mật? 


Vì sao? Vì ngài thường nghe nói phải từ nơi Càn Huệ địa 
mà hành Bát nhã Ba-la-mật; khi được vô sanh pháp nhẫn mới 
gọi là sanh Bát nhã Ba-la-mật; được vô sanh pháp nhẫn rồi 
mới dùng Thiền Ba-la-mật mà huân tu Bát nhã Ba-la-mật. 


Phật dạy: 5s ấm là chỗ trói buộc của hết thảy tâm thế 
- gian; Niết Bàn là tướng tịch diệt. Bồ tát dùng lực trí huệ Bát 
nhã Ba-la-mật để phá 5 ấm tướng, thông đạt đến chỗ rốt ráo 
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không, tức là đến chỗ tịch diệt tướng Niết Bàn. Từ nơi tịch 
diệt tướng, Bồ tát lại trở lại thọ sanh thân với đầy đủ 6 tình. 
Nhưng rồi lại xuất gia, niệm tịch diệt tướng, vì Bồ tát biết rõ 
các pháp thế gian là hư dối, là chẳng chân thật. Như vậy là 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật vô định tướng, nên là bất khả 
đắc. Lúc bấy g1ờ, dù có nói hay chăng có nói, thì các ngôn 
ngữ đều đoạn. 


Nên biết “không” là như hư không, nên nói sanh như hư 
không. Trong hư không chẳng có pháp sanh, cũng chẳng có 
chỗ sanh. Vì sao? Vì hư không là vô pháp, vô hình, vô xúc, 
vô tác tướng vậy. Bát nhã Ba-la-mật cũng là như Vậy. 


Hư không là vô pháp, nên chắng thể nói là thường hay là 
vô thường, chẳng thể nói là có hay là không, chắng thẻ nói là 
chăng phải có hay chẳng phải không. Vì hư không là bất khả 
đắc, nên diệt hết các hý luận vậy. 


Hư không là vô nhiễm, vô chấp, nên chẳng có văn tự nào 
có thể diễn bày được. Bát nhã Ba-la-mật cũng là như Vậy. 


Bồ tát quán các pháp thế gian tợ như hư không. Như vậy 
gọi là sanh Bát nhã Ba-la-mật. 


Bồ tát được Bát nhã Ba-] a-mật, rồi thâm nhập thiền định, 
dùng lực Bát nhã Ba-la-mật quán thiền cảnh, và dùng duyên 
thiền định phá các pháp tướng. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật xả 
ly hết thảy các pháp tướng, chẳng chấp hết thảy các pháp vậy. 


-o0o- 
Lại nữa, ở trong chúng hội có nhiều người nghĩ rằng Bát 


nhã Ba-la-mật quá thậm thâm, nên ắt là phải trải qua thời 
gian tu tập lâu dài mới vào được. 
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Ngài Tu Bồ Đề biết rõ tâm niệm của họ, nên hỏi Phật: 
phải tu tập Bát nhã Ba-la-mật trong thời gian bao nhiêu lâu? 

Phật dạy: Từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ tát 
phải thường tu tập Bát nhã Ba-la-mật như vậy. 


Hỏi: 7 khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ tát 
phải tu 10 địa, phải hành 6 pháp Ba-la-mật, 37 Phẩm Trợ 
Đạo, cùng hết thảy các thiện pháp. Như vậy vì sao chỉ nói 
hành Bát nhã Ba-la-mật mà thôi? 

Đáp: Vì ngài Tu Bồ Đề chỉ thưa hỏi Phật về những gì liên 
hệ đến Bát nhã Ba-la-mật, nên Phật đáp như trên. Lại nữa, 
Bát nhã Ba-la-mật là pháp tối đại dung nhiếp hết thảy các 
thiện pháp, nên khi tu các thiện pháp đó Bồ tát đều phải điều 
hợp với Bát nhã Ba-la-mật. Do vậy mà chỉ nói đến Bát nhã 
Ba-la-mật, mà chẳng nói đến các pháp khác. 


Hỏi: Bái nhã Ba-la-mật là vô lượng, vô hạn. Như vậy vì 
sao chỉ nói tu Bát nhã Ba-la-mật cho đên khi tọa đạo tràng 
mà thôi? 

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật dẫn đến chỗ Phật tâm; ở nơi đây 
Bát nhã Ba-la-mật đổi tên thành Nhất thiết chủng trí. 


Lý tuy là một, nhưng tên phải đổi khác, nên nói tu Bát 
nhã Ba-la-mật cho đến khi tọa đạo tràng. Bồ tát từ sơ phát 
tâm cho đến khi tọa đạo tràng, có bao nhiêu công đức đều xả. 
Do vậy mà được vô ngại giải thoát, thông đạt được cả 3 đời. 


Hỏi: Mộ cái khảy móng tay có 60 niệm, và trong mỗi 
niệm đều có tướng sanh diệt. Như vậy vì sao nói, “Nhát tâm 
thường niệm Nhất thiết Chúng trí, chẳng để cho các niệm 
khác sanh, mới vào được Nhất thiết chủng trí”? 
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Đắp: Tâm có 2 nghĩa. Đó là: 
- Niệm niệm sanh diệt là tâm sanh diệt. 


- Niệm niệm tương tục thứ lớp sanh là tâm tương tục, còn 
gọi là nhất tâm. 


Vì tương tục thứ lớp sanh, nên tuy có nhiều phen sanh 
mà cũng gọi là nhất tâm. Suốt quá trình niệm niệm tương tục 
thứ lớp sanh như vậy, Bồ tát chắng để cho tâm tham ái xen 
vào. Vì sao? Vì tâm tham ái chướng ngại Bát nhã Ba-la-mật. 
Nếu có tâm tham ái dấy khởi, thì phải liền diệt, mới chẳng 
chướng ngại Bát nhã Ba-la-mật. Đây là nói về hàng Bồ tát SƠ 
phát tâm. Còn hàng đại Bồ tát khi hành các thiện pháp vẫn 
giữ tâm vô trú, thường hòa hợp các thiện pháp với Bát nhã 
Ba-la-mật, khiến các tâm niệm khác chăng thể xen vào được. 


Hàng Bồ tát sơ phát tâm, ở nơi Bát nhã Ba-la-mật, phần 
nhiều thường khởi hý luận và tạp niệm, nên Phật dạy, “Bồ 
tát sơ phát tâm phải thường niệm Nhất thiết chủng trí, đừng 
để các tâm niệm khác xen vào. Có thường niệm như vậy mới 
khiến tâm chẳng. hướng về chỗ khác, dù chết đột ngột cũng 
chắng xa lìa Nhất thiết chủng trí. Chỗ hành tướng của Bát 
nhã Ba-la-mật là chỗ các tâm và tâm sở chẳng hiện hành”. 


Hỏi: Phàm phu khi vào được vô tưởng định thường sanh về 
cối vô tưởng Thiên, còn các bậc Thánh thường trú nơi Hữu Dự 
Niết Bàn và Vô Dư Niết Bàn, hoặc vào điệt tận định. Khi các 
bậc Thánh vào Vô Dự Niết Bàn, thì các tâm và tâm sở chẳng 
còn hiện hành. Như vậy vì sao nói, “Chẳng để cho các tâm và 
tâm sở hiện hành là hành Bát nhã Ba-la-mật của Bê tát”? Lùm 
thể nào để khiến các tâm và tâm sở chẳng hiện hành được? 


Đáp: Nghĩa nêu trên đây thuộc về pháp Tiểu thừa, được 
nói ở trong các kinh A Tỳ Đàm. Nghĩa nêu trong pháp Đại 
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thừa chẳng phải như Vậy. Chớ nên dùng nghĩa nêu trong các 
kinh A Tỳ Đàm đề vấn nạn về kinh Ma ha Diễn Đại thừa. 


Lại nữa, khi đã vào được “vô tướng tam muội” rồi, thì 
hết thảy các sắc tướng đều diệt, nên là vô tướng. Đã là vô 
tướng, thì chẳng nên nói có sanh tâm và tâm sở pháp nữa. 
Đây chẳng phải là “vô tướng định” mà là “diệt tận định”. 


Hỏi: Ở các chỗ khác nói nhiều về nghĩa “vô tướng”. Có 
chỗ nói người vào kiến để đạo là người được tín hành và pháp 
hành; đó là người hành vô tướng vậy. Có chỗ nói người vào vô 
sắc định, tuy còn các vi tê tướng khó thấy, khó biết, cũng được 
gọi là hành vô tướng. Có chỗ nói người dùng 3 giải thoát môn, 
duyên Niết Bàn, cũng được gọi là hành vô tướng. 


Như vậy vì sao nói ở nơi vô tướng, thì các tâm và tâm sở 
đều chẳng hiện hành? Duyên pháp vô tướng Niết Bàn mà 
các tâm và tâm sở còn chẳng diệt huống nữa là duyên các 
pháp mà lại có tướng diệt hay sao? 


Đáp: Vào kiến đế đạo chẳng còn có sắc, nên nói là vô 
tướng. Nhưng chẳng thê nói duyên pháp vô tướng Niết Bàn 
được. Vì sao? Vì Phật tán thán Niết Bàn là pháp vô tướng, vô 
lượng, bất khả tư nghì, cũng tức là pháp vô duyên, nên chẳng 
thể nói là có duyên được vậy. 


Hỏi: Khi diệt các tướng sắc, các tướng nam, nữ v.v.. 
là vào được vô tướng nên chẳng thể nói có tướng Niết Bàn 
được. Như vậy vì sao nói duyên tướng Niết Bàn? Khi duyên 
Niết Bàn, thì hành giả phải chấp tướng Niết Bàn, phải sanh 
tâm và tâm sở rồi váy. 


Đáp: Phật dạy “Hết thảy các duyên pháp hữu vi đều là 
lưới ma, hư vọng. Nếu nói duyên pháp Niết Bàn thì tâm và 
tâm sở pháp phải là thật pháp. Nếu chẳng chân thật, thì chẳng 
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thể thấy được Niết Bàn. Bởi vậy nên nói Niết Bàn có tướng 
có thê duyên là chăng có hợp lý vậy. 


Hỏi: Phật thường tán thán Niết Bàn có 3 tướng, vì sao 


nay Chỉ nói đến “vô tướng `” mà thôi? 


Đáp: Cả 3 tướng đều là giả danh, chẳng thật có. Phải lập 
ra 3 tướng Niết Bàn nhằm phá 3 tướng hữu vi. 


Vì sao? Vì nhằm phá các tướng hữu vi, nên nói đến vô 
sanh, vô trú, vô dị, vô diệt, còn pháp vô vi chăng có các 
tướng sai khác, nên nói là vô tướng vậy. 

Trước đây đã nói “vô sanh” là bất khả đắc, nên “sanh 
tướng” cũng là bắt khả đắc. Phá “sanh tướng” đến chỗ rốt ráo 
rôi, thì chăng cần nói đến ““vô sanh” nữa. Vì khi đã ly hữu vi 
tướng rồi, thì vô vi tướng cũng là bất khả đắc. Vô vi tướng 
chỉ là danh tự, chẳng có tự tướng vậy. 


Lại nữa, Phật pháp là chân thật, là tịch diệt, là chẳng có 
hý luận. 

Nếu nói Niết Bàn có tướng, thì tức là nói Niết Bàn có định 
tướng có thê chấp; nói như vậy thành ra là hý luận. Mà đã là hý 
luận, thì khởi tranh cãi. Khi đã có tranh cãi, thì có sân nhuế. Mà 
đã có khởi sân nhué, thì chăng thể được Niết Bàn vậy. 


Phật dạy, “Niết Bàn là vô tướng, là vô lượng, là bất khả 
tư nghì, là tận diệt các hý luận. Niết Bàn tướng tức là Bát nhã 
Ba-la-mật tướng nên nói ở đây chẳng có các tâm và tâm sở 
hiện hành”. 


-0O- 
Ở phẩm trước đã có nói rằng, “Hành Bát nhã Ba-la-mật 
là ly tâm và phi tâm tướng”. Nếu phi tâm tướng là có, thì mới 
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nên nạn hỏi. Nay Bát nhã Ba-la-mật ly cả 2 bên, nên chắng 
nên nạn hỏi vậy. 

Lại nữa, do vô minh điên đảo và do các tà kiến nhân 
duyên của từ bao kiếp trước, mà nay mới sanh thân người. 
Ở nơi thân này, tuy các tâm và tâm sở được sanh ra do các 
thiện nhân duyên, nhưng tất cả đều chăng có tự tánh, đều là 
hư dối, chẳng thật có. Vì sao? Vì có thiện nhân duyên mà nay 
mới được sanh làm người, làm Trời, được hưởng các phước 
lạc, nhưng phước cũng như tội đều là vô thường, là hư dối, là 
chăng thật có. Bát nhã Ba-la-mật là chân tâm nên nơi đây có 
các tâm và tâm sở chắng hiện hành. 

Ngài Tu Bồ Đề chưa hiểu rõ vì sao các tâm và tâm sở 
pháp chẳng có hiện hành, nên hỏi Phật: Tu Bát nhã Ba-la-mật 
có được Nhất thiết chủng trí chăng? 


Phật dạy: Chắng được vậy. 


Vì sao? Vì tu mà phải thường tích tập các tâm và tâm sở 
pháp, thì tu như vậy chẳng thể nào được Nhất thiết chủng 
trí, huống nữa là chẳng tu. Bát nhã Ba-la-mật là pháp vô vi; 
hành giả khi vào trong Bát nhã Ba-la-mật thường quán thật 
các tướng pháp. Bởi vậy nên nếu còn khởi tâm chấp có tu hay 
chẳng có tu đều là lầm lỗi cả. Đây là lý do vì sao Phật trả lời, 
“Chẳng được vậy”. 


Hỏi: Vì sao ngài Tu Bô Đề hỏi đến câu thứ 3, câu thứ 4 
mà Phật ván đáp “Chăng được vậy? ” 

Đáp: Vì ngài Tu Bồ Đề dùng “thủ tướng, chấp tâm” mà 
hỏi, nên Phật đáp “Chăng được vậy”. 

Vì ngài Tu Bồ Đề dùng “tu và chẳng tu” mà nói “chẳng 
tu, chăng phải chăng tu”, là còn châp tướng. Phải chăng châp 
tướng mà nói “chăng tu, chăng phải chăng tu”, mới là chăng 
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có lỗi. Bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề nêu lên 4 câu hỏi mà Phật 
đều đáp “Chẳng được vậy”. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như vậy phải làm thế nào để được 
Nhất thiết chủng trí? 


Phật dạy: Ông chưa rõ nghĩa “như như”. Nay ta vì ông nói 
đại Bồ tát được Nhất thiết chủng trí như như tướng. “Như” 
là như thật tế. 


Hỏi: 7rước đây ngài Tu Bộ Đề đã khéo giải về nghĩa 
“như”. Nay vì sao ngài lại khởi tâm nghỉ? 

Đáp: “Như” chẳng có định tướng, nên ngài Tu Bồ Đề 
chăng thê chăng nghi vậy. 


Mặc dù khi nghe Phật dạy “như” chẳng có định tướng, 
ngài Tu Bồ Đề đã được rõ; nhưng vì “như tánh” quá thậm 
thâm, có vô lượng nghĩa nên ngài chưa hiểu đến chỗ thâm 
nghĩa được. Ví như nước sâu, nước cạn chỉ là tương đối; 
cùng một vũng nước mà trẻ nhỏ cho là sâu, người lớn cho là 
cạn; quan niệm về sâu cạn có khác nhau vậy. 


Hỏi: ƒ? sao chẳng dùng “như” để đụ cho “thật tế”, m 
lại dùng “thật tế” để dụ cho “như”? 


Đáp: “Như” và “thật tế” tuy là một, nhưng khi quản có 
sai khác, “như” là thể tánh của các pháp, là thật tế. Hành giả 
chắng nên chấp tâm, thủ tướng. 


Vì Phật biết ngài Tu Bồ Đề đã chứng đắc “thật tế”, nên 
mới dùng dụ nêu trên. 


Hỏi: Thông thường nói “pháp tánh” trước, rôi sau đó 
mới nói đên “như”, đên “thật tế”. Nay vì sao lại nói “pháp 
tảnh ” sau cùng? 
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Đáp: Nay Phật muốn nói đến “ngã tánh, chúng sanh tánh, 
thọ mạng tánh”, nên mới chuyên “pháp tánh” ra sau cùng. 


Lại nữa, khi vào được “kiến đế đạo”, hành giả chỉ mới 
thường quán các “pháp như”. Đến khi vào được “vô học đạo” 
mới tận đoạn được các vi tế phiền não, tức chứng định tâm. 
Ở nơi định tâm mới thông đạt được hết thảy tổng tướng cùng 
biệt tướng của các pháp, tức là mới thông đạt được “pháp 
tánh”. Vì sao? Vì “pháp tánh” là gốc thanh tịnh của các pháp. 
Đây là lý do vì sao dùng “pháp tánh” để dụ cho “thật tế”. 


-000- 


Nghĩa “pháp tánh” theo pháp Đại thừa và theo pháp Tiểu 
thừa có sai khác. Ngài Tu Bồ Đề hiểu rõ nghĩa theo pháp 
Tiểu thừa, nhưng ngài chưa được rõ nghĩa theo pháp Đại 
thừa, nên mới hỏi Phật. 


Phật muôn dùng các sự việc của phàm phu đê làm chứng, 
nên mới nói về “ngã tánh, chúng sanh tánh và thọ mạng 
tánh”, khiên ngài Tu Bô Đề chăng còn gì đê hỏi nữa. 


-o00o- 
Phật phản vấn lại ngài Tu Bồ Đề: Ý ông nghĩ sao? Ngã và 
pháp có thê được chăng? 
Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chăng thê được vậy. 


Vì sao? Vì ngài đã đắc quả Tu-đà-hoàn nên đã đáp như 
vậy. Bậc Tu-đà-hoàn mà còn thây ngã và pháp đêu bât khả 
đắc, huống nữa là bậc A-la-hán. 


Phật dạy: Ông dùng trí độn của hàng Tiểu thừa mà còn 
thấy ngã và pháp đều bất khả đắc, huông nữa là Phật. Phật 
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dùng trí huệ quán ngã và pháp đều bất khả đắc, nên nói ngã 
bất khả thuyết, pháp cũng là như vậy. Bồ tát thường hành 
pháp bất khả thuyết, nên mới được Nhất thiết chủng trí. Bất 
khả thuyết, nên chẳng phân biệt là CÓ hay là KHÔNG vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp chẳng có phân biệt, thì 
làm sao phân biệt nói có các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh... dân đên có Thánh địa? 


Phật đáp: Chúng sanh chẳng phải là định pháp, chẳng có 
định tướng. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh v.v... chỉ là giả danh 
tự. Chư Thánh tùy thuận chúng sanh, nên nói có 6 đạo chúng 
sanh, mà thật ra chúng sanh là bât khả đắc. Bô tát phải như 
vậy mà học bât khả thuyêt Bát nhã Ba-la-mật. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát phái học hết thảy pháp, thì làm 
sao nói học hêt thảy pháp bât khả thuyêt? 

Phật dạy: Bồ tát học hết thảy pháp mà phải biết các pháp đều 
là bất tăng, bất giảm. Do nhân duyên học các pháp bất sanh, bất 
diệt, mà Bồ tát biệt được các pháp là bât tăng, bât giảm. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào là học các pháp bất sanh, 
bât diệt? 


Phật dạy: Là chăng khởi, chăng hành các hạnh nghiệp, 
nên CÓ và KHÔNG đều đoạn diệt cả. Như vậy là chẳng còn 
có 3 cõi, vì phải ly 3 cõi mới vào được Thánh địa. 

Chư Thánh cầu diệt, phàm phu cầu sanh; Bồ tát biết rõ các 
pháp đều là vô sanh, vô diệt, nên chẳng hành 3 nghiệp, chẳng 
khởi các hạnh nghiệp tương ưng với các pháp. Biết rõ các pháp 
là vô sanh, vô diệt là vào được vô tướng giải thoát môn; chăng 
khởi các hạnh nghiệp là vào được vô tác giải thoát môn. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Phải tu phương tiện gì để đến được 
chỗ chắng còn tác, chăng còn khởi các hạnh nghiệp? 
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Phật dạy: Bồ tát phải thường quán các pháp là tự tướng 
không; quán sắc là tự tướng không... dẫn đến quán. Vô 
Thượng Bồ Đề cũng là tự tướng không. Lúc bấy giờ, Bồ tát 
mới thành tựu được 2 việc: 


- Chẳng tác, chăng khởi các hạnh nghiệp. 

- Ở nơi hết thảy pháp, mà vẫn hành được tự tướng không. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là tự tướng không, thì 
làm sao Bồ tát có thê ở nơi các pháp mà hành Bát nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Chăng hành mới gọi là hành Bát nhã Ba-la-mật. 


Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc, nên người 
hành, pháp hành và chỗ hành đều là bất khả đắc. Vì các pháp 
là không, nên Bát nhã Ba-la-mật là bất khả đắc, pháp hành 
Bát nhã Ba-la-mật, chỗ hành Bát nhã Ba-la-mật đều là bất khả 
đắc. Vì chúng sanh là không, nên người hành Bát nhã Ba-la-mật 
cũng là bất khả đắc. Vì các hý luận bất khả đắc, nên nói Bồ tát 
chẳng hành mới thật là hành Bát nhã Ba-la-mật. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng hành là hành Bát nhã Ba- 
la-mật, thì từ khi sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, Bồ tát 
phải làm sao để hành Bát nhã Ba-la-mật? 


Sở dĩ ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật như trên, vì ngài nghĩ rằng 
Bồ tát khi mới sơ phát tâm còn mê muội, điên đảo, nên cân 
phải hành, chăng thể chăng hành được vậy. 


Phật dạy: Từ khi sơ phát tâm, Bồ tát phải học “vô sở đắc 
pháp”, mà chắng đắc tức là chắng hành vậy. Bồ tát đùng các 
phương tiện để hành bố thí, trì giới v.v... nhưng phải biết rõ 
hết thảy các pháp ấy đều là bất khả đắc, đều là vô sở đắc pháp 
cả. Tuy hành bố thí, trì giới v.v... mà biết rõ ở nơi thật tướng 
thì các pháp ấy đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc; dù 
ở trong CÓ hay ở trong KHÔNG cũng đều là bất khả đắc cả. 
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Bồ tát trú như vậy, nên được trí huệ tương ưng với Nhất thiết 
chủng trí. Bồ tát khi hành bố thí chắng thấy có mình là người 
hành bố thí, có người thọ nhận sự bố thí, có tài vật mà mình 
đem ra bố thí, vì biết rõ các pháp đó đều bình đẳng, đều bất 
khả đắc. Dẫn đến Vô Thượng Bỏ Đề cũng như vậy. Ngài Tu 
Bỏ Đề tự nghĩ rằng, “Hữu sở đắc là thế gian điên đảo. Vô sở 
đắc là Niết Bàn”, nên ngài hỏi Phật: Thế nào gọi là hữu sở 
đắc, và thế nào gọi là vô sở đắc? 

Phật dạy: Pháp có hai là pháp hữu sở đắc; pháp chăng có 
hai là pháp vô sở đắc. 

Ví như có con mắt và sắc hòa hợp gọi là có 2, vì mắt và 
sắc là 2 pháp đối đãi vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Khi chẳng thấy sắc, thì vẫn có mắt. 
Như vậy vì sao nói mắt chăng ly sắc? 


Phật dạy: Nay tuy con mắt chẳng quán sắc, nhưng lưu 
ảnh của sắc đã sẵn có ở nội trần. Điều đó cho biết nhãn căn 
và sắc trần là 2 pháp tương đãi vậy. 


Bởi vậy, nên biết răng hết thảy pháp hữu vi đều do nhân 
duyên hòa hợp sanh. Đã có nhân ắt phải có quả. Quả theo 
nhân sanh, nên chẳng có tự tánh. Dẫn đến ý cũng là như vậy. 

Phàm phu, do vô trí, nên mới phân biệt có thiện, có bất thiện 

.. Còn người trí biết rõ cả 2 pháp đều là hư dối, biết rõ cả 2 
Bháo đều do nhân duyên sanh, nên là không: do vậy mà chăng 
thấy có 2 tướng tương đãi vậy. Vì sao? Vì pháp có 2 tướng là 
pháp hữu sở đắc; pháp chắng có 2 tướng là pháp vô sở đắc. 


Phật dạy: Do có hữu sở đắc mới có vô sở đắc. Do duyên 
các pháp mà chấp có tướng, hành đạo, nên là hữu sở đắc. Nếu 
chẳng duyên các pháp chắng thủ tướng hành đạo, thì vào 
được rốt ráo không, tức là được vô sở đắc vậy. 


98 s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


Phật dạy tiếp: Chấp hữu sở đắc, chấp vô sở đắc đều lầm 
lỗi. Bởi vậy nên ở nơi cả 2 việc đó, Bồ tát thường giữ tâm 
bình đẳng. Dùng vô sở đắc đề phá chấp về hữu sở đắc; khi đã 
phá xong hữu sở đắc rồi, thì cũng phải bỏ luôn chấp về vô sở 
đắc. Như vậy mới có được tâm bình đẳng ở nơi hữu sở đắc 
và vô sở đắc vậy. 

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải phân biệt học như 
vậy. Hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy là chân hành “vô sở 
đắc”, chăng có lầm lỗi. Bồ tát dụng vô sở đắc như vậy mà tu 
từ một địa này lên một địa khác cũng là như vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu Bát nhã Ba-la-mật bất khả đắc, 
Vô Thượng Bô Đê bât khả đắc, Bô tát bât khả đắc, thì Bô tát 
học Bát nhã Ba-la-mật làm sao có thê phân biệt được các pháp 
tướng? Nêu nói hành Bát nhã Ba-la-mật là hành pháp bât khả 
đắc, thì làm sao được đầy đủ bố thí Ba-la-mật,... dẫn đên đây đủ 
hệt thảy thiện pháp? Làm sao Bô tát có thê vào được Bô tát vị? 

Phật đáp: Bồ tát chẳng đắc các pháp tướng, mới thật là 
hành Bát nhã Ba-la-mật. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào mới gọi là hành Bát nhã 
Ba-la-mật? 

Phật đáp: Hành vô sở đắc là hành Bát nhã Ba-la-mật. 
Hành hết thảy các pháp Không, Vô Tướng, Vô Tác, Vô Khởi 
là hành Bát nhã Ba-la-mật. Bô tát vì thật tướng của hêt thảy 
pháp mà hành Bát nhã Ba-la-mật, chăng phải do châp điên 
đảo mà hành Bát nhã Ba-la-mật. 

Vì hết thảy pháp đều vô vi, vô tác, vô khởi nên Bồ tát 
phải hành vô vi, vô tác, vô khởi Bát nhã Ba-la-mật vậy. 


(Hết quyền 83) 
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KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Nếu các pháp đều vô sở vi, 
vô sở tác thì chăng nên phân biệt có 3 thừa. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu các pháp là vô sở vi, vô 
sở tác, thì chẳng có phân biệt; ở nơi hữu sở vi, hữu sở tác 
thì mới có phân biệt. 

Vì sao? Vì phàm phu ngu muội chẳng biết được thánh 
pháp, nên chấp 5 ấm “sắc, thọ, tưởng, hành và thức”, 
chấp Đàn Ba-la-mật... dẫn đến chấp Vô Thượng Bồ 
Đề. Họ quan niệm có sắc và được sắc... dẫn đến có Vô 
Thượng Bồ Đề và được Vô Thượng Bồ Đà. 


Bồ tát nghĩ rằng, “Ta sẽ được Vô Thượng Bồ Đề; ta sẽ 
độ chúng sanh thoát khói sanh tử”. 


Này Tu Bồ Đề, Ta dùng 5 nhãn quán sắc bất khá đắc... 
dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề bất khả đắc. Phàm phu ngu 
muội, chẳng có huệ nhãn mà muốn được Vô Thượng Bồ 
Đề, muốn độ thoát chúng sanh chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Nếu Phật dùng 5 nhãn 
chẳng thấy có chúng sanh được độ thoát khói sanh tử, thì 
làm sao Thế Tôn ngày nay lại được Vô Thượng Bồ Đề? 
Làm sao Thế Tôn phân biệt được chúng sanh ở trong 3 tụ 
“chánh tụ, tà tụ và bất định tụ”? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ta được Vô Thượng Bồ Đề, 
lúc ban sơ, vốn chắng thấy có chúng sanh ở trong 3 tụ. 


Này Tu Bồ Đề! Vì chúng sanh ở nơi vô pháp mà tưởng 
có pháp. Ta muốn phá các chấp hư vọng của chúng sanh 
nên phải dùng thế pháp, nói có đắc; chẳng phải ta dùng 
đệ nhất nghĩa đề vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trú đệ nhất 
nghĩa mới được Vô Thượng Bồ Đề chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng phải vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trú nơi 
điên đảo mà được Vô Thượng Bồ Đề chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng phải vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
trú đệ nhất nghĩa, cũng chắng trú nơi điên đảo mà được 
Vô Thượng Bồ Đề, thì như vậy Thế Tôn chẳng đắc Vô 
Thượng Bồ Đề chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Cũng chẳng phải như vậy. 
Ta thật có đắc Vô Thượng Bồ Đề, mà chắng trú nơi tướng 
hữu vi, chẳng trú nơi tướng vô vi. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như các hóa nhân do Phật biến hóa 
ra, chẳng trú nơi tướng hữu vì, chắng trú nơi tướng vô vi 
mà các hóa nhân đó vẫn có đến, có đi, có ngồi, có đứng. 


Nụ, Tu Bồ Đề! Các hóa nhân đó hành Đàn Ba-la- 

. dẫn đến hành Bát nhã Ba-la-mật; hành 4 thiền; 4 

vô vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông; hành 4 niệm 
xứ... dẫn đến 8 thánh đạo; vào các tam muội “không, vô 
tướng và vô tác”; hành nội không.. . dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không; hành 8 bối xả, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 
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vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ, đại bi; được Vô Thượng Bồ 
Đề, rồi chuyền pháp luân. Các hóa nhân đó hóa tác ra vô 
lượng chúng sanh, có đủ cả 3 tụ. 
Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Các hóa nhân đó hành 
6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến có 3 tụ chúng sanh chăng? 
Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng có vậy. 
Phật đạy: Này Tu Bồ Đề! Cũng như vậy, Phật biết 


các pháp đều như hóa, ví như các hóa nhân độ vô lượng 
chúng sanh, mà thật chẳng có chúng sanh đề độ. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật cũng là như vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp là như hóa, thì Phật cùng các hóa nhân có gì 
khác nhau đâu? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Phật cùng các hóa nhân 
chẳng khác. 

Vì sao? Vì Phật thường làm các sự việc, hóa nhân 
cũng thường làm các sự việc. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng có 
Phật, thì riêng hóa nhân có thể tự làm các sự việc chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Riêng hóa nhân có thể làm 
được các sự việc. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao chẳng 
có Phật mà riêng hóa nhân có thể làm các sự việc được? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ví như trong quá khứ có đức 
Phật Tu Phiến Đa, vì muốn độ hàng Bồ tát mà hóa hiện ra 
Hóa Phật, rồi tự diệt độ. Vị Hóa Phật đó trụ thế nửa kiếp 
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làm các Phật sự, thọ ký cho hàng Bồ tát, rồi tự diệt độ. 
Lúc bấy giờ, hết thảy chúng sanh đều biết Phật đã thật 
diệt độ. Thế nhưng, này Tu Bồ Đề! Hóa nhơn thật chẳng 
có sanh diệt. 


Này Tu Bồ ĐÈ! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải 
tin, phải biết rằng hết thảy pháp đều như hóa. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Phật 
cùng Hóa Phật chẳng khác, thì làm sao hành thanh tịnh 
thí được? Người cúng dường Phật, dẫn đến khi vào Vô 
Dư Niết Bàn, được phước đức vô cùng tận. Nếu có người 
cúng dường Hóa Phật thì người ấy cũng được phước đức 
vô cùng tận như vậy chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Phật dùng thật tướng pháp, 
nên làm phước điền cho hết thầy chúng sanh. Hóa Phật 
cũng dùng thật tướng pháp nên cũng làm phước điền cho 
hết thầy chúng sanh. 


Này Tu Bồ Đề! Chẳng phải chỉ có cúng dường Hóa 
Phật được phước đức vô cùng tận như vậy. 

Mà nếu có thiện nam, thiện nữ nào đem tâm thành, 
cung kính niệm Phật, gieo trồng thiện căn, thì do nhân 
duyên đó cũng sẽ được thoát khố, dẫn đến sẽ được phước 
đức vô cùng tận. 


Nếu có thiện nam, thiện nữ nào chỉ dùng một cành 
hoa tung lên hư không, thành tâm niệm Phật, thì do nhân 
duyên đó cũng sẽ được thoát khố, dẫn đến sẽ được phước 
đức vô cùng tận. 


Nếu có thiện nam, thiện nữ nào chỉ một lần thành 
kính niệm Phật, thì do nhân duyên đó cũng sẽ được thoát 
khỗổ, dẫn đến sẽ được phước đức vô cùng tận. 
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Như vậy, này Tu Bồ Đề! Gieo trồng thiện căn nơi 
phước điền Phật được phước đức vô lượng. Bởi vậy nên 
phải biết rằng Phật cùng Hóa Phật chẳng có sai khác. Vì 
sao? Vì thật tướng của các pháp chắng có sai khác vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải như vậy hành Bát nhã Ba- 
la-mật, nhập vào trong thật tướng các pháp. Thật tướng 
pháp chẳng hư hoại. Đó là Bát nhã Ba-la-mật tướng chẳng 
hư hoại, là Vô Thượng Bồ Đề tướng chẳng hư hoại vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thật 
tướng pháp chẳng hư hoại, thì vì sao Phật lại nói đến sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức; nói đến nội pháp, ngoại pháp, 
thiện pháp, bất thiện pháp, hữu lậu pháp, vô lậu pháp, 
thế gian pháp, xuất thế gian pháp, hữu tránh pháp, vô 
tránh pháp, hữu vi pháp, vô vi pháp? Như vậy là ở nơi 
không pháp, mà Phật đã hoại các pháp tướng chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng phải vậy. Đây là vì 
muốn dùng danh tự tướng để khai thị các pháp và các 
pháp tướng, làm cho chúng sanh được dễ hiểu. 


N gài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Dùng danh tự 
tướng để khai thị nói các pháp và các pháp tướng, thì chúng 
sanh mới được rõ. Thế nhưng, vì sao Thế Tôn đã nói hết 
thảy pháp đều là vô danh, vô tướng, mà nay lại dùng danh 
tự tướng nhằm khai thị cho chúng sanh được rõ? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ta tùy theo thế tục mà nói 
các pháp có danh, có tướng, nhưng thật chẳng có chỗ để 
chấp trước. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như phàm phu „nghe nói đến khố, 
thì liền chấp danh khổ, tùy tướng khổ; còn chư Phật và 
hàng đệ tử của Phật chẳng chấp danh, chẳng tùy tướng. 
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Này Tu Bồ Đề! Nếu danh mà chấp danh, tướng mà 
chấp tướng thì như vậy không cũng chấp không, vô tướng 
cũng chấp vô tướng, vô tác cũng chấp vô tác, thật tế cũng 
chấp thật tế, pháp tánh cũng chấp pháp tánh, vô vi tánh 
cũng chấp vô vi tánh. 

Này Tu Bồ Đề! Hết thảy pháp đó chỉ có danh tướng, 
mà pháp lại chẳng trú trong danh tướng. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải ở nơi danh tướng 
mà hành Bát nhã Ba-la-mật, có nghĩa là ở nơi danh tướng 
mà chăng chấp danh tướng. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thầy pháp hữu vi chỉ có danh tướng, thì Bồ tát vì ai mà 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đề? Vì ai mà thọ các khổ, hành 
Bồ tát đạo... dẫn đến hành đầy đú đại từ, đại bi? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Như lời ông vừa nói, nếu hết 
thảy pháp hữu vi chỉ có danh tướng, thì Bồ tát vì ai mà 
hành Bồ tát đạo ư? 


Này Tu Bồ Đề! Hữu vi pháp chỉ có danh tướng, mà 
danh tướng đó là không, nên Bồ tát hành Bồ tát đạo, 
được Nhất thiết chúng trí chuyển pháp luân, dùng 3 thừa 
pháp đề độ thoát chúng sanh vậy. Phải biết hết thầy pháp 
chỉ có danh tướng, mà danh tướng là chẳng sanh, chẳng 
trú, chẳng dị, chẳng diệt. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Tôn 
thuyết nhất thiết trí chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ta thuyết nhất thiết trí. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Tôn 


thuyết nhất thiết trí, thuyết đạo chủng trí, thuyết Nhất thiết 
chúng trí. Nghĩa của 3 trí đó sai khác nhau như thế nào? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nhất thiết trí là trí của hết 
thảy Thanh Văn và Bích Chỉ Phật; đạo chủng trí là trí 
của Bồ tát, Nhất thiết chủng trí là trí của Phật 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao nhất 
thiết trí của Thanh Văn và Bích Chỉ Phật? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Hàng Thanh Văn và Bích 
Chi Phật do biết hết thảy các nội pháp và ngoại pháp, mà 
được nhất thiết trí, nhưng chăng có được đạo chúng trí 
và Nhất thiết chúng trí. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao đạo 
chúng trí là trí của Bồ tát? 

Phật dạy: Nà Sy Tu Bồ Đề! Bồ tát phải biết hết thầy các 
đạo, nên phải đầy đú Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo 
và Bồ tát đạo. Bồ tát lại phải biết dùng các đạo đó để hóa 
độ chúng sanh, mà chẳng tác chứng thật tế. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như lời 
Phật dạy thì Bồ tát phải đầy đủ các đạo mà chẳng tác 
chứng thật tế chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát chưa thanh tịnh Phật 
độ, chưa thành tựu chúng sanh, thì chẳng nên tác chứng 
thật tế. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát trú 
trong đạo, có nên tác chứng thật tế chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trú trong 
phi đạo có nên tác chứng thật tế chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng vậy. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trú vừa trong 
đạo vừa trong phi đạo có nên tác chứng thật tế chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trú vừa 
trong phi đạo, vừa trong phi phi đạo có nên tác chứng 
thật tê chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như vậy Bồ 
tát phải trú ở nơi nào mới tác chứng thật tế ? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Người trú 
trong đạo do chắng thọ các pháp, mà được tâm lậu tận, 
được giải thoát chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Người trú trong phi đạo mà 
được tâm lậu tận, được giải thoát chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Người vừa trú trong đạo, 
vừa trú trong phi đạo mà được tâm lậu tận, được giái 
thoát chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Người vừa trú trong phi đạo, 
vừa trú trong phi phi đạo mà được tâm lậu tận, được giải 
thoát chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 
Con chẵng trú chỗ nào, chắng thọ các pháp, mà được tâm 
lậu tận, được giải thoát. 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Cũng như vậy Bồ tát phái ở 
nơi vô sở trú mà tác chứng thật tê. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là “Nhất thiết chủng trí tướng”? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Vì là nhất tướng, nên gọi là 
Nhất thiết chúng trí tướng. Đây có nghĩa là hết thảy các 
pháp đều là tịch diệt tướng. Lại nữa, những hạnh loại và 
tướng mạo của các pháp được hiển bày qua danh tự và 
ngôn ngữ, Phật đều như thật biết. Đây gọi là Nhất thiết 
chúng trí. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nhất thiết 
trí, đạo chúng trí và Nhất thiết chúng trí đều có công 
năng đoạn kiết sử, nhưng kết quá đoạn kiết sử có gì sai 
khác nhau chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Dù đoạn phiền não chẳng có 
sai khác nhưng chư Phật tận đoạn các phiền não tập khí; 
còn “hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chưa có tận đoạn 
phiền não tập khí. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Người chưa 
được vô vi pháp có đoạn được phiên não chăng? 
Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trong vô vỉ 
pháp có thể sai khác chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu trong 
Vô vi pháp chẳng thể có sai khác, thì vì sao có người tận 
đoạn phiền não và tập khí; có người tận đoạn phiền não 
mà chưa tận đoạn tập khí? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Tập khí chẳng phải là phiền 
não. Ví như hàng Thanh Văn và Bích Chỉ Phật tợ như còn 
hiện các tướng dâm nộ sỉ ở thân khẩu và ý, mà phàm phu 
cho là còn phạm tội. Đó chỉ là tập khí lưu dư của 3 độc. Chỉ 
có các đức Phật mới chẳng còn các tập khí của 3 độc. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu đạo là 
vô pháp, và Niết Bàn cũng là vô pháp, thì làm sao có thể 
phân biệt có Tu-đà-hoàn, có Tư-đà-hàm, có A-na-hàm, có 
A-la-hán, có Bích Chỉ Phật, có Bồ tát, có Phật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Tất cá đều được vô vi pháp, 
nhưng phân biệt có sai khác nhau như vậy. 


- Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do vô vi mà 
có sự phân biệt sai khác như vậy chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Thế Tôn tùy ngôn thuyết 
thế gian mà phân biệt nói có sai khác, chắng phái là đệ 
nhất nghĩa. Vì ở trong đệ nhất nghĩa chẳng có sự phân 
biệt thuyết. Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa chẳng có ngôn 
thuyết. Nếu nói có các kiết sử là nói có hậu tế (đời sau) 
- rồi vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các pháp 
đều là tự tướng không, thì tiền tế (đời trước) còn bất khả 
đắc, huống nữa là hậu tế (đời sau). 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như : vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Nói các pháp tự tướng không, thì tiền tế còn bất khả 
đắc, huống nữa là hậu tế. 


Này Tu Bồ Đề! Vì chúng sanh chẳng biết các pháp tự 
tướng không nên ta vì họ nói có tiền tê, có hậu tế. Ở nơi 
các pháp tự tướng không, thì tiền tế và hậu tế đều bất 
khả đắc cả. 
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Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát phái ở nơi pháp tự 
tướng không, mà hành Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát hành 
pháp tự tướng không, thì chẳng còn có chỗ chấp, được vô 
sở trước vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Tôn 
thường thuyết Bát nhã Ba-la-mật. Do nghĩa gì mà Thế 
Tôn gọi là Bát nhã Ba-la-mật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Được đệ nhất độ là “độ hết 
thầy pháp qua bờ bên kia”. Do nghĩa ấy mà ta gọi là Bát 
nhã Ba-la-mật. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Chư Phật, chư Bồ tát, chư 
Bích Chi Phật, chư A-la-hán đều dùng Bát nhã Ba-la-mật 
mà qua được bờ bên kia. Do nghĩa ấy mà ta gọi là Bát 
nhã Ba-la-mật. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Phân biệt, trù lượng, phá hoại 
hết thảy các pháp cho đến vi trần, sẽ thấy rõ các pháp đều 
chẳng kiên cố, bền chắc. Do nghĩa ấy mà ta gọi là Bát nhã 
Ba-la-mật. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Các pháp như, pháp tánh, 
thật tế đều vào trong Bát nhã Ba-la-mật. Do nghĩa ây mà 
ta gọi là Bát nhã Ba-la-mật. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
pháp hợp hay tan, sắc hay vô sắc, hữu kiến hay vô kiến, 
hữu đối hay vô đối, hữu lậu hay vô lậu, hữu vi hay vô vi. 
Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là Vô sắc, vô hình, vô đối, 
là nhất tướng, là vô tướng. 

Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bát nhã Ba-la- mật sanh 


hết jkhấy pháp, hết thảy lạc thuyết biện tài, hết thảy 
chiếu mỉnh. 


112 * LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bát nhã Ba-la-mật thường bị 
các ác ma, các Thanh Văn, các ngoại đạo oán thù. Nhưng 
các người ác chẳng thể phá hoại được các Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật. Vì sao? Vì các hạng người ấy ở trong 
Bát nhã Ba-la-mật đều bất khả đắc. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải đúng theo nghĩa Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy mà hành. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát muốn hành theo nghĩa 
Bát nhã Ba-la-mật, thì phải hành theo nghĩa vô thường, 
nghĩa khố, nghĩa không, nghĩa vô ngã; cũng phải hành theo 
nghĩa khỗ trí, nghĩa tập trí, nghĩa diệt trí, nghĩa đạo trí, 
nghĩa pháp trí, nghĩa tý trí, nghĩa thế trí, nghĩa tha tâm trí, 
nghĩa tận trí, nghĩa vô sanh trí, nghĩa như thật trí. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát vì phải hành theo nghĩa 
Bát nhã Ba-la-mật, mà phải hành Bát nhã Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Trong thâm 
Bát nhã Ba-la-mật này, nghĩa cùng phi nghĩa đều bắt khả 
đắc cá. Vì sao Bồ tát vì thâm nghĩa Bát nhã Ba-la-mật, 
mà phải hành Bát nhã Ba-la-mật? 


Phật đạy: Này Tu Bồ Đề! Vì nghĩa Bát nhã Ba-la-mật 
thậm thâm, nên Bồ tát phải học như vậy. Bồ tát phải 
niệm rằng, “Tham dục là phi nghĩa, nghĩa như vậy chẳng 
nên hành; sân nhuế và ngu sỉ là phi nghĩa, nghĩa như 
vậy chắng nên hành; hết thảy tà kiến là phi nghĩa, nghĩa 
như vậy chẳng nên hành”. Vì sao? Vì 3 độc là như tướng, 
chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải chắng có nghĩa. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải niệm rằng, “Sắc 
chắng có nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa... dẫn 
đến thức chẳng có nghĩa, cũng chắng phải chẳng có nghĩa; 
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Đàn Ba-la-mật... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề chẳng có 
nghĩa, cũng chẳng phải chắng có nghĩa. Vì sao? 


Này Tu Bồ Đề! Phật đắc Vô Thượng Bồ Đề, mà chẳng 
có pháp khả đắc, hoặc có nghĩa, hoặc chẳng phải chẳng 
có nghĩa. 


Này Tu Bồ Đề! Dù có Phật hay chẳng có Phật, thì các 
pháp vẫn thường trú, chẳng có nghĩa chẳng phải chẳng 
có nghĩa. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải ly 
nghĩa, và phải ly phi nghĩa. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát 
nhã Ba-la-mật nghĩa là chẳng có nghĩa, cũng chẳng phải 
chẳng có nghĩa? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Hết thảy các pháp hữu vỉ 
đều là vô tác tướng, nên Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hết thầy 
các bậc Thánh hiền cũng như các bậc đệ tử của Phật đều 
lấy vô vi làm nghĩa. 


Nay vì sao Phật lại dạy, “Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
nghĩa, cũng chẳng phải chẳng có nghĩa”? 


Phật dạy: "Này Tu Bồ Đề! Dù các Thánh cũng như các 
đệ tử Phật đều lấy vô vỉ làm nghĩa, nhưng chẳng phải vì 
thế mà nghĩa ấ ầy có tăng, có giảm. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như hư không chẳng có làm lợi ích 
cho chúng sanh, cũng chẳng có làm tốn hại chúng sanh. 
Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật cũng chẳng có tăng, 
chẳng có giảm. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát 
chẳng học vô vi Bát nhã Ba-la-mật có được Nhất thiết 
chủng trí chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát học vô vi Bát nhã Ba- 
la-mật mà chẳng dùng “hai pháp” mới được Nhất thiết 
chủng trí. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng dùng 
“hai pháp” có thể vào được “bất nhị pháp” chăng? 

Phật đạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! “Hai pháp” 
có thể được “bất nhị pháp” chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát chẳng ˆ 


dùng “hai pháp” và cũng chẳng phải chắng dùng “hai 
pháp”, thì làm sao mà được Nhất thiết chúng trí? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đè! Vô sở đắc tức là đắc. 

Bởi vậy nên đắc là đắc chỗ chẳng đắc vậy. 
LUẬN: 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Nếu hết thảy pháp đều chẳng 
có tướng khởi, chăng có tướng tác, thì làm sao phân biệt có 
3 thừa? 

Phật dạy: Phàm mê muội, chưa được đạo, mới chấp có 
: thừa pháp, châp pháp không, pháp vô tướng, pháp vô tác 

. Do vậy mà khởi tâm nghi. Ta dùng 5 nhãn quán sắc... 
dấu đến Vô Thượng Bồ Đề đều bất khả đắc. Chỉ có người 


chẳng có mắt mới muốn có sắc, được sắc... dẫn đến muốn có 
Vô Thượng Bồ Đề, được Vô Thượng Bồ Đè. 
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng có chúng sanh, chẳng có 
pháp, thì vì sao nói có 3 tụ chúng sanh? 
Phật dạy: Đây là tùy theo thế tục mà phân biệt có 3 tụ 


chúng sanh. Nếu bị theo đệ nhất nghĩa đế, thì cả 3 tụ chúng 
sanh là bất khả đắc. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Phật trú đệ nhất nghĩa mà được Vô 
Thượng Bỏ Đề chăng? 


Phật đáp: Chắng phải vậy. 

Ở đây, ngài Tu Bồ Đề vì các tân phát ý Bồ tát mà hỏi 
Phật, nên Phật đáp lại như vậy. 

Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa là vô sở hữu, nên chắng thể trú 
ở nơi đây. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Trú nơi điên đảo mà được Vô Thượng 
Bồ Đè chăng? 

Phật dạy: Chăng được vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề nghi, nên hỏi: Nếu chắng trú đệ nhất 
nghĩa, cũng chăng trú nơi điên đảo, thì Phật chăng đắc Vô 
Thượng Bồ Đề chăng? 


Phật đáp: Phật thật được đạo Vô Thượng Bồ Đề vì vô sở trú. 


Chắng trú trong hữu vi tánh, vì hữu vi tánh là hư dối, 
chắng thật có. Cũng chẳng trú trong vô vi tánh, vì vô vi tánh 
là không, là vô sở hữu. 

Đến đây, Phật muốn giải rõ thêm, nên nêu lên thí dụ về 
Hóa Phật. 


Vì sao? Vì Hóa Phật chăng. trú trong hữu vi tánh cũng 
chăng trú trong vô vi tánh, mà vẫn thường đi lại thuyết pháp. 
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Hỏi: Nói hóa nhân đi lại thuyết pháp thì còn hợp lý. Nhưng 
hóa nhân đó làm sao có thể hành bố thi Ba-la-mật được? 


Đáp: Đây chắng phải là nói hóa nhân thật sự có hành 
các pháp sự, mà nói chúng sanh chăng có huệ nhãn, nên 
thấy tợ như hóa nhân thật sự có làm các hóa sự vậy. Do 
vậy mà Phật dẫn thí dụ ở trong kinh về trường hợp Phật 
Tu Phiến Đa đã diệt độ mà còn lưu lại Hóa Phật thuyết 
pháp độ sanh. 


Ngài Tu Bồ Đề, tuy đã tin lời Phật, nhưng ngài muốn 
Phật khai thị về nghĩa Hóa Phật và Chân Phật chăng CÓ Sai 
khác, nên ngài hỏi Phật rằng: Nếu Phật và Hóa Phật chẳng khác, 
nếu người cúng đường Chân Phật cho đến khi vào Vô Dư Niết 
Bàn, được phước đức vô cùng tận, thì người cúng dường Hóa 
Phật cũng được phước đức vô cùng tận như vậy chăng? 


Phật dạy: Cúng dường chân Phật hay Hóa Phật thì phước 
đức cũng như nhau, chẳng khác. Phật dùng thật tướng pháp, 
nên cúng đường Phật được phước đức vô cùng tận. Hóa Phật 
cũng như vậy. Nếu đem tâm bình đắng, vô phân biệt cúng 
dường Phật và Hóa Phật, thì sẽ được phước đức bình đẳng, 
vô phân biệt. 


Hỏi: Hóa Phật chẳng có được 10 Phật lực cùng các 
công đức như Phật, thì làm sao có thê cùng Chân Phật 
bình đăng được. 


Đáp: 10 Phật lực cùng các công đức khác đều vào trong 
thật tướng pháp cả. Nếu ly thật tướng pháp, thì 10 Phật lực 
chắng phải là Phật pháp nữa, mà trái lại phải đọa vào trong 
các tà kiến điên đảo. 


Hỏi: Nếu chân Phật và Hóa Phật đều ở nơi thật tướng 
pháp, thì vì sao trong kinh nói đến trường hợp khởi ác tâm 


QUYỀN 84 * 117 


làm thân Phật chảy máu phải bị tội “ngũ nghịch”, mà chẳng 
nói đến Hóa Phật? 

Đáp: Trong kinh chỉ nói đến trường hợp khởi ác tâm làm 
thân Phật chảy máu mà chăng có nói rõ là chân Phật hay là Hóa 
Phật. Nếu cúng dường Hóa Phật có phước đức, thì hủy báng 
Hóa Phật cũng phạm tội “ngũ nghịch” vậy. Vì sao? Vì kẻ ác khi 
hành động như vậy chấp Hóa Phật là Chân Phật, nên việc làm ác 
đối với Chân Phật và Hóa Phật chẳng có sai khác vậy. 


Hỏi: 7rong Tỳ Ni có dạy, “Giết hóa nhân cũng phạm tội 
át”. Nghĩa áy như thê nào? 


Đáp: Tỳ Ni lấy việc thế gian mà dạy chúng tăng: do thấy 
chúng sanh rong ruỗi theo giả danh khiến phải sa vào trong 
tội lỗi, mà kiết giới vậy. 


Thế nhưng mức độ phạm giới và phạm tội có nặng, có 
nhẹ, tùy theo từng trường hợp. Ví như: 

- Người vì hộ trì Phật pháp mà làm những việc trái với 
giới luật, thì dù phạm giới nặng mà chỉ thọ tội nhẹ. 

- Người tu theo ngoại đạo đánh giết trâu dê để tế thần, thì 
dù chăng phạm giới mà phạm tội nặng. 


- Người giết hóa trâu, hóa đê, mặc đù chăng gây cơ hiềm 
với chúng sanh, nhưng luận về tự tâm, thì tội giết trâu dê hay 
giết hóa trâu, hóa đê chắng khác, nên tội cũng như nhau. 


- Người dụng ý chế giới khiến chúng sanh cơ hiềm nhau, 
thì do ác ý đó mà phải phạm tội nặng. Trong kinh có dạy 
rằng, ““Tội do ý ý nghiệp gây ra nặng hơn các tội chỉ đơn thuần 
do thân nghiệp và do khẩu nghiệp, vì ý nghiệp dẫn đạo vậy”. 


Trong kinh cũng có nêu các trường hợp tội phước do ý 
nghiệp dẫn sanh lớn hơn các trường hợp tội phước do thân 
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nghiệp và khẩu nghiệp rất nhiều. Ví như người tà kiến tuy 
chắng làm phiền chúng sanh, mà do gieo nhân tà kiến đó đã 
đoạn thiện căn của người khác, nên phạm tội nặng, có thể 
phải đọa địa ngục. Cũng như vậy, người hành từ tam muội, 
tuy chăng ban phát tài vật gì cho chúng sanh, mà có phước 
đức thù thăng hơn người hành bố thí. 


Bởi vậy nên, người khởi ác tâm làm hại Chân Phật hay 
Hóa Phật đều phạm tội bình đẳng như nhau; Người thành 
tâm cúng dường Chân Phật hay Hóa Phật đều được phước 
bình đẳng như nhau. 


Nơi đây, Phật dạy rằng, “Chân Phật cũng như Hóa Phật 
đều đầy đủ các tướng tốt trang nghiêm, hào quang chiếu diệu 
như nhau”. Ví như người đứng trước tượng Phật bằng đá, 
bằng đất, đứng trước hình Phật vẽ trên giấy v.v... mà thành 
tâm niệm Phật, thì người ấy cũng được thoát khổ, dẫn đến 
cũng sẽ được phước đức vô cùng tận. Lại ví như người tán 
hoa giữa hư không, nhất tâm niệm Phật cũng được thoát khổ 
dẫn đến cũng sẽ được phước đức vô cùng tận. Lại ví như 
người thành tâm niệm Phật, dù chỉ một câu thôi, cũng được 
thoát khổ, dẫn đến sẽ được phước đức vô cùng tận vậy. 


Hỏi: Người chỉ tán hoa giữa hư không mà niệm Phái... 
dẫn đến chỉ I phen xưng danh hiệu Phật làm sao có thể có 
được được thoát khô, được phước đức vô cùng tận như vậy. 


Đáp: Những người ấy do nghe Phật thường độ hết thảy 
chúng sanh thoát khỏi các khổ “sanh, già, bệnh, chết”, mà 
sanh tâm tín Phật, đem hương hoa cúng dường Phật, xưng 
danh hiệu Phật, nên được đoạn tận các khổ, được phước đức 
vô cùng tận. Phật là phước điền tối thượng, nên người cúng 
đường Phật được phước đức vô lượng vậy. 
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Người cúng đường phước điền Phật, dù là Chân Phật hay 
Hóa Phật, đều được phước đức vô lượng, vì thật tướng pháp 
là chẳng phải hai, chắng phải khác. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu thật tướng pháp là chẳng là chẳng 
thể hoại, thì vì sao nay Phật lại phân biệt các pháp là sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức... dẫn đến là hữu vi pháp, là vô vi pháp v.v... 
Như vậy các pháp tướng ấy cũng chẳng thể hoại chăng? 


Phật dạy: Phật tuy có phân biệt nói các pháp, tuy có dùng 
ngôn thuyết, nhưng đó là chỉ mưốn khiến chúng sanh được 
tâm giải thoát, được vô sở chấp mà thôi. Nếu hai đức Phật 
nói chuyện với nhau, thì chắng nói đến các pháp danh tự, vì 
chúng sanh cũng như các pháp đều là không vậy. 


Phật vì chúng sanh mà phân biệt nói có sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức; nói có nội pháp, ngoại pháp; nói có thiện pháp, 
ác pháp v.v... lại cũng dùng các thí dụ, như trong kinh Pháp 
Hoa nói đến nhà lửa để dụ cho 3 cõi, nói đến ông trưởng giả 
dùng 3 cỗ xe đưa con ra khỏi nhà lửa để dụ cho đức Phật 
phương tiện dùng 3 thừa giáo độ thoát chúng sanh ra khỏi 
nhà lửa 3 cõi v.v... Đây chỉ là phương tiện dùng danh tự 
tướng để nói pháp, mà chắng hoại đệ nhất nghĩa vậy 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy các pháp thật sự đều là 
hư vọng, chăng thật có, thì vì sao Phật lại vì chúng sanh dùng 
danh tự tướng đề nói pháp? 


Phật dạy: Thánh nhân tùy theo thế tục mà nói các pháp có 
danh, có tướng, nhưng thật chẳng có chấp các danh tướng đó. 
Phàm phu nghe nói đến khổ liền chấp có danh khổ, có tướng 
khổ; còn các đệ tử của Phật nói đến khổ mà chẳng chấp danh 
khổ, chẳng chấp tướng khổ. Ví như “khổ đế” chỉ là danh 
tướng, chẳng thật có, mà phàm phu lại chấp danh tướng đó. 
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Nếu chấp như vậy, thì trong không cũng chấp không, trong 
vô Big 2g cũng chấp vô tướng, trong vô tác cũng chấp vô 
.. dẫn đến trong vô vi tánh cũng chấp vô vô vi tánh. 


Nên biết hết thảy các pháp đều là như tướng. Ví như “khô 
đế” chỉ có nơi danh tướng, mà danh tướng cũng chăng trú 
trong danh tướng. 


Bồ tát dùng danh tướng mà hành Bát nhã Ba-la-mật, quán 
các pháp đều là bình đẳng, là chăng thật có. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp chỉ có danh tướng, thì 
Bồ tát vì ai mà phát tâm Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Hết thảy pháp đều chỉ có danh tướng, mà danh 
tướng cũng là không, nên các pháp đều là rốt ráo không, đều 
vào trong như pháp tánh thật tế. Bởi vậy nên Bồ tát thường 
phát Vô Thượng Bồ Đề tâm... dẫn đến thường dùng 3 thừa 
giáo để hóa độ chúng sanh. 


Nếu các pháp quyết định là thật có, chăng phải là danh 
tướng, thì cũng là chắng có sanh, chăng có diệt. Đã là chẳng 
có sanh diệt, thì cũng chăng có khô, tập, điệt, đạo. Như vậy 
cũng chăng còn gì để độ nữa cả vậy. Thế nhưng Bồ tát biết rõ 
hết thảy danh tướng pháp đều là bình đăng, là không, nên xa 
lìa các chấp điên đảo của thế gian, lại cũng biết danh tướng 
không đó cũng , không, nên xa lìa danh tướng không. Như 
vậy là xa lìa cả “hữu”, cả “vô”, nhập vào trung đạo; trú nơi 
trung đạo mà độ chúng sanh vậy. 


Ý Phật nói, “Bồ tát hành trung đạo Bát nhã Ba-la-mật mà 
được Nhật thiệt chủng trí”. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế Tôn thuyết nhất thiết trí chăng? 
Phật dạy: Ta thuyết nhất thiết trí. 
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế Tôn thường thuyết nhất thiết trí, 
đạo chủng trí và Nhất thiết chủng trí. Nghĩa của 3 trí ấy có gì 
khác nhau chăng? 

Phật dạy: Nhất thiết trí là trí của hàng Thanh Văn. Vì sao? 
Vì trí biết hết thảy nội và ngoại pháp đều là vô thường, khỏ, 
không, vô ngã, là tổng tướng của Thanh Văn trí và Bích Chi 
Phật trí. 

Đạo chủng trí là trí của hàng Bồ tát. Vì sao? Vì Bồ tát biết 
rõ cả 4 đạo gồm: Nhân Thiên phước lạc đạo, và 3 thừa đạo. 
Thế nhưng Bồ tát phải dẫn chúng sanh vào Vô Thượng đạo 
chẳng để cho họ lạc về Nhị thừa mà thủ chấp Niết Bàn, cũng 
chăng để cho họ tham chấp Nhân Thiên phước lạc. Bồ tát 
biết rõ các đạo; biết rõ tu 10 thiện nghiệp đạo dẫn đến Nhân 
Thiên phước lạc đạo; tu 37 Phẩm Trợ Đạo là tu Thanh Văn 
đạo; tu 6 Ba-la-mật là tu Bồ tát đạo. Bồ tát lại phải đưa cả 3 
thừa đạo về Phật đạo. Bởi vậy nên gọi là Bồ tát đạo chủng trí. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vì sao Bồ tát hành Bồ tát đạo phải 
đầy đủ đạo chủng trí? 


Phật dạy: Bồ tát phải học tất cả các đạo đề phương tiện giáo 
hóa chúng sanh. Nếu Bồ tát ra vào các đạo mà chưa đầy đủ giáo 
hóa chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, thì chưa tác chứng thật tế. 


-o0o- 
Ngài Tu Bồ Đề nêu lên 4 câu hỏi: 
- Trú trong đạo có nên tác chứng thật tế chăng? 


- Trú trong phi đạo có nên tác chứng thật tế chăng? 


- Trú vừa trong đạo vừa trong phi đạo có nên tác chứng 
thật tế chăng? 
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- Trú vừa trong phi đạo vừa trong phi phi đạo có nên tác 
chứng thật tê chăng? 


Tất cả 4 trường hợp đó, Phật đều trả lời là: Chắng vậy. 


Vì sao? Phật nêu lên 2 lý do khiến người trú trong đạo 
chăng có thê tác chứng thật tê được. Đó là: 


- Bề tát trú trong đạo mà còn phải lưu hoặc để độ sanh, 
nên chưa phải là rôt ráo thanh tịnh, chưa phải là được chánh 
trí. Nêu đã có được chánh trí, thì chăng còn khác Phật. Bô tát 
vẫn còn các tập khí phiền não, nên vẫn còn có lỗi lâm. 

- Hết thảy pháp hữu vi đều là hư dối hòa hợp, nên chỉ có 
giả danh, chăng quyêt định là thật có vậy. 

Trú trong đạo mà còn chăng tác chứng được thật tế, 
huống nữa là trú trong phi đạo, trong phí phí đạo. Nếu còn 


chấp đạo, phi đạo, và phi phi đạo là còn lỗi lầm, vì còn chấp 
tâm, thủ tướng vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, “Phật thật có đắc đạo Vô 
Thượng Bồ Đề”, nên ngài lại hỏi Phật: Như vậy Bồ tát phải 
trú ở nơi nào mới tác chứng thật tế? 

Phật chẳng có trực tiếp trả lời ngài Tu Bồ Đề, mà lại phản 
vân lại như sau: 

- Người trú trong đạo mà được tâm lậu tận, được giải 
thoát chăng? 


- Người trú trong phi đạo mà được tâm lậu tận, được giải 
thoát chăng? 

- Người trú vừa trong đạo vừa trong phi đạo mà được tâm 
lậu tận, được giải thoát chăng? 

- Người trú vừa trong phi đạo vừa trong phi phi đạo mà 
được tâm lậu tận, được giải thoát chăng? 
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Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chắng vậy. Con do chắng trú nơi 
nào, chăng thọ các pháp mà được tâm lậu tận, được giải thoát. 


Hỏi: Vì sao Phật chẳng trực tiếp trả lời ngài Tu Bỏ Đề, 
mà trở lại phản vấn ngài? 

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề biết rõ chỗ đắc đạo của mình, chẳng 
lầm lạc, nhưng vì quý trong chỗ Phật chứng đắc, nên ngài 
mới hỏi như trên đây, làm như vẫn còn chấp tâm, còn chưa 
rõ mà phải hỏi Phật vậy. Bởi vậy nên Phật đã dùng chỗ chứng 
đắc của ngài Tu Bồ Đề mà phản vấn ngài. 


Phật hỏi: Khi ông chứng được đạo, thì ông có trú trong 4 
chỗ nêu trong các câu hỏi đó chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề Đáp: Chắng vậy. Con ở nơi vô sở trú mà 
tâm được lậu tận, được giải thoát. 


Phật dạy: Ông trú trong “vô sở trú” mà được tâm lậu tận, 
được giải thoát. Cũng như vậy, Bồ tát chắng trú trong 4 chỗ 
nêu trên đây mà tác chứng thật tê. 

Đây là lý do vì Sao Phật phản vấn ngài Tu Bồ Đề. Phật 


dùng 4 câu để phản vấn ngài Tu Bồ Đề là đã gián tiếp trả lời 
4 câu hỏi của ngài rồi vậy. 


Hỏi: Ngài 7 Bồ Đề trú trong Kim cang tam muội mà được 
tâm lậu tận, được giải thoát. Như vậy vì sao nói, “Chăng phải 
trú trong đạo mà được tâm lậu tận, được giải thoát ”? 

Đáp: Nếu nói có trú là có chấp tướng, là chấp có định pháp 
vậy. Người câu Phật đạo phải là người câu “vô vi thắng pháp”, 


nên nói là chẳng có trú. Ở trong hữu vi pháp mà còn chẳng chấp, 
còn chẳng trú ở trong đó, huống nữa là ở trong vô vi pháp. 


Lại nữa, nói có trú là nói có danh tướng, có phân biệt; đó 
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chỉ là phàm phu pháp. Còn vào Kim cang tam muội là vào 
nơi vô tướng pháp, nơi vô phân biệt, là được giải thoát vậy. 
Phật dùng vô tướng pháp nên nói với ngài Tu Bồ Đề rằng: 
Ông chẳng nên dùng đanh tướng mà hỏi về Nhất thiết chủng 
trí. Vì sao? Vì Nhất thiết chủng trí là Phật trí. Được Nhất thiết 
chủng trí rồi là thông đạt được hết thảy pháp trong 3 đời, là 
được vô ngại trí là biết hết thảy các sự việc từ lớn đến nhỏ, 
từ thô đến tế v.v... chăng có sự việc gì mà chăng hay biết cả. 
Phật khai thị về nghĩa của “Nhất thiết chủng trí”. Đó là: 


- Trí thông đạt thật tướng của hết thảy pháp là tướng tịch 
điệt. Ví như nước ở sâu dưới đáy biển chẳng bị gió làm chao 
động; vì ở quá sâu, nên các sóng mới chẳng thể dây khởi 
được. Cũng như vậy, gió hý luận chẳng thể làm lay động 
được Nhất thiết chủng trí. 


- Trí thông đạt vô ngại hết thảy các ngôn ngữ, danh tự; lại 
nhiếp được cả “CÓ” lẫn “KHÔNG”. 

Có thuyết nói, “Nhất thiết chủng, trí là trí biết rõ 10 Phật 
lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí... dẫn đến 18 bất cộng pháp đều 
là tướng trí huệ hòa hợp”. 

Có thuyết nói, “Vào được Kim cang tam muội là thứ lớp 
được vô ngại giải thoát, nên các sự việc dù lớn hay nhỏ, dù 
khó hay dễ, dù sâu hay cạn, cùng vô lượng nhân duyên khác, 
hành giả đêu như thật biệt”. 

Trí biết như vậy gọi là Nhất thiết chủng trí. 


-o0o- 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Trí huệ có thượng, có trung, có hạ. 
Như vậy sự đoạn phiền não của 3 trí ây có gì sai khác chăng? 
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Phật dạy: Chẳng có gì sai khác cả. Vì sao? Vì khi đã đoạn 
được phiền não rồi, thì chăng còn có sai khác nữa. Ví như 
con dao có bén, có lụt sai khác nhau, nên khi dùng đao để cắt 
có thể nhanh hay chậm sai khác nhau; nhưng khi đã cắt xong 
rôi, thì chăng còn có sai khác nữa. Như Lai đã tận đoạn các 
tập khí phiên não; hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật đã tận 
đoạn phiên não, nhưng chưa tận đoạn tập khí. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Sự đoạn phiền não tập khí là hữu vi 
hay là vô v1? 

Phật dạy: Tất cả đều nhiếp về vô vi pháp. Phải được vô vi 
pháp mới đoạn được phiên não tập khí vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Ở nơi vô vi mà có sự sai khác chăng? 

Phật dạy: Thế Tôn tùy ngôn thuyết thế gian mà nói có sai 
khác; đó chăng phải là đệ nhât nghĩa. Ở nơi đệ nhât nghĩa 
chăng có sự phân biệt thuyết. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng có sự sai khác, thì vì sao 
lại phân biệt có tận đoạn phiên não và kiệt sử, có đoạn phiên 
não mà chưa tận đoạn kiêt sử, có hữu dư và vô dư? 


Phật dạy: Tập khí chẳng phải là chân phiền não. Có người 
đã đoạn sạch phiền não, mà ở nơi thân vẫn còn các tướng 
tập khí lưu dư hiện ra, khiến phàm phu thấy vậy cho là chưa 
được tâm thanh tịnh. Trong kinh có chép các mẫu chuyện 
sau đây: 


* Ngài Mật Đà Tư Tra vào 500 đời trước đã làm thân khi, 
nên dù đã chứng quả A-la-hán mà ngài vẫn còn tập khí nhảy 
nhót, chuyền từ cây này sang cây khác tợ như loài khi vậy. 
Phàm phu nhìn ngài như vậy thường dấy tâm khinh khi, xem 
ngài tợ khi, như vượn. Đây là trường hợp đã được tâm thanh 
tịnh, mà lưu dư tập khí vẫn còn hiện ra ở nơi thân. 
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* Ngài Tất Lăng Già Bà Sa vào 500 đời trước là 1 vị Bà- 
la-môn thông minh nhưng rất kiêu mạn. Mặc dù đã chứng 
quả A- la-hán nhưng ngài vân còn tập khí kiêu mạn. Một hôm 
ngài muốn qua sông Hằng mà nước chảy xiết chẳng thể qua 
được. Ngài bèn bảo vị thần sông, “Này con tiểu tì! Hãy làm 
cho dòng nước ngưng lại”. VỊ thần sông đến bạch Phật. Phật 
dạy ngài phải đến xin lỗi vị thần sông. Ngài đến trước vị thần 
sông, chấp tay và nói rằng, “Tiểu tỳ! Ta đến xin lỗi ngươi 
đây”. Đây là trường hợp đã được tâm thanh tịnh, mà tập khí 
kiêu mạn vẫn còn hiện khởi nơi lời nói vậy. 


Trái lại, Phật đã đoạn tận phiền não và tập khí. Trong 
kinh có chép các mẫu chuyện sau đây: 


* Có 1 vị Bà-la-môn ác khẩu, bịa ra 500 chuyện để hủy 
báng Phật mà Phật vẫn thản nhiên, chắng đổi sắc mặt; vị Bà- 
la-môn ấy tự hối, sanh tâm hoan hỷ, và dùng 500 lời tán thán 
Phật, mà Phật cũng vẫn thản nhiên, chẳng tỏ vẻ vui mừng. 

* Sau khi đã thành đạo, Phật đã có chân công đức, vang 
danh khắp cả 10 phương. Vậy mà có ông Phạm Chí giết nàng 
Tôn Đà La, đem chôn thây nàng cạnh liêu Phật, rồi Vu Oan 
giá họa cho Phật. Phật nghe như vậy mà tâm Phật vẫn chẳng 
thay đổi, chăng buồn bực, chẳng oán hận. 


* Có lần Phật ôm bát vào trong tụ lạc của Bà-la-môn khất 
thực, _chăng được ai cúng dường, đành phải ôm bát không 
trở về, mà tâm Phật vẫn bình thản. Chư Thiên thấy vậy phải 
cúng dường thay. 


* Có thời Phật phải trải qua 3 tháng ăn lúa mạch của 
ngựa; có thời Phật được chư Thiên cung kính cúng dường: 
có thời Phật phải ngủ qua đêm trong rừng, bị gai đâm, bị gió 
lạnh; có thời Phật được chư Thiên cúng đường ngọa cụ êm 
dịu trải trên phiến đá trắng trơn mát v.v... 
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Đối trước các sự việc như vậy, tâm Phật vẫn bình thản 
tự tại. 


* Lại nữa, Đề Bà Đạt Đa lăn đá đề làm hại Phật, La Hầu 
La cung kính Phật, mà đối với hai người ấy Phật vẫn thương 
yêu quý mến như thương quý đôi mắt, tâm Phật vân bình 
đẳng, chăng có phân biệt. Ví như vàng ròng nấu mãi chẳng 
có đôi sắc. Phật trải qua các sự việc vui buồn, vẫn g1ữ tâm 
chẳng tăng, chẳng giảm. Thế mới biết Phật đã tận đoạn các 
phiền não và kiết sử, nên các sự thương ghét, vui buồn đều 
bình đẳng, vô phân biệt. 


-o00o- 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thật tướng pháp là vô sở hữu, mà ở 
nơi vô sở hữu thì chẳng có phân biệt. Như vậy vì sao phân 
biệt có các quả vị Thanh Văn, Bích Chi Phật... dẫn đến có 
quả vị Phật? Vì sao Phật tận đoạn tập khí mà hàng Thanh 
Văn chưa tận đoạn tập khí? 


Phật dạy: Cả 3 thừa đều dùng vô vi pháp mà đều có sai 
khác. Nhân ở nơi vô vi mà có sai khác như vậy, nên mới có 
hữu vi, mới nói có pháp khả đắc vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Trong vô vi mà có sai khác chăng? 

Phật dạy: Do tùy thế tục mà dùng ngôn ngữ, danh tự, nên 
mới có sự sai khác, đó chăng phải là đệ nhất nghĩa. 


Vì ở nơi đệ nhất nghĩa thì hết thảy ngôn ngữ đều đoạn, 
hết thảy tâm hành đều điệt nên là chẳng có phân biệt. Bởi vậy 
nên nói các thánh nhân đều tận đoạn các kiết sử. Nếu nói còn 
có các kiết sử là nói còn có hậu tế (đời sau) đề lợi sanh, hậu 
tế đó là hữu dư Niết Bàn vậy. 
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Ngài Tu Bồ Đề thưa: Các pháp đều là tự tướng không thì 
tiền tế (đời trước) còn bất khả đặc, huỗng nữa là hậu tế (đời sau). 


Vì sao? Vì do có tiền tế mới có hậu tế. Chúng sanh chắng 
biết các pháp là tự tướng không, nên chấp có tiền tế, có hậu 
tẾ, mà chăng biết răng ở nơi tự tướng không thì tiền tế và 
hậu tế đều bất khả đắc cả. Nếu có sanh mới có già chết, mà 
sanh là vô sanh, là chăng có nhân duyên sanh, thì cũng chẳng 
có già chết vậy. Còn nêu nói có già chết rồi mới có sanh thì 
chẳng thể có sanh được, ắt là cũng chăng có già chết vậy. Bởi 
vậy nên nói “Trong các pháp tự tướng không thì tiền tế và 
hậu tế đều bất khả đắc cả”. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Bồ tát phải ở 
nơi tự tướng không mà hành Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát hành 
pháp tự tướng không, thì chẳng còn chấp nội pháp, ngoại 
pháp.. . dẫn đến chẳng còn chấp “ 'pháp không”. Do chẳng có 
chỗ chấp như vậy, nên được vô sở chấp. 


Hồi: 7rước đây đã có nói nhiều về Bát nhã Ba-la-mật 
tướng. Nay vì sao còn nói nữa? 

Đáp: Đây chăng phải chỉ nói nhiều về tướng của Bát nhã Ba-la- 
mật, mà còn rộng nói về nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật nữa. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Do nghĩa gì mà Thế Tôn gọi là Bát 
nhã Ba-la-mật ? 


Phật dạy: Do được “Đệ nhất độ”, tức là “độ hết thảy pháp 
qua bờ bên kia” nên được gọi là Bát nhã Ba-la-mật. 


Xét về “trí độ” nên phân biệt có 3 hạng, Đó là: 

- Trí độ của hàng Thanh Văn là hạ trí. 

- Trí độ của hàng Bích Chi Phật là trung trí. 

- Trí độ của hàng Bồ tát là thượng trí, cũng gọi là Đệ nhất độ. 
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Lại nữa, có 9 phẩm độ phiền não nhiếp về 3 bậc trí huệ 
thượng, trung và hạ, mỗi bậc có 3 phẩm. Bồ tát đùng thượng 
trí huệ độ nên gọi là đệ nhất độ. Hàng Thanh Văn và Bích 
Chi Phật phần nhiều độ ở nơi tổng tướng, rất ít ở nơi biệt 
tướng. Bồ tát ở nơi hết thảy tổng tướng và biệt tướng đều 
được rõ ràng nên gọi là đệ nhất độ. 


Khi độ Bồ tát có trí huệ đầy khắp, nên ở nơi các pháp đều 
khắp biết. Hàng Nhị thừa ở nơi các pháp có biết; nhưng chẳng 
cùng khắp. Bởi vậy nên gọi trí độ của Bồ tát là đệ nhất độ. 


Bồ tát Đại thừa có vô lượng phước đức trí huệ, đầy đủ 6 
pháp Ba-la-mật, đầy đủ 37 Phẩm Trợ Đạo, được chư Phật, 
chư Đại Bồ tát cùng chư Thiên ở khắp 10 phương thường hộ 
niệm, nên được an ôn độ. Ví như người dùng thuyền. 7 báu, 
được người hướng, dẫn tốt, chớ đầy đủ thực phẩm tốt, gặp 
gió êm, biển lặng, ắt sẽ đến được đích an toàn, như vậy gọi 
là “hảo độ”. Còn người nương theo chiếc bè mong manh 
để vượt qua biển, tâm đầy lo âu sợ hãi, thì chẳng thể gọi 
là “hảo độ” được. 


Lại nữa, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- mật dùng 3 thừa đạo 
đưa chúng sanh qua bờ bên kia, là bờ Niết Bàn. Ở nơi đây 
chẳng còn có ưu bi khổ não nữa. Do nghĩa ấy nên gọi là Bát 
nhã Ba-la-mật. 


Lại nữa, dùng trí huệ Bát nhã Ba-la-mật tư duy, trù lượng, 
phá hoại các pháp cho đến vi trần, thì hết thầy các pháp, đù 
ngoại hay nội, dù lớn hay nhỏ v.v...đều chẳng kiên có, chẳng 
bền chắc. Do nghĩa ấy nên gọi là Bát nhã Ba-]a- mật. 


Hết thảy pháp đều vô phân biệt, nên vào trong Bát nhã 
Ba-la-mật thì sắc pháp cũng như tâm pháp đều là tán hoại, là 
bất khá đắc. Do nghĩa ây nên gọi là Bát nhã Ba-la-mật. 
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Bát nhã Ba-la-mật còn được gọi là trí huệ Ba-la-mật, là 
trí huệ “đáo bỉ ngạn”, là bờ mé của hết thảy trí huệ. Trí huệ 
Ba-la- mật chắng thể bị phá hoại, là như pháp tánh thật tế. Do 
nghĩa â ấy nên gọi là Bát nhã Ba-la-mật. 


Lại nữa, trong Bát nhã Ba-la-mật chẳng có pháp hợp hay 
tan, sắc hay vô sắc, hữu lậu hay vô lậu, hữu vi Lhay vô v1. Vì sao? 
Vì Bát nhã Ba-la-mật là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là 
vô tướng. Do nghĩa â ấy nên gọi là Bát nhã Ba-la-mật. 


Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật thường sanh hết thảy trí huệ, 
hết thảy thiền định, hết thảy lạc thuyết biện tài. Nhờ có lực Bát 
nhã Ba-la-mật mà nói ra một câu có thê chứa đựng vô lượng 
nghĩa trang nghiêm, vô cùng tận. Bát nhã Ba-la-mật soi chiều 
cùng khắp, đến tận những nơi mà mặt trăng, mặt trời cùng các 
ngôi sao chẳng thể chiếu đến được. Bát nhã Ba-la-mật thường 
phá tan các tà kiến vô minh hắc ám, nên tà ma, ngoại đạo cùng 
các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật chăng thể phá hoại được. 


Vì sao? Nếu Bồ tát nhất tâm tín thọ, trì tụng Bát nhã Ba- 
la-mật, thì các ác niệm chăng thể xâm phạm được, nếu Bồ tát 
có chánh ức niệm, thường như thuyết tu hành thì các kẻ ác 
chăng có thể phá hoại được. 


Phật dạy: Bồ tát phải đúng theo nghĩa Bát nhã Ba-la- 
mật như vậy mà hành. Bồ tát muốn hành theo nghĩa Bát nhã 
Ba-la-mật thì phải hành theo nghĩa vô thường, nghĩa khổ, 
nghĩa không, nghĩa vô ngã, cũng phải hành theo nghĩa khô 
trí, nghĩa tập trí, nghĩa diệt trí, nghĩa đạo trí, nghĩa pháp trí, 
nghĩa tỷ trí, nghĩa thế trí, nghĩa tha tâm trí, nghĩa tận trí, 
nghĩa vô sanh trí, nghĩa như thật trí. 

Ví như trong biển lớn có vô số châu báu vừa lớn, vừa 


nhỏ, nhưng chỉ có như ý bảo châu là quý hơn hết. Cũng như 
vậy, trong số 11 trí, thì 10 trí nêu lên trước đều là vô thường. 
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Chỉ có trí thứ 11 tức là như thật trí mới là trí huệ của Phật, là 
trí huệ tôn quý nhât. 


Hỏi: Trước đây nói hành vô thường chẳng phải là hành 
Bát nhã Ba-la-mát. Nay vì sao nói hành vô thường là hành 
Bái nhã Ba-la-mật? 

Đáp: Trước đây cũng đã nói về 2 trường hợp hành vô 
thường: 

- Nếu còn chấp tâm, còn hý luận mà hành vô thường, thì 
đó chăng phải là hành Bát nhã Ba-la-mật. 


- Nếu chắng chấp tâm, chẳng hý luận mà dùng vô thường 
để phá châp thường, nhưng tự mình chẳng châp vô thường, 
thì đó mới là hành Bát nhã Ba-la-mật. 


Hỏi: 7rong 3 tạng kinh điển thường chỉ nói đến 10 trí. 
Sao nay lại nói thêm trí thứ ]] là nhự thật trí? 


Đáp: “Như thật trí” là của Đại thừa pháp. Nên biết Đại 
thừa pháp thường thọ Tiểu thừa pháp, mà Tiêu thừa pháp 
chăng thê thọ Đại thừa pháp vậy. 


Hỏi: 7rong 10 trí nêu lên trước, mỗi trí đêu có thể tướng 
riêng. Như vậy, thể tướng của như thật trí là như thế nào? 

Đáp: Có thuyết nói: Biết rõ thật tướng của hết thảy pháp 
là như pháp tánh thật tế. Như vậy gọi là như thật trí tướng. 

Nơi đây, Phật nói chỉ có trí huệ của Phật mới gọi là như 
thật trí. Vì sao? Vì Bồ tát chưa đoạn sạch “trần sa vô minh”, 
nên chưa có thê như thật biết. Cũng như hàng Nhị thừa, Bề 
tát chưa tận đoạn tập khí, nên chưa có thẻ biết hết thảy pháp, 
hết thảy chủng; do vậy mà chưa được như thật trí. Chỉ có 
Phật đã tận đoạn vô minh, nên mới có được như thật trí. 
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Hỏi: Nếu nói trừ Phật ra, chẳng có ai có được như thật 
trí, thì hàng Nhị thừa làm sao có thể được Niết Bàn, và hàng 
Đại Bồ tát làm sao được vô sanh pháp nhân? 


Đáp: Như thật trí có thể hiểu theo 2 nghĩa: 
- Phật đã đầy đủ “như thật trí”. 


_- Chư đại Bồ tát cũng như chư Thanh Văn chưa có được 
đầy đủ “như thật trí”. 


Trí của Bồ tát cũng như của hàng Nhị thừa chỉ ví như 
ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ, chỉ đủ đề phá bóng tối của 
căn nhà, nhưng căn nhà chưa được sáng tỏ. Nếu có thêm một 
ngọn đèn lớn, thì căn nhà được chiếu sáng nhiều hơn. Cũng 
như vậy, Bồ tát cũng như của hàng Nhị thừa, tuy có trí huệ 
phá được vô minh, nhưng chưa tận trừ vô minh đến gốc rễ. 
Trí huệ của Phật mới tận trừ vô minh đến gốc rễ. 


Trí huệ của Bồ tát và trí huệ của hàng Thanh Văn Nhị 
thừa chưa được gọi là “như thật trí”. Vì sao? Vì Bồ tát và 
hàng Thanh Văn chưa biết khắp “biến trï” như Phật được. 
Chỉ có trí huệ của Phật mới được gọi là “như thật trí”. 


-o0o- 
Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Trong thâm Bát nhã Ba-la-mật, nghĩa 
và phi nghĩa đều là bất khả đắc. Như vậy vì sao Bồ tát phải vì 
thâm nghĩa Bát nhã Ba-la-mật mà hành Bát nhã Ba-la-mật? 


Phật dạy: Tham dục, sân nhuế, ngu sĩ là phi nghĩa. Nghĩa 
như vậy chẳng nên hành. Hết thảy các phiền não, hết thảy 
các tà kiến là phi nghĩa. Nghĩa như vậy chăng nên hành. 


Nên biết rằng, các pháp được chia ra làm 3 loại. Đó là: 
- Tham dục cùng hết thảy các phiền não, tà kiến là phi nghĩa. 
- 6 pháp Ba-la-mật cùng hết thảy các thiện pháp là nghĩa. 
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- Hết tháy. các sắc pháp cùng vô ký pháp là phi nghĩa, phi 
phi nghĩa (chăng có nghĩa, chăng phải chăng có nghĩa). 


Người hành các phiền não thì sanh tâm thương ghét. 
Người hành 6 Ba-la-mật và các thiện pháp, thì sanh tâm ái 
niệm. Người hành các pháp vô ký, thì sanh tâm si. 


Như trong kinh nói, “Phàm phu khi thọ lạc liền sanh tâm 
tham; khi thọ khổ liền sanh tâm sân; khi thọ “phi lạc, phi 
khổ” liền sanh tâm si”. 


Trái lại, Bồ tát thường nghĩ. rằng, “Hết thảy các thiện 
pháp, ác pháp và vô ký pháp đều là phi nghĩa, chăng nên 
niệm. Vì sao? Vì ở nơi nhất như tướng, thì hết thảy các pháp 
đều là phi nghĩa, đều là vô phân biệt”. 


Lại nữa, khi thành đạo, Phật chăng thấy có một pháp nào 
cả. Dù là nghĩa, dù là phi nghĩa, khi đã vào trong thật tướng 
rồi, thì hết thảy pháp đều là nhất như, vô phân biệt. Dù có 
Phật, dù chẳng có Phật, thì hết thảy pháp đều là thường trú. 


Nếu biết được như vậy là biết được nghĩa, phá được hết 
thảy các sự phân biệt của tâm. Bởi vậy nên nói, “Nghĩa cùng 
phi nghĩa đều chẳng nên làm”. 


Phật dạy tiếp: Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- mật phải ly 
nghĩa, và phải ly phi nghĩa. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vì sao nói Bát nhã Ba- la-mật là phi 
nghĩa và cũng là phi phi nghĩa (chăng có nghĩa cũng chăng 
phải chắng có nghĩa)? 


Phật dạy: Hết thảy các pháp hữu vi đều vô tác tướng, vô 
khởi tướng (chẳng có tướng tác, chẳng có tướng khởi), nên 
Bát nhã Ba-la-mật chắng có nghĩa, cũng chăng phải chăng 
có nghĩa vậy. 
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Hết thảy chư Phật cùng chư đệ tử 
Phật đều lấy vô vi là nghĩa. Như vậy vì sao Phật nói Bát 
nhã Ba-la-mật chăng có nghĩa, và cũng chẳng phải chẳng 
có nghĩa? 


Phật dạy: Hết thảy chư Phật và chư Thánh, tuy ‹ đều lấy vô 
vi làm nghĩa, nhưng chắng phải vì thế mà nghĩa ấy có tăng, 
có giảm. 


Ví như hư không chăng có làm lợi ích cho chúng sanh, 
cũng chẳng có làm tôn hại chúng sanh, nên chẳng có nghĩa, 
cũng chẳng phải chẳng có nghĩa. 


Tuy hư không là pháp “không”, mà hết thảy thế gian đều 
nương nơi hư không, mà làm ra đủ các sự việc. Cũng như 
vậy, tuy Bát nhã Ba-la-mật là vô vi tướng, mà người tu hành 
phải có lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật mới có thể tu 5 
Ba-la-mật kia cùng hết thảy các Phật pháp vậy. 


Người có chấp tâm mới nói Bát nhã Ba-la-mật có nghĩa, 
hay chăng có nghĩa. Người chẳng có chấp tâm thì chẳng thấy 
Bát nhã Ba-la-mật có nghĩa, hay chắng có nghĩa. 


Y theo thế tục đế, nên nói “nghĩa” và “phi nghĩa”. Nếu y 
theo đệ nhất nghĩa đề, thì chăng nói như vậy. 


Lại nữa, có 2 thứ Bát nhã Ba-la-mật. Đó là: 
- Hữu vi Bát nhã Ba-la-mật. 
- Vô vi Bát nhã Ba-la-mật. 


Học hữu vi Bát nhã Ba-la-mật là học đầy đủ 6 pháp Ba- 
la-mật, và an trú trong đó. Học vô vi Bát nhã Ba-la-mật là 
diệt sạch hết cả tập khí phiền não, viên thành Phật đạo. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát chắng học vô vi Bát nhã Ba-la- 
mật có được Nhất thiết chủng trí chăng? Nếu học vô vi Bát 
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nhã Ba-la-mật mà được Nhất thiết chủng trí, thì vì sao nói là 
chẳng có nghĩa? 

Phật dạy: Bồ tát học vô vi Bát nhã Ba-la-mật mà chẳng 
dùng “hai pháp” mới được Nhật thiệt chủng trí. 

Chắng phân biệt các pháp, chắng thủ chấp các pháp tướng 
mới gọi là chăng dùng “hai pháp”. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Chắng dùng “hai pháp” có thể vào 
được trong “bât nhị pháp” chăng? 

Phật dạy: Chẳng được. Vì sao? Vì “bất nhị pháp” tức là 
“vô vi pháp”. Mà “vô vĩ” tức là “vô hữu đắc”, là chắng có 
được vậy. 

“Vô vi pháp” là pháp chẳng có tướng đắc, là pháp chăng 
thê hành được. 

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Nếu chẳng dùng “hai pháp” mà 


chăng được “bất nhị pháp”, thì dùng “hai pháp” có thể được 
“bất nhị pháp” chăng? 


Phật dạy: Chắng vậy. Vì sao? Vì “hai pháp” là chẳng thật. 
Như vậy làm sao có thể dùng pháp chắng thật đó để được 
“thật pháp”? 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng dùng “hai pháp”, và cũng 
chẳng phải chẳng dùng “hai pháp”, thì Bồ tát làm sao được 
Nhất thiết chủng trí? 


Phật dạy: “Vô sở đắc” tức là đắc vậy. Bởi vậy nên đắc là 
đắc chỗ chăng đắc. 


-o0o- 


Nơi đây, nên biết rằng pháp bất nhị (chẳng hai) tức là 
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pháp vô phân biệt (chẳng có phân biệt), là pháp vô sở đắc 
(chăng chỗ đắc). Mà pháp vô sở đắc thì chăng thể do hữu sở 
đắc làm ra. 

Người tu hành tuy hành pháp hữu vi, mà lại đắc chỗ vô 
sở đắc, nên chẳng chấp tâm, chăng thủ tướng vậy. Vì sao? Vì 
phải cùng với không, vô tướng và vô tác hòa hợp mà hành 
các pháp. 


(Hết quyền 84) 


Quyển 85 


" Thứ r7 Mươi Mốt 


Đạo ThọtC) 
(Cây Đạo) 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát nhã 
Ba-la-mật rất thậm thâm. Bồ tát biết chúng sanh bất khả 
đắc mà vẫn vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề. Thật là 
việc rất khó làm. 

Bạch Thế Tôn! Như người muốn trồng cây giữa hư 
không rất khó làm. Bồ tát biết chúng sanh bất khả đắc 
mà vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề cũng là như vậy. 


Phật dạy: Đúng như, vậy, đúng như vậy! Này Tu 
Bồ Đề! Bồ tát làm việc rất khó làm. Vì muốn độ chúng 
sanh điên đảo chấp ngã, mà Bồ tát vì chúng sanh cầu Vô 
Thượng Bồ Đề. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như người trồng cây chẳng biết gốc, 
thân, cành, lá, hoa, quả của cây sẽ làm ra sao, mà vẫn vui 
vẻ bón phân, tưới nước khiến cây lớn lần lần, trỗ lá, đơm 
hoa rồi kết quả, kết hạt đều được thành tựu đều đặn. 


Cũng như vậy, Bồ tát vì chúng sanh cầu Vô Thượng 
Bồ Đề, lần lần hành 6 pháp Ba-la-mật, được Nhất thiết 


*. Đạo Thọ: (cây đạo) còn được gọi là Giác Thọ (cây giác), Bồ đề thọ 
(cây bồ đề). Phật ngồi tham thiền dưới gốc cây bồ đề mà được đắc đạo. 
Cũng còn được gọi là Phật thọ (cây Phật). 
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chủng trí, thành tựu “Phật thọ”, rồi đem lá, hoa, quả, hạt 
làm lợi ích chúng sanh. 


* Thế nào là lá cây làm lợi ích chúng sanh? 


Nhờ Bồ tát mà chúng sanh được ra khỏi 3 đường ác. 
Như vậy là lá cây làm lợi ích chúng sanh. 


* Thế nào là hoa làm lợi ích chúng sanh? 


Nhờ Bồ tát mà chúng sanh được sanh làm người 
trong các đại gia, đại tộc; được sanh lên cõi trời Tứ Thiên 
Vương... dẫn đến cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng. Như 
vậy là hoa làm lợi ích chúng sanh. 


* Thế nào là quả làm lợi ích chúng sanh? 


Nhờ Bồ tát được Nhất thiết chủng trí mà chúng sanh 
mới được 4 quả Thanh Văn, quả Bích Chỉ Phật... dẫn 
đến quả Phật. Bồ tát dùng 3 thừa pháp, lần lần độ chúng 
sanh, an lạc chúng sanh nơi Vô Dư Niết Bàn. Như vậy là 
quả làm lợi ích chúng sanh. 


Bồ tát biết chúng sanh là không, là bắt khả đắc, mà 
vẫn độ chúng sanh, khiến chúng sanh xa lìa chấp ngã 
điên đáo. Bồ tát tự nghĩ rằng, “Trong hết thầy pháp 
đều chẳng có chúng sanh vì chúng SẠnH thật là bất 
khả đắc, mà ta vẫn phải vì chúng sanh cầu Nhất thiết 
chủng trí vậy”. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phải biết vị 
Bồ tát ấy là như Phật rồi vậy. Vì sao? Vì do nhân duyên 
vị Bồ tát Ấy đoạn dứt hạt giống địa ngục, nga quỷ, súc 
sanh, mà đoạn dứt được hết thảy CÁC khỗ nạn, bần cùng, 
hạ tiện; đoạn dứt hết thảy các hạt giống cối Dục, cõi Sắc 
và cõi vô Sắc. 
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Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Phải biết vị Bồ tát Ấy là như Phật rồi vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Nếu chắng có Bồ tát phát Vô Thượng Bồ 
Đề tâm, thì ở thế gian, trong cả 3 đời, chẳng có Phật, cũng 
chẳng có Bích Chỉ Phật, chẳng có A-la-hán, A-na-hàm, Tư- 
đà-hàm, Tu-đà-hoàn, cũng chắng ngừng dứt cảnh chúng 
sanh đọa lạc trong 3 đường ác, qua lại trong 3 cõi. 


Này Tu Bồ Đề! Đúng như lời ông nói, Bồ tát ấy là như 
Phật vậy. Vì sao? Vì do “như” mà gọi là Như Lai; do “như” 
mà gọi là Bích Chỉ Phật, là A-la-hán, là A-na-hàm, là Tư-đà- 
hàm, là Tu-đà-hoàn; do “như” mà gọi là sắc... dẫn đến là 
thức; đo “như” mà gọi hết thảy pháp... dẫn đến hữu vi tánh, 
vô vi tánh v.v... Tất cả đều là “như thật”, chẳng có sai khác. 
Bởi vậy nên gọi là “như”. Bồ tát học “như” mà được Nhất 
thiết chủng trí, mà được gọi là Như Lai. 

Bởi nhân duyên vậy, nên nói, “Phải biết vị Bồ tát ấy là 
như Phật, vì hành như tướng vậy”. 

Này Tu Bồ Đề! Thế nên Bồ tát phải học Bát nhã Ba- 
la-mật như. Bồ tát học Bát nhã Ba-la-mật như, thì có thể 
học hết thảy pháp như. Học hết thảy pháp như thì được 
đầy đủ hết thảy pháp như. 


Được đầy đủ hết thảy pháp như rồi, thì được tự tại ở 
nơi hết thảy pháp như. Được tự tại ở nơi hết thầy pháp 
như rồi, thì khéo biết được căn của hết thảy chúng sanh. 
Khéo biết căn của hết thảy chúng sanh rồi thì khéo biết 
căn đầy đủ của hết thảy chúng sanh, khéo biết nghiệp 
nhân duyên của hết thảy chúng sanh. 


Khéo biết nghiệp nhân duyên của hết thảy chúng sanh 
rồi, thì được nguyện trí đầy đủ. Được nguyện trí đầy đủ 
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rồi, mới được trí huệ 3 đời thanh tịnh. Được trí huệ 3 
đời thanh tịnh rồi, mới được lợi ích chúng sanh. Lợi ích 
chúng sanh rồi, mới thanh tịnh Phật độ. Thanh tịnh Phật 
độ rồi, mới được Nhất thiết chủng trí. Được Nhất thiết 
chủng trí rồi mới chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân 
rồi, mới an lập chúng sanh nơi 3 thừa đạo, khiến họ vào 
được Vô Dư Niết Bàn. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát muốn được hết thầy công 
đức, tự lợi và lợi tha, thì phải phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát nào 
đúng như pháp mà hành thâm Bát nhã Ba-la-mật, thì hết 
thảy thế gian, Trời, người, a tu la đều phải đảnh lễ. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Bồ tát nào đúng như thuyết mà hành thâm Bát nhã 
Ba-la-mật, thì hết thảy thế gian, trời, người, a tu la đều 
phải đánh lễ. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát sơ 
phát tâm mà vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề có 
được bao nhiêu phước đức? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu trong tiểu thiên thế giới, 
tất cả chúng sanh đều phát tâm Thanh Văn và tâm Bích 
Chi Phật. Y ông nghĩ sao? Phước đức của những chúng 
sanh ây có nhiều chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. - 
Phước đức vô lượng. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Phước đức của họ chẳng 
bằng được phước đức của Bồ tát tân phát ý. Trong trăm, 
ngàn, vạn, ức phần chẳng được một... dẫn đến chẳng có 
toán số thí dụ nào có thể đem ra so sánh kịp. 
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Vì sao? Vì Thanh Văn và Bích Chi Phật do nơi Bồ tát 
mà xuất sanh ra; còn Bồ tát chắng phải do nơi Thanh 
Văn và Bích Chỉ Phật xuât sanh ra vậy. 


Trong cõi trung thiên thế giới, cõi đại thiên thế giới... 
dẫn đến trong 3.000 đại thiên thế giới cũng là như vậy. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Nếu trong 3.000 đại thiên thế 
giới, tất cả chúng sanh đều được Càn Huệ địa. Ý ông nghĩ 
sao? Phước đức của những chúng sanh ấy có nhiều chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Rất nhiều. 
Phước đức vô lượng. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Phước đức của họ chẳng 
bằng được phước đức của Bồ tát tân phát ý. Chẳng những 
họ trú Càn Huệ địa, mà trú Tánh địa, Bạt địa, Ly Dục 
địa, Bích Chỉ Phật địa, thì phước đức của họ cũng chẳng 
sao bằng được phước đức của Bồ tát tân phát ý. Trong 
trăm, ngàn, vạn, ức phần chẳng bằng được một... dẫn 
đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể đem ra so sánh kịp. 

Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Trong 3.000 đại thiên thế giới, 
Bồ tát sơ phát ý chắng bằng được Bồ tát đã nhập pháp 
vị, Bồ tát đã nhập pháp vị chẳng bằng được Bồ tát hướng 
Phật đạo, Bồ tát hướng Phật đạo chẳng bằng được Phật. ˆ 
Nếu đem công đức của chư Bồ tát so sánh với công đức 
của Phật, thì trong trăm, ngàn, vạn, ức phần chẳng được 
một... dẫn đến chẳng có toán số thí đụ nào có thể đem ra 
so sánh kịp. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát sơ 
phát tâm nên niệm những pháp gì? 

Phật đạy: Này Tu Bồ Đề! Nên niệm Nhất thiết chúng trí. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
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Nhất thiết chủng trí? Thế nào là duyên, là tăng thượng, 
là hành, là tướng của Nhất thiết chúng trí? 

Phật đạy: Này Tu Bồ Đề! Nhất thiết chúng trí là vô sở 
hữu, vô niệm, vô sanh, vô thị (chẳng chỗ có, chẳng niệm, 
chẳng sanh, chẳng hiển thị). 

Ông hói về duyên, về tăng thượng, về hành, về tướng 
của Nhật thiệt chủng trí chăng? 

Này Tu Bồ Đề! Nhất thiết chủng trí là vô pháp, lẫy vô 
duyên làm duyên, lấy niệm làm tăng thượng, lấy tịch diệt 
làm hành, lây vô tướng làm tướng. Đó là là duyên, là tăng 
thượng, là hành, là tướng của Nhất thiết chủng trí. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chỉ có 
Nhất thiết chủng trí là vô pháp, hay là sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức... dẫn đến hữu vi tướng, vô vi tướng cũng 
đều là vô pháp? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Sắc là vô pháp...dẫn đến 
hữu vi tướng, vô vi tướng cũng đều là vô pháp cả. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân 
duyên gì mà Nhất thiết chủng trí là vô pháp; sắc... dẫn 
đên hữu vỉ tướng, vô vỉ tướng đều là vô pháp? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Vì Nhất thiết chủng trí là tự 
tánh không, mà pháp tự tánh không tức là vô pháp vậy. 
Sắc... dẫn đến hữu ví tướng, vô vi tướng cũng là như vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân 
duyên øì mà các pháp là tự tướng không? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Các pháp do nhân duyên 
hòa hợp sanh, nên ở nơi pháp chăng có tự tánh; mà pháp 
chẳng có tự tánh tức là vô pháp. Bởi vậy nên Bồ tát biết 
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hết thảy pháp đều là vô tánh. Vì sao? Vì hết thảy pháp 
đều là tánh Không vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thầy pháp đều là tánh không, thì Bồ tát sơ phát tâm phải 
dùng phương tiện gì để hành Đàn Ba-la-mật... dẫn đến 
Bát nhã Ba-la-mật, nhằm thanh tịnh Phật độ, thành tựu 
chúng sanh; phải dùng phương tiện gì để hành 4 thiền, 
4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, nội không... dẫn đến vô 
pháp hữu pháp không, 4 niệm xứ... dẫn đến 8 chánh đạo, 
3 tam muội “không, vô tướng và vô tác”, 8 bối xả, 9 thứ 
đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sớ úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng 
pháp, đại từ, đại bi... dẫn đến Nhất thiết chủng trí, nhằm 
thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát học hết thầy pháp vô 
tánh, mà vẫn có thể thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng 
sanh, vì biết rõ thế giới và chúng sanh cũng đều là vô 
tánh. Đó chính là lực phương tiện của Bồ tát vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật là tu học 
Phật đạo... dẫn đến hành Nhất thiết chúng trí là tu học 
Phật đạo. Thế nhưng Bồ tát biết rõ Phật đạo cũng là vô 
tánh. Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật là tu học Phật đạo... 
dẫn đến chưa thành tựu 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại 
trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, Nhất thiết chủng trí 
cũng là tu học Phật đạo. Khi đã được đầy đủ các nhân 
duyên Phật đạo rồi, Bồ tát dùng nhất niệm tương ưng 
huệ, được Nhất thiết chủng trí. 


Lúc bấy giờ, hết thảy các phiền não, tập khí chẳng 
còn sanh, nên Bồ tát dùng Phật nhãn quán khắp cõi đại 
thiên thế giới, thấy “vô pháp” còn chẳng có, huống nữa 
là “hữu pháp”. 
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Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải hành “vô tánh 
Bát nhã Ba-la-mật” mới có được lực phương tiện, vì “vô 
pháp” còn chẳng có, huống nữa là “hữu pháp”. 

Này Tu Bồ Đề! Khi bố thí, Bồ tát chẳng biết có pháp 
bồ thí, có người thọ thí, có Bồ tát tâm, vì “vô pháp” còn 
chắng biết được, huống nữa là “hữu pháp”. Dẫn đến khi 
hành Nhất thiết chủng trí, Bồ tát chắng biết có người đắc, 
có pháp đắc, có chỗ đắc, vì “vô pháp” còn chẳng biết, 
huống nữa là “hữu pháp”. 

Vì sao? Vì tánh của hết thảy pháp vốn là như vậy; 
chăng phải do Phật làm ra, chăng phải do Thanh Văn và 
Bích Chi Phật làm ra, cũng chăng phải do ai khác làm ra. 
Vì hết thảy pháp đều chẳng có tác giả làm ra vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hết Thấy 
pháp đều là tánh ly chăng? 

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Hết thảy pháp đều là tánh ly. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thầy pháp đều là tánh ly, thì làm sao pháp ly lại biết được 
pháp ly? Pháp ly là hữu pháp hay là vô pháp? 

Vì sao? Vì vô pháp chẳng thể biết vô pháp, hữu pháp 
chẳng thể biết hữu pháp, vô pháp chẳng thể biết hữu 
pháp, hữu pháp chắng thể biết vô pháp. 

Bạch Thế Tôn! Như vậy là hết thầy pháp đều chẳng 
có tướng, thì làm sao Bồ tát có thể phân biệt nói có “hữu 
pháp”, và nói có “vô pháp”? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Tùy theo thế tục đế mà Bồ 
tát vì chúng sanh nói CO, nói KHÔNG. Đây chăng phải 
là đệ nhất nghĩa đề. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế tục đế 
và đệ nhất nghĩa đế khác nhau chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Thế tục đế và đệ nhất nghĩa 
đề chăng có sai khác nhau. 


Vì sao? Vì “thế để như” tức là “đệ nhất nghĩa như”. 
Vì chúng sanh chẳng biết được như vậy, nên Bồ tát phải 
vì chúng sanh nói CÓ, nói KHÔNG vậy. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Vì chúng sanh ở nơi 5 Ấm mà 
khởi chấp tướng, chẳng biết 5 ấm là chẳng có tướng (vô 
sở hữu tướng), nên Bồ tát phải vì họ nói CÓ, nói KHÔNG. 

Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải như vậy mà hành 
Bát nhã Ba-la-mật. 


LUẬN: 


Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy, “Vô sở đắc tức là đắc” 
sanh tâm hoan hỷ, bạch Phật rằng: Bát nhã Ba-la- mật rất 
thậm thâm. Bồ tất vì chúng sanh mà làm các việc rất khó làm, 
y như người muốn trồng cây giữa hư không vậy. 


Phật dụ “Phật thọ” (cây Phật) như cây đại thọ đem lá, hoa, 
quả, hạt làm lợi ích chúng sanh, từ thô đên tê, từ cạn đên sâu. 


Ví như vòm là cây che nắng mặt trời, đem lại sự im mát; 
cũng như vậy, Bồ tát giáo hóa chúng sanh, đưa họ ra khỏi 3 
đường ác, là những nơi nóng bức, khổ đau khiến họ thoát 
được các khổ. Ví như hoa với màu sắc tươi đẹp, hương thơm 
thanh khiết đem lại sự tươi vui, cũng như vậy, Bồ tát đem bố 
thí, trì giới giáo hóa chúng sanh, khiến họ được hưởng các 
phước lạc ở cõi trời và cõi người. Ví như cây có nhiều quả 
có màu sắc tươi đẹp, hương vị thơm ngon; cũng như vậy, Bồ 
tát đem 3 thừa đạo, giáo hóa chúng sanh khiến họ được 4 quả 
Thanh Văn, quả Bích Chi Phật... dẫn đến quả Phật. 
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Ngài Tu Bồ Đề nghe như vậy sanh tâm hoan hỷ bạch 
Phật: Bô tát do nhân duyên đoạn dứt hạt giống địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, nên là như Phật rôi vậy. 


Phật dạy: Đúng như vậy. Nếu chẳng có Bồ tát phát tâm 
cầu Vô Thượng Bồ Đề, thì ở thế gian chăng có Thanh Văn, 
Bích Chi Phật, cũng chăng đoạn dứt cảnh chúng sanh đọa về 
3 đường ác, qua lại trong 3 cõi. 


Vì Bồ tát được pháp “như” nên gọi là Như Lai. Sắc... dẫn 
đến hữu vi tánh, vô vi tánh đều là “như”, chẳng có sai khác. 
Bồ tát học “pháp như” mà được nhất thiết chủng trí nên nói 
là như Phật, chăng có sai khác. Phật là như, Bồ tát cũng là 
như, hết thảy pháp đều là như; chắng có pháp nào mà chẳng 
vào trong “như” vậy. 


Hỏi: Nếu Bồ tát được “như” mà gọi là như Phật, thì vì 
sao hết thảy chúng sanh cũng có “tảnh như”, mà chẳng gọi 
là như Phát? 


Đáp: Do nhân duyên chúng sanh cũng có “tánh như”, mà 
chẳng phát khởi “tánh như”, chẳng làm lợi ích chúng sanh... 
dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí, nên chẳng được gọi 
là Như Lai. 


Bồ tát phải học Bát nhã Ba-la-mật như; học Bát nhã Ba- 
la-mật như, mới được hết thảy pháp như, mới vào được nơi 
thật tướng pháp, mới được tự tại ở nơi hêt thảy pháp. 


Bồ tát được tự tại ở nơi hết thảy pháp, nên biết rõ được căn 
chúng sanh, biết rõ những chúng sanh có căn đầy đủ. Ở trong 
3 thừa, Bồ tát biết rõ người có tín căn, người chẳng có tín căn, 
người có tín lực, người chăng có tín lực v.v... Bồ tát biết rõ người 
có đầy đủ 5 căn, 5 lực mới có thể ra khỏi thế gian. Vì có đầy đủ 
tín căn, tín lực mới có thể thọ trì các thiện pháp, mà chăng nghỉ 
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hối; nEười có tấn căn, tấn lực, đù chưa thấy được đạo, cũng đã 
nhất tâm tinh tấn cầu đạo, chắng ngưng nghỉ, chăng tiếc thân 
mạng; người có niệm căn, niệm lực, thì thường nhớ nghĩ đến 
lời thầy dạy, thường hành các thiện pháp, xa lìa ác pháp. Người 
có định căn, định lực thường nhiếp tâm, chẳng lay động; do có 
định mà khởi sanh được trí huệ. Người có huệ căn, huệ lực mới 
có thê thật quán được thật tướng các pháp. 


Người đầy đủ 5 căn được chia làm 2 hạng. Đó là: 
- Người thành tựu Bồ tát căn là người có Đại thừa tâm. 


- Người thành tựu Nhị thừa căn là người có Tiểu thừa tâm. 
-o0o- 


Bồ tát lại thấy có người, tuy nay đã được đầy đủ 5 thiện 
căn mà chưa thê độ được, vì đời trước có phạm trong tội 
v.v... Bởi vậy nên nói Bồ tát biết rõ hết thảy nghiệp nhân 
duyên của chúng sanh. Bồ tát phải được túc mạng thông mới 
biết rõ được các nghiệp nhân duyên của chúng sanh. 


Bồ tát phải được nguyện trí mới biết rõ được các sự việc 
trong 3 đời; biết rõ như vậy, để vì chúng sanh nói các nghiệp 
nhân duyên của họ ở đời vị lai. Ví như nói rõ nhân duyên ở 
đời vị lai họ sẽ bị đọa địa ngục, khiến họ sanh tâm sợ hãi; do 
sợ hãi mà quyết điều phục tâm; nhờ vậy mà dễ được độ. Ví 
như nói rõ nhân duyên ở đời vị lai họ được hưởng phước đức, 
khiến họ sanh tâm hoan hỷ; nhờ vậy mà dễ được độ v.v... 


Bồ tát phải được trí huệ 3 đời thanh tịnh mới thông đạt 
các pháp vô ngại, biết rõ các quả báo thiện hay ác của chúng 
sanh ở đời vị lai, biết rõ ở hiện đời có căn tánh lợi hay độn 
v.v... Do biết rõ như vậy nên mới có thể tùy duyên nói pháp, 
khiến chúng sanh được nhiều lợi ích. 
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Bồ tát thanh tịnh Phật độ rồi, mới được nhất thiết chủng 
trí. Được nhất thiệt chủng trí rôi, mới chuyên pháp luân, an 
lập chúng sanh vào nơi Vô Dư Niệt Bàn. 


-o0o- 


Do học hết thảy pháp như, mà Bồ tát thành tựu được vô 
lượng công đức như trên. Đúng như lời Phật dạy, “Bồ tát 
muôn được hệt thảy công đức, tự lợi và lợi tha, thì phải phát 
tâm Vô Thượng Bô ĐỀ”. 

Ngài Tu Bồ Đề nghe nói đến vô lượng công đức của Bồ tát, 
bèn bạch Phật răng: Bô tát nào đúng như thuyêt mà hành thâm 
Bát nhã Ba-la-mật, thì hết thảy thế gian đều phải đảnh lễ. 

Phật ấn chứng lời nói của ngài Tu Bồ Đề. 

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Như vậy, Bồ tát sơ phát tâm phải 
niệm pháp gì? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Phải thường niệm Nhất thiết 
chủng trí. 

Vì sao? Vì Nhất thiết chủng trí tức là Vô Thượng Bồ Đề. 
Vì hệt thảy Phật pháp đêu nhiệp trọn trong Nhất thiệt chủng trí. 


Hỏi: Wì sao Phật dạy, “Bồ tát sơ phát tâm phải thường 
niệm Nhát thiết chủng trí”? 


Đáp: Bồ tát sơ phát tâm chưa có được thâm trí huệ, khó 
có thể dứt bỏ các dục lạc thế gian, nên phải thường niệm Nhất 
thiết chủng trí, phải thường niệm rằng, “Ta phải bỏ thiện lạc 
riêng, để cùng với hết thảy chúng sanh cầu được Nhất thiết 
chủng trí, được thanh tịnh giải thoát lạc”. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nhất thiết chủng trí là hữu pháp hay 
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vô pháp? Thế nào là duyên, là tăng thượng, là hành, là tướng 
của Nhất thiết chủng trí? 


Phật dạy: Nhất thiết chủng trí là vô pháp, vô sanh, vô 
diệt, lấy vô duyên làm duyên, lấy niệm làm tăng thượng, lấy 
tịch diệt làm hành, lấy vô tướng làm tướng. 


Hồi: Như vậy thì Nhất thiết chủng trí là rốt ráo vô niệm; 
vì sao nói lấy niệm làm tăng thượng? 


Đáp: Trí huệ Phật là rốt ráo không, rốt ráo thanh tịnh; 
pháp như, pháp tánh, thật tế đều là "vô tướng; tất cả đều là 
tịch diệt tướng. Mặc dù các pháp mỗi mỗi đều có lực riêng, 
nhưng khi đã được Nhất thiết chủng trí, được thành Phật TÔI, 
thì chẳng còn có tư duy; chẳng còn thấy có xa hay gần, khó 
hay dễ v.v... Lúc bấy giờ, hết thảy chỗ niệm đều được thành 
tựu viên mãn. Bởi vậy nên nói “lấy niệm làm tăng thượng”. 


-o0o- 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Chỉ có Nhất thiết chủng trí là vô pháp 
hay hết thảy các pháp đều là vô pháp? 


Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là vô pháp. Vì các pháp 
đều theo nhân duyên hòa hợp sanh, là chẳng có tự tánh, là 
không, là vô pháp. Bởi vậy nên nói hết thảy pháp tánh đều 
là vô sở hữu. 

Ngài. Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát sơ phát tâm phải dùng phương 
tiện BÌ để tu 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến tu Nhất thiết chủng 
trí, nhằm giáo hóa chúng sanh? 


Phật dạy: Thường quán hết thảy pháp vô tánh, cũng 
thường chứa nhóm các công đức giáo hóa chúng sanh, thanh 
tịnh Phật độ, tức là có phương tiện lực. Bỏ tát vẫn thường 
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hành cả 2 pháp CÓ và KHÔNG, nên ở nơi rốt ráo không, mà 
vân thường thành tựu các phước đức. 


Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật là tu học Phật đạo. Bồ tát 
dùng pháp rốt ráo không, rốt ráo vô sở hữu mà hành 6 pháp 
Ba-la-mật... dẫn đến Nhất thiết chủng trí là tu học Phật đạo. 
Bồ tát thường hành đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại 
trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi là tu học Phật đạo. Khi được 
các pháp đầy đủ như vậy rồi, Bồ tát tọa đạo tràng, dùng nhất 
niệm tương ưng huệ, được Nhất thiết chủng trí. Ví như người 
đánh rơi viên “như ý ý bảo châu”, lần theo ánh quang minh chiếu 
ra trong đêm tối, mà tìm lại được viên ngọc quý đó. 


Lúc bấy giờ, hết thảy tập khí phiền não đều chắng còn 
sanh nữa, nên Bồ tát dùng Phật nhãn quán khắp 10 phương 
thế gIỚI, thấy rõ vô pháp còn chẳng có, huống nữa là hữu 
pháp. Bồ tát tận phá được tâm chấp ‹ điên đảo, vào nơi rốt ráo 
không pháp, được thành Phật, mà vẫn biết rõ chăng có người 
đắc, chẳng có pháp đắc, chăng có chỗ đắc. 


Bởi vậy nên nói, “Biết rõ hết thảy pháp đều là vô sở hữu 
tướng, như vậy là có được lực phương tiện của Bồ tát”. Vì vô 
pháp còn chắng có huống nữa là hữu pháp. 


Bồ tát dùng ' 'vô sở hữu Bát nhã Ba-la-mật”, nên khi bố 
thí chẳng thấy có pháp bố thí, có người thọ thí, có Bồ tát 
tâm... dẫn đến khi hành Nhất thiết chủng trí cũng chẳng thấy 
có người đắc, có pháp đắc, có chỗ đắc. 


Bồ tát là người đắc Vô Thượng Bồ Đà, pháp đắc là Vô 
Thượng Bồ Đè, chỗ đắc pháp ấy chính là Bồ tát đạo. Thế 
nhưng, Bồ tát thấy tất cả các pháp â ẫy đều là bất khả đắc. Vì 
sao? Vì hết thảy pháp, từ xưa đến nay, vốn là như vậy; chẳng 
phải do Phật làm ra, chắng phải do Thanh Văn, Bích Chi Phật 
làm ra, cũng chẳng phải do phàm phu làm ra; chăng phải do 
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trí huệ mà thay đôi khác. Hết thảy các pháp đều chẳng được 
tạo tác, đều chẳng có tác giả làm ra vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề đã biết rõ các pháp đều là hữu tướng, 
nhưng vì muốn chúng hội hiểu rõ hơn về “vô sở hữu tướng”, 
nên ngài nêu các câu hỏi: Các pháp là tánh ly chăng? Nếu các 
pháp đều là tánh ly thì làm sao pháp ly lại biết được pháp ly? 
Pháp ly là hữu pháp hay là vô pháp? 


Vì sao? Vì vô pháp chắng thể biết vô pháp, hữu pháp 
chắng thể biết hữu pháp, vô pháp chăng thê biết hữu pháp, 
hữu pháp chắng thể biết vô pháp. Như vậy hết thảy pháp đều 
là vô sở hữu tướng, thì làm sao Bồ tát có thể phân biệt nói các 
pháp là CÓ hay là KHÔNG? 


Phật dạy: Bồ tát y theo thế tục mà vì chúng sanh nói CÓ, 
nói KHÔNG. Đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa. 


Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế 
khác nhau chăng? 


Phật dạy: Chăng có khác nhau. 


Vì sao? Vì nếu nói thế tục để và đệ nhất nghĩa để khác 
nhau, thì tức là phá hoại pháp tánh rồi vậy. Nên biết “thế tục 
đế như” tức là “đệ nhất nghĩa đề như” Vì chúng sanh chẳng 
biết như vậy, nên Bồ tát phải vì chúng sanh dùng thế tục đề, 
mà nói CÓ, nói KHÔNG vậy. Vì chúng sanh ở nơi 5 ấm mà 
có khởi chấp, nên chăng biết được 5 ấm, cùng hết thây các 
pháp đều là vô sở hữu tướng. Bồ tát vì chúng sanh thuyết “vô 
sở hữu thế tục pháp”, nên đã phân biệt nói về hữu pháp, về 
vô pháp, để chúng sanh hiểu rõ nghĩa “vô sở hữu” là như vậy 
đó. Bồ tát phải như vậy mà hành Bát nhã Ba-la-mật. 
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Phẩm Thứ Phả Mươi Hai 


Bồ Tát Hạnh 
(Hạnh của Bô tát) 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
như thế nào mà gọi là hành Bồ tát hạnh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành vì Vô Thượng 
Bồ Đề nên gọi là hành Bồ tát hạnh. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao Bồ tát 
hành vì Vô Thượng Bồ Đề mà gọi là hành Bồ tát hạnh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đó là Bồ tát hành sắc không... 
dẫn đến thức không; hành sắc không... dẫn đến pháp 
không; hành nhãn không... dẫn đến ý không; hành nhãn 
giới không... dẫn đến ý thức giới không; hành Đàn Ba-la- 
mật... dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật; hành nội không... dẫn 
đến vô pháp hữu pháp không; hành 4 thiền, 4 vô lượng tâm; 
hành không vô biên xứ định... dẫn đến phi hữu tưởng phi 
vô tướng xứ định; hành 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý 
túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chỉ, 8 thánh đạo; hành 3 tam muội 
“không, vô tướng và vô tác”, hành 8 bối xả; hành 9 thứ đệ 
định; hành 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí; hành 18 bất 
cộng pháp; hành đại từ, đại bỉ; hành thanh tịnh Phật độ: 
hành thành tựu chúng sanh; hành các biện tài; hành văn 
tự, nhập vào chỗ vô văn tự; hành các đà la nỉ; hành hữu vỉ 
tánh; hành vô vỉ tánh. Hành tất cả như hành Vô Thượng Bồ 
Đề; chẳng phải 2 việc làm sai khác. 
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Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật 
gọi là hành Vô Thượng Bồ Đề hạnh, hành Bồ tát hạnh. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế Tôn y 
theo nghĩa øì mà gọi Phật là Phật? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Biết thật nghĩa của các pháp, 
nên gọi là Phật. Được thật tướng của các pháp, nên gọi là 
Phật. Thông đạt thật nghĩa, nên gọi là Phật. Như thật biết 
các pháp nên gọi là Phật. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Y theo nghĩa 
gì mà gọi là Bồ đề? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nghĩa “không” là nghĩa 
Bồ đề. Nghĩa “như” là nghĩa Bồ đề. Nghĩa “pháp tánh”, 
nghĩa “thật tế” là nghĩa Bồ đề. 

Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Danh tướng ngôn thuyết là 
nghĩa Bồ đề. 

Này Tu Bồ Đề! Thật nghĩa cúa Bồ đề là chẳng thể phân 
biệt được, chắng thể phá hoại được. Đó là nghĩa Bồ đề. 

Này Tu Bồ Đề! Thật tướng cúa các pháp là chẳng hư 
dối, chẳng khác biệt. Đó là nghĩa Bồ đề. 

Này Tu Bồ Đề! Bồ đề là pháp sở hữu của chư Phật. Do 
vậy mà gọi là Bồ đề. 

Này Tu Bồ Đề! Chánh trí của chư Phật biến cùng 
khắp (chư Phật chánh biến tri). Do vậy mà gọi là Bồ đề. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát 
vì Bồ đề mà hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến hành Nhất 
thiết chủng trí, thì ở nơi các pháp có gì được hay mắt, 
tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh chăng? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát vì Bồ đề mà hành 
6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến hành Nhất thiết chúng trí, 
thì ở nơi các pháp có gì được hay mắt, tăng hay giảm, 
sanh hay diệt, cấu hay tịnh cả. 


Vì sao? Vì việc Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
phải vì được hay mắt, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu 
hay tịnh mà khởi xuẤt. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hành Bát 
nhã Ba-la-mật chẳng vì được hay mắt, tăng hay giảm, sanh 
hay diệt, cấu hay tịnh, thì Bồ tát làm sao có thế hành 1 Ba- 
la-mật mà nhiếp được cả 5 Ba-la-mật kia? Làm sao có thể 
hành nội không... dẫn đến vô pháp hữu pháp không? Làm 
sao có thể hành 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định? Làm 
sao có thể hành 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo? Làm sao 
có thể hành 3 giải thoát môn “không, vô tướng và vô tác”? 
Làm sao có thể hành 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí; 18 
bất cộng pháp; đại từ, đại bi? Làm sao có thể hành 10 địa Bồ 
tát Làm sao có thể vượt qua Thanh Văn địa, Bích Chi Phật 
địa, để nhập vào Bồ tát vị? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát chẳng dùng “2 pháp” 
khi hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến chẳng dùng “2 
pháp” khi hành Nhất thiết chúng trí. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
dùng “2 pháp” khi hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến 
chẳng dùng “2 pháp” khi hành Nhất thiết chúng trí, thì 
từ sơ phát tâm... đến tối hậu tâm, Bồ tát làm sao tăng 
trưởng được thiện căn? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu dùng “2 pháp” thì 
chẳng tăng trưởng được thiện căn. Từ sơ phát tâm... đến 
tối hậu tâm, Bồ tát chẳắng dùng “2 pháp” nên ở chặng 
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giữa đó mới tăng trưởng được thiện căn. Bởi vậy nên hết 
thảy thế gian, Trời, Người, A tu la chẳng thế phá hoại 
thiện căn của Bồ tát, chẳng thể khiến Bồ tát lạc về Thanh 
Văn địa, Bích Chỉ Phật địa. Các ác bất thiện pháp chẳng 
thế chế ngự được Bồ tát, chẳng thể ngăn Bồ tát hành 6 
pháp Ba-la-mật nhằm tăng trướng thiện căn. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải như vậy mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát vì 
thiện căn mà hành Bát nhã Ba-la-mật chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng phải vậy. Bồ tát 
chẳng phải vì thiện căn mà hành Bát nhã Ba-la-mật, 
cũng chẳng phải chẳng vì thiện căn mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật. Vì sao? 


Này Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát chưa cúng dường chư Phật, 
chưa đầy đủ thiện căn, chưa thân cận thiện tri thức, thì 
chưa có thể được Nhất thiết chúng trí. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát cúng 
dường chư Phật, đây đủ thiện căn, thân cận thiện tri thức 
như thế nào mới được Nhất thiết chủng trí? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm, Bồ tát đã 
cúng đường chư Phật, nghe chư Phật thuyết 12 bộ kinh; 
nghe xong, liền thọ trì, đọc tụng, tư duy, quán chiếu rõ 
ràng. Do liễu đạt, nên được các đà la ni. Do được các đà 
la nỉ, nên phát khởi được vô ngại trí. Do phát khởi được 
vô ngại trí, nên dù sanh ở nơi nào, dẫn đến khi được Nhất 
thiết chủng trí, vẫn trọn chắng hề quên sót. 


Lại nữa, Bồ tát cũng thường trồng thiện căn nơi chư 
Phật. Do nhân duyên trồng thiện căn, mà trọn chẳng 
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đọa về 3 đường ác, chẳng bị các ách nạn. Cũng do nhân 
duyên trồng thiện căn, mà được thâm tâm thanh tịnh. Do 
được thâm tâm thanh tịnh, mà có thế thanh tịnh Phật độ, 
thành tựu chúng sanh. Lại do thường được sự hộ trì của 
các thiện căn, nên trọn chắng xa rời chư Phật, chư Bồ 
tát, chư Thanh Văn, là những bậc chân thiện tri thức; và 
thường tán thán Phật, Pháp và Tăng. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát phái cúng dường chư 
Phật, phải gieo trông chư thiện căn, phải thân cận chư 
thiện tri thức. 

LUẬN: 

Ở phẩm trước đã nói nhiều về Bát nhã Ba-la-mật. Ở phẩm 

này nói về hành Bồ tát hạnh. 


Hỏi: Nếu Bát nhã Ba-la-mật nhiếp hết thảy pháp, thì 
hành Bát nhã Ba-la-mật là hành Bồ tát hạnh. Như vậy, vì sao 
còn hỏi nữa? 

Đáp: Hành hết thảy các đạo của Bồ tát gọi là hành Bồ tát 
hạnh. Còn biết thật tướng của hết thảy pháp là do trí huệ, nên 
gọi! là hành Bát nhã Ba-la-mật. 


Tuy rằng hành Bát nhã Ba-la-mật và hành Bồ tát hạnh 
có chỗ sai khác nhau, nhưng Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát 
hạnh có cùng cộng tướng, tương nhiệp nhau, nên chăng có 
sai khác vậy. 

Có thuyết nói tất cả các nghiệp ở thân, khẩu và ý của Bồ 
tát, tât cả các sự vận hành của Bô tát đêu gọi là Bô tát hạnh. 

Vì muốn phân biệt rõ các điều nêu trên đây nên ngài Tu 
Bô Đê hỏi Phật: Bồ tát hành như thê nào mà gọi là hành Bồ 
tát hạnh. 
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Phật dạy: Bồ tát hành vì Vô Thượng Bỏ Đề, nên gọi hành 
Bồ tát hạnh. Bồ tát hành các thiện pháp mà chẳng có chấp 
trước, mới gọi là hành Bồ tát hạnh. Nếu còn chấp tâm mà 
hành các thiện pháp, thì chắng thể gọi là hành Bồ tát hạnh 
được. Phải dùng từ bi, trí huệ, vì Vô Thượng Bồ Đề mà hành, 
mới là hành thanh tịnh Bồ tát hạnh. 

Thế nào là hành thanh tịnh hạnh? 

Đó là hành 5 ấm không... dẫn đến hành hữu vi tánh, vô 
vi tánh, mà chăng phân biệt được các pháp đó là không, là 
thật... dẫn đến là hữu vi, là vô vi; phải hành các pháp như 
hành Vô Thượng Bồ Đề; lại phải diệt các hý luận, phải dùng 
“bất nhị tướng”, mới gọi là hành thanh tịnh Bồ tát hạnh. Hành 
như vậy là chăng có lỗi lầm, chăng ai có thể phá hoại được. 

Ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bồ tát hành thanh tịnh Bồ tát hạnh 
như vậy, sẽ được quả báo làm Phật, nên sanh tâm hoan hỷ, và 
hỏi Phật: Y theo nghĩa gì mà gọi Phật là Phật? 


Phật dạy: Biết thật nghĩa của các pháp, nên gọi là Phật. 


Hỏi: Chư vị A-la-hán, Bích Chỉ Phật cũng biết thật nghĩa 
của các pháp. Như vậy vì sao chăng được gọi là Phật? 


Đáp: Trước đây đã có nêu thí dụ về các ngọn đèn đều có 
công năng đây lui bóng tối, nhưng tùy theo cường độ ánh 
sáng có nhiều, có ít sai khác, mà kết quả phá màn tối có nhiều 
Ít sai khác nhau. 


Chư Thanh Văn và Bích Chị Phật, tuy đã phá được vô 
minh, nhưng chưa tận diệt vô minh rốt ráo như Phật. 

Những gì phàm phu tin là thật, thì Phật chẳng cho là có 
thật nghĩa. Vì sao? Vì phàm phu còn bị các tập khí phiên não 
che tâm, nên chưa thâu rõ được thật nghĩa, chưa được Nhất 
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thiết chủng trí. Phải tận đoạn các pháp nghi hối, mới gọi là 
được chánh trí thật nghĩa. 


Hỏi: Đoạn kinh trên đây nói, “Biết thật nghĩa của các 
pháp, được thật tướng của các pháp, thông đạt thật nghĩa, 
như thật biết các pháp, nên được gọi là Phật”. Như vậy, 4 
nghĩa ấy có gì sai khác chăng? 


Đáp: Có thuyết nói dù danh tự có khác, nhưng nghĩa 
chăng có gì sai khác cả. 

Có thuyết nói nghĩa và danh đều có sai khác. Ví như nói 
thật tướng các pháp là bât sanh, bât diệt; pháp tánh là thường 
trú, là như; Niệt Bàn là thường trú, là tịch diệt v.v... Phật biệt 
rõ các danh nghĩa ây chăng có lâm lần, nhưng vì chúng sanh 
mà phải lập ra có danh, có nghĩa sai khác, khiên chúng sanh 
giải được “đệ nhât thật nghĩa”. Trong 4 vô ngại trí, thì nơi 
đây nói đến “thuyêt vô ngại trí” và “pháp vô ngại trí”. 

Có thuyết nói có người tuy biết được thật nghĩa của các 
pháp, mà chăng có thê thông đạt thật nghĩa. Do 2 nguyên 
nhân sau đây: 

-Vì chưa tận đoạn phiền não. 

- Vì chưa được Nhất thiết chủng trí. 

Ví như người mới được các quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm, do chưa đoạn sạch phiên não nên chưa thông đạt 
được quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật. Các đại Bồ tát, do 
chưa đoạn sạch tập khí, nên chưa thông đạt được Nhật thiệt 
chủng trí. Phải thông đạt được thật nghĩa của các pháp mới 
gọi là Phật. 


-o0o- 
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Y theo nghĩa gì mà gọi là Bề đề? 
Phật đạy: Nghĩa không, nghĩa như, nghĩa pháp tánh, 


nghĩa thật tế là nghĩa Bồ đẻ. “Không tam muội” tương ưng 
với thật tướng trí huệ đuyên như pháp tánh thật tế, nên gọi là 
Bồ đề. Tất cả các hạng người tu theo Thanh Văn đạo, Bích 
Chi Phật đạo và Bồ tát đạo, tuy chưa đoạn sạch phiền não, 
nhưng đều tu tập trí huệ. Cả 3 hạng người tu trên đây, khi dứt 
sạch vô minh, thì vào được “vô học vị”, được trí huệ Bát nhã 
Ba-la-mật, nên gọi là Bồ đề. Hàng “vô học” Nhị thừa chưa 
được Nhất thiết chủng trí, chưa có chánh trí biến khắp, nên 
trí huệ Nhị thừa chẳng được gọi là Vô Thượng Bồ Đè. Chỉ có 
trí huệ của Phật mới gọi là Vô Thượng Bò Đè. 


Lại nữa, danh tướng ngôn thuyết là nghĩa Bỏ đề, mà thật 
nghĩa của Bồ đề là chăng thể phân biệt, chắng thê phá hoại. 


Lại nữa, Bồ đề cùng với “như” chẳng sai khác, là chân 
thật, là chăng hư dối. Vì sao? Vì trí huệ của chúng sanh 
thường chuyên mãi cho đến nơi Phật trí là trí huệ vô thượng. 
Các pháp cũng chuyền từ nơi hư vọng đến nơi chân thật, gọi 
là Bồ đè. 


Lại có thuyết nói “như như” là Bồ đề. Được “như như” 
tức là được Bồ đê. 

Lại có thuyết nói “tận trí” biết rõ hết thảy pháp sanh diệt 
gọi là Bồ đề. 

Lại có thuyết nói “tận trí” và “vô sanh trí” là Bồ đề. 

Lại có thuyết nói “vô ngại giải thoát” là Bồ đề. Vì sao? 
Vì khi đã được giải thoát, thì ở nơi hệt thảy pháp đêu được 
thông đạt. 

Lại có thuyết nói 4 vô ngại trí là Bề đề. Vì sao? Vì biết 
được thật tướng pháp là “nghĩa vô ngại”; phân biệt biết rõ 
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danh tướng, các pháp gọi là “pháp vô ngại”; phân biệt các ngữ 
ngôn, danh tự, khiến chúng sanh được giải rõ gọi là “từ vô ngại”; 
thuyết pháp chẳng cùng tận, đề giáo hóa chúng sanh gọi là “lạc 
thuyết vô ngại”. Có đầy đủ cả 4 vô ngại trí mới làm lợi ích cho 
chúng sanh, nên 4 vô ngại trí được gọi là Bồ đề. 


Lại có thuyết nói 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 
bất cộng pháp, đại từ, đại bi, Nhất thiết chủng trí, cùng vô lượng 
Phật pháp đều gọi là Bồ đề. Vì sao? Vì được như vậy là được đại 
trí huệ, nên hết thảy các thiện pháp đều gọi là Bỏ đẻ. 


Lại có thuyết nói được chân Bồ đè, thì được gọi là Phật. 
Vì sao? Vì thành tựu được trí huệ vô lậu; 10 trí trơng ưng với 
thọ, tưởng, hành và thức; các nghiệp thân, khẩu và ý tương 
ưng với các hạnh, cộng duyên, cộng sanh, cộng tương trợ, 
nên gọi là Bồ đẻ. 

Lại có thuyết nói nghĩa Bồ đề vô lượng, vô biên, mà Phật 
thường khắp biết tất cả. Ví như vị Chuyên luân thánh vương 
biết rõ tất cả các bảo vật trong kho, biết rõ giá trị của từng 
món, chẳng có lầm lẫn. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu Bồ đẻ là rốt ráo không, là bắt 
hoại tướng, thì Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật làm sao tăng 
trưởng thiện căn? 


Phật dạy: Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật, nên biết rõ ở 
nơi thật tướng Bồ đề, hết thảy pháp đều chẳng có chỗ tăng 
ích, huống nữa là tăng ích thiện căn. Vì sao? Vì việc Bồ tát 
hành 6 pháp Ba-la-mật chẳng phải vì được hay mắt, tăng hay 
giảm, sanh hay điệt, câu hay tịnh mà khởi xuất, vì Bát nhã 
Ba-la-mật là rốt ráo thanh tịnh vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chắng vì được hay mắt, tăng hay 
giảm, sanh hay diệt, câu hay tịnh thì làm sao Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật mà có thê thành tựu được Bồ tát hạnh? 
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Phật dạy: Bồ tát chắng dùng “2 pháp”, nên tuy có hành 
các pháp, mà là hành rốt ráo không vậy. Chẳng nên nạn hỏi 
làm gì nữa. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chắng dùng “2 pháp” thì từ sơ 
phát tâm đến tối hậu tâm Bồ tát làm sao có thể tắng trưởng 
thiện căn? 


Phật dạy: Người dùng “2 pháp mới là điên đảo, chẳng có 
thể tăng trưởng thiện căn. Ví như : người nằm mộng, đù thấy 
rất nhiều của cải mà chăng sao năm bắt được. Phàm phu đo 
chấp “2 pháp” nên chẳng tăng trưởng được thiện căn. nhủ 
Bồ tát hành thật tướng pháp là hành “ bất nhị pháp # 
chăng hành “2 pháp”nên từ sơ phát tâm dẫn đến tối hậu tr. 
Bồ tát thường tăng trưởng thiện căn. Bởi vậy nên hết thảy thế 
gian, TTỜI, Người và A tu la đều chẳng có thể phá hoại được 
thiện căn của Bồ tát, chăng thể khiến Bồ tát lạc về Nhị thừa 
địa. Vì sao? Vì các ác bất thiện pháp chẳng thể chế ngự được 
tâm Bồ tát, chẳng thể ngăn Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật 
nhằm tăng trưởng thiện căn vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát vì thiện căn mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật chăng? 


Phật dạy: Chẳng phải vì thiện căn, cũng chẳng phải chẳng 
vì thiện căn mà Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- mật. 


Hỏi: Nếu chẳng vì bắt thiện căn mà hành Bát nhã Ba-la- 
mát, thì còn hợp lý. Vì sao nói chẳng phải vì thiện căn mà 
hành Bát nhã Ba-la-mát? 


Đáp: Vì quý Vô Thượng Bề Đề mà Phật đáp như vậy. 
Hành thiện căn chỉ là phương tiện đề làm các thiện hạnh mà 
thôi. Như trong kinh có nói, “Thiện pháp còn xả huống nữa 
là phi pháp”. Vì sao? Vì thiện căn chỉ là trợ đạo pháp đưa 
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hành giả đến Vô Thượng Bồ Đà, ví như người qua sông phải 
mượn bè đê bơi qua bờ bên kia vậy. 


Phật lại nói nhân duyên Bồ tát chưa cúng dường chư 
Phật, chưa thân cận chư thiện tri thức, thì chắng thê được 
Nhật thiệt chủng trí. Dù có trông thiện căn, nhưng đó chắng 
phải là quý, chỉ có Vô Thượng Bồ Đê mới là quý. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát cúng đường chư Phật, thân cận 
chư thiện tri thức như thê nào, mới được Nhật thiệt chủng trí? 

Phật dạy: Bồ tát từ sơ phát tâm đã cúng đường chư Phật, 
đã thân cận chư thiện tri thức, thường nghe chư Phật thuyết 
12 bộ kinh; khi nghe xong liên thọ trì, đọc tụng, tư duy, quán 
chiêu rõ ràng, nên được căn trí càng thêm lanh lợi. Do liêu 
nghĩa, nên được các đà la ni. Do được các đà la ni, mà nghe 
rôi chăng có quên sót, được 4 vô ngại trí, vì chúng sanh 
thuyêt pháp, làm lợi ích cho chúng sanh. 

Các đà la ni nêu trên đây, gồm có: 

- Văn Trì đà la n1. 

- Chư pháp thật tướng đà la n1. 

Bồ tát do thường thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm các 
kinh pháp, nên được “Văn Trì đà la ni”; do thông đạt nghĩa 
lý trong kinh, nên được “Chư pháp thật tướng đà la nỉ”, Bồ 
tát được 2 đà la ni này, nên được vô ngại trí huệ. 

Hỏi: Nếu Bồ tát đã được vô ngại trí, thì so với Phật chẳng 
có gì khác. Vì sao chăng được gọi là Phát? 

Đáp: “Vô ngại trí” phải được hiểu theo 2 nghĩa. Đó là : 

- Chân vô ngại trí. 

- Danh tự vô ngại trí. 
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Chỉ có Phật là đầy đủ Chân vô ngại trí. Chư thánh phải 
tùy theo chỗ hành pháp mà được vô ngại trí. 


Bồ tát do nhân duyên thường thọ trì, đọc tụng kinh điển, 
mà sanh vào chỗ nào cũng được vô ngại trí, chắng bao giỜ 
quên sót. Vì sao? Vì Bồ tát do thường trì tụng kinh điền, 
mà phiền não mỏng dần; do được các thiện căn hộ niệm, 
nên chẳng bị đọa vào đường ác, chăng bị các ách nạn; do 
có được thiện căn công đức, nên được thâm tâm thanh tịnh; 
do được thâm tâm thanh tịnh, nên thường từ ái, niệm chúng 
sanh, xem người thân, kẻ oán bình đăng, đo có phước đức, trí 
huệ đầy đủ, nên các phiền não chẳng sanh, khiến thiện tâm 
tăng trưởng. 


Bồ tát thâm tâm thương xót chúng sanh, nên đối với hết 
thảy chúng sanh thường khởi tâm “từ, bi, hỷ, xả” nhằm cứu 
độ chúng sanh; ở nơi rốt ráo “không tâm”, ... dẫn đến ở nơi 
Phật cũng chắng sanh “Phật tưởng”, chăng sánh “Niết Bàn 
tưởng”. Như vậy gọi là được thâm tâm thanh tịnh. 


Do được thâm tâm thanh tịnh, nên những lời giáo hóa của 
Bồ tát đều được . chúng sanh tín thọ. Do thành tựu chúng sanh 
như vậy, nên Bồ tát thanh tịnh Phật độ. Như trong kinh Duy 
Ca Mật, ở phẩm Phật Quốc, Phật có nói, “Chúng sanh tịnh, 
nên thế giới tịnh”. 


-o0o- 


Người được các thiện căn hộ trì thường chẳng ly chư 
Phật, chư Bồ tát, chư A-la-hán là những bậc chân thiện tri 
thức; lại thường tán thán 3 ngôi Tam bảo. 


Cho nên, Phật dạy, “Bồ tát thường phải thường cúng đường 
chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức”. 
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Vì sao? Vì người bệnh phải cần đến thầy giỏi, thuốc hay, 
người thăm nuôi chu đáo mới chóng lành bệnh. Cũng như 
vậy, đối với Bồ tát, thì Phật là đẳng y Vương, thiện căn là linh 
dược, thiện tri thức là người thường gân gũi, dắt đìu. Bồ tát 
phải thường cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, thân 
cận chư thiện tri thức, mới tận diệt trừ được các phiền não, 
mới làm được những việc lợi ích cho chúng sanh. 


-o0o- 


Phẩm Thứ Bảy Mươi Ba 


=—- 
*“Œc 


Chúng Thiện Căn 
(Gieo Trông Căn Lành) 


KINR: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ 
Tát chẳng cúng dường chư Phật, chắng trồng thiện căn, 
chẳng thân cận chư thiện tri thức, thì có được Nhất thiết 
chủng trí chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát cúng dường chư Phật, 
gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức, còn 
khó được Nhất thiết chủng trí, huống nữa là chẳng cúng 
dường chư Phật, chẳng trồng thiện căn, chẳng thân cận 
chư thiện tri thức. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao có 
trường hợp Bồ tát cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện 
căn, thân cận chư thiện tri thức, mà lại khó được Nhất 
thiết chúng trí? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đây là hạng Bồ tát chẳng 
theo Phật nghe pháp, chẳng có đầy đủ thiện căn, chẳng 
nghe theo lời chỉ dạy của thiện tri thức, nên chắng có 
được các lực phương tiện. Vì xa rời các lực phương tiện, 
mà chẳng được Nhất thiết chúng trí. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
những lực phương tiện mà Bồ tát phải hành theo để được 
Nhất thiết chủng trí? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành 
Đàn Ba-la-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm. Khi cúng 
dường chư Phật, chư Bích Chỉ Phật, chư Thanh Văn, 
cũng như khi bố thí cho các loài chúng sanh, Bồ tát chẳng 
sanh tưởng có người cho, có người nhận, có tài vật đem 
cho. Vì sao? Vì Bồ tát quán các pháp đều là tự tướng 
không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, 
chẳng có chuyển tướng, nhập vào thật tướng pháp là nơi 
chẳng có tác tướng, chẳng có khởi tướng. Bồ tát dùng các 
lực phương tiện như vậy mà tăng trưởng thiện căn, hành 
Đàn Ba-la-mật, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng 
sanh. Khi hành bố thí, Bồ tát chẳng thọ quả báo thế gian, 
mà chỉ vì muốn cứu độ chúng sanh. Như vậy gọi là hành 
Đàn Ba-la-mật. 


Lại này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành Thi 
la Ba-la-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm. Khi trì giới, Bồ 
tát chẳng niệm dâm nộ sỉ, cũng: chẳng bị phiền não trói 
buộc, chẳng phá đạo pháp, chẳng khởi xan tham, sân 
nhuế, chẳng giải đãi, chẳng kiêu mạn, lại cũng chẳng lạc 
về Thanh Văn và Bích Chỉ Phật địa. Vì sao? Vì Bồ tát 
quán các pháp đều là tự tướng không, đều chắng có sanh 
tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyển tướng; 
nhập vào thật tướng pháp là nơi chẳng có tác tướng, 
chẳng có khởi tướng. Bồ tát dùng các lực phương tiện 
như vậy mà tăng trưởng thiện căn hành Thi Ba-la-mật, 
thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. Khi hành trì 
giới, Bồ tát chẳng thọ quả báo thế gian, mà chỉ vì muốn 
cứu độ chúng sanh. Như vậy gọi là hành Thi Ba-la-mật. 


Lại này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành Sẵn 
đề Ba-la-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm. Do thành tựu 
được các lực phương tiện, mà ở nơi “kiến để đạo”, “tư 
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duy đạo”, Bồ tát chẳng có thủ chứng các quả Tu-đà-hoàn, Tư- 
đã hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Vì sao? Vì Bồ tát quán các 
pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh tướng, chẳng 
có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Bồ tát tuy hành các 
pháp trợ đạo, mà chẳng bị lạc về Thanh Văn và Bích Chi Phật 
địa. Như vậy gọi là Bồ tát được “vô sanh pháp nhẫn”. 


Lại này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành Sáu lê 
gia Ba-la-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm, vào sơ thiền.. 
dẫn đến đệ tứ thiền, vào 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, mà 
chẳng thọ quả báo thế gian. Vì sao? Vì do thành tựu được 
các lực phương tiện mà Bồ tát biết rõ các thiền định đều 
là tự tướng không, chẳng có sanh tướng, chắng có định 
tướng, chẳng có chuyền tướng. Bồ tát tỉnh tấn thanh tịnh 
Phật độ, thành tựu chúng sanh, nhưng chẳng thọ quả báo 
thế gian, mà chỉ vì muốn cứu độ chúng sanh. Như vậy gọi 
là Bồ tát hành Tỳ lê gia Ba-la-mật. 


Lại này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành Thiền 
Ba-la-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm, vào 8 bối xả, 9 
thứ đệ định chẳng thủ chứng các quả Tu-đà-hoàn, Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Vì sao? Vì do thành tựu 
được các lực phương tiện mà Bồ tát biết rõ các pháp đều 
là tự tướng không, đều chắng có sanh tướng, chẳng có 
định tướng, chẳng có chuyển tướng. 


Lại này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm, Bồ tát hành Bát nhã 
Ba-la-mật đúng theo Tát Bà Nhã tâm, học 10 Phật lực, 4 
VÔ Sở ủy, 4 vô ngại trí, đại từ, đại bi, 18 bất cộng pháp... 
dẫn đến chưa được Nhất thiết chủng trí, chưa thanh tịnh 
Phật độ, chưa thành tựu chúng sanh, mà trong khoảng 
giữa đó vẫn thường tu học như vậy. Vì sao? Vì Bồ tát biết 
rõ các pháp đều là tự tướng không, đều chẳng có sanh 
tướng, chẳng có định tướng, chẳng có chuyền tướng. 
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Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải hành Bát nhã Ba-la-mật 
mà chắng thọ các quả báo phước lạc như vậy. 


LUẬN: 


Hỏi: Vì sao ngài Tu Bộ Đề nêu lên câu hỏi, “Người chẳng 
cúng dường chư Phật, chăng gieo trông thiện căn, chăng thân 
cận chư thiện tri thức có được Nhất thiết chúng trí chăng? ” 


Đáp: Vì trong chúng hội có người khởi tâm nghi. Có 
người nghi rằng, “Các pháp đều là vô sở hữu, thì việc trồng 
thiện căn hay chẳng trồng thiện căn chẳng có gì sai khác 
nhau cả”. Lại có người nghi rằng, “Được Bát nhã Ba-la-mật 
là do tu tập nhiều pháp môn, chẳng phải chỉ do trồng thiện 
căn mà được vậy”. 

Bởi các nhân duyên ấy, nên ngài Tu Bồ Đề phải hỏi Phật 
như trên. 

Phật đáp: Người có cúng dường chư Phật, có gieo trồng 
thiện căn, có thân cận chư thiện tri thức mà còn khó được Nhất 
thiết chủng trí, huống nữa là người chắng làm các hạnh đó. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vào nơi rốt ráo không thì chẳng còn 
có phước, có tội nữa. Như vậy vì sao nói, “Tu phước mới 
được quả Phật”? 


Phật dạy: Nói có phước mới được quả Phật là nói theo thế 
đế, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đề. 


~¬a?”? 


Ngài Tu Bồ Đề sợ chúng sanh chấp “vô sở hữu”, nên mới 
hỏi Phật như trên đây, và Phật lại dùng chỗ chẳng chấp mà 
đáp lại, “linh tấn tu phước còn chẳng được, huống nữa là 
chẳng tu phước”. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Có cúng dường, có bố thí mà sao 
chẳng thọ quả báo? 
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Phật dạy: Dù cúng dường chư Phật, bố thí cho chúng 
sanh, gieo trồng thiện căn, thân cận chư thiện tri thức mà xa 
lìa các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật thì chẳng có thể 
được Nhất thiết chủng trí. Vì nếu xa lìa các lực phương tiện, 
thì dù thấy Phật cũng chắng sao có thê thấy được pháp thân 
Phật; dù có trồng thiện căn, thì cũng chăng được bao nhiêu; 
dù có ở gần bên thiện tri thức, thì cũng chăng nuoc lợi ích gì. 


L2 ?? V, 


Từ sơ phát tâm Bồ tát phải tu cả 2 tâm “hữu” và “vô”. Khi 
hành bố thí phải dùng “hữu tâm”, vì bố thí nhún MÀ từ lòng 
đại bi thương xót chúng sanh. Thế nhưng khi cúng dường 
chư Phật, cũng như khi bố thí cho chúng sanh “không” Bồ 
tát chẳng nên khởi 3 tưởng về người cho, người thọ và tài vật 
đem cho, nên lại phải dùng “vô tâm”. Vì sao? 

_ Vì Bồ tát phải ở nơi bình đẳng tâm, mới có thê hành bố 
thí Ba-la-mật. Bồ tát phải biết TỐ hết thầy pháp đều là tự 
tướng không, từ trước đến nay vốn chẳng có sanh tướng, 
chắng có định tướng, chẳng có chuyển tướng. Bồ tát an trú 
trong “như”, quán “như”, nên vào được nơi thật tướng pháp, là 
nơi chẳng có tác tướng, chăng có khởi tướng vậy. Vì biết rõ như 
vậy, nên Bồ tát chẳng sanh cao tâm, chẳng có hư vọng chấp các 
pháp tướng vậy. Như vậy gọi là lực phương tiện của Bồ tát. 


Do có các lực phương tiện như vậy, nên Bồ tát thường xa 
lìa các bât thiện căn, thường tăng ích các thiện căn, giáo hóa 
chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. 


Bồ tát làm các việc bồ thí, dù nhiều, dù ít, cũng chắng 
bao giờ thọ các quả báo thế gian, mà chỉ muốn cứu độ 
chúng sanh. Bồ tát nghĩ rằng, “Đời trước ta chăng hành 
thâm phước đức, nên đời nay ta phải hành bố thí Ba-la- 
mật, rộng bồ thí cho chúng sanh; khi ta có được quả Nhất 
thiết chủng trí rồi, ta mới có thể làm đầy đủ các việc lợi 
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ích cho vô lượng chúng sanh, khiến họ được nhiều lợi lạc 
ở đời nay và cả ở đời sau”. 

Bồ tát có cúng dường chư Phật, có gieo trồng thiện căn, có 
thân cận chư thiện tri thức, mà chăng tu các lực phương tiện 
Bát nhã Ba-la-mật thì chẳng có thể được Nhất thiết chủng trí, 
huống nữa là chăng cúng dường chư Phật, chắng gieo trồng 
thiện căn, chăng thân cận chư thiện tri thức. 


Tu 5 Ba-la-mật kia cũng là như vậy. 


(Hết quyền 85) 


Quyển 86 


Phẩm Thứ Bảy Mươi Bốn 


Biến Học 
(Khắp học) 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát thành 
tựu đại huệ, hành thậm thâm pháp, mà chẳng thọ quả 
báo chăng? 

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Bồ tát thành tựu đại trí huệ, hành thậm thâm pháp, 
mà chẳng thọ quả báo. Vì sao? Vì ở nơi các pháp tánh, Bồ 
tát thường bất động. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát bất 
động ở nơi các pháp tánh gì? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát bất động ở nơi tánh 
vô sở hữu. Bồ tát bất động ở nơi tánh sắc... dẫn đến tánh 
thức; bất động ở nơi tánh Đàn Ba-la-mật... dẫn đến tánh 
Bát nhã Ba-la-mật; bất động ở nơi tánh 4 thiền, tánh 4 
vô lượng tâm, tánh 4 vô sắc định, bất động ở nơi tánh 4 
niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo; bất động ở nơi tánh 3 
tam muội “không, vô tướng và vô tác”; bất động ở nơi 
đại từ, đại bi. 

Vì sao? Vì các pháp tánh đó đều là vô sở hữu. 


Này Tu Bồ Đề! Pháp vô sở hữu chắng thể được pháp 
sở hữu. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Pháp sớ 
hữu có thể được pháp sở hữu chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Pháp sở 
hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Pháp vô sở 
hữu có thể được pháp vô sở hữu chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chắng được vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu pháp 
vô sở hữu chắng có thể được pháp sở hữu, pháp sở hữu 
chắng có thể được pháp sở hữu, pháp sở hữu chăng có thể 
được pháp vô sở hữu, pháp vô sở hữu chăng có thể được 
pháp vô sở hữu, thì Thế Tôn chăng có được đạo hay sao? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Có được đạo, mà chẳng phải 
do các sự kiện nêu trong 4 câu trên đây. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm sao 
đắc quả Phật, mà nói chắng phải sở hữu, chăng phải vô 
sở hữu? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng phải sở hữu, chẳng 
phải vô sở hữu, chắng có các hý luận mới gọi là được đạo. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là hý luận của Bồ tát? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát quan niệm sắc thường 
hay vô thường... dẫn đến quan niệm thức thường hay 
vô thường là hý luận; quan niệm sắc khố hay lạc... dẫn 
đến quan niệm thức khỗ hay lạc là hý luận; quan niệm 
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sắc ngã hay vô ngã... dẫn đến quan niệm thức ngã hay 
vô ngã là hý luận; quan niệm sắc tịch diệt hay chẳng tịch 
diệt là hý luận; quan niệm có khô thánh để nên biết, có 
tập thánh đề nên đoạn, có diệt thánh đế nên chứng có 
đạo thánh để nên tu đều là hý luận; quan niệm phải tu 4 
niệm xứ... dẫn đến phải tu 8 thánh đạo đều là hý luận, 
quan niệm phải tu 3 giải thoát môn “không, vô tướng 
và vô tác” đều là hý luận, quan niệm phải tu 8 bối xả, 9 
thứ đệ định đều là hý luận, quan niệm phải vượt qua 4 
quả Thanh Văn, quả Bích Chỉ Phật đều là hý luận, quan 
niệm phải đây đủ 10 địa Bồ tát là hý luận, quan niệm 
phải nhập Bồ tát vị là hý luận, quan niệm phải thanh tịnh 
Phật độ, phải thành tựu chúng sanh đều là hý luận, quan 
niệm phải sanh 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 
bất L cộng pháp đều là hý luận; quan niệm phải được Nhất 
thiết chủng trí là hý luận; quan niệm phải tận đoạn phiền 
não tập khí cũng là hý luận. 


,Này Tu Bồ Đà! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
thấy thường sắc thường hay vô thường đều là chẳng có 
thể hý luận được, nên chẳng có hý luận... dẫn đến thấy 
Nhất thiết chủng trí thường hay vô thường đều chẳng có 
thê hý luận nên chẳng có hý luận. 


Vì sao? Vì tánh chẳng hý luận tánh, vô tánh chẳng 
hý: luận vô tánh, lại nữa, rời “tánh” và “vô tánh” ra, thì 
chẳng có pháp gì có thể đắc, cũng chẳng có người hý 
luận, chẳng có pháp hý luận, chắng có chỗ hý luận. Bởi 
vậy nên sắc... dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều chẳng hý 
luận được. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát nên hành “vô hý luận 
Bát nhã Ba-la-mật”. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao sắc 
chẳng thế hý luận được... dẫn đến Nhất thiết chúng trí 
chẳng thể hý luận được? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Vì sắc là tánh không... dẫn 
đến Nhất thiết chủng trí là tánh không. Nếu pháp là tánh 
không, thì pháp chẳng thể hý luận được. Bởi vậy nên sắc.. 
dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều chẳng thể hý luận được. 


Này Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát hành được “vô hý luận Bát 
nhã Ba-la-mật” như vậy, thì liên vào được Bồ tát vị. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp đều là vô sớ hữu tánh, thì Bồ tát hành pháp gì mà 
được Bồ tát vị ? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng dùng Thanh Văn đạo, 
chắng dùng Bích Chỉ Phật đạo... dẫn đến chẳng dùng 
Phật đạo mà vào được Bồ tát vị. Bồ tát phải khắp học các 
đạo? trước đã, rồi sau mới vào được Bồ tát vị. 


Ví như người tu Thanh Văn, trước học các đạo”), rồi 
sau mới vào chánh vị; trước khi CƯỚC quả, phải sanh đạo 
dẫn đến quả. Cũng như vậy, Bồ tát phải khắp học các 
đạo trước đã, rồi sau mới vào Bồ tát vị. Khi chưa được 
Nhất thiết chúng trí, Bồ tát phải sanh Kim Cang tam 
muội. Lúc bấy giờ, chỉ dùng “nhất niệm tương ưng huệ” 
là được Nhất thiết chủng trí. 


*. Gồm tắt cả các đạo trong Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo và Bồ 
tất đạo. 

**, Đây nói về 8 đạo dẫn đến 8 bậc Thanh Văn. Đó là: Hướng Tu- 
đà-hoàn, Tu-đà-hoàn, Hướng Tư-đà-hàm, Tư-đà-hàm, Hướng A-na-hàm, 
A-na-hàm, Hướng A-la-hán, A-la-hán. 

Xem thêm về 8 hạng người tín hành và pháp hành trong Thanh Văn 
đạo (Phẩm thứ 27, quyền 54). 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các đạo 
đều sai khác nhau. Vì sao Bồ tát phải khắp học các đạo, 
rồi mới vào Bồ tát vị? 

Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát học khắp các đạo rồi mới 
vào Bồ tát vị, thì khi sanh “kiến đạo” phải làm Tu-đà- 
hoàn; khi sanh “tư duy đạo” phải làm Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, A-la-hắn; khi sanh “Bích Chi Phật đạo” phải làm 
Bích Chỉ Phật. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát phải vào trong các đạo, rồi 
mới vào Bồ tát vị, thì thật là vô lý. Nếu Bồ tát chẳng vào 
Bồ tát vị mà được Nhất thiết chúng trí thì cũng thật là vô 
lý. Nếu Bồ tát phải phải làm Tu-đà-hoàn... dẫn đến Bích 
Chỉ Phật, rồi mới vào vào Bồ tát vị, thì thật là vô lý. Nếu 
Bồ tát chẳng vào Bồ tát vị mà được Nhất thiết chúng trí 
thì cũng thật là vô lý vậy. 


Bạch Thế Tôn! Con làm sao biết được Bồ tát khắp học 
các đạo, rồi vào Bồ tát vị? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
ĐÈ! Bồ tát làm Tu-đà-hoàn... dẫn đến làm Bích Chỉ Phật, 
rồi mới vào Bồ tát vị là chắng thể có vậy. Bồ tát chẳng 
vào Bồ tát vị, mà vẫn được Nhất thiết chủng trí cũng là 
chẳng thể có vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm, Bồ tát đã phải dùng 
trí quản vượt qua 8 địa sau đây: Càn Huệ địa, tánh địa, 
nhập nhơn địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa 
và Bích Chỉ Phật địa. 

Sau đó, Bồ tát dùng đạo chủng trí mà vào Bồ tát vị. 
Sau khi đã vào Bồ tát vị rồi, Bồ tát lại dùng Nhất thiết 
chủng trí để tận đoạn hết thảy phiền não tập khí. 
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Này Tu Bồ Đề! Tắt cả 8 hạng người tín hành và pháp 
hành, người được quả Tu-đà-hoàn dẫn đến A-la-hán, 
hoặc trí hoặc đoạn, người được quả Bích Chỉ Phật, hoặc 
trí, hoặc đoạn đều là Bồ tát vô sanh pháp nhẫn. 


Như vậy, Bồ tát học Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật 
đạo, dùng đạo chủng trí mà vào Bồ tát vị. Vào Bồ tát vị 
rồi, Bồ tát lại dùng Nhất thiết chủng trí để đoạn trừ các 
phiền não tập khí, mà được Phật đạo. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải khắp học đầy đú 
các đạo, mới được Vô Thượng Bô Đề; được Vô Thượng 
Bồ Đề rồi, mới làm lợi ích cho hết thầy chúng sanh. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Theo như lời 
Thế Tôn dạy, thì đây là Thanh Văn đạo, Bích Chi Phật đạo 
và Phật đạo. Như vậy thế nào là đạo chủng trí của Bồ tát? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải sanh hết thảy 
đạo chúng tịnh trí. 


* Thế nào là đạo chúng tịnh trí? 


Này Tu Bồ Đề! Đó là tướng mạo có thể hiển bày được 
của các pháp, mà Bồ tát phải chánh biết, chánh tu; rồi 
lại phải vì chúng sanh diễn nói, khai thị, khiến họ được 
rõ. Bồ tát phải biết rõ tất cả âm thanh, ngữ ngôn; rồi lại 
phải dùng các âm thanh đó đề thuyết pháp, vang khắp cả 
3.000 đại thiên thế giới. 


Này Tu Bồ Đề! Vậy nên, trước hết Bồ tát phải học hết 
thảy đạo trí; phải phân biệt thâm tâm của chúng sanh; 
phải biết rõ chúng sanh ở trong các đạo “địa ngục, nga 
quỷ và súc sanh”; phải biết rõ nhân và quả địa ngục, 
nhân và quả nga quỷ, nhân và quả súc sanh. Bồ tát lại 
phải biết rõ các đạo «rồng, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca 
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lầu la, khẩn na la, ma hầu la già”, về nhân và về quả; phải 
biết rõ đạo “trời” đạo “người” về nhân và về quả. Bồ tắt 
lại phải biết rõ 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, về nhân 
và về quả; phải biết rõ 3 giải thoát môn \ “Không, vô tướng 
và vô tác”, về nhân và về quả; phải biết rõ 10 Phật lực, 4 
vô sở úy, k vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, về 
nhân và về quả. 


Bồ tát dùng đạo chủng trí đưa chúng sanh vào 4 quả 
Thanh Văn vào đạo Bích Chỉ Phật, vào đạo Vô Thượng 
Bồ Đà. 


Này Tu Bồ Đề! Như vậy gọi là Bồ tát thanh tịnh đạo 
chủng trí. Bồ tát học đạo chúng trí như vậy rồi, lại quán 
thâm tâm của chúng sanh, để tùy theo từng đối tượng 
chúng sanh mà thuyết pháp, khiến lời nói ra đúng chỗ, 
chẳng có hư dối. 


Vì sao? Vì Bồ tát khéo biết căn tánh của chúng sanh 
khéo biết các tâm và tâm sở pháp dẫn chúng sanh vào 
trong sanh tử. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải như vậy mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật, cũng phải như vậy mà hành Thanh Văn đạo 
và Bích Chỉ Phật đạo. Vì sao? Vì hết thảy các pháp trợ 
đạo đều nhiếp vào trong Bát nhã Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu 4 niệm 
xứ... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề đều chắng hợp, chẳng 
tan, chẳng có sắc (vô SẮC), chẳng có hình (vô hình), là 
chẳng có đối (vô đối), đều là một tướng (nhất tướng), là 
chẳng có tướng (vô tướng), thì Bồ tát hành các pháp trợ 
đạo đó làm sao có thể đến được Vô Thượng Bồ Đề? 


Bạch Thế Tôn! Pháp chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có 
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sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, chắng có tướng như vậy, 
là pháp chẳng thế thủ (vô thủ), chẳng. thế xả (vô xả), ví 
như hư không chẳng thể thú, chẳng thế xá vậy. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Các pháp đều là tự tướng không, nên là chẳng thể 
thủ, chẳng thể xả. 


Vì có nhiều chúng sanh chẳng biết như vậy, nên phải 
vì họ khai thị để họ biết rằng, “Tu các pháp trợ đạo cũng 
đến được Vô Thượng Bồ Đề”. 


Này Tu Bồ Đề! Sắc... dẫn đến thức, Đàn Ba-la-mật.. 
dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, nội không.. . dẫn đến vô pháp 
hữu pháp không, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 
4 niệm xứ.. . dẫn đến 8 thánh đạo, 3 giải thoát môn, 8 bối 
xã, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở ủy, 4 vô ngại trí, 18 
bắt cộng pháp, đại từ, đại bi... dẫn đến Nhất thiết chủng 
trí đều bình đẳng. Tất cả các Thánh pháp đó đều chẳng 
hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có 
đỗi, đều chí là một tướng (nhất tướng), là chẳng có tướng 
(vô tướng). 

Vì y theo thế tục, mà phải nói ra tất cả các pháp đó; 
chẳng phải là đệ nhất nghĩa vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Ở nơi các pháp, Bồ tát phải dùng trí 
huệ để như thật thấy biết, mà học. Học như vậy rồi, lại 


phải vì chúng sanh phân | biệt rõ, giúp họ biết rõ được chỗ 
dụng pháp thích hợp, chỗ nên dùng, chỗ chẳng nên dùng. 


Ngài Tu Bỗ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những 
pháp gì Bồ tát phân biệt là nên dùng? Những pháp gì Bồ 
tát phân biệt là chẳng nên dùng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phân biệt pháp Thanh 
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Văn, pháp Bích Chỉ Phật để biết, mà chẳng nên dùng: 
phân biệt pháp Nhất thiết chúng trí để biết và nên dùng. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phái học Bát nhã Ba-la-mật để 
phân biệt các pháp. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những pháp 
gì gọi là thánh pháp? Vì sao gọi là thánh pháp? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đó là các pháp của Nhị thừa 
và Bồ tát thừa. Chư Thanh Văn, chư Bích Chỉ Phật, chư 
Bồ tát, và chư Phật ở nơi tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ, ác 
kiến... đều chẳng hợp, chẳng tan; ở nơi dục nhiễm, sắc 
nhiễm, vô sắc nhiễm đều chẳng hợp, chẳng tan; ở nơi tán 
loạn, vô minh... đều chẳng hợp, chẳng tan, ở nơi 4 thiền, 
4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định đều chắng hợp, chẳng tan; 
ở nơi 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo đều chẳng hợp, 
chẳng tan; ở nơi hết thầy các thiện pháp khác cũng đều 
chẳng hợp, chẳng tan. 


Vì sao? Vì hết thấy các sắc đó đều là vô sắc, vô hình, 
vô đối đều là nhất tướng, là vô tướng. Pháp vô sắc chẳng 
có thể cùng với pháp vô sắc hợp hay tan; pháp vô hình 
chẳng có thể cùng với pháp vô hình hợp hay tan; pháp vô 
đối ¡chẳng có thể cùng với pháp vô đối hợp hay tan; pháp 
nhất tướng chẳng có thể cùng với pháp nhất tướng hợp 
hay tan; pháp vô tướng chẳng có thể cùng với pháp vô 
tướng hợp hay tan. 


Này Tu Bồ Đề! Bát nhã Ba-la-mật là vô sắc, là vô hình, 
là vô đối, là nhất tướng, là vô tướng. Bồ tát phải nên học 
như vậy. Học như vậy rồi sẽ chẳng còn chấp tướng nữa. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát chẳng 
học tướng của sắc... dẫn đến thức, của nhãn... dẫn đến 


184 s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


ý, của sắc... dẫn đến pháp, của địa chúng... dẫn đến thức 
chủng hay sao? 

Bồ tát chắng học tướng của Đàn Ba-la-mật... dẫn đến 
Bát nhã Ba-la-mật, của nội không... dẫn đến vô pháp 
hữu pháp không, hay sao? 

Bồ tát chẳng học tướng của 4 thiền, của 4 vô lượng 
tâm, của 4 vô sắc định hay sao? 

Bồ tát chẳng học tướng của 4 niệm xứ... dẫn đến 8 
thánh đạo hay sao? 

Bồ tát chẳng học tướng của 3 tam muội “không, vô 
tướng và vô tác” hay sao? 

Bồ tát chẳng học tướng của 8 bối xả, của 9 thứ đệ định 
hay sao? 

Bồ tát chẳng học tướng của 10 Phật lực, của 4 vô sở 
úy, của 4 vô ngại trí, của 18 bất cộng pháp... dẫn đến 
tướng của đại từ, của đại bỉ hay sao? 

Bồ tát chẳng học tướng của 4 thánh đế, của 12 nhân 
duyên hay sao? 

Bồ tát chẳng học tướng của hữu vi tánh và vô vỉ tánh 
hay sao? 

Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng học các pháp tướng, thì Bồ 
tát làm sao biết được các pháp? Làm sao vượt qua hàng 
Thanh Văn và Bích Chỉ Phật? 

Làm sao vào được Bồ tát vị? Làm sao đến được Nhất 
thiết chúng trí? Làm sao chuyển pháp luân? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu các pháp thật sự có 
tướng, thì Bồ tát nên học các tướng đó. Vì thật tướng của 
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các pháp là vô sắc, vô hình, vô đối, là nhất tướng, là vô 
tướng nên Bồ tát chẳng học tướng, chẳng học vô tướng 
vậy. M sao? Vì dù có Phật hay chẳng có Phật, thì các 
pháp vẫn là tướng duy nhất, vẫn là tánh thường trú. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp chẳng có tướng, chẳng phải chắng có tướng thì Bồ 
tát làm sao tu học Bát nhã Ba-la-mật? Nếu chẳng tu học 
Bát nhã Ba-la-mật, thì chẳng vượt qua được hàng Thanh 
Văn và Bích Chi Phật. Nếu chẳng vượt qua hàng Thanh 
Văn và Bích Chỉ Phật, thì chẳng vào được Bồ tát vị. Nếu 
chẳng vào được Bồ tát vị thì chẳng được vô sanh pháp 
nhẫn. Nếu chắng được vô sanh pháp nhẫn, thì chẳng 
được các thần thông. Nếu chắng được các thần thông, 
thì chẳng thể thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. 
Nếu chẳng thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, thì 
chẳng thể được Nhất thiết chủng trí. Nếu chẳng được Nhất 
thiết chúng trí, thì chẳng thể chuyển pháp luân. Nếu chẳng 
chuyển pháp luân, thì chẳng thể dùng 3 thừa đạo giáo hóa 
chúng sanh, khiến họ được các HUA: Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-la-hán, Bích Chỉ Phật... dẫn đến Vô Thượng Bò Đề. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Các pháp đều là vô tướng, chẳng phải một, cũng 
chẳng phải khác. Bởi vậy nên tu vô tướng là tu Bát nhã 
Ba-la-mật. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như thế nào 
mà gọi là tu vô tướng là tu Bát nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Tu các pháp hoại là tu Bát 
nhã Ba-la-mật. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như thế nào 
mà gọi tu các pháp hoại là tu Bát nhã Ba-la-mật? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Tu sắc hoại.. . dẫn đến thức 
hoại, tu nhãn hoại.. . dẫn đến ý hoại, tu sắc hoại.. . dẫn 
đến pháp hoại là tu Bát nhã Ba-la-mật. Tu 4 thiền hoại, 4 
vô lượng tâm hoại là tu Bát nhã Ba-la-mật. Tu 4 niệm xứ 
hoại... dẫn đến 8 thánh đạo hoại là tu Bát nhã Ba-la-mật. 
Tu 3 tam muội hoại, 8 bối xả hoại, 9 thứ đệ định hoại là tu 
Bát nhã Ba-la-mật. Tu 10 Phật lực hoại, 4 vô sở úy hoại, 4 
vô ngại trí hoại, 18 bất cộng pháp hoại v.v... là tu Bát nhã 
Ba-la-mật. Dẫn đến tu đoạn dứt phiền não tập khí hoại 
cũng là tu Bát nhã Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như thế nào 
mà gọi là tu sắc hoại... dẫn đến tu đoạn dứt phiền não tập 
khí hoại là tu Bát nhã Ba-la-mật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chẳng niệm, sắc, thọ, tướng, hành, thức.. 
dẫn đến chẳng niệm tu đoạn dứt phiền não tập khí. Đó là 
tu Bát nhã Ba-la-mật. 

Vì sao? Vì có niệm pháp là chẳng tu Bát nhã Ba-la- 
mật; có niệm pháp là chắng tu 5 Ba-la-mật kia. 

Này Tu Bồ Đề! Còn chấp pháp là chẳng hành 6 pháp 
Ba-la-mật, là chẳng có giải thoát, chẳng có đạo, chẳng có 
Niết Bàn. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là hữu pháp? Thế nào gọi là vô pháp? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! “Hữu” và “Vô” đều là 
hữu pháp. Pháp có hai là hữu pháp. Pháp chẳng có hai 
là vô pháp. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sắc tướng... 
dẫn đến thức tướng là pháp có hai; nhãn tướng... dẫn 
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đến ý tướng là pháp có hai; sắc tướng... dẫn đến pháp 
tướng là pháp có hai; Vô Thượng Bồ Đề tướng... dẫn đến 
hữu vi tánh tướng, vô vi tánh tướng đều là pháp có hai. 

Này Tu Bồ Đề! Pháp có tướng là pháp có hai, mà pháp 
có hai là hữu pháp. Đã là hữu pháp là có sanh tử. Đã có 
sanh tử thì chẳng rời sanh, già, bệnh, chết, cùng các ưu 
bi, khô não. 

Bởi vậy nên biết rằng có hai tướng là chẳng có Đàn 
Ba-la-mật... dẫn đến chẳng có Bát nhã Ba-la-mật, chẳng 
có đạo, chẳng có đạo quá... dẫn đến chẳng có thuận 
nhẫn. Người thấy có sắc tướng... dẫn đến thấy có Nhất 
thiết chủng trí tướng là người chẳng tu đạo. Người như 
vậy làm sao được các quả Thanh Văn, được quả Bích Chi 
Phật... dẫn đến quá Vô Thượng Bồ Đề; làm sao đoạn dứt 
được các phiền não tập khí! 


LUẬN: 


Nghe Phật đạy, “Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật mà chăng 
thọ quả báo thế gian”, ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng, “Bồ tát tu 
nhân mà chăng thọ quả. Vì lợi ích lớn cho chúng sanh, nên 
Bồ tát chẳng thọ quả báo nhỏ”. Nghĩ như vậy rôi, ngài bạch 
Phật: Bồ tát thành tựu đại huệ, hành thậm thâm pháp mà 
chẳng thọ quả báo chăng? 


Phật dạy: Ở nơi pháp tánh, Bồ tát thường bất động, nên 
chắng thọ quả báo. 


Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ pháp tánh thật tế là rốt ráo không, 
là vô sở hữu, nên an trú bất động nơi các pháp tánh vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát bất động ở nơi các pháp tánh gì? 


Phật dạy: Bồ tát bất động ở nơi tánh sắc... dẫn đến ở nơi 
đại từ, đại DI. 
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Vì sao? Vì do các chúng duyên hòa hợp mà có các pháp, 
nhưng các pháp đêu chăng có sanh tướng, chăng có định 
tướng, chăng có chuyên tướng, đều là vô sở hữu tướng. Do 
châp có hữu vi mà nói có vô vi, nhưng hữu vi và vô vi đêu 
là vô sở hữu. Vì sao? Vì chăng thể dùng pháp vô sở hữu mà 
được pháp sở hữu. Chư Thánh dụng vô sở hữu mà còn cho là 
vô sở đắc, huông nữa là khi dụng hữu pháp. Cả 2 châp “hữu” 
và “vô” đều là lầm lỗi. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Pháp sở hữu có thể được pháp sở hữu 
chăng? Pháp sở hữu có thê được pháp vô hữu chăng? Pháp 
vô sở hữu có thê được pháp vô sở hữu chăng? 

Phật dạy: Chẳng được vậy. 

Vì sao? Vì pháp sở hữu tợ như có sanh tướng mà còn 
chăng có thê được, huông nữa là pháp vô sở hữu bản lai là 
“không”, làm sao có thê được vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu pháp sở hữu cùng pháp vô sở 
hữu đêu chăng có thê được, thì chăng có đạo, chăng có đạo 
quả hay sao? 

Phật dạy: Có được đạo, có được đạo quả, nhưng chẳng 
phải do các sự kiện nêu trong 4 câu trên đây. 

Vì sao? Vì 4 câu đó đều có lỗi, đều là hý luận. Ly 4 hý 
luận đó tức là được đạo. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là hý luận? 

Phật dạy: Quan niệm sắc thường hay vô thường đều là 
có lỗi. 

Vì sao? Vì “ thường” có nghĩa là chăng có sanh diệt. Do 
“thường” mà nói đên “vô thường”. Phàm phu hý luận các pháp, 
chấp thường, hoặc chấp vô thường. Cả 2 chấp đều là lầm lỗi. Bồ 
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tát chăng hý luận các pháp, vì biết rõ các pháp do duyên sanh 
chỉ là giả danh, chăng thật có. Do vậy mà châp thường hoặc 
châp vô thường đều là hý luận, đêu là bât khả đắc cả. 


Do biết các pháp đều là vô tánh, là chăng hý luận, nên Bồ 
tát hành “vô hý luận Bát nhã Ba-la-mật” mà vào Bồ tát vị. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu 
tánh, thì Bồ tát hành pháp gì mà vào được Bồ tát đạo? 

Phật dạy: Bồ tát chẳng dùng Thanh Văn đạo, chăng dùng 
Bích Chi Phật đạo. Nếu chưa đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, thì 
Bồ tát chưa vào được Phật đạo. Bồ tát phải khắp học các 
pháp, các đạo, mới vào được Bồ tát vị. Vào Bồ tát vị rồi mà 
chưa được Nhất thiết chủng trí, thì Bồ tát phải trú Kim Cang 
tam muội, dùng “nhất niệm tương ưng huệ”, mới được quả 
Nhất thiết chủng trí. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Làm sao biết được Bồ tát khắp học 
các đạo, rồi mới vào Bồ tát vị? 


Phật dạy: Từ sơ phát tâm Bồ tát tu tập 6 pháp Ba-la-mật, 
muốn được đầy. đủ đạo chủng trí. Nếu đầy đủ đạo chủng trí 
mới vào được Bồ tát vị. Vào Bồ tát vị rồi, Bồ tát lại dùng Nhất 
thiết chủng trí để đoạn trừ các phiền não tập khí, được vô sanh 
pháp. nhẫn, vào “học vị”. Khi đã đoạn tận hết thảy phiền não tập 
khí rồi, Bồ tát vào “vô học vị”, được 10 trí vô lậu. 


Bồ tát có được nhu thuận nhẫn, nên ly được cả “hữu” và 
“vô”, diệt được các hý luận, được vô sanh pháp nhẫn, mãi 
cho đến khi được quả Vô Thượng Bồ Đề trọn chẳng còn sanh 
ác tâm. 


Bồ tát có đại phước đức trí huệ, nên dù vì lợi ích chúng 
sanh vẫn thường quán sanh diệt, mà chăng sanh tâm sợ hãi 
như hàng Nhị thừa. 
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Bồ tát có huệ nhãn thấy thật tướng pháp là bất khả đắc, 
nên chắng chấp vô thường; quán vô sanh diệt, mà chẳng 
chấp vô sanh diệt. Bởi vậy nên Bỏ tát chắng đọa về thường, 
cũng chăng đọa về vô thường. Bồ tát quán các pháp tướng 
như Niết Bàn tướng, biết các pháp từ xưa đến nay vốn là vô 
sanh diệt, là rốt ráo thanh tịnh. Bởi vậy nên “thường” mà còn 
chắng chấp, huống nữa là chấp “sanh điệt”. 


Như vậy là ở nơi các tướng, Bồ tát được bình đẳng, nên 
được vô sanh pháp nhân, vào Bồ tát vị, đoạn phiên não, tập 
khí, được Nhât thiệt chủng trí, độ vô lượng chúng sanh. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là đạo chủng trí của Bồ tát? 

Phật dạy: Bồ tát trú trong vô sanh pháp nhẫn, vào nơi thật 
tướng pháp; rồi từ nơi đây khởi các âm thanh, ngôn ngữ. Dù 
biết rõ các âm thanh đêu như tiêng vang, nhưng Bồ tát vân 
dùng âm thanh làm phương tiện nói pháp, làm lợi ích cho 
chúng sanh. 


Bồ tát biết rõ chúng sanh trong các đạo, biết rõ căn tánh 
của chúng sanh, biết rõ nhân duyên quả báo ở đời vị lai của 
chúng sanh, nên dùng trí huệ Bát nhã Ba-la-mật soi sáng cho 
chúng sanh, đem 3 Thừa pháp giáo hóa chúng sanh. 


Ngài Tu Bồ Đè hỏi: Nếu hết thảy pháp đều chăng hợp, chẳng 
tan, chăng, có sắc, chăng có hình, chắng có đối, chắng có tướng, 
thì đều chẳng thê thủ, chăng thể xả như hư không chăng? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Vì chúng sanh 
chăng biết như vậy, nên ta phải vì họ nói các pháp đều là tự 
tướng không, và vì họ phân biệt nói các pháp trợ đạo cũng dẫn 
đến Vô Thượng Bồ Đề. Các pháp trợ đạo chăng hợp, chăng tan, 
chẳng CÓ sắc, chẳng có hình, chăng có đối, là rốt ráo không mà 
ta vẫn nói ra nhằm đưa chúng sanh vào thánh pháp. Đây là theo 
thế tục đế mà nói, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đề. 
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Bởi vậy nên Bô tát phải khắp học các đạo, mới đây đủ “tri 
kiên”. Vì sao? Vì biệt lúc ban đâu gọi là “tri”, thây biệt đên 
chô rôt ráo, đên chỗ thâm sâu gọi là “kiên”. 


Hỏi: Vì sao “fri” và “kiên” có nghĩa sai khác nhau 
như vậy? 


^ 3c 


Đáp: Có thuyết nói “trí” chắng phải là “kiến”; còn “kiến” 
thì đầy đủ cả nghĩa “tri” và nghĩa “kiến”. Phải có “tận trí”, 
“vô sanh trí” mới có đầy đủ “kiến” thế gian. 

Có người nói “kiến đề đạo” là kiến (thấy) mà chắng biết 
(vô trị); định là thây (kiên); chăng định là biệt (trị); vô lậu 
huệ mới có đây đủ cả biết (tri) và thây (kiên). 

Trong kinh Chuyến Pháp Luân nói, “Biết khô là tri; đoạn 
tập, chứng diệt, tu đạo là kiên” 
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là thánh pháp? 

Phật dạy: Các pháp của cả 3 thừa đạo đều gọi là Thánh 
pháp. Chư Thanh Văn, chư Bích Chi Phật, chư Bồ tát, chư 
Phật ở nơi hết thảy pháp đều chăng hợp, chắng tan. Các ngài 
biết rõ các pháp đều là vô sở hữu, nên chắng tham đắm, 
chắng thương ghét; lại cũng biết rõ các pháp đều là vô sắc, 
vô hình, vô đối, đều là nhất tướng, là vô tướng, nên biết rõ 
pháp vô tướng chẳng cùng pháp vô tướng hợp hay tan. Bồ 
tát học Bát nhã Ba-la-mật như vậy, nên biết rõ chắng có pháp 


Sa»? 


nào có tướng “khả đắc” cả. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như vậy Bồ tát chẳng học các pháp 
tướng hay sao? 
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Phật dạy: Nếu các pháp có tướng thì mới nên học các 
tướng đó. Vì thật tướng các pháp là vô tướng, nên Bồ tát 
chắng học tướng, cũng chẳng học vô tướng. Vì sao? Vì các 
pháp từ xưa đến nay vốn là nhất tướng, là vô tướng vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp, chắng có tướng, cũng 
chăng phải chẳng có tướng, lại nữa nếu tướng của vô tướng 
cũng là không, thì Bồ tát làm sao có thể tu được Bát nhã Ba- 
la-mật, làm sao có thể vượt qua hàng Nhị thừa, làm sao có 
thể an lập được 3 Thừa đạo? 


Phật dạy: Bồ tát chẳng dùng tướng mà tu Bát nhã Ba-la- 
mật, vì tu Bát nhã Ba-la-mật là tu vô tướng vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như thế nào mà gọi tu vô tướng là tu 
Bát nhã Ba-la-mật? 

Phật dạy: Tu các pháp hoại tướng là tu Bát nhã Ba-la-mật. 


Vì sao? Vì tướng hoại tức là vô tướng. Ở nơi tướng hoại 
thì tướng của vô tướng cũng bị hoại luôn. Ví như khi cô xe bị 
hoại, thì tướng hoại của cô xe cũng bị hoại luôn. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như thế nào mà gọi tu các pháp hoại 
tướng là tu Bát nhã Ba-la-mật? 


Phật đạy: Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng niệm 
sắc... dẫn đến chẳng niệm tu đoạn dứt phiền não, tập khí 
là tu Bát nhã Ba-la-mật. Khi hành 5 Ba-la-mật kia cũng là 
như vậy. Vì còn chấp pháp là chăng hành 6 pháp Ba-la-mật, 
chăng có giải thoát, chắng có đạo, chẳng có Niết Bàn. Tu 6 
pháp Ba-la-mật mà còn chấp tướng là chẳng phải tu 6 pháp 
Ba-la-mật. Vô pháp còn chẳng chấp, huống nữa là hữu pháp; 
chấp có pháp chỉ là hý luận vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào là “hữu pháp”? Thế nào là 
“vô pháp”? 
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Phật dạy: “Hữu”và “vô” đều là hữu pháp. Pháp có hai là 
hữu pháp. Pháp chăng có hai mới thật là vô pháp. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Những gì là pháp có hai? 

Phật đạy: Nhãn và sắc là hai. Vì lìa con mắt ra thì chẳng 
có sắc, và lìa sắc ra cũng chăng có nhãn thức. Hữu vi và vô 
vi là 2. Vì lìa hữu vi ra, thì chăng có vô vi, lìa vô vi ra cũng 
chắng có hữu vi. Bởi vậy nên 2 pháp chăng rời nhau. 

Phàm phu do chấp có 2 tướng tương đãi nhau như vậy, 
nên cứ mãi chìm đắm trong sanh tử. Do trú trong “hữu” nên 
sanh tâm chấp; do sanh tâm chấp mà dấy sanh các phiền não; 
do bị các phiền não trói buộc mà chẳng thể thoát ra khỏi vòng 
sanh tử. Người chấp 2 pháp chăng thể được 6 pháp Ba-la- 
mật, chẳng thể được thiên nhãn, nên chăng thể được thật tướng 
pháp, dẫn đến chẳng thể được Nhất thiết chủng trí. Hạng người 
này thấy có sắc tướng... dẫn đến thấy có Nhất thiết " trí 
tướng là chăng tu đạo; như vậy làm sao được các quả Thánh... 
dẫn đến làm sao có được quả Vô Thượng Bồ Đề. 


Hỏi: Vào “đảnh pháp ” chẳng còn thối chuyển. Như vậy 
vì sao còn nói đến “nhân pháp ”? 


Đáp: “Đảnh pháp” là pháp ở bậc cao, vượt lên tới đảnh. 
Nhưng ở trong pháp Thanh Văn cũng như ở trong pháp Bồ tát 
đều có nói đến “đọa đảnh”. Đây là trường hợp tu lên đến bậc cao 
đó bèn an phận, trú nơi đó, chắng muốn tiến tu lên nữa. 


Hàng Thanh Văn nếu được “đảnh pháp”C*° mà an trú nơi 


***, Đảnh pháp là pháp tu chứng thứ 2 trong 4 pháp tu chứng của 
hàng Thanh Văn ở thời kỳ Kiến đạo, 4 pháp đó gôm: Noãn pháp, Đánh 
pháp, Nhẫn pháp, Thế đề nhất pháp. 
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đây, chắng muốn tu lên nữa thì gọi là “đọa đảnh”€””). Bởi 


vậy nên phải tu lên “nhẫn pháp”. Có nhẫn mới tiến tu lên các 
bậc cao hơn. 


Có thuyết nói, “Dù chẳng đọa đảnh, nhưng nếu tâm chưa 
kiên có, thì phải tu nhẫn ”, Có thuyết nói, “Dù đã ở lâu trong 
chánh định, nhưng nếu chưa được vô lậu, thì nay phải tùy 
thuận vô lậu, mà tu nhẫn. 


Trong Bồ tát đạo cũng có trường, hợp “đọa đảnh”. Bồ tát 
nào tu được địa vị “thập tín” rồi, biết mình chắng còn chìm 
đắm trong 3 cõi, đã được đầy đủ công đức rồi, mà chẳng tinh 
tấn tu thêm lên địa vị “thập trú”, thì cũng gọi là “đọa đảnh”. 
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****, Đọa đảnh là an trú ở Đảnh vị, chăng muôn tu lên nữa. 


Phẩm Thứ y Mươi Lãm. 


Tam Thứ Đệ Học 
(Học theo ba thứ lớp) 


KINH: 


Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế 
Tôn! Nếu có pháp tướng, thì thuận nhẫn còn chẳng được, 
huống nữa là được đạo. 


Như vậy, Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng có pháp tướng, 
thì có được thuận nhẫn chăng? 


Nếu tu 8 địa, từ Càn Huệ địa... dẫn đến Bích Chi Phật 
địa, lấy sự đoạn dứt phiền não làm nhân tu đạo, thì có 
đoạn dứt được phiền não chăng? Nếu do phiền não mà 
chẳng vượt qua được hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, 
thì làm sao vào được Bồ tát vị. Nếu chẳng vào Bồ tát vị, 
thì làm sao được Nhất thiết chủng trí? Nếu chẳng được 
Nhất thiết chủng trí thì làm sao đoạn dứt được hết thầy 
phiền não tập khí? 

Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng có các pháp tướng, thì các 
đạo pháp chẳng sanh. Nếu các đạo pháp chẳng sanh, thì 
chắng có được Nhất thiết chủng trí. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Nếu chắng có các pháp tướng, thì có thuận nhẫn . 
dẫn đến có đoạn đứt hết thầy phiền não tập khí. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành 
Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát có các pháp tướng chăng? Có 
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tướng sắc... dẫn đến có tướng Nhắt thiết chủng trí, tướng 
đoạn trừ phiền não tập khí chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng có vậy. Khi hành Bát 
nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng có pháp tướng, cũng chẳng 
có phi pháp tướng. Đây chính là thuận nhẫn. Chẳng có 
pháp tướng chẳng có phi pháp tướng tức là tu đạo, cũng 
tức là tu đạo quả. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát có pháp là Bồ tát đạo; Bồ tát 
chẳng có pháp là Bồ tát quả. Bởi nhân duyên vậy, nên 
phải biết tánh cúa hết thảy pháp là vô sớ hữu. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp đều là vô sở hữu tánh, thì vì sao chư Phật ở nơi vô 
sở hữu tánh đó mà được thành Phật, được tự tại ở nơi hết 
thảy pháp? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh. 


Trước kia, khi hành Bồ tát đạo, ta cũng tu 6 pháp 
Ba-la-mật, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, 
ly sanh hỷ lạc vào sơ thiền... dẫn đến vào tứ thiền. Ở 
nơi các thiền, ta chẳng niệm thiền tướng, chẳng thọ thiền 
vị, chẳắng đắc thiền quá; tâm ta vẫn thường thanh tịnh, 
chẳng có nhiễm trước. Hành các thiền như vậy, mà ta 
chẳng thọ quả báo. Y nơi 4 thiền mà ta phát khởi 5 thần 
thông, nhưng ta chẳng niệm tướng, chẳng thọ vị cũng 
chẳng thấy ta có đắc 5 thần thông... dẫn đến chẳng có 
phân biệt các thần thông ấy. 

Này Tu Bồ Đề! Lúc bấy giờ, ta dùng “nhất niệm tương 
ưng huệ”, được Vô Thượng Bồ Đề, biết rõ 4 thánh đế, 
thành tựu 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất 
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cộng pháp, đại từ, đại bỉ, và được thành Phật. Ta phân 
biệt rõ chúng sanh ở trong 3 tụ, gồm: Chánh định tụ, tà 
định tụ và bất định tụ. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở nơi vô sở 
hữu tánh mà Thê Tôn làm sao khởi được 4 thiên và 5 thần 
thông, cùng phân biệt biết rõ chúng sanh ở trong 3 tụ? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu các dục, ác bất thiện pháp 
mà có tự tánh, có tha tánh, thì trước kia, khi hành Bồ tát 
đạo, ta chẳng thể quán các dục, á ác bất thiện pháp là vô sở 
hữu tánh, để nhập vào sơ thiền... dẫn đến vào đệ tứ thiền. 


Này Tu Bồ Đề! Vì các ác bất thiện pháp là vô sở hữu 
tánh, nên ta mới tu được 4 thiền, 5 thần thông... dẫn đến 
mới được quả Vô Thượng Bồ Đề. 


LUẬN: 


Hỏi: “Pháp rốt ráo không” chỉ có I nghĩa. Nhự vậy vì 
sao ngài Tu Bô Đề lại nói, “Nếu có pháp tướng, thì chẳng 
được thuận nhân, chẳng được đạo... dẫn đến chẳng được 
Nhất thiết Chúng trí”? 


Đáp: Tuy rằng ° 'pháp rốt ráo không” chỉ có 1 nghĩa 
duy nhất, nhưng nghĩa ây quá thậm thâm, khó giải, khó 
biết. Diễn nói nghĩa ấy còn rất khó, huống nữa là thọ trì, 
và y nghĩa tu hành. 


Ngài Tu Bồ Đề sợ người nghe khởi nghĩ tâm, nên đã nêu 
lên nhiều nhân duyên, đặt ra nhiều câu hỏi, để xin Phật giải đáp: 


- Các pháp chỉ có 1 nghĩa, vì sao Thế Tôn lại phân biệt 
nói có 5 đạo chúng sanh? 

- Các pháp là vô sở hữu tướng, vì sao lại phân biệt có ra 
3 thừa? 
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- Có pháp tướng, thì chẳng được thuận nhẫn. Như vậy vì 
sao nói tu 8 địa, từ Càn Huệ địa... dẫn đến Bích Chi Phật địa, 
mà có thể vào được Bồ tát vị? 


Ngài Tu Bồ Đề nêu lên nhiều câu hỏi với nhiều ý nghĩa 
khác nhau, nhưng vì Bát nhã Ba-la-mật chẳng có định tướng, 
nên Phật đều trả lời là “Như vậy, như vậy”. 


Trước, ngài Tu Bồ Đề hỏi về thuận nhẫn của Tiểu thừa; 
sau ngài lại hỏi về thuận nhẫn của Đại thừa, là pháp của Bồ 
tát, nên ngài mới hỏi Phật: Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ 
tát sanh pháp tướng chăng? 

Phật dạy: Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng sanh 
pháp tướng, dù là hữu tướng, dù là vô tướng. 

Vì sao? Vì thấy “hữu”, thấy “vô” là thấy 2 tướng, nên là có 
lỗi. Bởi vậy nên ở nơi hết thảy pháp, Bồ tát thuận nhẫn chắng 
sanh pháp tướng. Như vậy là tu đạo, cũng là tu đạo quả. 

Hành Bồ tát đạo là hành “hữu pháp”, mà đạo quả lại là 

“võ pháp”. “Hữu pháp” là hữu vi; “vô pháp” là vô vi. Như 


vậy là Bồ tát đoạn các phiền não là hành hữu vị, nhằm thành 
tựu thánh quả, là vô vi. 


-o0o- 


Có thuyết nói, “5 Ba-la-mật kia là hữu vi, Bát nhã Ba-la- 
mật là vô vi. Hữu pháp và vô pháp đều là quả của Bồ tát”. 


Có thuyết nói, “Tướng trí huệ là hữu pháp, nên gọi là 
đạo. Như pháp tánh thật tế chẳng theo nhân duyên sanh mà 
thường có, nên gọi là quả. Ở nơi bình đẳng tánh, thì đạo và . 
quả là thường có và chẳng sai khác nhau”. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp tánh là vô sở hữu, thì 
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Phật làm sao ở nơi vô sở hữu mà được chánh trí, được Vô 
Thượng Bô Đê? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Do nơi tánh vô 
sở hữu mà ta có được trí huệ, tận đoạn được các chấp, dẫn 
đên được Vô Thượng Bô Đê. 


Phật lại còn đem mình ra làm chứng, và nói rằng, “Trước 
kia, khi hành Bồ tát đạo, ta cũng tu 6 Ba-la-mật, ly dục, ly 
ác bất thiện pháp, có giác có quán, ly sanh hỷ lạc, vào sơ 
thiền... dẫn đến vào đệ tứ thiền. 


Phật đạy: Khác hẳn với hàng ngoại đạo, ở nơi các thiền 
ta chăng đắm thiền vị, chẳng sanh nhiễm tâm, chẳng thọ quả 
báo, y theo 4 thiền mà phát khởi 5 thần thông, dùng thiên 
nhãn thông thấy rõ tâm niệm của chúng sanh nhằm độ thoát 
họ ra khỏi các khổ. Rồi ta khởi lậu tận thông, dùng một niệm 
tương ưng huệ, được Vô Thượng Bỏ Đề. Các khổ đã tận, các 
đạo đã thành, thông suốt được cả 4 thánh đế, nên ta được đầy 
đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại 
từ, đại bi. An trú trong các thần thông, ta phân biệt rõ chúng 
sanh trong 3 tụ, để vì chúng sanh thuyết pháp. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là vô sở hữu, thì 
làm sao Phật có thể khởi 4 thiền, được 5 thần thông, biết rõ 
chúng sanh trong 3 tụ? 


Phật dạy: Nếu các dục, ác bất thiện pháp có tự tánh, có tha 
tánh, thì trước kia, khi hành Bồ tát đạo, ta chẳng thể quán các 
dục, ác bất thiện pháp là vô sở hữu tánh, để vào sơ thiên... 
dẫn đến vào đệ tứ thiền. Vì dục, ác bất thiện pháp là vô sở 
hữu tánh, nên ta mới tu được 4 thiền, 5 thần thông... dẫn đến 
được Vô Thượng Bồ Đề. 


Nên biết pháp tánh có 2 phần: Tự tánh và tha tánh. 
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Tự tánh là tánh của tự thân bắt tịnh; tha tánh là tánh của 
ngoại vật trang nghiêm thân. Tự tánh cũng như tha tánh đêu 
là vô tướng, là hư dôi, là nhân sanh 5 dục dân đên khô đau. 
Khi Bô tát quán 5 dục là không, là tánh vô sở hữu, thì vào 
được sơ thiên, khiên các dục, ác bât thiện pháp chăng còn 
khởi ác tánh, khiên tự tánh và tha tánh đều rôt ráo không. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp là tánh vô sở hữu, là 
tánh không, thì Phật làm sao được tự tại ở nơi các pháp? 

Phật dạy: Do 4 thiền mà ở nơi các phiền não ta được giải 
thoát; do 5 thân thông mà ở nơi các pháp ta được tự tại. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: 4 thiền và 5 thần thông là hữu pháp. 
Sao lại nói 4 thiên, 5 thân thông đều là tự tánh không. Nêu là 
tự tánh không, thì làm sao tu 4 thiên, 5 thân thông mà được 
tự tại? 


Phật dạy: Ta quán 4 thiền và 5 thần thông đều chẳng có 
định tướng, nên chẳng chấp. Vì sao? Vì 4 thiền cũng. như 5 
thần thông có vô lượng tướng, nên phải xả các tướng ấy mới 
được Vô Thượng Bồ Đề. 


Khi vào sơ thiền phải ly dục mới vào được tánh vô sở 
hữu. Đây là nhân tu dẫn đến quả chứng. Nhân và quả đều là 
tánh vô sở hữu. 

Thiền là tự tánh không, Vô Thượng Bồ Đề là tự tánh 
không, hết thảy pháp đều là tự tánh không. Tu như vậy là 
chẳng có gì ngăn ngại, nên ở nơi các pháp ta đều được tự tại. 


(Hết quyền 86) 


Quyển 87 


Phẩm Thứ Bảy Mươi Lăm 
(TIẾP THEO) 


Tam Thứ Đệ Học (tiếp theo) 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát biết 
các pháp vô sở hữu tánh là nhân tu 4 thiền, 5 thần thông. 
Như vậy, ở nơi các pháp vô sở hữu tánh, hàng Bồ tát sơ 
phát tâm phái làm sao để thứ lớp tu, thứ lớp học, thứ lớp 
hành đạo, mới đến được Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Từ lúc ban đầu, Bồ tát phải 
thân cận, cúng dường chư Phật đề được nghe pháp; thân 
cận, cúng dường chư Thanh Văn để được nghe pháp. Do 
được được nghe pháp như vậy mà được vô sở hữu tánh. 
Chư Phật, chư Hiền Thánh do được vô sở hữu tánh mà 
thành tựu được đạo quả. Hết thầy các pháp hữu vi chỉ là 
pháp được làm ra (tác pháp), và đều là chẳng có tánh. 
Chẳng có pháp nào là có tánh cả. 


Bồ tát nghe như vậy rồi phải tự niệm rằng, “Hết thảy 
pháp đều là vô sở hữu tánh. Chư Phật, chư Hiền Thánh 
do được vô sở hữu tánh mà thành tựu được đạo quả. Như 
vậy, vì sao ta lại chẳng phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề? 
Khi ta được Vô Thượng Bồ Đề rồi, ta sẽ vì chúng sanh 
thuyết pháp, khiến họ xả ly các chấp mà an trú trong vô 
sở hữu tánh”. 

Này Tu Bồ Đề! Tư duy như vậy rồi, Bồ tát phát tâm 
cầu Vô Thượng Bồ Đề, nhằm độ hết thảy chúng sanh. 
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Bởi vậy nên chỗ sở hành của Bồ tát có thứ lớp: Thứ lớp 
hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo. Cũng như chư Phật 
quá khứ, Bồ tát thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào 
đạo như vậy sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. 


Hàng tân học Bồ tát phải như vậy hành 6 pháp Ba- 
la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ tát tự 
mình hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, tán thán 
công đức bố thí, hoan hÿ tán thán người hành bố thí. Do 
nhân duyên bố thí mà Bồ tát được đại phước báo, giàu 
sang, phú quý. Cũng đo nhân duyên bố thí mà Bồ tát xa 
lìa được lòng xan tham, bỏn xẻn, sẵn sàng đem tài vật ra 
bồ thí cho chúng sanh. 


Do bố thí và trì giới mà Bồ tát sanh làm người hay 
làm trời để được tôn quý. Do bố thí và trì giới. mà Bồ 
tát được các thiền định. Do bố thí, trì giới và thiền định 
mà Bồ tát được trí huệ giải thoát, giải thoát tri kiến, nên 
vượt qua được các hàng Thanh Văn và Bích Chỉ Phật, 
để nhập vào Bồ tát vị. Do vào Bồ tát vị mà Bồ tát thanh 
tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng sanh... dẫn đến 
được Nhất thiết chủng trí. Do được Nhất thiết chủng trí 
mà Bồ tát mới chuyển pháp luân, đem 3 thừa pháp giáo 
hóa chúng sanh, độ họ thoát khối sanh tử. 


Bồ tát bố thí theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp 
vào đạo như vậy, mà biết rõ tất cả đều bất khả đắc. Vì 
sao? Vì hết thầy pháp đều là tự tánh không. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
Bồ tát tự mình hành trì giới, dạy người khác hành trì 
giới, tán thắn công đức trì giới, hoan hỷ tán thán người 
hành trì giới. 


QUYỀN 87 s 205 


Do nhân duyên trì giới mà Bồ tát sanh làm người hay 
làm trời đều được tôn quý. 


Bồ tát thấy người chắng trì giới, thì khuyên họ trì giới; 
thấy người loạn tâm thì khuyên họ tu thiền định; thấy 
người sỉ mê thì đạy họ tu trí huệ; thấy người chẳng giải 
thoát thì đạy tu giải thoát; thấy người chẳng giải thoát tri 
kiến, thì dạy tu giải thoát tri kiến. 

Do trì giới, thiền định, giải thoát, giải thoát tri kiến, 
mà Bồ tát vượt qua được hàng Thanh Văn và Bích Chỉ 
Phật để nhập vào Bồ tát vị. Do vào Bồ tát vị mà Bồ tát 
thanh tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng sanh... 
dẫn đến được Nhất thiết chúng trí. Do được Nhất thiết 
chúng trí mà Bồ tát mới chuyển pháp luân, đem 3 thừa 
pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tử. 


Bồ tát trì giới theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp 
vào đạo như vậy, mà biết rõ tất cả đều bất khả đắc. Vì 
sao? Vì hết thầy pháp đều là tự tánh không. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
Bồ tát tự mình hành nhẫn nhục, dạy người khác hành 
nhẫn nhục, tán thán công đức nhẫn nhục, hoan hỷ tán 
thán người hành nhẫn nhục. 


Khi hành nhẫn nhục Ba-la-mật như vậy, Bồ tát bố thí 
đầy đú cho chúng sanh, đạy họ tu trì giới, thiền định, trí 
huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Do bố thí, nhẫn nhục, 
thiền định trí huệ như vậy, mà Bồ tát vượt qua được hàng 
Thanh Văn và Bích Chỉ Phật để nhập vào Bồ tát vị. Do 
vào Bồ tát vị mà Bồ tát thanh tịnh được Phật độ, thành 
tựu được chúng sanh... dẫn đến được Nhất thiết chủng 
trí. Do được Nhất thiết chúng trí mà Bồ tát mới chuyển 
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pháp luân, đem 3 thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ 
thoát khỏi sanh tử. 


Bồ tát nhẫn nhục theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ 
lớp vào đạo như vậy, mà biết rõ tất cả đều bất khá đắc. Vì 
sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
Bồ tát tự mình hành tỉnh tấn, dạy người khác hành tỉnh 
tần, tán thán công đức tỉnh tấn, hoan hỷ tán thán người 
hành tỉnh tấn. 

Khi hành tỉnh tấn như vậy, Bồ tát bố thí đầy đú cho 
chúng sanh, dạy cho chúng sanh tu trì giới, thiền định, trí 
huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Do bố thí, tỉnh tắn, thiền 
định trí huệ như vậy, mà Bồ tát vượt qua được hàng Thanh 
Văn và Bích Chỉ Phật để nhập vào Bồ tát vị. Do vào Bồ tát vị 
mà Bồ tát thanh tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng 
sanh... dẫn đến được Nhất thiết chúng trí. Do được Nhất 
thiết chủng trí mà Bồ tát mới chuyền pháp luân, đem 3 thừa 
pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tử. 


Bồ tát tỉnh tắn theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp 
vào đạo như vậy, mà biết rõ tất cả đều bất khả đắc. Vì 
sao? Vì hết tháy pháp đều là tự tánh không. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
Bồ tát tự mình vào thiền định, vào 4 vô lượng tâm, 4 vô 
sắc định, cũng dạy người vào thiền định, vào 4 vô lượng 
tâm, 4 vô sắc định, tán thán công đức hành thiền định, 
hành 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định; hoan hỷ tán thán 
người vào thiền định, vào 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định. 


Trú trong các thiền, Bồ tát bố thí đầy đủ cho chúng 
sanh, dạy cho họ tu trì giới, thiền định, trí huệ, giải thoát 
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và giải thoát tri kiến. Do bố thí, tỉnh tắn, thiền định trí 
huệ như vậy, mà Bồ tát vượt qua được hàng Thanh Văn 
và Bích Chỉ Phật để nhập vào Bồ tát vị. Do vào Bồ tát vị 
mà Bồ tát thanh tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng 
sanh... dẫn đến được Nhất thiết chủng trí. Do được Nhất 
thiết chủng trí mà Bồ tát mới chuyền pháp luân, đem 3 thừa 
pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khói sanh tử. 


Bồ tát vào các thiền định theo thứ lớp hành, thứ lớp 
học, thứ lớp vào đạo như vậy, mà biết rõ tất cả đều bất 
khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, tự mình hành 6 pháp Ba- 
la-mật, cũng dạy người khác hành 6 pháp Ba-la-mật, tán 
thán công đức hành 6 pháp Ba-la-mật, hoan hỷ tắn thán 
người hành 6 pháp Ba-la-mật. 


Do nhân duyên hành 6 pháp Ba-la-mật như vậy, mà 
Bồ tát vượt qua được hàng Thanh Văn và Bích Chỉ Phật 
để vào Bồ tát vị. Do vào Bồ tát vị mà Bồ tát thanh tịnh 
được Phật độ, thành tựu được chúng sanh... dẫn đến 
được Nhất thiết chúng trí. Do được Nhất thiết chủng trí 
mà Bồ tát mới chuyền pháp luân, đem 3 thừa pháp giáo 
hóa chúng sanh, độ họ thoát khói sanh tử. 


Bồ tát vào 6 pháp Ba-la-mật theo thứ lớp hành, thứ 
lớp học, thứ lớp vào đạo như vậy, mà biết rõ tất cả đều bất 
khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
đo được tâm tương ưng với Nhất thiết chủng trí mà Bồ 
tát thâm tín các pháp tự tánh không, thường tu 6 niệm, 
gồm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm 
Xả và niệm Thiên. 
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* Thế nào gọi là tu niệm Phật? 


Này Tu Bồ Đề! Khi niệm Phật Bồ tát chẳng lấy sắc 
để niệm, chắng lấy thọ, thọ, tướng, hành, thức để niệm. 
Vì sao? Vì sắc... dẫn đến thức đều là tự tánh không, mà 
pháp tự tánh không là pháp vô sở hữu tánh (chẳng có 
tánh). Cho nên vô sở niệm (chẳng có chỗ niệm) mới chính 
là niệm Phật. 

Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi niệm Phật, Bồ tát chẳng 
lấy 32 tướng tốt để niệm, chẳng lấy thân kim sắc (sắc 
vàng ròng) để niệm, chẳng lấy hào quang một trượng để 
niệm, chẳng lấy 80 vẻ đẹp để niệm. Vì sao? Vì thân Phật 
là tự tánh không, mà pháp tự tánh không là pháp vô sở 
hữu tánh. Cho nên vô sở niệm mới chính là niệm Phật. 

Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi niệm Phật, Bồ tát chẳng 
lẫy giới chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát chúng, 
giải thoát tri kiến chúng để niệm. Vì sao? Vì giới chúng... 
dẫn đến giải thoát tri kiến chúng là tự tánh không, mà 
pháp tự tánh không là pháp vô sở hữu tánh. Cho nên vô 
sở niệm mới chính là niệm Phật. 

Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi niệm Phật, Bồ tát chẳng 
lẫy 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô trí, 18 bất cộng pháp, 
đại từ, đại bi để niệm Phật. Vì sao? Vì 10 Phật lực... đẫn 
đến đại từ, đại bi đều là tự tánh không, mà pháp tự tánh 
không là pháp vô sở hữu tánh. Cho nên vô sở niệm mới 
chính là niệm Phật. 

Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi niệm Phật, Bồ tát chẳng 
lấy 12 nhân duyên để niệm Phật, Vì sao? Vì 12 nhân 
duyên đều là tự tánh không, mà pháp tự tánh không là 
pháp vô sở hữu tánh. Cho nên vô sở niệm mới chính là 
niệm Phật. 
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Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
phải nên niệm Phật như vậy. Từ sơ phát tâm, Bồ tát phải 
như vậy mà thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo. 
Trú trong đó, Bồ tát được đầy đú 4 niệm xứ... dẫn đến 8 
thánh đạo, đầy đủ 3 tam muội “không, vô tướng và vô 
tác”, ... dẫn đến đầy đú Nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì 
các pháp đều là tự tánh không, đều là vô sở hữu tánh 
(chẳng có tánh). Ở nơi vô sở hữu tánh chẳng có tánh CÓ, 
cũng chẳng có tánh KHÔNG. 


* Thế nào gọi là tu niệm Pháp? 


Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
chẳắng niệm thiện pháp, chẳng niệm bất thiện pháp, chẳng 
niệm ký pháp, chắng niệm vô ký pháp, chẳng niệm thế 
gian pháp, chẳng niệm xuất thế gian pháp, chẳng niệm 
tịnh pháp, chẳng niệm uế pháp, chẳng niệm thánh pháp, 
chẳng niệm phàm phu pháp, chẳng niệm hữu lậu pháp, 
chẳng niệm vô lậu pháp, chẳng niệm pháp thuộc về 3 cõi, 
chắng niệm hữu vi pháp, chẳng niệm vô vỉ pháp. Vì sao? 
Vì các pháp đều là tự tánh không, mà pháp tự tánh không 
là pháp vô sở hữu tánh. Cho nên vô sở niệm (chẳng có 
chỗ niệm) mới là niệm pháp. Do học các pháp vô sở hữu 
tánh như vậy, nên Bồ tát được đầy đủ 4 niệm xứ... dẫn 
đến đầy đủ Nhất thiết chủng trí, được Vô Thượng Bồ Đề. 
Được Vô Thượng Bồ Đề là được các pháp vô sở hữu tánh. 
Ở nơi vô sở hữu tánh chẳng có tánh CÓ, cũng chẳng có 
tánh KHÔNG. 


Bồ tát phải nên tu niệm pháp như vậy. Bồ tát tu niệm 
pháp như vậy, mà ở nơi hết thảy pháp đều chắng có niệm. 


Ấ _ ^ ® JÀ .^ x 
* Thê nào gọi là tu niệm Tăng? 


Này Tu Bồ Đề! Ở nơi vô vi mà phân biệt có đệ tử Phật, 
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có chúng đệ tử Phật, nên Bồ tát niệm Tăng chẳng thấy có 
chỗ niệm, huống nữa là thật có niệm Tăng. 

Bồ tát phải nên tu niệm Tăng như vậy. 

* Thế nào gọi là tu niệm giới? 

Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ tát phải 
niệm thánh giới: Giới chăng khuyết, giới chăng hở, giới 
chăng tỳ, giới chăng đạt, giới chắng tính, giới tự tại, giới mà 
người trí khen ngợi, giới cụ túc, giới theo chánh định. 

Bồ tát phải niệm các giới đó đều chẳng có tự tánh, nên 
chẳng thấy có chỗ niệm, huống nữa là có niệm giới. 

* Thế nào gọi là tu niệm xả? 

Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ tát 
tu niệm xả: Tự niệm xả, tha niệm xả, xả tài, xả pháp, xả 
phiền não. Bồ tát tu các niệm xả như vậy, mà quán tất 
cả đều bất khá đắc, chẳng có chỗ niệm, huống nữa là có 
niệm xả. 

* Thế nào gọi là tu niệm Thiên? 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát tự niệm rằng, “Chư Thiên ở 
cõi trời Tử Thiên Vương... dẫn đến cõi trời Tha Hóa Tự 
Tại Thiên đều có đầy đủ tín, giới, thí, văn và huệ. Khi ta 
mạng chung, sanh về các cõi trời, ta cũng sẽ có đầy đủ các 
tín, giới, thí, văn và huệ. Bồ tát niệm thiên như vậy mà 
biết rõ các cõi trời đều là vô sở hữu tánh, nên là chẳng có 
niệm, huống nữa là có niệm Thiên. 

Này Tu Bồ Đề! Như vậy gọi là Bồ tát, ở nơi 6 niệm, thứ 
lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hết thảy 
pháp đều là vô sở hữu tánh. Sắc... dẫn đến thức, nhãn... 
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dẫn đến ý, sắc... dẫn đến pháp, nhãn thức... dẫn đến ý 
thức giới, Đàn Ba-la-mật... dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, 
nội không... dẫn đến vô pháp hữu pháp không, 4 niệm 
xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, 10 Phật lực... dẫn đến Nhất 
thiết chúng trí đều là vô sở hữu tánh cả. 

Bạch Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu 
tánh, thì chẳng có đạo, chắng có trí, chẳng có quả chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ông thấy sắc tánh là thật 
có chăng? Dẫn đến Nhất thiết chúng trí tánh là thật có 
chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng thật 
có Vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ông thấy các pháp thật 
chăng có. Như vậy, ông còn nêu lên câu hỏi làm gì nữa? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Con chẳng 
dám khởi tâm nghỉ. Thế nhưng vì chúng sanh ở đời sau, 
và vì các Tỷ-kheo cầu Bồ tát đạo, mà con thưa hỏi Phật. 


Bạch Thế Tôn! Vì các hạng người này nghỉ rằng, 
“Nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh, thì chẳng 
có ai cầu, chẳng có ai tịnh, chẳng có ai bị triền phược, 
chẳng có ai được giải thoát. Vì họ chẳng thể biết, chẳng 
thể giải được như vậy, nên họ có thể phá giới, phá 
chánh kiến, phá oai nghỉ, phá tịnh mạng... dẫn đến có 
thể bị đọa vào 3 đường ác”. 

Bạch Thế Tôn! Con sợ ở đời sau sẽ xảy ra những sự 
việc như vậy, nên con thưa hỏi Phật. 

Bạch Thế Tôn! Riêng bản thân con đã thâm tín các 
pháp đều là vô tự tánh, nên chắng có nghỉ, chẳng có hối 
gì cả. 
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LUẬN: 


Ngài Tu Bồ Đề tín thọ lời Phật dạy, đã biết rằng, “Tuy 
biết rõ các pháp là không, mà chư đại Bỏ tát vẫn thường khởi 
4 thiền và 5 thần thông”. Nay ngài lại hỏi Phật, “Các tân học 
Bồ tát, ở nơi các pháp vô sở hữu tánh, phải thứ lớp hành, 
thứ lớp học, thứ lớp vào đạo như thế nào để đến được Vô 
Thượng Bồ Đề?”. 


Như vậy là Bồ tát đù đã phát tâm từ vô lượng kiếp, mà 
chưa vào được nơi thật tướng pháp, thì vẫn còn là tân học Bồ 
tát. Các Bồ tát này vẫn còn phải thứ lớp hành, thứ lớp học, 
thứ lớp vào đạo mới có thể đến được Vô Thượng Bồ Đề vậy. 


Hồi: Nếu là tân học Bồ tát, thì khi bó thí, trì giới, nhẫn 
nhục tỉnh tấn v.v... mà thứ lớp hành là đu rồi. Sao nay lại nói 
ở nơi các pháp vô sở hữu tảnh cũng phải thứ lớp hành, thứ 
lớp học, thứ lớp vào đạo? 

Đáp: Các Bồ tát sơ phát tâm phải hành không, hành vô sở 
hữu đề hòa hợp với các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục v.v... 


Ví như hòa mật ngọt với thuốc cho trẻ nít uống, thì chúng 
mới có thể uống dễ dàng. Cũng như vậy, Bồ tát sơ phát tâm 
phải thâm quán pháp “không” khi hành bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục v.v... mới chắng bị lỗi lầm. 

Phật dạy. “Từ lúc ban đầu, Bồ tát phải thân cận và cúng 
dường chư đại Bồ tát, chư A-la-hán đề được nghe pháp. Do 
nghe pháp như vậy mà vào được nơi vô sở hữu tánh. Vì sao? 
Vì chư Phật, chư đại Bồ tát, chư A-la-hán đều do được vô sở 
hữu tánh mà thành tựu được đạo quả”. 


Vì sao? Vì hết thảy pháp hữu vi đều do nhân duyên hòa 
hợp sanh; chăng có pháp nào là có tự tánh cả. Nêu đem các 
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pháp hữu vi, sắc pháp cũng như vô sắc pháp, chia chẻ cho 
đến vi trần, thì sẽ chẳng thấy có gì là thật có nữa cả. Dẫn đến 
một niệm cũng chẳng thật có. Sau khi nghe chư Phật, chư 
đại Bồ tát, chư Hiền Thánh thuyết pháp như vậy rồi, người 
học đạo còn phải thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo, 
lấy trí tỷ lượng phân biệt để biết rõ các pháp đều là rốt ráo 
không, đều chẳng có tự tánh. Như vậy là vào được nơi thật 
tướng pháp, nơi tịch diệt tướng, chăng có hý luận. 


Biết như vậy rồi, người hành đạo tự niệm rằng, “Dù có 
Phật, hay dù chẳng có Phật, thì thật tướng pháp vần chẳng 
có tăng giảm, chẳng có sanh diệt, chẳng CÓ mới cũ v.v.. . Hết 
thảy pháp đều rốt ráo là không, là bất khả đắc; chúng sanh là rốt 
ráo không, nên độ chúng sanh rốt ráo không cũng là bất khả đắc. 
Hết thảy pháp đều là như mộng, như huyễn đều chăng có định 
tướng. Như vậy vì sao ta chăng phát tâm làm Phật?” 


Hỏi: Nếu biết các pháp đều là vô sở hữu, thì vì sao lại 
phát tâm làm Phật? 


Đáp: Rốt ráo không là vô sở hữu, là chẳng có chướng 
ngại, là chăng có hý luận. Bởi vậy nên người hành đạo mới 
đõng mãnh phát tâm làm Phật. 


Hồi: Vì sao Bồ tát lại thay chúng sanh thọ các khổ? 


Đáp: Bồ tát có nhiều nhân duyên với chúng sanh, nên 
mới vì chúng sanh thọ các khổ. Do chúng sanh chẳng biết 
được thật tướng pháp nên mới chịu các khổ não; Bồ tát khởi 
từ bi tâm muốn tắt cả chúng sanh được hết khổ, nên phát tâm 
tu học để cứu độ chúng sanh. Ví như người ăn được món ăn 
ngon muốn cho người khác được ăn như mình vậy. Bồ tát 
biết rõ pháp tánh là vô sở hữu, nên mới vì tắt cả chúng sanh 
phát tâm làm các việc lợi ích cho họ. 
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Bồ tát tự niệm rằng, “Ta chưa thâm nhập được vào 6 pháp 
Ba-la-mật, nên ta phải phát tâm câu Vô Thượng Bô Đôê, tu tập 
các công đức, tu vô sở hữu tánh đê làm lợi ích cho chúng sanh”. 


Do tu tập pháp “Không” của Đại thừa mà Bồ tát biết rõ 
pháp không, chúng sanh không,... dẫn đến Phật cũng không, 
Vô Thượng Bồ Đề cũng không. Ở nơi rốt ráo không, Bồ tát 
quán oán thân bình đẳng, nên chẳng sanh tâm phiền não, 
được tâm bình đẳng, vô phân biệt, được đầy đủ các lực nhẫn 
nhục Ba-la-mật. Do vậy mà mau được Vô Thượng Bồ Đè. 


Bồ tát thân cận, tôn quý chư Phật, chư đại Bồ tát, chư 
Thánh hiền giống như người vượt biển tôn quý người lái 
thuyền, giống như người bệnh tôn quý vị thầy thuốc vậy. 

Đối với những kẻ oán nghịch, Bồ tát cũng chẳng sanh 
tâm oán ghét, tự niệm rằng, “Vì muốn cầu Phật đạo, nên ta 
phải nhẫn nhục đối với họ, nhẫn nhục như vậy mới có được 
lợi ích cho sự tu tập”. 


Như vậy là Bồ tát thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo. 


Hỏi: 3 việc đó có gì sai khác nhau chăng? 


Đáp: Có thuyết nói “hành, học và vào đạo” tuy có tện 
gọi khác nhau, nhưng cũng chỉ là một. “Hành” là trì giới; 
“học” là thiền định; “vào đạo” là thực hiện các việc làm, như 
làm các việc bố thí. Lại nữa, “hành” là chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng; “học” là chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định; “vào đạo” là chánh kiến, chánh tư duy. Tắt cả 3 
VIỆC này đều là “đạo” cả. 

Có thuyết nói chánh kiến, chánh tư duy là đạo thể. Còn 
2 việc kia giúp chánh kiến, chánh tư duy càng thêm kiên có 
là đạo dụng. 
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Có thuyết nói trong 6 Ba-la-mật, thì bế thí là “hành”: trì 
giới là “học”, tinh tân là “đạo”. 

Lại có thuyết nói tất cả 6 Ba-la-mật đều là “đạo”, vì đều 
dẫn đến trí huệ Bát nhã Ba-la-mật. Ví như người có đôi mặt 
và đôi chân có thể đi xa được; dù đôi mắt và đôi chân đều 
có công dụng riêng rẽ, nhưng cùng đóng góp vào công việc 
chung, đó là đưa người bộ hành đi xa vậy. 

Hỏi: Thế nào gọi là thứ lớp hành? 

Đáp: Ví như người leo thang phải bước từng nắc thang 
mới leo lên cao được. Cũng như vậy, Bồ tát sơ phát tâm phải 
thứ lớp hành mới có thê vào đạo được. 

Trong kinh có dạy rằng người tu 6 pháp Ba-la-mật muốn 
thành tựu đạo quả phải thứ lớp hành theo 4 giai đoạn. Đó là: 

- Tự mình hành 6 pháp Ba-la-mật. 

- Dạy người khác hành 6 pháp Ba-la-mật. 

- Tán thán hành công đức 6 pháp Ba-la-mật. 

- Hoan hỷ tán thán người hành 6 pháp Ba-la-mật, là người 
có từ bi đôi với chúng sanh, và thông đạt thật tướng các pháp. 


Hồi: Vì sao người hành 6 pháp Ba-la-mật phải theo 4 
giai đoạn như trên? 


Đáp: Có người tự mình hành bố thí, nhưng chẳng dám 
dạy người khác hành bô thí, vì sợ người thọ thí nôi sân trở lại 
măng nhiệc mình. 

Có người dạy người khác làm việc bố thí mà tự mình 
chăng làm. 


Có người chắng tán thán công đức hành bố thí, và cũng 


216 »s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


chẳng tán thán người hành bố thí. 

Những người hành động như vậy đều bị tà kiến che tâm, 
nên chăng có thê biệt được quả báo của bô thí. 

Bồ tát có tâm từ bi rộng lớn, thâm ái các thiện pháp, 
thương xót các chúng sanh mới có thê làm đây đủ cả 4 điêu 
nêu trên đây. 


-oÔ0o- 


Khi bố thí phải tự mình làm việc bố thí, dạy người khác 
làm việc bố thí, tán thán công đức bố thí, và tán thán người 
làm việc bố thí. Người hành tịnh thí là người gieo trồng thiện 
căn nơi phước điền Tam bảo. Vì phước điền Tam bảo là 
phước điền vô tận, nên người hành tịnh thí cũng được phước 
đức vô tận. 


Người hoan hý bố thí đúng theo 4 điều nêu trên đây sẽ 
được hưởng giàu sang phú quý giàu sang vô tận. 


Bồ tát hành bố thí Ba-la-mật, dù chẳng tham cầu quả báo 

bố thí, mà của cái vẫn tự đến. Ví như người gieO mạ, cây lúa, 

thì đến mùa gặt lúa sẽ tự đến với mình vậy. Bồ tát có được 
tài vật đến với mình rồi, lại tiếp tục đem các tài vật đó ra bố 
thí cho chúng sanh. 

Hỏi: Phải nên bố thí cho ai trước? 

Đáp: Bồ tát cúng dường 3 ngôi Tam bảo “Phật, Pháp và 
Tăng”; bố thí cho hàng tại gia thọ ngũ giới, thọ thập thiện, 
thọ bát quan trai giới, thọ tam quy; bố thí cho những người 
có chánh trí; bố thí cho những người nghèo khổ, bần cùng; 
bố thí cho các loài súc sanh;... dẫn đến bố thí cho những 
người phạm trọng tội “ngũ nghịch”. Vì sao? Vì Bồ tát muốn 
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kết duyên với các hạng người nghèo khô, bân cùng, với hạng 
người đã đoạn thiện căn,... dân đên muôn kêt duyên với các 
loài súc sanh. 


Ví như người mẹ hiền có nhiều con, tìm mọi cách đề cứu 
các con ra khỏi cảnh khổ đau, bệnh tật. Cũng như vậy, Bồ 
tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con, nên tìm mọi 
cách để cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử. 


Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: 


Thấy một cọp mẹ, do bị cơn đói hoành hành, muốn nhảy 
vô lên đàn con đề ăn thịt, Bồ tát chắng chút do dự liền xả thân 
bồ thí cho cọp mẹ, nhăm cứu các CỌP con. 


Hỏi: Bồ tát phải rộng độ hết thảy chúng sanh chăng? 
Đáp: Chúng sanh là “phước điền” và “bi điền”. 


Do bi nguyện rộng độ chúng sanh, mà Bồ tát cầu Vô 
Thượng đạo. 


Khi chưa được vô sanh pháp nhẫn, bi tâm thường thắng 
từ tâm. Tuy phát từ tâm thương xót hết thảy chúng sanh, mà 
khi hành bố thí lại có sự phân biệt, ví như lựa chọn người 
nghèo đói, cùng khổ đề cứu vớt họ trước. Cũng như khi cúng 
dường có sự lựa chọn phước điển, nghĩ rằng, “Cúng dường 
chư Phật có đại công đức, vì Phật là phước điền vô thượng”. 


Thế nhưng, khi đã vào thật tướng pháp rồi, thì chẳng còn 
sự phân biệt nữa. Lúc bấy BIỜ, Bồ tát xem chúng sanh như là 
những vị Phật tương lai, bình đăng với Phật, chẳng có sai khác. 


Hỏi: ƒ? sao nói biết chúng sanh muôn gì thì cho nây mới 
được phước đức lớn? 


Đáp: Vì thuận ý người được phước đức lớn hơn là nghịch 
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. họ. Bồ tát quán tướng mạo của chúng sanh, biết họ mong 
cầu gì, liền cung cấp đầy đủ. Như vậy là bố thí theo ý nguyện 
của chúng sanh. Khi hành pháp thí Bồ tát chỉ mong sao cho 
chúng sanh biết trì giới, biết tu tập các thiện pháp, để được 
giải thoát. Như vậy mới là được đại lợi ích. 


Hỏi: Bồ tát do tu 6 pháp Ba-la-mật mà vào Bồ tát vị. Như 
vậy vì sao nói Bồ tát tu 5 ám mà vào Bồ tái vị? 


Đáp: Có vô lượng pháp môn tu. Như vậy nói Bồ tát tu 5 
ấm mà vào Bồ tát vị cũng chăng có gì lầm lỗi cả. 


Bồ tát hộ trì các giới, sanh thiền định, được trí huệ sáng suốt, 
được tâm thanh tịnh, xả ly châp trước, lây trí huệ phá các phiên 
não, được giải thoát an lạc, tức được giải thoát tri kiên. 


Bồ tát đã dùng thân 5 ấm để hành đạo, và cũng dùng thân 
5 ấm mà vượt qua hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, để vào 
Bồ tát vị. 

Khi hành 6 pháp Ba-la-mật, Bồ tát chủ yếu hành bố thí 
Ba-la-mật, xả tài,... dẫn đến xả mạng, chăng chút luyến tiếc. 
Trì giới Ba-la-mật, nhẫn nhục Ba-la-mật, tinh tấn Ba-la-mật, 
Thiền Ba-la-mật và trí huệ Ba-la-mật hỗ trợ cho bồ thí Ba-la- 
mật, giúp Ba-la-mật này được thành tựu viên mãn. 


Vì lợi ích chúng sanh, Bồ tát sẵn sàng bồ thí thân mạng 
mình; đây là việc rât khó làm. Bởi vậy nên nói do tu 5 âm vào 
Bồ tát vị là chăng lâm lỗi vậy. 

Hỏi: Có người nói tu 6 niệm là việc dễ làm, nên Bồ tát 
sơ phát tâm có thê làm được. Thê nhưng, nêu niệm Phát mà 
chăng niệm Phật thân, thì đâu có phải là việc dê làm? 

Đáp: Ví như thuốc đẳng có pha một ít mật ngọt trở thành 
đề uông, vì mật ngọt chê ngự được vị đăng của thuộc. Cũng 
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như vậy, niệm Phật mà biết rõ Phật thân là tự tánh không, là 
vô sở hữu tánh, biết rõ vô sở niệm mới chính là niệm Phật. 
Bởi vậy nên niệm Phật, là việc dễ làm. 

Nhờ niệm Phật như vậy mà các tà kiến chăng sanh được, 
nên Bồ tát thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo được 
dễ dàng. 


-o0o- 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu 
tánh, thì cân gì phải thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo? 

Phật hỏi lại: Ông có thấy sắc tánh là thật có chăng? Dẫn 
đên có thây Nhật thiệt chủng trí tánh là thật có chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: Sắc tánh dẫn đến Nhất thiết chủng 
trí tánh đêu là chăng thật có vậy. 


Vì sao? Vì sắc... dẫn đến Nhất thiết chủng trí đều do nhân 
duyên hòa hợp sanh, nên là chăng có tự tánh. 


Phật dạy: Nếu ông thấy các pháp tánh đều chăng thật có, 
thì ông còn nạn hỏi làm gì nữa. 

Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy liền bạch Phật rằng: Con 
chắng còn nghi, nhưng vì sợ người tu bị lầm lạc, mà con phải 
thưa hỏi Phật vậy. Vì sao? Vì người xuất gia nghe Phật dạy 

è “vô sở hữu tánh” mà chưa hiểu rõ thâm nghĩa, thì sẽ chấp 
“không”. . dẫn đến sẽ chăng trì giới, sẽ phá các oai nghi v.V.. 
khiến người tại gia y theo đó sẽ khinh kối người xuất gia, phá 
hoại Tam bảo. 


Con vì “vô tránh tam muội”, vì thương xót chúng sanh, 
mà thưa hỏi Phật như vậy. Kính mong Phật giải đáp rõ ràng, 
đê chúng sanh được thâm hiệu. 


Nhất Tâm Cụ Vạn Hạnh 
(Một tâm đủ vạn hạnh) 


KINH: 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp đều là vô sớ hữu tánh, thì Bồ tát có lợi ích øì 
mà vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Vì các pháp đều là vô sở hữu 
tánh, nên Bồ tát vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề. 

Vì sao? Vì nếu có chấp, có đắc, thì rất khó được giải 
thoát. 

Này Tu Bồ Đề! N hững người chấp tướng chẳng có được 
đạo, chẳng có được quả, chắng có được Vô Thượng Bồ Đà. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Người 
chăng đắc tướng thì có được đạo, có được quả, có được 
Vô Thượng Bồ Đề chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Vô sớ đắc (chẳng có chỗ đắc) 
tức là đạo, là quả, là Vô Thượng Bồ Đề, vì pháp tánh là 
bất hoại (là chẳng thể bị hoại) vậy. 

Nếu pháp vô sở đắc mà muốn được đạo, được quả, 
được Vô Thượng Bồ Đề, thì đó là phá hoại pháp tánh vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Nếu pháp vô sở đắc tức là 
đạo, là quả, là Vô Thượng Bồ Đề, thì làm sao có bậc sơ 
địa Bồ tát... dẫn đến bậc thập địa Bồ tát; làm sao có vô 
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sanh pháp nhẫn; làm sao có quả báo đắc thần thông; làm 
sao có quả báo đắc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, 
thiền định và trí huệ, làm sao an trú trong quả báo đó 
mà thanh tịnh được Phật độ, thành tựu chúng sanh; làm 
sao cúng dường chư Phật các y áo, các thức ăn uống, hoa 
hương, anh lạc, phòng xá, cùng tất cả các vật dụng cần 
thiết cho sinh hoạt hằng ngày; ... dẫn đến làm sao được 
Vô Thượng Bồ Đề mà chẳng mất các phước đức đó, rồi 
sau khi nhập Niết Bàn để lại xá lợi cho các đệ tử ở đời sau 
được cúng dường v.v...? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Vì các pháp là vô sớ đắc, nên 
có các bậc sơ địa Bồ tát... dẫn đến bậc thập địa Bồ tát, 
có quả báo đắc thần thông, có quả báo đắc 6 pháp Ba-la- 
mật, có quả báo thanh tịnh Phật độ và thành tựu chúng 
sanh. Do nhân duyên thành tựu các thiện căn như vậy, 
mà có thể làm việc lợi ích cho chúng sanh... dẫn đến sau 
khi nhập Niết Bàn có thể để lại xá lợi cho các đệ tử ở đời 
sau được cúng dường. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp là vô sở đắc thì 6 pháp Ba-la-mật và các thần thông 
có gì sai khác nhau chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Vì các pháp vô sớ đắc, nên 
6 pháp Ba-la-mật và các thần thông chẳng có gì sai khác 
nhau cả. Do chúng sanh chấp có bồ thí... dẫn đến chấp có 
các thần thông, mà có phân biệt nói ra như vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao các 
pháp vô sở đắc, mà bố thí... dẫn đến các thần thông chẳng 
sai khác? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chắng đắc người thí, kẻ thọ mà hành bố thí, 
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chắng đắc trì giới mà hành trì giới, chẳng đắc nhẫn nhục 
mà hành nhẫn nhục, chẳng đắc tỉnh tấn giới mà hành 
tỉnh tấn, chẳng đắc thiền định mà hành thiền định, chẳng 
đắc trí huệ mà hành trí huệ, chẳng đắc thần thông mà 
hành các thần thông, chắng đắc 4 niệm xứ... dẫn đến 8 
thánh đạo mà hành 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, 
chắng đắc “không, vô tướng và vô tác” mà hành các tam 
muội “không, vô tướng và vô tác”, chẳng đắc thành tựu 
chúng sanh mà thành tựu chúng sanh, chẳng đắc thanh 
tịnh Phật độ mà thanh tịnh Phật độ, chẳắng đắc các Phật 
pháp mà đến được Vô Thượng Bồ Đề. 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải như vậy mà hành “vô sở đắc 
Bát nhã Ba-la-mật”. Bồ tát hành “vô sở đắc Bát nhã Ba-la- 
mật”, thì ma cùng thiên ma chẳng thể phá hoại được. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành 
Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát làm sao có thể ở trong một 
niệm mà được đầy đủ vạn hạnh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tỉnh tấn, Bồ tát chẳng xa rời Bát nhã Ba-la-mật; 
khi tu 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, Bồ tát chẳng 
xa rời Bát nhã Ba-la-mật; khi tu 4 niệm xứ... dẫn đến 8 
thánh đạo, 3 giải thoát, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại 
trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi, Bồ tát chẳng xa rời 
Bát nhã Ba-la-mật;... dẫn đến khi tu 32 tướng tốt, 80 về 
đẹp, Bồ tát cũng chắng xa rời Bát nhã Ba-la-mật. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm sao Bồ tát 
chẳng xa rời Bát nhã Ba-la-mật mà trong một niệm có thể tu 
đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật dẫn đến tu đầy đủ 80 vé đẹp? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát tu bố thí cũng chẳng xa rời Bát nhã Ba-la- 
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mật, nên là bố thí bất nhị tướng (chẳng có 2 tướng). Tu 
trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định... dẫn đến tu 32 
tướng tôt, 80 vẻ đẹp cũng là bât nhị tướng. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là tu bố thí... dẫn đến tu 80 về đẹp bất nhị tướng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật 
mà muốn đầy đú Đàn Ba-la-mật, thì ngay khi hành bố thí 
Bồ tát phái nhiếp hết các Ba-la-mật kia, nhiếp cả 4 niệm 
xứ... dẫn đến nhiếp cả 80 vẻ đẹp. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành bố 
thí, Bồ tát làm sao có thể nhiếp hết thảy các pháp vô lậu? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát phải an trú nơi tâm vô lậu mà bố thí. Ở nơi tâm vô 
lậu, Bồ tát chắng thấy có người thí, có người thọ, có vật 
tài thí. Vì tâm vô tướng là tâm vô lậu, nên dứt trừ được ái 
nhiễm, xan tham khi hành bố thí. Lúc bấy giờ chẳng thấy có 
bố thí... dẫn đến chắng thấy có Vô Thượng Bồ Đề. 


Bồ tát cũng dùng tâm vô tướng, vô lậu tu trì giới, nhẫn 
nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí huệ, nên chẳng thấy có trì 
giới, có nhẫn nhục, có tỉnh tấn, có thiên định, có trí huệ... 
dẫn đến chẳng thấy có Vô Thượng Bồ Đề. 

Bồ tát cũng dùng tâm vô tướng, vô lậu mà tu 4 niệm 
xứ... dẫn đến tu 80 về đẹp, nên chắng thấy có 4 niệm xứ... 
dẫn đến chắng thấy có 80 vẻ đẹp. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp đều là vô tướng, vô tác, thì làm sao Bồ tát được đầy 
đũ bố thí... dẫn đến được đầy đú 80 về đẹp? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đê! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, dùng tâm vô tướng, vô lậu mà bố thí tất cả nội vật 
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và ngoại vật sở hữu của mình; từ thân thể... dẫn đến quốc 
thành, vợ con v.v... đều đem ra bố thí cho chúng sanh. 


Nếu có ai nói rằng, “Bồ thí như vậy chẳng có lợi ích gì 
cả”, thì Bồ tát nên nghĩ rằng, “Dù người Ấy đến ngăn cản 
việc hành bố thí của ta, ta vẫn chẳng thối tâm. Ta phải 
bố thí tất cả cho chúng sanh, rồi đem công đức bố thí, 
để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô 
Thượng Bồ Đề. Ta cũng chắng thấy các tướng của người 
thí, của người thọ, của vật thí, của người hồi hướng, của 
pháp hồi hướng, của chỗ hồi hướng, là Vô Thượng Bồ 
Đề. TẤt cả các tướng ấy đều là chẳng thể thấy được. Vì 
sao? Vì nội không, ngoại không, nội ngoại không, nên hết 
thảy pháp là không. Vì không không, hữu vỉ không, vô 
vi không, tất cánh không, vô thí không, tán không, tánh 
không, nhất thiết pháp không, tự tướng không, nên hết 
thảy pháp là không”. 


Bồ tát quán như vậy, nên chẳng thấy có người hồi 
hướng, pháp hôi hướng, và chỗ hôi hướng. Như vậy gọi 
là chánh hôi hướng. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát thành tựu chúng sanh, thanh tịnh 
Phật độ, đây đủ 6 pháp Ba-la-mật, 37 Phẩm Trợ Đạo, 3 
giải thoát môn, ... dẫn đến 18 bất cộng pháp. 

Bồ tát đầy đú bố thí Ba-la-mật, mà chắng thọ quả báo 
thế gian. Ví như chư Thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại tùy 
ý cần gì đều được cả. Cũng như vậy, Bô tát tâm nguyện 
gì đều được như ý. 

Bồ tát dùng quả báo ấy để làm các việc bố thí: Cúng 
dường chư Phật, và ban phát đây đủ cho chúng sanh. 

Bồ tát dùng bố thí Ba-la-mật để nhiếp độ chúng sanh, 
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đem 3 thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ thoát họ khỏi 
sanh tứ. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát ở nơi các pháp vô 
tướng, vô đắc, vô tác mà được đầy đú bố thí Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở nơi các 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ tát làm sao được đầy đú 
trì giới Ba-la-mật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành trì giới Ba-la-mật, 
Bồ tát trì đủ các giới: Thánh giới vô lậu, nhập vào 8 thánh 
đạo, giới tự nhiên, giới báo đắc, giới thọ đắc... Hết thầy 
các giới đầy đủ, chẳng thiếu, chẳng phá, chẳng tạp, chẳng 
trược, chẳng chấp. 


Đây là giới tự tại, là giới mà người trí khen ngợi. 


Vì giới là vô sở thú (chẳng có chỗ nắm bắt), nên, dù 
ở nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức; dù ở nơi 32 tướng tốt, 
80 vẻ đẹp, dù ở nơi các đại gia, đại tộc; đù ở nơi các cõi 
trời Tứ Thiên Vương, Tam Thập Tam thiên, Dạ Ma thiên, 
Đâu Suất Đà thiên, Hóa Lạc thiên, Tha Hóa tự tại thiên, 
Phạm Chúng thiên, Quang Âm thiên, Biến Tịnh thiên, 
Quảng Quả thiên, Vô Tưởng thiên, Vô Nhiệt thiên, 
Diệu Kiến thiên, Hỷ Kiến thiên, A Ca Ni Tra thiên, 
Không Xứ thiên, Thức Xứ thiên, Vô Sở Hữu Xứ thiên, 
Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Xứ thiên; dù ở nơi Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích Chỉ 
Phật; dù ở ngôi vị Chuyềễn Luân Thánh Y ương, V.V.. 
Bồ tát cũng chỉ vì chúng sanh, mà cùng với họ đồng hồi 
hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Dùng vô tướng, vô đắc, vô 
nhị, mà hồi hướng chỉ là vì thế tục đế, chẳng phải vì đệ 
nhất nghĩa đế. 
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Bồ tát đầy đú trì giới Ba-la-mật, dùng các lực phương 
tiện khởi tu 4 thiên mà chắng châp đăm thiên vị, được 5 
thần thông. Do nơi 4 thiền mà được thiên nhãn. 


Bồ tát dùng thiên nhãn, thấy ở phương Đông chư Phật 
hiện tại dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề. Chỗ thấy chẳng sai, 
chăng mât. Ở 9 phương kia cũng là như vậy. . 


Bồ tát lại dùng thiên nhĩ thanh tịnh nghe chư Phật ở 
khắp 10 phương đang thuyết pháp. Chỗ nghe chắng sai, 
chăng mật nên thường làm lợi ích cho mình và cho người. 


Bồ tát lại dùng tha tâm trí, biết rõ tâm của chư Phật 
khắp 10 phương, cùng tâm của hệt thảy chúng sanh nên 
thường làm lợi ích cho hết thầy chúng sanh. 


Bồ tát lại dùng túc mạng trí, biết rõ các nghiệp nhân ở 
quá khứ của từng chúng sanh. Vì các nghiệp nhân duyên 
: chắng mất, nên chúng sanh thọ sanh ở nơi nào Bồ tát 
cũng đều biết rõ. 


Bồ tát lại dùng lậu tận trí, khiến chúng sanh được các 
quả Tu- đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích 
Chi Phật. Ở bất cứ nơi nào Bồ tát cũng có thể làm cho 
chúng sanh vào trong các thiện pháp. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát ở nơi các pháp. vô 
tướng, vô đắc, vô tác mà được đầy đủ trì giới Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở nơi các 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ tát làm sao được đây đủ 
nhẫn nhục Ba-la-mật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Từ khi sơ phát ' tâm cho đến 
khi tọa đạo tràng, nếu bị chúng sanh nào đến đánh đập, 
đâm chém, Bồ tát cũng chẳng khởi sân giận, dù chỉ mống 
lên trong một niệm. 
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Bồ tát phải tu cá 2 thứ nhẫn. Đó là: 
- Chẳng khởi tâm sân hận, thù oán đối với bất cứ ai 
đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém mình. 


- Biết rõ các pháp đều là vô sanh, nên chẳng thấy có 
người đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém; chẳng có 
người thọ nhận các ác sự đó. 


Bồ tát tư duy rằng, “Các pháp, ở nơi thật tánh, đều là 
rốt ráo không, là bất khá đắc; chẳng có pháp, chẳng có 
chúng sanh”. 

Do quán như vậy mà Bồ tát chẳng thấy có người mắng 


nhiếc, đánh đập, đâm chém mình, và liền được “vô sanh 
pháp nhẫn”. 


* Thế nào gọi là vô sanh pháp nhẫn? 
- Đó là biết các pháp tướng thường chẳng sanh, biết các 
phiền não từ trước đến nay cũng thường chẳng sanh. 


Bồ tát trú trong 2 thứ nhẫn này thường được đầy đủ 4 
thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định; đầy đủ 4 niệm xứ... 
dẫn đến 8 thánh đạo; đầy đủ 3 giải thoát, 10 Phật lực, 4 
vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bỉ. 


Bồ tát trú trong pháp vô lậu xuất thế gian, nên được 
đầy đủ các thánh thần thông, chẳng đồng với hàng Thanh 
Văn và Bích Chỉ Phật. 


Trú trong thánh thần thông, Bồ tát dùng thiên nhãn 
quán thấy chư Phật ở phương Đông, mà liền được “niệm 
Phật tam muội”. 


Đối với 9 phương khác cũng là như vậy. 


Bồ tát lại dùng thiên nhĩ nghe chư Phật ở khắp trong 
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10 phương đang thuyết pháp; rồi đem pháp vừa được 
nghe dạy lại chúng sanh. Bồ tát biết rõ tâm của chư Phật 
và tâm niệm của chúng sanh để tùy tâm niệm của chúng 
sanh mà thuyết pháp. 


Bồ tát lại dùng túc mạng trí, biết căn tánh của chúng 
sanh ở đời trước, rồi vì họ thuyết pháp, khiến họ được 
hoan hỷ, Bồ tát lại dùng lậu tận thông, giáo hóa chúng 
sanh, khiến họ được 3 thừa đạo. 


Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, dùng lực phương 
tiện Bát nhã Ba-la-mật để thành tựu chúng sanh, khiến 
họ được đầy đủ Nhất thiết chủng trí... dẫn đến được Vô 
Thượng Bồ Đè, chuyền pháp luân. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát ở nơi các pháp vô tướng, 
vô đắc, vô tác mà được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở nơi các 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ tát làm sao được đầy đủ 
tỉnh tấn Ba-la-mật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát thành tựu thân tỉnh tấn, và tâm tỉnh tấn, nhập vào 
sơ thiền... dẫn đến vào đệ tứ thiền, được các thần thông, 
thường phân ra nhiều thân, bay đến vô lượng thế giới Phật, 
để cúng dường chư Phật. Khi được Vô Thượng Bồ Đề, Bồ 
tát được hết thầy thế gian cúng dường. Sau khi nhập Niết 
Bàn, xá lợi cùng chư đệ tử cũng được thế gian cúng dường. 


Bồ tát cũng dùng các lực thần thông bay đến các thế 
giới Phật để được nghe chư Phật thuyết pháp, lãnh thọ 
giáo pháp của chư Phật, mãi cho đến khi được Vô Thượng 
Bồ Đề, trọn chẳng sai, chắng mất. Bồ tát tu Nhất thiết 
chúng trí, thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. 
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Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
thành tựu thân tỉnh tấn như vậy, nên được đầy đủ tinh 
tần Ba- la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát thành tựu tâm tỉnh tắn? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát ở nơi thánh giới vô 
lậu, tỉnh tấn vào 8 thánh đạo, chẳng chấp các pháp tướng 
là thường hay vô thường, là khổ hay lạc, là ngã hay vô 
ngã, là hữu vi hay vô vi, là thuộc về cõi Dục, cõi Sắc ; hay 
cõi Vô Sắc, là tánh hữu lậu hay tánh vô lậu, là 4 thiền, 4 
vô lượng tâm, 4 vô sắc định; là 4 niệm xứ... dẫn đến là 8 
thánh đạo, là 10 Phật lực, là 18 bắt cộng pháp. Đối với các 
quả vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán... 
dẫn đến các quả vị Bồ tát và Phật, Bồ tát cũng chẳng 
chấp tướng. Vì sao? Vì tánh là không nên chẳng thể dùng 
tánh mà chấp tướng vậy. 


Bồ tát dùng tâm tỉnh tấn rộng độ chúng sanh, mà biết 
rõ chúng sanh là bất khả đắc. 


Như vậy là Bồ tát đầy đú tỉnh tấn Ba-la-mật, thanh 
tịnh Phật độ, giáo hóa chúng sanh, vì chúng sanh là bất 
khả đắc vậy. 


Vì thành tựu thân tâm tỉnh tấn, nên Bồ tát nhiếp thú 
hết thảy các thiện pháp, mà chẳng chấp các thiện pháp. 
Vì lợi ích chúng sanh, Bồ tát đi từ cõi Phật này đến cõi 
Phật khác, hiện các thần thông, phóng đại quang minh, 
đạy cho chúng sanh biết các thánh đạo, từ bỏ sát sanh, xa 
rời tà kiến; tu 6 pháp Ba-la-mật. Như vậy, này Tu Bồ Đà! 
Bồ tát ở nơi các pháp vô tướng, vô đắc, vô tác mà được 
đầy đủ tỉnh tấn Ba-la-mật. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở nơi các 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ tát làm sao được đầy 
đủ Thiền Ba-la-mật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ngoại trừ các thiền định của 
chư Phật ra, Bồ tát được đầy đủ các thiền định khác. 


Bồ tát ly dục, ly ác bắt thiện pháp, ly sanh hỷ lạc, có 
giác, có quán, vào sơ thiền... dẫn đến vào đệ tứ thiền. 


Bồ tát trải rộng tâm từ bi hỷ xả khắp cả 10 phương 
thế giới. Bồ tát vượt các sắc tướng, dứt trừ các tướng đối 
đãi, nhập vào hư không vô biên xứ.. . dẫn đến nhập vào 
phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. 


An trú trong thiền Ba-la-mật, Bồ tát thuận nghịch ra 
vào 8 bối xả, 9 thứ đệ định, các tam muội “không, vô 
tướng và vô tác”; ... dẫn đến ra vào kim cang tam muội. 


An trú trong thiền Ba-la-mật, Bò tát tu 37 Phẩm Trợ 
Đạo, dùng đạo chúng trí nhập vào tất cả các thiền, vượt 
qua Càn Huệ địa... dẫn đến vượt qua Bích Chỉ Phật địa, 
nhập vào Bồ tát vị, đầy đú Phật địa... dẫn đến được Vô 
Thượng Bồ Đề, mà chẳng có chấp thú đạo quả. 


An trú trong thiền Ba-la-mật, Bồ tát đi từ cõi Phật này 
đến cõi Phật khác làm việc lợi ích cho chúng sanh, hoặc 
dùng bố thí, trì giới, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến... 
để nhiếp độ chúng sanh, khiến họ vào được Phật đạo. 


An trú trong thiền Ba-la-mật, Bồ tát được hết thầy 
các đà la ni, được 4 vô ngại trí, được các thần thông. 


Bồ tát vĩnh viễn chẳng vào thai mẹ, vĩnh viễn chẳng 
thọ 5 dục, nên tuy có sanh mà chẳng bị pháp sanh làm 
nhiễm ô. Vì sao? Vì Bồ tát thấy hết thảy pháp đều là như 
huyễn. Bồ tát làm các việc lợi ích cho chúng sanh, mà vẫn 
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biết chúng sanh và các pháp đều bắt khá đắc. Bồ tát dùng 
các pháp giáo hóa chúng sanh, khiến họ vào được nơi vô 
sở đắc; đây là thế tục pháp, chẳng phái là đệ nhất nghĩa. 


An trú trong thiền Ba-la-mật, Bồ tát được hết thầy 
các thiền định, giải thoát tam muội... dẫn đến được Vô 
Thượng Bồ Đề, mà trọn chẳng ly thiền Ba-la-mật. 


Lúc hành đạo chủng trí như vậy, Bồ tát được Nhất 
thiết chủng trí, dứt trừ hết thầy các phiền não tập khí, rồi 
làm các việc lợi mình và lợi người. Do vậy mà trở thành 
ruộng phước cho hết tháy thế gian, trời, người, a tu la. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát được đầy đủ thiền vô tướng Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Ở nơi các 
pháp vô tướng, vô đắc, vô tác, Bồ tát làm sao được đầy đủ 
Bát nhã Ba-la-mật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tất chẳng thấy các pháp thật có định tướng. Bồ 
tắt thấy sắc : tướng bất định, chẳng phải là thật tướng... 
dẫn đến thấy thức tướng bắt định, chẳng phải là thật 
tướng. Bồ tát chẳng thấy sắc sanh... dẫn đến chẳng thấy 
thức sanh. Như vậy, các pháp dù hữu lậu hay vô lậu, đều 
chẳng có đến đi, chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ đi, cũng 
chẳng có chỗ tập. 


Khi quán như vậy, Bồ tát chẳng thấy có sắc tánh... 
dẫn đến thức tánh; chẳng thấy có pháp tánh hữu lậu, 
chẳng thấy có pháp tánh vô lậu. 


Khi thật hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát tin hiểu hết 
thầy các pháp đều là vô sớ hữu tướng, Tin hiểu như vậy 
rồi, nên Bồ tát hành nội không... dẫn đến hành vô pháp 
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hữu pháp không, mà ở nơi các pháp đều chẳng chấp, ở 
nơi sắc... dẫn đến ở nơi Vô Thượng Bồ Đề, Bồ tát đều 
chăng chấp. 


Bồ tát hành “vô sở hữu Bát nhã Ba-la-mật” như vậy, 
nên thường được đầy đủ Bồ tát đạo; đó là đầy đủ 6 pháp 
Ba-la-mật, 37 Phẫm Trợ Đạo, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô 
ngại trí, 18 bất cộng pháp, 32 tướng tốt, 80 về đẹp. 


An trú trong pháp không, Bồ tát thanh tịnh Phật đạo, 
làm lợi ích cho chúng sanh, dùng, 6 pháp Ba-la-mật đề 
nhiếp độ chúng sanh, như: dùng bố thí để đạy cho chúng 
sanh bố thí; dùng trì giới để dạy cho chúng sanh trì giới; 
dùng thiền định, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến để 
dạy cho chúng sanh tu thiền định, tu trí huệ, tu giải thoát, 
tu giải thoát trỉ kiến. Bồ tát lại dùng 3 thừa giáo dạy cho 
chúng sanh, khiến họ được các quả Tu- đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, A-la-hán,... dẫn đến được đầy đủ Bích 
Chỉ Phật đạo, Bồ tát đạo, lần lần được đầy đủ Phật đạo. 
Tùy theo căn tánh chúng sanh mà giáo hóa, khiến mọi 
chúng sanh đều được lợi lạc. 


Bồ tát lại dùng các lực thần thông đi đến vô lượng 
cõi nước để độ thoát chúng sanh khối sanh tử; lại chiêm 
ngưỡng các cõi Phật thanh tịnh, vi diệu, trang nghiêm, đề - 
rôi tự trang nghiêm cõi nước của mình. 


Ví như chư Thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại tùy ý 
cần đến vật dụng gì, thì vật dụng đó liên hiện đến. Bồ tát 
trang nghiêm cõi nước mình cũng là như vậy. 

Do phước báo như vậy, nên Bồ tát được đầy đủ 6 pháp 


Ba-la-mật, đầy đú 5 thần thông, hành đạo chủng trí, thành 
tựu hết thảy công đức, và sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. 
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Lúc bấy giờ, Bồ tát chắng thọ sắc... dẫn đến thức, 
chẳng thọ hết thầy pháp, dù là thiện pháp hay bất thiện 
pháp, là thế gian pháp hay xuất thế gian pháp, là hữu lậu 
pháp hay vô lậu pháp, là hữu vi pháp hay vô vi pháp. 


Do chẳng thọ hết thầy pháp như vậy, mà Bồ tát được Vô 
Thượng Bồ Đề. Lúc bấy giò, M khắp cõi nước, hết thảy các 
vật dụng cần dùng cho cuộc : sông đều chẳng có chủ. Vì sao? 
Vì hết thảy các pháp đều bất khả đắc, nên Bồ tát hành hết 
thảy các pháp mà chẳng thọ hết thảy các pháp vậy. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Ở nơi các pháp vô tướng mà 
Bồ tát thường đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật. 


LUẬN: 

Hỏi: Chô hỏi và chô đáp đếu nói về “vô sở hữu tánh”. 
Như vậy quan niệm của bên hỏi và bên đáp có gì sai khác 
nhau chăng? 


À (( 


Đáp: Mặc dù bên hỏi và bên đáp đều nói về “vô sở hữu 
tánh”, nhưng tâm niệm của hai bên có sai khác nhau. 

Người hỏi dùng tâm chấp mà hỏi; còn người đáp thì dùng. 
tâm vô chấp mà đáp lại. Bởi vậy nên có sai khác. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là vô sở hữu tánh, 
thì Bồ tát có lợi ích gì mà phải vì chúng sanh phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề? 


Ý ngài Tu Bồ Đề nói rằng, “Nếu đã là vô sở hữu, thì 
chắng nên phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề làm gì nữa”. 


Thật ra, ngài chẳng có tâm nghi, nhưng vì chúng Bồ tát 
tân phát tâm mà ngài đã nêu lên câu hỏi đó. 

Phật đáp: Chính vì các pháp đều là vô sở hữu tánh, nên 
Bồ tát mới vì chúng sanh phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề. 
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Vì sao? Vì chúng sanh và Bồ tát đều là không, là vô sở 
hữu. Như trước đây đã nói, “Ở nơi các pháp rốt ráo không 
thì chăng có gì chướng ngại. Do vậy mà chắng có gì chướng 
ngại sự phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề cả”. 


Nơi đây, Phật đã dùng tánh không, tánh vô sở hữu để phá 
chỗ nạn hỏi của ngài Tu Bô Đê. 


Phật cũng muốn chỉ rõ cho ngài Tu Bồ Đề răng, “Người 
chấp tướng mới nạn hỏi, người chăng chấp tướng chăng có 
nạn hỏi. Vì sao? Vì người bị các phiền não trói buộc, thì nghe 
nói CÓ cũng chấp, nghe nói KHÔNG cũng chấp, nghe nói 
được cũng. chấp, nghe nói mắt cũng chấp v.v.. . rất khó có thể 
ra khỏi chỗ chấp vậy”. 


Bồ tát phát Vô Thượng Bồ Đề tâm, có đầy đủ oai lực, 
dùng các lực thần thông quán biết chúng sanh có tâm chấp 
sâu dày, nên dùng đủ các phương tiện, các nhân duyên thí dụ, 
để vì chúng sanh thuyết cho họ nghe về pháp “không”, pháp 
vô sở hữu là pháp môn hy hữu dẫn đến giải thoát, giác ngộ. 
Do được nghe như vậy mà chúng sanh được tâm nhu nhuyền, 
thâm tín Phật pháp. Bởi vậy nên kinh dạy rằng, “Nếu có chấp, 
có đắc, thì rất khó được giải thoát. Những người chấp tướng 
chăng có được đạo, chăng có được quả, chăng có được Võ 
Thượng Bồ Đề”. 


-o0o- 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Những người chẳng đắc tướng thì có 
được đạo, có được quả, có được Vô Thượng Bồ Đề chăng? 


Phật dạy: Vô sở đắc (chẳng chỗ đắc) tức là đạo, là quả, là 
Vô Thượng Bồ Đề. 
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Vì sao? Vì người chẳng chấp “hữu sở đắc” hay “vô sở 
đắc”, mới vào được nơi rốt ráo không, nơi thật tướng pháp. 
Thật tướng pháp tức là pháp tánh, mà pháp tánh là chẳng thẻ 
bị hoại vậy. 


Ví như hư không chăng thể bị mây mù hay bụi trần làm 
nhiễm ô. Cũng như vậy, pháp tánh là rôt ráo không, chắng 
thê bị phá hoại được. 


Người muốn phá hoại pháp tánh, cũng như người muốn 
làm nhiễm ô hư không chăng sao thành tựu được ý định của 
mình. Nơi đây, Phật nêu lên thí dụ, “Người muôn phá hoại 
pháp tánh cũng ví như người ở nơi pháp vô sở hữu mà muôn 
được đạo, được quả, được Vô Thượng Bô Đề”. 

-o0o- 

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Nếu pháp vô sở hữu tức là đạo, là 
quả, là Vô Thượng Bồ Đề, thì làm sao có 10 địa Bồ tát? 

Phật dạy: Vì pháp vô sở hữu, nên mới có 10 địa Bồ tát. 

Trước đây, ngài Tu Bồ Đề đã hỏi, “Nếu pháp là vô sở 
hữu, thì Bô tát cân gì phải phát tâm câu Vô Thượng Bô Đề”. 


Nay ngài lại hỏi, “Nếu pháp là vô sở hữu, thì làm sao có 10 
địa Bồ tát?” 

Về cả 2 câu hỏi này, Phật đều dùng pháp “không” để 
giải đáp. 

Hỏi: Vì sao trước đây Phật đã dùng pháp “không” để 
giải đáp rôi mà nay ngài Tu Bồ Đề còn hỏi nữa? 

Đáp: Do chúng sanh tâm chấp sâu dày, khó hiểu, khó 
biết, nên ngài Tu Bồ Đề phải hỏi lại như trên. 
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Lại nữa, vì sợ các Bồ tát tân phát ý khi nghe nói thật 
tướng pháp là rốt ráo không, liền chấp “không”, mà chấp 
“không” đó cũng là phá pháp tánh, nên ngài Tu Bồ Đề vì 
hạng Bồ tát này phải hỏi lại Phật. 


Phật dạy: Vì các pháp vô sở hữu, nên có bậc sơ địa Bỏ tát... 
dẫn đến bậc thập địa Bỏ tát, có các quả báo đắc thần thông, 
đắc 6 pháp Ba-la-mật, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ 
v.v... Do nhân duyên gieo trồng thiện căn như vậy, mà làm được 
các việc lợi ích cho chúng sanh.. . dẫn đến sau khi nhập Niết Bàn 
còn để lại xá lợi cho người đời sau cúng dường. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp là vô sở hữu, thì bố 
thí... dẫn đến các thần thông có gì sai khác nhau chăng? 


Phật dạy: Vì các pháp vô sở hữu, nên bố thí... dẫn đến các 
thần thông chẳng có gì sai khác nhau cả. Do vì chúng sanh 
chấp có bồ thí... dẫn đến có các thần thông, nên mới phân 
biệt nói ra như vậy. Trái lại, từ khi SƠ phát tâm, Bồ tát vẫn 
thường dùng tịch diệt tướng, dùng rốt ráo không tướng, nên 
khi bố thí chăng thấy có người thí, có kẻ thọ, có tài vật thí. Bố 
thí như vậy là bố thí vô phân biệt. Hành tất cả các Phật pháp 
khác cũng là như vậy. 


Bồ tát do chẳng đắc tất cả các Phật pháp mà đến được Vô 
Thượng Bồ Đè. Như vậy gọi là Bồ tát hành “vô sở đắc Bát 
nhã Ba-la-mật”. Do hành “vô sở đắc Bát nhã Ba-la-mật” như 
vậy mà Bồ tát chẳng bị các ma và thiên ma phá hoại. 


Hỏi: ƒ? sao ngài Tụ Bồ Để hỏi Phật, “Vì sao ở trong l niệm 
mà Bồ tát được đây đủ 6 Ba-la-mật cùng hết thảy công đức? ” 


Đáp: Ngài Tu Bồ Đề từng theo Phật nghe pháp, biết rõ 
thậm thâm Bát nhã Ba-la-mật là tướng vô sở hữu, nên ở nơi 
các pháp đêu thông đạt vô ngại. 
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Thế nhưng, ngài nghĩ rằng, “Khi mới phát tâm, Bồ tát 
vẫn còn nặng về chấp CÓ, chấp KHÔNG... nên cần phải thứ 
lớp hành, rồi dần dần mới rời bỏ được 2 chấp ấy”. Đây là lý 
do ngài hỏi Phật như trên. 


Phật đạy: Từ sơ phát tâm, Bồ tát chẳng xa rời Bát nhã 
Ba-la-mật mà hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục v.v... nên ở 
nơi các pháp chẳng có bị chướng ngại, được đầy đủ các 
công đức. Bởi vậy nên ở trong 1 niệm mà được đầy đủ vạn 
hạnh. Nếu xa rời Bát nhã Ba-la-mật, thì mới phải tiệm thứ 
hành vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là chẳng xa rời Bát nhã 
Ba-la-mật mà bô thí? 

Phật dạy: Đó là chắng dùng 2 tướng mà bố thí. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là chắng đùng 2 tướng? 

Phật dạy: Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát muốn được 
đây đủ bô thí, nên trong một niệm bô thí mà nhiệp hệt thảy 
các thiện pháp. 

Bồ tát được vô sanh pháp nhãn, đoạn hết các phiền não, trừ 
hệt các tâm châp phân biệt, an trú nơi tâm vô lậu mà hành bô thí. 

Tâm vô lậu cũng là tâm vô tướng, nên Bồ tát trú nơi tâm 
vô lậu đó chăng còn thây có người thí, có kẻ thọ, có tài vật 
thí. Do vậy mà ly được hêt thảy các tướng tâm bô thí. Dân 
đên chăng thây có tướng Vô Thượng Bồ Đê. Như vậy gọi là 
“bât nhị tướng”. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều vô tướng, vô tác, 
vô khởi, thì làm sao thường được đây đủ bô thí Ba-la-mật... 
dân đên thường được đây đủ 80 vẻ đẹp? 

Phật đạy: Do biết rõ các pháp là vô tướng, vô tác, vô khởi 
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nên ở nơi hết thảy các pháp Bồ tát đều được vô ngại, thường 
được đây đủ bô thí Ba-la-mật... dẫn đến đây đủ §0 vẻ đẹp. 


Có 2 hạng người hành Bát nhã Ba-la-mật. Đó là: 
- Hạng Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn. 
- Hạng Bồ tát chưa được vô sanh pháp nhẫn. 


Hạng người an trú trong tâm vô tướng, vô lậu mà hành 
Bát nhã Ba-la-mật gọi là hạng Bồ tát vô sanh pháp nhân. 


Hồi: Bồ tát chưa được vô sanh pháp nhẫn, còn tham tiếc 
thân mạng mà nhân chịu sự đau đớn khi bị người khác đến 
đâm chém, cắt xẻ... mới là việc khó làm. Còn Bồ tát được vô 
sanh pháp nhân rồi, chẳng còn thấy có thân, nên đù bị đâm 
chém, cắt xẻ... cũng chẳng thấy còn có đau đớn gì. Như vậy 
đâu còn là việc khó làm nữa? 


Đáp: Bồ tát vô sanh pháp nhẫn mà hành 6 pháp Ba-la- 
mật, mới là việc rât khó làm. 
Vì sao? 


Vì Bồ tát vô sanh pháp nhẫn đã được tâm tịch diệt, đã thọ 
Niết Bàn lạc rồi, mà còn phát đại nguyện xả Niết Bàn lạc, để 
vào trong 3 cõi, thọ các sắc thân chúng sanh, như thân người 
hạ tiện, thân súc sanh v.v... nhằm phương tiện hóa độ chúng 
sanh. Đây quả là việc rất khó làm. 


Còn sanh thân Bồ tát, do chưa dứt trừ được tham ái, nên 
chưa được tâm tịch diệt, vô lậu, vô tướng như các Bồ tát vô 
sanh pháp nhẫn. Hạng Bồ tát này chỉ vì chấp Phật thân mà 
nhẫn thọ các sự đau đớn, đem thân mình ra bố thí. Như vậy 
là còn tham trước, còn hy vọng. Bố thí với tâm như vậy chưa 
phải là tịnh thí, nên chẳng bằng được hạng Bồ tát vô sanh 
pháp nhẫn vậy. | 
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đủ cả 6 pháp Ba-la-mật. Còn ở nơi hữu lậu, hữu tướng chẳng 
có thê hành đây đủ 6 pháp Ba-la-mật vậy. 


(Hết quyền 87) 


Quyển 88 


Phẩm Thứ P`iA Mươi Bảy 


Lục Dụ 
(Sáu Thí Dụ) 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao các 
pháp là vô tướng (chẳng có tướng), là tự tướng không, là 
vô phân biệt (chẳng có phân biệt), mà ở nơi đó lại có thể 
tu đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật? Vì sao ở nơi các pháp chẳng có 
phân biệt, mà lại phân biệt nói có các pháp tướng đị biệt? Vì 
sao Bát nhã Ba-la-mật dung nhiếp tất cả 5 Ba-la-mật kia? 
Vì sao hành các pháp tướng dị biệt nhau, mà cũng đều đến 
nơi đạo “nhất tướng”, dẫn đến được quả Phật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong 5 ấm như 
mộng, như hướng, như ảnh, như điệm, như huyễn, như 
hóa, mà hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục tỉnh tấn, thiền 
định, trí huệ. Bồ tát dùng trí huệ biết 5 ấm là như mộng, 
như hướng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa; 
biết 5 ấm như mộng là vô tướng... dẫn đến 5 ấm như hóa 
là vô tướng. : 


Vì sao? Vì mộng chẳng có tự tánh “không”, dẫn đến 
hóa cũng chẳng có tự tánh. Nếu pháp chẳng có tự tánh 
thì đó là pháp vô tướng. Nếu pháp nhất tướng (chỉ có một 
tướng), thì đó cũng là pháp vô tướng. 


*. Xem thêm ở quyền 6 (phẩm thứ nhất - Mười Dụ). 
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Bởi nhân duyên vậy, nên biết Bồ tát bồ thí là bố thí 
vô tướng: Người thí vô tướng, người thọ cũng vô tướng. 
Biết như vậy là có thế được đầy đủ bố thí Ba-la-mật... 
dẫn đến đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật, đầy đủ 4 niệm xứ... 
dẫn đến đầy đú 8 thánh đạo, đầy đú nội không... dẫn đến 
đầy đủ vô pháp hữu pháp không, đầy đủ 3 tam muội 
“không, vô tướng và vô tác”, đầy đủ 8 bối xả, đầy đủ 9 
thứ đệ định, đầy đú 5 thần thông, đầy đú 500 đà la ni, đầy 
đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí... dẫn đến đây đủ 
18 bất cộng pháp. 


Bồ tát an trú trong pháp vô lậu đi cõi nước này đến 
cõi nước khác ở khắp 10 phương, để cúng đường chư 
Phật và làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu thấy chúng sanh 
nào cần được bố thí thì Bồ tát liền dùng bố thí để nhiếp 
độ họ. Nếu thấy có chúng sanh nào cần phải dùng trì 
giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí huệ mới nhiếp 
độ được, thì Bồ tát liền đạy cho họ tu trì giới, nhẫn nhục 
tỉnh tấn, thiền định, trí huệ. Dẫn đến nếu thấy có chúng 
sanh nào phải dùng các thiện pháp để nhiếp độ họ, thì Bồ 
tát liền dùng các thiện pháp để nhiếp độ họ vậy. 


Bồ tát thành tựu hết thảy thiện pháp, thọ thân thế 
gian, mà chẳng bị thế gian làm nhiễm ô. Dù hưởng thọ sự 
giàu sang, phú quý ở cõi trời hay cõi người, Bồ tát cũng 
đem phước lạc đó để nhiếp thủ chúng sanh. 

Bồ tát biết hết thầy các pháp đều là vô tướng, nên 
chẳng trú nơi các quả Thanh Văn và Bích Chi Phật. Vì 
sao? Vì Bồ tát dùng hết thảy chủng trí, biết hết thảy pháp 
ắt sẽ được Nhất thiết chủng trí, nên chẳng đồng với hàng 
Thanh Văn và Bích Chỉ Phật. 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát biết hết thảy pháp là vô tướng, 
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biết 6 pháp Ba-la-mật là vô tướng... dẫn đến biết hết thảy 
Phật pháp đều là vô tướng. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong 5 Ấm như 
mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như 
hóa, nên thường đầy đủ “giới vô tướng Ba-la-mật”, còn 
gọi là “thánh giới vô lậu” dẫn vào 8 thánh đạo. An trú 
trong giới này, Bồ tát trì hết thầy giới gồm: danh tự giới, 
tự nhiên giới, luật nghỉ giới, tác giới, vô tác giới, oai nghỉ 
giới, phi oai nghi giới. 

Bồ tát thành tựu các giới như vậy, chắng nguyện sanh 
vào các đại gia, đại tộc, chẳng nguyện sanh làm Tiểu 
vương hay Chuyền luân thánh vương: chắng nguyện ở 
các cõi trời, chẳng nguyện được các quả Thanh Văn và 
Bích Chi Phật. Vì sao? Vì hết thầy pháp là vô tướng, là 
nhất tướng; vì pháp vô tướng chẳng thê được pháp vô 
tướng, pháp hữu tướng chẳng thể được pháp hữu tướng, 
pháp hữu tướng chẳng thể được pháp vô tướng, pháp vô 
tướng chẳng thể được pháp hữu tướng. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như 
vậy, được đầy đủ trì giới Ba-la-mật, vào Bồ tát vị, được 
vô sanh pháp nhẫn, hành đạo chúng trí, được quả báo 
đắc 5 thần thông, trú trong 500 đà la nỉ, được 4 vô ngại 
trí. Lúc bấy giờ, Bồ tát đi cõi Phật này đến cõi Phật khác 
đề cúng dường chư Phật, thành tựu chúng sanh, thanh 
tịnh Phật độ, vào trong 5 đường chúng sanh, mà chẳng bị 
nghiệp báo sanh tử làm nhiễm ô. 

Này Tu Bồ ĐèI Ví như vị hóa Chuyển luân thánh 
vương, tuy có ngồi, có nằm, có đi, có đứng, mà chắng 


thấy chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ đi, chỗ đứng; tuy có làm các 
việc lợi ích cho chúng sanh mà chẳng thấy có chúng sanh. 
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Bồ tát cũng là như vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như đức Phật Tu Phiến Đa được Vô 
Thượng Bồ Đề, chuyến 3 thừa pháp luân mà chẳng có Bồ 
tát được thọ ký, nên đã xả thọ mạng, tự diệt độ vào Vô 
Dư Niết Bàn, để lại Hóa Phật làm các Phật sự. Cũng như 
vậy, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, được đầy đủ trì giới 
Ba-la-mật, và nhiếp hết thầy thiện pháp. 


Lại nữa, này Tu Bồ ĐÈ! Bồ tát an trú trong 5 Ấm như 
mộng, như hướng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như 
hóa, được đầy đủ “vô tướng nhẫn nhục Ba-la-mật”. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong 2 thứ nhẫn là sanh 
nhấn và pháp nhẫn, mà được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. 
Từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, nếu có chúng 
sanh nào đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém mình, Bồ 
tát vẫn tu đầy đủ hạnh nhẫn nhục Ba-la-mật, chẳng sanh 
oán hận, dù chỉ mống lên trong 1 niệm. Bồ tát tự hỏi rằng, 
Có ai mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém... ta đâu?”. 

Vì sao? Vì ở nơi hết thảy pháp, Bồ tát được “vô tướng 
nhẫn”, nên được đầy đủ nhẫn nhục Ba-la-mật. Do được đầy 
đủ nhẫn nhục Ba-la-mật, nên được vô sanh pháp nhẫn. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là vô sanh pháp nhẫn? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng sanh tâm bất thiện, 
dù chỉ là một niệm, thì được gọi là vô sanh pháp nhẫn. Bồ 
tát dùng trí huệ đoạn sạch các phiền não, và quán biết hết 
thầy pháp đều là vô sanh (chẳng có sanh). 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vô sanh 
pháp nhẫn của hàng Nhị thừa và vô sanh pháp nhẫn của 
hàng Bồ tát có gì sai khác nhau chăng? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát thành tựu pháp nhẫn 
thù thăng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chỉ Phật. 


Vì sao? Vì đầy đủ đạo chủng trí, nên Bồ tát thường 
chắng xa rời 37 Phẩm Trợ Đạo, chẳng xa rời 3 tam muội 
“Không, vô tướng và vô tác”... dẫn đến chẳng xa rời 5 
thần thông. Do chẳng xa rời 5 thần thông nên thành tựu 
được chúng sanh, thanh tịnh được Phật độ... dẫn đến 
được Nhất thiết chủng trí. 


Như vậy là Bồ tát được đầy đú “vô tướng nhẫn nhục Ba- 
la-mật”. Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong 5 ấm 
như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như 
hóa, thường đầy đú “vô tướng tỉnh tấn Ba-la-mật”. 


Bồ tát hành thân tâm tỉnh tấn, khới các thần thông đi 
khắp các cõi nước, để cúng đường chư Phật và làm các việc 
lợi ích cho chúng sanh, khiến họ an trú trong 3 thừa đạo. 

Như vậy là Bồ tát được đầy đủ “vô tướng tỉnh tấn 
Ba-la-mật”. 


Bồ tát lại dùng, tâm tỉnh tấn vào vô lậu thánh đạo, 
được đầy đủ tỉnh tấn Ba-la-mật. Do đầy đú tỉnh tấn Ba- 
la-mật, mà nhiếp được hết thảy thiện pháp, tu 37 Phẩm 
Trợ Đạo... dẫn đến 18 bất cộng pháp. Do hành các thiện 
pháp như vậy, mà Bồ tát được đầy đủ Nhất thiết chủng 
trí, đoạn sạch các tập khí phiền não, được 32 tướng tốt, 
phóng đại quang minh, chuyển 12 hành pháp luân, khiến 
khắp cõi đại thiên thế giới đều dấy lên 6 điệu chắn động. 
Chúng sanh khắp cõi đại thiên thế giới nhờ nghe thuyết 
pháp mà vào được 3 thừa đạo... dẫn đến được giải thoát. 
Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong tỉnh tấn Ba- 
la-mật, thường làm lợi ích cho chúng sanh, thường được 
đầy đú Nhất thiết chủng trí. k 


248 s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong 5 ấm như 
mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như 
hóa, nên thường đây đủ thiên Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát vào Sơ Thiền... dẫn đến đệ tứ 
thiền, vào 4 vô lượng tâm “từ, bi, hỷ, xả”, vào hư không 
vô biên xứ định... dẫn đến Phi hữu tướng phi vô tưởng xứ 
định, vào 3 giải thoát môn “Không, vô tướng và vô tác”, 
vào Điện Quang tam muội, vào Kim Cang tam muội, vào 
Thánh chánh tam muội v.v... Ngoại trừ các tam muội của 
chư Phật ra, còn hết thảy các tam muội của các hàng 
Thanh Văn và Bích Chỉ Phật thì Bồ tát đều vào cả. Thế 
nhưng, dù vào các tam muội, mà Bồ tát chẳng có thọ các 
quả tam muội. 


Vĩ sao? Vì Bồ tát biết rõ các tam muội là vô trớng (chẳng 
có tướng), là vô sở hữu tánh (chăng có tánh sở hữu). 


Như vậy làm sao ở nơi pháp vô tướng mà có thể thọ 
mùi vị của pháp vô tướng, làm sao ở nơi pháp vô sở hữu 
mà có thể thọ mùi vị của pháp vô sở hữu. 

Nếu chẳng thọ mùi vị của thiền định thì chẳng bị các 
lực thiền định dẫn sanh lên các cõi trời. Vì sao? Vì Bồ tát 
chẳng thấy các cõi ấy, chẳng thấy các thiền định, chẳng 
thấy người vào thiền định, cũng chẳng thấy người dùng 
các pháp ấy. 

Vì chẳng đắc các pháp ấy nên Bồ tát thường đầy đủ 
“vô tướng thiền Ba-la-mật”, vượt qua các Thanh Văn và 
Bích Chỉ Phật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát làm 
thế nào để được đầy đú “vô tướng Thiền Ba-la-mật”? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát khéo học nội không, 
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ngoại không... dẫn đến khéo học vô pháp hữu pháp 
không, biết rõ ở nơi đó chẳng có chỗ đề an trú, chẳng có 
các quả Thanh Văn... dẫn đến chẳng có Nhất thiết chủng 
trí. Tất cá các pháp không đó cũng đều là không. 

Bồ tát hành các pháp không như vậy mà vào Bồ tát vị. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bồ tát vị? Thế nào là chẳng phải Bồ tát vị? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Tắt cả vô sở đắc (chẳng chỗ 
đắc) là Bồ tát VỊ. Tắt cả hữu sở đắc (có chỗ đắc) là chăng 
phải Bô tát vị. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những gì là 
vô sở đắc, những øì là hữu sở đắc? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Sắc là hữu sở đắc; thọ, tưởng, 
hành, thức là hữu sở đắc; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thần, ý là 
hữu sở đắc... dẫn đến Nhất thiết chúng trí là hữu sở đắc. 
Đây chăng phải là Bồ tát vị. 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát vị là các pháp bất khả đắc (chẳng 
có thế đắc), bất khả thuyết (chẳng có thể nói ra), bất khả 
thị (chẳng có thể thấy được). Hết thầy các pháp từ sắc... 
dẫn đến Nhất thiết chúng trí đều là như vậy cả. 

Vì sao? Vì sắc tánh là chẳng thể thuyết ra được, chẳng 
thể thấy được... dẫn đến Nhất thiết chủng trí cũng chẳng 
thể thuyết ra được, chăng thể thây được vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Như vậy gọi là Bồ tát vị. Vào trong Bồ 
tát vị, Bồ tát được đầy đủ các tam muội, mà chẳng tùy 
theo lực dẫn của các tam muội. 

Bồ tát an trú trong như huyễn pháp, chứng như 
huyến vị, độ như huyễn chúng sanh. Bồ tát làm lợi ích 
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cho chúng sanh như vậy, mà chẳng thấy có chúng sanh 
khả độ (có thể độ). Vì sao? Vì như huyễn pháp là bất khả 
đắc. Bồ tát ở nơi vô sở đắc, mà thành tựu chúng sanh, 
thanh tịnh Phật độ. 


Như vậy là Bồ tát đầy đú “vô tướng thiền Ba-la- mật”, 
thường chuyển pháp luân. Pháp luân đó cũng là bất khá 
đắc pháp luân. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát biết rõ hết thầy pháp đều là như mộng, như hưởng, 
như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật làm sao để biết hết thầy pháp đều là 
như mộng... dẫn đến đều là như hóa? 


Phật đạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chẳng thấy mộng, chẳng thấy người mộng... 
dẫn đến chẳng thấy hóa, chẳng thấy người hóa. 


Vì sao? Vì mộng, hưởng, ảnh, diệm, huyễn và hóa đều 
là những pháp điên đảo của phàm phu, ngu muội. 


Hết thảy pháp đều là tánh vô sở hữu, chẳng sanh, 
chẳng định. 


Nếu các pháp là tánh vô sở hữu, là chẳng sanh, chẳng 
định, thì làm sao Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật lại thủ 
lẫy tướng sanh, tướng định nơi các pháp! Thật chắng thể 
nào có như vậy được. 


Vì sao? Vì các pháp chẳng có tánh, nên khi hành Bát 
nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng chấp SẮC”: dẫn đến chẳng 
chấp thức, chẳng chấp cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc; 
chẳng chấp các thiền giải thoát; chẳng chấp 4 niệm xứ.. 
dẫn đến chẳng chấp 8 thánh đạo; chắng chấp 3 giải thoát 
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môn “không, vô tướng và vô tác”; chẳng chấp Đàn Ba-la- 
mật... dẫn đến chẳng chấp Bát nhã Ba-la-mật. 


Vì chắng chấp trước nên Bồ tát được đầy đủ sơ địa... 
dẫn đến được đầy đủ thập địa, mà ở nơi các địa cũng 
chẳng chấp trước. Vì sao? Vì Bồ tát chẳng thấy mình đắc 
các địa, huống nữa là khởi tâm chấp các địa. 


Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng thấy mình 
đắc Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thấy các pháp vào trong Bát 
nhã Ba-la-mật, lại cũng chẳng thấy mình đắc các pháp. 


Vì sao? Vì hết thảy các pháp cùng Bát nhã Ba-la-mật 
là chẳng phải hai, chẳng phải khác vậy. Vì khi đã vào 
trong pháp như, pháp tánh, thật tế, thì các pháp chẳng 
còn có sự phân biệt nữa. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Nếu các pháp đều là vô 
tướng, vô phân biệt, thì làm sao lại nói đến thiện và ác, 
đến hữu lậu và vô lậu, đến thế gian và xuất thế gian, đến 
hữu vi và vô vi? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Ở nơi thật 
tướng pháp, thì có pháp nào được gọi là thiện hay ác, là 
hữu lậu hay vô lậu, là thế gian hay xuất thế gian, là hữu 
vi hay vô vi chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng thể 
nói như vậy được. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bởi nhân duyên vậy, nên 
phải biết hết thảy pháp đều là vô tướng, vô phân biệt, 
chẳng có sanh tướng, chẳng có định tướng, chẳng thê 
thấy, chẳng thể nói ra được. 


Này Tu Bồ Đề! Trước kỉa, khi ta còn hành Bồ tát đạo, 
ta cũng chẳng thấy có pháp nào có tánh đắc, dù đó là sắc, 
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là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là hữu vị, là vô vi... dẫn 
đến dù đó là Vô Thượng Bồ Đề. 

Này Tu Bồ Đề! Từ khi sơ phát tâm cho đến khi được 
Vô Thượng Bồ Đề, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải 
khéo học các pháp tánh như vậy. 

Khéo học các pháp tánh như vậy là được đạo Vô 
Thượng Bồ Đề. Hành đạo như vậy là được đây đủ 6 pháp 
Ba-la-mật, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. 

Bồ tát an trú trong pháp Vô Thượng Bồ Đề, dùng 3 thừa 
giáo độ thoát chúng sanh, mà cũng chẳng chấp 3 thừa. 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát dùng pháp vô tướng phải như 
vậy mà học Bát nhã Ba-la-mật. 

LUẬN: 

Ở đoạn kinh trên đây, ngài Tu Bồ Đề đã dùng pháp 
KHÔNG đề hỏi Phật răng, “Nêu hệt thảy các pháp là vô 
tướng, vô phân biệt, thì làm sao Bô tát có thê được đây đủ 6 
pháp Ba-la-mật?” 

Phật cũng đã dùng pháp KHÔNG để trả lời lại rằng, “Bồ tát 
an trú trong 5 âm như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, 
như huyễn, như hóa, nên được đây đủ 6 pháp Ba-la-mật”. 

Hỏi: Bên hỏi và bên đáp y cứ nơi pháp KHÔNG. Như vậy 
2 bên sai khác nhau ở chô nào? 

Đáp: Ngài Tu Bồ Đề đã thâm nhập vào pháp KHÔNG, 
chăng còn nghi ngờ gì nữa cả. Thê nhưng vì hàng phàm phu 
mà ngài phải nêu lên câu hỏi trên đê xin Phật giải đáp. 

Phật dạy: Hàng phàm phu, do xa rời thật trí huệ, do còn 
chấp các pháp tướng, nên mới thây Bồ tát hành 6 pháp Ba- 
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la-mật sẽ đến được Vô Thượng Bồ Đề, sẽ được làm Phật. Do 
tâm châp như vậy nên mới nạn hỏi. 


Còn Bồ tát biết rõ 5 ấm đều là như mộng, như hưởng, như 
ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa, nên thường dùng tâm 
KHÔNG mà hành bố thí... dẫn đến hành trí huệ. Bởi vậy nên tuy 
hành đầy đủ các pháp Ba-la-mật mà chẳng hề bị chướng ngại. 


Ví như mây mù hay bụi trần ngăn che tầm mắt khiến 
người phàm phu chăng có thể thấy được hư không. Cũng 
như vậy, do bị các phiền não tập khí che tâm, nên phàm phu 
chắng thấy được thật tướng pháp. 


Phàm phu do xa lìa thật tướng pháp, nên thấy có mây mù, 
có bụi trần ngăn che hư không. Còn chư Phật và chư đại Bồ 
tát, ở nơi thật tướng pháp, thấy hư không mà chắng thấy có 
mây mù hay bụi trân. 

Vì Bồ tát thường tự tại, vô ngại, nên ở nơi 1 niệm mà 
được đây đủ các thiện pháp; ở nơi 1 Ba-la-mật mà được đây 
đủ cả 6 Ba-la-mật. 

Lại nữa, vì Bồ tát thường tu hành thanh tịnh vô lậu Ba- 
la-mật, nên khi chuyền thân vẫn được đầy đủ quả báo vô lậu. 

Do được quả báo vô lậu, nên Bồ tát thường biến thân 


thành vô lượng thân, đi đến vô lượng cõi nước để nghe chư 
Phật thuyết pháp, để giáo hóa chúng sanh. 


Hồi: Nếu biết các pháp đều là không, là vô tướng, thì làm 
sao có thể biết được hành bó thí Ba-la-mật mà đây đủ các 
Ba-la-mát kia? 

Đáp: Người tu hành tuy chẳng tự phân biệt mình có hành 
Ba-la-mật nào, mà vẫn đây đủ cả 6 Ba-la-mật. 


Ví như người tu theo Thanh Văn, khi đã vào được “kiến 
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để đạo”, đã thấy được các pháp vô lậu, vô tướng vô phân 
biệt rồi, là đã có được chánh kiến. Được chánh kiến rồi là có 
chánh hạnh, chăng làm não hại chúng sanh, chăng khởi niệm 
ác... dẫn đến có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tuy 
chẳng có chỗ nói, chắng có chỗ làm mà vẫn gọi là có chánh 
ngữ, chánh nghiệp. Do đã thâm nhập vào chánh ngữ, chánh 
nghiệp, đã rốt ráo chẳng làm phiền nhiễu chúng sanh, mà 
thường phát tâm tinh tấn duyên niệm, nên gọi là có chánh 
niệm. Do thường nhiếp tâm tại một chỗ, nên gọi là có chánh 
định. Lại nữa, ở thân, thọ, tâm và pháp đều đã biết rõ thật 
tướng, nên gọi là được đầy đủ 4 niệm xứ. 

Bồ tát hành 4 niệm xứ cũng vào 8 thánh đạo... đẫn đến 
cũng thường hành “vô tướng bố thí Ba-la-mật”, thường đầy 
đủ trì giới Ba-la-mật, thường đầy đủ các thiện pháp. Vì sao? 
Vì bố thí và trì giới nhiếp hết thảy các thiện pháp. 

Hồi: Ở phẩm trước nói, “Trong 1 niệm mà nhiếp hết 
thảy các Ba-la-mật ”. Ở phẩm này nói, “Vô tướng Ba-la-mật 
nhiếp hết thảy các pháp ”. Như vậy có gì khác nhau chăng? 


Đáp: Ở phẩm trước nói, “Trong 1 niệm mà đây đủ 6 pháp 
Ba-la-mật”; còn ở phâm này nói, “Các pháp tuy là không, là 
vô tướng, mà thường đây đủ các pháp Ba-la-mật”. 


Như vậy là có khác nhau. 


~o00- 


Phẩm Thứ Bảy MưG Tấm 


Tứ Nhiếp Pháp 
(Bôn pháp nhiêp độ chúng sanh) 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như 
huyến, như hóa, chẳng thật có, là tánh vô sớ hữu, là tự 
tướng không, thì làm sao phân biệt các pháp là thiện, là 
bất thiện, là thế gian, là xuất thế gian, là hữu lậu, là vô 
lậu, là hữu vi, là vô vi? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Phàm phu ngu muội khi 
nằm mộng liền thấy có mộng, có người thấy mộng... dẫn 
đến khi được hóa liền thấy có hóa, có người được hóa. Do 
vậy mà khởi nghiệp thiện, nghiệp ác hay nghiệp vô ký ở 
nơi thân, khẩu và ý... dẫn đến tạo nghiệp phước, nghiệp 
tội hay nghiệp bất động. 


Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật thường an trú trong 
2 pháp không, đó là tất cánh không và vô thi không, đề 
rồi vì chúng sanh thuyết pháp rằng, “Hỡi các ngươi! Sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức đều là không, là vô sở hữu; 12 
nhập, 18 giới cũng đều là không, là vô sở hữu. Sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, 12 nhập, 18 giới đều là như mộng, 
như hướng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa. 
Các pháp vốn chẳng có. Chẳng, có 5 ấm, 18 giới; chẳng có 
mộng cũng chẳng có người thấy mộng... dẫn đến chẳng 
có hóa, cũng chẳng có người được hóa. Hết thầy các pháp 
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đều chắng có nguồn góc, vì thật tánh là vô sở hữu. Do nghiệp 
dẫn sanh mà các ngươi mới thọ thân 5 ấm, nhưng 5 ấm vốn 
là không. Đã chẳng có 5 ấm, thì cũng chẳng có 12 nhập, 18 
giới. Hết thảy pháp đều do nhân duyên hòa hợp sanh, đều 
do chấp tâm điên đảo mà khới, và đều thuộc về nghiệp quả 
báo vậy. Vì sao nơi „ pháp không ” chẳng có nguồn gôộc, mà 
các ngươi lại chấp lấy trớng nguồn gốc?”. 


Lúc bấy giờ, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, dùng các 
lực phương tiện, ở nơi pháp xan tham mà nhỗ gốc xan tham, 
đưa chúng sanh ra khỏi xan tham, dạy cho họ tu bố thí Ba- 
la-mật, khiến họ được đại phước báo. Nương theo phước 
báo đó, Bồ tát lại dạy chúng sanh tu trì giới, khiến họ được 
sanh lên cõi trời. Rồi Bồ tát lại dạy chúng sanh an trú nơi 
sơ thiền... dẫn đến nơi đệ tứ thiền, an trú nơi không vô biên 
xứ định... dẫn đến nơi phi hữu tướng phi vô tưởng xứ định. 

Khi chúng sanh đã hành bố thí và được quả báo bố 
thí, hành trì giới và được quả báo trì giới, hành thiền 
định và được quá báo thiền định rồi, thì Bồ tát lại dẫn đắt 
họ vào đạo Vô Dư Niết Bàn. Vào trong đạo Niết Bàn, Bồ 
tát lại dạy họ tu 37 Phẩm Trợ Đạo, tu 3 giải thoát môn, tu 
8 bối xá, tu 9 thứ đệ định, tu 10 Phật lực, tu 4 vô sở úy, tu 
4 vô ngại trí... dẫn đến tu 18 bất cộng pháp. 


Khi chúng sanh đã được an ỗn rồi, Bồ tát lại dạy họ 
an trú nơi pháp vô lậu. Đây là thánh trú, nên là chắng có 
sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, và chẳng có chỗ đắc vậy. 


Nếu chúng sanh nào còn hữu sớ đắc, thì Bồ tát an ôn 
giáo hóa họ khiến họ được quả Thanh Văn và Bích Chỉ 
Phật. Nhưng rồi sau đó, Bồ tát cũng dẫn dắt họ vào Vô 
Thượng Bồ Đề, an ỗn giáo hóa họ khiến họ an trú nơi Vô 
Thượng Bồ Đề. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư đại Bồ 
tát rất là hy hữu, khó có ai bì kịp. Các ngài hành thâm 
Bát nhã Ba-la-mật, thường ở nơi các pháp vô sở hữu 
tánh, rốt ráo không, vô thỉ không, mà vẫn phân biệt được 
các pháp là thiện, là bất thiện, là hữu lậu, là vô lậu... dẫn 
đến là hữu vỉ, là vô vi. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Chư đại Bồ tát rất là hy hữu, khó có ai bì kịp, thường 
hành thâm Bát, nhã Ba-la-mật, thường ở nơi các pháp vô 
sở hữu tánh, rốt ráo không, vô thí không, mà vẫn phân 
biệt được các pháp. 


Này Tu Bồ Đề! Ông phải biết chư đại Bồ tát rất là hy 
hữu. Các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật còn chẳng có 
thể bì kịp, huống nữa là những người khác. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hành pháp 
của chư đại Bồ tát như thế nào mà các hàng Thanh Văn 
và Bích Chỉ Phật khó có thể bì kịp? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ông hãy nhất tâm lắng nghe. 


Có Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, an trú trong quá 
báo đắc 6 Ba-la-mật, cũng an trú trong quả báo đắc 5 
thần thông, đắc 37 Phẩm Trợ Đạo, đắc các đà la nỉ, đắc 
các vô ngại trí, mà đi từ cõi nước ; này đến cõi nước khác 
ở khắp 10 phương, dùng bố thí để nhiếp độ chúng sanh. 


Có Bồ tát dùng trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền 
định, trí huệ, tùy chúng sanh hợp với pháp nào thì nhiếp 
độ họ theo pháp đó. 

Có Bồ tát dùng sơ thiền, nhị thiền, tam thiễn, tứ thiền, 
hoặc dùng không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, 
vô sở hữu xứ định,... dẫn đến phi hữu tưởng phi vô tưởng 
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xứ định, tùy chúng sanh hợp với pháp nào thì nhiếp độ 
họ theo pháp đó. 

Có Bồ tát dùng từ, bi, hÿ, xả để nhiếp độ những chúng 
sanh mà phải cần đến các pháp đó mới nhiếp độ họ được. 

Có Bồ tát dùng 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 
căn, 5 lực, 7 giác chỉ, 8 thánh đạo, hoặc dùng 3 tam muội 
“không, vô tướng và vô tác” để nhiếp độ những chúng 
sanh mà phái cần đến các pháp đó mới nhiếp độ họ được. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là Bồ tát dùng bố thí làm lợi ích cho chúng sanh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát bố thí rộng khắp cho hết thầy chúng sanh. 
Thấy chúng sanh cần gì, thì Bồ tát liền cung ứng cho họ 
đầy đủ, từ các thức ăn uống, các đồ mặc... dẫn đến xe 
ngựa, hương hoa, anh lạc v.v... 


Bồ tát bố thí cho chúng sanh như cúng dường chư 
Phật, chư Bích Chi Phật, chư Thanh Văn, chẳng có sai 
khác; bố thí cho người đã nhập vào chánh đạo, cho người 
phàm phu... dẫn đến bố thí cho chim thú đều đồng như 
nhau, chẳng có sai khác. 


Vì sao? Vì hết thầy pháp đều chẳng khác, chẳng có phân 
biệt, nên Bồ tát bố thí cũng chẳng khác, chẳng có phân biệt. 


Bồ tát bố thí như vậy, nên sẽ được quả báo vô phân 
biệt; đó là Nhất thiết chủng trí. 

Này Tu Bồ Đề! Khi Bồ tát thấy kẻ ăn xin, mà dấy niệm 
nghĩ rằng, “Phật là phước điền, ta mới phải nên cúng 
dường. Còn các hạng bần cùng, hạ tiện, các chim thú 
chẳng phải là phước điền, ta chẳng nên bố thí”. Nếu nghĩ 
như vậy là xa lìa pháp Bồ tát. 
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Vì sao? Vì Bồ tát đã phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, thì 
chẳng nên nghĩ rằng, “Ta nên bồ thí cho chúng sanh này, 
chẳng nên bố thí cho chúng sanh kia”. Lại cũng chẳng nên 
nghĩ rằng, “Do nhân duyên bố thí mà ta sẽ được sanh vào 
các đại gia, đại tộc. Do nhân duyên bố thí, dùng 3 thừa đạo 
độ chúng sanh mà ta sẽ vào Vô Dư Niết Bàn v.v... ”. 


Bởi vậy nên, khi thấy có chúng sanh đến xin được bố 
thí, Bồ tát chắng nên sanh tâm phân biệt, sai khác. 


Vì sao? Bồ tát vì chúng sanh mà phát tâm cầu Vô 
Thượng Bồ Đề. Nếu thấy có chúng sanh đến xin bố thí 
mà còn lựa chọn, còn phân biệt thì Bồ tát ắt sẽ bị thế ` gian 
phiền trách rằng, “Hết thảy chúng sanh đều cần đến sự 
che chở, sự cứu giúp của ngài. Nay có chúng sanh đến xin 
bồ thí, sao ngài còn phân biệt, còn lựa chọn nên cho ai, 
chẳng nên cho ai?” 


Lại nữa, khi hành Bát nhã Ba-la-mật, nếu có chúng 
sanh nào đến xin mình bố thí thân thể, hoặc đầu, mắt, 
tay, chân... Bồ tát cũng chẳng nên do dự là nên cho hay 
là chẳng nên cho. 


Vì sao? Bồ tát vì chúng sanh mà thọ thân nhằm cứu 
độ chúng sanh, phải nên nghĩ rằng, “Vì lợi ích chúng 
sanh mà ta thọ thân này. Nay có chúng sanh đến xin bố 
thí thân này, ta phải nên cho họ, chẳng nên từ khước”. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi thấy có chúng sanh đến 
xin được bố thí, Bồ tát phải tự hỏi răng, *Ai cho? Ai xin? 
Cho gì và xin gì? Hết thầy các pháp đều chẳng có tự tánh, 
đều là rốt ráo không, nên chẳng có cho, chắng có xin. Hết 
thảy pháp đều là rốt ráo không, nên đều là nội không, là 
ngoại không, là nội ngoại không, là đại không, là đệ nhất 
nghĩa không... dẫn đến là tự tướng không vậy. 
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Bồ tát an trú trong “không” mà được đầy đủ bố thí 
Ba-la-mật. Do đầy đủ bố thí Ba-la-mật, nên khi gặp 
chúng sanh đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém... hay 
đến cướp giựt tài vật, Bồ tát liền tự hói, “Ta là ai? Ké đến 
đến mắng nhiếc, đánh đập, đâm chém ta là ai? Kẻ đến 
cướp giựt tài vật của ta là ai? 


Này Tu Bồ Đề! Như Lai dùng Phật nhãn, thấy ở phương 
Đông có hằng sa Bồ tát vào tận chốn địa ngục, dùng 3 pháp 
để giáo hóa chúng sanh. Đó là: Dùng thần thông- quán tâm 
niệm của chúng sanh- tùy chúng sanh thuyết pháp. 


Bồ tát dùng lực thần thông dập tắt lửa địa ngục, làm 
lạnh nước đang sôi... dùng tha tâm trí quán biết tâm 
niệm của chúng sanh kế đến lại dùng “từ, bi, hỷ, xá” tùy 
chúng sanh thuyết pháp, khiến họ được tâm thanh tịnh. 
Nhờ vậy mà họ thoát khói cảnh địa ngục. Sau đó Bồ tát 
lại đem 3 thừa pháp giáo hóa chúng sanh, khiến họ dứt 
được các khỗ sanh tử. 


Ở khắp 10 phương đều là như vậy cả. 


Này Tu Bồ Đề! Như Lai dùng Phật nhãn, quán trong 
hằng sa cõi nước ở khắp 10 phương, thấy các Bồ tát hầu 
hạ, cung kính, cúng dường các đức Phật. Nếu được các 
đức Phật dạy bảo điều gì, thì các Bồ tát ấy liền thọ trì đầy 
đủ. Dẫn đến khi được Vô Thượng Bồ Đề cũng chắng có 
quên sót. 

Này Tu Bồ Đề! Như Lai dùng Phật nhãn, quán trong 
hằng sa cối nước ở khắp 10 phương, thấy các Bồ tát vì các 
loài chúng sanh mà xả thân mạng, tự phân cắt thân thể 
mình đem rải khắp nơi. 


Súc sanh nào ăn được thịt của Bồ tát đều sanh lòng 
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kính mến. Nhờ vậy mà họ thoát khỏi kiếp súc sanh, được 
gặp Phật, được nghe Pháp, được tu tập theo 3 thừa pháp, 
dần dần được tâm thanh tịnh,... dẫn đến có thể được vào 
Vô Dư Niết Bàn. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát làm rất nhiều việc lợi 
ích cho chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, khiến họ phát 
tâm Vô Thượng Bồ Đề, đúng như pháp tu hành... mãi cho 
đến khi họ vào được Vô Dư Niết Bàn. 


Này Tu Bồ Đề! Như Lai dùng Phật nhãn, quán trong 
hằng sa cõi nước ở khắp 10 phương, thấy các Bồ tát đang 
trừ nỗi khổ gói khát của hàng ngạ quỷ, khiến họ sanh 
lòng kính mến Bồ tát. Nhờ vậy mà họ thoát khỏi kiếp nga 
quỷ, được gặp Phật, được nghe pháp, được tu tập theo 3 
thừa pháp, dần dần được tâm thanh tịnh,... dẫn đến có 
thể được vào Vô Dư Niết Bàn. 


Bồ tát vì muốn độ chúng sanh, mà hành tâm đại bi 
như vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Như Lai dùng Phật nhãn, quán thấy 
các Bồ tát ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Đao 
Lợi, cõi trời Dạ Ma, cõi trời Hóa Lạc, cõi trời Tha Hóa 
Tự Tại, vì hàng chư Thiên thuyết pháp. Chư Thiên ở các 
cõi trời này nghe | Bồ tát thuyết pháp dần dần vào được 3 
thừa đạo... dẫn đến được diệt độ. 


Này Tu Bồ Đề! Trong hàng chư Thiên, nếu có vị nào 
còn tham đắm 5 dục, thì Bồ tát liền nỗi lửa thiêu cháy 
cung điện của họ, rồi vì họ thuyết rằng, “Nà ày chư Thiên 
tử! Hết thấy pháp hữu vi đều là vô thường. Chẳng có nơi 
nào được an ốn cả. 


“Này Tu Bồ Đề! Như Lai dùng Phật nhãn, quán trong 
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hằng sa cõi nước ở khắp 10 phương, thấy có các vị Phạm 
Thiên chấp tà kiến, được các Bồ tát giáo hóa, khiến họ xa 
la tà kiến. Bồ tát đạy rằng, “Vì sao ở nơi các pháp hư vọng, 
chẳng có tự tướng, mà các ngài lại khởi sanh tà kiến?”. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong đại từ, vì chúng 
sanh thuyết pháp. Thật là hy hữu, khó có ai bì kịp. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Như Lai dùng Phật nhãn, 
quán trong hằng sa cõi nước ở khắp 10 phương, các Bồ 
tát dùng 4 nhiếp pháp để nhiếp độ chúng sanh. Đó là: Bồ 
thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 


* Thế nào là đùng bố thí đễ nhiếp độ chúng sanh? 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát dùng tài thí và pháp thí để nhiếp 
độ chúng sanh. 

a. Tài thí: Bồ tát đem các tài vật đễ bố thí cho chúng 
sanh và nói với chúng sanh rằng “Các ngươi cần vật dụng 
gì, ta sẽ cung ứng cho đây đủ; chớ có nghỉ ngại”. 


b. Pháp thí: Bồ thí tài vật xong, Bồ tát lại dạy cho 
chúng sanh quy y Tam bảo; dạy họ thọ 5 giới, thọ 8 trai 
giới; dạy họ tu 4 thiền, tụ 4 vô sắc định, tu 4 vô lượng 
tâm; dạy họ tu 6 niệm, gồm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm Thiên; dạy họ tu quán 
bất tịnh, tu quán hơi thở ra vào; dạy họ tu 4 niệm xứ... 
dẫn đến tu § thánh đạo; dạy họ tu 3 tam muội “không, vô 
tướng và vô tác”; dạy họ tu 8 bối xả, tu 9 thứ đệ định; dạy 
họ tu 10 Phật lực, tu 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí; dạy họ tu 
đại từ, đại bi; dạy họ tu 32 tướng tốt, tu 80 vẻ đẹp. Bồ tát 
cũng dạy họ tu 4 quả Thanh Văn, tu đạo Bích Chi Phật... 
dẫn đến dạy họ tu Vô Thượng Bồ Đề. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
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mật, dùng các phương tiện tài thí để nhiếp độ chúng sanh. 
Bồ thí tài vật cho họ xong rồi Bồ tát lại dạy cho họ tu tập, 
khiến họ được an ổn nơi pháp Niết Bàn vô thượng. Thật 
là hy hữu, khó có ai bì kịp. 


* Thế nào là dùng pháp thí để nhiếp độ chúng sanh? 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát ,dùng “pháp thí thế gian” và 
“pháp thí xuất thế gian” để nhiếp độ chúng sanh. 


a. Tháp thí thế gian: Trước đây đã nói rõ về “pháp 
thí thế gian như dạy cho chúng sanh quán bất tịnh, quán 
hơi thở ra vào, tu 4 thiên, tu 4 vô lượng tâm, tu 4 vô sắc 
định v.v... 


Vì dạy các pháp tu nêu trên đây hợp với chỗ sở hành 
của phàm phu, nên gọi là “pháp thí thế gian”. 
b. Pháp thí xuất thế gian: Bồ tát hành “pháp thí thế 


gian” như vậy rồi, lại dùng các nhân duyên phương tiện 
giáo hóa họ, khiến họ xa rời thế gian. 


Khi chúng sanh đã xa rời pháp thế gian, Bồ tát lại 
dùng các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, đưa họ vào 
nơi “vô lậu thánh pháp”, dẫn đến “vô lậu thánh quả”. 

* Thế nào là “vô lậu thánh pháp” và “vô lậu thánh quả”? 


Này Tu Bồ Đề! “Vô lậu thánh pháp” và “vô lậu 
thánh quả” là những pháp tu và những quả vị vô lậu, 
xuất thế gian. 


a. Vô lậu thánh pháp: Vô lậu thánh pháp là 37 Phẩm 
Trợ Đạo, 3 giải thoát môn, cùng tẤt cả trí huệ thế gian và 
xuất thế gian... dẫn đến Nhất thiết chúng trí. 


b. Vô lậu thánh quả: Vô lậu thánh quả là Tu-đà- 
hoàn... dẫn đến quả A-la-hán; quả Bích Chỉ Phật... dẫn 
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đến quả vị Vô Thượng Bồ Đề. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư đại Bồ 
tát có được Nhất thiết chủng trí chăng? 

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Các đại Bồ 
tát có được Nhất thiết chủng trí. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nhất thiết 
chủng trí của Bô tát và Nhất thiết chủng trí của Phật có 
gì khác chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đại Bồ tát được Nhất thiết 
chúng trí, thì được gọi là Phật. 

Vì sao? Vì tâm Bồ tát cùng tâm Phật chẳng có sai khác. 

Bồ tát an trú nơi Nhất thiết chủng trí, như thật biết hết 
thầy các pháp; chẳng có pháp nào mà chẳng thấu suốt. 

Bồ tát do nơi thế gian pháp thí, mà được xuất thế gian 
pháp thí. Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát giáo hóa chúng 
sanh khiến họ được pháp thế gian, rồi dùng lực phương 
tiện dạy họ được pháp xuất thế gian. 

* Thế nào là pháp xuất thế gian? 

Này Tu Bồ Đề! Pháp xuất thế gian là pháp chẳng đồng 
với pháp của phàm phu. 

Nên biết rằng 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, 5 
căn, 5 lực, 7 giác chỉ, 8 thánh đạo, 3 giải thoát môn, 8 bối 
xả, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 
bất cộng pháp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 500 đà la ni... đều 
được gọi là pháp xuất thế gian. 

* Thế nào là 4 niệm xứ? 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát quán nội thân theo thân, quán 
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ngoại thân theo thân, quán nội ngoại thân theo thân. Bồ 
tát siêng năng, tỉnh tấn dùng nhất tâm trí huệ mà quán 
nhân duyên thân tập, quán thân diệt, quán hành sanh 
diệt của thân. Hành đạo như vậy là chẳng có chỗ sở y nơi 
thế gian, chẳng có chỗ sở thọ nơi các pháp. Như vậy là 
“thân niệm xứ”. 


Đối với “thọ, tâm và pháp niệm xứ” cũng là như vậy. 

* Thế nào là 4 chánh cần? 

Này Tu Bồ Đề! Đó là: 

-Điều ác đã sanh, phải trừ dứt. 

-Điều ác chưa sanh, phải ngăn đừng cho sanh. 

-Điều lành chưa sanh, phải khiến cho sanh. 

-Điều lành đã sanh, phải khiến cho tăng trưởng. 

* Thế nào là 4 như ý túc? 

Này Tu Bồ Đề! Đó là: 

-Dục tam muội, quyết hành thành tựu. 

- Niệm tam muội, quyết hành thành tựu. 

- Tỉnh tấn tam muội, quyết hành thành tựu. 

- Tư duy tam muội, quyết hành thành tựu. 

* Thế nào là 5 căn? 

Này Tu Bồ Đề! Đó là: Tín căn, tấn căn, niệm căn, định 
căn, và huệ căn. 

* Thế nào là 5 lực? 

Này Tu Bồ Đề! Đó là: Tín lực, tấn lực, niệm lực, định 
lực, và huệ lực. 
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* Thế nào là 7 giác chỉ? 

Này Tu Bồ Đề! Đó là: Niệm giác chỉ, trạch giác chỉ, 
tỉnh tắn giác chỉ, hỷ giác chi, khinh an giác chỉ (còn gọi là 
trừ giác chỉ), định giác chỉ và xả giác chỉ. 

* Thế nào là 8 thánh đạo? 

Này Tu Bồ Đề! Đó là: Chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm, chánh định. 

* Thế nào là 3 giải thoát môn? 

Này Tu Bồ Đề! Đó là: Không tam muội, vô tướng tam 
muội và vô tác tam muội. 

- “Không tam muội”: Hành không, hành vô ngã để 
nhiếp tâm gọi là hành “không tam muội”. 

- “Vô tướng tam muội”: Hành tịch diệt, hành ly để 
nhiếp tâm gọi là hành “vô tướng tam muội”. 

- “Vô tác tam muội”: Hành vô thường, hành khổ để 
nhiếp tâm gọi là hành “vô tác tam muội”. 

* Thế nào là 8 bối xả? 

Này Tu Bồ Đề! Đó là 8 pháp quán nhằm xả bỏ các 
cảnh giới thiền định thế gian, và thành tựu thiền định 
xuất thế gian. 

- Trong có sắc tướng, ngoài quán sắc, nhằm xả bỏ 
cảnh giới sơ thiền là bối xả thứ nhất. 

- Trong chẳng có sắc tướng, ngoài quán sắc, nhằm xả 
bỏ cảnh giới nhị thiền là bối xả thứ hai. 

- Quán thanh tịnh sắc, thân tác chứng, nhằm xả bỏ 
cảnh giới tam thiền và tứ thiền là bối xã thứ ba. 
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- Vượt qua hết thầy sắc tướng, diệt hết thầy tướng có 
đối ngại, chẳng niệm hết thãy tướng dị biệt khác mà quán 
hư không vô biên xứ, nhập hư không vô biên xứ định, 
nhằm xá bỏ cảnh giới này là bối xả thứ tư. 

- .. Dẫn đến vượt qua phi hữu tướng phi vô xứ định, 
nhập vào diệt thọ tưởng định, rôi xả bỏ cảnh giới này là 
bối xá thứ tám. 

* Thế nào là 9 thứ đệ định? 


Này Tu Bồ Đề! Đó là: 4 thiền (sơ thiền... dẫn đến tứ 
thiền); 4 không (không vô biên xứ định... dẫn đến phi 
hữu tưởng phi vô tướng xứ định), và diệt thọ tưởng định. 


Hành giá ly dục, ly các ác bất thiện pháp, ly sanh hỷ 
lạc vào sơ thiền; lần lượt vào nhị thiền, tam thiền, tứ 
thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô 
sở hữu xứ định, phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định; rồi 
vượt qua phi hữu tưởng phi vô tướng xứ định mà vào diệt 
thọ tướng định. 


* Thế nào là 10 Phật lực? 
Này Tu Bồ Đề! Đó là 10 trí lực của Phật, gồm có: 


- Thị xứ phi thị xứ trí lực. Do lực này mà biết rõ các 
sự lý đúng chỗ hay là chẳng đúng chỗ. 

- Nghiệp báo trí lực. Do lực này mà biết rõ các nhân 
duyên nghiệp báo của từng chúng sanh ở cả ba đời. 

- Thiền giải thoát tam muội trí lực. Do lực này mà 
biết rõ từng chúng sanh đã vào thiền định tam muội nào; 
trong khi tham thiền tư duy cấu hay tịnh v.v... 

- Thượng hạ căn trí lực. Do lực này mà biết rõ căn cơ 
của từng chúng sanh lợi độn như thê nào. 
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- Chủng chủng dục trí lực. Do lực này mà biết rõ 
chúng sanh ham muôn gì, thiện dục hay ác dục. 


- Chủng chủng tánh trí lực. Do lực này mà biết rõ 
tánh đức của từng chúng sanh; biết rõ họ sẽ hướng tâm 
về cảnh giới nào. 


- Đạo trí lực. Do lực này mà biết rõ tầm mức hiểu đạo. 
và hành đạo của từng chúng sanh. 


- Túc mạng trí lực. Do lực này mà biết rõ đời trước 
của các chúng sanh, từ 1 đời... dẫn đên nhiều đời. 


- Sanh tứ trí lực. Do lực này mà biết rõ các chúng sanh 
đã thành tựu nghiệp thiện, nghiệp ác như thê nào, và sau 
khi mạng chung sẽ về đâu trên đường sanh tử. 


- Lậu tận trí lực. Do lực này mà biết rõ chúng sanh 
nào đã được lậu tận, đã được tâm vô lậu giải thoát, đã 
được trí vô lậu giải thoát. 

* Thế nào là 4 vô sở úy? 

Này Tu Bồ Đề! Đó là 4 đức chẳng có sợ hãi của Phật, 
gôm: 

- Nhất thiết trí vô sở úy: 

Phật nói lên lời thành thật rằng, “Ta là đắng nhất 
thiệt chánh trí. Nêu có sa môn, Bà-la-môn, Phạm thiên 
hoặc bất cứ người nào khác nói ta chẳng biết pháp Ấy, 
dẫn đến chẳng thấy, chẳng nói ra được, thì ta cũng chẳng 
chút sợ hãi. An trú trong thánh xứ ta được an ồn, chẳng 
sợ hãi, nên ở giữa đại chúng ta thuyết pháp, chuyển pháp 


luân, mà các hàng sa môn, Bà-la-môn, Phạm thiên... đều 
chẳng thể chuyển được”. 


- Lậu tận vô sở úy: 
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Phật nói lên lời thành thật rằng, “Ta là đắng lậu tận. Nếu 
có sa môn, Bà-la-môn, Phạm thiên hoặc bất cứ người nào 
khác nói ta chẳng biết pháp ấy, dẫn đến chẳng thấy, chắng 
nói ra được, thì ta cũng chẳng chút sợ hãi. An trú trong 
thánh xứ ta được an ôn, chắng sợ hãi, nên ở giữa đại chúng 
ta thuyết pháp, chuyển pháp luân, mà các hàng Sa Môn, Bà- 
la-môn, Phạm Thiên... đều chắng thế chuyền được”. 


- Thuyết chướng đạo vô sở úy: 


Phật nói lên lời thành thật rằng, “Ta đã được như thật 
pháp, khiến các chướng pháp chắng có thể làm chướng 
ngại đạo của ta. Nếu có sa môn, Bà-la-môn, Phạm thiên 
hoặc bất cứ người nào khác nói các chướng pháp mà ta chỉ 
ra chẳng chướng ngại đạo, dẫn đến ta chẳng thấy, chẳng nói 
ra được, thì ta cũng chẳng chút sợ hãi. An trú trong thánh 
xứ ta được an ôn, chắng sợ hãi, nên ở giữa đại chúng ta 
thuyết pháp, chuyền pháp luân, mà các hàng sa môn, Bà-]a- 
môn, Phạm thiên... đều chẳng thể chuyển được”. 


- Thuyết thánh đạo vô sở Ủy: 


Phật nói lên lời thành thật rằng, “Ta có thánh đạo 
vượt ra khỏi thế gian. Chúng sanh nào hành theo đạo 
của ta sẽ thoát được các khô. Nếu có sa môn, Bà-la-môn, 
Phạm thiên hoặc bất cứ người nào khác nói hành đạo của 
ta chẳng thể vượt ra khỏi thế gian, chẳng thoát được các 
khỗ, thì ta cũng chẳng chút sợ hãi. An trú trong thánh 
xứ ta được an ôn, chẳng sợ hãi, nên ở giữa đại chúng ta 
thuyết pháp, chuyền pháp luân, mà các hàng sa môn, Bà- 
la-môn, Phạm thiên... đều chẳng thể chuyền được”. 


* Thế nào là 4 vô ngại trí? 
Này Tu Bồ Đề! Đó là: 
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- Nghĩa vô ngại trí. Do có trí huệ này mà biết rõ nghĩa 
lý của các pháp chăng có gì ngăn ngại. 


` ˆ ° # Lá „ ˆ ` ` .Ã L4 z, 
- Từ vô ngại trí. Do có trí huệ này mà biêt rõ các danh 
tự, ngữ ngôn chăng có gì ngăn ngại. 


- Pháp vô ngại trí. Do có trí huệ này mà biết rõ hết 
thảy các pháp chăng có gì ngăn ngại. 


- Lạc thuyết vô ngại trí. Do có trí huệ này mà vui về 
thuyết pháp, chẳng hê thối chuyền, chẳng có gì ngăn ngại. 


* Thế nào là 18 bất cộng pháp? 


Này Tu Bồ Đề! Đây là 18 công đức mà chỉ riêng Phật 
thừa mới có. 18 bất cộng pháp gồm có: 


-Thân chẳng có lỗi. 

- Miệng chắng có lỗi. 

- Niệm chẳng có lỗi. 

- Chẳng có khác tưởng. 

- Tâm thường ở trong định. 

- Xã bỏ tất cả, 

- Tâm lợi sanh chẳng có thối chuyền. 
- Tinh tấn chắng có thối chuyền. 

- Niệm chẳng có thối chuyền. 

- Huệ chẳng có thối chuyền. 

- Giải thoát chẳng có thối chuyền. 

- Giải thoát tri kiến chắng có thối chuyển. 
- Thân nghiệp tùy theo huệ hành. 

- Khẩu nghiệp tùy theo huệ hành. 
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- Ý nghiệp tùy theo huệ hành. 
- Trí huệ biết quá khứ vô ngại. 
- Trí huệ biết hiện tại vô ngại. 
- Trí huệ biết vị lai vô ngại. 

* Thế nào là 32 tướng tốt? 


Này Tu Bồ Đề! 32 tướng tốt, nêu sau đây, là 32 tướng 
của bậc đại nhân. Người có 32 tướng tốt, nếu ở tại gia sẽ 
thành Chuyển luân thánh vương, nếu xuất gia sẽ thành 
Phật. Đó là: 


- Tướng bàn chân bằng phẳng. 

- Tướng dưới bàn chân có hai vành xa luân. 
- Tướng ngón tay dài, thon và thẳng. 

- Tướng ngón chân rộng và bằng. 


- Tướng ngón tay, ngón chân khi xòe ra có màng da 
mồng dính liền, như chân chim nhạn. 


- Tướng bàn chân cao và dày. 

- Tướng tay và chân mềm mại. 

- Tướng tay dài. Khi đứng thắng, tay dài đến đầu gối 
- Tướng bắp tay và bắp chân thon như đùi nai chúa. 
- Tướng âm tàng (nam căn) điều hòa. 

- Tướng thân cao và rộng. 

- Tướng lông xoáy lên phía trên và mịn. 


- Tướng ở mới lỗ chân lông có một sợi lông xoáy vòng 
qua phải và xoáy lên phía trên. 
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- Tướng thân sắc vàng. Sắc vàng của thân chắng có 
loại vàng nào sánh kịp. 


- Tướng ở các phía thân đều có hào quang 1 trượng. 
Thân Phật ở giữa vòng hào quang, trang nghiêm, rực rỡ 
vào bậc nhãt. 


- Tướng làn da mỏng và mịn. 


- Tướng có 7 phần trong thân thể bằng phẳng và đầy 
đặn (2 vai, gáy, 2 bàn tay, 2 bàn chân). 


- Tướng dưới 2 nách no đầy, chắng có cao, chắng có sâu. 
- Tướng thân to lớn và thắng. 

- Tướng vai tròn và đẹp. 

- Tướng có 40 cái răng. 

- Tướng răng đều đặn và sít sao. 

- Tướng răng trắng như tuyết. 

- Tướng 2 má vuông bầu như 2 má của sư tử. 


- Tướng được hướng thượng vị. Các thức ăn vào 
miệng đều có thượng vị thơm ngon. 


- Tướng lưỡi dài và rộng. 


- Tướng Phạn âm. Tiếng nói phát ra trong trẻo, vang 
dội đi rất xa, nghe chẳng bao giờ nhàm chán. 


- Tướng mắt xanh biếc như đóa sen xanh. 

- Tướng lông mi dài và đẹp, chắng có tạp loạn. 
- Tướng có “nhục kế” ở đỉnh đầu. 

- Tướng có lông trắng nằm giữa 2 chân mày. 


- Tướng mình trên như mình sư tử. 
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Thân Phật thành tựu đủ 32 tướng tốt, phóng quang 
mỉnh chiếu khắp cõi đại thiên thế giới. Có lúc Phật phóng 
quang minh đến vô lượng thế giới ở khắp 10 phương. Thể 
nhưng, tùy thuận chúng sanh, nên Phật thường chỉ thọ 
thân quang mỉnh tỏa xa I trượng. Âm thanh của Phật 
vang khắp cõi đại thiên thế giới. Có lúc âm thanh của 
Phật vang đến tận vô lượng thế giới ở khắp 10 phương. 
Thế nhưng, tùy nghiệp cảm của chúng sanh, tùy số lượng 
chúng sanh nhiều hay ít, mà Phật phát âm thanh đến với 
họ cho họ vừa đủ nghe. 


LUẬN: 

Hỏi: ?rước đây ngài Ti Bồ Đề đã có lần hỏi Phật, “Nếu 
các pháp đêu là tự tánh không, thì làm sao có thể phân biệt 
được thiện ác?”. Nay vì sao ngài Tu Bồ Đề lại hỏi nữa? 
Nghĩa lý có gì khác chăng? 

Đáp: Vì từ vô thi đến nay, chúng sanh tâm chấp sâu dày, 


khó tin, khó hiểu, nên ngài Tu Bồ Đề phải thưa hỏi Phật 
nhiều lần về một vấn đẻ. 


Lại nữa, khi muốn nói về Bát nhã Ba-la- mật, thì cốt yếu 
phải đề cập đến nghĩa “không”, nên ngài Tu Bồ Đề phải thưa 
hỏi Phật nhiều lần. 


Khi Phật còn tại thế, thì số chúng sanh lợi căn, thượng trí 
rất nhiều, nên rất dễ được ngộ. Thế nhưng 500 năm sau khi 
Phật diệt độ, thì chúng sanh thường ái chấp Phật pháp; họ 
Vào trong các pháp mà lại chấp các pháp đều là không, là như 
mộng, như huyễn, nên khởi tâm nghi. Họ nghỉ rắng ở nơi các 
pháp không, như mộng, như huyễn, thì chẳng sao có thể phân 
biệt được thiện ác. 


Ngài Tu Bồ Đề thương xót chúng sanh ở đời vị lai, phần 
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đông chẳng có căn trí thông lợi, nên khó tin, khó hiểu pháp 
“không”, nên ngài phải hỏi lại Phật, “Nếu các pháp đều là 
tự tánh không, thì làm sao có thể phân biệt được thiện ác?”. 

Ở đây Phật nêu lên các nhân duyên cho thấy rằng do tâm 
điên đảo mà khởi sanh các chấp điên đảo. Phàm phu khi 
nằm mộng liền chấp cảnh mộng, chấp các sự việc thấy trong 
mộng. Lại nữa, người chẳng tin tội phước, thì khởi sanh 3 
bắt thiện nghiệp; người tin tội phước, thì khởi sanh 3 thiện 
nghiệp. Thiện, bất thiện cũng như bắt động đều dẫn sanh các 
quả báo thế gian: Thiện dẫn đến các quả báo thiện; bất thiện 
dẫn đến các quả báo ưu bị, khổ não; còn bắt động nghiệp thì 
dẫn sanh lên các cõi Sắc và Vô sắc. 


Bồ tát biết rõ cả 3 nghiệp đều là hư dối, chẳng thật có, 
nên thường an trú trong 2 pháp không, là tất cánh không và 
vô thỉ không, để vì chúng sanh thuyết pháp. Bồ tát dùng tất 
cánh không để phá các chấp về pháp tướng; lại dùng vô thỉ 
không, để phá các chấp về chúng sanh tướng. 


Bồ tát an trú trong đạo, vì chúng sanh thuyết pháp, nói 
với chúng sanh răng, “5 â ấm, 12 nhập, 18 giới... đều là không, 
là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, 
như hóa”; lại nói với chúng sanh rằng, “Ở trong mộng chẳng 
có mộng, chăng có người thấy mộng... dẫn đến ở trong hóa 
chẳng. có hóa, chẳng có người thấy hóa”; lại nói với chúng 
sanh rằng, “Các ngươi ở trong pháp không, mà tâm các ngươi 
điên đảo, nên mới khởi sanh các chấp điên đảo”. Trong kinh 
nói rằng Bồ tát dùng các lực phương tiện dẫn dắt chúng sanh 
thoát ra khỏi lưới tà chấp điên đảo. 


Bồ tát dạy chúng sanh tu bố thí nhằm phá chấp xan tham 
điên đảo, rôi lại dạy họ tu trì giới. Thế nhưng chúng sanh lại 
chấp quả báo bồ thí và trì giới, mà chẳng biết rằng quả báo â ây 
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là vô thường là chẳng thật có... Do vậy, Bồ tát nói với chúng 
sanh rằng, “Chư Thiên do quả báo bố thí và trì giới mà được 
hưởng phước lạc ở cõi trời. Nhưng khi đã hưởng hết phước 
đức rồi, thì cũng sẽ bị đọa lạc, sẽ phải thọ khổ đau”. 


Bồ tát lại dạy chúng sanh tu ly dục, hành thiền định, và 
nói với họ răng, “Quả báo thiên định cũng là hư đôi, chăng 
thật có, thường dẫn hành giả vào trong điên đảo”. 

Vậy nên các quả báo bố thí, trì giới, thiền định đều là vô 
thường, là chăng thật có; châp các quả báo đó là tội lỗi vậy. 

Bồ tát lại dạy chúng sanh trú trong pháp Niết Bàn tịch 
tịnh; dùng lực phương tiện của pháp Niêt Bàn mà tu 4 niệm 
xứ... dẫn đến tu 18 bất cộng pháp. 


Như vậy, trước hết Bồ tát tán thán công đức bố thí và trì 
BiỚI, dạy chúng sanh tu bố thí, trì giới để xa lìa tội lỗi, nhưng 
liền nói tu bố thí và trì giới cũng chưa thoát khỏi vô thường, 
khổ đau. Rồi Bồ tát lại dạy chúng sanh tu thiền định, nhưng 
liền nói quả báo thiền định cũng hư dối, chẳng thật có. Sau 
cùng, Bồ tát tán thán thật tướng pháp, đạy cho chúng sanh tu 
pháp không, dẫn họ vào Vô Dư Niết Bàn. 


Lúc bây ĐIỜ, ngài Tu Bồ Đề hoan hỷ, tán thán Bồ tát rằng, 
“Hy hữu thay Bồ tát biết rõ thật tướng pháp là rốt ráo không, mà 
vấn vì chúng sanh thuyết pháp, khiến họ vào Vô Dư Niết Bàn. 


Phật dạy: Chư đại Bồ tát rất là hy hữu. Các hàng Thanh 
Văn và Bích Chi Phật chắng sao có thể bì kịp. 


Hỏi: Phát là phước điển vô thượng. Như vậy vì sao nói 
bố thí chúng sanh và cúng dường chư Phật bình đẳng, chẳng 
có phân biệt? 


Đáp: Bồ tát dùng lực Bát nhã Ba-la-mật mà hành Bồ 
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tát đạo, nên ở nơi hết thảy pháp vẫn thường giữ tâm rốt ráo 
không, vô phân biệt. 


Ví như thân chúng sanh do Š ấm, 12 nhập, 18 giới hòa 
hợp sanh. Thân Phật cũng là như vậy. Do các thiện pháp hòa 
hợp mà giả danh gọi là thân Phật. Kinh dạy, “Người trải rộng 
tâm từ bị thương xót hết thảy chúng sanh được phước đức vô 
lượng, thì người ở nơi Phật mà khởi tâm chấp cũng phải thọ 
vô lượng tội”. 


Bồ tát biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo không, nên chẳng 
khinh chúng sanh, chẳng chấp tâm kính Phật. Vì sao? Vì ở nơi 
thật tướng pháp, các pháp đều là vô tướng, mà ở nơi vô tướng 
thì chẳng có phân biệt Phật và chúng sanh. Nếu có phân biệt là 
còn chấp tướng, nên phải thường quán bình đẳng vậy. 


Hỏi: Thân Bồ tát chẳng phải là gỗ, là đá. Như vậy, Bồ tát 
làm sao có thể chẳng sanh sân tâm khi bị kẻ khác đến đâm 
chém mình? 


Đáp: Có thuyết. nói Bồ tát tu nhẫn nhục Ba-la-mật, nên 
chăng còn sanh phiên não. Ví như vị tiên nhân Sẵn Đề, tiền 
thân của đức Phật Thích Ca Mưu Ni, tu hạnh nhẫn nhục Ba- 
la-mật, bị vua Ca Ly cắt đứt chân tay mà chắng sanh lòng 
hờn giận. Đây là do Bồ tát từ bi muốn độ chúng sanh, lại do 
đã thâm nhập vào Bát nhã Ba-la-mật, nên mới được tâm bất 
động, được quả báo như hư không, chẳng cảm thấy có đau 
đớn vậy. Như vậy gọi là Bồ tát đã vào được nơi “vô phân biệt 
Bát nhã Ba-la-mật”. 


Có thuyết nói Bồ tát an trú nơi pháp thân, chăng nghĩ 
đến sắc thân nên chăng thấy có đau đớn. Bồ tát được tâm 
vô lậu thanh tịnh, nên mới được quả báo thanh tịnh, thánh 
thiện như vậy. 
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Bởi vậy nên biết “xả thân bố thí” là pháp rất hy hữu. 
Trong kinh có nói đến trường hợp Bồ tát xả thân, vào tận 
chốn địa ngục để cứu độ chúng sanh, thật là rất hy hữu Vậy. 


Hỏi: Như vậy vì sao vẫn còn địa ngục? 

Đáp: Có vô lượng chúng sanh thì cũng có vô lượng cõi 
địa ngục. 

Hỏi: Chúng sanh ăn thịt Bồ tát có mang tội chăng? 


Đáp: Đây là bốn nguyện của Bồ tát. Bồ tát tự phân cắt 
thân thể mình để bé thí cho các loài súc sanh. Súc sanh nào 
ăn được thân của Bỏ tát sẽ kính mến Bồ tát, khởi từ tâm, dẫn 
đến sẽ được độ. Do vậy mà chẳng bị tội. 


Như kinh Duy Ma Cật nói, “Ăn hương phạn°) vào người, 
thì 7 ngày sau sẽ được giải thoát”. Như vậy, người ăn thịt 
chúng sanh mà phát từ tâm cũng có thể được độ vậy. 


Lại như kinh Pháp Hoa nói, “Bồ tát Dược Vương“*? đem 


bản - Hương phạn” là cơm có mùi hương thơm. Trong kinh Duy Ma Cật 
(Phẩm XI- Bỏ tát hạnh) có nói rằng: Ngài Duy Ma Cật hiện thần thông đi xin 
cơm ở cõi Hương Tích đem vê cúng dường đại chúng. Người nảo ăn cơm 
này vào liền có mùi hương thơm toát ra từ các lỗ chân lông, và 7 ngày sau 
mới tiêu hết. Nếu tu pháp Thanh Văn mà chưa vào chánh vị thì vào chánh vị 
rỒi mới tiêu; vào chánh vị rồi thì được tâm giải thoát mới tiêu; được tâm giải 
thoát mà chưa phát ý Đại thừa, thì phát ý Đại thừa mới tiêu; phát ý Đại thừa 
mà chưa được vô sanh pháp nhẫn, được vô sanh pháp nhẫn mới tiêu; được 
vô sanh pháp nhẫn rồi, thì được nhất sanh bổ xứ mới tiêu. 
khảo - Trong kinh Pháp Hoa (Phẩm XXII- Dược Vương Bồ tát Bổn 
Sự) có nói răng: Vào thời Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức có vị Bồ tát 
tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, tiền thân của Bồ tát Dược Vương, 
trải qua nhiều kiếp tu khổ hạnh, dùng thần thông đi khắp các cõi Phật, và 
sau cùng trú trong Hiện Tiền Nhất Thiết Sắc Thân tam muội. Ngài vui 
mừng nghĩ rắng “Do được nghe kinh Pháp Hoa mà ngài vào được tam 
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trân báo cúng đường Phật mà chưa được vừa lòng, nên đã 
đem thân cúng dường xá lợi Phật”. Đây là việc rất hy hữu. 
Vì sao? Vì chúng sanh thường rất quý thân mạng, hơn tất cả 
các vật sở hữu khác. Bởi vậy nên cúng dường thân mạng là 
việc hy hữu, khó có ai có thể làm được. 


Hỏi: Vì sao trong 5 đạo chúng sanh, chỉ nói lược về 4 
đạo, mà lại rộng nói về nhân đạo? 


Đáp: Chúng sanh ở trong 3 ác đạo chịu quá nhiều đau 
khổ, nên ít có khởi tâm nghi. Do vậy, khi Bồ tát Đại Thông 
đến tận các nơi đó để độ họ, thì họ liền tin mà được độ vậy. 


Còn chư Thiên do có thiên nhãn nên tự thấy quả báo tội 
phước. Chỉ có loài người, do chẳng thấy quả báo tội phước, 
mà thường bị các tà kiến chấp ngoại đạo ngăn che tâm trí, 
nên thường sanh phiền não. 


Kinh nói rằng có 2 hạng chúng sanh khó được độ. Đó là: 
- Hạng bị tà kiến thường phạm các trọng tội. 


- Hạng chỉ có nhục nhãn, nên chẳng thấy được quả báo 
tội phước của mình gây ra. 


- Loài người thường bị rơi vào trong z trường hợp này, 
nên ở nơi đoạn kinh nêu trên đây nói nhiều về nhân đạo vậy. 


——————————- ---- 
muội này”. Nghĩ như vậy rồi, ngài dùng thần thông hiện đủ thứ hương 
thơm, dầu thơm cúng dường Phật và kinh. Ngài thoa bột và dầu thơm 
khắp cả mình, uống các chất dầu thơm, rồi dùng nguyện lực châm lửa tự 
đốt thân mình. Sau khi mạng chung, ngài lại tái sanh vào cõi nước của 
Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Sau khi Phật diệt độ, ngài xây tháp 
báu cúng dường xá lợi Phật. Xong ngài tự đốt 2 cánh tay đề cúng dường 
tháp thờ xá lợi của Phật. 

Đây là trường hợp Bồ tát xả bỏ sắc thân ô uế, cầu pháp thanh tịnh; xả 
bỏ chấp ngã, dùng thân vô tướng để cúng đường Phật vậy. 
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Hỏi: Vì sao trong 4 nhiếp pháp lại nói nhiều về bố thí? 


Đáp: Trong 4 nhiếp pháp gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành và 
đồng sự, thì bố thí là pháp dẫn đầu. 


Vì sao? Vì nơi bố thí có nhiếp đủ cả 3 pháp kia rồi. Nếu 
đem tài vật bố thí cho chúng sanh, rồi lại thuyết pháp cho họ 
nghe, dẫn họ vào đạo, thì sẽ sanh được lòng tin nơi đạo pháp. 
Bởi vậy nên trong kinh nói nhiều về hạnh bố thí. 


Hỏi: Vì sao chí nói lược về tài thí, mà lại nói rộng về 
pháp thi hơn? 


Đáp: Tài thí chỉ có quả báo hạn lượng; pháp thí có vô 
lượng quả báo: 

- Tài thí dẫn sanh quả báo ở cõi Dục; còn quả báo của 
pháp thí thì thông cả 3 cõi. 

- Tải thí thường chỉ giúp hành giả được phước lạc ở cõi 
người và cõi trời; còn pháp thí giúp hành giả đạt được Niết 
Bàn lạc. Vì tài thí chỉ tạo quả báo giàu sang, phú quý; còn 
pháp thí mới dẫn vào Phật đạo, vào Niết Bàn Vậy. 


Hỏi: Bồ tát có được Nhất thiết chủng trí chăng? 


Đáp: Khi nêu câu hỏi này, ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, “Bồ 
tát đã được Nhất thiết chủng trí rồi thì chăng còn là Bồ tát 
nữa, mà đã trở thành Phật rôi vậy”. 


Phật dạy: Người hành Bồ tát đạo, khi chưa được Nhất 
thiết chủng trí thì còn gọi là Bồ tát, khi đã được Nhất thiết 
chủng trí rôi thì được gọi là Phật. 


Thế nhưng, khi đã được Nhất thiết chủng trí rồi, đã vào 
trong đệ nhất nghĩa rồi, thì hết thảy pháp đều không, chăng 
còn thấy Phật, huống nữa là Bồ tát. 
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Kinh dạy, “Tâm Phật và tâm Bồ tát chẳng có sai khác”. 
Vì sao? Vì 2 tâm thứ lớp nôi nhau, chăng có hê đứt đoạn, nên 
nói 2 tâm chăng khác nhau, chăng phân biệt vậy. 


Hỏi: Vì sao nói pháp xuất thế gian là pháp chẳng đồng 
với pháp của phàm phu? 


Đáp: Vì như Chuyên luân thánh vương cũng có đầy đủ 
32 tướng tốt như Phật. Thế nhưng, Chuyển luân thánh vương 
do phước báo mà được 32 tướng tốt. Còn Phật do đã đầy đủ 
quả báo vô lậu mà thành tựu 32 tướng tốt. Chuyển luân thánh 
vương cũng có đầy đủ 32 tướng tốt nhưng. chẳng được tự tại, 
vì phước báo có hạn lượng. Còn Phật có đầy đủ 32 tướng tốt, 
được tự tại, vô ngại ở nơi hết thảy pháp. 


Chuyển luân thánh vương có đầy đủ 32 tướng tốt, nhưng 
chẳng có đầy đủ 80 vẻ đẹp. Chỉ Phật mới có đầy. đủ 32 tướng 
tốt và 80 vẻ đẹp. Bởi vậy nên nói pháp xuất thế gian chăng 
đồng với phàm phu. 


Hỏi: Từ rước đã có nhiều lần nói các pháp, từ 5 Ẩm... 
dẫn đến Nhất thiết chúng trí, mà chẳng có nói đến 32 tướng 
tốt và 80 vẻ đẹp. Nay gần cuối kinh Bát nhã Ba-la-mật, vì sao 
lại nói nhiễu về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp? 


^«wx 


Đáp: Phật có 2 thân là “sanh thân” và “pháp thân 

Trước đây rộng nói về pháp thân, vì pháp thân có lợi ích lớn. 

Nay kinh Bát nhã Ba-la-mật đã đến đoạn cuối, nên phải 
nói VỀ nghĩa của sanh thân. Nói về sanh thân của Phật, thì 
phải nói về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, là quả báo của thánh 
pháp vô lậu. 

Lại nữa, trước nói về thậm thâm nghĩa của Phật pháp, nên 
nói về pháp thân của Phật. Nay vào cuôi kinh, chỉ lược nói 
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về thậm thâm nghĩa của Phật pháp, mà rộng nói về các tướng 
trang nghiêm của Phật, nên nói nhiều về sanh thân của Phật 
đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 


Hỏi: 70 Phật lực là tổng tướng, Nhất thiết chủng trí là 
biệt tướng. Nay vì sao chỉ nói vê 10 Phát lực? 


Đáp: Thật ra Phật có vô lượng trí lực, mà chúng sanh 
chăng có thể hiểu hết được. Dùng 10 Phật lực cũng đủ đề độ 
chúng sanh rồi. 


Dùng “thị xứ phi thị xứ trí lực”, Bồ tát biết rõ các sự lý 
nào là đúng chỗ, các sự lý nào là chăng đúng chỗ. Ví như biết 
lý nhân quả là thị xứ (đúng chỗ); ly 5 cái, tu 7 giác chỉ mà 
được đạo là thị xứ (đúng chỗ) v.v... 


Ví như vị thầy thuốc hay chẩn bệnh rồi mới cho thuốc; 
nếu thấy bệnh nhân nào còn có hy vọng cứu sống mới chữa 
trị. Cũng như vậy, Bồ tát biết rõ những chúng sanh nào có thể 
độ được, những chúng sanh nào chẳng thể độ được. Bồ tát 
dùng các phương tiện độ sanh dựa vào 2 lực. Đó là: Nghiệp 
lực và định lực. 


Bồ tát biết rõ chúng sanh do nghiệp lực dẫn dắt, mà phải 
thọ sắc thân ở thế gian, nên dạy cho họ tu thiền định. Nương 
theo lực thiền định mà được giải thoát. 


Vì sao? Vì tịnh nghiệp thường có công năng đoạn các ác 
nghiệp. 

Nếu đã có tạo ác nghiệp rồi, thì phải hành thiền định, lấy 
tịnh nghiệp thiền định giải thoát để tiêu trừ các ác nghiệp. 

Hỏi: Vì sao chẳng dạy hết thảy chúng sanh tu tịnh nghiệp? 


Đáp: Vì căn tánh chúng sanh có lợi, có độn sai khác nhau. 
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Những chúng sanh độn căn đễ bị các ác nghiệp dẫn đắt vào 3 
đường ác. Những chúng sanh lợi căn thường thích tu 10 thiện 
đạo cùng các pháp trợ đạo khác; nhờ vậy mà thường tạo nên 
các thiện nghiệp, được phước lạc ở cõi trời, cõi người... dẫn 
đến được giải thoát. 


Hỏi: ƒì sao hết thảy chúng sanh chẳng làm điều thiện? 


Đáp: Phật dạy chúng sanh có thiện tánh hoặc có ác tánh 
sai khác nhau. 


Ví như đã có sẵn mụt nhọt rôi, thì khi chạm vào đó mới 
có máu chảy ra. Cũng như vậy, do có tánh nóng nảy, nên mới 
khởi sanh ác dục (sự muôn làm điêu ác). 


Nên biết “tánh” và “dục” khác nhau: Tánh tiềm ấn bên 
trong; dục phát hiện ra bên ngoài. Tánh thì nặng: dục thì nhẹ. 
Tánh thì khó trừ, dục thì dễ xả. 

Ví tánh là sâu, đục là cạn, nên nếu dùng tánh mà làm các 
sự việc ắt phải thọ nghiệp báo; còn nếu dùng dục mà làm các 
sự việc thì chưa hắn phải thọ nghiệp báo. 


Lại có thuyết nói, “Dục cứ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở 
thành tập quán. Tập quán đó càng lâu càng tăng trưởng đê trở 
thành tánh. Ngược lại, tánh cũng thường sanh dục”. 

Chúng sanh trú trong tánh để làm thiện, làm ác. Nếu trú 
trong tánh thiện, thì có thê độ được. Nêu trú trong tánh ác, thì 
chăng có thê độ được. 

Phật biết rõ chúng sanh nào có thiện tánh, được sanh vào 
các thiện đạo... dân đên được vào Niệt Bàn đạo; chúng sanh 
nào có ác tánh bị đọa vào các ác đạo. 


Hỏi: “Đạo frí lực” và “thiên nhãn lực” sai khác nhau 
như thê nào? 
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Đáp: Người có thiên nhãn chỉ thấy được chúng sanh 
trong các đường sanh tử, chỉ thấy được các quả báo tội phước 
ở hiện tiền. Người có đạo trí lực thấy xa rộng hơn nhiều; thấy 
rõ được mức hiểu đạo và hành đạo của từng chúng sanh. Do 
vậy mà biết rõ những, chúng sanh có thể được độ, những 
chúng sanh chưa có thê được độ. 


Hỏi: Thanh Văn và Bích Chỉ Phật cũng có Niết Bàn. Như 
vậy, vì sao nói chăng có “đạo trí lực ”? 


Đáp: Phải có đầy đủ 3 lực, nêu sau đây, mới thông đạt và 
mới khắp biết tất cả các việc làm của chúng sanh ở cả trong 
3 đời: 

- Phải có “túc mạng trí lực” mới biết rõ đời trước của 
chúng sanh. 

- Phải có “sanh tử trí lực” mới biết rõ được chúng sanh 
đã tạo các duyên nghiệp như thê nào, và ở đời vị lai sẽ đi về 
đâu trên đường sanh tử. 


- Phải có “đạo trí lực” mới biệt rõ chúng sanh nào có thể 
được độ, chúng sanh nào chưa có thê được độ. Lực này chỉ 
có Phật mới có; hàng Nhị thừa chắng có thể có được. 


Trong kinh có nêu mâu chuyện như sau: 


Ngài Xá Lợi Phất gặp một người đã đến thời kỳ chứng 
đạo, mà ngài chẳng hay biết, nói là chưa có đủ nhân duyên 
được đạo, nên ngài chẳng độ. Đến chiều, Phật dùng túc mạng 
thông quán thấy từ 80 vạn kiếp trước người ây đã tạo nhân 
duyên để được đạo. Nay đã đến thời kỳ thành tựu. Bởi vậy 
nên, chiều hôm ấy nghe Phật thuyết một thời pháp, người ây 
liền được quả A-la-hán. 


-o0o- 
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Phật thường dùng 10 Phật lực đề độ chúng sanh: 


- Dùng lực thứ nhất, biết rõ chúng sanh nào có thể độ, 
chúng sanh nào chăng có thê độ. 


- Dùng lực thứ hai, biết rõ chúng sanh nào bị 3 chướng 
che tâm, chúng sanh nào chăng bị 3 chướng che tâm. 


- Dùng lực thứ ba, biết rõ khi vào thiền định giải thoát, 
chúng sanh nào tâm tịnh, chúng sanh nào tâm câu. 


- Dùng lực thứ tư, biết rõ căn cơ lợi độn của chúng sanh; 
đã thông đên tánh hay chắng thông đến tánh. 


- Dùng lực thứ năm, biết rõ chúng sanh ham muốn gì, có 
thiện dục, hay ác dục. 


- Dùng lực thứ sáu, biết rõ chúng sanh do nhân duyên tâm 
dục thiện hay ác sai khác nhau, mà có tánh dục sai khác nhau. 


- Dùng lực thứ bảy, biết rõ chúng sanh do căn tánh sai 
khác nhau, mà tâm hiêu và hành đạo có sai khác. 


- Dùng lực thứ tám, biết rõ chúng sanh ở đời trước có 
nghiệp thiện, nghiệp ác như thê nào. 


- Dùng lực thứ chín, biết rõ chúng sanh nào đời nay chưa 
thê độ được, đời sau mới có thê độ được. 


- Dùng lực thứ mười, biết rõ chúng sanh nào đã dùng 
giải thoát môn không, hay giải thoát môn vô tướng, hay giải 
thoát môn vô tác để vào Niết Bàn; biết rõ chúng sanh nào đã 
có kiến đề đạo, tư duy đạo, và ở mỗi niệm đã đoạn được bao 
nhiêu kiết sử v.v... 


Nhờ 10 lực đó mà Phật đã dùng các nhân duyên nói pháp 
thích hợp với từng đối tượng chúng sanh, khiến mỗi chúng 
sanh đều được lợi lạc. 
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Hỏi: Nếu rí huệ Phật vô lượng, thì các tướng ở thân 
Phật cũng vô lượng. Như vậy, vì sao Phật chỉ có 32 tướng tôt 
như các chuyên luân thánh vương? 


Đáp: Con số 32 tướng tốt là chắng phải nhiều, chẳng 
phải ít. Ở nơi thân của Phật và của các đại Bồ tát, các tướng 
tốt chắng có số lượng nhất định. Tùy theo chúng sanh ưa 
thích tướng gì, thì các ngài hiện các tướng ấy, nhằm dẫn đạo 
chúng sanh. Ví như thấy chúng sanh quý lưu ly, pha lê hơn 
vàng, thì Phật chẳng hiện thân sắc vàng mà lại hiện thân lưu 
ly, pha lê. 


Phật tùy thuận chúng sanh ưa thích tướng gì, thì hiện ra 
tướng ấy, chắng có nhất định vậy. Ví như có nơi chúng sanh 
ưa thích đôi mắt đen trắng phân minh; có nơi chúng sanh lại 
thích đôi mắt xanh; có nơi chúng sanh thích đôi vai tròn là 
lớn, có nơi chúng sanh chẳng có thích như vậy. 


Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: 


Bồ tát Đao Lợi ở nước Phát Tân có tướng các ngón tay 
xòe ra có màng da mỏng dính liên mà thân phụ của ngài cho 
là quái đị vì giông chân chim, nên đã cắt bỏ màng da đó đi. 

Có thuyết nói, “32 tướng tốt của Phật do lực thần thông 
biên hóa ra. Chúng sanh thích tướng gì, thì Phật biên hóa ra 
tướng ây”. 

Có thuyết nói, 32 tướng tốt của Phật chăng phải do thần 
thông biên hóa. Tùy theo từng cõi nước mà Phật hiện các 
tướng theo đúng sự ưa thích của chúng sanh ở cõi nước đó, 
nhăm độ họ vậy”. 

Trong kinh Má Tích nói rằng, “Phật hiện thân sắc vàng, 
hoặc hiện thân sắc bạc, hoặc hiện thân sắc của mặt trời, của 
mặt trăng, của các vị sao... ; hoặc hiện thân dài, ngăn, cao, 
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thấp... Tất cả đều nhằm mục đích dẫn đạo chúng sanh mà 
hiện ra các tướng sai khác nhau như vậy”. 


Ví như ở nước Thiên Trúc, trong cõi Diêm phù đề, chúng 
sanh thích được thây 32 tướng tôt như đã nêu ở đoạn kinh 
trên đây, thì Phật hiện ra 32 tướng tốt đó. 


Thế gian thường nhắc đến 5 tướng: Mắt, mũi, lưỡi, vai và 
tay chân. Bởi vậy nên chúng sanh ở cõi nước này khởi tâm 
cung kính Phật khi họ thấy 5 tướng tốt này ở nơi thân Phật. 

Có người thích thấy các tướng xa luân ở lòng bàn chân 
Phật, tướng tóc của Phật xoắn như ốc, tướng ngón tay dài, 
tướng lưỡi rộng đài và mỏng v.v... của Phật. Tất cả những 
tướng tốt đó đều khiến họ khởi tâm cung kính Phật. Ở nước 
Thiên Trúc, Phật chỉ hiện có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 

Ở rất nhiều cõi nước khác, Phật phải hiện ra rất nhiều tướng, 
hoặc trăm, ngàn, vạn... đẫn đến vô lượng tướng tốt khác. 


(Hết quyền 88) 


Quyển 89 


Phẩm Thứ 'Bảy Mươi Tám 
(TIẾP THEO) 


—=s 


Tứ Nhiếp Pháp (tiếp theo) 


KINH: 

* Thế nào là 80 vé đẹp? 

Này Tu Bồ Đề! Đó là: 

- Đỉnh đầu chẳng thấy được®. 

- Đôi môi cong, đẹp, tợ như vằng trăng non. 

- Thân vững vàng như thân Na La Diên (lực sĩ cõi tiên). 

- Khi xoay, thân tợ như thân voi chúa. 

- Toàn thân tỉnh khiết 

- Thân thẳng, chẳng cong. 

- Chỉ ở bàn tay trang nghiêm. 

- Mắt cá chẳng lộ ra. 

- Khi đi, thân chẳng lay động. 

- Tay chân đầy đú. 

- Mũi cao thắng, lỗ mũi kín. 

*. Tướng này gọi là “vô kiến đảnh tướng”, chăng hiện ra ở nơi thân 
thể, nên phàm phu chẳng thể thầy được, chỉ có chư Thiên hoặc những 
người có huệ nhãn mới có thể thấy được. 


Tướng nảy hiện ra như một vành bánh xe nhỏ có cả ngàn cây căm và 
sáng chói. 
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- Vành tai lớn và đài, thòng xuông. 
- Đầu xương cầu móc với nhau móc xích. 


- Khi đi chân dở cách mặt đất 4 tắc, chỉ chân hiện rõ 
trên mặt đầt. 


- Đầu gối cứng và tròn. 

- Thân mềm mại. 

- Ngón tay dài và vót tròn. 

- Mạch máu ẩn sâu. 

- Thân tròn láng, mịn màng. 

- Thân đầy đủ. 

- Dung nghỉ đầy đủ. 

- Thường an ỗn, chẳng động. 
- Tất cả đều muốn nhìn. 

- Mặt chẳng đi sắc. 

- Môi đỏ như trái tần bà. 

- Rún sâu và tròn đầy. 

- Tay chân bằng và đầy. 

- Chỉ tay thẳng và sáng. 

- Chỉ tay chẳng đứt đoạn. 

- Gương mặt rộng và đẹp. 

- Hòa vui với chúng sanh. 

- Mùi thơm tỏa ra nơi miệng. 


- Đi chậm rãi như voi chúa. 
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- Đầu như trái ma đà na. 

- Răng sắc bén. 

- Lưỡi mỏng. 

- Lông tỉnh khiết. 

- 9 lỗ có tướng đầy đủ. 

- Rún chắng lộ ra ngoài. 

- Bụng thon. 

- Thân đoan nghiêm. 

- Thân cao ráo. 

- Quanh thân có hào quang 1 trượng. 

- Xem chúng sanh bình đẳng. 

- Tùy chúng sanh mà dùng âm thanh vừa đủ nghe. 
- Tùy thuận chúng sanh mà thuyết pháp. 
- Thuyết pháp theo thứ lớp nhân duyên. 
- Người xem chẳng nhàm chán. 

- Tóc chẳng rối. 

- Tóc xanh như ngọc thanh châu. 

- TẤt cả đều oai nghiêm. 

- Khuôn mặt dài vừa phải. 

- Khuôn mặt tròn đầy. 

- Âm hưởng thâm sâu. 

- Lông xoắn về phía phải. 


- Tay chân như ý. 
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- Chỉ tay dài. 

- Chúng sanh có ác tâm khi nhìn thấy liền được vui. 
- Mặt sáng như trăng rằm. 

- Mùi thơm từ lỗ chân lông. 

- Dung nghỉ oai vệ như sư tử. 

- Tướng đi như ngỗng chúa. 

- Âm phát ra đầy đủ, rõ ràng. 

- Lưỡi màu đó. 

- Lông màu hồng. 

- Mặt rộng và đài. 

- Tay chân trắng và đó như màu hoa sen. 

- Bụng cũng chẳng lộ. 

- Thân chẳng khuynh động. 

- Phần thân trên nở nang. 

- Tay chân địu dàng, tỉnh khiết. 

- Khi đi có hào quang chiếu theo. 

- Chẳng khinh chúng sanh. 

- Thuyết pháp mà chẳng chấp. 

- Đến nơi nào thì dùng ngôn ngữ nơi đó mà thuyết pháp. 
- Chúng sanh chẳng thể thấy hết các tướng nơi thân Phật. 
- Tóc dài và đẹp. 

- Tóc xoắn đẹp. 


- Tay chân có tướng phước đức. 
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Này Tu Bồ Đề! Thân Phật thành tựu đầy đủ 80 vé đẹp 
như vậy. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát dạy chúng sanh rằng, “Này các thiện na), thiện 
nữ! Phải khéo phân biệt các tự môn, từ 1 chữ... dẫn đến 
42 chữ. Hết thầy các tự môn đều nhập vào trong tự môn 
đầu tiên; cũng đều nhập vào trong 4 tự môn thứ hai, trong 
tự môn thứ ba... dẫn đến cũng đều nhập vào trong tự 
môn thứ bốn mươi hai”. 


TẤt cả các ngữ ngôn đều nhập vào trong 42 chữ; 1 chữ 
nhập vào trong 42 chữ; 42 chữ nhập vào trong 1 chữ. 


Chúng sanh phải như vậy mà khéo học 42 chữ. Khéo 
học 42 chữ rồi, lại phải khéo thuyết “tự pháp”. Khéo 


W5. .Ấy 


thuyết “tự pháp” rôi, lại phải khéo thuyết “vô tự pháp”. 


Này Tu Bồ Đề! Phật khéo biết pháp, khéo biết “tự 
pháp”, khéo biết “vô tự pháp”; vì “vô tự pháp” mà nói 
“tự pháp”. Vì sao? Vì vượt lên trên hết thầy “danh: tự 
pháp”, nên gọi là Phật pháp. 

Ty: Tu Bồ Đề! Như vậy là Bồ tát dùng tài thí và pháp 
thí để nhiếp độ chúng sanh. 


Đây là việc làm rất hy hữu, khó có thể bì kịp. 
-o0o- 


* Thế nào là Bồ tát dùng ái ngữ để nhiếp độ chúng sanh? 
Này Tu Bồ Đề! Bồ tát dùng 6 Ba-la-mật, vì chúng 


sanh, thuyết pháp, dạy cho họ rắng, “Người hành 6 pháp 
Ba-la-mật nhiếp được hết tháy các thiện pháp. 


-o0o- 
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* Thế nào là Bồ tát dùng lợi hành để nhiếp độ chúng 
sanh? 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát thấy chúng sanh chìm đắm 
trong đêm dài vô minh, nên dùng 6 pháp Ba-la-mật để 
giáo hóa chúng sanh, khuyên họ hành 6 pháp Ba-la-mật. 


-o0o- 


* Thế nào là Bồ tát dùng đồng sự để nhiếp độ chúng 
sanh? 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát dùng các lực thần thông biến 
hóa vào tận trong 5 đạo chúng sanh, sống với chúng sanh, 
làm các công việc chung với chúng ‹ sanh, rồi dùng 4 nhiếp 
pháp “bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự”, để tùy duyên 
nhiếp độ chúng sanh. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chúng sanh 
là bất khả đắc, pháp là bất khá đắc, pháp tánh cũng là 
bất khả đắc vì là rốt ráo không, là vô thỉ không vậy. 


Bạch Thế Tôn! Như vậy, Bồ tát làm sao hành 6 pháp 
Ba-la-mật; làm sao hành 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc 
định; 37 Phẩm Trợ Đạo, 18 pháp không; làm sao hành 
3 giải thoát môn “không, vô tướng và vô tác”, bối xả, 9 
thứ đệ định, làm sao hành 10 Phật lực, 4 vô sử úy, 4 vô 
ngại trí, 18 bất cộng pháp, làm sao hành 32 tướng tốt, 80 
vẻ đẹp? Bồ tát làm sao an trú trong Š thần thông mà vì 
chúng sanh thuyết pháp? 


Bạch Thế Tôn! Chúng sanh bất khả đắc, 5 ấm bất khả 
đắc, 6 pháp Ba-la-mật bất khả đắc... dẫn đến 80 vẻ đẹp 
cũng bất khả đắc. 
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Trong bất khả đắc, chắng có chúng sanh, chẳng có 
sắc... dẫn đến chẳng có 80 vé đẹp. 


Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật làm 
sao có thể vì chúng sanh thuyết pháp được? 


Bạch Thế Tôn! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
còn bất khả đắc, huống nữa là có Bồ tát pháp! 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Như chỗ ông nói. Vì chúng sanh bất khả đắc, nên là 
nội không, là ngoại không, là nội ngoại không... dẫn đến 
là vô pháp hữu pháp không. Vì chúng sanh bất khả đắc 
nên 5 ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên... dẫn đến 18 
bất cộng pháp đều không; 4 quả Thanh Văn... dẫn đến 
Vô Thượng Bồ Đề đều không. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát quán hết tháy pháp đều không; nên 
vì chúng sanh thuyết pháp, mà chắng chấp tướng “không”. 


Bồ tát quán các pháp vô ngại, mà chẳng phá hoại 
pháp tướng, chắng có phân biệt, chỉ vì chúng sanh như 
thật thuyết pháp vậy. 


Ví như Phật hóa ra vô lượng người, rồi dạy cho họ tu 
bố thí, trì giới, nhẫn nhục tỉnh tấn, thiền định, trí huệ; 
dạy họ tu 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định v.v... Ý ông nghĩ 
sao? Có phân biệt biết các người hóa đó phá hoại các 
pháp chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng được vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Phải biết Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật, vì chúng sanh thuyết pháp, khiến họ xa 
rời được các điên đảo, an trú nơi pháp vô phược, vô giải 
(chẳng trói, chẳng mớ). 
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Vì sao? Vì sắc chẳng trói, chẳng mớ... dẫn đến thức 
chẳng trói, chắng mở. Sắc chắng trói, chẳng mở là chẳng 
phải sắc... dẫn đến thức chẳng trói, chắng mớ là chẳng 
phải thức. 

Vì sao? Vì sắc, thọ, tưởng, hành và thức đều rốt ráo 
thanh tịnh... dẫn đến vì hết thảy pháp hữu vi và vô vi đều 
là rốt ráo thanh tịnh. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát vì chúng sanh thuyết 
pháp, mà chẳng đắc chúng sanh, chẳng đắc hết thảy 
pháp, vì tất cả đều là bất khả đắc. 

Bồ tát chẳng trú pháp, chẳng trú pháp tướng. Vì sao? 
_ Vi sắc... dẫn đến pháp hữu vi, pháp vô vi đều là không; vì 
tự tánh các pháp là bất khả đắc, nên chẳng có chỗ trú vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát dùng pháp “không” như vậy mà 
nói pháp tức là hành Bát nhã Ba-la-mật. Do vậy nên, dù 
nói Phật pháp, dù nói Thanh Văn pháp, dù nói Bích Chi 
Phật pháp cũng đều chẳng có lỗi lầm. 


Vì sao? Vì khi đã đắc các pháp rồi, mới y pháp nói ra, 
mà chẳng chuyền các pháp tướng. Ví như pháp tánh thật 
tế là không, là chẳng chuyến được, nên chẳng hành (vô 
hành) là hành pháp vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu như 
pháp tánh thật tế chẳng chuyến, thì sắc cùng với pháp 
tánh, pháp như và thật tế có gì khác nhau chăng? Thọ, 
tưởng, hành, thức... dẫn đến pháp hữu vi, pháp vô vị, 
pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp 
vô lậu... cùng với pháp tánh, pháp như, thật tế có gì khác 
nhau chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Sắc... dẫn đến pháp hữu lậu, 
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pháp vô lậu cùng với pháp tánh, pháp như, thật tế chẳng 
có gì sai khác nhau cả. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
có gì khác, thì làm sao phân biệt pháp ác có quả báo ác 
đưa đến các cõi địa ngục, nga quỷ và súc sanh; pháp lành 
có quả báo lành đưa đến các cõi trời và người? Làm sao 
phân biệt phàm và thánh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Do ở nơi thế đế mà phân biệt 
có quả báo ác, quả báo thiện. Chẳng phải ở nơi đệ nhất 
nghĩa vậy. 

Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa chắng có tướng, chẳng 
có phân biệt, cũng chẳng có ngôn thuyết. Hết thầy các 
pháp, từ sắc... dẫn đến pháp hữu lậu, pháp vô lậu đều là 
chẳng sanh, chắng diệt, chẳng cấu, chẳng tịnh, đều là rốt 
ráo không, là vô thï không. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu do nơi 
thế đế mà phân biệt có các quả báo, chẳng phải do nơi 
đệ nhất nghĩa đế, thì phàm phu cũng có được quả Tu-đà- 
hoàn... dẫn đến được quả Vô Thượng Bồ Đề chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Phàm phu có biết đệ nhất 
nghĩa đế chăng? Nếu biết, thì cũng có được quả Tu-đà- 
hoàn... dẫn đến được quả Vô Thượng Bồ Đề. 

Này Tu Bồ Đề! Vì phàm phu chắng biết được thế đề, 
cũng chẳng biết được đệ nhất nghĩa đế, chẳng biết đạo, 


chắng phân biệt được các đạo quả, thì chẳng sao có được 
đạo quả. 


Này Tu Bồ Đề! Các bậc Thánh biết rõ thế đế, cũng 
biết rõ đệ nhất nghĩa đề, có đạo, có tu đạo, nên phân biệt 
biết rõ các quả sai khác. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tu đạo có 
được quả chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. Tu đạo 
chăng được quả; không tu đạo cũng chẳng được quả; mà 
cũng chăng ly đạo quả, lại cũng chắng trú trong đạo mà 
được quả. 

Như vậy, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát chỉ vì chúng sanh phân biệt có các quả, mà chắng 
phân biệt là tánh hữu vi hay tánh vô vi. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
có phân biệt là tánh hữu vi hay tánh vô vi của các quả, thì 
vì sao Phật lại nói rằng, “3 hạ phần kiết sử tận, thì được 
quả Tu-đà-hoàn. Tham sân sỉ mỏng thì được quả Tư-đà- 
hàm. 5 kiết sử tận, thì được quả A-na-hàm. 10 kiết sử tận, 
thì được quả A-la-hán. Hết thầy tập khí tận, thì được quả 
Bích Chỉ Phật. Các phiền não và tập khí tận, thì được 
quá Vô Thượng Bồ Đề. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm sao có 
thể phân biệt các quả là tánh hữu vi hay là tánh vô vi? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ông cho các quá Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích Chỉ Phật... 
dẫn đến quả Vô Thượng Bồ Đề là hữu vỉ hay là vô vi? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tất cả các 
quả đó đều là vô vi. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Trong pháp vô vỉ có phân 
biệt chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào 
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thông đạt hết pháp hữu vi và vô vi đều là nhất tướng, là vô 
tướng, thì người ây có còn phân biệt hữu vi và vô vi chăng? 
Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát vì chúng sanh thuyết 
pháp mà chẳng phân biệt các pháp, vì biết tất cả đều là 
nội không... dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không vậy. 


Bồ tát tự mình, chẳng chấp trước các pháp, và cũng 
dạy người khác chẳng chấp trước các pháp. Khi tu 6 
pháp Ba-la-mật, tu 37 Phẩm Trợ Đạo, tu 4 thiền, tu 4 vô 
lượng tâm... dẫn đến tu Nhất thiết chúng trí, Bồ tát tự 
mình chẳng chấp trước, và cũng dạy người khác chẳng 
chấp trước. Vì chẳng có chỗ chấp trước, nên cũng chẳng 
có chỗ chướng ngại. 


Ví như người hóa, do Phật biến hóa ra, chỉ vì độ chúng 
sanh, mà hành bố thí, nhưng chẳng thọ quả báo bố thí... 
dẫn đến chỉ vì độ chúng sanh mà hành Nhất thiết chủng 
trí, nhưng chẳng thọ quả báo Nhất thiết chủng trí. 


Cũng như vậy, Bồ tát chỉ vì độ chúng sanh mà hành 
6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến hành hết thầy các pháp hữu 
lậu, vô lậu, hữu vi, vô vỉ mà chẳng trú cũng chẳng thọ các 
quả báo. Vì sao? Vì Bồ tát thông đạt các pháp tướng đều 
là vô sở hữu vậy. 


LUẬN: 

Hỏi: 4n lập trú xứ của người thể gian và của người xuất 
gia tu hành khác nhau như thê nào? 

Đáp: Người thế gian dùng sức mạnh, quyền uy để an 
lập trú xứ của mình, khiên chăng ai có thê xâm phạm được. 


Ví như người dũng sĩ cầm khí giới giữ gìn trú xứ của mình, 
khiến chắng có ai đám đến xâm lăng. Trái lại, người xuất gia 
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do công đức tu hành mà có oai lực an lập trú xứ của mình, 
khiến các ma quỷ chăng dám quấy phá vậy. 


Hồi: Thể nào là khéo biết 42 tự môn? 


Đáp: Trong kinh Đại thừa có nói rằng, “Tất cả các ngữ 
ngôn đều nhập vào trang 42 chữ; 1 chữ nhập vào trong 42 
chữ; 42 chữ nhập vào trong 1 chữ. Phải khéo học 42 chữ. 
Khéo học 42 chữ rồi lại phải khéo thuyết tự pháp. Khéo 
thuyết tự pháp rồi lại khéo thuyết vô tự pháp”. 


Ví như 2 chữ, 3 chữ... họp lại thành chữ đôi, chữ ba... Như 
vậy, 1 chữ thành ra 2, 3... dẫn đến có hàng ngàn, vạn chữ. 


Cũng ví như A biến thành BA, thành LA... Như vậy, có thể 
nhập 42 chữ vào 1 chữ A; trong 42 chữ đều có phần chữ A. 


Biết như vậy gọi là khéo biết pháp danh tự. Khéo biết 
pháp danh tự dẫn đến khéo biết pháp nghĩa, tức là khéo biết 
thật tướng nghĩa của các pháp. Vì sao? Vì ở nơi pháp nghĩa 
thì các pháp đều chẳng có danh tự. 


-o0o- 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp là rốt ráo không, là 
chẳng có danh tự, thì Bồ tát làm sao trú trong các thần thông, 
để vì chúng sanh nói pháp? Nếu là rốt ráo không, thì chúng 
sanh cũng không, mà các pháp cũng không. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Do 18 pháp 
không, mà biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả đắc, biết rõ 
Phật, Bồ tát đều là không. Biết rõ như vậy rồi mới có thể vì 
chúng sanh nói pháp. Vì sao? Vì nếu chúng sanh có mà nói 
không, thì chăng có thế nghe được. Nhưng vì chúng sanh là 
không, chỉ do tâm chấp điên đảo mà cho là có, nên Bồ tát 
chăng mắt không, mà vân vì chúng sanh nói pháp vậy. 
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Nói chẳng mắt không, vì các pháp đều là không vậy. Nếu 
nói chăng không (bất không) mới là có lỗi. Nếu miệng nói 
không, mà tâm chấp có, thì cũng có lỗi. 

Phật tự nói nhân duyên pháp chẳng phải hai (bất nhị) 
là chẳng hoại các pháp tướng. Muốn cho rõ ràng hơn, Phật 
nêu lên thí đụ về người hóa vì chúng sanh nói pháp. Đây là 
phương tiện nói pháp, nên chẳng có lỗi lầm, mà trái lại có thể 
dẫn dắt chúng sanh ra khỏi các chấp điên đảo. 


Trong thế đề thì có trói (phược), có mở (giải); trong đệ 
nhất nghĩa thì chăng có trói, chắng có mở. Vì sao? Vì sắc.. 
dẫn đến thức đều là nhất tướng, là vô tướng. 


Bồ tát dùng pháp như vậy, mà chăng trú pháp; dùng 
“không” để vì chúng sanh nói pháp, mà vẫn biết rõ là chúng 
sanh cùng hết thảy các pháp đều là bất khả đắc. 


Phật dạy: “Vô sở hữu chẳng trú vô sở hữu. Ví như hư không 
chẳng trú trong hư không vậy. Pháp tự tánh chẳng trú trong pháp 
tự tánh; ví như trong tánh nước chắng có tánh lửa vậy”. 


Nếu biết được như vậy, mà thanh tịnh thuyết pháp, thì dù 
thuyết Phật pháp, Bồ tát pháp, Thanh Văn pháp... cũng đều 
chăng có lỗi lầm. Vì sao? Vì chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh 
hiền chẳng chấp hết thầy các pháp. Người bố thí pháp cũng 
chẳng chấp mình có bố thí pháp. Vì sao? Vì các ngài đều y 
nơi tướng tịch diệt mà thuyết pháp vậy. 


Chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh hiền đã thâm nhập vào 
3 giải thoát môn, nên vào được nơi thật tánh của các pháp, là 
Vô Dư Niết Bàn. 


Phật dạy: “Người được pháp ấy rồi mà vì chúng sanh 
thuyết pháp thì chẳng chuyển pháp tánh. Vì sao? Vì pháp 
tánh là không, là vô tướng vậy”. 
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: Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Nếu chắng chuyển pháp tánh, thì 
sắc cùng pháp tánh có sai khác gì chăng? 

Phật dạy: Chẳng khác. Vì thật tướng của hết thảy các 
pháp tức là pháp tánh vậy. 

Ý Phật muốn dạy Bồ tát rằng, “Khi thuyết pháp chẳng 
nên hoại pháp tánh”. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu sắc chẳng khác pháp tánh, thì 
làm sao có thể phân biệt pháp thiện với pháp ác, nghiệp thiện 
với nghiệp ác? 

Phật dạy: Tuy rằng hết thảy pháp chắng ly pháp tánh, 


nhưng ö ở nơi thế đề vẫn có phân biệt; còn ở nơi đệ nhất nghĩa 
đề thì chắng có phân biệt. 


Các bậc Thánh đã được đệ nhất nghĩa đề rồi, nên chẳng còn 
có phân. biệt. Nghe có đắc cũng chăng vui, nghe chẳng có đắc 
cũng chăng buồn. Vì sao? Vì khi đã thâm nhập vào không, vào 
vô tướng rồi, thì đến các pháp vi tế cũng chăng còn chấp nữa, 
huống nữa là chấp có thiện có ác, có được có mẤT. 


Ở đây, Phật tự nói nhân duyên các pháp đều chẳng có 
ngôn thuyết, đều là chẳng có sanh, chăng có diệt, chăng có 
cầu, chẳng có tịnh, vì đều là rốt ráo, là vô thi không vậy. 


Hỗi: ƒì sao nói nhiều về chúng sanh không và pháp không? 


Đáp: Bồ tát vì chúng sanh nói pháp nhằm phá 2 chấp ngã 
và pháp, nên chỉ nói vê 2 pháp không này nhiều hơn. 


Vì sao? Vì nếu nói về vô thi không thì phá cả chúng sanh 
lẫn pháp, và cũng tận phá các ° pháp. Còn nói về rốt ráo .. 
thì ví như nói đốt cháy rụi gỗ rồi, chỉ còn tro và khói v.v.. 


Ở nơi đây, ngài Tu Bồ Đề y thế đế nên nói có phân biệt 
thiện ác, có phân biệt nghiệp thiện, nghiệp ác... 
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Phàm phu dùng thế đế mà phân biệt có các quả Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm v.v..., phân biệt có thánh có phàm. Nêu 
hiệu được đệ nhật nghĩa đê rôi, thì chăng còn có phân biệt. 


Khi còn phân biệt thì thấy phàm phu cùng chư Thánh có 
sai khác. Khi đã vào trong đệ nhất nghĩa đề rồi, thì sẽ thấy hết 
thảy pháp chỉ là nhất tướng, là vô tướng, thì phàm và Thánh 
chắng còn phân biệt nữa. 

Phật đạy: Nếu phàm phu mà biết được thế đế và đệ nhất 
nghĩa đế, thì người ấy ắt sẽ được quả Tu-đà-hoàn là Thánh 
quả. Nhưng vì phàm phu chăng phân biệt được đạo, hành 
đạo, tu đạo, nên chăng được đạo quả. Còn các bậc Thánh 
cũng có phân biệt để làm phương tiện nói pháp, nhưng vẫn 
thường ở trong Thánh quả. 

Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, “Trong pháp tánh 
vô lượng, vô tướng, vô động, thì làm sao có thê chấp tướng, 
làm sao có thể dùng pháp phàm phu mà chứng Thánh quả 
được. Người biết thọ lời Phật dạy, biết hành đạo mới được 
đạo quả, người chắng biết hành đạo thì chẳng được quả”. 


Suy nghĩ như vậy, ngài hỏi: Tu đạo được quả chăng? 
Phật dạy: Chăng được vậy. 
Hỏi: Trước đây Phật dạy tu đạo dẫn đến được quả. Nay 


vì sao Phật lại dạy “Tu đạo chăng được quả, mà không tu 
đạo cũng chẳng được quả”? 


Đáp: Trước đây Phật dùng tâm chăng chấp mà thuyết. Nay 
ngài Tu Bồ Đề dùng tâm chấp mà hỏi, muốn từ trong đạo xuất 
sanh ra quả như lấy dầu từ trong mè. Nói từ trong đạo xuất sanh 
ra quả là hư dối, nên Phật trả lời là, “Chăng được”. 


Do muốn phá chấp tâm của người nghe pháp, tự niệm 
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răng, “nêu tu mà chăng được quả, thì không tu ắt sẽ được 
quả”, nên Phật dạy: “Người tu mà còn chăng được đạo, 
huông nữa là người chăng tu”. 


Ví như 2 người muốn đến một nơi, l người đứng yên 
và 1 người đi lạc đường, thì cả 2 người đều chăng đến được 
đích. Cũng như vậy, người chăng tu đạo, chăng nhiếp tâm, 
thì chẳng sao có được quả; còn người dùng chấp tâm, thủ 
tướng mà tu đạo, thì dù có nhiếp tâm, có thiền định lạc, mà 
vẫn chẳng được đạo quả. 


Phải chăng chấp tâm, chăng thủ tướng mà tu đạo mới có 
được đạo quả. Bởi vậy nên Phật dạy, “Bồ tát hành Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng phân biệt các tướng hữu vi và vô vị, nên 
thành tựu được các đạo quả sai khác vậy. Lúc bấy giờ, ngài 
Tu Bồ Đề lại hỏi: Như vậy, vì sao Phật lại dạy đọan được 3 
kiết sử, thì được quả Tu-đà-hoàn v.v...? 


Phật hỏi ngược lại: Ý ông nghĩ sao? Quả Tu-đà-hoàn là 
hữu vì hay vô v1? 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Tất cả các quả đều là tánh vô vi. 

Phật dạy: Nếu là vô vi, thì có sự phân biệt chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chăng vậy. 


Phật dạy: Nếu chẳng có phân biệt, thì ông nạn hỏi làm gì 
nữa. Nêu có người nào thông đạt hệt thảy các pháp hữu vị và 
vô vi đêu là nhât tướng, là vô tướng, thì người ây có còn phân 
biệt hữu vi và vô vị nữa chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chăng vậy. 


Phật dạy: Hết thảy pháp đều hư dối. Ông chớ nên nạn 
hỏi làm gì nữa. Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, trú trong 
nội không... dẫn đến trú trong vô pháp hữu pháp không, 
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nên chăng phân biệt hết thảy pháp. Vì rằng Bồ tát trú trong 
không, trong rốt ráo thanh tịnh, nên khi hành bề thí... dẫn đến 
hành Nhất thiết chủng trí, tự mình chẳng chấp, và cũng dạy 
người khác chắng chấp. 


Ví như người hóa, do Phật biến hóa ra, chỉ vì độ chúng 
sanh mà hành bố thí, nhưng chẳng thọ quả báo bố thí... dẫn 
đến chỉ vì chúng sanh mà hành Nhất thiết chủng trí, nhưng 
chẳng thọ quá báo Nhất thiết chủng trí. Cũng như vậy, Bồ tát 
chỉ vì độ chúng sanh mà hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến 
hành hết thảy các pháp hữu vi và vô vi, nhưng chắng chấp 
các quả báo. 


Vì sao? Vì Bồ tát thông đạt pháp tánh, nên chẳng còn 
chấp pháp tánh, pháp tướng, cũng chẳng trú trong pháp tánh. 
Lại nữa, ở nơi pháp tánh chẳng còn có nghi, có hối. Do vậy 
mà được biện tài vô ngại; thuyết pháp vô lượng vô biên, mà 
chẳng có øÌ ngăn ngại. 


Như vậy gọi là thông đạt pháp tánh. 


-o0o- 


Phẩm Thứ Sày Mươi Chín 


Thiện Đạt 
(Khéo Thông Đạt) 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bồ tát khéo thông đạt hết thảy các pháp tướng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ví như người hóa chẳng 
hành tham sân sỉ, chẳng hành sắc... dẫn đến thức, chắng 
hành các nội ngoại pháp, chẳng hành các phiền não kiết 
sử, chẳng hành các pháp hữu lậu và vô lậu, chắng hành 
các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng hành các pháp 
hữu vi và vô vi... dẫn đến chẳng có các thánh quả. 


Cũng như vậy, Bồ tát chẳng hành các pháp ấy, cũng 
chẳng phân biệt các pháp ấy. Như vậy gọi là khéo thông 
đạt các pháp. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Người hóa 
tu đạo như thế nào? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Người hóa tu đạo chẳng cầu, 
chẳng tịnh, và cũng chắng ở trong 5 đạo sanh tử. 

Này Tu Bồ Đà! Ý ông nghĩ sao? Người hóa, do Phật 
biến ra, thật sự có nguồn gốc, thật sự có cấu tịnh chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 


Người hóa, do Phật biến hóa ra, thật sự chắng có nguồn gốc, 
chẳng có cầu tịnh, lại cũng chắng ở trong 5 đạo sanh tử. 


QUYÉN 89 s 307 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát khéo thông đạt các 
pháp tướng cũng là như vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hết thảy 
sắc, thọ, tưởng, hành thức đều như hóa chăng? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Hết thảy sắc... dẫn đến thức đều như hóa. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thầy 5 ấm... dẫn đến hết thảy các pháp đều như hóa, thì 
người hóa chẳng có 5 ấm, chẳng có cấu, chẳng có tịnh, 
chẳng có ở trong 5 đạo sanh tử, cũng chẳng có chỗ giải 
thoát. Như vậy thì Bồ tát có công dụng gì? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ô ông nghĩ sao? Khi hành 
Bồ tát đạo, Bồ tát có thấy các chúng sanh từ trong địa 
ngục, ngạ quý, súc sanh... dẫn đến trong các cõi trời, cõi 
người được giải thoát chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng thấy vậy. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Bồ tát chẳng thấy các chúng sanh từ trong 3 cõi được 
giải thoát. Vì sao? Vì Bồ tát thấy hết thảy các pháp đều 
như huyễn, như hóa vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ tát 
thấy chúng sanh đều như huyễn, như hóa, thì do đâu mà 
hành 6 pháp Ba-la-mật, hành 4 thiên, hành 4 vô lượng 
tâm, hành 4 vô sắc định, hành 37 Phẩm Trợ Đạo... dẫn 
đến hành đại từ, đại bỉ, thanh tịnh Phật độ, thành tựu 
chúng sanh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu chúng sanh biết được 
các pháp như huyễn, như hóa, thì Bồ tát chẳng trải qua 
vô lượng kiếp, vì chúng sanh, mà hành Bồ tát đạo. 
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Này Tu Bồ Đề! Bới vì chúng sanh chẳng biết các pháp 
như huyễn, như hóa nên Bồ tát phải trải qua vô lượng 
kiếp hành Bồ tát đạo, nhằm thành tựu chúng sanh, thanh 
tịnh Phật độ... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thầy các pháp như huyến, như hóa, thì chúng sanh trú ở 
chỗ nào, mà Bồ tát phải hành 6 pháp Ba-la-mật để cứu 
thoát họ? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chúng sanh chỉ trú trong 
danh tướng hư vọng rồi ức tướng phân biệt, nên Bồ tát 
phải hành 6 pháp Ba-la-mật, để cứu vớt họ ra khỏi đanh 
tướng hư vọng vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
danh? Thế nào là tướng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! “Danh” chỉ là giả lập. Gọi 
đây là sắc; đây là thọ, tướng, hành, thức; đây là người 
nam, đây là người nữ, đây là lớn, đây là nhỏ, đây là địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh; đây là người, là trời, đây là hữu 
vi, là vô vi, đây là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả 
A-na-hàm, quả A-la-hắn; đây là Bích Chỉ Phật đạo; đây 
là Phật đạo. Tắt cá đều là pháp hòa hợp, đều là gIÁ danh. 
Dùng danh để biết pháp, nên gọi là danh pháp. Hết thầy 
pháp hữu vi chỉ có nơi danh tướng. Thế nhưng ở nơi đây 
phàm phu lại sanh chấp trước. 


Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, ở ngay trong danh tự 
mà dùng lực phương tiện dạy cho chúng sanh xa rời danh 
tự, nói với chúng sanh rằng “danh là không, là hư vọng; chỉ 
do hư vọng ức tướng mà được giả lập ra. Các ngươi chớ nên 
chấp ức tưởng hư vọng. Danh pháp từ trước đến nay vẫn 
là tự tướng không, nên người trí chẳng có chấp trước vậy”. 


QUYÉN 89 s 309 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật ở ngay trong danh tự mà dùng lực phương tiện vì 
chúng sanh thuyết pháp vậy. 

* Thế nào là tướng? 

Này Tu Bồ Đề! Phàm phu phân biệt có hai thứ. Đó là: 

- Sắc tướng. 

- Vô sắc tướng. 

* Thế nào là sắc tướng? 

Này Tu Bồ Đề! Nói sắc có thô, có tế, có xấu, có tốt v.v... 
là nói về tướng của sắc. Ở nơi các pháp tự tướng không mà 


phàm phu ức tưởng phân biệt có ra các tướng sai khác. Rồi 
tâm chấp lấy các tướng đó. Như vậy gọi là chấp sắc tướng. 


* Thế nào là vô sắc tướng? 


Này Tu Bồ Đề! Nơi các pháp vô sắc, mà phàm phu 
cũng ức tưởng phân biệt có ra các tướng sai khác. Rồi 
tâm chấp lẫy các j;ướng đó, dẫn sanh ra các phiền não. 
Như vậy gọi là chấp vô sắc tướng. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật dùng 
lực phương tiện dạy chúng sanh xa lìa cả hai ¡ chấp về sắc - 
tướng và vô sắc tướng. Nếu chúng sanh chấp vô tướng 
pháp, thì Bỏ tát lại dùng lực phương tiện dạy họ xa lìa cả 
hai chấp về tướng pháp và vô tướng pháp. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-]a- 
mật, dạy chúng sanh xa la tướng, khiến họ an trú trong 
tánh vô tướng. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thầy các pháp đều chỉ là danh tướng, thì Bồ tát hành 


310 s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


Bát nhã Ba-la-mật làm sao có thể tự mình được lợi ích, và 
dạy người khác, khiến họ cũng được lợi ích? Bồ tát làm sao 
được các địa, và dạy người khác khiến họ được 3 thừa đạo? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu các pháp từ căn bản là 
quyết định có, thì Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng 
có thể làm lợi ích cho mình, và cũng chẳng có thể làm lợi 
ích cho người. 


Này Tu Bồ Đề! Vì các pháp từ căn bản thật sự chẳng 
có, mà chỉ có nơi danh tự, nên Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, 4 thiền, 4 vô lượng 
tâm, 4 vô sắc định; đầy đú 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh 
đạo; đầy đủ nội không... dẫn đến vô pháp hữu pháp 
không, đây đủ 3 giải thoát môn, 8 bối xả, 9 thứ đệ định, 
10 Phật lực... dẫn đến 18 bất cộng pháp. Vì sao? Vì tất cả 
các pháp đó đều là vô tướng vậy. 


Như vậy là Bồ tát hành vô tướng, nên được đầy đủ các 
thiện pháp vô tướng, và cũng dạy người khác được đầy 
đủ các thiện pháp vô tướng. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, biết 
rõ các pháp là vô tướng, vô niệm, nên được Vô Thượng 
Bồ Đề; cũng dạy chúng sanh biết như vậy, khiến họ được 
pháp vô lậu. Vì sao? Vì hết thảy pháp vô lậu đều là vô 
tướng, vô niệm vậy. 

Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, dùng pháp vô lậu làm lợi ích cho chúng sanh. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp đều là vô tướng, vô niệm, thì làm sao có 


pháp Thanh Văn, pháp Bích Chỉ Phật, pháp Bồ tát và 
pháp Phật? 


QUYỀN 89 s 311 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Pháp vô 
tướng cùng với pháp Thanh Văn có gì sai khác chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Pháp vô tướng cùng với 
pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ tát, pháp Phật có gì sai 
khác chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng khác vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bởi nhân duyên vậy, nên 
biết hết thầy các pháp đều là vô tướng. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát học các pháp vô tướng như vậy 
nên các thiện pháp càng thêm tăng trưởng. Các thiện 
pháp nói đây là 6 pháp Ba-la-mật, 4 thiền, 4 vô lượng 
tầm, 4 vô sắc định; 4 niệm xứ... dẫn đến 18 bất cộng pháp. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật có học tướng của 5 ấm, của 12 nhập, 
18 giới, của 4 thánh đế, của 12 nhân duyên chăng? 


Bạch Thể Tôn! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật học 
tướng của 5 âm như thế nào? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đè! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật biết sắc tướng, biết sắc sanh diệt, biết sắc như. Biết 
về thọ, tướng, hành và thức cũng là như vậy. 


* Thế nào là biết sắc tướng? 


Này Tu Bồ Đề! Biết sắc là rốt ráo không, là chắng thật 
có, chỉ ví như đống bọt, chẳng có bền chắc. Như vậy là 
biết sắc tướng. 


* Thế nào là biết sắc sanh điệt? 


Này Tu Bồ Đề! Biết sắc khi sanh chẳng từ đâu đến, 
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và khi diệt chẳng đi về đâu. Như vậy, chẳng đến (bất lai), 
chẳng đi (bất khứ) là tướng sanh diệt của sắc. 


* Thế nào là biết sắc như? 


“Này Tu Bồ Đề! Biết sắc chẳng sanh diệt, chẳng đến đi, 
chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn 
thường như vậy chắng thay đối. Như vậy là biết sắc như. 


* Thế nào là biết thọ tướng, biết thọ sanh diệt, biết 
thọ như? 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát biết các thọ tướng ví như bong 
bóng nước, liền khối, liền diệt, là biết thọ tướng. Biết thọ 
chắng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu, là biết thọ sanh 
diệt. Biết thọ chẳng sanh diệt, chẳng đến i, chẳng tăng 
giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như 
vậy, là biết thọ như. 


* Thế nào là biết tưởng tướng, biết tướng sanh, biết 
tưởng như? 


Này Tu Bồ Đề! Biết các tưởng ví như sóng nắng (diệm), 
chắng thể có được mà vọng tướng là nước là biết tưởng 
tướng. Biết tưởng chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu 
là biết tướng sanh diệt. Biết tưởng chẳng sanh diệt, chẳng 
đi đến, chắng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ trước đến 
nay vẫn thường như vậy, là biết tưởng như. 


* Thế nào là biết hành tướng, biết hành sanh diệt, biết 
hành như? 


Này ch Bồ Đề! Biết hành như lột bẹ chuối, lột hết các 
bẹ chuối rồi thì chẳng còn thân cây chuối HỀn) như vậy là 
biết hành tướng. Biết hành chẳng từ đâu đến cũng chẳng 
đi về đâu là biết hành sanh diệt. Biết hành chẳng sanh 
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diệt, chẳng đến đi, chẳng tăng giảm, chẳng cấu tịnh, từ 
trước đến nay vẫn thường như vậy, là biết hành như. 

* Thế nào là biết thức tướng, biết thức sanh diệt, biết 
thức như? 

Này Tu Bồ Đề! Biết thức như huyễn, như hóa, ví như 4 
binh chủng do nhà huyền thuật biến hóa ra là chẳng thật 
có, như vậy là biết thức tướng. Biết thức khi sanh chẳng 
từ đâu đến, khi diệt chẳng đi về đâu là biết thức sanh diệt. 
Biết thức chẳng sanh diệt, chẳng đi đến, chẳng tăng giảm, 
chẳng cầu tịnh, từ trước đến nay vẫn thường như vậy, là 
biết thức như. 


* Thế nào là biết 12 nhập? 

Này Tu Bồ Đề! Biết nhãn... dẫn đến ý, sắc... dẫn đến 
pháp là tánh không là biết 12 nhập. 

* Thế nào là biết 18 giới? 


Này Tu Bồ Đề! Biết nhãn giới... dẫn đến ý thức giới 
đều là tánh không là biết 18 giới. 


* Thế nào là biết 4 thánh đế? 


ấy, Tu Bồ Đề! Biết khỗ thánh đế là xa rời “2 pháp”. 
Biết khỗ thánh để là chắng hai, chẳng khác, gọi tên là khô 
thánh đề. Biết tập, diệt, đạo cũng là như vậy. 


* Thế nào là biết 12 nhân duyên? 


Này Tu Bồ Đề! Đó là biết 12 nhân duyên đều chẳng có 
tướng sanh. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành 
Bát nhã Ba-la-mật, Bà tát mỗi mỗi phân biệt các pháp. 
Như vậy là dùng sắc tánh... dẫn đến dùng Nhất thiết 
chủng trí tánh mà phá hoại tánh chăng? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Pháp tánh là bất khả đắc 
(Chẳng thể đắc) nên chẳng thể hoại. Vì sao? 


Này Tu Bồ Đề! Phật và các đệ tử của Phật biết rõ pháp 
tánh là bất khả đắc, nên chẳng thể nói ngoài pháp tánh 
lại có pháp khả đắc (có thê được) vậy. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, phải học pháp tánh. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát học 
pháp tánh là vô sở học (chẳng chỗ học) chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát học pháp tánh là 
học hết thảy các pháp. Vì sao? Vì hết thảy pháp tức là 
pháp tánh. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì nhân 
duyên gì mà nói hết thảy pháp tức là pháp tánh? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Hết thảy pháp đều vào trong 
tánh vô tướng vô vi, nên học pháp tánh là học hết thảy 
các pháp vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy pháp tức là pháp tánh thì Bồ tát cần gì phải học 6 
pháp Ba-la-mật, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định? 
Cần gì phải học 37 Phẩm Trợ Đạo, 3 giải thoát môn, 8 
bối xả, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực... dẫn đến 18 bất cộng 
pháp? Cần gì phải học 6 thần thông, 32 tướng tốt, 80 vẻ 
đẹp? Cần gì phải học phước báo cõi trời và cõi người? 
Cần gì phải học 10 địa Bồ tát? Cần gì phải học Thanh 
Văn địa và Bích Chi Phật địa, Bồ tát vị? Cần gì phải học 
thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ? Cần gì phải 
học các môn đà la nỉ? Cần gì phải học biện tài thuyết 
pháp? Cần gì phải học Vô Thượng Bồ Đề? 
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Lại nữa, vì sao nói phải học xong các pháp ấy rồi mới 
được Nhất thiết chủng trí, mới biết hết thảy các pháp? 


Bạch Thế Tôn! Ở trong pháp tánh chẳng có sự khác 
biệt. Như vậy, chẳng thể có Bồ tát đạo ở trong phi đạo 
được. Vì sao? Vì ở trong pháp tánh chẳng có sự sai khác 
vậy. Trong pháp tánh chẳng có sắc, thọ, tướng, hành, 
thức, mà pháp tánh cũng chẳng ly sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Vì sao? Vì sắc tức là pháp tánh, pháp tánh tức là 
sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cùng hết thảy các pháp cũng 
đều là như vậy. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Đúng như lời ông nói, sắc tức là pháp tánh, thọ, 
tưởng, hành, thức cũng tức là pháp tánh. 


Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, nếu Bồ 
tát cầu pháp ngoài pháp tánh thì đó là chắng cầu Vô 
Thượng Bồ Đề vậy. 


Bởi vậy khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát biết rõ 
hết thảy pháp tức là pháp tánh. Biết như vậy rồi, nên ở 
nơi các pháp chắng có danh, chẳng có tướng mà Bồ tát vì 
chúng sanh thuyết pháp, nói đây là sắc, thọ, tướng, hành, 
thức... dẫn đến đây là Vô Thượng Bồ Đề. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra các 
hình sắc, nào là trai, gái, voi ngựa, nào là vườn rừng xanh 
tươi, nào là nhà cửa, ao hồ, nào là áo xiêm, hương hoa 
anh lạc, nào là các thức ăn uống, nào là các giàn nhạc hòa 
tấu v.v... để giúp vui cho khán thính giả. 


Nhà huyếễn thuật lại hóa tác ra đủ hạng người hành 
bố thí, trì giới, nhẫn nhục tỉnh tấn, thiền định, trí huệ; lại 
hóa tác ra các người thuộc các đại gia, đại tộc; lại hóa tác 
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ra chư Thiên ở các cõi trời; lại hóa tác ra chư vị Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hảm, A-la-hán, Bích Chỉ Phật; 

lại hóa tác ra chư vị Bồ tát, từ sơ phát tâm hành 6 pháp 
- Ba-la-mật, hành 10 địa Bồ tát, vào Bồ tát vị, du hý thần 
thông, thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ; lại 
hóa tác ra thân Phật có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 về đẹp 
trang nghiêm. 


Nhà huyễn thuật hóa tác ra tất cả các huyễn cảnh, 
huyễn sự ấy chỉ nhằm giúp vui cho khán thính giả, thế 
nhưng người vô trí cho là thật có; còn người trí biết rõ 
các huyễn cảnh, huyễn sự đó đều là không, là chẳng 
thật có. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát chẳng thấy có pháp ở ngoài 
pháp tánh. Bồ tát dùng lực phương tiện hành Bát nhã 
Ba-la-mật, nên tuy chắng có chúng sanh mà vẫn tự mình 
hành bố thí, dạy người khác hành bồ thí, tán thắn pháp 
bố thí và hoan hỷ tán thán người hành bố thí... dẫn đến tự 
mình tu trí huệ, dạy người khác tu trí huệ, tán thắn pháp 
tu trí huệ và hoan hỷÿ tán thán người tu trí huệ. 


Bồ tát tự mình hành 10 thiện đạo, 5 giới, 8 giới, 4 
thiễn, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 37 Phẩm Trợ Đạo... 
dẫn đến 18 bất cộng pháp; cũng dạy người khác hành các 
pháp ấy, tán thán các pháp ấy và hoan hỷ tán thán người 
hành các pháp â ẫy. 


Này Tu Bồ Đề! Nếu pháp tánh trước sau có sai khác 
thì Bồ tát chẳng có thể dùng lực phương tiện để khai thị 
pháp tánh, nhằm thành tựu chúng sanh. 


Này Tu Bồ Đề! Vì pháp tánh trước sau chẳng có sai 
khác, nên Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật chỉ vì lợi ích 
chúng sanh mà hành Bồ tát đạo vậy. 
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LUẬN: 


Hỏi: Trước đây Phật đã nói Bồ tát thông đạt hết thảy các 
pháp tướng rồi. Nay vì sao ngài Tu Bồ Đề lại còn hỏi nữa? 


Đáp: Bát nhã Ba-la-mật chắng có định tướng, chẳng có 
ngôn thuyết, nên dù có hỏi nhiều phen cũng vẫn chưa đủ. Ví 
như con bò con được bú sữa ngon ngọt của bò mẹ, nên cứ 
muốn uống mãi, chăng muốn thôi. Bò mẹ dụ cho đức Phật 
đại từ, đại bi, sữa ngon ngọt dụ cho Bát nhã Ba-la-mật. 


Ngài Tu Bồ Đề tuy đã nghe Phật dạy nhiều lần về pháp 
tướng nhưng vẫn chắng nhàm chán. Lại nữa, chỉ có Phật là 
đắng Nhất thiết chủng trí mới thông đạt thật tướng của hết 
thảy các pháp; còn những người khác tuy có thông đạt nhưng 
chưa thông suốt đến chỗ thâm diệu. Bởi vậy nên ngài Tu 
Bồ Đề hỏi: Khi chưa thành Phật Bồ tát làm sao có thể khéo 
thông đạt hết thảy các pháp? 


Phật dạy: Ví như người hóa chẳng có 3 độc, chắng có các 
phiền não kiết sử khác, chăng có các tâm và tâm sở, chẳng 
được các thánh quả, cũng chắng sanh tâm thiện hay ác. Vì 
sao? Vì người hóa do biến hóa mà được thành tựu, nhưng 
thật sự các sự việc được biến hóa ra như vậy đều là chẳng 
cầu, chẳng tịnh, chẳng có nhiếp vào 5 đạo chúng sanh. Thân 
Bồ tát cũng là như vậy, chăng có các phiền não kiết sử, chẳng 
có trong 3 cõi. Bồ tát biết rõ các tâm và tâm sở đều là hư dối, 
chỉ do nhân duyên điên đảo sanh, nên chẳng rong ruỗi theo. 


Như vậy là Bồ tát khéo phân biệt các pháp tướng. 
Ngài Tu Bồ Đề vì quý trọng Phật pháp, nên mới hỏi 


Phật: Hết thảy các pháp đều là không, là như huyễn, như 
hóa chăng? 


Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là như huyễn, như hóa. 
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Vì ông quá quý trọng Phật pháp, nên chẳng đám nói Phật 
pháp cùng hết thảy các pháp đều là rốt ráo không. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là rốt ráo không, 
đều là như huyễn, như hóa thì vì sao Phật lại tán thán công 
đức của chư vị Bồ tát cứu thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử 
và dẫn đắt họ vào Niết Bàn? 


Phật hỏi lại: Ý ông nghĩ sao? Khi hành Bồ tát đạo, Bồ tát 
có thật thây chúng sanh trong 5 đạo sanh tử để giải thoát họ 
ra khỏi sanh tử chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chẳng thấy vậy. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Vì sao? Vì khi đã 
được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì Bồ tát thấy hết thảy chúng 
sanh đều là như huyễn như hóa. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như vậy thì Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật để làm gì? 

Phật dạy: Nếu chúng sanh biết được các pháp đều là như 
huyễn như hóa, thì Bồ tát chẳng phải dụng công hành Bát 
nhã Ba-la-mật; nếu chúng sanh biết rõ hết thảy pháp đều là 
vô tướng, thì Bồ tát chẳng phải dụng công hành Bát nhã Ba- 
la-mật. Thế nhưng các pháp chẳng phải thật (phi thật), chẳng 
phải không (phi vô), vượt ra khỏi các ngôn thuyết, ra khỏi 
các đạo, là rốt ráo tịch điệt mà chúng sanh chẳng biết, nên 
mới sanh tâm chấp ngã, khởi ra các ác nghiệp... dẫn đến phải 
thọ vô lượng khổ đau. Bồ tát biết rõ thật tướng của hết thảy 
các pháp, nên khởi tâm đại bị, cứu thoát chúng sanh ra khỏi 
các đạo sanh tử. 

Như trong kinh Pháp Hoa nói “Ông trưởng giả Có con 


lâm bệnh nặng, mà lại uông nhằm thuốc độc. Thấy con sắp 
chết, ông dùng mọi phương tiện nhằm cứu con thoát chết”. 
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Cũng như vậy, Bồ tát thấy chúng sanh vô minh, điên đảo, đui 
mù mà bị 3 độc cướp mắt huệ mạng, nên khởi tâm đại bI, ở 
trong vô lượng kiếp hành Bát nhã Ba-la-mật nhằm cứu độ 
chúng sanh. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy các pháp đều là không, 
chẳng có căn bản, đều là như huyễn, như hóa, thì chúng sanh 
trú chỗ nào mà Bồ tát phải dẫn dắt họ ra khỏi? 

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói “Ví như người sa vào bùn 
mới cần được cứu ra khỏi. Chúng sanh phải trú ở chỗ nào, thì 
Bồ tát mới phải cứu thoát họ ra khỏi vậy”. 

Phật dạy: Chúng sanh chỉ trú trong danh tướng hư vọng 
mà ức tưởng phân biệt, nên Bồ tát phải hành 6 pháp Ba-la- 
mật, để cứu vớt họ ra khỏi danh tướng hư vọng. 


Ý Phật muốn dạy rằng: “Hết thảy các pháp quyết định 
chẳng thật có, chỉ có nơi danh tướng hư vọng. Chúng sanh 
thấy các danh tướng hư vọng Tôi sanh tâm chấp. Ví như 
người đi một mình trong đêm tối, chợt thấy bóng cây trước 
mắt mà lầm tưởng có người đang rình mình nên sanh tâm sợ 
hãi; cũng như con chó thấy bóng mình in dưới giếng mà lầm 
tưởng đó là một con chó khác nên cứ sủa mãi. 

Vốn dưới giếng chẳng có tướng, chó khác, mà con chó lại 
khởi ác tâm, tự gieo mình xuống giếng đề tìm địch thủ, khiến 
phải bị chết oan. 


Cũng như vậy, chúng sanh do nghiệp lực dẫn sanh, do 4 
đại hòa hợp mà có sắc thân, rồi do nhân duyên Các thức hòa 
hợp mà có các động tác như đi, đứng, năm, ngồi, nói năng 
v.v... Thế nhưng ở nơi đó, phàm phu lại khởi chấp có tướng 
nhân, tướng ngã, khởi sanh thương ghét, rồi vì vậy mà Đây ra 
bao nhiêu nghiệp tội khiến phải bị đọa vào 3 đường ác. 
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Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, thương xót chúng sanh, 
nên dùng các lực phương tiện giáo hóa chúng sanh biết pháp 
“không”, dân dắt họ thoát khỏi các khô. 


Chúng sanh điên đảo vọng tưởng, chấp có ngã, có pháp, 
mà chẳng biết rằng tất cả đều là như huyễn, như hóa, đều 
chẳng thật có, chỉ lầm mắt người mà thôi. Các pháp do duyên 
hòa hợp mà thành, chỉ có nơi danh tự. Ví như đầu, mắt, tay, 
chân, thân, bụng, lưng v.v... hợp lại mà giả danh có thân. Ví 
như đầu do tóc, mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi, da thịt v.v... hòa 
hợp mà thành, giả danh gọi là đầu. Ví như do rất nhiều vi trần 
hòa hợp lại thành lông, tóc, mà các vi trần lại cũng đo những 
thành phần vi tế hơn hòa hợp lại mà thành vậy. Tất cả đều là 
chẳng thật có, đều là như huyễn, như hóa. 


Hỏi: Wï rần là phân tử sắc pháp nhỏ nhất, chẳng thể 
phán chia ra được. Như vậy, vì sao nói các sắc pháp phân 
chia ra đến cùng sẽ trở thành hư không, mà hư không lại 
chẳng có định tánh? 


Đáp: Nếu vi trần là sắc pháp, thì phải có thể chia chẻ ra 
được. Vì sao? Vì hết thảy sắc pháp đều ở tại trong hư không. 
Dù sắc pháp được chia sẽ thành vi trần, rồi vi trần được chia 
chẻ thành cực vi trần, thì tất cả các vi trần và cực vi trần đó 
cũng đều là sắc pháp Ở tại trong hư không vậy. Nếu nói vi 
trần cũng như cực vi trần đều chẳng thể chia chẻ ra được, thì 
đó chắng phải là sắc pháp. Vì sao? Vì ra ngoài sắc tướng vậy. 


Lại nữa, nếu vi trần là sắc, thì 5 thức phải biết vi trần. 
Còn nêu vi trân chăng phải là chỗ mà 5 thức có thê biệt được, 
thì vi trần cũng chăng thê gọi là săc được vậy. 

Bởi vậy nên biết vi trần chỉ là hư danh, chẳng thật có. Dùng 
mắt có thể thấy được thô sắc, mà còn có thể phá thô sắc thành 
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“không”. Huống nữa là vi trần chẳng có thê thấy được, chắng 
có thê sờ mó được, mà chăng thể phá thành “không” hay sao? 


Hỏi: V¡ trấn quá nhỏ bé, quá vi tế, nên 5 thức chẳng thể 
biết được. Như vậy các bậc Thánh dùng thiên nhãn có thấy 
được chăng? 


Đáp: Nếu thiên nhãn thấy được Mì tẾ sắc tướng, thì vi tế 
sắc đó phải có thể chia chẻ. Nếu vi tế sắc đó chẳng thể chia 
chẻ được thì chẳng phải là sắc (phi sắc). Nếu dùng thiên nhãn 
mà thấy được phi sắc, thì thấy đó cũng là vọng, là hư dối vậy. 


Bởi vậy nên chư Thánh dùng huệ nhãn quán thế gian như 
huyễn, như hóa, mà được đạo. 


Như trước đây đã nói vi trần chỉ có danh, mà chắng thật 
có. Hết thảy pháp do duyên hòa hợp, chỉ có giả danh, chẳng 
thật có, mà chúng sanh lại vọng chấp, rồi tham đắm, khởi 
sanh bao nhiêu nghiệp tội, khiến phải thọ vô lượng khổ đau. 


Nếu biết được các pháp chỉ là hư vọng, chẳng thật có, và 
nếu xả được các danh tướng, hư vọng đó, thâm nhập vào pháp 
“không” mà cũng chẳng chấp “không”, thì sẽ được Niết Bàn 
thường lạc vậy. 


Hỏi: Danh và tướng có gì sai khác chăng? 

Đáp: Danh là tên gọi; tướng là dáng vẻ hiển lộ ra bên ngoài. 
Ví như lửa nóng, thì nóng là tướng của lửa; thấy khói biết có 
lửa, thì khói là tướng của lửa. Ví như do 5 ấm hòa hợp mà tạo ra 
thân có dáng vẻ khác nhau, mà phân biệt gọi đây là tướng nam, 
đây là tướng nữ. Như vậy là do thấy tướng, mà lập ra danh vậy. 


Hỏi: Danh và tướng chẳng. có khác nhau, vì đều chẳng 
thật có. Như vậy vì sao nói thấy tướng mới lập danh, nghe 
danh thì biết tướng? 
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Đáp: Phàm phu do chăng rõ được lời Phật dạy, nên thấy 
dáng vẻ bên ngoài mà đặt cho mỗi pháp một danh riêng. 


Như vậy tướng đà gốc, danh là ngọn, tướng là do tâm 
châp trước mà có, rồi do thây tướng mà giả lập ra danh. 
Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp chỉ là danh tướng, thì Bồ 
tát hành Bát nhã Ba-la-mật làm sao có thê tự lợi và lợi tha? 
_ Phật dạy: Nếu các pháp từ căn bản là quyết định có, thì 
Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng có thể tự lợi và lợi tha. 
Nhưng vì các pháp từ căn bản thật sự là chẳng có, nên Bồ tát 


hành Bát nhã Ba-la-mật mới có đầy đủ các thiện pháp, làm 
lợi ích cho chính mình và làm lợi ích cho chúng sanh. 


Vì sao? Vì nếu các pháp quyết định có thì chăng phải do 
nhân duyên hòa hợp sanh, là chăng sanh, chăng diệt, nên là 
chẳng có tội, chăng có phước. Lại nữa, nếu các pháp quyết 
định thật có thì Bồ tát chăng thể quán hết thảy pháp là không, 
là vô sở hữu, chăng thể được Vô Thượng Bồ Đề... dẫn đến 

chẳng thể thuyết pháp làm lợi ích cho chúng sanh. Thế nhưng 
vì Bồ tát ở nơi đệ nhất chân thật nghĩa mà quán các pháp, nên 
chẳng có lầm lạc, được Vô Thượng Bồ Đề; rồi vì chúng sanh 
thuyết “không”, thuyết “vô tướng” vậy. 

Hỗi: Trong 4 thánh để, chỉ khổ đề, tập đề và đạo để là có 
tướng, còn điệt để là chẳng có tướng. Như vậy là có ức niệm 
về “vô tướng Niết Bàn”. Vì sao nói hết thảy pháp vô lậu đều 
là vô tướng, vô ức niệm? 


Đáp: Đại thừa pháp và Thanh Văn pháp sai khác nhau. 


Đại thừa nói hết thảy pháp vô lậu đều là vô tướng, VÔ ỨC 
niệm; lại nói có tướng, có ức niệm đều là hư dối, chăng thật 
có, đều là phiền não hữu lậu vậy. 
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Hồi: Thể nào gọi là vô lậu? 

Đáp: Ví như nói trong 4 thánh đẻ, thì khô đế, tập đế và 
đạo đế đều tùy diệt đế. Khi thấy khổ liền xả, thấy tập liền 
điệt, và thấy đạo liền chứng, thì được đầy đủ diệt đề, cho 
nên là chăng trú trong đạo, tận diệt chỗ trú, tận diệt pháp vô 
tướng, vô duyên. Như vậy làm sao có ức niệm? Vì nêu còn 
có ức niệm là còn có duyên tướng, còn có chấp pháp, mà vô 
lậu là đệ nhất thật nghĩa, là vô tướng, vô ức niệm vậy. 


Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Vô lậu là đệ nhất 
nghĩa nên là vô tướng, vô niệm. Hết thảy pháp tánh đều là 
vô tướng, vô niệm, mà phàm phu điên đảo chấp có tướng, có 
ức niệm vậy”. 

Suy nghĩ như vậy rồi, ngài hỏi Phật: Nếu các pháp đều 
vô tướng, vô niệm, thì làm sao phân biệt có pháp Thanh Văn, 
pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ tát và pháp Phật? 


TH 


Phật hỏi lại: Vô tướng pháp cùng với “3 thừa pháp” có gì 
khác nhau chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chăng khác vậy. 


Phật dạy: Khi đã tận diệt phiền não rồi, thì vào được nơi 
vô lậu, vô vi, vô tướng pháp. Bởi vậy nên nói ““3 thừa pháp”.. 
dẫn đến hết thảy các pháp đều là vô tướng pháp. 


Sa Ni 


Vì vô tướng nên mới có “3 thừa pháp”. Bồ tát học các 
pháp vô tướng như vậy, nên các thiện pháp càng thêm tăng 
trưởng. Các thiện pháp nói đây là 6 pháp Ba-la-mật, 4 thiền, 
4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định; 4 niệm xứ... dẫn đến 18 bất 
cộng pháp vậy. 


Ở đây Phật nói nhân duyên Bồ tát trú trong 3 giải thoát môn 
nên nhiếp hết thảy các pháp. Bồ tát phải nên học như vậy. 
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_ Hồi: 8a giải thoát môn là vô tướng, vô phân biệt, còn 5 
ấm, 12 nhập, 18 giới v.v... đều là những pháp có tướng, có 
phân biệt. Như vậy vì sao nói học 3 giải thoát môn tức là học 
hết thảy các pháp áy? 


Đáp: Do học 3 giải thoát môn mà Bồ tát đoạn tận các lậu, 
vượt ra khỏi 3 cõi, ở nơi hêt thảy pháp được thật trí huệ nên 
thông suôt hêt thảy pháp. 


Trước ở nơi 5 ấm hư vọng còn khởi sanh các tà hạnh, 
nhưng nay đã được 3 giải thoát môn rồi, nên biết thật tướng 
hết thảy pháp, thông đạt hết thảy pháp. Bởi vậy nên nói học 
3 giải thoát môn là học 5 ấm, 12 nhập, 18 giới... dẫn đến học 
hết thảy pháp vậy. 


-o0o- 


Phật dạy: Bồ tát hành 3 giải thoát môn là hành vô tướng 
pháp, nên biết rõ sắc sanh, sắc diệt, sắc như... dẫn đến biết rõ 
thức sanh, thức diệt, thức như. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát biết sắc sanh, sắc diệt, sắc như 
nhưng lại mỗi mỗi phân biệt các pháp. Như vậy có phải là 
dùng sắc tánh để phá hoại pháp tánh chăng? 

Phật dạy: Thật tướng của hết thảy pháp tức là pháp tánh. 
Bởi vậy nên hết thảy pháp đều vào trong pháp tánh. Thật 
tướng của sắc cũng tức là pháp tánh. Đã đồng là pháp tánh 
thì làm sao có thể đùng sắc tánh để phá hoại pháp tánh được? 


Chư Phật, chư đại Bồ tát cùng chư Thánh chắng thấy có 
pháp nào ra ngoài pháp tánh cả. Bô tát phải nên như vậy mà 
học pháp tánh. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Học pháp tánh là vô sở học (chăng 
chỗ học) chăng? 
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Phật dạy: Pháp tánh là vô tánh, nên học pháp tánh là học 
hết thảy các pháp. Vì pháp tánh tức là thật tướng của hết thảy 
pháp, nên học pháp tánh là khắp học hết thảy pháp vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy pháp tức là pháp tánh 
thì Bồ tát cần gì phải học 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến cần gì 
phải học các đà la ni? Nếu pháp tánh tức là thật tướng pháp, 
và nếu hết thảy pháp đều ở trong pháp tánh thì Bồ tát còn 
phải cầu gì nữa? Nếu pháp tánh là vô phân biệt, thì vì sao Bồ 
tát lại phân biệt có 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến có các đà la ni 
môn? Lại nữa, nếu Bồ tát hành các pháp như vậy, thì có đọa 
vào điên đảo chăng? 

Phật dựa theo chỗ hỏi của ngài Tu Bồ Đề mà đáp lại 
rằng: Nếu ngoài pháp tánh mà có pháp thì chẳng nên cầu Vô 
Thượng Bồ ĐÈ. Vì sao? Ví nếu chấp ngoài pháp tánh mà có 
pháp, thì như vậy là điên đảo. Nếu thường điên đảo thì chẳng 
có thể chuyền, chẳng có thể đoạn hết thảy vô minh. Phật và 
chư đại Bồ tát biết rõ hết thảy pháp là rốt ráo không, là tướng 
thường tịch diệt, chăng có hý luận, chẳng có danh tướng. 
Nhưng vì thương xót chúng sanh mê lầm, mà các ngài đã 
dùng các lực phương tiện nói các danh tướng, như nói sắc, 
thọ, tưởng, hành, thức... dẫn đến nói Vô Thượng Bồ Đề. 


Trong kinh có nêu thí dụ về nhà huyễn thuật, hóa tác ra 
các huyền cảnh, huyễn vật. Nhà huyễn thuật dụ cho Bồ tát 
hành Bát nhã Ba-la-mật, các huyễn cảnh, huyễn vật dụ cho 
các pháp hữu vi. Nhà huyễn thuật tuy hóa tác ra các huyễn 
pháp mà vẫn biết các pháp đó đều chăng thật có, nên chắng 
có chấp. Cũng như vậy, Bồ tát tuy có hành các pháp mà vẫn 
biết các pháp đó là như huyễn, nên chăng có chấp. Lại nữa, 
người trí dụ cho Phật và chư đại Bồ tát; người vô trí dụ cho 
hàng phàm phu. 
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Các Bồ tát sơ phát tâm rất vui mừng thấy chư đại Bồ tát, 
tuy biết rõ ngoài pháp tánh chăng có pháp, chăng có chúng 
sanh, mà vẫn làm các việc lợi ích cho chính mình và cho 
chúng sanh. 


Như trong kinh nói về Bồ tát tự hành bố thí, dạy người 
khác hành bố thí... dẫn đến tự hành 18 bất cộng pháp, đạy 
người khác hành 18 bất cộng pháp. 


Nơi đây ý Phật muốn nói rằng, “Nếu pháp tánh trước 
không, sau có, thì Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật chẳng có 
được Vô Thượng Bồ Đà, cũng chẳng có thể dùng lực phương 
tiện Bát nhã Ba-la-mật để vì chúng sanh nói pháp được. Vì 
sao? Vì nếu pháp tánh trước không, sau có, thì là do nhân 
duyên sanh; nếu như vậy thì chăng có gì khác biệt với phàm 
phu cả. Còn nếu pháp tánh trước có, sau không thì các pháp 
cùng các chúng sanh đều đọa vào đoạn diệt cả. Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật biết rõ pháp tánh từ trước đến nay vẫn 
thường không; chăng phải do lực trí huệ khiến pháp tánh 
trở thành không, cũng như chăng phải vì các pháp và chúng 
sanh vào Vô Dư Niết Bàn mà trở thành không. Tánh không 
đó vẫn thường như vậy, chẳng có tăng giảm, chẳng có được 
mắt, chăng có cấu tịnh. 


Vì chủng sanh chắng quán được các pháp từ trước đến 
nay vẫn là rốt ráo không, nên mới đọa vào các chấp điên đảo. 

Bồ tát biết rõ pháp tánh từ trước đến nay vẫn thường 
không, chẳng có sai khác, nên vì chúng sanh hành Bát nhã 
Ba-la-mật, đề làm lợi ích cho chúng sanh vậy. 


(Hết quyên 89) 


Í ĐỘ 


“ 


ˆs^ 


LUẬN ĐẠI TR 


Quyển 90 


Phẩm Thứ Tám Mươi 


NG 
xê Séc EAnHIil—4 
Xứ 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chúng 
sanh rốt ráo bất khả đắc, thì Bồ tát vì ai mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát vì thật tế mà hành Bát 
nhã Ba-la-mật. 

Này Tu Bồ Đề! Nếu thật tế và chúng sanh tế sai khác 
nhau, thì Bồ tát chẳng hành Bát nhã Ba-la-mật. Nhưng vì 
thật tế và chúng sanh tế chắng sai khác nhau, nên Bồ tát 
vì lợi ích chúng sanh mà hành Bát nhã Ba-]a-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng 
phá hoại thật tế, mà còn kiến lập chúng sanh nơi thật tế. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu thật tế 
tức là chúng sanh tế, thì Bồ tát kiến lập thật tế nơi thật 
tế chăng? 

Bạch Thế Tôn! Nếu kiến lập thật tế nơi thật tế thì như 


vậy là kiến lập tự tánh nơi tự tánh. Đúng lý ra thì chẳng 
có thể kiến lập tự tánh nơi tự tánh vậy. 


Bạch Thế Tôn! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát 
làm sao kiến lập chúng sanh nơi thật tế? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Thật tế chẳng thể kiến lập 
nơi thật tế; tự tánh chẳng thể kiến lập nơi tự tánh. 
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Này Tu Bồ Đề! Nay Bồ tát hành Bát nhã Ba- la-mật, 
dùng lực phương tiện mà kiến lập chúng sanh nơi thật tê. 


Vì sao? Vì thật tế chắng khác chúng sanh tế; thật tế và 
chúng sanh tế là chẳng phải hai chẳng phải khác. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành Bát 
nhã Ba-la-mật, Bồ tát dùng lực phương tiện như thế nào để 
kiến lập chúng sanh nơi thật tế, mà chẳng hoại thật tế? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát kiến lập chúng sanh nơi bố thí, nói rằng, “Bố 
thí là rốt ráo không, trước sau và chặng giữa đều không; có 
nghĩa là người thí cũng không, người thọ cũng không, tài 
vật đem ra bố thí cũng không, quả báo bố thí cũng không”. 


Bồ tát lại dạy chúng sanh rằng, “Hỡi các ngươi! Ở 
nơi thật tế, hết thảy pháp đều bất khả đắc. Các ngươi 
chớ nên nghĩ rằng người thí, người thọ, tài vật thí, quả 
báo bố thí sai khác nhau. Nếu các ngươi chẳng thấy có 
sự khác biệt như vậy, thì bố thí mới có được vị Cam Lầ. 
Được quả vị Cam Lô là do bố thí mà chẳng có chấp SẮC; 
chẳng có chấp thọ, tưởng, hành, thức vậy. Vì sao? Vì bố 
thí là tự tướng không, người thí cũng không, người thọ 
cũng không, tài vật đem ra bồ thí cũng không, quả báo bố 
thí cũng không. Ở trong không mà bố thí, thì bố thí là bắt 
khả đắc, người thí bất khả đắc, người thọ bất khả đắc, tài 
vật thí bất khả đắc, quả báo bố thí bất khá đắc. Vì sao? 
Vì các pháp rốt ráo là tự tánh không vậy. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát dạy chúng sanh tu trì giới, xá bỏ sát sanh... dẫn 
đến xả bỏ tà kiến. Vì sao? Vì tất cả các pháp đó đều là tự 
tánh không. 
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Này Tu Bồ Đề! Bồ tát dùng lực phương tiện thành 
tựu chúng sanh, nói với họ về các quả báo bố thí và trì 
giới, rồi lại nói với họ các quả báo bố thí và trì giới đều là 
tự tánh không. Nếu nghe được tánh không như vậy, mà 
chẳng chấp, thì tâm chẳng tán loạn... dẫn đến sẽ sanh trí 
huệ. Có trí huệ sẽ đoạn được hết thảy phiền não tập khí... 
dẫn đến sẽ nhập Vô Dư Niết Bàn. Nói như trên đây là 
nói pháp thế tục, chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì 
trong tánh không, thì chẳng có diệt, cũng chẳng có pháp 
bị diệt. Vào được các pháp rốt ráo không cũng tức là vào 
được Niết Bàn rồi vậy. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát thấy chúng sanh phiền 
não, sân hận, liền nói với họ rằng, “Người hành nhẫn 
nhục thường được an vui, vì sân hận là tự tánh không”. 
Bồ tát lại nói với họ nên suy nghĩ rằng, *“Tánh sân từ đâu 
mà có? Người sân là ai? Do đâu mà sân? v.v... ” Bồ tát lại 
dạy cho chúng sanh biết hết thảy pháp đều là tánh không; 
ở trong tánh không, thì chẳng có tánh không thì chẳng có 
tánh sân, chẳng có pháp sân, chẳng có người sân”. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát dùng lực phương tiện kiến lập chúng sanh nơi tánh 
không, thứ lớp khai thị cho chúng sanh, khiến họ được 
lợi ích, được an vui... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề. 


Nói như trên đây là nói pháp thế tục, chẳng pháp là 
đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì trong tánh không, thì chẳng có 
người đắc, chẳng có pháp đắc, chẳng có chỗ đắc. 


Này Tu Bồ Đề! Đây là “pháp tánh thật tế không". Bồ 
tát vì chúng sanh hành pháp ấy mà vẫn biết rõ chúng 
sanh là bất khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều ly 
chúng sanh tướng vậy. 
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Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát dùng lực phương tiện thấy chúng sanh giải đãi, 
liền dạy họ thân tâm tỉnh tấn, nói với họ rằng, “Hỡi các 
ngươi! Trong tánh không chẳng có pháp giải đãi, chẳng 
có người giải đãi, chẳng có sự việc giải đãi. Vì sao? Vì hết 
thầy pháp đều là tánh không. Các ngươi phải giữ thân 
tâm tỉnh tấn, chớ nên giải đãi. Có như vậy mới sanh được 
các thiện pháp, như là: bố thí, trì giới, nhẫn nhục tỉnh 
tần, thiền định, trí huệ, thiền giải thoát tam muội, 4 niệm 
xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, 3 giải thoát môn... dẫn đến 
18 bất cộng pháp. Các ngươi chớ nên giải đãi. Vì sao? 
Vì trong, tánh không chẳng có tướng chướng ngại; trong 
pháp chẳng chướng ngại (vô ngại pháp) đó cũng chẳng có 
pháp giải đãi, chẳng có người giải đãi. 


Như vậy này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát dạy chúng sanh, khiến họ an trú trong tánh không, 
chắng rơi về “hai pháp”. Vì sao? Vì tánh không là chẳng 
phải hai, chẳng phải khác. Chẳng có “hai pháp” là chẳng 
có chỗ chấp vậy. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi hành vô tánh Bát nhã 
Ba-la-mật, Bồ tát dạy chúng sanh tỉnh tấn, nói với họ 
rằng, “Các ngươi phải siêng năng, tỉnh tấn hành bố thí, 
trì giới, nhẫn nhục tỉnh tấn, thiền định, trí huệ, thiền giải 
thoát tam muội, 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, 3 giải 
thoát môn, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ, 
đại bỉ... dẫn đến 18 bất cộng pháp. Các ngươi chớ nên 
niệm “hai tướng” (nhị tướng), và cũng chẳng nên niệm 
“không hai tướng” (bất nhị tướng). Vì sao? Vì pháp tánh 
là thường không; ở trong tánh không, thì chẳng nên dùng 
“hai tướng” để niệm, cũng chắng nên dùng “không hai 
tướng? đề niệm vậy. 
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Như vậy, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật 
dùng lực phương tiện để thành tựu chúng sanh, dạy cho 
họ lần lượt được quá Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả 
Á-na-hàm, quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật, nhập vào 
Bồ tát vị... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đà. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật 
Bồ tát thấy chúng sanh tâm loạn, liền dùng lực phương 
tiện làm lợi ích cho họ, nói với họ rằng, “Các ngươi phải 
nên tu thiền định, chớ nên sanh loạn tưởng, phải nên 
tu cho được nhất tâm. Vì sao? Vì pháp tánh là thường 
không, ở trong tánh không, thì chắng có pháp để được 
(khả đắc), dù loạn hay tịnh. Các ngươi phái nên an trú 
trong tam muội khi tác nghiệp ở thân khẩu ý; khi hành 
bố thí, trì giới, nhẫn nhục tỉnh tấn, thiền định, trí huệ; 
khi hành 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo; khi hành 3 
giải thoát môn, 10 Phật lực, đại từ, đại bi... dẫn đến 18 
bất cộng pháp. Các ngươi chớ nên dùng “hai tướng” để 
tướng niệm, vì pháp tánh là thường không vậy. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật 
Bồ tát dùng lực phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến 
họ lần lượt được các quả Thanh Văn, quả Bích Chỉ Phật... 
dẫn đến được quả Vô Thượng Bồ Đề. 


Bồ tát dùng lực phương tiện làm lợi ích chúng, sanh, 
nên từ sơ phát tâm trọn chẳng hề giải đãi, thường cầu các 
thiện pháp lợi ích cho chúng sanh; đi từ cõi Phật này đến 
cõi ngoài khác để cúng dường chư Phật, theo chư Phật 
nghe pháp. Trải qua vô lượng kiếp, Bồ tát xả bó thân 
này. Lại thọ thần khác, mãi cho đến khi được Vô Thượng 
Bồ Đề mà trọn chẳng hề quên bỏ hạnh nguyện vì lợi ích 
chúng sanh. 
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Bồ tát cầu Nhất thiết chúng trí, nên tu học hết thảy 
các đạo, từ Thanh Văn đạo. Bích Chi Phật đạo... dẫn đến 
Phật đạo. Bồ tát trú trong thiền định, dùng lực thần thông 
vào trong 5 đạo sanh tử để làm lợi ích cho chúng sanh. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật an trú trong tánh không, dùng lực phương tiện làm 
lợi ích chúng sanh, nói với họ rằng, “Hỡi các ngươi! 
Phải quán hết thảy pháp đều là tánh không. Khi làm các 
nghiệp thân khẩu ý, các ngươi phải hướng về tánh không. 
Có như vậy mới thọ được vị Cam Lồ, mới được quả vị 
Cam lồ. Các ngươi chớ nên thối chuyền. Vì sao? Vì trong 
tánh không chắng có pháp thối chuyền, cũng chắng có 
người thối chuyển. Tánh không chẳng phải là pháp cũng 
chẳng phải là phi pháp, vì là vô sở hữu vậy”. 

Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát tự 
hành 10 thiện đạo, 5 giới, 8 quan trai giới, cũng dạy người 
khác hành các pháp đó; tự hành 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 
4 vô sắc định, 37 Phẩm Trợ Đạo, 10 Phật lực, 18 bất cộng 
pháp... dẫn đến tự hành 32 tướng tốt, 80 về đẹp, cũng dạy 
người khác hành các pháp đó. Bồ tát tự mình tu được 
các quá Thanh Văn, quả Bích Chỉ Phật sanh trí huệ, mà 
chẳng trú trong các quả đó, cũng dạy người khác như 
vậy. Bồ tát tự mình tu được Vô Thượng Bồ Đề, cũng dạy 
người khác tu được như vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu , pháp 
tánh là thường không, thì trong đó chúng sanh là bất khả 
đắc, pháp và phi pháp cũng là bất khả đắc. Như vậy Bồ 
tát làm sao cầu được Nhất thiết chủng trí? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Đúng như lời ông nói, pháp tánh là thường không. 
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Trong tánh không đó chúng sanh là bất khả đắc, pháp và 
phi pháp cũng bât khả đắc. 


Này Tu Bồ Đề! Nếu pháp tánh chẳng phải là không, 
thì Bồ tát chẳng thế y nơi pháp tánh không mà được Vô 
Thượng Bồ Đề, và vì chúng sanh nói pháp tánh không. 


Này Tu Bồ Đề! Sắc là tánh không; thọ, tướng, hành, 
thức cũng là tánh không. Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát vì chúng sanh thuyết pháp; nói 5 Ấm, 12 nhập, 18 
giới đều là tánh không; nói 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô 
sắc định đều là tánh không; nói 37 Phẩm Trợ Đạo, 3 giải 
thoát môn, 8 bối xã, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 
4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi... dẫn đến 32 
tướng tốt, 80 về đẹp cũng đều là tánh không cả. Nói rộng 
ra, tẤt cả các pháp ở nơi thế tục để cũng như ở nơi chân 
đề đều là tánh không. 


Này Tu Bồ Đề! Tánh không đó, chẳng phải thường, 
chẳng phải đoạn, chẳng có chỗ trú, chẳng từ đâu đến, 
chẳng đi về đâu. 


Này Tu Bồ Đề! Nói pháp có tướng trú, nhưng thật 
ra ở trong đó chẳng có pháp, chẳng có trú, chẳng có tập 
tán, chẳng có tăng giảm, chẳng có sanh diệt, chẳng có cấu 
tịnh. Đây là pháp tướng. 


Bồ tát an trú trong các ,pháp tướng Ấy, phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề, mà chẳng thấy có chỗ phát tâm, chẳng thấy 
có phát tâm, chắng thấy có trú tâm. Đây gọi là pháp trú. 


Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát thấy hết thảy đều 
là tánh không, nên chẳng thối chuyển tâm Vô Thượng 
Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ tát chẳng thấy có pháp chướng ngại 
tánh không. 
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Trong tánh không đó chẳng có chúng sanh, chẳng có 
ngã, chẳng có nhân, chẳng có thọ giả... dẫn đến chẳng có 
tri giả, chẳng có kiến giả. 

Trong tánh không đó, thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
đều bất khả đắc... dẫn đến 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng 
đều là bất khả đắc. 

Này Tu Bồ Đề! Ví như Phật hóa ra các chúng Tỷ-kheo, 
Tỷÿ-kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, rồi vì 4 chúng đó thuyết 
pháp trong ngàn vạn ức kiếp mà chẳng dứt. Ý ông nghĩ 
sao, các hóa chúng đó có được đắc quả Tu-đà-hoàn... dẫn 
đến có được đắc quả Vô Thượng Bồ Đề chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng đắc 
vậy. Vì sao? Vì 4 hóa chúng chẳng có căn bản thật sự; hết 
thầy các pháp đều là tánh không, cũng chẳng có căn bản 
thật sự, cũng chẳng thật có. Như vậy, các hóa chúng đó 
làm sao có thể đắc quả Tu-đà-hoàn... dẫn đến có thể đắc 
quá Vô Thượng Bồ Đề được! 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Cũng như vậy, các pháp đều 
là không, mà chúng sanh điên đảo chấp là có. Nay Bồ tát 
muốn đưa chúng sanh ra khỏi điên đảo, nên vì họ nói 
pháp “không điên đảo”. Hết thảy các pháp đều là nhất 
tướng, nhưng do chấp mà khởi ra có nhiều điên đảo vậy, 
Ít có ai chẳng điên đảo. 

Ở nơi chỗ “không điên đảo” chẳng có ngã, chẳng có 
chúng sanh... dẫn đến chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. 
Ở nơi đây cũng chẳng có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 
chẳng có 12 nhập, 18 giới... dẫn đến chẳng có Vô Thượng 
Bồ Đề. Vì sao? Vì hết thảy pháp vốn là tự tánh không. Bồ 
tát trú trong tánh không ở ngay nơi tướng chúng sanh 
điên đảo, mà độ thoát chúng sanh ra khỏi tướng điên đảo, 
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ra khỏi các pháp hữu lậu, an trú chúng sanh trong pháp 
vô lậu. 

Này Tu Bồ Đề! Pháp tướng vô lậu cũng chẳng sao 
bằng được đệ nhất nghĩa tướng. Vì sao? Vì đệ nhất nghĩa 
tướng là vô tác, vô vi, vô sanh, vô tướng, vô thuyết vậy. 
Đây cũng gọi là tánh không, cũng gọi là Phật đạo vậy. 


Ở nơi đây, chúng sanh bất khả đắc; sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức bất khá đắc... dẫn đến 80 vé đẹp cũng bất 
khá đắc. 


Vì sao? Vì thật tướng pháp tức là tánh không. Bồ tát 
vì tánh không mà cầu Vô Thượng Bồ Đề! Tánh không 
đó, trước sau và chặng giữa đều là thường không. Bồ tát 
hành “vô tánh Bát nhã Ba-la-mật”, vì chúng sanh chấp 
tướng, mà cầu đạo chúng trí, nhằm độ thoát họ ra khỏi 
các chấp vậy. 


Khi cầu đạo chúng trí, Bồ tát khắp học các đạo, từ đạo 
Thanh Văn, đạo Bích Chi Phật... dẫn đến đạo Bồ tát. Bồ 
tát học đầy đủ các đạo đề độ thoát chúng sanh ra khỏi các 
tà kiến chấp; rồi tùy theo thọ mạng, mà được Vô Thượng 
Bồ Đề. 


Này Tu Bồ Đề! Ở quá khứ, ở hiện tại cũng như ở vị lai, 
đạo của chư Phật trong khắp 10 phương là tánh không. 
Rời tánh không, thì ở thế gian chẳng có đạo, chắng có 
quả. Bởi vậy nên phải gần gũi chư Phật, nghe chư Phật 
thuyết về pháp tánh không, và hành pháp ấy, mới chẳng 
mắt Nhất thiết chủng trí. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chư đại 
Bồ tát hành pháp tánh không như vậy mà chẳng phá 
hoại tướng của tánh không. Đó là vì sắc chẳng khác tánh 
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không; thọ, tưởng, hành, thức chắng khác tánh không:... 
dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề chẳng khác tánh không. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Sắc tức là tánh không, tánh 
không tức là sắc... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề tức là tánh 
không, tánh không tức là Vô Thượng Bồ Đề. 


Này Tu Bồ Đề! Nếu sắc khác với tánh không... dẫn 
đến Vô Thượng Bồ Đề khác với tánh không, thì Bồ tát 
chẳng có thể được Nhất thiết chủng trí. 


Vì sắc chẳng khác tánh không... dẫn đến Vô Thượng 
Bồ Đề chẳng khác tánh không, nên Bồ tát biết hết thảy 
pháp mà phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì ở 
trong đó chẳng có pháp gì là thật, là thường cả. Chỉ vì 
phàm phu chấp 5 ấm, chấp có tướng 5 Ấm, chấp có nội 
vật, có ngoại vật, mà phải thọ lại thân Š ấm ớ đời sau, 
khiến chẳng thể thoát ra khỏi “sanh, già, bệnh, chết, ưu, 
bi, khổ, não”, và phải qua lại trong 5 đạo chúng sanh. 


Bởi nhân duyên vậy, nên Bồ tát hành “vô tánh Bát 
nhã Ba-la-mật” chắng hoại sắc tướng cùng hết thầy pháp 
tướng, dù là không, dù là chẳng phải không (bất không). 

Vì sao? Vì tướng sắc tánh không chẳng hoại sắc... dẫn 
đến tướng Vô Thượng Bồ Đề tánh không chẳng hoại Vô 
Thượng Bồ Đề. 

Ví như hư không chẳng hoại hư không. Cũng như vậy, 
nội hư không và ngoại hư không chẳng phá hoại lẫn nhau. 

Như vậy, này Tu Bồ Đề! Sắc chẳng hoại tướng sắc 


không, tướng sắc không chẳng hoại sắc. Vì sao? Vì 2 pháp 
chẳng có tánh, vì không là chẳng phải không (phi không). 


Dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề cũng là như vậy. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thầy pháp đều là không, là vô phân biệt, thì vì sao Bồ tát, 
từ sơ phát tâm đã phát nguyện “Tôi sẽ được Vô Thượng 
Bồ Đè”? 


Bạch Thế Tôn! Nếu có phân biệt các pháp thì chẳng 
thể có được Vô Thượng Bồ Đề chăng? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
ĐÈ! Bồ tát hành “2 tướng” chẳng thể có được Vô Thượng 
Bồ Đề. Nếu chắng dùng “2 tướng” để › phân biệt các pháp, 
thì mới có thể có được Vô Thượng Bồ Đề. Bồ đề chẳng có 
2 tướng, chẳng có hoại tướng. 


Này Tu Bồ Đề! Hành Bồ đề là chắng phải ở nơi sắc mà 
hành; chẳng phải ở nơi thọ, tưởng, hành, thức mà hành... 
dẫn đến chẳng phải ở nơi Bồ đề mà hành vậy. 


Vì sao? Vì sắc tức là Bồ đề, Bồ đề tức là SẮC; sắc và 
Bồ đề là chẳng hai, chẳng phân biệt. Dẫn đến đến 18 bất 
cộng pháp cũng là như vậy. Hành Bỏ đề là chẳng phải vì 
thủ mà hành cũng chẳng phải vì xả mà hành. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
phải vì thủ cũng chẳng phải vì xả mà hành Bồ đề, thì Bồ 
tát hành ở chỗ nào? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ô ông nghĩ sao? Như người 
hóa, do Phật biến hóa ra, hành Bồ đề ở chỗ nào? Hành 
trong thú, hay hành trong xả? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng phải 
hành trong thủ, cũng chắng phải hành trong xả. 
Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Cũng như vậy, Bồ tát hành 


Bồ đề chẳng phải ở trong thủ, cũng chẳng phải hành 
trong xả mà hành vậy. 
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Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Ở trong mộng, A-la- 
hán hành Bồ đề ở chỗ nào, hành trong thủ, hay hành 
trong xả? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 
Chẳng phải ở trong thủ, cũng chẳng phải ở trong xả. Vì sao? 
Vì A-la-hán rốt ráo chẳng có ngủ, thì làm sao có hành Bồ đề 
ở trong mộng, có hành ở trong thủ hay trong xả được? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát Ma ha tát hành Vô 
Thượng Bồ Đề cũng là như vậy. Chẳng phải ở trong thủ 
mà hành, cũng chẳng phái ở trong xả mà hành. Đây là 
chỗ gọi là hành trong sắc... dẫn đến hành trong Nhất thiết 
chủng trí. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như vậy 
Bồ tát chẳng hành 10 địa, chẳng hành 6 pháp Ba-la-mật, 
chẳng hành 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, chẳng hành 
nội không... dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng 
hành các thiền định giải thoát tam muội, chẳng hành 10 
Phật lực... dẫn đến 80 vẻ đẹp, chẳng trú 5 thần thông, 
chẳng thanh tịnh Phật độ, chẳng thành tựu chúng sanh 
mà có được Vô Thượng Bồ Đề chăng? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Đúng như lời ông nói. Bồ tát hành Bồ đề là chẳng chỗ 
hành (vô hành xứ). Thế nhưng, nếu chẳng đầy đủ 10 địa, 
6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến 80 vẻ đẹp; nếu chẳng thường 
xả pháp, chẳng lầm pháp, chẳng đầy đủ các pháp, thì 
trọn chẳng có thể được Vô Thượng Bồ Đề. 


Bởi vậy nên, Bồ tát trú trong tướng của sắc, trong 
các tướng của thọ, tưởng, hành và thức... dẫn đến trong 
tướng - của Vô Thượng Bồ Đề mới được đầy đủ 10 địa, ... 
dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề. 
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Tướng ấ ây thường tịch, diệt. “ chẳng có pháp, nên 
chẳng có tăng giảm, chẳng có cấu tịnh, mà có thể được 
đạo, được quả. 


Đây là vì thế tục đế mà nói Bồ tát được Vô Thượng 
Bồ Đề, chẳng phải là đệ nhất nghĩa để vậy. Vì sao? Vì 
trong đệ nhất nghĩa chẳng có sắc... dẫn đến chẳng có Vô 
Thượng Bồ Đà; cũng chẳng có người hành Vô jhượng 
Bồ Đề. Tất cả các pháp nói ra đều vì thế tục để, chẳng 
phải là đệ nhất nghĩa để vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm đến nay, Bồ tát hành 
Vô Thượng Bồ Đề, mà Bồ đề chẳng có tăng, chúng sanh 
chẳng có giảm, Bồ tát cũng chẳng có tăng giảm. 


Này Tu Bồ Đà! Ý ô ông nghĩ sao? Nếu người lúc ban đầu 
được đạo, trú trong vô gián tam muội, thành tựu được 
các căn vô lậu, được các quả Thanh Văn, thì người ấy có 
chỗ sở đắc là mộng, là tâm, là đạo, là đạo quả chăng? 


„Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng có 
chỗ đắc vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Làm thế nào biết được người 
đắc đạo A-la-hán? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì thế tục 
đế nên phân biệt gọi là đạo A-la-hán. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Vì thế tục đế nên phân biệt gọi là Bồ tát, ơi là sắc, 
là thọ, là tưởng, là hành, là thức... dẫn đến là Nhất thiết 
chúng trí. 


Trong Bồ đề chẳng có pháp khả đắc, chẳng có pháp 
tăng hay giảm, vì pháp tánh là không vậy. 


342 s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


Các pháp tánh là không, là bất khá đắc, nên chẳng có 
tâm sơ địa... dẫn đến chẳng có tâm thập địa, chẳng có 6 
pháp Ba-la-mật, chắng có 37 Phẩm Trợ Đạo, chẳng có 3 
tam muội “không, vô tướng và vô tác”, dẫn đến chẳng có 
hết tháy Phật pháp, vì đều là vô sở hữu. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát Ma ha tát hành Vô 
Thượng Bồ Đề, được Vô Thượng Bồ Đề cũng chỉ vì lợi 
ích chúng sanh vậy. 


LUẬN: 
Ở phẩm trước ngài Tu Bồ Đề hỏi, “Nếu các pháp đều là 
không, thì làm sao lại có 5 đạo chúng sanh, có thiện ác được?” 


Ở phẩm này ngài lại hỏi, “Nếu chúng sanh bắt khả đắc, 
thì Bồ tát vì ai mà hành Bát nhã Ba-la-mật?”. 


Theo trên đây, thì ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng Bồ tát 
vì muốn độ chúng sanh, nên hành Bát nhã Ba-la-mật. Ý Phật 
muốn nói rằng chúng sanh là bất khá đắc, là hư vọng, chăng 
thật có, nên Bồ tát vì hết thảy Phật pháp mà hành Bát nhã 
Ba-la-mật. Vì thật pháp tức là thật tế, và chúng sanh tế cũng 
tức là thật tế vậy. 


Hỏi: Chư Phật thấy chúng sanh khổ não, muốn độ thoát 
chúng sanh mà phát đại bị tâm. Nay sao lại nói vì fhật tỄ mà 
phát đại bị tâm? 


Đáp: Từ khi sơ phát tâm, Bồ tát thấy chúng sanh chìm 
đắm trong khổ đau, muốn diệt các khổ của chúng sanh, mà 
phát đại bi tâm. 


Bồ tát biết rõ các khổ “sanh, già, bệnh, chết” làm cho 
thân tâm chúng sanh bị suy não. Muốn tận diệt các khổ thì 
phải tận diệt các nguyên nhân sanh ra khổ, như Phật đã dạy 
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trong “12 nhân duyên”. Trong “12 nhân duyên”, 2 chỉ cuối 
cùng là “sanh” và “già, chêt”. 


Hỏi: Hé: tháy chúng sanh đều biết rõ “sanh” là nhân 
duyên khô. Như vậy Bồ tát có tháy gì khác hơn chăng? 


Đáp: Chúng sanh thật sự chăng biết được rằng do có 
“sanh” mới có “khổ”. Nếu gặp khổ, phàm phu chỉ oán hận 
người đem khổ đến cho mình, mà chẳng biết rằng do mình 
có sanh tâm mới có sanh thân, và do có thân nên mới có khô. 
Chúng sanh cứ mãi tăng trưởng các kiết sử, lớp lớp sanh 
pháp, mà chăng biết răng “sanh tâm” như vậy mới là chánh 
nhân của khổ. Nếu chẳng bị mắng nhiếc, đánh, đập, đâm 
chém, . .. chăng bị các nạn đói rét binh đao... thì cũng vẫn 
phải bị các khổ ô “già, bệnh, chết”. 


Bởi vậy nên phải tự xét mình từ đâu sanh về đây; do nhân 
duyên gì mà phải thọ thân này; phải biết rằng đã có thân là có 
khô. Đã có sanh pháp thì phải có diệt pháp. Có sanh, thì phải 
có già, có bệnh... dẫn đến có chết. Sanh, già, bệnh, chết đều 
là nguyên nhân khổ. Ví như cây cỏ nay còn xanh tươi, nhưng 
rồi đây cũng sẽ bị tàn úa, sẽ bị chết khô vậy. 


Bồ tát biết rõ các nhân duyên sanh khổ, đạy chúng sanh 
truy tìm các nguyên nhân sanh khổ. Đó là “3 hữu” gôm: Dục 
hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 


Do nhân duyên có “3 hữu” mà khởi ra có “4 thủ”. Đó là: 
Ái thủ, đục thủ, kiến thủ và giới thủ. Tất cả đều do ái chấp 
và ngã chấp sanh ra. Do ái chấp mà phiền não càng lâu càng 
tăng trưởng, khởi ra các nghiệp. 


Do nhân duyên “4 thủ” mà khởi sanh “3 thọ”. Đó là: Khổ 
thọ, lạc thọ và xả thọ. 
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Như vậy, trong 12 chỉ nhân duyên thì các chi “ái, thủ và 
hữu” là nguôn gôc dân sanh ra các khô. 


Lại nữa, do nhân duyên 6 căn “xúc” 6 trần, mà khởi sanh 
ra các thọ cùng các tâm sở khác. Cũng có thể nói do căn, trần 
và thức hòa hợp, dẫn sanh ra các thọ, cùng các tâm sở khác, 
mà căn bản của sự hòa hợp là “xúc” vậy. 


Ngay khi “xúc” khởi, thì liền có 6 trần y chỉ, 6 căn y chỉ, 
và từ đó liên có “6 nhập” 

6 “nhập” cũng tức là “đanh sắc”. Khi chưa thành tựu thì 
được gọi là “danh sắc”. Khi đã thành tựu rồi thì được gọi là 
“6 nhập”. Khi đã được thành tựu thì trong 6 nhập có 5 nhập 
thuộc về sắc, còn 1 nhập thuộc về danh. Sắc là thân, danh là 
tâm của bào thai. 


Lại do nhân duyên có “thức” gá vào thai mẹ, mà bào thai 
lúc ban đâu chăng bị hư nát. Thức này rât vi tê, được gọi là 
thức trung âm. 


Nếu chẳng có “thức” gá vào thai mẹ, thì bào thai chăng 
có thê được hình thành. Phải hội đây đủ tât cả các nhân duyên 
hòa hợp mới hình thành bào thai vậy. 


Hỏi: Vì sao thức lại vào thai mẹ? 


Đáp: Do nhân duyên có 3 nghiệp quá khứ, nên khi cha 
mẹ giao hợp thì các nghiệp ây liên dân thức vào thai mẹ. 


Ví như gió thôi làm lửa tắt, nhưng ở trong hư không lửa vẫn 
y chỉ nơi gió, nhen nhúm thêm nhiều đám lửa khác. Cũng như 
vậy, vì ở đời trước mỗi người đã từng đốt lên 6 thức, nên khi 
chết, gió nghiệp lại đẫn thức vào thai mẹ, để thọ thân ở đời sau. 

Hỏi: Vì sao nghiệp ở đời trước thì gọi là “hữu”, còn 
nghiệp ở đời này thì gọi là “hành ”? 
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Đáp: Trên đây đã nói răng do nghiệp nhân duyên đời trước 
mà nay có thân. Bởi vậy nên nghiệp đời trước gọi là “hữu” 

Đời quá khứ đã diệt, nên nghiệp quá khứ chỉ còn là danh 
suông. Nhưng cái ý chí rơi rớt lại từ các nghiệp quá khứ trở 
thành nhân duyên cho các hành động tạo nghiệp ở đời hiện 
tại. Bởi vậy nên nghiệp đời này gọi là “hành”. 

Nhân duyên của “hành” là “vô minh”. Hết thảy các phiền 
não, tuy đều do các nghiệp tạo ra, nhưng nhân duyên căn bản 
vẫn là “vô minh”. 


Hỏi: Từ vô ¿bí đến "4y, chúng sanh đã qua lại trong sanh 
tử trải qua nhiều đời, nhiều kiếp. Như vậy vì sao chỉ nói đến 
nguyên nhân chính của sanh tử là “vô minh ”. 


Đáp: Bồ tát tư duy về các nỗi khổ của chúng sanh, hòng 
giải thoát chúng sanh khỏi các khổ. 


Bồ tát biết rõ chúng sanh sở dĩ ở đời nay phải chịu các 
cảnh khổ “sanh, già, bệnh, chết”, vì ở đời quá khứ họ đã 
MoHE tục sanh tâm. Bởi vậy nên muốn đoạn trừ các khổ 

“sanh, già, bệnh, chết” ở đời vị lai, thì ở đời hiện tại phải 
đoạn tâm tương tục, khiến chẳng có sanh nữa. 


Ví như khi trị bệnh ở hiện tại, vị thầy thuốc giỏi đã truy 
tầm căn nguyên của bệnh trong quá khứ, nhằm chữa trị bệnh 
tận gốc; lại còn ngăn chận các khả năng phát triển của bệnh, 
khiến bệnh chẳng còn tái phát lại ¡ trong tương lai. Lại ví như làm 
rớt lửa gây ra sự cháy nhà; muốn cho cảnh cháy nhà đừng tái 
diễn nữa, thì phải thận trọng đừng cho lửa rơi rớt nữa. 


Bồ tát dạy chúng sanh diệt khổ cũng là như vậy: Các khổ 
quá khứ đã diệt, đừng để cho sanh lại; các khổ do các nghiệp 
nhân duyên từ đời trước mà nay đã thành tựu, phải đoạn trừ; 
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ngay ở đời hiện tại phải tận phá các nhân duyên dẫn sanh các 
khổ “sanh, già, bệnh, chết” ở đời v lại. 
Khi đã phá được pháp “sanh”, thì các pháp ˆ “già, bệnh, 
chết” tự nhiên hằng. dứt vậy. Bởi vậy nên muôn diệt các khô 
“sanh, già, bệnh, chết” ở đời vị lai, phải ý nơi các nhân duyên 
sanh khô ở đời hiện tại. 


-o0o- 


Hết thảy các nghiệp hữu lậu đều do 4 chấp. 

Đó là: Ái, phiền não, thọ và xúc. 

Từ 4 chấp này dẫn danh ra hết thảy các tâm sở pháp. 
Do các nghiệp duyên từ trước, nên có “xúc” là liền sanh “thọ” 


Do nhân duyên có “thọ” mà sanh ra có 3 độc cùng các 
phiền não khác. Hết thảy các phiền não đều biểu hiện sự chấp 


cc 99 


ái” vậy. 


Nhân duyên “xúc” là ở nơi 6 nội nhập. Như trước đây đã 
nói, tuy bên ngoài có 6 ngoại nhập, nhưng nếu chắng có 6 nội 
nhập, chẳng có xúc, thì các tâm sở chẳng sanh. 


Lúc ban đầu, khi thức nhập vào thai mẹ, thì thức đã cùng 
với danh sắc làm nhân duyên dẫn sanh 6 nội nhập. Lúc bấy 
giờ 6 nội nhập chỉ có danh mà chưa có dụng, vì chưa được 
thành tựu đầy đủ. 


Đứa trẻ mới sanh ra đời tuy đã có đầy đủ 6 nội nhập 
nhưng chưa có xúc, nên chưa biết được khô và lạc. Rồi dần 
dần lớn lên, nó đã có xúc, đã biết khổ, biết lạc, nhưng chưa 
có chấp ái sâu đậm. Đứa trẻ khi còn nhỏ tuy có sân mà chưa 
có khởi các ác nghiệp, tuy có vui mà chưa khởi các thiện 
nghiệp. Khi thành người lớn rồi mới thật sự có thọ khỏ, thọ 
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lạc. Khổ thì sanh sân, lạc thì sanh ái, thường cầu các sự vui, 
thường khởi 4 thủ gôm ái thủ, dục thủ, kiên thủ và giới thủ. 
Khi đã có “thủ” mới có khởi các nghiệp thiện, nghiệp ác. 
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Nếu ở một đời mà quán biết rõ được nghiệp nhân duyên 
là vô tánh, thì sẽ biết rõ ở trong vạn ức kiếp cũng đều là như 
vậy. Ví như ở hiện tại lửa nóng, thì ở quá khứ, ở vị lai lửa 
cũng nóng như vậy. 

Nếu muốn tầm cầu gốc của “vô minh nhân duyên” thì 
đương nhiên sẽ bị đọa về biên kiến, xa rời đạo Niết Bàn. Vì 
sao? Vì nếu đọa về hý luận, thì chăng phải là Phật pháp vậy. 


Muôn đoạn vô minh, Bô tát câu thê tướng của vô mình. 
Khi cầu như vậy sẽ biết rõ vô minh cũng là rôt ráo không. 


Kinh dạy: Chắng thấy nội pháp, chăng thấy ngoại pháp là 
thây được tướng của vô minh. 


Bồ tát dùng nội không quán nội pháp, thấy nội pháp rốt 
ráo không, dùng ngoại không quán ngoại pháp, thấy ngoại 
pháp rốt ráo không: dùng nội ngoại không quán nội ngoại 
pháp, thấy nội ngoại pháp cũng rốt ráo không. Như vậy là 
thấy được tướng của vô minh, như đã nói trên đây. 


Kinh Đức Nữ dạy: Khi đã phá được vô minh rồi, Bồ tát 
câu thê tướng của vô minh, tức thời thây rõ thê tướng của vô 
minh cũng chính là thật tướng của các pháp. 

Đây là pháp quán thật tế. Với pháp quán này, Bồ tát thấy 
rõ các pháp đều là như huyễn, như hóa. 

Chúng sanh, do tâm điên đảo, nên khởi ra các phiền não, 
tạo ra bao nhiêu nghiệp tội, khiên phải chịu luân hôi trong Š 
đạo chúng sanh tương tục chịu các khô sanh tử. 
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Ví như con tằm tự nhả tơ để tự trói buộc lấy mình. Cũng 
như vậy, khi mới sanh ra đời, phảm phu chưa có các phiền não, 
nhưng dần dần tự tạo ra các phiền não, khiến chân tâm bị che 
lấp, đê rồi tự trói buộc mình vào trong sanh tử luân hồi. 


Bồ tát quán biết rõ các pháp từ nguồn gốc vốn là không, 
biết rõ chúng sanh chỉ vì lầm chấp điên đảo mà phải thọ các 
khổ, nên đã phát đại bi tâm, vì chúng sanh cầu thật pháp, 
hành Bát nhã Ba-la-mật. Khi đã thông đạt thật tế rồi, Bồ tát 
giáo hóa chúng sanh, khiến họ được an trú trong thật tế; vì an . 
trú trong thật tế mới chắng có lầm lỗi. 


Lại nữa, kinh dạy: Nếu thật tế và chúng sanh sai khác 
nhau, thì Bồ tát chẳng hành Bát nhã Ba-la-mật. Nhưng vì thật 
tế và chúng sanh đều là rốt ráo không, nên Bồ tát mới vì lợi 
ích chúng sanh mà hành Bát nhã Ba-la-mật. 


Nếu chúng sanh là thật có, thì Bồ tát chẳng có thể vì chúng 
sanh tu thật tế được. Vì chúng sanh là rốt rÁO không và thật tế 
cũng là rốt ráo không, chúng sanh và thật tế chẳng ‹ có sai khác, 
nên Bồ tát mới có thê vì chúng sanh mà hành thật tế vậy. 


Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật mới có thể đưa chúng sanh 
ra khỏi điên đảo, kiến lập họ nơi thật tế, mà chăng phá hoại 
thật tế vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chúng sanh tế và thật tế chẳng có 
sai khác nhau, thì kiến lập chúng sanh nơi thật tế là kiến lập 
thật tế nơi thật tế vậy. Thật chẳng thể làm như vậy được. Ví 
như ngón tay chẳng có thể tự chỉ ngón tay được vậy. 


Phật dạy: Đúng như vậy. Chăng có thể kiến lập thật tế nơi 
thật tế. Thế nhưng Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, dùng các 
phương tiện mà kiến lập chúng sanh nơi thật tế. Ở nơi thật tế, 
thì chúng sanh tế cùng thật tế chăng sai khác nhau, vì đều là 
bất khả đắc cả. 
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Chúng sanh và thật tế chỉ là một tánh, nên chúng sanh tế 
chăng phá hoại thật tê vậy. 


Bồ tát biết rõ 2 pháp đó chẳng phải là một, chẳng phải là 
hai, là rốt ráo thanh tịnh, chăng có hý luận. 


Bởi vậy nên Bồ tát vì thương xót chúng sanh mà muôn 
giáo hóa họ, nhằm đưa họ ra khỏi các châp điên đảo. 


Hồi: Bồ tát dùng lực phương tiện như thế nào để kiến lập 
chúng sanh nơi thật tê? 


Đáp: Bồ tát dùng lực phương tiện kiến lập chúng sanh 
nơi bố thí, dạy chúng sanh rằng, “Bố thí là rốt ráo không, 
trước, sau và chặng giữa đều không”. 


Bồ tát dạy chúng sanh bố thí nhằm dẫn dắt họ ra khỏi 
xan tham. Thế nhưng nếu chúng sanh chấp quả báo bố thí, 
chấp các phước lạc ở cõi trời và cõi người, thì Bồ tát lại 
dạy chúng sanh rằng, “Nếu hưởng hết các phước lạc rồi, 
thì sẽ phải chịu các khổ não. Các phước đức phú quý, giàu 
sang... là nhân duyên khởi sanh các tội lỗi. Do vậy mà khi 
đã hưởng hết các phước lạc lại chuyên thân thọ các khổ ở 
địa ngục. Bồ tát thương xót chúng sanh chỉ vì ham vui trong 
chốc lát mà phải thọ khổ lâu dài. Bởi vậy nên Bồ tát vì chúng 
sanh nói, “Ở nơi thật tướng thì bố thí là rốt ráo không, chẳng 
có người thí, chẳng có người thọ, chăng có vật thí. Ở quá 
khứ, ở hiện tại, cũng như ở vị lai, bố thí đều là vô sở hữu, là 
bất khả đắc. Như vậy là bố thí trước sau và chặng giữa cũng 
đều là rốt ráo không”. 


Bồ tát lại nói rằng, “Bố thí là cửa ban đầu dẫn vào Phật 
pháp. Ở nơi thật tế, thì thật tướng của các pháp đều là không. 
Vậy chớ nên niệm bố thí, chớ nên chấp bố thí. Chẳng niệm, 
chăng chấp bố thí như vậy là vào được nơi như như thê tướng 
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của bô thí. Bô thí như vậy mới có được vị Cam Lô, vào được 
thánh đạo, được quả vị Cam Lô là Niêt Bàn vậy”. 


Bởi vậy nên, dù an trú trong thật tế, mà Bồ tát vẫn dùng 
các lực phương tiện hành bô thí đê độ thoát chúng sanh. 


Hành các Ba-la-mật khác cũng là như vậy. 
-o0o- 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy pháp đều là tánh không, 
mà trong tánh không thì chẳng có pháp, chẳng có phi pháp, 
cũng chắng có chúng sanh; như vậy Bồ tát làm sao có thể trú 
trong tánh không mà cầu Nhất thiết chủng trí được? 


Phật dạy: Do Bồ tát thường an trú trong tánh không nên 
mới thường hành bô thí. 

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Ở trong tánh không thì hết thảy 
các pháp đều bị phá, chăng còn gì nữa cả. Như vậy làm sao 
Bồ tát có thê an trú trong tánh không đê thường hành bô thí? 


Phật dạy: Do nhân duyên Bồ tát biết rõ thật tướng của các 
pháp và an trú trong đó, tức là an trú trong tánh không, mà được 
Vô Thượng Bồ Đè. Bồ tát vì chúng sanh thuyết pháp, nói hết 
thảy các pháp đều là tánh không, nói sắc, thọ, tưởng, hành thức 
là tánh không... đẫn đến nói Nhất thiết chủng trí là tánh không. 

Tánh không chẳng có trú xứ, nên được gọi là pháp tánh 
thường trú, chắng có sanh diệt, chẳng có cầu tịnh, chắng có 
tăng giảm. Tánh không cũng được gọi là thật tướng pháp. 
Bồ tát trú nơi tánh không chăng thấy có chướng ngại, chăng 
thấy có pháp chướng ngại, nên dù biết rõ chúng sanh là rốt 
ráo không mà vẫn có thể dùng các lực phương tiện độ thoát 
chúng sanh. 
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Hồi: Nếu pháp và chúng sanh bản lai đêu là không, thì ai 
dùng lực phương tiện? Ai được độ thoát? 


Đáp: ““Tánh không” chẳng có tánh tướng. Nếu chấp “tánh 
không” có tánh tướng, mới nên nạn hỏi. 
Lại nữa, khi đã vào được thật tướng pháp. rồi, thì vào 


được tánh không; biết rõ trong tánh không là chẳng có pháp, 
chăng có chúng sanh. 


Chỉ vì phàm phu chưa vào được thật tướng, nên mới ức 
tưởng phân biệt, chấp thật có các pháp hữu vi. Bồ tát vì chúng 
sanh mà nói có các pháp, có phân biệt, rồi dần dần đưa chúng 
sanh vào nơi thật tướng pháp, tức là nơi tánh không vậy. Bồ 
tát an trú trong tánh không, nên mới dùng lực phương tiện độ 
thoát chúng sanh. 

Trong kinh, Phật dạy: Trong tánh không đó, thì chúng 
sanh là bất khả đắc, sắc... đẫn đến 80 vẻ đẹp đều là bất khả 
đắc cả. 

Thế nhưng vì muốn kiến lập chúng sanh nơi thật tế, nên 
Bồ tát phải vì chúng sanh nói thế đế, chẳng phải là đệ nhất 
nghĩa để vậy. 


-o0o- 


Phật hỏi: Các người hóa có được đạo chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chẳng được vậy. Vì các người hóa 
chẳng có căn bản thật sự. Hết thảy các pháp đều là tánh 
không, nên cũng chẳng có căn bản thật sự. 


Phật dạy: Bồ tát hóa độ chúng sanh cũng là như vậy. 
Chúng sanh và các pháp đêu chăng có căn bản thật sự, mà 
chúng sanh điên đảo châp là có. Nay Bồ tát muôn đưa chúng 
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sanh ra khỏi các chấp điên đảo, nên vì họ nói pháp “không 
điên đáo”. Ở nơi chỗ “không điên đảo” chăng có ngã, chẳng 
có chúng sanh... dẫn đến chẳng. có tri giả, chăng có kiến giả. 
Các pháp tuy chỉ một tướng (nhất tướng) mà chúng sanh điên 
đảo chấp có rất nhiều tướng. 


Bồ tát trú trong tánh không, phá các vọng chấp của chúng 
sanh mà chẳng phá chúng sanh; ở ngay nơi tướng chúng sanh 
điên đảo mà độ chúng sanh ra khỏi tướng điên đảo, ra khỏi 
các pháp hữu lậu, và an trú họ trong pháp vô lậu. 

Các pháp vô lậu mà Bồ tát dùng để giáo hóa chúng sanh, 
như 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo v.v... đều y theo thế đề 
sanh điệt mà nói ra, nên chẳng bằng được đệ nhất nghĩa đề 
vậy. 


Hỏi: Thế nào gọi là “tánh không”, thế nào gọi là “Bồ 
tát đạo”? 

Đáp: Ở nơi thế tục để thì có phân biệt giữa tánh không 
và Bồ tát đạo. Ở nơi đệ nhất nghĩa đề thì chắng có phân biệt. 

Thật tướng các pháp tức là tánh không. Bồ tát hành các 
Pháp chỉ để cầu tánh không, nên nói chăng vì Bồ tát đạo 
mà chỉ vì tánh không vậy. Trước sau chỉ vì tánh không mà 
tu, nên là thường không, là chăng có chỗ sở tác (vô sở tác) 
chắng phải do lực trí huệ, mà là tự không. Tánh không tự là 
như vậy. 


Phật và Bồ tát dùng lực trí huệ dạy cho chúng sanh biết 
như vậy, để tự phá chấp điên đáo. Ví như tánh của hư không 
là thường thanh tịnh. Bồ tát thuyết pháp chỉ cho chúng sanh 
biết tự tánh của các pháp là rốt ráo không, cũng ví như gió 
thôi phá đám mây mù khiến hư không trở lại thanh tịnh 
như trước. 
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Bồ tát biết rõ tánh không, nên được đầy đủ các đạo, độ 
thoát chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. Bồ tát được vô sanh 
pháp nhẫn, vào “như huyễn đạo” mà hành Bồ tát đạo. Do vậy 
mà thọ đủ các hình tướng trang nghiêm. 
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Phật dạy: Hết thảy pháp đều là tánh không; và tánh không 
là chân thật pháp. Người được pháp ấy gọi là Phật. Lìa tánh 
không ra thì chẳng có được đạo quả. Vì sao? Vì lìa tánh không 
tức là có chấp tướng: có chấp tướng tức là chẳng có đạo quả 
vậy. Nếu lia tánh không mà bố thí, trì giới v.v... thì tuy chắng 
bị đọa về các đường á ác, tuy được hưởng phước sanh lên cõi 
trời, nhưng khi hết phước rồi thì cũng vẫn phải bị đọa trở lại. 
Trái lại, nêu hành tánh không mà chẳng chấp tánh không, 
thì đó tức là Niết Bàn Vậy. Nếu hành pháp không mà còn có 
chấp, thì rất đễ bị thối tâm; nếu hành pháp không mà còn có 
chấp, thì chẳng có bị lỗi lầm, nên chẳng có thối tâm. 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: Thật là hy hữu, Bồ tát hành tánh 
không như vậy mà chẳng hoại tướng tánh không. Vì sắc 
chắng khác tánh không... dẫn đến Vô Thượng Bỏ Đề chẳng 
khác tánh không. 


Phật dạy: Nếu sắc khác với tánh không... dẫn đến Vô 
Thượng Bồ Đề khác với tánh không, thì Bồ tát chắng có thể 
được Nhất thiết chủng trí. Vì sắc... dẫn đến Vô Thượng Bồ 
Đề chẳng khác tánh không, nên Bồ tát biết rõ hết thảy pháp 
tánh không mà phát tâm câu Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì ở 
trong đó chắng có pháp gì là thật, là thường cả. Vì phàm phu 
chấp ngã, chấp các nội ngoại pháp, nên chẳng có thể được 
giải thoát khỏi “sanh, già, bệnh, chết” vậy. 
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Trái lại, Bồ tát hành tánh không, hòa hợp với 6 pháp Ba- 
la-mật nên chẳng hoại hết thảy các pháp tướng. Vì sao? Vì 
thật tướng các pháp tức là tánh không. Tánh không chăng 
hoại tánh không; sắc chăng hoại tướng sắc không... dẫn đến 
Vô Thượng Bồ Đẻ chắng hoại tướng tướng Vô Thượng Bồ 
Đề không. Nơi đây, Phật dùng thí dụ “nội hư không chẳng 
hoại ngoại hư không” vì đồng một thẻ vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là không, là vô 
phân biệt, thì Bồ tát y chỗ nào mà câu Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Nếu hành “2 tướng” thì chăng có được Vô 
Thượng Bồ Đề. Nếu chẳng dùng “2 tướng” mới có được Vô 
Thượng Bồ Đề. Chẳng phải ở nơi sắc... dẫn đến chăng phải ở 
nơi trí huệ mà hành trí huệ. Hành trí huệ là chăng phải vì thủ 
mà hành, cũng chẳng phải vì xả mà hành. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu chẳng phải vì thủ cũng: chăng 
phải vì xả mà hành Bồ đẻ, thì Bồ tát hành Bồ đề ở chỗ nào? 


Nên biết “thủ” là chấp, “xả” là chăng chấp. “Hành thủ” là 
hành 2 tướng, “hành xả” là chăng hành 2 tướng. Ở đây nêu lên 
sự phân biệt giữa “2 tướng” và “không 2 tướng” ° (bất nhị tướng). 


Phật dạy: Người hóa hành Bồ đề ở chỗ nào? Hành trong 
thủ hay hành trong xả? 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Người hóa chăng có chỗ hành, vì 
chăng có các tâm và tâm sở. 

Phật dạy: Ở trong mộng, A-la-hán hành Bồ đề ở chỗ nào? 
Hành trong thủ hay hành trong xả? 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: A-la-hán chắng ngủ. Như vậy làm 


sao có thể hành Bồ đề ở trong mộng! Làm sao có thể hành 
trong thủ hay hành trong xả được! 
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Hỏi: Vì sao Phật hỏi, “Ở trong mộng, A-la-hản hành Bồ 
đê ở chỗ nào?” 

Đáp: A-la-hán đã được lậu tận. Thế nhưng ở đây Phật 
muốn nói rõ hành mà chắng chỗ hành (vô sở hành) mới thật 
là hành vậy. 


Hỏi: Đối Phật cũng còn có ngủ. A-la-hán làm sao mà 
chăng có ngủ được? Do đâu biêt được như vậy? 


Đáp: Phật thường bảo ngài A Nan rằng, “Hãy xếp chiếc 
y uất đa la tăng, vì ta cần năm ngủ chút ít. Ông hãy vì các 
Tỷ-kheo nói pháp”. 


Lại nữa, trong kinh có nêu mẫu chuyện sau đây: 

Ông Tát Già Ni Càn đến hỏi Phật: Suốt đêm Phật có 
ngủ chăng? 

Phật đáp: Vào cuối mùa xuân và đầu mùa hạ tiết trời nóng 
bức, nên ta có ngủ chút ít đề trừ các bệnh do ăn uống Đây ra. 


Ông Tát Già Ni Càn lại hói: Đêm ngày ngủ mãi có phải 
là si trớng chăng? 
Phật đáp: Các lậu tương tục sanh thân mà chăng đoạn 


mới gọi là si tướng. Nếu chắng đoạn các lậu thì đù thường 
chẳng ngủ cũng gọi là s1. 


Hỏi: 7heo trên đây: thì Phật, A-la-hản đều có ngủ. Như 
vậy thì sao ngài Tu Bồ Đề lại nói A-la-hán còn chẳng có 
ngủ? 


Đáp: Có 2 trường hợp: Ngủ có mộng và ngủ chắng có 
mộng. Các bậc A-la-hán chăng phải vì muốn chấp sự an ổn 
mà ngủ; trái lại chỉ vì muôn giữ gìn thân mà có ăn, có ngủ. 
Đây là trường hợp ngủ chắng có mộng. 
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Sở dĩ ngài Tu Bồ Đề nói A-la-hán chẳng có ngủ, là vì 
ngài muốn nói A-la-hán đã ly dục, đã được tâm hoan lạc, nên 
chắng cần ngủ nghỉ. Thế nhưng Phật cũng như chư đại A-la- 
hán vẫn thọ “nhân pháp”, thị hiện có ngủ nghỉ để dùng làm 
phương tiện độ chúng sanh. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu Bồ tát chẳng tu hành thì làm sao 
thành tựu được 10 địa... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Đúng như vậy. Bồ tát hành Bồ đề là chẳng có 
chỗ hành (vô hành xứ). Thế nhưng nếu chưa đầy đủ 10 địa, 6 
pháp Ba-la-mật... thì trọn chẳng được Vô Thượng Bồ Đề. Bồ 
tát trú trong tướng sắc... dẫn đến trú trong tướng Vô Thượng 
Bồ Đề mà được Vô Thượng Bồ Đè, nhưng chẳng xả pháp 
sắc, cũng chẳng chấp tướng Vô Thượng Bồ Đề, vì tướng ấy 
thường tịch diệt, chắng tăng giảm, chẳng cấu tịnh. 


Chỉ vì thế tục đế mà nói ra có đắc đạo hay chẳng đắc 
đạo, có đắc quả hay chẳng đắc quả vậy thôi. Bồ tát được, Vô 
Thượng Bồ Đề, ở trong đệ nhất nghĩa để chăng thấy có sắc.. 
dẫn đến chẳng thấy có Vô Thượng Bồ Đề. 


-o0o- 


Phật muốn nói rõ sự việc trên đây nên hỏi lại ngài Tu Bồ Đề: 
Ýô ông nghĩ sao? Khi ông đoạn sạch phiền não, ông có thấy có 
chỗ đắc đạo chăng? Có pháp nào quyết định có chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chắng có chỗ đắc. Vì sao? Vì con 
là người trú trong pháp môn vô tướng để vào đạo, thì làm sao 
có chấp tướng được? 

Phật lại hỏi: Ông chẳng chấp pháp, dẫn đến vi tế pháp 
cũng chẳng chấp. Như vậy do đâu mà nói ông là A-la-hán? 
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Ngài Tu Bồ Đề thưa: Do thế tục pháp mà nói con là A-la- 
hán, chăng phải là đệ nhất nghĩa đề. 


Chỉ có phảm phu mới chấp có được (đắc), có mắt (thất), 
có chúng sanh, có Phật, có Bỏ đề. 


Do thế tục pháp nên nói có Bồ tát, có hết thảy các sắc 
pháp. Trái lại, ở nơi Bồ đề thì chẳng có một định pháp nào cả, 
chăng có Phật, chăng có Bồ tát, chẳng có chúng sanh, cũng 
chắng có Bồ để Vậy. 


Bồ tát quán pháp Bồ đề chắng có tăng giảm. Vì sao? Vì 
các pháp tánh là thường như vậy. Bồ tát chẳng đắc pháp tánh, 
huống nữa là đắc sơ địa... dẫn đến thập địa, đắc 6 pháp Ba-la- 
mật, đắc 37 Phẩm Trợ Đạo... dẫn đến đắc 18 bất cộng pháp. 

Nếu nói có chỗ sở đắc, thì đó là hý luận. Vì sao? Vì ngay 
từ căn bản, pháp tánh là bất khả đắc vậy. Bởi vậy nên Bồ tát 
hành các pháp tánh, được thật trí huệ, thường làm lợi ích cho 
chúng sanh. 


(Hết quyền 90) 


Quyển 9] 


Phẩm Thứ Tám Mươi Mốt 


Cụ Túc 
(Đây Đủ) 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát hành 
6 pháp Ba-la-mật, nội không... dẫn đến vô pháp hữu 
pháp không, 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo, 10 Phật 
lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí... dẫn đến 18 bất cộng pháp, 
mà chẳng được đầy đủ Bồ tát đạo, thì chẳng có thể được 
Vô Thượng Bồ Đề. Như vậy phải như thế nào mới đầy đủ 
Bồ tát đạo, để có thể được Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-]a- 
mật, Bồ tát dùng các lực phương tiện hành bố thí, mà 
chẳng thấy có người thí, chắng thấy có người thọ, chẳng 
thấy có tài vật thí, nhưng lại cũng chẳng xa rời các pháp 
ấy. Như vậy là thấy rõ Bồ tát đạo. 


Này Tu Bồ Đề! Do dùng phương tiện lực như vậy nên 
Bồ tát được đây đủ Bồ tát đạo... dẫn đến có thể được Vô 
Thượng Bồ Đề. 


Hành trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí 
huệ... dẫn đến hành 18 bắt cộng pháp cũng là như vậy. 


Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật như thế nào? 


Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Khi hành Bát nhã Ba-la- 


362 * LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


mật, Bồ tát dùng các lực phương tiện, nên chắng hoại sắc, 
mà cũng chẳng tùy sắc. 


Vì sao? Ví sắc là tánh không, nên chẳng hoại, chẳng 
tùy. Dẫn đến thọ, tướng, hành, thức cũng đều là như vậy. 


Ngài. Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp chắng có tự tánh để hoại, để tùy, thì Bồ tát thường tu 
tập Bát nhã Ba-la-mật như thế ảo, và X cứ vào chỗ nào đề 
học Bát nhã Ba-la-mật? Nếu Bồ tát chẳng học Bát nhã Ba- 
la-mật, thì vì sao lại chẳng có thể được Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Như chỗ ông nói, nếu Bồ 
tát chắng học Bát nhã Ba-la-mật, thì chẳng có thể được 
Vô Thượng Bồ Đè. 


Phải chẳng rời các lực phương tiện mới có thế được 
Vô Thượng Bồ Đề vậy. 


Này Xá Lợi Phất! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, nếu 
Bồ tát thấy có một pháp khả đắc, thì mới nên thủ. Nếu 
chẳng thấy có pháp khá đắc, thì có chỗ đâu để mà thủ? Bắt 
khá đắc (chẳng thế đắc), vô sở thủ (chẳng chỗ thủ) là tướng 
của Bát nhã Ba-la-mật. 5 Ba-la-mật kia, 5 ấm... dẫn đến Vô 
Thượng Bồ Đề cũng đều là tướng bất khả đắc, vô sở thủ. 


Này Xá Lợi Phất! Bất khả thủ (chắng thể thú), là 
tướng của Bát nhã Ba-la-mật. Bồ tát Ma ha tát phải như 
vậy mà học. Ở nơi chỗ học, ở nơi tướng học còn bất khả 
đắc (chẳng thể đắc), huống nữa là ở nơi Bát nhã Ba-la- 
mật và ở nơi các pháp. Vì sao? 


Này Xá Lợi Phất! Ở nơi hết thấy pháp chẳng có pháp 
nào có tánh cả. Nếu các pháp đều là vô tánh (chẳng có 
tánh) thì làm sao có phàm phu, có pháp Thanh Văn, có 
pháp Bích Chi Phật, có pháp Bồ tát, có pháp Phật được? 
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Nếu chẳng có các Hiền Thánh, thì làm sao phân biệt có 
pháp phàm phu, pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, 
pháp Bồ tát và pháp Phật? 


Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu 
các pháp là vô tánh (chẳng có tánh), là chẳng thật có, là 
chẳng có căn bản, thì làm sao biết là phàm phu... dẫn đến 
là Phật? 


Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Phàm phu chấp sắc v.v... 
là có tánh. Chỗ chấp thủ của phàm phu có thật chăng? 


Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng 
thật vậy. Chỉ do tâm chấp điên đảo vậy thôi. 


Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Bồ tát dùng lực phương 
tiện khi hành Bát nhã Ba-la-mật, thấy các pháp đều là vô 
tánh (chẳng có tánh), vô căn bản (chẳng có căn bản) mà 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. 


Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao 
thấy các pháp. vô tánh, vô căn bản mà Bồ tát phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Nà Này Xá Lợi Phất! Khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát chẳng thấy các pháp căn bản. Nếu trú trong 
đó sẽ thối chuyền, sẽ sanh tâm giải đãi. 


Này Xá Lợi Phất! Vì từ căn bản, các pháp thật sự là 
vô ngã (chẳng có ngã), là vô sở hữu tánh (chẳng có tánh 
sở hữu), là thường không. Chỉ do ngu sỉ, điên đảo mà 
chúng sanh chấp có âm, giới, nhập vậy thôi. Bồ tát thấy 
rõ các pháp chẳng có tánh sớ hữu, là thường không nên 
vào được nơi tự tánh không. Bồ tát tự ví mình như nhà 
huyễn thuật, vì chúng sanh thuyết pháp. Bồ tát gặp người 
xan tham thì dạy họ tu bố thí; gặp người phá giới thì dạy 
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họ tu trì giới; gặp người sân thì dạy họ tu nhẫn nhục; gặp 
người giải đãi thì dạy họ tu tỉnh tắn; gặp người loạn động 
thì dạy họ tu thiền định; gặp người ngu sỉ thì dạy họ tu 
trí huệ. Bồ tát khiến họ an trú thọ các pháp ấy, rồi sau đó 
mới vì họ thuyết các thánh pháp, dẫn dắt họ thoát khỏi 
các khổ; dạy họ tu các quả Thanh Văn, tu đạo Bích Chỉ 
Phật... dẫn đến tu Vô Thượng Bồ Đề. 


Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát - 
biết rõ chúng sanh là vô sở hữu, mà vẫn dạy họ tu 6 pháp 
Ba-la-mật, rồi lại vì họ thuyết các thánh pháp, nhằm dẫn 
dắt họ thoát khổ; dạy họ tu các pháp đó để được quả 
Thanh Văn... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề. 


Phật dạy: Này Xá Lợi Phất! Khi hành Bát nhã Ba- 
la-mật, Bồ tát chẳng có lỗi “hữu sở đắc”. Vì sao? Vì khi 
hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát chẳng đắc (bất đắc) 
chúng sanh. Bồ tát chỉ tương tục thấy pháp “không” mà 
gọi đó là chúng sanh. 

Này Xá Lợi Phất! Bồ tát trú trong 2 đề, vì chúng sanh 
thuyết pháp. Đó là thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế. 

Này Xá Lợi Phất! Ở trong 2 để, mặc dù chúng sanh 
bất khả đặc, mà Bồ tát vẫn dùng các lực phương tiện, vì 
chúng sanh thuyềt pháp. Chúng sanh do nghe pháp mà 
đời nay được tâm chấp ngã bất khả đắc. 

Như vậy, này Xá Lợi Phất! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la- 
mật, dùng các lực phương tiện, vì chúng sanh thuyết pháp. 

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đại Bồ 
tát dùng tâm quảng đại, chăng thấy có pháp bất khả đắc, 
hoặc nhất tướng, hoặc dị tướng, hoặc biệt tướng mà tự 
đại trang nghiêm. 
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Do tự đại trang nghiêm như vậy, nên chẳng sanh cõi 
Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc. 

Bồ tát chẳng thấy có pháp hữu vi hay vô vi, nên ở 
trong 3 cõi độ thoát chúng sanh mà vẫn bất, khả đắc 
chúng sanh. Vì sao? Vì biết chúng sanh chẳng cấu, chẳng 
tịnh, chẳng trói (vô phược) chẳng mở (vô giải), nên chẳng 
phân biệt có 5 đạo chúng sanh. Vì chẳng phân biệt có 5 
loài ¡ chúng sanh nên chẳng thấy có nghiệp, chẳng thấy có 
phiền não, chẳng thấy có quả báo. Vì chẳng có quả báo, 
nên chẳng sanh trong 3 cõi. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Xá Lợi 
Phất! Như chỗ ông nói. Nếu chúng sanh trước có, sau 
không, thì chư Phật và chư Bồ tát mới có lỗi lầm. Đối với 
các pháp cũng là như vậy. 


Này Xá Lợi Phẩt Dù có Phật hay dù chăng , có Phật, 
thì các pháp tướng vẫn thường trú, chắng thay đỗi. Trong 
pháp tướng thì ngã, chúng ‹ sanh, thọ giả.. . dẫn đến tri giả, 
kiến giả còn chẳng có, huống nữa là có sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức. Nếu chẳng có các pháp ấy, thì làm sao thấy 
chúng sanh qua lại trong 5 đường sanh tử để độ thoát họ? 


Này Xá Lợi Phất! Pháp tánh là thường không. Bồ tát 
theo chư Phật quá khứ nghe thuyết về pháp tướng mà 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Trong pháp tánh chăng có 
ngã, chẳng có pháp, chẳng , có chúng sanh, nhưng mỗi khi 
chúng sanh đã có tâm chấp, thì rất khó thoát khỏi các 
chấp. Do tâm chấp điên đảo, nên chúng sanh mới thấy có 
các pháp vậy. 


Bởi vậy nên Bồ tát phát. đại trang nghiêm, thường 
chẳng thối tâm Vô Thượng Bồ Đề, chắng nghỉ rằng mình 
sẽ chẳng được Vô Thượng Bồ Đề; tin chắc mình sẽ được 
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Vô Thượng Bồ Đề, và khi đã được Vô Thượng Bồ Đề rồi 
sẽ dùng thật pháp làm lợi ích chúng sanh, khiến họ thoát 
khói điên đảo. 

Này Xá Lợi Phất! Ví như nhà huyến thuật huyễn hóa 
ra trăm ngàn vạn ức người, và cho họ ăn uống đầy đủ. 
Những người hóa này đều hoan hỷÿ nói rằng, “Chúng ta 
được phước lớn; chúng ta được phước lớn!”. 


Ý ông nghĩ sao? Trong huyễn cảnh đó có người được 
ăn uống đầy đủ chăng? 

Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng 
có được như vậy. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Xá Lợi 
Phất! Bồ tát từ sơ phát tâm cho đến nay hành 6 pháp Ba-]a- 
mật, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định... dẫn đến 18 bất 
cộng pháp, nên được đầy đú Bồ tát đạo, thanh tịnh Phật độ, 
thành tựu chúng sanh, mà chẳng có chúng sanh được độ. 


Ngài Tu Bỏ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hành Bồ tát 
đạo như thế nào mà có thể thành tựu chúng sanh, thanh 
tịnh Phật độ? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát, từ sơ phát tâm cho 
đến nay hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến 18 bất cộng 
pháp là thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bồ tát hành bố thí mà thành tựu chúng sanh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Có Bồ tát hành bố thí, tự 
mình hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, nói với 
họ rằng, “Các ngươi chớ nên chấp bố thí. Nếu chấp bồ 
thí thì sẽ phải thọ thân trong nhiều đời, phải thọ nhận 
nhiều sự khô. Trong pháp tướng chắng có chỗ thí, chẳng 
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có người thí, chẳng có người thọ, vì cả 3 pháp ấy đều là 
tánh không. Pháp tánh đã là không thì chẳng có thể chấp 
tướng. Tướng chẳng thể chấp đó cũng là tánh không vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Khi hành bồ thí Ba-la-mật, Bồ tát bố thí 
cho chúng sanh mà chẳng đắc người thí, chẳng đắc người 
thọ, chắng đắc tài vật thí. Vì sao? Vì “vô sớ đắc bố thí”? mới 
là bố thí Ba-la-mật. Vì Bồ tát chẳng đắc 3 pháp ấy, nên 
thường dạy chúng sanh được các quả Thanh Văn, được đạo 
Bích Chi Phật... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề. 


Này Tu Bồ Đề! Như vậy là Bồ tát hành bố thí Ba-la- 
mật, nhằm thành tựu chúng sanh. Bồ tát tự mình hành 
bồ thí, dạy người khác hành bố thí, tán thán pháp bố thí, 
và hoan hỷ tán thán người hành bố thí. Bồ tát nào bố thí 
được như vậy ‹ sẽ được sanh vào các đại gia, đại tộc, hoặc 
sẽ làm được tiêu vương. Kế đó, Bồ tát lại dùng bốn nhiếp 
pháp gòm bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự để nhiếp 
thủ chúng sanh; lần lần đưa họ trú vào trong, 4 thiền, 4 
vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh 
đạo, 3 giải thoát môn “không, vô tướng, vô tác”, khiến họ 
được vào chánh v được các quả Thanh Nike) quả Bích 
Chi Phật... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề. Bồ tát lại nói 
với chúng sanh rằng, “Chẳng có một định pháp nào gọi 
là chúng sanh. Chỉ do điên đảo mà chấp có chúng sanh 
vậy thôi. Nếu các ngươi muốn tự mình ly sanh tử, thì phải 
phát tâm làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người”. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải như vậy mà hành bố thí 
Ba-la-mật. Do hành bố thí như vậy, nên từ sơ phát tâm 
cho đến nay Bồ tát trọn chẳng bị đọa vào 3 đường ác, 
thường sanh vào các đại gia, đại tộc, thường làm chuyển 
luân thánh vương. Vì sao? Vì theo chỗ đã gieo trồng nhân 
lành mà nay được quả báo lớn như vậy”. 
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Ở ngôi vị chuyền luân thánh vương, nếu thấy người đến 
ăn xin, Bồ tát liền tự nghĩ rằng, “Chỉ vì lợi ích chúng sanh 
mà ta thọ thân chuyển luân thánh vương”. Nghĩ như vậy 
rồi, Bồ tát nói với người đến ăn xin rằng, “Ngươi cần vật 
dụng gì hãy cứ nói với ta; ta chẳng tiếc gì đối với ngươi đâu. 
Ta vì lợi ích chúng sanh mà thọ tử, vì thương xót chúng sanh 
mà đầy đú lòng đại bi. Ngươi đừng có sợ làm phiền ta”. 


Như vậy là Bồ tát có đầy đủ lòng đại bi, làm đầy đủ 
các việc lợi ích cho chúng sanh, mà chẳng thấy có tướng 
chúng sanh. 


Chúng sanh là tự tướng không, chỉ giả danh gọi là chúng 
sanh, quyết định chắng thật có, nên tướng của chúng sanh 
là chẳng có thể nói ra được (bất khả thuyết) vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành bồ thí Ba-la-mật như vậy, 
nên đối với chúng sanh Bồ tát chắng có luyến tiếc bất cứ 
vật sở hữu gì cả; thân mạng còn chắng tiếc, huống nữa là 
các ngoại vật sở hữu. 


Pháp như vậy là pháp giải thoát, nên Bồ tát vượt ra 
khỏi sanh tử, được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến 
được đầy đủ 18 bất cộng pháp; lại cũng dạy đầy đủ như 
vậy cho chúng sanh; khiến họ cũng vượt ra khối sanh tử, 
được giải thoát. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong bố thí Ba-la-mật 
rồi, lại dạy chúng sanh tu trì giới, nói với họ rằng, “Các 
ngươi chớ nên phá giới. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi tất cả 
các vật dụng, cần thiết cho đời sống hàng ngày của các ngươi, 
từ thức ăn uống, áo quần v.v... chắng để cho các ngươi thiếu 
hụt. Các ngươi hãy an trú trong giới luật nghỉ, lần lần sẽ 
được hết khổ vào được trong 3 thứ đạo là Thanh Văn đạo, 
Bích Chi Phật đạo và Phật đạo, rồi sẽ được giải thoát”. 
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Này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong bố thí Ba-la-mật, 
thấy chúng sanh sân nhuề, liền nói với họ rằng, “Các 
ngươi chớ nên sân nhuế. Ta sẽ cung cấp cho các ngươi 
đầy đủ, thiếu ØÌ ta sẽ cho, chẳng đề cho các ngươi thiếu 
hụt nhưng các ngươi phải nên nhẫn nhục. Chắng có pháp 
nào là bền chắc cả; nhân duyên sân hận của các ngươi 
vốn là không, chẳng có bền chắc, chỉ do hư vọng, ức 
tưởng sanh ra, nhưng thật chẳng có căn bản. Do sân nhuế 
mà các ngươi khởi ác tâm, miệng mắng nhiếc, tay cầm 
côn, cầm đao đâm chém người... dẫn đến làm hại mạng 
người. Các ngươi chớ nên vì các pháp hư vọng mà khởi 
sân hận dẫn đến phải bị đọa vào chốn địa ngục, nga quỷ, 
súc sanh, quanh quần trong 3 đường ác chịu vô lượng 
khổ đau. Các ngươi chớ nên vì các việc chắng thật mà 
tạo nên bao nhiêu nghiệp tội. Với các nghiệp tội như vậy, 
thì chuyển. thân làm người còn chẳng được, huống nữa là 
sẽ được biết Phật, được nghe pháp. Hỡi các ngươi! Thân 
người khó được, pháp Phật khó gặp. Các ngươi chớ nên 
bỏ mắt dịp tốt hiện nay; về sau thật khó có thể cứu được. 


Bồ tát giáo hóa chúng sanh như vậy, tự mình hành 
nhẫn nhục, đạy người khác hành nhẫn nhục, tán thán 
pháp nhẫn nhục, và hoan hý tán thán người hành nhẫn 
nhục. Bồ tát đưa chúng sanh an trú trong nhẫn nhục, lần 
lần vào được 3 thừa đạo mà được hết các khổ. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong bồ thí Ba- 
la-mật, dạy chúng sanh an trú trong nhẫn nhục. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào 
là Bồ tát an trú trong bồ thí Ba-la-mật, mà khiến chúng 
sanh tỉnh tắn? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Có Bồ tát hành bố thí, thấy 
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chúng sanh giải đãi liền nói với họ rằng. “Vì sao các ngươi 
lại giải đãi. Các ngươi nên tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục. 
Do nhân duyên ấy mà được thân tâm tỉnh tấn, tu đầy đủ 
các thánh pháp vô lậu, sẽ được các quả Thanh Văn và 
Bích Chi Phật... dẫn đến sẽ vào được Phật đạo. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong bố thí Ba- 
la-mật, dạy chúng sanh an trú trong tỉnh tần; dùng tỉnh 
tấn để nhiếp thủ chúng sanh. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào 
là Bồ tát an trú trong bô thí Ba-la-mật, giáo hóa chúng 
sanh, khiến họ tu thiền định? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Có Bồ tát hành bố thí, thấy 
chúng sanh loạn tâm liền dạy họ tu thiền định, khiến tâm 
họ chẳng tùy theo các loạn tưởng. Do nhân duyên ấy mà 
chúng sanh đọan được các giác quán, vào sơ thiền... dẫn 
đến vào đệ tứ thiền, hành 4 vô lượng tâm. Do được 4 
thiền, 4 vô lượng tâm, mà chúng sanh có thể tu 4 niệm 
xứ... dẫn đến thánh đạo, lần lần vào được 3 thừa giáo... 
dẫn đến vào được Niết Bàn. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong bố thí Ba- 
la-mật, dùng Thiền Ba-la-mật để nhiếp thủ chúng sanh, 
khiến họ tu các thiền định. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bồ tát an trú trong bó thí Ba-la-mật, dùng Bát nhã Ba-la- 
mật Ba-la-mật để nhiếp thủ chúng sanh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Có Bồ tát hành bố thí Ba-la- 
mật, thấy chúng sanh ngu sỉ, chẳng có trí huệ, liền nói với 
họ rằng, ' Vì sao các ngươi chẳng có trí huệ? Các ngươi 
hãy tu đầy đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền 
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định, ắt các ngươi sẽ được trí huệ. Nếu các ngươi cần gì 
ta sẽ sẵn sàng bố thí cho. Các ngươi hãy tư duy xem trong 
Bát nhã Ba-la-mật có pháp gì khả đắc chăng? Ngã, nhân, 
chúng sanh, thọ giả... dẫn đến tri giá, kiến giả có khả đắc 
chăng? Ám, giới, nhập, cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc, 6 
pháp Ba-la-mật, 37 Phẩm Trợ Đạo, quả Tu-đà-hoàn, quả 
Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, quá Bích Chỉ 
Phật... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề có khá đắc chăng? Sau 
khi đã tư duy như vậy, các ngươi sẽ thấy trong Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng có pháp nào khả đắc (có thể được), khả 
chấp (có thể chấp) An vì hết thảy các pháp đều chẳng có 
sanh diệt, chẳng có cấu tịnh vậy. Bởi vậy nên chẳng có 
phân biệt các cõi, các loài; chẳng có phân biệt trì giới và 
phá giới, chẳng có phân biệt quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà- 
hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, quả Bích Chỉ Phật 
hay quả Phật vậy. Các ngươi nên biết tánh không là tánh 
của Bát nhã Ba-la-mật”. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong bố thí Ba- 
la-mật, dùng Bát nhã Ba-la-mật để nhiếp thủ chúng sanh. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
Bồ tát an trú trong bồ thí Ba-la- mật, dùng bố — trì giới, 
nhẫn nhục, tỉnh tần, thiền định, Bát Nhã... dẫn đến dùng 
37 Phẩm Trợ Đạo để nhiếp thủ chúng sanh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Có Bồ tát an trú trong bố thí 
Ba-la-mật, đem các vật dụng cấp dưỡng làm lợi ích cho 
chúng sanh. Rồi lại dạy họ hành các thiện pháp, lần lần 
dẫn họ ra khỏi sanh tử, được giải thoát. 


Bồ tát lại đem các thánh pháp vô lậu dạy cho › chúng 
sanh, bố thí cho chúng sanh đầy đủ các vật dụng cần thiết 
đễ nhiếp thú chúng sanh, và nói với họ răng, “Các vật ' 
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sở hữu của các ngươi cũng như của ta đều là vô thường, 
chẳng đáng quý. Các ngươi chỉ nên quý các thánh pháp 
vô lậu mà thôi”. 

Bồ tát dạy chúng sanh tu 6 pháp Ba-la-mật, 37 Phẩm 
Trợ Đạo... dẫn đến 18 bất cộng pháp; cũng khiến chúng 
sanh được các quả Thanh Văn, quả Bích Chỉ Phật... dẫn 
đến được Vô Thượng Bồ Đà. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Bồ tát an trú trong bố thí Ba- 
la-mật, giáo hóa chúng sanh khiến họ xa rời 3 đường ác 
và các khô sanh tử. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Có Bồ tát an trú trong trì giới 
Ba-la-mật, dạy chúng sanh tu 10 thiện đạo, khuyên họ 
trì các giới đã thọ, chẳng đề khuyết giới, chẳng để tạp 
nhiễm, mà cũng chẳng chấp giới, khiến họ lần lần vào 
được 3 thừa đạo, thoát ra khói các khổ. 


Như vậy là Bồ tát an trú trong trì giới Ba-la-mật, lấy 
trì giới làm đầu để dạy chúng sanh tu trì giới. 

4 pháp Ba-la-mật kia cũng là như vậy. 
LUẬN: 

Hỏi: Trước đây đã nói Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật và 
các pháp trợ đạo v.v... mà chưa đây đủ Bồ tát đạo, thì chẳng 
có thể được Wô Thượng Bồ Đà. Như vậy ngài Tu Bồ Đê ¿ phải tự 


biết rằng Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật phải đây đủ Bồ tát đạo 
mới được Vô Thượng Bồ Đề. Nay vì sao ngài còn hỏi nữa? 


Đáp: Ngài Tu Bồ Đề tự mình chẳng còn nghĩ, nhưng vì 
lợi ích chúng hội mà ngài hỏi Phật: Phải như thế nào mới gọi 
là đầy đủ Bồ tát đạo, để có thể được Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Khi hành 6 pháp Ba-la-mật, Bồ tát phải dùng 


QUYÉN 91373 


lực phương tiện hòa hợp cùng các pháp mà hành trì, thì mới 
được đầy đủ Bồ tát đạo. Ví như khi hành bố thí quyết định 
chăng thấy có người thí, người thọ và tài vật thí, mà cũng 
chăng ly =) pháp â ây. Như vậy là dùng trí huệ chiếu minh, nên 
được đầy đủ Bồ tát đạo. 


Nếu khi bố thí mà Bồ tát quyết định thấy có 3 pháp ấy, 
thì sẽ bị đọa về chấp thường điên đảo, vì có chấp pháp tướng 
là có lầm lỗi. 


Nếu khi bố thí mà Bồ tát chẳng chấp 3 pháp ấy, thì sẽ đọa 
về chấp đoạn diệt, về chấp “không”. Ở cả 2 trường hợp này 
đều có khởi tà kiến, phiền não, nên đều ly Bồ tát đạo. 


Nếu biết rõ hết thảy pháp đều là hư dối, là giả danh, là 
chẳng thật có, thì vào được nơi thật tướng của các pháp, ly 
được cả 2 chấp CÓ và KHÔNG. Bồ tát ở nơi thật tướng 
pháp, chẳng thấy có người thí, người thọ và tài vật thí, mà 
cũng chăng ly 3 pháp ấy. Bố thí được như vậy là được đầy 
đủ Bồ tát đạo. 


Hành 5 Ba-la-mật kia... dẫn đến hành 1§ bất cộng pháp 
cũng phải như vậy mới đầy đủ Bồ tát đạo. 


-o0o- 


Ngài Xá Lợi Phất ngồi trong chúng hội, nghe Phật và 
ngài Tu Bồ Đề hỏi đáp như trên, bèn hỏi Phật răng: Lợi ích 
của Bát nhã Ba-la-mật rất lớn, quả báo của Bát nhã Ba- la- 
mật rất thậm thâm. Thế nhưng, nêu Bát nhã Ba-la-mật quyết 
định chẳng có định tánh, thì làm sao có thể tu tập Bát nhã 
Ba-la-mật được? 


Phật dạy: Bồ tát hành Bát nhã Ba-]a-mật mà chắng hoại sắc, 
cũng chắng tùy sắc, thì như vậy là tu tập Bát nhã Ba-la-mật. 
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Từ sơ phát tâm, Bồ tát biết rõ thật tướng pháp, nên thường 
hành Bát nhã Ba-la-mật, thứ lớp hành bố thí cùng các Ba-la- 
mật khác; biết rõ sắc chăng hoại không; biết rõ sắc là không, 
là vô sở hữu. Như vậy gọi là chăng hoại sắc. 


Còn chẳng tùy, sắc là chăng thủ sắc tướng. Khi mắt thấy 
sắc, chẳng chấp đắm sắc, cũng chẳng nói sắc là thường hay 
vô thường, sắc là khổ hay là lạc v.v... Như vậy là chăng tùy 
sắc. Vì sao? Vì thấy sắc là thường hay là phi thường (chẳng 
phải thường) đều chắng thấy được thật tướng của sắc vậy. 


Lại chẳng nói sắc là có căn bản, chẳng nói sắc từ vi trần 
mà thành, chẳng nói sắc từ Đại Tự Tại Thiên sanh, cũng 
chăng nói sắc chắng có nhân (vô nhân), chẳng có duyên (vô 
duyên) sanh. Như vậy gọi là chắng hoại sắc, chẳng tùy sắc. 


Ở đây, Phật nói lên nhân duyên sắc là tánh không, nên 
chăng hoại chắng tùy vậy. 


Sắc theo 4 đại hòa hợp mà giả danh có, nhưng thật ra 
chăng có một pháp nào nhất định gọi là ' 'sắc” cả. 


Như trước đây đã nói sắc do các nhân duyên hòa hợp 
sanh, nên là vô tánh (chẳng có tánh); mà vô tánh tức là tánh 
không vậy. Cho nên nêu biết được sắc tướng là tánh không, 
thì như vậy là tu tập Bát nhã Ba-la-mật. Dẫn đến 18 bất cộng 
pháp cũng là như vậy. 


Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu hết thảy pháp đều chăng có tự 
tánh có thể hoại thì Bồ tát làm sao tu tập Bát nhã Ba-la- mật? 
Nếu chẳng tu tập Bát nhã Ba-la-mật, thì làm sao được Vô 
Thượng Bỏ ĐÈ? 


Phật dạy: Bồ tát dùng các lực phương tiện hành 6 pháp 
Ba-la-mật, là biết rõ các pháp “không” mà thường khởi Bát 
nhã Ba-la-mật. Bồ tát cầu hết thảy pháp. Nếu các pháp thật 
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sự có định tánh, thì mới có thể thủ, có thể chấp. Nay Bồ tát 
cầu hết thảy pháp, mà biết rõ hết thầy pháp, từ 6 Ba-la-mật... 
dẫn đến 18 bất cộng pháp đều bất khả đắc. Do các pháp đều 
bắt khả đắc, nên chẳng có gì thủ, chẳng có gì chấp nữa vậy. 


Bồ tát chẳng thủ Bát nhã Ba-] la-mật, nhưng còn phải biết “Vô 
thủ Bát nhã Ba-la-mật” cũng là bât khả đắc, chăng nên chấp. 

Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Nếu các pháp đều là vô tánh, thì 
làm sao phân biệt có Phật, có phàm phu? 

Phật dạy: Từ căn bản, hết thảy pháp đều chẳng có định 
tướng. Chỉ vì phàm phu ngu muội chấp, nên mới phân biệt 
có các tướng sai khác. Bồ tát dùng lực phương tiện hành Bát 


nhã Ba-la-mật, chăng thấy các pháp có căn bản, mà phát tâm 
Vô Thượng Bồ Đề. 


Bồ tát thật hành các pháp tánh không, nên chăng thấy các 
pháp có căn bản. Do chăng thấy các pháp có căn bản, nên 
chắng giải đãi, chẳng thối tâm. 


Bồ tát thấy rõ các pháp đều là vô ngã, đều là tánh vô sở 
hữu, là tánh thường không; còn chúng sanh thì điên đảo chấp 
có 5 ấm, giới, nhập v.v... Bồ tát thâm niệm về thật tướng 
tịch diệt của các pháp, mà chúng sanh ngu muội lại khởi các 
chấp điên đảo, hư dối. Bởi vậy nên Bồ tát tự ví mình như nhà 
huyễn thuật, dùng thần thông biến hóa, để rồi vì chúng sanh 
thuyết pháp. Bồ tát xem tất cả các sự việc đều là như huyễn, 
nên chăng sanh tâm thương ghét, dùng tâm bình đăng đối với 
hết thảy. chúng sanh, mà thuyết pháp vậy. Thấy nñBƯười xan 
tham, Bồ tát dạy họ tu bố thí; thấy người sân nhuế, đạy họ tu 
trì giới v.v... Bồ tát vì chúng sanh mà chuyển pháp luân, dẫn 
dắt chúng sanh ra khỏi các nẻo đường sanh tử, dạy họ tu tập 
đề được các quả Thanh Văn, Bích Chi Phật... dẫn đến được 
quả Vô Thượng Bồ Đề. 
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Hồi: Ngoài 6 pháp Ba-la-mật ra, Bồ tát còn dùng những 
pháp gì đề giáo hóa chúng sanh? 


Đáp: Ngoài 6 pháp Ba-la-mật, Bồ tát còn dùng 4 thánh 
đề, dùng 37 Phâm Trợ Đạo... dẫn đến dùng 18 bất cộng pháp 
để giáo hóa chúng sanh. 


Đối với người thượng căn, thượng trí, Bồ tát thường dạy 
họ tu 6 pháp Ba-la-mật. Đối với người trung căn hay hạ căn, 
Bồ tát thường chỉ dạy họ tu bố thí, tu trì giới đề được quả 
báo sanh lên cõi trời hưởng phước lạc. Nhưng rồi lại dạy cho 
họ biết rằng 5 dục dẫn đến vui ít, khổ nhiều; rằng thọ thân ở 
thế gian là phải thọ Các khổ già và chết. Bồ tát lại tán thán 4 
thánh đề, nói với họ rằng do tu các pháp mà đoạn được các 
ái chấp thế gian... dẫn đến vượt ra khỏi ngục tù 3 cõi. Bồ tát 
tùy theo căn cơ chúng sanh nói 4 thánh đề như vậy, khiến họ 
được quả Tu-đà-hoản... dẫn đến được Nhất thiết chủng trí. Ở 
nơi đây tuy chẳng nói đến 6 pháp Ba-la-mật, mà đã có nhiếp 
các pháp Ba-la-mật bên trong rồi vậy. 


Nói tóm lại, vì người cầu Phật đạo, Bồ tát mới nói 6 pháp 
Ba-la-mật, còn đối với hạng người căn cơ còn thấp kém, ưa 
thủ pháp Tiểu thừa, thì chăng nên nói 6 pháp Ba-la-mật, mà 
chỉ nên nói bố thí, trì giới sẽ được thọ báo sanh lên cõi trời. 


Ngài Xá Lợi Phất hỏi: Trước nói Bồ tát rốt ráo chẳng đắc 
các pháp. Nay vì sao nói vì “vô sở hữu chúng sanh” mà Bồ 
tát dạy cho chúng sanh được “vô sở hữu pháp”, được quả 
Tu-đà-hoàn... dẫn đến được Nhất thiết chủng trí? Như vậy sự 
_ việc Bồ tát được vô sở hữu pháp khiến chúng sanh được vô 
sở hữu pháp là “hữu sở đắc” hay là “vô sở đắc”? 


Phật dạy: Vì Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, chẳng thấy 
có pháp và chúng sanh, biết rõ các nhân duyên hòa hợp. mà 
có pháp, có chúng sanh nên chăng có lỗi “hữu sở đắc”. Bồ tát 
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mà trong 2 đề, vì chúng sanh nói pháp. Đối với người chấp 

ữu” thì nói “vô” để phá chấp “hữu”; đối với người chấp 
“vô” thì nói “hữu” để phá “vô”;  yiR@mb sau đó lại dạy họ 
chẳng nên nhiễm chấp cả 2 bên “hữu và vô” đó. 


” 


Vì chúng sanh mê muội chấp có “ngã thân” hiện tại, nên 
Bồ tát dùng phương tiện lực vì họ thuyết pháp. Chúng sanh 
do nghe pháp mà biết rõ ð “ngã thân” là bắt khả đắc. Bồ tát lại 
dạy chúng sanh biết rõ chẳng có pháp nào khả đắc, dẫn đến 
Vô Thượng Bồ Đẻ cũng như vậy. 


Ngài Xá Lợi Phất hoan hỷ thưa: Bồ tát dùng tâm quảng 
đại, tự nói lên các pháp nhân duyên chẳng có pháp nào khả 
đắc cả. Người buôn bán ở giữa chợ ắt phải có giao dịch. Thế 
nhưng, người có đại tâm chẳng phải như vậy; chẳng có chỗ \ 
chỉ mà thường phát đại trang nghiêm. Vì thường phát đại trang 
nghiêm, nên Bồ tát chăng sanh vào 3 cõi, mà còn dẫn dắt chúng 
sanh ra khỏi 3 cõi. Bồ tát biết rõ chúng sanh và pháp đều bất 
khả đắc, nên ở nơi hết thảy pháp đều chẳng phược (chẳng trói), 
chẳng giải (chăng mở). Bồ tát biết rõ các pháp vôn là không, mà 
chăng sanh đo đã lâu đời bị phiền não che tâm chẳng có hay biết 
như vậy. Nếu biết rõ các phiền não là hư vọng, chẳng thật có, thì 
chẳng còn thấy trói buộc, có giải thoát nữa. 


Theo thể tục thì nói khi cấu tâm được giải thì tâm trở lại 
thanh tịnh, nhưng thật ra tâm vốn chăng có cấu tịnh. Vì tâm 
vốn là vô cầu, vô tịnh, nên chẳng có phân biệt các đạo chúng 
sanh, chẳng có phân biệt tội phước nghiệp báo. Do có thường 
khởi nghiệp tội, và nghiệp phước mới thành các nghiệp quả 
báo. Bồ tát biết các nghiệp tội, nghiệp phước đều không, nên 
chẳng còn có điên đảo. Như vậy, Bồ tát trú trong các pháp 
“không” mà đại trang nghiêm. Thật là rất hy hữu, ví như 
trồng cây giữa hư không, mà thân, cành, lá, hoa, quả đều làm 
lợi ích cho chúng sanh. 
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Phật dạy: Đúng như vậy. 


Theo trên đây, ngài Xá Lợi Phất đã đùng “không” để nạn 
hỏi Phật, nên Phật cũng đùng “không” để đáp lại. 


Phật dạy tiếp: Nếu chúng sanh trước có, sau không, thì 
chư Phật, chư đại Bồ tát mới có lầm lỗi. Nếu nói đưa chúng 
sanh vào Vô Dư Niết Bàn, vào nơi không, nơi vô sở hữu là 
đoạn diệt chúng sanh cùng hết thảy pháp, thì như vậy mới 
là lầm lỗi. Chúng sanh cùng hết thảy pháp từ trước đến nay 
vẫn là “không”, đù có Phật hay dù chẳng có Phật cũng vẫn 
thường trú, chẳng thay đổi. Như vậy ở nơi thật tướng pháp, 
thì chẳng phân biệt có các đạo chúng sanh, cũng chăng có 
chúng sanh thoát ra khỏi sanh tử. Vì sao? Vì các pháp vôn là 
không, mà do nghiệp của chúng sanh mà thành có vậy. 


Bồ tát nghe chư Phật thuyết về pháp tướng mà phát tâm 
Vô Thượng Bồ Đề tự nghĩ rằng, “Chẳng có pháp nào là có 
định tướng, là thật có. Dẫn đến Bồ đề cũng chắng phải là 
pháp khả đắc. Chỉ vì ngu muội điên đảo mà chúng sanh hư 
vọng chấp có các pháp vậy thôi”. 


Bồ tát phát đại trang nghiêm, thệ nguyện rằng, “Ta quyết 
định sẽ được Vô Thượng Bỏ Đề, chăng phải chẳng được vậy. 
Khi ta được Vô Thượng Bồ Đề rồi, ta sẽ dùng thật pháp khai 
thị rõ ràng cho chúng sanh, đưa họ ra khỏi các chấp điên đảo, 
khiến họ được lợi ích. 


-o00- 
Trong kinh có nêu thí dụ về nhà huyền thuật hóa tác ra 


các vườn, rừng, lâu, quán v.v..., lại hóa tác ra các voi, ngựa, 
các người nam, nữ v.v... 
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Trên đây, nhà huyễn thuật hóa tác ra các vườn, rừng, lầu, 
quán v.v... dụ cho Bồ tát dùng 6 pháp Ba-la-mật để độ thoát 
chúng sanh; lại hóa tác ra các voi, ngựa, các người nam, nữ v.v... 
dụ cho Bồ tát độ chúng sanh, mà chúng sanh là như huyền. 


Nhà huyễn thuật hóa tác ra các cảnh vật như trên chỉ 
nhằm làm vui lòng khán thính giả. Thế nhưng, nếu chấp các 
huyễn sự, huyến cảnh đó là thật, rồi mống tâm cầu ơn huệ nơi 
nhà huyễn thuật, thì đó là cuỗng sỉ vậy. 


Cũng như vậy, Bồ tát theo chư Phật nghe pháp, biết rõ 
các pháp đều là tánh không, là như huyễn nên mới dùng pháp 
bố thí như huyễn đề làm lợi ích cho chúng. sanh như huyễn. 
Nếu ở nơi như huyễn mà còn cầu ơn huệ, cầu phước đức, thì 
cũng tức là điên đảo vậy. 


Hỏi: Huyễn pháp là do chú thuật mà được thành tựu. 
Các cảnh vật, các sự việc do nhà huyễn thuật hóa tác ra là 
hư dối, chẳng thật có. Còn Bồ tát chẳng hóa tác ra được 
chúng sanh. Như vậy vì sao lại ví Bồ tát với nhà huyễn thuật? 


Đáp: Ở nơi thật tướng thì chúng sanh cùng hết thảy pháp 
đều là không. Chúng sanh do các nghiệp như huyễn tạo 
thành, nên cũng là như huyễn. Chúng sanh đã là như huyễn, 
thì Bồ tát cũng như nhà huyễn thuật cũng là như huyễn vậy. 
Bởi vậy nên mới dùng nhà huyễn thuật đề dụ cho Bồ tát. 


Hỏi: 7rên đây Phật nêu thí dụ về nhà huyện thuật hóa 
tác ra các huyên cảnh, huyễn vật nhằm ' phá chấp “hữu” của 
chúng sanh. Như vậy vì sao ngài Tu Bồ Đề còn hỏi nữa? 


Đáp: Mặc dù ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bồ tát đạo là tánh 
không, nhưng vì trong chúng hội còn có nhiều người nghĩ, 
nên ngài mới hỏi Phật để được giải rõ hơn. 
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát hành đạo như thế nào mà thành 
tựu được chúng sanh, thanh tịnh được Phật độ? 

Phật dạy: Bồ tát, từ sơ phát tâm đến nay, hành 6 pháp Ba- 
la-mật... dẫn đến hành 18 bât cộng pháp. Hành như vậy là 
thành tựu được chúng sanh, thanh tịnh Phật độ. 

: Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Hành các pháp ấy như thế nào mà có 
thê thành tựu được chúng sanh? 

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói, “Các pháp đều là tánh không, 
chúng sanh cũng là tánh không. Như vậy làm sao có thể thành 
tựu được chúng sanh?”. 


Phật dạy: Bồ tát dùng lực phương tiện dạy chúng sanh 
hành bố thí, mà chăng nên châp bô thí là chân thật pháp. 


Bồ tát dạy chúng sanh rằng, “Các ngươi hành bố thí mà 
chẳng nên chấp bố thí. Như trong kinh có nói, chúng sanh 
hành bố thí với ước mong được giàu sang, phú quý, được 
hưởng phước lạc, mà chắng biết sự hưởng phước lạc là gốc 
dẫn sanh kiêu mạn, phá các thiện pháp. Khi phước lạc hết 
rồi, lại cũng sẽ phải đọa vào 3 đường ác. Bởi vậy nên các 
ngươi. chớ nên chấp quả báo bố thí, mà nên hồi hướng công 
đức bố thí về Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì các pháp là tánh 
không, nên hết thảy pháp tướng đều bất khả đắc”. 


Bồ tát dùng lực phương tiện giáo hóa chúng sanh, dẫn 
chúng sanh đến với Phật đạo. Bồ tát tự mình hành bồ thí, dạy 
chúng sanh hành bế thí, tán thán pháp bố thí và hoan hỷ tán 
thán người hành bế thí. Bồ tát thâm ái các thiện pháp, nên lấy 
bố thí làm cửa ban đầu (sơ môn), lấy từ bi làm dẫn đạo nên 
thường được tâm nhu nhuyền, mềm mại. Bồ tát lại dùng 4 
nhiếp pháp để nhiếp thủ chúng sanh, lần lần đưa họ vào trong 
3 thừa đạo, được Niết Bàn an lạc. 
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Nếu thấy có chúng sanh tu phước, Bồ tát rất hoan hỷ như 
người cha hoan hỷ thầy con mình khởi tâm lành vậy. Bởi vậy 
nên Bồ tát lại dạy họ tu trì giới, tu thiền định, dẫn họ tu đạo 
Thanh Văn, đạo Bích Chi Phật. 


Nếu thấy có chúng sanh có tâm quảng đại, tâm từ bị, thì 
Bồ tát lại dùng lực phương tiện dạy họ phát tâm Vô Thượng 
Bồ Đề, nói với họ răng, “Ngươi nên phát tâm Bồ đẻ, đề tự 
độ mình và độ người khác. Ngươi nên dùng 3 thừa giáo, tùy 
theo căn tánh của chúng sanh mà độ họ; khiến tự mình có lợi 
ích, và làm được lợi ích cho người”. Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật thường được sanh vào dòng họ lớn, được làm Chuyển 
luân thánh vương. Bồ tát thường sanh. vào cõi Dục, vì ở cõi 
Sắc chúng sanh tham đắm thiền vị rất khó hóa độ. Bồ tát 
thường sanh làm người, chẳng sanh lên Các cõi trời, vì ở nơi 
đây chúng sanh chấp đắm dục lạc, rất khó hóa độ. Ở trong 
loài người, trải qua nhiều kiếp, Bồ tát dùng 4 nhiếp pháp để 
hóa độ chúng sanh. 


Nếu thấy có chúng sanh phá giới, thì Bổ tát nói với họ 
rằng, “Do bị thiếu thốn mà ngươi phá giới. Có thê đời trước, 
đo trì giới chẳng được đầy đủ mà đời nay ngươi chịu cảnh 
bần cùng. Có thể đời trước ngươi có trì giới đầy đủ, nhưng lại 
thường làm các việc ác, nên nay bị lâm vảo cảnh bần cùng, 
dẫn đến phá giới vậy”. Bồ tát lại nói với họ rằng, “Ngươi hãy 
trì giới, ta sẽ cung cấp đầy đủ các vật dụng cần thiết. Do trì 
giới, ngươi sẽ được tự giải thoát”. 


Nếu thấy chúng sanh sân giận, Bồ tát nói với họ Tằng, 
“Ngươi chớ nên sân nhuế. Ta sẽ cung cấp cho ngươi đầy đủ, 
nhưng ngươi phải nên nhẫn nhục. Chắng có pháp nào bền 
chắc; chớ nên ví các pháp hư vọng mà khởi sân nhuế, tạo 
các nghiệp tội, khiến phải bị đọa vào chốn địa ngục, ngạ quỷ, 
chịu vô lượng khổ đau”. 
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Hỏi: Đối với người nghèo khổ mà cung cấp cho họ đây 
đủ, thì họ sẽ thỏa mãn, chẳng còn sân hận. Thế nhưng, đối 
với hạng người chẳng có thiếu thốn, nhưng chỉ vì chẳng 
được xứng ý mà sanh phiên não, thì làm sao có thể dùng bố 
thí để nhiếp thủ họ được? 

Đáp: Đối với hạng người này, Bồ tát đùng “từ bi tam 
muội” để giáo hóa họ, khiến họ hết sân hận, hết phiền não. 
Bồ tát nói với họ rằng, “Hết thảy pháp đều là tánh không. 
Ngươi chớ nên sân hận, chớ vì một niệm sân hận mà khởi 
trọng tội, khiến phải chịu quả báo đọa vào 3 đường ác, thọ 
vô lượng khô đau. Ngươi chớ nên vì các sự việc vô ích trong 
phút chốc, mà phải chịu đại khổ lâu dài”. 


Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: 


Ở một núi nọ có một Phật tự. Trong Phật tự có một căn 
phòng thường bị quỷ lui tới quấy phá, khiến chắng ai dám 
ở. Một hôm có một vị khách tăng đến xin ở. Vị Duy na nói, 
“Phòng ấy thường bị quỷ quấy phá, ngài chẳng ở được đâu”. 
VỊ khách tăng tự tin mình có trì giới đầy đủ, khiến quỷ chăng 
dám quấy phá, nên quyết định xin vào phòng â Ấy Ở. Lại có 
một vị khách tăng khác đến xin vị Duy na vào phòng â ẫy ở. 
VỊ khách trước vào phòng đóng chặt cửa, ngồi 1m lặng, chờ 
đợi quỷ đến. Vị khách sau đập cửa đòi vảo. VỊ khách ở trong 
chẳng chịu mở cửa; vỊ khách ¿ ở ngoài dùng sức mạnh xô cửa, 
khiến cửa mở tung ra. Thế rồi hai bên đều tưởng mình đã Bặp 
quỷ đến quấy phá, nên trong đánh ra, ngoài đánh vào, quyết 
hạ cho được quỷ. Cuộc âu đả quá dữ đội khiến cả hai bên 
đều té xuống đất, năm bắt tỉnh. Đến khi trời sáng, 2 vị tăng 
đều hỗ thẹn. Mỗi vị tự nhận thấy mình đã sai lầm, vì đối thủ 
của mình đêm qua chẳng phải là quỷ, mà chính là người bạn 
học của mình thuở trước. Cả hai vị đều cùng nhau xin tạ tội. 
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Cũng như vậy, 5 ấm là không, là vô ngã, mà chúng sanh 
lại chấp thân 5 ấm làm “ngã thân”, chấp có ngã, có ngã sở 
dẫn đến đấu tranh lẫn nhau. Bồ tát nói với chúng sanh rằng, 
“Các ngươi ở nơi chỗ chắng có căn bản, mà khởi đấu tranh 
lẫn nhau, khởi sanh ra bao nhiêu tội lỗi. Thân người khó 
được, pháp Phật khó gặp; chớ bỏ qua dịp may hiện nay; sau 
này thật khó có thể được cứu vậy. Nếu phải bị đọa vào địa 
ngục thiêu đốt, thì làm sao có thể nghe được pháp để được 
giáo hóa. Nếu đọa vào hàng ngạ quỷ, súc sanh thì cũng là 
như vậy. Nếu sanh lên cõi trời Thọ thiên, thì do đắm chấp 
thiền vị nên cũng chẳng hay biết gì. Lại nữa, người sanh 
ở biên địa thường ngu si, nên chắng có thể giáo hóa được; 
người sanh ra mà chắng có được các căn đầy đủ, hoặc có đầy 
đủ các căn mà lại thâm chấp tà kiến cũng chắng có thể giáo 
hóa được. Nếu các ngươi rơi vào trong các nạn ấy, thì chắng 
có thể được độ vậy”. 


Bồ tát nói với chúng sanh rằng, “Các ngươi hãy lấy bố 
thí Ba-la-mật làm đầu; tu Ba-la-mật này sẽ dẫn sanh 5 Ba-la- 
mật kia. Các ngươi chớ nên chấp quả bố thí. Khi đã vào được 
tánh không rồi, thì lần lần sẽ được Vô Thượng Bồ Đề, vào 
được Vô Dư Niết Bàn. 


(Hết quyền 9]) 
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Phẩm Thự TẠm Mươi Hai 


Tịnh Phật Quốc Độ 
(Thanh tịnh cõi Phật) 


KINH: 


Lúc bấy giờ, ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng: Bồ tát 
hành Bồ tát đạo, an trú trong đạo ấy, thường phát đại 
trang nghiêm. 


Phật biết rõ tâm niệm của ngài Tu Bồ Đề, nên dạy 
rằng: Này Tu Bồ Đề! 6 pháp Ba-la-mật là Bồ tát đạo; 37 
Phẩm Trợ Đạo là Bồ tát đạo; 8 bối xá, 9 thứ đệ định là Bồ 
tát đạo; 10 Phật lực... dẫn đến 18 bất cộng pháp là Bồ tát 
đạo; tẤt cả các pháp là Bồ tát đạo. 


Này Tu Bồ Đề! Ý ô ông nghĩ sao? Có pháp gì mà Bồ tát 
chắng học mà được Vô Thượng Bồ Đề chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng có 
pháp gì mà Bồ tát chẳng học. Vì sao? Vì nếu chẳng học 
hết thảy pháp thì chẳng có thế được Nhắt thiết chủng trí. 


Bạch Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp đều là không, thì vì 
sao nói Bồ tát học hết thảy pháp. Như vậy là ở nơi chẳng 
có hý luận, mà Thế Tôn làm ra có hý luận chăng? Mà 
phân biệt nói đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế 
gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp 
hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là pháp phàm phu, đây là 
pháp A-la-hán, đây là pháp Bích Chi Phật... dẫn đến đây 
là pháp Phật chăng? 
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Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Hết thảy pháp thật là không. Nếu hết thảy pháp 
chẳng phải là không, thì Bồ tát chẳng có thế được Vô 
Thượng Bồ Đề. 


Này Tu Bồ Đề! Như chỗ ông nói. Nếu hết thầy pháp 
đều là không, thì vì sao Phật ở nơi chẳng có hý luận lại 
làm ra có hý luận, phân biệt đây là pháp thế gian, đây là 
pháp xuất thế gian... dẫn đến đây là pháp Phật? 


Này Tu Bồ Đề! Nếu ở thế gian chúng sanh biết hết 
thầy pháp là không, thì Bồ tát chẳng phải học hết thầy 
pháp để được Nhất thiết chúng trí. Nay vì chúng sanh 
thật chẳng biết hết thầy pháp là không, nên Bồ tát được 
Vô Thượng Bồ Đề rồi lại phải phân biệt các pháp để giảng 
nói cho chúng sanh. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát đạo là như vậy. Từ trước đến 
nay, Bồ tát phải tư duy rằng hết thảy pháp đều là bất khả 
đắc, đều chẳng có định tánh, chỉ đo các duyên hòa hợp 
mà có, nên chỉ là danh tự. 


Bồ tát tự nghĩ rằng, “Ta phải tư duy các pháp đều 
chẳng có thật tánh, đều chẳng có chỗ chấp trước (vô sở 
trước), dù đó là 6 pháp Ba-la-mật, là 37 Phẩm Trợ Đạo, 
là quả Thanh n, là đạo Bích Chỉ Phật... dẫn đến là 
Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì hết thầy pháp đều là tánh 
không, mà không thì chẳng có chấp không, trong không 
thì không cũng là bất khả đắc, huống nữa là trong không 
mà có chỗ chấp trước”. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát tư duy như : vậy, nên chẳng còn 
chấp trước hết thầy pháp, mà học hết thầy pháp. Bồ tát 
an trú trong chỗ học đó, quán tâm hành của chúng sanh, 
biết rõ chỗ hành của tâm chúng sanh, biết rõ chỗ hành 
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của tâm chúng sanh là hư dối, chẳng thật, Bồ tát an trú 
trong Bát nhã Ba-la-mật, . dùng lực phương tiện giáo hóa 
chúng sanh, nói với họ rằng, “Các ngươi hành bố thí sẽ 
được giàu có, được nhiều của cải; nhưng các ngươi chớ 
nên chấp quả bố thí. Vì sao? Vì các pháp đã là ' không, thì 
quả bố thí cũng chẳng. thật, chẳng có kiên cố. Hành trì 
giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định và trí huệ cũng là 
như vậy. Chúng sanh hành các pháp như : vậy sẽ được các 
quả Thanh Yăn, quả Bích Chỉ Phật... dẫn đến được Vô 
Thượng Bồ Đề, nhưng chớ nên chấp trước các pháp ấy”. 


Giáo hóa chúng sanh như vậy là hành Bồ tát đạo. 
Vì sao? Vì các pháp chẳng có chỗ chấp trước, là tánh 
không vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Khi hành Bồ tát đạo như vậy, Bồ tát 
chẳng có chỗ an trú. Bồ tát dùng “vô trú pháp” hành bố 
thí Ba-la-mật, mà chẳng an trú trong pháp ấ ầy; hành trì 
giới Ba-la-mật... dẫn đến hành Bát nhã Ba- la-mật; hành 
4 thiền, hành 4 vô lượng tâm, hành 4 vô sắc định, hành 8 
bối xá, hành 9 thứ đệ định v.v... cũng chẳng an trú trong 
các pháp ấy. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh không. 


Dẫn đến được các quả Thanh Văn, được Bích Chỉ Phật 
đạo, được Phật đạo, Bồ tát cũng chẳng an trú trong đó. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do nhân 
duyên gì mà Bồ tát chẳng an trú trong các pháp? 


Phật dạy: Có 2 nhân duyên khiến chẳng an trú trong 
các pháp. Đó là: 


- Các đạo quả là tánh không, chẳng có chỗ trú, chẳng 
có chỗ dụng pháp, cũng chẳng có người trú. 


- Chẳng lẫy sự việc nhỏ làm đủ. 
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Bồ tát tự nghĩ rằng, “Ta chớ nên an trú trong 4 quả 
Thanh Văn, Bích Chi Phật đạo... dẫn đến chẳng nên an 
trú trong Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì từ sơ phát tâm 
cho đến nay, ta chỉ nhất tâm hướng về Vô Thượng Bồ Đà, 
chẳng có xen các tâm khác vào vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thầy pháp đều bất sanh, thì làm sao Bồ tát lại hay sanh 
Bồ đề đạo? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ Đề! 
Hết thầy pháp đều chẳng sanh (vô sanh). Vì chẳng sanh (vô 
sanh) nên chắng tác (vô tác). Vì chẳng tác (vô táo nên chẳng 
khởi (vô khởi). Bởi vậy nên nói hết thầy pháp bất sanh. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Có Phật hay chẳng có Phật 
thì các pháp vẫn thường trú chăng? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Dù có Phật hay dù chắng có Phật thì các pháp vẫn 
thường trú. 


Bởi vì chúng sanh chẳng biết gì về pháp trú, pháp 
tướng, nên vì chúng sanh mà Bồ tát phải sanh Bồ đề đạo, 
nhằm cứu thoát chúng sanh ra khỏi sanh tử. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Dùng “sanh 
đạo” mà được Bồ đề chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Dùng “bắt 
sanh đạo” mà được Bồ đề chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Dùng “bắt 
sanh phi bất sanh đạo” mà được Bồ đề chăng? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng được vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như vậy, 
phải thế nào mới được Bồ đề? 


Phật dạy: Này 1u Bồ Đề! Chẳng phải dùng “đạo” mà được 
Bồ đề, cũng chẳng phải dùng “phi đạo” mà được Bồ đề. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ đề tức là đạo, đạo tức là Bồ đề. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bồ đề 
tức là đạo, đạo tức là Bồ đề, thì Bồ tát khi chưa thành 
Phật, cũng được Vô Thượng Bồ Đề chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ô ông nghĩ sao. Phật được 
Vô Thượng Bồ Đề chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đức Phật 
chẳng được Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Phật tức là Bồ 
đề, Bồ đề tức là Phật. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Theo như chỗ ông hỏi, thì lẽ 
ra Bồ tát cũng được Bồ đề. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát nào tu đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, 
đầy đủ 37 Phẩm Trợ Đạo, đầy đủ 10 Phật lực, đầy đủ 4 
vô sở úy, đây đủ 4 vô ngại trí, đầy đủ 18 bất cộng pháp... 
dẫn đến đầy đủ an trú kim cang tam muậi, dùng nhất 
niệm tương ưng huệ là được Vô Thượng Bồ Đề. Lúc bấy 
giờ được gọi là Phật, được tự tại ở nơi hết tháy pháp vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là tịnh Phật quốc độ? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Có Bồ tát từ sơ phát tâm 
đến nay tự trừ các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý, cũng 
giúp người khác thanh tịnh được các thô nghiệp nơi thân 
khẩu và ý của họ. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những gì là 
thô nghiệp nơi thân, nơi khẩu và nơi ý của Bồ tát? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Những nghiệp bất thiện, 
như sát sanh, như tà kiên v.v... là thô nghiệp ở nơi thân 
khẩu và ý của Bồ tát. 

Lại nữa này Tu Bồ Đề! Xan tham, phá giới, sân nhuế, 
giải đãi, tán loạn, ngu sỉ v.v... đều là thô nghiệp ở nơi thân 
khẩu và ý của Bồ tát. Giới bất tịnh cũng là thô nghiệp ở 
nơi thân khẩu và ý của Bồ tát. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Xa lìa 4 niệm xứ là thô nghiệp 
của Bồ tát. Xa lìa 4 chánh cần... dẫn đến xa lìa 8 thánh 
đạo cũng là thô nghiệp của Bồ tát. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Tham chấp quả Á- "la-hán, 
tham chấp Bích Chỉ Phật đạo... dẫn đến tham chấp Phật 
đạo cũng là thô nghiệp của Bồ tát. 

LUẬN: 

Các câu hỏi mà ngài. Tu Bồ Đề nêu lên về pháp “không” 
đã được Phật giải đáp đầy đủ. Ngài Tu Bò Đề đã biết rõ thê 
tịch diệt là chẳng có hý luận, nên ngài chăng còn hỏi thêm gì 
nữa, mà chỉ niệm rằng “Chư đại Bồ tát và chư Thiên, do đã 
thâm nhập vào thâm thiền định nên chẳng ưa nói nhiều, chỉ 
mong câu được pháp lợi mà thôi”. 


Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đê chỉ tâm niệm, chẳng có dùng 
ngôn thuyết, mà Phật lại dùng ngôn thuyết để đáp lại? 


Đáp: Trước đây đã nói rằng người nhìn thân Phật mãi 
cũng chăng có nhàm chán; nay người nghe Phật nói cũng 
chẳng nhàm chán vậy. : 


Dù Phật dùng ngôn thuyết nói ra, nhưng vẫn chẳng làm 
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gì ngăn ngại chư Bồ tát và chư Thiên thâm nhập vào các vi tế 
thiền định cả. Bởi vậy nên Phật đã dùng ngôn thuyết để đáp 
lại ngài Tu Bồ Đề. 


Phật đã an lập nơi Bỏ đề tịch diệt, chẳng còn phân biệt 
các pháp là thiện hay là ác, nhưng vẫn tùy theo chỗ niệm 
của chúng sanh mà phương tiện dùng ngôn thuyết để đáp lại 
nhằm giải nghi cho họ. 


Ngài Tu Bồ Đề tự niệm rằng, “6 pháp Ba-la-mật nghĩa lý 
quá thâm sâu, chăng bờ mé; khi mà 6 pháp Ba-la-mật là thật 
pháp trang nghiêm, thanh tịnh, thì Bồ tát làm sao có thể hành 
Bồ tát đạo?” 


Phật biết rõ tâm niệm của ngài Tu Bồ Đề, vì tự lợi ít mà vì 
lợi ích cho chư Bồ tát nhiều hơn, nên đã đáp lại rằng, “6 pháp 
Ba-la-mật là Bồ tát đạo; 37 Phẩm Trợ Đạo, 8 bối xả, 9 thứ đệ 
định là Bồ tát đạo; 10 Phật lực... dẫn đến 18 bất cộng pháp là 
Bồ tát đạo; tất cả các pháp đều là Bỏ tát đạo cả”. 


Bồ tát vì thương xót chúng sanh mà học 6 pháp Ba-la- mật 
để làm lợi ích cho chúng sanh; học 37 Phẩm Trợ Đạo để cầu 
Niết Bàn; rồi lại học 18 pháp không, khiến ở ngay nơi Niết 
Bàn mà có thể vượt qua khỏi Thanh Văn địa và Bích Chi 
Phật địa, vào thắng Bồ tát VỊ. 


Các vị “pháp tánh sanh thân Bồ tát” hành đầy đủ cả 3 
thừa đạo. Vì sao? Vì các ngài phải phân biệt các pháp để 
phương tiện giáo hóa chúng sanh. Đối với các ngài thì tất cả 
các pháp đều là Bồ tát đạo. Khi thật hành các pháp, các ngài 
chẳng phân biệt tốt xấu, hơn thua vì các ngài đã an lập các 
pháp ở trong tướng bình đẳng rồi Vậy. 


Nơi đây, Phật tự nói nhân đuyên Bồ tát phải học hết thảy 
pháp. Nếu chắng học như vậy thì chắng được Nhất thiết 
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chủng trí. Bồ tát phải học tất cả các pháp, phải dùng tất cả 
các môn, lại phải tư duy, trù lượng, tu quán mới thông đạt 
được tât cả các pháp vô ngại vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy pháp đều là nhất tướng, 
vô tướng, thì vì sao Bồ tát phải học hết thảy pháp? Như vậy 
là ở nơi chăng có hý luận lại làm ra có hý luận. Do hý luận 
mới có phân biệt là pháp thế gian, là pháp xuất thế gian, là 
pháp hữu lậu, là pháp vô lậu v.v... Do hý luận mới có 3 thừa 
giáo Vậy. 

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Hết thảy pháp 
đều là nhất tướng, vô tướng. Vì chăng có tướng nên là chẳng 
có sanh diệt, là chẳng có cấu tịnh, chăng tăng giảm. Bởi vậy 
nên là chăng có 4 thánh đế... dẫn đến chẳng có Phật, Pháp, 
Tăng. Như vậy là 3 ngôi Tam bảo cùng với hết thảy pháp 
đều bình đẳng. Các pháp thật sự là không... dẫn đến tướng 
“không” đó cũng là không. Do ngu si điên đảo, chúng sanh 
chấp “có” các pháp vậy thôi. 


Bồ tát khởi tâm đại bi, muốn dẫn dắt chúng sanh ra khỏi 
các chấp điên đảo. Bồ tát dùng phương tiện giáo hóa chúng 
sanh, khiến họ sanh tâm tín thọ mà bỏ tâm chấp điên đảo, 
vào nơi thật tướng của các pháp. Tuy biết rõ các ; pháp đều là 
không, nhưng vì lợi ích chúng sanh mà Bồ tát vẫn phải phân 
biệt nói ra các pháp, để chúng sanh tự tu tập, lần lần vào 
được pháp không. Bồ tát trú trong pháp tướng không, chăng 
cần phải phân biệt các pháp làm gì nữa, nhưng khi hành Bồ 
tát đạo vẫn phải tư duy răng, “Hết thảy pháp do nhân duyên 
hòa hợp sanh, mà các nhân duyên đó cũng lại do nhân duyên 
khác hòa hợp khởi ra, nên tất cả đều là rốt ráo không. Nơi rốt 
ráo không, thì chỉ là nhất tướng, là thật tướng vậy. Từ vô thi 
cho đến nay, chúng sanh do chấp ngã mà phải đọa vào trong 
các nẻo đường sanh tử, thọ nhận bao nhiêu khô đau”. 
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Bồ tát lại tự nghĩ rằng, “Chư Phật 10 phương 3 đời là cha 
ta; Bát nhã Ba-la-mật là mẹ ta. Từ nay ta chăng nên rong ruôi 
theo các pháp hư vọng”. 


Bồ tát nghĩ như vậy rồi, nên “rốt ráo không” còn chẳng 
chấp, huống nữa là chấp các pháp. Bồ tắt dùng trí huệ chiếu 
minh Bồ tát đạo nên được tâm an ốn, tự biết rằng một khi 
đã đoạn được tâm chấp rồi thì đạo tự nhiên đến. Được như 
vậy rồi, Bồ tát lại nghĩ đến chúng sanh chỉ vì chấp đắm thế 
gian mà chẳng tín thọ các pháp là rốt ráo không, là chẳng có 
tự tánh, là chẳng có trú xứ vậy. Bồ tát muốn chúng sanh tín 
thọ, nên tự mình thọ hết thảy pháp và tu hành hết thảy pháp, 
để phương tiện độ chúng sanh, Bỏ tát niệm chúng sanh tâm, 
biết chúng sanh đang niệm pháp gì, đang muốn làm việc gì, 
và biết rõ chỗ chấp đắm của chúng sanh đều là chăng có căn 
bản thật sự. Vì sao? Vì chỗ chấp đắm của chúng sanh đều là 
hư dối, chẳng thật có vậy. 


Ví như có đứa nhỏ vui chơi ở chỗ bắt tịnh, lấy cỏ rác đơ 
bắn làm đồ chơi, như làm nhà cửa, làm các thú vật v.v... Đang 
lúc say mê chấp đắm, nếu có ai đến quấy phá thì nó liền tức 
giận, khóc lóc. Nếu có cha mẹ hay người lớn tuổi cho biết 
rõ về sự bất tịnh đó thì nó sẽ đễ dàng xa lìa chỗ đó, tìm chỗ 
khác để chơi. Trẻ nhỏ chấp đắm còn dễ xả; còn người già 
chấp đắm thì rất khó xả. Cũng như vậy, 5 dục là bất tịnh, là 
vô thường. Chúng sanh chẳng biết như vậy nên mãi rong ruỗi 
theo 5 dục, khiến phải bị chìm đắm mãi trong biển khổ sanh 
tử. Bồ tát dạy chúng sanh tu 5 căn, 5 lực, khiến họ xa lìa được 
chỗ chấp, được ly dục. Thế nhưng đối với những người mà 
tâm chấp đăm dục lạc quá sâu dày, thì cũng rất khó làm cho 
họ xả được tâm chấp đó vậy. 


Nếu tu được huệ nhãn thanh tịnh vô lậu, biết tàm quý, 
thì mới có thể xa lìa hắn chỗ chấp đó. Ví như người bị bệnh 
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cuồng điên làm việc phi pháp mà chẳng hay biết gì; đến khi 
tỉnh ngộ mới biết xấu hồ về việc làm sai trái của mình vậy. 


Bồ tát an trú trong Bát nhã Ba- la-mật, dùng lực phương 
tiện giáo hóa chúng sanh, nói với họ rằng, “Các ngươi nên 
hành bố thí sẽ được giàu có, nhiều của cải. Thế nhưng các 
ngươi chớ nên chấp quả báo bố thí, mà sanh kiêu mạn, vì quả 
báo bố thí là không, chẳng có bền chắc, cũng bị phá hoại. Khi 
hành bố thí và khi chưa hành bố thí chăng có gì sai khác. Tuy 
rằng bồ thí thanh tịnh có lợi ích lớn, nhưng pháp thanh tịnh 
đó cũng do các nhân duyên hòa hợp sanh, nên cũng chăng có 
tự tánh. Nếu chấp quả báo bố thí, thì các ngươi cũng sẽ phiền 
não, khổ đau”. 


Bồ tát dạy chúng sanh hành Bồ tát đạo, tự mình chẳng 
châp đăm đạo quả, cũng dạy chúng sanh chăng châp đăm đạo 
quả. Ví như khi hành bô thí, Bồ tát chăng thây có người thí, 
chăng thây có người thọ, chăng thây có tài vật thí; dân đên 
Bô tát cũng chăng châp quả báo bô thí. Vì sao? Vì nêu châp 
quả báo bô thí thì sẽ sanh tâm tự cao, thành ra có tội lỗi vậy. 
Khi quả báo đó đã hoại diệt rồi, thì cũng sẽ sanh phiên não. 

Tu 5 Ba-la-mật kia... dẫn đến tu Vô Thượng Bồ Đề cũng 
là như vậy. Nơi đây, Phật tự nói các nhân duyên chăng nên 
trú trong các pháp: 

- Bồ tát đã thâm nhập vào pháp không, nên biết rõ đạo 
quả là tánh không, chăng có chô trú, chăng có chỗ dụng pháp, 
cũng chăng có người trú. 

- Bồ tát chẳng cho việc làm có lợi ích nhỏ là đầy đủ. Bồ tát 
còn muôn tiên lên nữa, nhât tâm hướng về Vô Thượng Bồ Đê. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy pháp đều là bất sanh, thì 
làm sao Bồ tát lại hay sanh Bồ đê đạo? 
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Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Hết thảy Phật 
pháp đều chẳng sanh. Ta thật đã nhiều lần nói về các pháp vô 
sanh, nhưng chắng phải vì phàm phu mà nói. Ta chỉ vì những 
người đã được “vô tác giải thoát” mà nói; ta nói với họ chớ 
nên khởi các thô nghiệp ở thân khẩu và ý. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Có Phật hay chắng có Phật thì các 
pháp vẫn thường trú chăng? Thánh pháp là tự tướng không. 
Vậy phàm phu pháp cũng là như vậy chăng? 


Phật dạy: Thật tướng các pháp là thường trú. Vì chúng 
sanh chăng biết, chắng giải, nên phải sanh Bồ đề đạo. Chỉ có 
phàm phu điên đảo mới chấp có đạo. Nếu quyết định chấp 
có đạo, tức là điên đảo vậy. Vì sao? Vì đạo và phi đạo bình 
đẳng, thì đó tức là đạo. Chớ nên nạn hỏi làm gì nữa. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Có thể dùng sanh đạo mà được Bồ 
đẻ chăng? 


Phật dạy: Chắng được vậy. 

Vì sao? Vì người sanh đạo là người quán pháp hữu vi có 
tướng sanh diệt mà cho là thật. Pháp bât sanh là pháp vô vi, 
vô tác. Bởi vậy nên chăng thê nói đặc Bô đề, vì sanh và bât 
sanh đều có lỗi cả. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Dùng “bất sanh phi bất sanh đạo” mà 
được Bô đê chăng? 

Phật dạy: Chẳng được vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như vậy, phải thế nào mới được Bồ đề? 

Phật dạy: Nếu còn phân biệt bất sanh và phi bất sanh 
là còn phân biệt tốt xấu, còn chấp tướng vậy. Nghĩ tốt 


cũng sanh chấp tướng, nghĩ xâu cũng sanh chấp tướng, 
nên cả hai đều có lỗi cả. Chẳng chấp mới thật là Bề đẻ 
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đạo. Chẳng dùng đạo, cũng chẳng dùng phi đạo mới được 
Bồ đê. 

Vì sao? Vì Bồ đề tức đạo, đạo tức Bồ đẻ. Bồ đề cũng gọi 
là thật tướng các pháp. Các đức Phật đã vào nơi thật tướng 
pháp là rôt Táo, chăng có biên đôi, vì khi hêt thảy pháp đã vào 
trong Bồ đề rồi, thì đều là tướng tịch diệt vậy. Ví như nước 
từ nhiều dòng sông khác nhau, khi đã chảy vào biển cả rồi 
thì đều thành một vị chăng có sai khác. Phật tánh cùng Bồ 
đề tánh là nhât tánh. Nêu Bồ đê và đạo có tánh khác nhau, 
thì chăng gọi là Bô đê. Bô đề là tướng tịch diệt, chắng có hý 
luận, nên nói Bồ đề tức là đạo, đạo tức là Bồ đề. Nếu 2 pháp 
ây mà khác nhau, thì những người hành đạo cũng thê đên 
được Bô đê. Vì sao? Vì nhân và quả là chăng phải một, mà 
cũng chăng phải khác vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như vậy Bồ tát hành đạo phải là Phật 
chăng? Vì sao? Vì Bồ đề tức là đạo, thì Phật cũng tức là Bồ 
tát vậy. 

Giữa Phật và Bồ tát có sai khác. Phật có đầy đủ công đức, 
có 32 tướng tôt, 80 vẻ đẹp; Bồ tát chăng được như vậy. Thê 
nhưng, ngài Tu Bô Đê vì hàng tân học Bồ tát cân phải phân 
biệt rõ, nên mới nạn hỏi Phật như vậy. 

Phật lại hỏi ngài Tu Bồ Đề rằng: Phật có được Vô Thượng 
Bồ Đề chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề đáp: Chẳng được vậy. 

Vì sao? Vì Bồ đề chẳng ly Phật. Phật chăng ly Bồ đề. Hai 
pháp ây hòa hợp với nhau, nên gọi là Phật tức là Bô đề, Bô 
đê tức là Phật. 

Hỗi: Phật là người, Bồ đề là pháp. Như vậy, vì sao nói 
Phật tức là Bồ để? 
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Đáp: Trước đây đã nói rằng người đầy đủ 32 tướng tốt 
trang nghiêm thân, đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật trang nghiêm 
tâm chưa có thể gọi là Phật. Phải được Bồ đề mới gọi là Phật. 
Vì sao? Vì Phật và Bồ đẻ chẳng có sai khác. 


Do 5 ấm vi diệu thanh tịnh hòa hợp mà giả danh là Phật. 
Pháp cũng là 5 ấm hòa hợp, mà 5 ấm chẳng ly giả danh Bồ 
đề. Bồ đẻ tức là thật tướng của 5 ấm, vì hết thảy pháp ở nơi 
thật tướng đều vào trong Bỏ đề vậy. Bởi vậy nên nói Phật tức 
là Bồ đẻ, Bồ đề tức là Phật. Chỉ có phàm phu ngu muội mới 
phân biệt Phật và Bồ đề là 2 pháp khác nhau vậy thôi. 


Hỏi: 7rước đây nói Bồ đề cùng đạo là chẳng phải hai, 
chẳng phải khác. Nay vì sao kinh lại nói “Đạo tức là Bồ đề, Bỏ 
đề tức là đạo ”, rồi lại nói Phật tức là Bô đê, Bô đề tức là Phật ”? 

Đáp: Dù nói “một”, đù nói “khác” cũng đều chẳng phải 
thật. Phần nhiều thường dùng “một”, nên nói “Đạo tức Bồ 
đề, nói Bồ đề tức đạo”, nói Phật tức Bồ đẻ, nói Bồ đề tức 
Phật” đều chẳng có lỗi lầm. 

Ví như “thường” và “vô thường” là hai bên đối đãi nhau. 
“Thường” phần nhiều hay dẫn sanh phiền não, nên ít được 
dùng. “Vô thường” hay phá được phiền não, nên được dùng 
nhiều hơn. Thế nhưng chấp thường và chấp vô thường đều là 
lầm lỗi. Khi đã dùng “vô thường” để phá chấp “thường”, thì 
phải xá luôn cả “vô thường”. 

Trên đây cũng là như vậy. Nếu quán các pháp khác nhau, 
thì phần nhiều sanh tâm chấp; trái lại, nếu quán các pháp là 
nhất tướng, như quán các pháp là vô thường, khổ, không, vô 
ngã, thì ít khởi phiền não, nên ít sanh tâm chấp vậy. 


Bởi vậy nên phần nhiều dùng “một”. Thế nhưng khi đã 
vào được nơi thật tướng nghĩa, thì “một” cũng chắng còn 
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dùng nữa, vì nếu còn chấp “một”, thì cũng là lầm lỗi vậy. Nói 

“một”, nói “hai”, nói “khác” v.v... đều là nói lên những tướng 
đối đãi. Phải chăng khởi chấp tâm, chăng thủ tướng mới là 
chăng lầm lỗi. Nói “nhất tướng” cũng chẳng thật, nên Bồ tát 
phải chẳng đắc hết thảy pháp tướng mới là Phật vậy. 


Nơi đây, Phật nói lên nhân duyên Bồ đề tuy là tướng tịch 
diệt, nhưng Bồ tát phải đầy đủ các công đức, phải trú trong 
kim cang tam muội, ở trong nhất niệm tương ưng huệ mới 
được Vô Thượng Bồ Đề. Đến khi được tự tại vô ngại nơi hết 
thảy pháp, thì sẽ được gọi là Phật. Bồ tát tuy biết đạo và Bồ 
đề chăng khác, nhưng vì chưa đầy đủ công đức, nên chưa 
được gợi là Phật. 


Phật rốt ráo được đầy đủ các công đức các hạnh nguyện 
nên chăng còn được gọi là Bồ tát, mà được gọi là Phật. Ở 
trong đạo Bồ đề mà còn cầu Bỏ đề, thì vẫn còn gọi là Bồ tát. 
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Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói về Bồ đề, về đạo, về thành 
tựu chúng sanh, nên lại hỏi Phật: Thế nào gọi là tịnh Phật 
quốc độ? Vì sao chư vị A-la-hán, Bích Chi Phật chắng làm 
được việc tịnh Phật quốc độ? 


Hỏi: Thế nào gọi là tịnh Phật quốc độ? 

Đáp: Một Phật độ gồm trăm ức mặt trăng, mặt trời, trắm 
ức núi Tu DI, trăm ức cõi trời, gôm cả 3.000 đại thê giới. 
Cũng có thê nói 3.000 đại thê giới thành 1 Phật độ. 

Ở trong Phật độ, Phật thường làm các Phật sự, thường 
hành bồ thí, ngày đêm 6 thời thường dùng Phật nhãn quán 
chúng sanh khắp trong 10 phương, Phật biêt rõ chúng sanh 
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nào đã gieo trồng thiện căn thuần thục thì dùng thần lực để 
hóa độ họ. Phật lại dùng thần lực đến các chỗ, tùy theo căn 
cơ của chúng sanh để giáo hóa họ, khiến ở nơi ngoại duyên 
họ được tùy ý, chăng còn sanh phiền não nữa. 


Nếu chúng sanh nào gặp các nhân duyên bắt tịnh, vô thường 
thì họ chẳng còn sanh lòng tham dục, phiền não. Nếu chúng 
sanh nào gặp các nhân duyên không, vô sở hữu, thì họ chẳng 
còn sanh SI mê, phiên não. Nếu chúng sanh nào được tâm vô 
ngã rồi, thì họ chẳng còn sanh lòng xan tham, sân hận v.v... 


Bởi vậy nên, muốn cho chúng sanh dễ được độ. Bồ tát 
thường trang nghiêm quốc độ của mình, chăng thiếu thứ gì 
cả. Ở nhiều quôc độ, các cây thường vang lên tiếng pháp thật 
tướng, thuyết về vô sanh, vô diệt, vô khởi, vô tác. Chúng 
sanh ở các nước ấy chỉ nghe diệu âm, chẳng nghe các tạp âm 
khác. Ở nơi đây, chúng sanh được căn tánh thông lợi, nên rất 
dễ vào được nơi thật tướng pháp. 


Tịnh Phật quốc độ có nghĩa là trang nghiêm cõi Phật, như 
trong kinh Ø¿ Đà và nhiêu kinh khác đã có giải rõ về cảnh 
giới Tịnh Độ. 

Phật dạy: Từ sơ phát tâm, Bỏ tát vẫn thường tự tịnh các 


thô nghiệp ở nơi thân, khẩu và ý, cũng dạy người khác tịnh 
các thô nghiệp ở nơi thân, khẩu và ý của họ. 


Hỏi: ƒ? sao nói Bồ tát được vô sanh pháp nhân thường an 
trú trong các thân thông, rồi sau đó mới tịnh Phật quốc độ? 


Đáp: Thanh tịnh các nghiệp ở nơi thân khẩu và ý chưa 
phải là tịnh Phật quốc độ. Hết thảy các Bồ tát hành Bồ tát 
đạo đều phải thanh tịnh 3 nghiệp ây. Có tịnh được 3 nghiệp 
thân khẩu và ý, thì sau đó mới tịnh được Phật quốc độ. Đây 
có nghĩa là phải tịnh tự thân mình và cũng tịnh người khác. 
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Vì sao? Vì chắng phải chỉ một người thanh tịnh, sanh 
về cõi Tịnh Độ mà thôi, mà còn phải có nhiều người đồng 
làm các nhân duyên thanh tịnh, ở nội pháp cũng như ở ngoại 
pháp, mới diệt trừ được các nhân duyên bắt thiện. Vì sao? Vì 
nếu có nhiều lời nói ác, thì ở cõi nước ấy sẽ sanh ra nhiều gai 
góc, nếu có nhiều tâm siễm nịnh, thì ở cõi nước ấy mặt đất 
sẽ gồ phề, chắng có bằng phăng: nếu có nhiều tâm xan tham, 
thì sông ngòi thường khô cạn, đất thường sanh nhiều sạn sỏi. 
Trái lại, nếu chúng sanh chăng hề làm việc ác, thì ở cõi nước 
ấy mặt đất sẽ bằng phăng đất thường sanh các trân bảo. Như 
trong kinh có nói rằng đến thời đức Phật Di Lặc ra đời, tất cả 
mọi người đều tu 10 thiện đạo, nên ở cõi nước của ngài, đất 
sanh ra nhiều trân bảo. 


Hỏi: Nếu bồ thí và làm các thiện pháp khác là tịnh Phật 
quốc độ, thì vì sao chỉ nói đến việc tịnh 3 nghiệp ở nơi thân 
khẩu ý mà thôi? 

Đáp: Phải nên biết rằng các pháp ác, pháp thiện đều là 
nhân duyên khổ lạc; và khi đã được đạo rồi, thì trong hết thảy 
các tâm và tâm sở, trí huệ là thù thắng hơn hết. 


Có nhiếp tâm trong định mới làm nên đại nghiệp. Thế 
nhưng tư duy vẫn là dẫn đạo, vì có tư nghiệp mới khởi ra các 
nghiệp ở thân khẩu và ý. Bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền 
định... đều đo tư duy dẫn đầu. Ví như may áo phải dùng kim 
để hướng dẫn sợi chỉ. Chúng sanh do nghiệp lực dẫn đắt mà 
phải thọ các quả báo ở đời sau. Bởi vậy nên nói 3 nghiệp thân 
khẩu và ý nhiếp hết thảy các nghiệp. Lại nói ý nghiệp tận 
nhiếp hết thảy các thân khẩu và ý nghiệp, nhiếp hết thảy các 
sắc pháp vào thân hành, khẩu hành và ý hành. 


Nếu trong 3 cõi có 3 nghiệp phước đức đầy đủ, thì quốc 
độ là y báo cũng sẽ được thanh tịnh; nội pháp là chánh báo 
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tịnh, và ngoại pháp là y báo cũng tịnh. Ví như mặt sạch thì 
soi vào gương cũng thấy sạch vậy. 


Như trong kinh Dzwy Ma Cát có nói, “Do chẳng có sát 
sanh mà được trường thọ”. 


Hỏi: Các thô nghiệp ở nơi thân khẩu và ý rất dễ biết. Như 
vậy vì sao ngài Tu Bô Đề còn phải hỏi? 

Đáp: Đối với người cầu đạo, thì thô và tế chắng có định 
vậy. Ví như đối với người bạch y cư sĩ thì bố thí là thô thiện; 
còn đối với hàng Tiểu thừa thì bố thí là tế thiện. Lại ví như ý ý bất 
thiện là thô, ý thiện là tế. Ở trong pháp Đại thừa, thì chấp tướng 
thiện... dẫn đến chấp tướng Niết Bàn cũng gọi là thô. Bởi vậy 
nên đối với người tu hành, thì “thô và tế” chẳng có định vậy. 


Hỏi: Phật thứ lớp nói về các tướng nghiệp từ thô đến 
tế. Vì sao ở đoạn kinh trên đây, Phật đặc biệt nói về các thô 
nghiệp của Bồ tát? 


Đáp: Tất cả các nghiệp ở thân khâu và ý (gồm 3 ở thân, 4 
ở khẩu và 3 ở Ÿ) đều là thô nghiệp. Ví như sát sanh, tà kiến, 
dâm dục v.v... đều là các tướng nghiệp thô. 


Đối với hàng Bồ tát chỉ hành 6 phải Ba-la-mật mà còn 
dây tâm xan tham cũng gọi là thô nghiệp. 


Hỏi: 70 bái thiện nghiệp đạo đã có nhiêp xan tham rồi. 
Nay vì sao còn nói riêng về xan tham nữa? 


Đáp: 6 Ba-la-mật chắng vào trong 10 bất thiện nghiệp 
đạo. Vì sao? Vì 10 bất thiện nghiệp đạo làm não loạn chúng 
sanh mà 6 pháp Ba-la-mật chẳng có làm não loạn chúng 
sanh. Thế nhưng, khi hành 6 pháp Ba-la-mật mà Bồ tát còn 
tiếc của cải, còn tiếc thân mạng, thì mặc dù chẳng có gây 
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phiền não cho chúng sanh cũng vẫn gọi là thô nghiệp của Bồ 
tát. Đây vẫn là hiện tướng của tâm xan tham. 


Tâm tham thể hiện ở 2 mức độ khinh trọng (nhẹ nặng) 
khác nhau: 


- Nhẹ như có dây lòng tham của người khác, mà chăng 
làm não hại người. 


- Năng như khi lòng tham quá mạnh mà chắng được thỏa 
mãn dẫn đến các hành động tội lỗi, cướp của, giết người 
.. Lúc bấy giờ mới gọi là “bất thiện nghiệp đạo”. 


Tâm sân cũng là như vậy. Mới dấy lòng sân thì chưa gọi 
là nghiệp đạo. Khi tâm sân quá mạnh dẫn đến tạo ác nghiệp 
thì mới gọi là nghiệp đạo. 


Hỏi: Thế nào gọi là giới bất tịnh? 

Đáp: Sát sanh, phá giới v.v... là thô tội; còn giới bất tịnh 
là tê tội. 

Ví như uống rượu mà chưa làm phiền nhiễu chúng sanh, 
thì chưa vào trong 10 bắt thiện nghiệp đạo. Ví như thường bị3 
độc che tâm, chắng muốn niệm tịnh giới, chỉ muôn câu thiện 


phước báo là trì giới với tâm tà vạy, chưa vào trong 10 bất thiện 
nghiệp đạo. Các trường hợp như vậy gọi là giới bất tịnh. 
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Nếu hành Bồ tát đạo mà xa lìa 4 niệm xứ... dẫn đến § 
thánh đạo, xa lìa 3 giải pháp môn v.v... thì gọi là thô nghiệp 


*. Nghiệp đạo là con đường nghiệp, dẫn từ nghiệp duyên đến nghiệp 
quả. Tùy theo mình làm thiện, làm ác như thế nào mà nghiệp lực đó sẽ 
đưa mình vào trong các nẻo đường sanh tử, để hưởng phước báo, hay đề 
chịu khổ báo. 
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của Bồ tát. Vì sao? Vì khi hành các pháp môn đó, thì thâm 
tâm quán thật pháp, tùy theo Niết Bàn, chẳng tùy theo thế 
gian, nhưng khi ra khỏi các pháp môn đó, thì tâm lại rối loạn, 
chắng được an định. 


Ví như bản tánh của rắn là bò quanh co. Khi rắn chui vào 
ống tre thì bò thẳng theo ố Ống tre, nhưng ra khỏi ống tre thì lại 
trở lại bò quanh co như cũ vậy. 


Lại nữa, khi hành Bồ tát đạo mà tham chứng 4 quả Thanh 
Văn cũng là thô nghiệp của Bồ tát. 

Vì sao? Vì nếu nghe Phật nói người được quả Tu-đà-hoàn 
sẽ chẳng còn bị đọa vào 3 đường ác, sẽ được thoát khổ, mà 
Bồ tát sanh tâm chấp đắm, thì sẽ bị lạc vào Thanh Văn địa, 
sẽ chắng đến được Vô Thượng Bồ Đề vậy. 


Vị như người phải đi 50 dặm đường mới lấy được nước, 
nhưng nếu ở đọc đường mà thấy có những ølọt sương đọng 
trên lá cây, thì người ây cũng có thể khởi tâm: tham, thèm 
muốn nghỉ chân để tận hưởng. Vì sao? Vì người ấy chẳắng giữ 
được tâm kiên có vậy. 


Bồ tát chỉ vì chúng sanh mà phát tâm làm Phật. Nay chỉ vì 
lợi ích riêng mà thủ chứng quả Thanh Văn, thì như vậy là dối 
Phật, là phụ chúng sanh. Đây cũng là thô nghiệp của Bồ tát vậy. 

Ví như người chủ nhà mời khách về nhà mình để thết 
đãi mà chắng muốn tốn kém, chỉ muốn đọn qua loa vài món 
ăn mà thôi, thì như vậy là phụ lòng khách. Cũng như vậy, vì 
muốn độ hết thảy chúng sanh mà cầu được làm Phật. Nếu 
nay tham chấp đạo Thanh Văn và đạo Bích Chi Phật là mặc 
nhiên bỏ mắt đại thệ nguyện độ sanh của mình rồi Vậy. 


(Hết quyên 92) 


Quyển 93 


Phẩm Thứ Tám Mươi Hai 
(TIẾP THEO) 


Tịnh Phật Quốc Độ (tiếp theo) 


KINH: 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát còn chấp tướng sắc, 
tướng thọ, tướng, hành, thức, tướng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý, tướng sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, tướng 
nam, tướng nữ, tướng cõi Dục, tướng cối Sắc, tướng Vô 
Sắc, tướng thiện pháp, tướng bắt thiện pháp, trúng hữu 
vi, tướng vô vỉ v.v... thì cũng gọi là thô nghiệp của Bồ tát. 


Bồ tát phải xa rời các tướng ấy mà bố thí, cũng dạy 
người khác bố thí, rồi đem công đức bố thí cùng với hết 
thầy chúng sanh đồng hồi hướng tịnh Phật quốc độ. 


Trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí huệ cũng 
là như vậy. 


Bồ tát đem trần bảo cúng dường Tam bảo, phát 
nguyện rằng, “Do nhân duyên thiện căn này mà quốc độ 
của tôi sau này cũng sẽ được thành tựu bảy báu”. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát đem kỷ nhạc trời cúng 
dường Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng, “Do nhân 
duyên thiện căn này, mà quốc độ của tôi sau này cũng 
thường được nghe nhạc trời như vậy”. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát đem hương trời cúng 
dường Phật và tháp Phật, phát nguyện răng, “Do nhân 
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duyên thiện căn này, mà quốc độ của tôi sau này cũng 
thường được hưởng hương trời như vậy”. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát đem cả trăm thức ăn 
uống cúng dường Phật và Tăng, phát nguyện rằng, “Do 
nhân duyên thiện căn này, mà chúng sanh ở quốc độ của 
tôi sau này cũng sẽ đầy đủ trăm thức ăn uống như vậy”. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát đem 5 dục lạc cúng 
dường Phật, Tăng cùng hết thảy chúng sanh, phát nguyện 
rằng, “Do nhân duyên thiện căn này, mà hết thầy chúng 
sanh ở quốc độ chúng tôi sau này cũng sẽ được tùy ý 
hưởng 5 diệu dục như vậy”. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, 
tự mình tu vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, tu 
4 vô lượng tâm... dẫn đến tu 37 Phẩm Trợ Đạo. Cũng dạy 
người khác tu vào sơ thiền, nhị thiên, tam thiền, tứ thiền, tu 
4 vô lượng tâm... dẫn đến tu 37 Phẩm Trợ Đạo. Bồ tát phát 
nguyện rằng, “Khi tôi được Vô Thượng Bồ Đề, tôi sẽ làm 
cho hết thảy chúng, sanh ở quốc độ của tôi sau này chẳng rời 
xa 4 thiền... dẫn đến chẳng xa rời 37 Phẩm Trợ Đạo”. 


Này Tu Bồ Đề! Như vậy là Bồ tát thường tịnh Phật 
quôc độ, vì suốt quá trình hành Bồ tát đạo, Bồ tát thành 
tựu đầy đủ các hạnh nguyện, làm đầy đủ các thiện pháp, 
và cũng dạy chúng sanh làm đầy đủ các thiện pháp. 


Do nhân duyên tịnh Phật quốc độ như vậy, nên Bồ tát 
được thân hình đoan chánh, cũng khiến chúng sanh được 
thân hình đoan chánh, Bồ tát sẽ trọn chẳng đọa vào 3 đường 
ác, chẳng khởi các tà kiến chẳng khởi 3 độc, chẳng lạc về 
Thanh Văn và Bich Chỉ Phật địa; tai chẳng nghe nói đến vô 
thường, khổ, không, vô ngã chắng nghe nói đến phiền não, 
kiết sử, cũng chẳng nghe nói đến phân biệt các quả. 
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Ở quốc độ của Bồ tát sau này sẽ có những cây bằng 
7 báu. Gió thôi qua các cây ấy, tùy theo chỗ đáng độ, 
thường phát ra những âm thanh, thuyết về không, về vô 
tướng, về vô tác, về thật tướng các pháp. Dù có Phật hay 
chẳng có Phật, thì các pháp tướng vẫn là không. Đã là 
không thì vô tướng (chẳng có tướng); đã là vô tướng, thì 
là vô tác (chẳng có tác) vậy. 


Do cây thường phát I ra pháp â âm, nên suốt ngày đêm, 
trong khi đứng nắm ngồi, Bồ tát vẫn thường được nghe 
pháp. Mãi như vậy cho đến khi được Vô Thượng Bồ Đà, 
đựơc chư Phật trong 10 phương tán thán. 


Khi được Vô Thượng Bồ Đề, Bồ tát vì chúng sanh 
thuyết pháp. Chúng sanh nghe pháp, chẳng có ai chẳng 
tin, chẳng có ai nghỉ đó là pháp hay là phi pháp (chẳng 
phải pháp). Vì sao? Vì các pháp ở nơi thật tướng đều là 
pháp. chẳng phải là phi pháp vậy. Có những người phước 
mỏng, chẳng gieo trồng thiện căn nơi các Đức Phật và nơi 
chư đệ tử của Phật, chẳng theo chư thiện trí thức, chìm 
đắm trong ngã kiến cùng các kiến chấp khác nên mới 
bị đọa vào biên kiến, hoặc là đoạn kiến, hoặc là thường 
kiến. Do tà kiến như vậy nên hạng người ấy cho lời Phật 
dạy là chẳng phải Phật dạy, cho lời chẳng phải Phật dạy 
là do Phật dạy, cho thật pháp là phi pháp, và cho phi 
pháp là thật pháp. Do phá pháp như vậy, nên hạng người 
ấy khi mạng chung sẽ phải bị đọa vào 3 đường ác. 

Bởi vậy Bồ tát khi được Vô Thượng Bồ Đề rồi, liền 
dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh, khiến họ rời 
được tà tụ và an lập trong chánh định tụ, chẳng đọa vào 
các đường ác nữa. 


Bồ tát tịnh Phật quốc độ như vậy, nên chúng sanh 


412 s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


chẳng còn tâm uế tạp, chẳng còn phân biệt các pháp thế 
gian, là xuất thế gian, là hữu lậu, là vô lậu, là hữu vi, là vô 
vi nữa. Dẫn đến trong các quốc độ, hết thầy chúng sanh 
chắc chắn sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. 


Này Tu Bồ Đề! Như vậy gọi là Bồ tát Ma ha tát tịnh 
Phật quốc độ. 


LUẬN: 


Ở nơi các pháp rốt ráo không mà còn chấp tâm, chấp 
tướng, như chấp tướng sắc, chấp tướng thọ, tưởng hành thức, 
chấp tướng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chấp tướng sắc thanh 
hương vị xúc pháp, chấp tướng nam, chấp tướng nữ, chấp 
tướng 3 cõi, chấp tướng thiện ác, chấp tướng hữu vi hay vô 
vi, chấp tướng hữu lậu hay vô lậu v.v... thì đó gọi là thô 
nghiệp vậy. 


Hỏi: Trước đây nói “chẳng thủ tướng thiện pháp, cũng 
chẳng thủ tướng bắt thiện pháp”. Nay vì sao lại nói phải 
nhàm chán hêt thảy sắc pháp, đề thành tựu thiện pháp? 


Đáp: Pháp Phật có nói đến “chúng sanh không” và “pháp 
không”. Nói “chúng sanh không” nhằm vẽ các tướng vỀ 
chúng sanh như tướng nam, tướng nữ v.v.. 


Nói “pháp không” nhằm phá các tướng về sắc pháp, là 
các tướng hư vọng. Khi phá hết thảy. các sắc pháp thì sẽ 
được “không”. Bởi vậy nên quán sắc, quán thọ tưởng 
hành thức, quán thiện pháp, quán bất thiện pháp v.v... 
đều là như huyễn, như hóa, đều chẳng có định tướng lào 
Lúc bấy giờ, các hý luận về thường, về vô thường v.v.. 
đều chắng còn, nên chắng gọi là chấp tướng. nữa; và các 
thiện pháp đã hòa hợp với tánh không, nên chắng còn sanh 
phiền não nữa. 
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Hỏi: Các pháp hữu vi chỉ giả danh hòa hợp, chẳng nên 
chấp. Còn các pháp vô vi chân thật pháp, là như pháp tánh 
thật tê, vì sao cũng chăng nên cháp? 


Đáp: Chắng thủ tướng là vô vi; pháp vô tướng là pháp vô 
vi. Nếu có thủ tướng thì trở thành hữu vi. Bởi vậy nên có thủ 
tướng là hư vọng, là chăng thật vậy. 

Bồ tát xa lìa các thô nghiệp ở thân khẩu và ý, mới tịnh 
Phật quốc độ; xa lìa các chấp tướng, mới hành 6 pháp Ba-la- 
mật, cũng dạy người khác hành 6 pháp Ba-la-mật cùng các 
thiện pháp khác... dẫn đến tịnh Phật quốc độ. 


Ở đoạn kinh trên đây, trước nói về tổng tướng, rồi sau 
mới nói với biệt tướng. Như nói Bồ tát đem các trân bảo 
cúng dường Phật và chúng Tăng, phát lời nguyện rằng, “Do - 
nhân duyên cúng dường này mà chúng sanh ở quốc độ của 
tôi sau này sẽ được đầy đủ bảy báu trang nghiêm như vậy; 
mỗi chúng sanh có một tịnh độ của mình”. 


Hồi: Chư Thánh hiển đều thiểu dục, trì túc, chỉ có phầm 
phu tham quý trân bảo. Như vậy vì sao Chư Phật và Chư 
Thánh hiện lại thọ nhận sự củng dường trân bảo? 


Đáp: Bồ tát trú trong pháp tánh thân, thường đầy đủ các 
thần thông Ba-la-mật, nên hóa hiện ra các trân bảo để cúng 
dường chư Phật và chư đại Bồ tát vậy. Các trân bảo do thần 
thông lực hóa hiện ra, nên nhẹ nhàng, chẳng có gây chướng 
ngại. Ví như ở cõi trời Biến Tịnh có hiện tượng 60 người 
ngồi chung 1 chỗ để nghe pháp mà chẳng có ngăn ngại nhau. 

Có Bồ tát thâm nhập thần thông biến hóa ra đủ thứ châu 
báu để cúng đường Phật và tháp Phật; lại có Bồ tát biến thân 
thành núi Tu Di, đốt đèn cúng dường Phật và tháp Phật ở 
khắp 10 phương,và phát nguyện rằng, “Ở quốc độ của tôi 
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sau này thường có quang minh chiếu sáng, chẳng phải nhờ 
đến ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, chẳng phải nhờ đến ánh 
sáng của đèn đuốc vậy”. 


Lại có Bồ tát làm ra mưa hương hoa và canh lạc để cúng 
dường Phật và tháp Phật, phát lời nguyện rằng, “Ở quốc độ 
của tôi sau này, hết thảy chúng sanh đều được đoan chánh, 
được thân tướng trang nghiêm, thanh tịnh, chăng có xấu xa”. 


Lại có Bồ tát tự dùng thần thông làm ra nhạc trời, hoặc 
làm thân a tu la, làm thân Long vương đem nhạc trời cúng 
dường Phật và tháp Phật, phát lời nguyện rằng, “Ở quốc độ 
của tôi sau này sẽ có những âm thanh như vậy”. 


Hỏi: Các đức Phật và chư Thánh hiển đã ly dục. Như vậy 
vì sao còn thích âm nhạc, thích ca vũ? 


Đáp: Các đức Phật tuy chăng còn tâm chấp đắm đối với hết 
thảy pháp, nhưng ở thế gian có tất cả các pháp đó. Vì thương xót 
chúng sanh nên Phật tùy thuận theo sự cúng dường của họ, để 
họ được tùy nguyện hưởng phước đức. Chắng phải Phật thích 
âm nhạc, thích ca vũ, nhưng vì lợi ích của chúng sanh mà Phật 
thọ sự cúng dường các thứ âm nhạc, ca vũ của họ vậy. 


Bồ tát muốn tịnh quốc độ, nên cầu diệu âm thanh, muốn 
ở quốc độ của mình sau này chúng sanh thường được nghe 
các diệu âm thanh như vậy, khiến tâm họ được nhu nhuyến. 
Khi tâm chúng sanh được nhu nhuyễn rồi, thì rất đễ hóa độ 
họ, nên Bồ tát dùng nhân duyên âm thanh để cúng dường 
Phật và tháp Phật. 


Lại có Bồ tát dùng hương hoa cúng dường Phật và tháp 
Phật, phát lời nguyện rằng, “Ở quốc độ của tôi sau này, chúng 
sanh sẽ thường được hưởng các hương hoa như vậy. Hương 
hoa sẽ tự nhiên có, chăng phải đo ai làm ra cả”. 
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Ở nơi thân Phật thường có diệu hương tỏa ra, đến hàng 
chư Thiên cũng chăng sao bì kịp, nhưng vì lợi ích của chúng 
sanh mà Phật thọ sự cúng dường hương hoa của họ vậy. 


Lại có Bồ tát đem cả trăm thức uống cúng đường Phật 
và chúng tăng, phát lời nguyện rằng, “Ở quốc độ của tôi sau 
này, chúng sanh sẽ được hưởng trăm vị thức ăn uống như 
vậy. Các đồ ăn uống sẽ tự nhiên đến với chúng sanh, chắng 
đo ai làm ra cả”. 


Có thuyết nói các thứ cỏ thuốc, hoa thuốc, quả thuốc, 
hoặc các hoàn hoan hỷ, làm băng các thứ cỏ và hoa quả thuôc 
đó cũng nhiệp trong 100 thức ăn uông đó. 


Có thuyết nói 100 vị thức ăn uống có nghĩa là các thức 
ăn uông đây đủ. 

Có thuyết nói hàng chư Thiên ăn uống đến cả trăm ngàn vị. 

Có thuyết nói do phước báo mà Bồ tát thọ dụng được các 
thức ăn uông đây đủ, và dùng thân thông biên các thức ăn 
uông thành vô lượng vị, có thê chuyên hóa được tâm chúng 
sanh, khiên họ được tâm thanh tịnh ly dục. 


Bồ tát dùng 4 lối ă ăn, tùy nhân duyên cúng dường Phật và 
chúng Tăng, nên ở quốc độ của Bồ tát sau này sẽ tự nhiên có 
đầy đủ cả trăm vị thức ăn uống như vậy. 


-o0o- 


Lại có Bồ tát làm dùng các loại hương trời để cúng đường 
Phật và chúng Tăng. Bên Thiên Trúc, do trời nóng bức, nên 
phải dùng hương xoa vào thân. Do vậy mà Bồ tát đem các 
thứ hương trời để cúng đường Phật và chúng Tăng, phát lời 
nguyện rằng. “Ở quốc độ của tôi sau này, chúng sanh sẽ được 
thọ hưởng các hương trời mịn màng như vậy”. 
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Hỏi: Các người thọ giới Sa di hoặc giới Bát Quan Trai 
chăng còn thọ hương xoa thân. Vì sao lại đem hương xoa 
thân đê cúng dường Phật và cúng chúng Tăng? 


Đáp: Bồ tát đem tất cả những vật quý giá để cúng dường 
Phật và chúng Tăng như đem nước thơm rải trên vách, đem 
hương thơm xông chỗ ngồi v.v... đề thể hiện lòng tôn kính 
vậy. Ví như có Bồ tát đem cả xe ngựa, vàng bạc, trân bảo, y 
áo v.v... để cũng dường. Nếu người xuất gia chẳng thọ dụng, 
thì bố thí lại cho chúng sanh. Lại có Bồ tát đem 5 dục để cúng 
dường, phát lời nguyện rằng, “Ở quốc độ của tôi sau này, 
chúng sanh tùy ý hưởng 5 dục đầy đủ”. 


Hỏi: 5 đực ví như hâm lửa, như phường giặc cướp... 
chướng ngại thiện căn, nên Phật quở trách người rong ruỗi 
theo 5 dục. Vì sao Bồ tát lại muốn chúng sanh được thọ 
hưởng đây đủ 5 dục? 


Lại nữa, Phật và chúng đệ tử thường bận áo rách vả, 
ngôi gốc cây đề tọa thiên. Vì sao Bồ tát lại cấu được 5 đục? 


Đáp: Người tu nhân phước thiện sẽ được hưởng phước báo 
đầy đủ 5 dục; đời này và đời sau chăng làm việc trộm cướp, 
chẳng nói dối, chẳng sát hại chúng sanh, chẳng hành 10 bất 
thiện đạo. Do bần cùng mới hành 10 bất thiện đạo. Nếu tùy ý 
được 5Š dục đầy đủ, thì chắng còn hành 10 bắt thiện đạo nữa. 


Bồ tát nguyện ở cõi nước mình sau này, chúng sanh được 
giàu có, chăng còn thiếu thốn, chăng còn làm các điều ác. 
Như vậy tuy còn ái, còn mạn mà kiết sử đã được mỏng. 
Trong hoàn cảnh đó nếu được Phật hay chư đệ tử Phật thuyết 
pháp thì tâm họ sẽ được nhu nhuyền, rất dễ được đạo. Tuy 
tâm chấp còn nhiều nhưng đã được lợi căn, nên vừa nghe nói 
về vô thường, khổ, không, vô ngã, thì họ liền được đạo. Ví 
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như cái áo dính mô hôi, nêu đem dâm vào nước tro, thì liên 
được tây sạch. 


Bồ tát chắng muốn chúng sanh đắm chấp 5 dục, nên bố thí 
cho họ đây đủ các vật dụng cân thiệt. Bô tát chỉ muôn chúng 
sanh thọ 5 dục trong một thời, đê sau đó dạy họ tự xả 5 dục vậy. 


Phật khuyên các đệ tử nên mặc áo rách vá, đi khất thực, 
để họ biết rằng do tội đời trước mà đời nay phải sanh vào đời 
“ác 5 trược” vậy. Nếu được ăn ngon, mặc đẹp thì tâm chấp 
càng thêm sâu dày,... dẫn đến bỏ phế đạo nghiệp. 


Bồ tát thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, nên 
được vô lượng phước đức; quán . 5 dục bình đắng, nên chẳắng 
còn tham đắc, chẳng còn tầm cầu. Trái lại, có nhiều người 
tu ly dục, tu khổ hạnh, mà tâm hờn giận vẫn tăng trưởng; họ 
thường tưởng nhớ 5 dục, nên sanh phiền não, chẳng sanh tâm 
hướng thượng vậy. 


Phật dạy, “Phải bỏ cả khổ lẫn lạc dùng trí huệ tu trung 
đạo”. Bởi vậy nên Bồ tát mới có thể phương tiện bố thí cho 
chúng sanh 5Š dục, khiến họ chẳng còn thiếu thốn, mà chẳng 
có gì ngăn ngại. 


Hỏi: Trong luật Tỷ-kheo có ghi rõ “Nếu một vị T }-kheo 
nói rằng thọ 5 dục chẳng có ngại đạo, thì vị áy sẽ bị quở 
trách. Nếu 3 phen chẳng thôi, thì sẽ bị trục xuất ra khỏi Tăng 
đoàn ”. Như vậy vì sao lại cầu 5 dục? 

Đáp: Trong Phật pháp phân biệt có Đại thừa và Tiểu 
thừa. So với hàng Đại thừa thì hạng Tiểu thừa phước mỏng 
và 3 độc sâu dày. 

Trong kinh Bà Sa, Phật dạy: “Ta có các đệ tử bạch y, 
chẳng phải 1, chắng phải 2, mà có đến cả 500 người thọ 
hương chiên đàn thoa thân, thọ các diệu hương hoa khác, ở 
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chung với vợ con, sai khiến các nô tỳ, gần gũi vợ, mà vẫn 
đoạn được các kiệt sử, được quả Tu-đà-hoàn, đoạn được các 
khô trong 3 đời,... dân đên tiêu dân 3 độc được quả Tư-đà- 
hàm. “Tý-kheo A Lê Tra nghe Phật nói như vậy liên hỏi, 
“Phật vì ai mà nói các sự việc ấy?”. 

Phật vì hàng đệ tử bạch y mà nói ra như vậy; chẳng phải 
vì hàng xuất gia. Tỷ-kheo là người thọ pháp xuất gia, ở trong 
chúng Tăng tự phát lời nguyện răng, “Suốt đời tôi chăng thọ 
dâm dục”. Bởi vậy nên người xuất gia phạm đâm dục thì phải ra 
ngoài Tăng chúng. Vì sao? Vì đã thệ nguyện rôi mà còn phạm 
tội là cô tình. Đã thọ giới câm của Phật mà còn trái là phạm 2 
tội. Vì nêu Tý-kheo thây người bạch y được đạo mà xem tự thân 
mình đồng với người kia thì phải bị thêm 1 tội nữa vậy. 

Nên phân biệt có 2 hạng Bồ tát tịnh Phật quốc độ: 

- Hàng Bồ tát tại gia. 

- Hàng Bồ tát xuất gia. 


Bồ tát tại gia thọ 5 dục chẳng có tội. Ví như ở cõi trời Đâu 
Suất và cõi Uất Đan Việt, người tuy có thọ 5 dục mà chẳng 
khởi trọng tội. Còn người đã xuất gia theo Phật chẳng được 
thọ 5 dục như người tại gia vậy. 


Trong pháp Tiểu thừa vị Tỷ-kheo A Lê Tra có nói rằng, 
“Nếu thấy có người phạm trọng tội mà sanh tâm hối hận 
nhiều, thì phải biết người đó đã tịnh Phật quốc độ, đời đời 
hành pháp 6 pháp Ba-la-mật và tu 3 giải thoát môn. Người Ấy 
tuy có thọ 5 dục, mà chăng bị nhiễm trước”. 


Trong kinh nói, “Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải tự 
tâm niệm tự vào 4 thiền, tự tu 37 Phẩm Trợ Đạo để giáo hóa 
chúng sanh. Bồ tát lại phải tự nguyện làm Phật, suốt đời hành 
4 thiền... dẫn đến hành 37 Phẩm Trợ Đạo”. 
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Do nhân duyên phước đức như vậy, nên Bồ tát vì chúng 
sanh thọ 5 dục, mà chăng bị chướng ngại. Vì sao? Vì trong 
vô lượng kiếp, Bồ tát đã phát nguyện, “Ta phải tùy thời, tùy 
nơi mà hành đạo, thành tựu đầy đủ các thiện pháp”. 


Bồ tát tự thành tựu hết thảy các thiện pháp, cũng dạy 
chúng sanh thành tựu hết thảy các thiện pháp. Do thành tựu 
các thiện pháp mà Bồ tát được thân đoan chánh, và cũng 
khiến chúng sanh được thân đoan chánh. 


Bồ tát tịnh Phật quốc độ như vậy, nên trọn chẳng sanh 
vào 3 đường ác. 


Hỏi: Các đức Phật vì thấy chúng sanh khổ mà thị hiện 
sanh ở trong thế gian, trải rộng đại từ đại bi thương xót 
Chúng sanh và cứu vớt chúng sanh ra khỏi các bề khổ. Nếu 
chẳng có khổ não, chẳng có 3 đường ác, thì làm sao phát tâm 
thương xót chúng sanh được? 


Đáp: Phật ra đời vì muốn độ chúng sanh. Thế nhưng 
chúng sanh ở trong 3 đường ác chăng thê độ ngay được. Phật 
chỉ khiến chúng sanh ở trong 3 đường ác kết thiện duyên, 
gieo trồng thiện căn mà thôi. Bởi vậy nên Phật được gọi là 
bậc Thiên Nhân Sư (bậc thầy của hàng trời và hàng người). 


Hải: Nếu Phật vì thương xót chúng sanh mà tịnh Phật 
quốc độ, thì vì sao vẫn có Chúng sanh ở trong 3 đường ác? 


Đáp: Phật thương xót chúng sanh bình đăng chắng có sai 
khác. Ở nơi đây nói đến các nhân duyên thanh tịnh, nên nói 
ở trong quốc độ chẳng có 3 đường ác. 


Bồ tát tịnh Phật quốc độ, phải thanh tịnh cả tạp quốc độ 
lẫn tịnh quốc độ. Ở trong tạp quốc độ có đủ 5 đạo chúng 
sanh. Ở trong tịnh quốc độ chắng có hàng trời, người tu hành. 
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Có tịnh quốc độ chẳng có hàng trời, người, mà chỉ riêng có 
Thanh Văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật. 


Ví như ở cõi nước của đức Phật quá khứ Thiên Vương, 
chỉ có Thanh Văn, Duyên Giác, Bô tát, và có đức Phật Thiên 
Vương làm vị pháp vương. 


Có tịnh quốc độ chẳng có 3 đường ác, vì nơi đây chẳng 
có tà kiên. 


Hỏi: Các đức Phật chỉ vì muốn trừ tà kiến phiền não cho 
chúng sanh mà thị hiện ra đời. Nếu chẳng có 3 độc, chẳng có 
các phiên não khác, thì chư Phật ra đời để làm gì? 


Đáp: Có thuyết nói, “Nếu ở trong, cõi nước có các nhân 
duyên phước đức lớn, thì ở nơi đó chẳng còn có 3 độc cùng 
các tà kiến”. 


Có thuyết nói “Các Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn, được 
công đức lớn, thường tu tập 6 pháp Ba-la-mật, thường đi khắp 
10 phương để độ thoát chúng sanh. Càng gần Phật đạo bao 
nhiêu, thì Bồ tát lại càng làm lợi ích cho chúng sanh bấy nhiêu”. 


Hỏi: Phái pháp dùng 3 thừa đạo để giáo hóa chúng sanh. 
Như vậy vì sao chỉ nói “nhát thừa ” mà thôi? 

Đáp: Ý Phật muốn nói ở nơi “nhất thừa” mà phân biệt ra 
có 3 thừa vậy. 


Hồi: Vì sao các đức Phật A Súc Bệ, A Di Đà chẳng ở trong 
đời “ác 5 trược” Vì sao các đức Phật này chẳng ở trong đời 
“ác 5 trược ”, mà cõi nước các ngài cũng vẫn có 3 thừa đạo? 

Đáp: Tắt cả các đức Phật ở quá khứ, ở hiện tại đều dùng 3 
thừa giáo để độ thoát chúng sanh. Các đức Phật ở vị lai cũng 
sẽ làm như vậy. 


QUYỀN 93 s 421 


Phật chẳng có chấp. vô thường, khổ, vô ngã, nhưng khi 
chúng sanh điên đảo chấp thường, lạc, ngã, thì Phật mới phải 
vì họ nói đến vô thường, khổ và vô ngã vậy. Nếu chúng sanh 
chăng còn các chấp thường, lạc và ngã, thì Phật chắng cần 
nói đến vô thường, khổ, vô ngã. Vì sao? Vì chăng có bệnh, 
thì chẳng cân phải cho thuốc. Lại nữa, Phật đạy chăng có ngã 
SỞ, chẳng có các phiền não kiết sử, chăng có Nhị thừa, nên 
cũng chẳng có các quả Thanh Văn, chẳng có đạo Bích Chi 
Phật vậy. 


Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn rồi, nhất tâm hướng về 
thật tướng, pháp, được các đà la ni tam muội, tu lên các địa. 
Bồ tát muốn cho chúng sanh được nghe pháp, nên khiến các 
cây vang ra tiếng pháp vi diệu. Ở khắp CÕI nước đều có các 
cây quý đó, nên ở đâu đâu, đi đứng nằm ngồi, chúng sanh 
đều được nghe pháp, khiến họ chăng sanh tạp tâm, mà chỉ 
sanh “pháp nhẫn” mà thôi. 


Hỏi: Các đức Phật có vô lượng thân lực bắt khả tư nghì. 
Như vậy vì sao các ngài chẳng hiện thân để thuyết pháp độ 
sanh, mà phải nhờ đến các cây phát ra tiếng pháp? 


Đáp: Chúng sanh rất nhiều, nếu chỗ nào Phật cũng hiện 
thân thuyết pháp, thì chúng sanh sẽ chẳng tin, cho là huyễn 
hóa, chẳng có kính trọng. Vì chăng có kính trọng, nên nghe 
pháp mà họ chẳng được khai ngộ. Trái lại, nêu họ nghe loài 
cây, hoặc nghe lời súc sanh nói pháp, thì họ lại đễ sanh tâm 
tín thọ. 


Trong kinh Bổn Sanh có chép mẫu chuyện sau đây: 


Phật Thích Ca Mâu Ni, khi còn là Bồ tát, hiện thân súc 
sanh để vì người nói pháp. Người cho đó là rất ít có, nên sanh 
tâm tín thọ. 
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Súc sanh là loài hữu tình mà người nghe còn tín thọ, 
chăng có khinh nhờn, huồng nữa cây là loài vô tình mà phát 
ra diệu âm thanh thuyết pháp, ắt người nghe phải tín thọ 
nghĩa của “không, vô tướng và vô tác” vậy. Vì sao? Vì có 
Phật hay chẳng có Phật, thì hết thảy các pháp vẫn thường là. 
không. Vì thường là không, nên là vô tướng. Vì là vô tướng, 
nên là vô tác. Vì là vô tác, nên tiếng pháp thường vang lên 
cả ngày lẫn đêm, ở cõi nước của Bồ tát, là do các thần thông 
khẩu lực, tự nhiên biến hóa ra các diệu âm thanh đó. Như vậy 
gọi là tịnh Phật quốc độ. 


Các âm thanh vang ra cũng thường tán thành công đức 
của các đức Phật. Người nghe danh hiệu các đức Phật như 
vậy sẽ được đạo... dẫn đến cũng sẽ được thành Phật. Như 
vậy cũng gọi là tịnh Phật quốc độ. 


Hỏi: Phật fu khổ hạnh, vì chúng sanh thuyết pháp, mà 
chúng sanh chẳng còn được đạo, huống nữa là chỉ nghe 
danh hiệu các đức Phật mà họ có thể được đạo hay sao? 


Đáp: Ở các cõi nước có rất nhiều lối thuyết pháp. Người 
nghe danh hiệu các đức Phật lâu ngày cũng có thê được đạo 
vậy. Ví như trong kinh Pháp Hoa có nói “Làm phước đức, dù 
lớn hay nhỏ, cũng đều có thể thành Phật”. 


Người nghe danh hiệu Phật mà sanh được hết thảy trí, thì 
sẽ được đạo. Nếu nghe mà chắng kính trọng, nghe mà sanh 
tâm Nhị thừa, thì chẳng trồng được thiện căn nơi “pháp tánh 
sanh thân” của Phật vậy. 


-o0o- 


Lại nữa, thân Phật có vô lượng vô biên quang minh. 
Quang minh của Phật sáng tỏ hơn ánh sáng của mặt trời, mặt 
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trăng rất nhiều. Khi Phật thuyết pháp, quang minh của Phật 
tỏa ra khắp cõi nước. 


Vì căn cơ và đức độ của chúng sanh có sai khác nhau, nên 
có chúng sanh thây được quang minh của Phật mà được đạo; 
có chúng sanh nghe được pháp Phật dạy mà được đạo. 


Như vậy, có thấy, có nghe mới thấy được thâm tín công đức 
của Phật. Vì sanh tâm thâm kính Phật, nên mới trồng thiện căn. 
Vì đã trồng thiện căn, nên quyết định sẽ được làm Phật. 


Lại nữa, pháp Phật là chân thật pháp. Bởi vậy nên người 
nghe. được pháp Phật, dù chắng phải từ kim khẩu của Phật 
thuyết ra, cũng vẫn tín thọ vậy. 


Hỏi: ƒ? sao có người theo Phật Thích Ca Mâu Ni nghe 
pháp, mà vẫn khởi tâm nghỉ? 


Đáp: Có rất nhiều nhân duyên: 


- Hoặc có người phước mỏng, chẳng trồng thiện căn, 
chẳng gần gũi các bậc thiện trí thức, nên nghe pháp mà khởi 
tâm nghi. 


- Hoặc có người thâm chấp ngã kiến, biên kiến cùng các 
tà kiến khác, bị các phiền não che tâm, nên nghe lời Phật nói 
mà cho là chăng phải Phật nói, nghe lời chăng phải Phật nói 
ra mà cho là lời của Phật. Do vậy mà khởi tâm nghi. 


- Hoặc có người bị 3 độc che tâm, chắng tùy thuận các bậc 
thiện trí thức, chỉ tùy theo ý ý riêng của mình, mà tự giải. Hạng 
người này khi nghe nói hết thảy pháp đều là rốt ráo không, 
thấy chẳng tùy thuận theo ý mình, bèn cho đó là chăng phải 
lời Phật dạy, chăng phải là pháp. Do vậy mà khởi tâm nghỉ; 
pháp thì cho là phi pháp (chăng phải pháp), còn phi pháp thì 
cho là pháp. 
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Những hạng người như vậy, do tội phá pháp, nên khi 
mạng chung sẽ phải bị đọa vào 3 đường ác. 


-o0o- 


Bởi vậy nên Bồ tát, khi được Vô Thượng Bồ Đề, thấy 
chúng sanh qua lại trong các đường sanh tử, liền dùng Phật 
lực dẫn họ ra khỏi các đường ác, khiến họ được an trú trong 
chánh định tụ. Như vậy gọi là tịnh Phật quốc độ. 


Ở nơi Tịnh Độ chẳng có lỗi lầm, vì ở nơi đây hết thảy 
pháp, dù là thế gian, đù là xuất thế gian, dù hữu lậu, dù là vô 
lậu, dù là hữu vi, dù là vô vi v.v.. . đều là bình đẳng, chẳng 
có chướng ngại. Ở cõi nước này, đất thường sanh ra bảy báu, 
chúng sanh đều được thân đoan chánh, được tướng tốt trang 
nghiêm, thân có được vô lượng quang minh, thường được 
nghe pháp â âm, thường chẳng Xa TỜi 6 pháp Ba-la-mật... dẫn 
đến chẳng xa rời 18 bất cộng pháp. Ở cõi nước đó chúng 
sanh quyết định sẽ được Vô Thượng Bồ Đè. 


Hỏi: Trước nói chúng sanh nào nghe được danh hiệu 
Phật quyết định sẽ được thành Phát. Nay lại nói chúng sanh 
nào nghe thuyết rằng: “Ở nơi thật tướng, các pháp chẳng 
ngăn ngại nhau ` mà sanh tâm tỉnh thọ cũng quyết định sẽ 
thành Phật. Các trường hợp này có gì sai khác nhau chăng? 


Đáp: Chúng sanh nào thường thấy Phật, thường nghe 
pháp, thường gieo trồng thiện căn thường tu tập Phật pháp, 
sẽ mau được thành Phật. Còn người nghe danh hiệu Phật 
mà sanh tâm tín thọ, mặc dù quyết định cũng sẽ thành Phật, 
nhưng lâu hơn,chắng bằng được hạng người nói trên vậy. 


Tất cả đều là tướng tịnh Phật quốc độ cả. 


Phẩm Thứ Tám Mươi Ba 


Tất Định 


KINH: 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát quyết 
định làm Phật hay chẳng quyết định làm Phật? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát quyết định, chẳng 
phải chăng quyêt định làm Phật vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Quyết định 
ở nơi đâu? Quyêt định trong đạo Thanh Văn, trong đạo 
Bích Chỉ Phật, hay trong đạo Phật? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát chẳng phải quyết 
định ở trong đạo Thanh Văn, đạo Bích Chi Phật, là quyết 
định ở trong đạo Phật. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Là sơ 
phát tâm Bồ tát quyết định, hay là tối hậu thân Bồ tát 
quyết định? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Sơ phát tâm Bồ tát quyết 
định, bất thối chuyển Bồ tát quyết định, tối hậu thân Bồ 
tát cũng quyết định. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! quyết định 
Bồ tát có bị đọa vào trong 3 đường ác chăng? 

Phật dạy: Chẳng vậy, này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? 
Người được 4 quả Thanh Văn, được đạo Bích Chỉ Phật 
có bị đọa vào 3 đường ác chăng? 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Cũng như vậy. Từ sơ phát 
Tâm, Bồ tát tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, thiền 
định, trí huệ đoạn hết thảy các bất thiện pháp..., thì 
chẳng có lý nào phải bị đọa vào 3 đường ác, hoặc phải 
sanh vào những nơi biên địa, vào những nhà ác tà kiến, 
những nơi chẳng nghe nói đến Phật Pháp Tăng. 

Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm, Bồ tát đã hướng về Vô 
Thượng Bồ Đề, nên chẳng có lý nào lại thâm tâm hành 10 
bắt thiện đạo. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như có nói 
trong kinh Bốn Sanh, nếu Bồ tát nào đã thành tựu được 
các thiện căn công đức như vậy, thì chẳng thể thọ các quả 
báo bắt thiện vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Vì lợi ích chúng sanh, mà Bồ 
tát thọ các thân thích ứng. Ví như khi thọ thân súc sanh, 
Bồ tát có lực phương tiện rất lớn, nên khi có ai muốn đến 
để giết hại mình, thì Bồ tát liền dùng tâm nhẫn nhục vô 
thượng, tâm từ bỉ vô thượng xả bỏ thân mình, mà chăng 
làm não hại kẻ oán tặc. Hàng Thanh Văn và Bích Chỉ 
Phật có được các lực phương tiện này chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng được vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bởi vậy nên phải biết rằng 
Bồ tát muốn được đầy đủ tâm đại từ bi, mà thọ thân súc 
sanh để làm lợi ích cho chúng sanh vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát an 
trú trong các thiện căn nào mà thọ các thân như vậy? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến khi 
tọa đạo tràng, chăng có thiện căn nào mà Bồ tát chăng 
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đầy đú. Vì sao? Vì phải đầy đủ các thiện căn mới được 
Vô Thượng Bồ Đề. Phải học đầy đủ các thiện căn rồi mới 
được Nhất thiết chúng trí; được Nhất thiết chúng trí rồi 
mới đoạn sạch các phiền não tập khí vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát đã 
thành tựu được các thiện pháp vô lậu thanh tịnh như vậy, 
mà sao lại còn sanh làm thân súc sanh? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Phật có 
thành tựu các thiện pháp vô lậu thanh tịnh chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hết thảy 
các thiện pháp vô lậu thanh tịnh, Phật đều thành tựu cả. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu Phật hóa thân súc sanh 
để làm Phật sự thì đó có phải thật là thân súc sanh chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng 
phải vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát thành tựu các biện 
pháp vô lậu để hóa độ chúng sanh, nên thọ thân súc sanh 
và dùng thân ấy làm để làm lợi ích chúng sanh cũng là 
như vậy. 

Này Tu Bồ Đề! Như A-la-hán biến hóa ra các thân có 
thể làm cho chúng sanh được hoan hỷ chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật ! Bạch Thế Tôn! Có thể được. 

Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ Đề! 
Bồ tát dùng các thiện pháp vô lậu thanh tịnh, tùy theo từng 
đối tượng chúng sanh mà thọ thân thích ứng, dùng thân ấy 
làm lợi ích cho chúng sanh, mà chẳng thọ các khô. 

Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Như nhà huyễn thuật 
huyễn tác ra các hình tướng, nào là voi, ngựa, trâu, đê, 
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người nam, người nữ v.v... để trình bày cho mọi người 
xem, thì các hình tướng ấy có thật chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng 
thật vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát thành tựu các pháp 
vô lậu thanh tịnh, hiện làm thân các loài chúng sanh, rồi 
dùng thân ấy làm lợi ích cho chúng sanh, mà chẳng thọ 
các khố. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát được 
trí huệ vô lậu thanh tịnh, dùng lực phương tiện quán loài 
chúng sanh nào cân được độ, thì tùy theo loài đó mà hiện 
thân thích ứng để độ họ vậy. 

LUẬN: 

Hỏi: Trước đây nói về tướng “bất thối chuuyển” là đã 
nói về tướng “quyêt định” rồi. Nay vì sao ngài Tu Bồ Đề còn 
hỏi nữa? 

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật rất thậm thâm, nên có nhiều 
môn, nhiêu đạo. Trước đây nói về môn “bât thôi chuyên”. 
Nay ngài Tu Bồ Đê hỏi vê môn “quyêt định”. 

Trong tâm Phật thì hết thảy chúng sanh, hết thảy các pháp 


đều quy định, nhưng vì trí thế gian chẳng đến kịp nên nói là 
“chăng quyết định”. 


Trong vô lượng kiếp đã chứa nhóm vô lượng công đức, 
nên nay đù hiện thân Tiêu thừa mà Bồ tát dùng lực trí huệ 
cũng vẫn biết rõ hết thảy chúng sanh, cho đến các vi trùng 
nhỏ bé, tuy nay chưa có thiện tâm nhưng trải qua bao nhiêu 
kiếp nữa về sau cũng sẽ phát tâm làm Phật. Bồ tát được vô 
ngại ở nơi hết thảy pháp, nên quyết định biết như vậy. 


QUYÉN 93 s 429 


Vì trong kinh Pháp Hoa nói rằng, ở nơi Phật dù làm 1 
công đức nho nhỏ, như vẽ hình Phật, như có một lần niệm 
Nam mô Phật v.v... thì quyết định về sau cũng sẽ làm Phật”; 
vì ở nhiều kinh khác lại nói có “bất thối chuyên” và có “thối 
chuyển”, nên ngài Tu Bồ Đề nêu lên câu hỏi: Bồ tát quyết 
định làm Phật, hay chẳng quyết định làm Phật? 


Phật dạy: Bồ tát quyết định làm Phật. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Quyết định ở trong đạo nào? 

Vì ngài nghĩ rằng vào “Niết Bàn là quyết định” mới hỏi 
như vậy. 


Phật dạy: Chẳng phải quyết định ở trong Nhị thừa mà đây 
là quyêt định ở trong Đại thừa. 


Vì sao? Vì người cầu Phật đạo, từ khi sơ phát tâm, khi 
được bât thôi chuyên... dân đên ở tôi hậu thân đêu quyết 
định làm Phật. 


Ý ngài Tu Bồ Đề nghĩ răng, “Sau khi được bắt thối chuyên 
rồi, Bồ tát mới quyết định an lập trong Phật đạo”. Do vậy mà 
Phật đáp lại rằng, “Ở cả ba giai đoạn Bồ tát đều quyết định. 
Người đã quyết định như vậy, ắt sẽ được làm Phật”. 


Hồi: Ở các phẩm trước có nói rằng “Phật dùng Phật 
nhãn quản thấy khắp 10 phương thể giới, số người câu Phật 
đạo nhiễu nhự số cát sông Hằng, mà số người được bất thôi 
chuyển thì rất ít. Nay vì sao lại nói rằng, “Ở cả 3 giai đoạn, 
Bồ tát đều quyết định làm Phật”? 


Đáp: Phật có dạy răng: “Trước đây ta có nói Bát nhã Ba- 
la-mật rất thậm thâm, có vô lượng môn. Bởi vậy nên có khi 
nói Bồ tát thối là chẳng quyết định; có khi nói Bồ tát quyết 
định là chăng thối”. 
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Ngài Tu Bỏ Đề muốn hỏi Phật, “Thối là thối ở chỗ nào? 
Sắc... dẫn đến hết thảy pháp đều là rốt ráo không, đều chẳng 
thối. Như vậy, thối là thối ở chỗ nào?”. 


Ý ngài Tu Bồ Đề muốn hỏi về 2 nghĩa ấy là thật hay là 
chẳng thật. Cả 2 trường hợp đều từ kim khẩu của Phật nói 
ra, nên đều là thật. Ví như có khi Phật dạy “Hết thảy pháp là 
không, là vô sở hữu”; có khi Phật dạy, “Bồ thí, trì giới v.v.. 
đều là những pháp hữu vi”. Như vậy, vì người mới phát tâm 
thì Phật nói pháp hữu vi; vì người đã tu học lâu ngày mà còn 
chấp các thiện pháp, thì Phật nói các pháp là không, là vô sở 
hữu; vì người giải đãi ở nơi Vô Thượng Bồ Đề, tâm chẳng 
kiên có, thì Phật nói tu theo pháp Thanh Văn sẽ được độ, nếu 
chẳng cầu Thanh Văn sẽ phải ở lâu trong các đường sanh tử, 
phải thọ khổ lâu dài. 

Bởi vậy nên Phật nói, “Người phát tâm nhiều như số cát 
sông Hằng, mà người được bắt thôi chuyền thì rất ít”. 

Nếu người nào tu Bồ tát hạnh mà kham nhẫn thọ khô, thì 
người ây quyết định sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. Nếu người 
nào chắng có kham nhẫn được, thì thường chấp Thanh Văn 
đạo và Bích Chi đạo. 


Lại có người tuy kham nhẫn được, tuy rất tâm cầu làm 
Phật nhưng tâm đại bị mỏng, ái chấp thân quá nặng, thì cũng 
rất khó được Vô Thượng Bồ Đè. Hạng người này phần nhiều 
thối tâm vì nghĩ rằng “Ta chẳng thể làm Phật được; ta hãy 
sớm thủ Niết Bàn cần gì phải đời đời thọ khổ”. 


Vì hạng người như vậy, Phật nói, “Hết thảy Bồ tát... dẫn 
đến người mới sơ phát tâm đều quyết định thành Phật”. Kinh 
Pháp Hoa có nói rõ như vậy. 


Hỏi: Nếu hết thảy Bồ tát quyết định thành Phật, thì vì sao 
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Phật lại quở trách những người tu theo Nhị thừa muốn nghe 
pháp Bồ tái, mà chỉ muôn thủ chứng Nhị thừa? 


Đáp: Người tu theo Thanh Văn, khi đã lậu tận rồi, thì 
chăng còn các nghiệp nhân duyên dẫn sanh vào 3 cõi nữa. 
Khi Tịnh Phật quôc độ rồi, thì Vị này vẫn ở trong 3 cõi mà 
chắng còn sanh phiền não. 


Ở nơi tịnh độ, vị A-la-hán nghe Phật thuyết kinh Pháp 
Hoa mới được đầy đủ Phật đạo. Nếu tự cho mình đã chứng 
A-la-hán, đã rốt ráo diệt độ, mà chắng nghe Phật thuyết kinh 
Pháp Hoa, thì chắng được đầy đủ Phật đạot). 


Cũng trong kinh Pháp Hoa, phẩm “500 vị đệ tử được 
thọ ký”, có nói về 500 vị đại A-la-hán được thọ ký xong, 
vui mừng, hớn hở, từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật, lạy 
dưới chân Phật, và tự trách rằng, “Bạch Thế Tôn! Chúng con 
thường tán niệm tự cho mình là đã được rốt ráo diệt độ. Nay 
mới biết người vô trí mới làm như vậy. Vì sao? Vì chúng con 
đáng được trí huệ của Như Lai, mà lại tự chấp lấy trí huệ nhỏ 
của mình, cho là đủ rồi vậy”. 

Phật dạy: Ở nơi các cõi khác, ta cũng nói với chúng sanh 
phải đầy đủ các điều nêu trên mới được thành Phật. 


Hỏi: Nếu A-la-hán vãng cõi Tình Độ, thọ pháp tánh thân, 
thì sẽ mau được làm Phậi. Sao chăng nói thăng như vậy, mà 
phải nói dân đà, quanh co trong Phật đạo? 


Đáp: Người chấp pháp Tiểu thừa bỏ chúng sanh, bỏ Phật 


*, Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện, Phật nói với ngài Xá Lợi 
Phất rằng, “Nếu đệ tử của ta tự cho mình là A-la-hán, là Bích Chi Phật, mà 
chăng nghe, chăng biết chư Phật Như Lai giáo hóa về Bồ tát sự, thì chắng 
phải đệ tử Phật, chăng phải là A-la-hán, chăng phải là Bích Chi Phật”. 
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đạo, lại thường tự cho mình là đã được đạo. Bởi nhân duyên 
vậy, nên hạng người này chỉ muốn thủ Niết Bàn, chắng muốn 
thọ khổ sanh tử. Đây là hạng người độn căn, chắng có thể 
mau thành Phật được. Hạng này chắng có thể bằng được 
hạng Bồ tát trực vãng Vô Thượng Bồ Đà. 


Lại nữa, trong Phật pháp có những việc bắt khả tư nghì, như: 


- Việc A-la-hán có thể làm Phật hay không, chỉ có chư 
Phật và chư đại Bồ tát mới biệt được; hàng phàm phu chớ 
nên hý luận. 


- Việc Bồ tát có quyết định đọa vào 3 đường ác hay không, 
chỉ có chư Phật và chư đại Bồ tát mới biệt được, hàng phàm 
phu dù có tin, cũng chăng sao biệt được. 


-o0o- 


Ngài Tu Bồ Đề nghe nói trong kinh Bổn Sanh, Phật đã 
từng làm thân chm thú, thọ các khổ, nên ngài hỏi Phật: Nếu 
Bồ tát thọ thân súc sanh như vậy, thì làm sao nói hết thảy Bồ 
tát quyết định được bất thối chuyền, vì bất thối chuyển là 
chăng còn đọa vào đường ác? 


Phật hỏi lại: Người vào được thánh đạo rồi, còn bị đọa 
vào 3 đường ác chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, các bậc Thánh hiền chẳng còn 
bị đọa vào 3 đường ác, nên đáp: Chăng vậy. 


Phật dạy: Cũng như vậy. Do các nhân duyên đọa vào 3 
đường ác đã đoạn dứt, nên Bồ tát chẳng còn đọa vào 3 đường 
ác vậy. Bồ tát, từ khi sơ phát tâm đến nay, thường tu tập bố 
thí Ba-la-mật cùng 5 pháp Ba-la-mật khác, nên chăng có lý 
nào lại phải bị đọa vào 3 đường ác nữa. 
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Bồ tát đã tận diệt các bất thiện đạo, nhưng vì thâm tâm 
thường bi niệm chúng sanh mà thị hiện thọ thân trong 3 đường 
ác. Đây chăng phải là Bồ tát bị đọa vào 3 đường ác vậy. 


Lại nữa, vì thương xót chúng sanh mà Bồ tát hành 6 pháp 
Ba-la-mật, vào các thiên định hòa hợp với các hạnh từ bi, nên 
chăng châp thiên vị. 


Khi muốn xả thọ mạng, thì Bồ tát xả niệm về các pháp ở 
cõi Dục, lui về trong thiền định nhập vào vô sở hữu xứ, nên 
chẳng có khổ não, chắng tham trước thiền vị, cũng chẳng 
sanh về các nơi biên địa, hạ tiện, chẳng sanh về cõi trời 
Trường Thọ... là những nơi chăng có Phật Pháp Tăng. 


Bồ tắt thường ưa “trung đạo”, xa lìa cả 2 biên, nên chẳng 
sanh về biên địa. Biên địa, nói ở đây là những nơi chẳng 
được nghe danh Tam bảo, chẳng có 7 chúng, chẳng có tôn 
quý phước đức, chẳng có tôn quý đạo pháp. Còn nơi nào 
biết Tam bảo, biết tội phước, giải thật tướng pháp, thì gọi là 

“trung quốc”, hoặc gọi là “trung Diêm phù đề”. 


Bồ tát thường ưa vì người nói pháp, cũng tHuông thâm 
ái các thiện pháp, nên thường sanh ở “trung quôc”, vì ở đây 
chắng có sanh tà kiến. Vì sao? Vì Bồ tát đời đời thường tu 
hành chánh kiến, cũng dạy người khác hành chánh kiến. 


Hỏi: Bồ /át có đây đủ các lực phước đực trí huệ. Như vậy vì 
sao Bồ tát chẳng sanh vào các nhà có tà kiến để giáo hóa họ? 

Đáp: Nên phân biệt có 2 hạng Bồ tát. Đó là: 

- Hàng đại Bồ tát đã thành tựu đại lực. 

- Hàng sơ phát ý Bồ tát. 


Các đại Bồ tát có đại nguyện độ hết thảy chúng sanh, nên 
thị hiện thọ các thân, kê cả sanh thân vào nơi biên địa, nơi có 
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nhiều tà kiến. Còn Bồ Tát sơ phát ý thì chẳng dám sanh vào 
những nơi chăng có người có thể độ được. Ví như kim loại 
quý đã tinh luyện, thì dù ở trong bùn lầy cũng chẳng có thể 
bị hoại; còn các kim loại khác thì rất dễ bị sét rỉ. 


-o0o- 


Có 62 tà kiến, trong đó “chấp vô tác” là nặng nhất. Vì 
sao? Vì phái “vô tác” nói nên cầu trời, nói trời sanh ra muôn 
vật, nói chẳng nên làm công đức cầu Niết Bàn. Phái này tuy 
chẳng ngăn làm phước đức, nhưng vì “vô tác” là đại ác, nên 
chăng nên sanh tà kiến này. Vì sao? Vì Bồ tát nhất tâm quý 
trọng Vô Thượng Bồ Đề, chắng quý pháp thế gian; dù chưa 
hoàn toàn ly dục, chưa đoạn sạnh phiền não, mà chẳng khởi 
tâm làm ác, chẳng lấy của người, chẳng hại mạng người. Bồ 
tát đoạn hết thảy các bất thiện pháp, thường hành các thiện 
pháp, nên chẳng đọa vào 3 đường ác. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu Bồ tát chăng đọa vào 3 đường ác 
thì vì sao lại sanh làm súc vật? 


Phật dạy: Bồ tát thật đã đầy đủ thiện căn, chẳng còn đọa 
vào 3 đường ác. Thế nhưng, chỉ vì muốn thành tựu lợi ích 
cho chúng sanh mà Bồ tát thọ thân súc sanh, chăng phải vì 
có tội mà phải đọa làm súc sanh vậy. 


Phật lại dạy tiếp: Bồ tát thọ thân súc sanh mà thường khởi 
tâm từ bi thương xót và cứu khổ mọi loài súc sanh, đù có súc 
sanh muốn giết hại mình, là kẻ oán tặc của mình. Còn chư 
vị A-la-hán và Bích Chị Phật chẳng có các hạnh đó; dù các 
ngài chắng làm hại chúng sanh, nhưng chăng có thương xót 
kẻ muốn đến ác hại mình. 


Kinh Bổn Sanh có kê mẫu chuyện sau đây: 
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Phật Thích Ca Mâu Nị, khi còn là Bồ tát, có 1 lần thọ thân 
voi 6 ngà. Khi có 1 người thợ săn đến bắn, voi đã dùng vòi 
quét sạch các tên độc chẳng làm các mũi tên làm hại đến đàn 
voi. Voi bèn hỏi người thợ săn rằng “Vì sao ngươi lại khởi 
ác tâm”? 


Người thợ săn đáp, “Đó là tội do phiền não gây nên. 
Chẳng phái là tội của tôi”. 


Voi đáp, “Khi ta được Vô Thượng Bồ Đà, ta sẽ đoạn trừ các 
phiền não cho ngươi. Nhưng nay ngươi bắn ta để làm gì?”. 


Người thợ săn đáp “Tôi muốn lẫy các cặp ngà”. 

Voi bèn đến bên khe đá, rút cặp ngà giao cho người thợ 
sẵn. Máu tuôn ra lênh láng, nhưng voi chăng cảm thấy đau 
nhức gì cả. 

Xong voi lại cho người thợ săn các thức ăn uống và còn 
chỉ đường cho người thợ săn ra vê. 


Tâm từ bi ấy chỉ có các đại Bồ tát mới có được. Còn chư 
vị A-la-hán và "Bích Chi Phật chẳng sao có được, nên các 
ngài chắng muốn thọ thân súc sanh. Bồ tát thị hiện làm thân 
súc sanh, chắng phải là đo nghiệp duyên mà bị đọa làm súc 
sanh vậy. 


Hỏi: Vì sao Bồ tát chẳng dùng thân người để thuyết pháp, 
mà phải làm thân thú? 

Đáp: Vì có nhiều người nghe người thuyết pháp chẳng 
có khởi lòng tin. Đối với hạng người ây, Bồ tát thường thị 
hiện làm thân súc sanh để hành Bồ tát đạo. Các người ấy 
nghe thấy súc sanh mà hành đạo như vậy sẽ dễ sanh tín tâm, 
khiến trở thành dễ được giáo hóa vậy. 
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Lại có các Bồ tát muốn đầy đủ từ bi muốn thành thật 
pháp, khiến chúng sanh nghe thấy, hoặc sanh sợ hãi, hoặc 
sanh hoan hỷ. Có sợ hãi, có vui mừng... như vậy, thì họ mới 
chịu vào đạo. 


(Hết quyền 93) 


Quyển 94 


Phẩm Thứ Tám Mươi Ba 
(TIẾP THEO) 
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Tắt Định (tiếp theo) 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát an 
trú trong thiện pháp vô lậu thanh tịnh nào để làm các 
phương tiện như vậy, mà chẳng bị nhiễm ô? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát dùng lực phương 
tiện Bát nhã Ba-la-mật, ở trong hằng sa quốc độ khắp 10 
phương để làm lợi ích cho chúng sanh, mà chẳng có tham 
chấp thân mình. Vì sao? Vì chấp thân là chấp pháp, mà ở 
trong bố thí thì cả 3 pháp đều là bất khả đắc. Do tự tướng 
các pháp là không, mà trong không chẳng có tướng không, 
nên chẳng có người chấp, chẳng có chỗ chấp vậy. Vì sao? Vì 
trong không, thì tướng không cũng là bất khả đắc. 

Này Tu Bồ Đề! Như vậy gọi là “bất khả đắc không”. 
Bồ tát an trú nơi đây mà được Vô Thượng Bồ Đà. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát an 
trú trong Bát nhã Ba-la-mật mà được Vô Thượng Bồ Đà; 
chẳng an trú trong các pháp khác chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Có pháp nào chẳng vào 
trong Bát nhã Ba-la-mật chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu Bát 
nhã Ba-la-mật là tự tánh không, thì vì sao hết thầy các 
pháp đều vào trong Bát nhã Ba-la-mật ? 
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Bạch Thế Tôn! Trong không, chắng có pháp vào, cũng 
chăng có pháp chăng vào. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Hết thảy pháp tướng là 
không chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đều là 
không cả. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Hết thảy pháp tướng đều 
là không. Như vậy vì sao nói hết thầy pháp chẳng vào 
trong không? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi hành 
Bát nhã Ba-la-mật, đại Bồ tát làm thế nào để an trú trong 
hết thầy pháp không mà có thể khới các thần thông Ba-la- 
mật; rồi dùng các thần thông Ba-la-mật để đi hằng sa quốc 
độ khắp 10 phương, cúng dường chư Phật, nghe chư Phật 
thuyết pháp, và gieo trồng thiện căn nơi chư Phật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, đại Bồ tát quán hằng sa quốc độ khắp 10 phương 
đều là tánh không; hiện thân của các đức Phật chỉ là giá 
danh tự. Giá danh tự ấy cũng là không. 


Này Tu Bồ Đề! Vì các cõi Phật khắp 10 phương đều 
là tánh không, các đức Phật là tánh không, hết thầy các 
pháp tướng là tánh không nên Bồ tát hành Bát nhã Ba- 
la-mật, dùng lực phương tiện khởi các thần thông Ba-la- 
mật. An trú trong các thần thông Ba-la-mật, Bồ tát khởi 
thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, như ý túc thông, tha 
tâm thông, túc mạng thông, mà biết rõ các chúng sanh 
trong các đường sanh tử. 


Nếu Bồ tát xa rời các thần thông Ba-la-mật, thì chẳng 
có thể làm lợi ích cho chúng sanh, chẳng có thể được Vô 
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Thượng Bồ Đề. Thần thông Ba-la-mật là đạo lợi ích dẫn 
đến Vô Thượng Bồ Đề. 


Vì sao? Vì Bồ tát dùng thiên nhãn tự mình thấy các 
thiện pháp, cũng dạy người, khiến họ được các thiện 
pháp, ở nơi các thiện pháp, Bồ tát chẳng thủ chấp, VÌ Các 
thiện pháp đều là tự tánh không. Trong “không” chẳng 
có chỗ thủ chấp. Nếu chấp, thì sẽ thọ mùi vị, mà trong 
“không” thì chẳng có mùi vị vậy. 


Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật như vậy, dùng thiên 
nhãn quán hết thầy pháp đều là không. Vì thấy hết thảy 
pháp đều là không nên chẳng thủ tướng, chẳng tác nghiệp, 
chẳng thấy có vì người mà nói pháp ấy, chắng thấy có 
tướng chúng sanh, cũng chẳng nghe danh tự chúng sanh. 


Bồ tát dùng pháp “vô sở đắc”, khởi thần thông Ba- 
la-mật; dùng thần thông quán chỗ nào nên làm thì làm. 
Thiên nhãn thù thắng hơn nhân nhãn, nên Bồ tát dùng 
thiên nhân thấy được các cõi Phật trong khắp 10 phương. 
Thấy rồi, Bồ tát bay đến tận cùng các cõi Phật để làm lợi 
ích cho chúng sanh; hoặc dùng bố thí, hoặc dùng trì giới, 
hoặc dùng nhẫn nhục, hoặc dùng tỉnh tấn, hoặc dùng 
thiền định, hoặc dùng trí huệ để làm lợi ích cho chúng 
sanh; hoặc dùng 37 Phẩm Trợ Đạo, hoặc dùng 3 giải thoát 
môn, hoặc dùng pháp Thanh Văn, hoặc dùng pháp _ Bích 
Chỉ Phật, hoặc pháp Bồ tát, hoặc dùng pháp Phật để làm 
lợi ích cho chúng sanh. Gặp người xan tham thì Bồ tát 
nói với họ, “Các người nên hành bố thí. Bần cùng là khổ 
não. Người bần cùng chẳng tự lợi ích cho chính mình, 
huống nữa là lợi ích cho người khác. Các ngươi hay siêng 
năng hành bố thí, khiến tự mình được vui, cũng làm cho 
người khác được VuÏ. Các ngươi chớ nên vì bần cùng mà 
xâu xé nhau, trộm cắp của nhau khiến chẳng xa rời được 
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3 đường ác”. Gặp người phá giới thì Bồ tát nói với họ, 
“Các người chớ nên phá giới, phá giới là khỗ não. Người 
phá giới chẳng tự lợi ích cho chính mình, huống nữa là 
lợi ích cho người khác. Do phá giới mà phải đọa vào địa 
ngục, nøạ quỷ súc sanh; chẳng thể tự cứu mình, huống 
nữa là cứu người khác. Các ngươi chớ nên tùy theo tâm 
phá giới; đến khi chết, các ngươi sẽ hối hận”. 
__ Gặp người sân hận, đấu tranh lẫn nhau, thì Bồ tát nói 
với họ “Các ngươi chớ nên sân hận. Sân hận là khô não. 
Sân hận làm não loạn lòng người, chắng thuận với thiện 
pháp. Do sân hận mà phải đoạ vào địa ngục, nga quỷ, 
súc sanh. Các ngươi chớ nên sanh hận thù, dù chỉ là một 
niệm, mà tự làm khổ mình”. 

Gặp người giải đãi, thì Bồ tát dạy cho họ tu tỉnh tấn. 

Gặp người loạn tâm, thì Bồ tát dạy cho họ tu thiền định. 

Gặp người ngu sỉ, thì Bồ tát dạy cho họ tu trí huệ. 

Gặp người nhiều dâm dục, thì Bồ tát dạy cho họ quán 
bất tịnh. 

Gặp người sân nhuế, thì Bồ tát dạy họ quán từ bi. 

Gặp người ngu sỉ, thì Bồ tát còn dạy họ quán 12 
nhân duyên. 


Lại nữa, gặp người hành phi đạo, thì Bồ tát dạy họ 
vào chánh đạo; dạy họ tu Thanh Văn Đạo, Bích Chỉ Phật 
đạo... dẫn đến tu Phật đạo. Bồ tát nói với hạng người này 
rằng, “Các ngươi chớ nên chấp tướng, vì các pháp là vô 
tướng, là tự tánh không. Trong không, thì chẳng có chỗ 
chấp trước”. 


Như vậy, này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
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Bồ tát an trú trong thần thông Ba-la-mật để làm lợi ích 
cho chúng sanh. 


Này Tu Bồ Đề! Nếu xa rời thần thông Ba-la-mật, 
thì Bồ tát chẳng có thể tùy ý chúng sanh để thuyết 
pháp được. 


Bởi vậy nên, khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát phải 
khởi các thần thông Ba-la-mật mới có thể tùy ý chúng 
sanh thuyết pháp khiến họ được lợi ích. Ví như chim 
chẳng có đôi cánh, chẳng có thể bay cao được; Bồ tát 
chẳng có thần thông Ba-la-mật cũng chẳng có thể tùy ý 
giáo hóa chúng sanh được vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Bởi vậy nên khi hành Bát nhã Ba-la- 
mật, Bồ tát phát khởi thần thông. Phát khởi thần thông 
rồi, Bồ tát mới tùy ý làm lợi ích cho chúng sanh được. 


- Dùng thiên nhãn quán thấy chúng : sanh trong hằng 
sa quốc độ. Quán thấy rồi, dùng lực thần thông đến với 
chúng sanh, vì họ thuyết pháp, khiến họ được lợi ích. 


_ Dùng thiên nhĩ nghe chư Phật trong khắp 10 phương 
thuyết pháp. Nghe rồi, liền thọ trì, và đúng như pháp mà 
đạy lại cho chúng sanh. 


- Dùng tha tâm trí biết rõ tâm trí của chúng sanh. Biết 
rồi, liền tùy chỗ ưa thích của chúng sanh mà thuyết pháp; 
như thuyết bố thí... dẫn đến thuyết Niết Bàn. 


- Dùng túc mạng trí biết rõ đời trước của mình, và của 
chúng sanh; biết rõ danh hiệu của chư Phật và của chúng 
đệ tử trong quá khứ. Nếu có chúng sanh nào có lòng tin, 
muốn nghe về đời quá khứ của họ, thì vì họ nói lại những 
việc làm của họ trong quá khứ, để rồi vì họ thuyết pháp, 
như thuyết bố thí... dẫn đến thuyết Niết Bàn. 
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- Dùng như ý thần túc thông, đi đến vô lượng cõi Phật, 
cúng dường chư Phật gieo trồng thiện căn. 


- Dùng lậu tận thông trí chứng, để tùy theo chỗ ưa 
thích của chúng sanh mà thuyết pháp, như thuyết bố 
thí... dẫn đến thuyết Niết Bàn. 


Như vậy này Tu Bồ Đề! Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, 
Bồ tát phát khởi những thần thông như vậy. Do các thần 
thông mà Bồ tát tùy ý thọ thân trong cảnh khổ, cũng như 
trong cảnh vui, mà chắng bị nhiễm; ví như các người hóa 
do Phật hóa tác ra, làm các việc khổ, việc vui, mà chắng 
bị nhiễm vậy. 

Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải như vậy mà du 
hý thần thông tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh. 


Lại nữa, này Tu Bồ Đề! Nếu Bồ tát chẳng tịnh Phật 
quốc độ, chẳng thành tựu chúng sanh, thì chẳng thể được 
Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì chẳng đầy đủ nhân duyên 
nên chắng được Vô Thượng Bồ Đề vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phải đầy đủ 
những nhân duyên gì? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Hết thảy các thiện pháp đều 
là nhân duyên mà Bồ tát phải đầy đủ để được Vô Thượng 
Bồ Đề. 

Ngài ¡ Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Những 


thiện pháp ấy là những pháp gì, mà Bồ tát Làn đầy đú để 
được Vô Thượng Bồ Đề? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Từ sơ phát tâm cho đến nay, 
Bồ tát bố thí Ba-la-mật. Đó là nhân duyên thiện pháp. Ở 
trong đó chẳng phân biệt người thí, người thọ và tài vật 
thí, vì các pháp là tự tánh không. 
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Dùng bố thí Ba-la-mật, Bồ tát có thể tự làm lợi ích 
cho mình, và làm lợi ích cho chúng sanh, dẫn dắt chúng 
sanh ra khỏi sanh tử và đưa họ vào Niết Bàn. Đó là nhân 
duyên thiện pháp để các Bồ tát hành Bồ tát đạo. Do nhân 
duyên thiện pháp như vậy mà chư Bồ tát trong 3 đời đã, 
đang và sẽ tự độ mình ra khỏi sanh tử, và cũng đã, đang 
và sẽ độ chúng sanh ra khỏi sanh tử. 

Dùng 5 Ba-la-mật kia, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô 
sắc định, 37 pháp trợ đạo, 18 pháp không... dẫn đến 18 
bất cộng pháp cùng hết thầy các công đức Phật pháp đều 
dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề. 

Này Tu Bồ Đề! Đó là các thiện pháp. Bồ tát phải đầy 
đủ các nhân duyên thiện pháp như vậy, rồi mới được 
Nhất thiết chủng trí. Được Nhất thiết chúng trí rồi, Bồ 
tát sẽ chuyên pháp luân, độ hết thầy chúng sanh. 


LUẬN: 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bồ tát an trú trong các thiện căn 
nào đê thọ các thân? 

Phật dạy: Bồ tát phải an trú đầy đủ nơi hết thảy các 
thiện pháp. 

Ngài Tu Bồ Đề hoan hỷ thưa: Bồ tát thành tựu các lực 
phương tiện, an trú trong các thánh pháp vô lậu, nên thường 
thọ các thân, mà chăng bị nhiễm ô. 

Phật dạy: Bồ tát thành tựu các lực phương tiện Bát nhã 
Ba-la-mật, nên thường thọ các thân, thường làm lợi ích cho 
chúng sanh, mà chăng tham luyên thân vậy. 

Ở nơi đây Phật nêu lên các nhân đuyên Bồ tát có 3 pháp 
bât khả đắc. 
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Đó là: Pháp thân Bồ tát, thân thị hiện làm súc sanh, và 
chỗ dụng pháp. 

Vì sao? Vì Bồ tát biết rõ các pháp là tánh không, mà cũng 
cháng châp không. Trong không, thì chăng có người tham 
châp, chăng có pháp đê châp, và cũng chăng có chúng sanh. 

Phật nói lên các nhân duyên rằng “không” là bất khả đắc, 
nên Bô tát chăng tham châp. Lại nữa trí huệ cũng bât khả 
đặc, vì “không” chính là Bát nhã Ba-la-mật vậy. Bồ tát an trú 
trong “không” mà được Vô Thượng Bồ Đê. Vì Bồ tát chăng 
bị chướng ngại, nên đê được đạo. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát an trú trong 6 pháp Ba-la- 
mật,... dân đên an trú trong 18 bât cộng pháp mà được đạo. 
Như vậy, vì sao nói Bô tát an trú trong “vô sở đặc Bát nhã 
Ba-la-mật” mà được đạo? 

Phật hỏi lại: Có pháp nào chẳng có vào trong Bát nhã 
Ba-la-mật chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bát nhã Ba-la-mật là tánh không. 
Như vậy làm sao hệt thảy pháp đêu vào trong Bát nhã Ba-la- 
mật được? 

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Trong không, chẳng 
thê có pháp ra, có pháp vào được”. 


Phật hỏi lại: Hết thảy pháp tướng đều là không chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề thưa: Đều là không cả. 

Phật dạy: Nếu hết thảy pháp tướng đều là không, thì các 
pháp đêu nhập vào trong không. Như vậy vì sao ông lại nói 
trong “không” chăng có pháp ra, chăng có pháp vào? 

Lúc bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề hỏi mới chịu phục theo, và 
mới thọ lời giải rắng, “Bồ tát hóa thân đê độ chúng sanh”. 
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Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Bồ tát làm thế nào đề an trú trong 
pháp không, mà vẫn thường khởi thần thông Ba-la-mật, đi 
đến các cõi Phật ở khắp 10 phương cúng dường chư Phật, 
nghe chư Phật thuyết pháp và gieo trồng thiên căn? 


Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Bát nhã Ba-la-mật là 
tánh không, là vô pháp. Như vậy làm sao Bồ tát an trú trong 
tánh không, trong vô pháp, mà có thể thường khởi các thần 
thông, là hữu pháp? 


Phật dạy: Vì là 'không” cho nên mới hành. Vì sao? Vì Bồ 
tát hành Bát nhã Ba-la-mật, quán các quốc độ trong khắp 10 
phương đều là không, quán chư Phật trong 10 phương cũng 
đều là không. 


Hỏi: Nếu các quốc độ trong khắp 10 phương là không, 
chư Phật trong 10 phương cũng đều là không, thì còn nói 
làm gì nữa? 

Đáp: Phật thành tựu trong công đức từ vô lượng kiếp, 
thật có thân này. Một ngón chân Phật động, thì các quôc độ 
trong 10 phương đều động theo. 


Do đời đời thâm ái Phật nên Bồ tát khó có thể thấy được 
Phật là không, khó có thê quán các quôc độ trong khắp 10 
phương đều là không. 


Với hạng người này, Phật dạy, “Các quốc độ và các đức 
Phật ở trong khắp 10 phương là không, và cũng là chẳng không 
(bất không)”. Vì sao? Vì do đối đãi với “có” mà nói “không” là 
chấp thiên lệch về một bên. Do vậy mà nói hết thảy pháp tướng 
là không, tức là nói hết thảy pháp là tự tướng không. Bồ tát biết 
rõ như vậy nên ở nơi hết thảy pháp đều được vô chướng ngại. 


-o00- 
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Nếu dùng nhục nhãn mà quán các sắc pháp, thì chẳng 
thấy thông đến trên, chẳng thấy thông đến dưới, chăng thấy 
thông đến trước, chăng thấy thông đến sau, nếu thấy ngày 
thì chăng thấy đêm, nêu thấy đêm thì chẳng thấy ngày v.V.. 
Lực của nhục nhãn yếu kém như vậy, nên Bồ tát phải dùng 
đến lực của thiên nhãn, khiến từ nơi thân 4 đại mà có thê thấy 
thông suốt được các cõi. 


Bồ tát đùng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, như ý túc 
thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông, biết rõ 
chúng sanh qua lại trong. các đường sanh tử, biết chúng sanh 
căn tánh như thế nào để tùy theo đó thuyết pháp độ thoát 
họ ra khỏi sanh tử. Nếu chẳng có các thần thông, thì Bồ tát 
chẳng có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Vì sao? Vì chắng có 
thần thông thì chẳng có thê làm cho đông đảo chúng sanh phát 
tâm Vô Thượng Bỏ Đề vậy. Bồ tát dùng các thần thông là để 
hành Bồ tát đạo. Bồ tát tự mình tu các thiện pháp, và cũng dạy 
người tu các thiện pháp, mà chắng chấp các thiện pháp. 


Hỏi: Thiên nhãn thấy các sắc pháp, nhưng làm sao thấy 
được các thiện pháp, làm sao tháy được hêt thảy các pháp là 
tự tảnh không được? 


Đáp: Nay ở trong nhân mà nói đến quả. Bồ tát dùng thiên 
nhãn tự thấy được thân mình, và thấy được chúng sanh trong 
khắp 10 phương. Sau đó mới dùng tha tâm thông, túc mạng 
thông đề-biết rõ thiện căn của chúng sanh ở đời này và đời 
sau; thấy chúng sanh thọ quả báo rôi cũng phải tiêu diệt; thấy 
hết thảy các thiện pháp đều là pháp hữu vị, là chẳng có tự 
tánh, nên là không. Vì là không, nên là bất khả đắc. 


Ví như con nhện chắng có chỗ nào mà chắng đặt chân 
đến, chỉ trừ chỗ có lửa là chăng có đặt chân lên. Chúng sanh 
ái trước cũng là như vậy. Dù có lên đến trời phi hữu tưởng 
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phi vô tưởng cũng vẫn còn chấp, nên chắng vào được Niết 
Bàn. Chấp hết thảy mà chẳng chấp được Bát nhã Ba-la-mật 
tánh không, vì tánh không là như lửa, nên chẳng có mùi vị. 
Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật tướng là không, nên chắng có 
chỗ chấp. Nếu là chẳng phải không, thì mới có chỗ chấp. 

Bồ tát an trú trong “không” dùng trí huệ khởi các nghiệp 
hữu lậu để vì chúng sanh thuyết pháp, mà vẫn biết rõ chúng 
sanh chỉ là giả danh, là bất khả đắc vậy. 


Bồ tát phải an trú trong “vô sở đắc Bát nhã Ba-la-mật” 
mới có thể đầy đủ thần thông. Nếu Bồ tát chẳng được “vô 
chướng ngại Bát nhã Ba-la-mật”, thì chẳng được “vô ngại 
thần thông”. Được “vô ngại thần thông” rồi, mới đi đến quốc 
độ ở khắp 10 phương làm lợi ích cho chúng sanh (như trong 
kinh đã rộng nói). 


-o0o- 


Ở nơi đây, Phật dạy, “Ví như chim chẳng có đôi cánh, chẳng 
thê bay cao được. Cũng như vậy, Bồ tát chăng có các thân thông 
Ba-la-mật, chăng có thê giáo hóa chúng sanh được”. 


Bồ tát dùng thiên nhãn thông thấy được chư Phật cùng 
chúng sanh ở các quốc độ trong khắp cả 10 phương; dùng 
thiên nhĩ thông nghe chư Phật thuyết pháp; dùng như ý thần 
túc thông phóng đại quang minh, hóa ra lửa, hóa ra nước, 
hiện ra các sự việc lạ lùng khiến chúng sanh phát tâm tin 
kính; dùng tha tâm thông biết rõ tâm trí chúng sanh, biết 
chúng sanh nào nên độ hay chưa nên độ, biết chúng sanh lợi 
căn hay độn căn biết chúng sanh nào đã thành tựu thiện căn 
hay chưa thành tựu thiện căn v.v...; dùng túc mạng thông 
biết rõ mỗi chúng sanh đã, đang và sẽ qua lại trong sanh tử 
như thế nào thuộc giống gì, thiện căn ra sau, từ đâu sanh 
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về đây, sau khi chết sẽ sanh về đâu, tu tập như thế nào, bao 
giờ mới được giải thoát v.v... Như vậy, Bồ tát tư duy, trù 
lượng biết rõ chúng sanh nào có thể độ được, chúng sanh nào 
chưa thể độ được, dùng các lực thần thông biết rõ các duyên 
nghiệp của mỗi chúng sanh ở đời quá khứ, và quả báo ở đời 
vị lai. Nếu thấy chúng sanh nào cần đến sự sợ hãi mới được 
độ thì Bồ tát khai thị cảnh giới địa ngục cho họ thấy khiến họ 
sanh sợ hãi. Nếu thấy chúng sanh nào cần sự vui vẻ mới được 
độ thì Bồ tát khai thị cảnh Tịnh Độ cho họ thấy khiến họ sanh 
vui vẻ, nhàm chán cảnh thế gian. Lúc bấy giờ, Bồ tát dùng 
thần thông vô lậu thuyết các pháp vô lậu. Chúng sanh nghe 
pháp tự phá được tâm chấp của mình; rồi Bồ tát lại dùng 3 
thừa đạo dạy cho chúng sanh, dẫn họ vào Niết Bàn. 


Ví như con chim hạc muốn bắt cá trước hết phải tư duy, 
trù lượng về chỗ đứng của mình, về hướng đi của đàn cá, 
chăng bỏ mắt cơ hội; khi cơ hội đã đến, liền nhanh chóng 
bắt lầy cá. Cũng như vậy, Bồ tát dùng thần thông quán chúng 
sanh từ các đời trước đến nay, tư duy, trù lượng phải cân đến 
các nhân duyên gì để độ họ, phối hợp với các nhân duyên về 
quốc độ, về thời cơ, về căn tánh lợi độn của chúng sanh v.v... 
Khi đã hội đầy đủ các nhân duyên, Bồ tát mới vì họ nói pháp. 
Bởi vậy nên trong kinh nói “Bồ tát xa rời thần thông Ba-la- 
mật, chẳng có thể làm lợi ích cho chúng sanh được. Ví như 
chim chẳng có đôi cánh, chăng có thể bay cao được”. 
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Ở nơi đây, Phật nói lên nhân duyên Bỏ tát dùng thiên nhãn 
thấy rõ chúng sanh ở khắp 10 phương, biết rõ tâm niệm chúng 
sanh mới vì họ thuyết pháp được; Bồ tát lại dùng các lực thần 
thông, vì chúng sanh thọ các thân, mà chẳng bị khổ hay lạc làm 
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nhiễm ô. Bồ tát hiện thân làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm đệ 
tử, làm chủ, làm tớ; hoặc làm trâu làm ngựa, làm người giàu 
có, biệt: người có oai lực quyền uy, làm người bần cùng hạ tiện 
..Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ địa vị nào, Bồ tát 
NI chẳng bị nhiễm ô. Ví như các người hóa do Phật hóa tác 
ra, làm đầy đủ tất cả các việc, mà chẳng bao giờ bị nhiễm ô vậy. 
Vì sao? Vì Bồ tát ở trong cảnh lạc chẳng sanh ái, gặp 
cảnh khổ chăng sanh sân. Bồ tát tùy nơi chỗ các phiền não 
mà chẳng bị các phiền não trói buộc. 


Như vậy là Bồ tát du hý thần thông, thành tựu chúng sanh 
thanh tịnh Phật độ. 


Hỏi: Bồ /át dùng lực thân thông có nơi có chốn. Như vậy 
vì sao nói là dụ hý? 

Đáp: “Du” là đi qua, xoa là như huyễn. Bồ tát dùng các 
thần thông cũng như nhà huyễn thuật biến hiện ra các sự vật. 


Trong Phật pháp, hành 3 tam muội “không, vô tướng và 
vô tác” gọi là hành ở cấp cao (thượng hạnh). Vì sao? Vì là 
tợ như Niệt Bàn, mà là vô sở trước, vô sở đắc. Bởi vậy nên, 
hành các pháp khác gọi là hành ở cấp thấp (hạ hành). 


Dùng các lực thần thông gọi là du hý. Vì sao? Vì điều cốt 
yếu để tịnh Phật quốc độ là thành tựu chúng sanh. Như vậy, 
ngay khi tịnh Phật quốc độ, thì đồng thời đã có tu thiện căn rồi. 


Hỏi: Vì sao phải thành tựu Chúng sanh, tịnh Phật quốc 
độ rồi mới được Vô Thượng Bô Đề? 


Đáp: Phật nói lên các nhân duyên “chẳng thành tựu 
chúng sanh, chẳng tịnh Phật quốc. độ” thì chăng được “Vô 
Thượng Bồ Đề”. Vì sao? Vì phải đầy đủ các nhân duyên mới 
được Vô Thượng Bồ Đề vậy. 
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Nhân duyên, nói nơi đây, là hết thảy các thiện pháp. Từ 
sơ phát tâm đến nay, Bồ tát thường hành hết thảy các thiện 
pháp, hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến hành 18 bất cộng 
pháp. Khi hành các thiện pháp, Bồ tát chẳng ức tưởng phân 
biệt. Ví như khi hành bố thí, Bồ tát chẳng phân biệt có người 
thí, có người thọ, có tài vật thí, dẫn đến khi hành 18 bất cộng 
pháp cũng là như vậy. 


Nếu Bỏ tát chẳng chấp tâm, chẳng phân biệt khi hành 6 
pháp Ba-la-mật.... dẫn đến khi hành 18 bắt cộng pháp, thì đó 
là nhân duyên thành Vô Thượng Bồ Đề, đó là nhân duyên để 
có thể tự độ mình và độ người vậy. 


Hỏi: Néu Bồ tát khởi tâm chấp khi hành bồ thí thì có lỗi gì? 
Đáp: Hành bố thí với tâm chấp tuy có lợi nhỏ, mà có lỗi 
rât lớn. Ví như món ăn ngon có xen chất độc, tuy ăn vào ngon 


miệng, mà về sau sẽ bị chất độc gây tác hại... dẫn đến có thể 
mật mạng. 

Hỏi: Lỗi gì mà quá nặng đến như vậy? 

Đáp: Nếu người bố thí mà có chấp tâm, khi gặp điều gì 
chăng vừa ý mình, như thây người thọ thí chăng chút cám ơn 
mình, thì liên sanh sân hận. Nêu người cúng dường mà có 
chấp tâm, khi gặp nhũng điều chẳng may đến với mình, như 


bị hoạn nạn bị ốm đau... thì liền sanh chán nản, chẳng muốn 
cúng dường nữa. 


Người đã phát tâm bố thí thì chắng nên luyến tiếc việc 
làm của mình vì nếu luyến tiếc thì sẽ bị thọ quả báo bắt tịnh. 


Lại nữa, do chấp tâm bồ thí mà sanh tâm chấp đắm tài vật 
của mình. Hạng người này săn sàng làm hại kẻ xâm đoạt tài 
sản của mình; do vậy mà gây nên tội lỗi. 
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Lại nữa, do bố thí muốn hưởng nhiều quả báo phước đức, 
nên mới sanh tâm chấp bố thí. Bố thí như vậy thì sẽ thọ quả 
báo bắt tịnh chỉ đem lại cho mình toàn là ưu bi khổ não. Vì 
sao? Vì có chấp tướng là có lỗi lầm vậy. 


Người đúng như thật tướng mà hành bố thí, mới chẳng có 
lỗi lầm. Người này dù ở trong sanh tử mà vẫn thọ được các 
phước lạc bât tận dẫn đên được Vô Thượng Bô Đề. 


Còn người hành thiện pháp, khi nghe pháp là rốt ráo 
không, mà lại chấp “không” cũng là có lỗi. Người chấp tâm, 
thủ tướng như vậy, chắng những mất hết thảy công đức, mà 
còn bị đọa vào tà kiến nữa. 


Vì sao? Vì chấp mình có hành các công đức bố thí là có 
chấp tâm, có thủ tướng, nên là có lỗi lầm. 

Bồ tát xả tâm chấp, nên an trú nơi pháp không, mà chẳng 
chấp tướng “không”. Bồ tát ở nơi như pháp tánh thật tế, cùng 
với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đè. 

Khi bố thí, Bồ tát dấy niệm rằng, “Chư Phật 3 đời 10 
phương do ở nơi rốt ráo thanh tịnh mà biết rõ thật tướng các 
pháp, cũng biết rõ thật tướng bồ thí là rốt ráo không. Tôi nay 
cũng dùng tánh không ấy, đề cùng hết thầy chúng sanh, đồng 
hồi hướng các công đức bố thí về Vô Thượng Bồ Đè. Vì biết 
rõ ở nơi các tâm và tâm sở pháp, 5 căn chẳng dùng, chẳng 
hành, chẳng biết được các pháp tướng: vì biết rõ các pháp 
đều do nhân duyên sanh, đều là hư vọng, là chăng có tự tánh, 
nên nay tôi đem tất cả công đức bố thí, cùng với hết thảy 
chúng sanh đồng hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. Vì sao? 
Vì ở nơi thật tướng các pháp, ở nơi thật tướng hồi hướng, thì 
hết thảy các pháp hư vọng đều bình đẳng, chắng có sai khác. 
Tôi nay chưa được thật trí huệ thanh tịnh, nên còn có phân 
biệt thật hư. Nếu có được thật trí huệ thanh tịnh, thì biết rõ 
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hết thảy các pháp vào trong đẻ nhất nghĩa, đều là bình đẳng, 
thanh tịnh chẳng có sai biệt”. 

Như vậy, bố thí thanh tịnh là bố thí với sự hồi hướng. 
tất cả các công đức bố thí thắng về Phật đạo. Hành bố thí 
mà chẳng có tâm phân biệt như vậy mới gọi là hành chân 
Bồ tát đạo. 
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Phẩm Thứ Tám Mươi Bốn 
c ~€_ - Â ˆ 3= CS) 
lu c —*-E-2-— 


Tứ Đế 
(Bốn Thánh Đé) 


KINH: 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
thảy các pháp ấy đều là Bồ tát pháp, thì pháp gì gọi là 
Phật pháp? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát pháp cũng là Phật 
pháp. Nếu biết hết thấy chúng trí, thì được Nhất thiết 


chúng trí, là đoạn dứt hết thảy phiền não tập khí. Bồ tát 
đang hướng về Nhắt thiết chủng trí, và sẽ được pháp ấy. 


Phật đã được Nhắt thiết chủng trí, dùng nhất niệm tương 
ưng huệ, biết hết thầy pháp, mà được Vô Thượng Bồ Đề. 


Này Tu Bồ Đề! Đây là chỗ sai biệt giữa Phật và Bồ tát. 
Ví như người đã đắc đạo quả và người hướng đến đạo 
quả, tuy đồng là bậc Thánh, nhưng có sai khác nhau. 


Này Tu Bồ Đề! Người hành đạo vô ngại được gọi là 
Bồ tát. 


Người đã được giái thoát đạo, chẳng còn hết tháy ám 
chướng, thì được gọi là Phật. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết 
tháy pháp đều là tự tướng không, thì làm sao có phân biệt 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người; làm sao có phân 
biệt Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát... dẫn đến Phật? 
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Bạch Thế Tôn! Nếu người tác nghiệp là bất khả đắc, 
thì nghiệp nhân cũng bất khả đắc, nghiệp quả cũng bất 
khả đắc chăng? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Đúng như chỗ ông nói. Các pháp là tự tướng không, 
nên chẳng có pháp, chẳng có chúng sanh, chẳng có nghiệp 
nhân duyên, chẳng có nghiệp quả báo. 


Này Tu Bồ Đề! Vì chúng sanh chẳng biết được các 
pháp đều là tướng không, nên mới tác hành các nghiệp 
nhân duyên, hoặc là ác, hoặc là thiện, hoặc là bất động. 
Do các ác nhân duyên mà chúng sanh bị đọa vào 3 đường 
ác; đo các thiện nhân duyên mà chúng sanh được sanh 
làm người, hoặc được sanh lên các cõi trời Dục và Sắc; 
do các bất động nhân duyên mà chúng sanh được sanh 
lên cõi trời Vô sắc. 

Bồ tát hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến hành 18 
bất cộng pháp, thọ hành hết thầy các pháp trợ đạo, vào 
kim cang tam muội, được Vô Thượng Bồ đề; được Vô 
Thượng Bồ Đề rồi, lại ra làm các việc lợi ích cho chúng 
sanh. Vì lợi ích chẳng mất ấy chẳng mắt nên chẳng đọa 
vào trong 6 đường sanh tử. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phật được Vô 
Thượng Bồ Đề rồi, có còn ở trong các đường sanh tử chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng còn ở trong các 
đường sanh tử vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phật còn 
có các nghiệp ác (hắc nghiệp), các nghiệp thiện (bạch 
nghiệp), các nghiệp vô ký chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
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có, thì làm sao Phật lại nói đến địa ngục, nøa quỷ, súc 
sanh; nói đến trời, người; nói đên Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-la-hán, Bích Chi Phật và Phật? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu chúng sanh biết các 
pháp đều là tự tướng không, thì Bồ tát chẳng cầu Vô 
nh dệt, Bồ Đè, chẳng cứu chúng sanh ra khỏi 3 đường 

.. dẫn đến chẳng qua lại trong 6 đường sanh tử. 


Này Tu Bồ Đề! Vì chúng sanh thật chẳng biết các pháp 
đều là tự tướng không, nên chẳng thoát khỏi 6 đường 
sanh tử. 


Bồ tát theo các đức Phật, nghe thuyết về pháp “tự 
tướng không” nên phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề. 


Này Tu Bồ Đề! Do vọng chấp mà phàm phu tưởng các 
pháp đều là thật có. Vì sao? Vì ở nơi pháp “vô sở hữu” mà 
phàm phu điên đảo khởi các vọng tướng phân biệt, nói có 
được pháp, như nói: Có pháp “hữu”, có pháp “võ”; ở nơi 
chẳng có sắc, mà tưởng có sắc; ở nơi chắng có thọ, tưởng, 
hành, thức mà chấp có thọ, tưởng, hành, thức... Dẫn đến hết 
thảy pháp hữu vi đều là vô sở hữu, mà phàm phu dùng tâm 
điên đảo, khởi các vọng tưởng... đề rồi gây ra các nghiệp 
nhân duyên ở thân, ở khẩu, ỏ ởý, khiến phải trôi lăn trong 6 
đường sanh tử, chắng sao được giải thoát vậy. 


Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật cùng hết thầy các 
thiện pháp. Vì sao? Vì hết thầy các thiện pháp đều nhiếp 
trong Bát nhã Ba-la-mật. Bởi vậy nên, hành Bát nhã Ba- 
la-mật là hành Bồ tát đạo, được Vô Thượng Bồ Đề. Được 
Vô Thượng Bồ Đề rối, Bồ tát lại vì chúng sanh thuyết 
4 thánh đề; gồm khổ để, tập để, diệt đế và đạo đề; khai 
thị cho chúng sanh biết rõ hết các thiện pháp trợ đạo 
đều nhiếp trong 4 thánh đề; dùng các thiện pháp trợ đạo 
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phân biệt có 3 ngôi Tam bảo, gồm có Phật bảo, Pháp bảo 
và Tăng bảo. 

Có những chúng sanh, do chẳng tin Tam bảo, mà 
chăng sao ra khỏi 6 đường sanh tử được. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn ! Dùng khố 
thánh đế mà được độ, hay dùng khỗ trí mà được độ? 
Dùng tập thánh đế mà được độ, hay dùng tập trí mà được 
độ. Dùng diệt thánh đế mà được độ, hay dùng diệt trí mà 
được độ? Dùng đạo thánh đế mà được độ hay dùng đạo 
trí mà được độ? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chắng phải dùng khỗ thánh 
đề cũng chẳng phải dùng khỗ trí mà được độ.. . dẫn đến 
chẳng phải dùng đạo thánh đế cũng chẳng phải dùng đạo 
trí mà được độ. 


Này Tu Bồ Đề! Tất cả 4 thánh để đều bình đẳng. Thánh 
đế tức là Niết Bàn, nên chẳng phải dùng khổ thánh đề.. 
dẫn đến đạo thánh đề, cũng chắng phải dùng khỗ trí.. 
dẫn đến đạo trí mà được Niết Bàn vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì sao nói 4 
thánh đế là bình đẳng tướng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng có khỗ cũng chẳng 
có khổ trí; chẳng có tập, cũng chẳng có tập trí; chẳng có 


diệt cũng chẳng có diệt trí; chẳng có đạo, cũng chẳng ‹ có 
đạo trí. Như vậy gọi là tướng bình đẳng của 4 thánh đề. 


Lại nữa! Này Tu Bồ Đề! 4 thánh đế như đều chẳng khác 
với pháp tướng, pháp tánh, pháp trụ, pháp vi, thật tế. 


Dù có Phật hay chẳng có Phật, thì pháp tướng vẫn 
thường trú, chẳng hư dối, chẳng lầm lẫn, nên Bồ tát hành 
Bát nhã Ba-la-mật là thông đạt “thật tế”. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát thông 
đạt thật tế như thế nào mà gọi là hành Bát nhã Ba-la- 
mật; mà chẳng lạc về Thanh Văn địa và Bích Chi Phật 
địa, vào thẳng Bồ tát vị? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát thấy các pháp như 
thật. Thấy như vậy rồi, nên vào được nơi “vô sở hữu 
pháp”; thấy hết thảy các pháp đều là KHÔNG. Các pháp, 
dù nhiếp trong 4 thánh đế, dù chắng nhiếp trong 4 thánh 
đế, cũng đều là KHÔNG. 

Quán được như vậy rồi, Bồ tát liền vào Bồ tát vị, an 
trú trong “tánh địa”, chắng lạc về Thanh Văn địa và Bích 
Chi Phật địa. 

Bồ tát an trú trong tánh địa, thường sanh 4 thiền, 4 vô 
lượng tâm, 4 vô sắc định. 

Bồ tát an trú trong sơ định địa, phân biệt hết thảy 
các pháp, thông đạt 4 thánh đề, biết khỗ chẳng sanh tâm 
duyên khẳ... dẫn đến đạo chẳng sanh tâm duyên đạo. Bồ 
tát chỉ tùy thuận theo Vô Thượng Bồ Đê, dùng tâm quán 
các pháp như thật tướng. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
quán các pháp như thật tướng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đó là quán các pháp không. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thế nào là 
quán các pháp không? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đó là quán các pháp tự 
tướng không. 

Bồ tát dùng trí huệ, quán hết thấy các pháp đều là 
không, chắng có pháp tánh có thể thấy được. Bồ tát an 
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trú trong tánh không mà được Vô Thượng Bồ Đề. 


Vì sao? Vì tướng của “tánh không” là tướng của Vô 
Thượng Bồ Đề. Tướng “tánh không” đó chẳng phải do 
chư Phật làm ra, chẳng phải do chư Thanh Văn, chư Bích 
Chỉ Phật, chư Bồ tát làm ra. 


Vì chúng sanh chẳng biết, chẳng thấy các pháp như 
thật tướng, nên Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật phải 
dùng các lực phương tiện, để vì chúng sanh thuyết ra 
các pháp ây. 

LUẬN : 


Pháp Bồ tát và pháp Phật tuy đồng, nhưng cũng có chỗ 
sai khác nhau. Bồ tát chưa được Nhất thiết chủng trí, còn 
Phật đã được Nhất thiết chủng trí rồi; Bồ tát là người đang 
hướng đến đạo quả, còn Phật là người đã đắc đạo quả. 


Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đề sanh nghỉ tà hỏi Phật? 


Đáp: Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, Bồ tát y theo chỗ Phật 
dạy mà hành, hành 6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến hành Nhất 
thiết chủng trí, nên pháp Bồ tát phải đồng với pháp Phật”. 
Suy nghĩ như vậy rồi ngài hỏi Phật Chỗ Bồ tát hành cùng 
với chỗ Phật hành chăng có sai khác nhau. Như vậy, nếu các 
pháp đều là pháp Bồ tát, thì pháp gì gọi là pháp Phật? 


Phật dạy: Như vậy là ông hỏi về chỗ hành của Bồ tát và 
chỗ hành của Phật. Chỗ hành ở nơi sắc tướng tuy đông, mà ở 
nơi trí huệ, thì có độn có lợi sai khác nhau. 


Nơi đây, Phật tự nói Bồ tát tuy đã như thật hành 6 pháp 
Ba-la-mật, mà chưa có khắp biết, chưa vào được Nhất thiết 
chủng trí môn, nên chưa được gọi là Phật. Nếu Bồ tát vào 
được Nhất thiết chủng trí môn, vào được thật tướng các pháp, 
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thì ở nơi nhất niệm tương ưng huệ, đã được Vô Thượng Bồ 
Đề, đã đoạn sạch hết thảy phiền não tập khí, đã được tự tại 
nơi hết thảy các pháp, và đã được gọi là Phật. 


Ví như mặt trăng đêm 14 và mặt trăng đêm rằm tuy đồng, 
nhưng mặt trăng đêm 14 chưa có đủ sức hút mạnh để nâng 
thủy triều lên cao. 


Cũng như vậy, Bồ tát tuy đã có thật trí huệ, nhưng chưa 
được đầy đủ các Phật pháp, nên chẳng có thể tác động được 
hết thảy chúng sanh ở khắp 10 phương. 


Vị như mặt trăng đêm rằm có ánh sánh thanh mãn, mới 
có sức hút mạnh nâng thủy triều lên cao. Cũng như vậy, Bồ 
tát khi thành Phật rôi, mới phóng đại quang minh có thể tác 
động hết thảy chúng sanh ở khắp 10 phương vậy. 


Nhân đây, Phật nêu ví dụ về “hướn øØ A-la-hán” và “đắc A-la- 
hán” tuy đồng là bậc thánh, nhưng có sai khác nhau. Cũng như 
vậy, Bồ tát khi đang tu học, từ khi sơ phát tâm cho đến khi vào 
được kim cang tam muội, vẫn còn được gọi là Bồ tát; đến khi đã 
được chánh quả rồi, đã đoạn sạch hết chỗ nghỉ, chăng còn chỗ 
nào mà chắng thấy rõ, thì mới được gọi là Phật. 


Ngài Tu Bỏ Đề hỏi: Nếu các pháp là tự tướng không, 
là chẳng có sai biệt, thì làm sao có phân biệt địa ngục, ngạ 
quý, súc sanh, trời, người; làm sao có phân biệt Thanh Văn, 
Bích Chi Phật, Bồ tát... dẫn đến Phật? Nếu địa ngục, ngạ quỷ 

.. đều bất khả đắc, chúng sanh bắt khả đắc, thì các nghiệp 
tp duyên và nghiệp quả báo cũng bất khả đắc. Vì người 
tác nghiệp đã bất khả đắc thì nghiệp nhân duyên và nghiệp 
quả báo cũng phải bất khả đắc vậy. Như vậy vì sao nói Bồ tát 
cùng Phật có sai khác nhau? 


Phật dạy: Đúng như vậy. Vì chúng sanh chẳng biết được 
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các pháp là tự tánh không, nên thường khởi các nghiệp, hoặc 
ác, hoặc thiện. 

Chúng sanh, nói ở đây, bao gồm hàng phàm phu chưa vào 
được pháp vị, là những người còn tâm chấp ngã và chấp pháp. 


Do các phiền não nhân duyên điên đảo, mà chúng sanh 
khởi 3 nghiệp ở thân khẩu và ý. Trong các nghiệp nhân duyên 
có thiện, có ác, có bất động, có hữu lậu, có vô lậu. Nếu tạo 
nghiệp ác thì sẽ bị đọa vào 3 đường ác; nếu tạo nghiệp thiện 
thì sẽ sanh làm người, hoặc sẽ sanh lên các cõi trời Dục và 
Sắc; nếu tạo nghiệp bắt động thì sẽ sanh lên cõi trời Vô sắc. 


Nếu chúng sanh tự biết các pháp là tự tánh không, thì 
chẳng sanh tâm chấp, mới chẳng khởi các nghiệp. Nhưng 
vì chúng sanh chẳng biết các pháp là tự tánh không nên mới 
sanh tâm chấp, mới khởi các nghiệp vậy. Bởi vậy nên Bồ tát 
phải tinh tấn hành các pháp bố thí cùng hết thảy các thiện 
pháp khác cho đến khi vào được kim cang tam muội, được 
Vô Thượng Bồ Đề, để làm lợi ích cho chúng sanh, độ thoát 
chúng sanh ra khỏi 6 đường sanh tử. 


Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Phật được Vô Thượng Bồ Đề rồi, 
có được 6 đường sanh tử chăng? 

Phật dạy: Chăng có được. 

Hỏi: 7rước đây nói Phật chẳng đọa vào 6 đường sanh tử. 
Nay vì sao lại nói chăng được 6 đường sanh tứ? 

Đáp: Trước đây vì người tà kiến quyết định chấp tướng, 
chấp 6 đường sanh tử, châp có đọa vào trong 6 đường sanh 
tử nên nói “Phật chăng đọa vào 6 đường sanh tử”. 


Nay vì muốn khai thị cho chúng sanh biết rõ “6 đường 
sanh tử, cũng như các nghiệp nhân duyên dân chúng sanh 
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vào 6 đường sanh tử chỉ là giả danh, chẳng thật có, là như 


mộng, như huyễn, là bất khả đắc”, nên nói '“Phật chắng được 
6 đường sanh tử”. 


-o00o- 


Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Phật có được hắc nghiệp, bạch 
nghiệp, phi hắc bạch nghiệp chăng? 


Phật dạy: Chắng có được. 


Như trên đây đã nói nghiệp cũng như nhân duyên tạo 
nghiệp là giả danh, chăng thật có, là như mộng, như huyễn, 
là bât khả đặc, nên Phật dạy, “chăng có được”. 

Ở đây nên biết có 4 loại nghiệp. Đó là: 

- Hắc nghiệp (nghiệp đen): Chúng sanh tạo nghiệp nhân 
ác, phải thọ quả báo khô ở trong 3 đường ác. Do nghiệp quả 
báo này thuân khô, nên gọi là “hắc nghiệp”. 

- Bạch nghiệp (nghiệp trắng): Chúng sanh tạo nghiệp 
nhân lành nên được thọ quả báo phước lạc, tùy ý tự tại ở cõi 
trời. Do nghiệp quả báo thuân phước lạc như vậy, nên gọi là 
“bạch nghiệp”. 

- Hắc bạch nghiệp (nghiệp vừa đen vừa trắng): Chúng 
sanh vừa tạo nghiệp nhân ác, vừa tạo nghiệp nhân lành thọ 
quả báo vừa khô vừa lạc, sanh làm người, làm a tu la, làm 
rông... Do nghiệp quả báo này vừa có khô vừa có lạc, nên 
gọi là “hắc bạch nghiệp”. 

-Phi hắc bạch nghiệp (nghiệp chắng đen chắng trắng): 
Đây là nghiệp vô lậu, vô vi của các bậc đã đắc đạo. 


-o0o- 
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Nghiệp vô lậu thường phá các quả báo bất thiện. Nghiệp 
hữu lậu thường khiên chúng sanh phải thọ quả báo thiện hay ác. 


: Nghiệp vô lậu chắng phải là “bạch nghiệp”, mà là “phi 
hắc phi bạch nghiệp”. 


Vì sao? Vì nghiệp vô lậu, tuy thanh tịnh, vô cấu, mà là 
không, vô tướng, vô tác, nên chăng có chỗ phân biệt. Nói 
hắc hay nói bạch là có tương đãi, có phân biệt, mà nghiệp vô 
lậu là vô tướng, nên chẳng có thể gọi là bạch nghiệp được. 
Nghiệp vô lậu thường diệt hết thảy các quán, chẳng còn phân 
biệt hắc hay bạch. Vì là vô tướng, vô quán, nên nghiệp vô lậu 
được gọi là “ phi hắc phi bạch nghiệp”. 


-o0o- 


Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Nếu Phật chẳng được 4 nghiệp 
này, thì làm sao phân biệt có hắc nghiệp, có bạch nghiệp, 
làm sao phân biệt có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, a tu 
la; làm sao phân biệt có Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ tát... 
dẫn đến Phật? 


Phật dạy: Nếu chúng sanh tự biết các pháp là tự tướng 
không, thì Bồ tát chăng phải phát tâm tu Vô Thượng Bồ Đề, 
cũng chăng phải lăn lóc trong 6 đường chúng sanh, để dẫn 
dắt chúng sanh ra khỏi sanh tử. Vì sao? Vì nêu chúng sanh tự 
biết các pháp là tự tánh không, thì họ chắng cần được độ nữa. 
Vì như chắng có bệnh, thì chăng cần đến thuốc; chăng có tối 
thì chăng cần phải có đèn sáng. 


Do vì chúng sanh chăng biết được các pháp là tự tướng 
không, nên tùy tâm mà chấp tướng. Do sanh tâm chấp, nên 
sanh nhiễm trước, tùy theo 5 dục mà sanh tham đắm. Do 
nhân duyên tham đắm mà sanh xan tham, tật đố, sân si... dẫn 


QUYỀN 94 s 465 


đến đấu tranh lẫn nhau. Do đấu tranh mà bị các nghiệp tội 
che tâm, chẳng còn hay biết gì nữa. 


Bởi vậy nên, hạng chúng sanh đó khi mạng chung sẽ bị 
các nghiệp nhân duyên dẫn sanh vào đường sanh tử, qua lại 
mãi trong 6 đường chúng sanh, chăng bao giờ ngưng nghỉ. 


Bồ tát nghe Phật dạy các pháp tự tánh không, khởi tâm từ 
bi thương xót chúng sanh, biết rõ chúng sanh do ngu sI điên 
đảo, mà khởi tâm chấp, nên phát nguyện rằng, “Nếu được 
làm Phật, tôi sẽ phá tâm điên đảo của chúng sanh, khiến họ 
được giải thoát”. 

Các pháp vốn là tự tướng không, mà phàm phu khởi tâm 
chấp, nên ở trong vô sở hữu mà lại ức tưởng phân biệt, vọng 
chấp có sở đắc; ở trong vô chúng sanh mà lại khởi tưởng có 
chúng sanh; ở trong vô sắc... dẫn đến vô thức mà lại tưởng 
có sắc... dẫn đến có thức. 


Do khởi các vọng tưởng như vậy mà điên đảo tạo nên 
các nghiệp ở thân khẩu và ý, khiến phải trôi lăn mãi trong 6 
đường sanh tử, chăng có thể thoát ra được. 


Nếu chúng sanh nào chỉ khởi các tưởng vẻ phiền não kiết sử 
mà chưa có hành động tạo tội ác, thì còn có thể độ được. Còn 
những chúng sanh tham dục, sân nhuế v.v... mà tạo nên tội ác 
nặng, thì do các nghiệp nhân á ác đó sẽ phải thọ các nghiệp quả 
khổ; hạng chúng sanh này rất khó được độ. Ví như vi trần đã 
được chất thành núi cao rồi, thì rất khó mà dời đi hết được vậy. 


Vì muốn phá các nhân duyên quả báo sanh tử của chúng 
sanh, mà Bồ tát nguyện ở trong Bát nhã Ba-la-mật, nhiếp hết 
thảy các thiện pháp, hành Bồ tát đạo, được Vô Thượng Bồ 
Đề, rồi vì chúng. sanh thuyết 4 thánh đế, gồm khô đế, tập đề, 
diệt để và đạo đề. 
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Hỏi: Phật có rất nhiều pháp vi diệu dẫn đến “vô ngại 
giải thoát”. Vì sao chỉ nói đên 4 thánh đê mà thôi? 

Đáp: Vì chúng sanh khổ, nên trước hết phải trừ khổ cho 
chúng sanh; sau đó mới khai thị Phật đạo. 


Ví như người lâm bệnh nặng, trước hết phải trừ gốc bệnh 
cho họ; sau đó mới cho họ bổ dưỡng để phục hồi lại. 


-o0o- 


“Chúng sanh thọ thân 5 ấm, mà 5 ấm là gốc của hết thảy 
khổ. Do vậy mà phải vì chúng sanh nói về “khô đế”. 


Có vô lượng khổ; nếu nói lược thì có các khổ “sanh, già 
bệnh, chết”. 

Lại phải cho chúng sanh biết về các nguyên nhân sanh 
khổ, nên phải vì họ nói về “tập đế”. Do có “ái, thủ và hữu ”mà 
chúng sanh phải thọ thân ở đời sau. Đã thọ thân tức là phải 
thọ khổ. Do vậy mà nói “ái, thủ, hữu là các nhân chính tạo 
ra khổ”. 


Lại phải dạy. cho chúng sanh biết về cách diệt khổ, nên 
phải vì họ nói về “diệt đế”. Chúng. sanh muốn đoạn khô thì 
trước hết phải đoạn “ái”. Đoạn ái rồi thì thủ, hữu... dẫn đến 
sanh, già, chết đều đoạn cả. Do vậy mà nói “ái” đoạn thì 
“khổ” tự điệt. 

Lại phải cho chúng sanh biết con đường đưa đến sự diệt 
khổ, nên phải vì họ nói về “đạo đế”. Con đường diệt khổ tức 
là “đạo” vậy. 


Ở đời này, chúng sanh phải quán thân 5 ấm là gốc của 
khổ, nên phải quán thân này là vô thường, là khổ, là không, 
là vô ngã. Lại phải biết do “ái” mà phải thọ thân nên phải 
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quán “ái” như bệnh, như ung nhọt, như giặc cướp; phải hành 
8 thánh đạo, tu chánh kiến và 7 pháp thánh đạo kia, để gIúp 
cho sự phát đạo tâm, giúp đoạn sạch pháp “ái”, ví như dùng 
chất rượu đề dẫn thuốc vậy. 


Nếu ở nơi hết thảy pháp thế gian mà chẳng còn khởi tâm 
tham đắm nữa, thì mới ly được khổ. Khi ly được khổ rồi, thì 
ảnh hưởng của khổ liền tự diệt. Có như vậy thì mới thành tựu 
được diệu pháp. 


Bởi vậy nên, ở đoạn kinh trên đây, Phật dạy, “4 thánh đề 
nhiếp hết thảy các thiện pháp”. 


Hỏi: Vì sao chẳng nói đến các pháp trợ đạo? 


Đáp: Vì hết thảy các thiện pháp nhiếp bên trong 4 thánh 
đề. Các thiện pháp trợ đạo làm nhân duyên giúp chúng sanh 
tin kính 3 ngôi Tam bảo. Nếu chúng sanh chắng tin Tam bảo 
thì chẳng ra khỏi 6 đường sanh tử. Bởi vậy nên trước hết : phải 
dạy cho chúng sanh 4 thánh đế, khiến họ trừ được khổ, rồi 
sau đó mới dùng các thiện pháp trợ đạo đề đưa họ vào đạo. 


Hỏi: Vì sao ngài Tu Bô Đê hỏi Phật, “Dùng khổ để mà 
được điệt độ, hay dùng khổ trí mà diệt độ chăng? Như vậy có 
phải là hỏi về một sự việc thô chăng? ” 


Đáp: Hỏi như vậy chẳng phải là thô. Hỏi như vậy để cho 
thấy rõ về thể của 4 thánh đề. Muốn diệt độ thì phải dùng 
đến trí. Khi diệt sạch hết các phiền não rồi thì được diệt độ, 
tức là được Niết Bàn vậy. Khổ đề là do khổ trí hòa hợp mà 
thành tựu. 


Cho nên chắng phải dùng khổ đế mà được diệt độ, được 
Niết Bàn, mà phải do khổ trí mới được như vậy. Dẫn đến đạo 
đề và đạo trí cũng là như vậy. 
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Phật dạy: Chẳng phải dùng khổ đế, cũng chẳng phải dùng 
khổ trí mà được diệt độ... dẫn đến chẳng phải dùng đạo đế, 
cũng chăng dùng đạo trí mà được diệt độ. Tất cả 4 đế đều 
bình đăng, 4 đề tức là Niết Bàn. Chắng phải dùng khô đề 
hay khỗ trí... dẫn đến chẳng phải dùng đạo đế hay đạo trí mà 
được diệt độ. Vì sao? Vì khổ, tập, diệt và đạo đều do nhân 
duyên sanh, là hư dối, là chăng có thật, là chẳng có tự tánh. 
Nếu khô, tập, diệt và đạo đều chăng thật có, thì chẳng có thê 
dùng các pháp â ãy đê được diệt độ vậy. 


Hồi: 2 pháp “khổ” và “tập ” là pháp hữu lậu, hư dối chẳng 

thật có. Còn “đạo đế” là pháp vô lậu, do nhân đuyên sanh mà 

chẳng phải hư dối; “diệt đế” là pháp vồ vi ¡ chẳng do nhân duyên 
sanh. Vì sao nói cả 4 pháp đều là hư dối, chẳng thật có? 


Đáp: Khi mới vào đạo, thì chỉ mới biết có 2 để hư đối, là 
khổ đề và tập đế mà thôi. Khi đã vào vô dư Niết Bàn rồi, thì 
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cũng sẽ biết đạo đề và diệt đề chính là “không tam muội” vậy. 


Do hữu lậu, hữu vi mà nói đến vô lậu, vô vi. “Khổ” khi 
đã diệt rồi, ví như cây đèn đã tắt, chăng nên hý luận, tâm cầu 
xứ sở làm gì nữa. Bởi vậy nên Phật dạy, “Chẳng phải dùng 
khổ mà được diệt độ... dẫn đến chẳng phải dùng đạo mà 
được diệt độ”. 


-o0o- 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vì sao nói 4 để bình đăng? 

Phật dạy: Chắng có khô cũng chăng có khổ trí... dẫn đến 
chắng có đạo cũng chắng có đạo trí; chắng có chỗ chia 4 đề ra 
làm 8§ pháp, thì gọi là bình đẳng. “Để” là như thật, chắng hư dối, 
là như pháp tánh, pháp tướng, pháp vị, thật tế. Dù có Phật hay 
chăng có Phật, thì pháp tướng vẫn thường trú, chăng hư đối. 
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Chúng sanh chăng biết rằng chỉ có thật tướng pháp 
là chẳng hư dối, là thường trú, bất diệt, mà cứ mãi vọng 
chấp điên đảo, tạo nên các nghiệp nhân duyên, khiến phải 
thọ lãnh các nghiệp quả báo; dù được quả báo phước lạc 
ở cõi trời hay cõi người, thì phước lạc đó lâu sau cũng sẽ 
bị hoại diệt. 

Bởi vậy nên Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật thông đạt 
“thật đế”, dùng các lực phương tiện vì chúng sanh nói ra 
“thật đế” vậy. 


-o0o- 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ tát thông đạt thật đề như thế nào, 
mà vào thắng Bỏ tát vị? 


Phật dạy: Bồ tát tư duy hết thảy pháp. đều không, pháp 
nhiếp trong 4 thánh đề là không, pháp chẳng nhiếp trong 4 
thánh để cũng là không. Do quán hết thảy pháp không, mà 
Bồ tát vào thăng Bồ tát vị. 


Hỏi: Ứ? sao nói chẳng. quản các pháp không, như trên 
đây, thì chẳng vào được Bồ tát vị? 


Đáp: Quán hết thảy pháp không, như nói trên đây, có 
nghĩa là quán hết thảy pháp đều là không, và ở trong “không” 
đó, thì “không” cũng: là không. Nếu trong “không” mà còn 
có “bất không” thì chăng thê gọi là hết thảy pháp không vậy. 


Bồ tát hành “không” như vậy, nên vào thăng Bồ tát vị. 
Vào Bồ tát vị, Bồ tát an trú trong “tánh địa”, chẳng còn bị lạc 
về Thanh Văn địa và Bích Chi Phật địa. 


“Tánh địa” là đệ nhất thế gian. Pháp này tùy thuận “vô 
lậu đạo” nên gọi là tánh. 
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Bồ tát an trú trong “tánh địa” cầu được làm Phật, nên 
sanh 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định. Khi vào được 
thiền định, Bồ tát nhiếp tâm phân biệt các pháp, thông đạt 4 
để, nghĩa là biết khổ mà chắng duyên khổ. 


Phàm phu cũng biết khổ, nhưng cứ mải miết tạo tác ra các 
nhân duyên nghiệp khổ, khiến mải miết thọ thân trong các 
nẻo đường sanh tử. 

Bồ tát biết rõ thân là vô thường, là khổ, là không, là vô 
ngã, là oán tặc, là giặc cướp. Biết rõ như vậy, nên gặp khô Bồ 
tát liền xả, chẳng chấp tướng khổ, cũng chẳng chấp khô đề. 
Dẫn đến đạo đề cũng là như vậy. 


Bồ tát chỉ nhất tâm hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề, 
biết 4 đê chỉ là phương thuôc đê đôi trị bệnh châp của chúng 
sanh, nên chăng châp 4 đê, Bồ tát chỉ quán thật tướng pháp, 
nên chăng có phân biệt 4 pháp quán vệ 4 đê vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là như thật quán các pháp? 

Phật dạy: Đó là quán “không”. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu nói Bồ tát quán hết thảy các 
pháp, từ lớn đên nhỏ đều là “không”, thì như vậy dùng pháp 
“không” gì đê quán? 

Phật dạy: Dùng “tự tướng không” để quán. 


Hỗi: Có đến 18 pháp không, vì sao Phật chỉ nói đến “tự 
tướng không ” mà thôi? 

Đáp: Nói “tự tướng không” là nói ở trong “không” thì 
“tự tướng có” mặc nhiên bị phá rồi. Do vậy mà tâm chắng 
còn bị chìm đắm, dẫn đến chẳng còn thấy một pháp “hữu 
tánh” nào nữa... dẫn đến Vô Thượng Bồ Đề cũng là tự tướng 
không. Bồ tát an trú trong “tánh không” mà được Vô Thượng 
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Bồ Đề. Tánh không đó chẳng phải do Phật làm ra chẳng phải 
do ai khác làm ra, là thường tịch diệt, chẳng có hý luận vậy. 


Vì chúng sanh chăng có thể biết được như thật tướng của 
các pháp, nên Bỏ tát hành Bát nhã Ba-la- mật vì chúng sanh 
nói ra diệu pháp đó. 


Bồ tát được vô sanh pháp nhẫn, đã vào Bồ tát vị, đã thông 
đạt đệ nhất nghĩa đế, nên có đầy đủ các lực phương tiện. 
Bồ tát quán các đạo tướng thậm thâm vi diệu, mà chẳng 
đắc, chắng xả; lại dùng trí huệ quán biết chúng sanh ở trong 
“không” mà phải đọa vào 3 đường ác, phải thọ bao nhiêu khổ 
não. Quán như vậy rồi, Bồ tát trải rộng lòng đại từ bị, thâm 
niệm chúng sanh, dùng mọi phương tiện cứu vớt chúng sanh 
ra khỏi các khô. 


Nếu Bồ tát nói thăng về tự tướng không của các pháp, 
thì chúng sanh sẽ chăng tin, chẳng thọ, đẫn đến sẽ phá hoại 
pháp, khiến phải bị đọa vào địa ngục. Bởi vậy nên Bồ tát 
phải thành tựu hết thảy các thiện pháp, tự trang nghiêm thân 
tướng của mình, để phương tiện dẫn đạo chúng sanh, tùy 
từng đối tượng chúng sanh mà thuyết pháp, khiến họ được 
giải thoát. 


(Hết quyền 94) 
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Thất Dụ 
(Bảy Thí Dụ) 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp là tánh vô sở hữu, chẳng phải do Phật làm ra, cũng 
chẳng phải do ai khác làm ra, thì vì sao phân biệt có các 
pháp dị biệt nhau? 


Vì sao phân biệt có địa ngục, có nga quỷ, có súc sanh, 
có trời, có người? Vì sao phân biệt có Thanh Văn, có Bích 
Chi Phật... dẫn đến có Phật? 


Bạch Thế Tôn! Trong pháp vô tánh, chẳng có các 
nghiệp dụng. Vì sao lại có các nhân duyên, tác nghiệp 
dẫn đọa vào địa ngục, nga quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh 
ở cõi trời, cõi người? Vì sao lại có Bồ tát hành Bồ tát đạo, 
được Nhất thiết chúng trí, và được Nhất thiết chúng trí 
rồi mới có thể độ chúng sanh ra khỏi các đường sanh tử? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu 
Bồ Đề! Trong pháp vô tánh, chẳng có nghiệp, chắng có 
nghiệp quả báo. 


Này Tu Bồ Đề! Hàng phàm phu chẳng vào được thánh 
pháp, nên chẳng biết được các pháp là chắng có tánh tướng. 
Chỉ do ngu sỉ điên đảo mà họ khởi ra các nghiệp nhân 
duyên; rồi theo nghiệp dẫn mà phải thọ thần, hoặc đọa vào 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc làm trời, làm người vậy. 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp đều là vô tánh, thì làm sao các quả Thanh Văn, quả 
Bích Chỉ Phật... dẫn đến có Nhất thiết chủng trí? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề ! Ý ông nghĩ sao? Đạo có phải 
là vô tánh chăng? Chư Thanh Văn, chư Bích Chỉ Phật... 
dẫn đến chư Phật là bậc Nhất thiết chúng trí có phải là 
vô tánh chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đạo là vô 
tánh. Chư Thanh Văn, Chư Bích Chi Phật... dẫn đến chư 
Phật Nhất thiết chủng trí đều là vô tánh cả. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Pháp vô tánh có thể được 
pháp vô tánh chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chắng có 
thể được vậy. 

Phật đạy: Này Tu Bồ Đề! Pháp hữu tánh có được pháp 
hữu tánh chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng có 
thể được vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Pháp vô tánh, đạo, cùng hết 
thầy các pháp đều chẳng hợp, chẳng tan, chẳng có sắc, 
chẳng có hình, đều là nhất tướng, là vô tướng. 

Này Tu Bồ Đề! Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, thấy 
chúng sanh ở nơi 5 Ấm vô thường, khỗ, vô ngã, và bất 
tịnh, mà lại điên đảo tưởng là thường lạc, ngã và tịnh, 
nên dùng các lực phương tiện dẫn đắt họ đến chỗ “vô 
sở hữu”. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phàm 
phu chấp thân 5 ấm là thật có, nên khởi nghiệp tạo 
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tội, khiến phải qua lại trong các đường sanh tử, chẳng 
thoát ra khói được. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chỗ chấp trước khởi nghiệp 
của phàm phu chăng có mảy may sự thật, dù nhỏ như 
lông tóc. Đó chỉ là điên đảo mà thôi. 

Nay ta vì ông nói lên các thí dụ, khiến người trí hiểu 
rõ hơn. 

Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao ? Như ở trong mộng mà 
thấy có người thọ dục lạc. Sự việc ấy thật có nơi chốn chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Mộng là hư 
vọng, là bất khả đắc, huống nữa là người thấy trong cảnh 
mộng mà thật có nơi chôn thọ dục lạc. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Các pháp hữu lậu, vô lậu, 
hữu vi, vô vỉ có phải là như mộng chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tắt cả các 
pháp ấy đều là như mộng. 

Phật dạy: Trong mộng có chúng sanh qua lại trong 
các đường sanh tử chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Chẳng có vậy. 

Phật đạy: Này Tu Bồ Đề! Trong mộng có tu đạo chăng? 
Do sự tu đạo mà có cấu, có tịnh chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Mộng chẳng 
thật có, nên chẳng thể nói là có cấu, có tịnh được vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bóng trong gương thật 
sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm 
người chăng? 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bóng trong 
gương chẳng thật có. Bóng ấy làm sao có thể khởi các 
nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm người được. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bóng trong gương có tu đạo 
chăng? Do sự tu đạo mà có cầu, có tịnh chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì bóng 
trong gương chắng thật có, nên chẳng thể nói là có cấu, 
có tịnh được vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Như ở chốn 
núi sâu có tiếng vang dội ra. Tiếng vang ấy thật sự có 
khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm người chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Tiếng vang 
chẳng thật có. Tiếng vang ấy làm sao có thể khởi các 
nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quý, súc 
sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm người được. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Tiếng vang có tu đạo chăng? 
Do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? : 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Vì tiếng 
vang chẳng thật có, nên chẳng có thể nói là có cấu, có tịnh 
được vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Như vào 
những ngày năng gắt, người lữ hành đi trên khoảng 
đường trồng, thấy ở đàng xa hiện ra những vùng nước 
óng ánh, tươi mát; nhưng khi đến gần nơi đó, thì chẳng 
còn thấy gì nữa. Hiện tượng này gọi là sóng năng (diệm). 
Sóng năng ấy thật sự có các khởi nghiệp nhân duyên dẫn 
đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, 
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làm người chăng? Sóng nắng ấy có tu đạo và do sự tu đạo 
mà có cấu, có tịnh chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sóng nắng 
ấy thật chẳng có nên chẳng thế khởi các nghiệp nhân 
duyên dẫn đọa vào địa ngục nga quỷ súc sanh, hoặc dẫn 
sanh làm trời, làm người được. Sóng nắng ấy chắng thật 
có nên chẳng thể nói là có cấu, có tịnh được vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Như khi mặt 
trời mới mọc, các đám mây trên trời hiện ra đủ thứ hình, 
nào thành trì, nào cung điện, nguy nga. Thành trì với các 
cung điện nguy nga đó được gọi là thành Càn Thát Bà. 
Thành Càn Thát Bà ấy thật sự có khới các nghiệp nhân 
duyên dẫn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hoặc dẫn sanh 
làm trời, làm người chăng? 


Thành Càn Thát Bà ấy có tu đạo, và do sự tu đạo mà 
có cấu, có tịnh chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thành 
Càn Thát Bà ấy chẳng thật có, nên chẳng có thể khởi các 
nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm người. Thành ấy chẳng 
thật có, nên chẳng thể nói là có cấu, có tịnh được vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Như nhà 
huyễn thuật huyễn tác ra đủ các hình tượng. Nào voi, ngựa, 
trâu, dê, nào người nam, người nữ v. v... để giúp vui cho 
khán thính giả. Súc vật huyễn, người huyễn ấy thật sự có 
khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, nga quỷ, 
súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm người chăng? 


z ˆ »„e Ặ z ` 
Súc vật huyến, người huyễn ấy có tu đạo, và do sự tu 
đạo mà có câu, có tịnh chăng? 
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Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các súc vật 
huyếễn và các người huyếễn ấy chẳng thật có, nên chẳng 
có thể khởi nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào dẫn đọa vào 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm 
người được. Các súc vật và các người huyễn ấy chẳng 
thật có, nên chẳng thể nói là có cấu, có tịnh được vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao! Như Phật hóa 
hiện ra các người hóa. Các người hóa ấy thật sự khởi các 
nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh 
hoặc dẫn sanh làm trời, làm người chăng? Các người hóa Ấy 
có tu đạo và do sự tu đạo mà có cấu có tịnh chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các người hóa 
ấy chẳng thật có, nên chẳng có thể khởi các nghiệp nhân 
duyên dẫn đọa vào địa nguc, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn 
sanh làm trời, làm người được. Các người hóa ấy chẳng thật 
có, nên chẳng thể nói là có cấu, có tịnh được vậy. 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Trong tướng 
“không” có cấu có tịnh chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Chẳng có vậy, bạch Thế Tôn! 
Trong “vô sở hữu” chăng thể có cầu có tịnh được vậy. 

Phật dạy: Nếu như chắng có người cấu, chẳng có 
người tịnh, thì cũng chắng có cầu, chẳng có tịnh, Vì sao? 
Vì chúng sanh an trú trong “ngã” và trong “ngã sở”, nên 
mới thấy có cấu, có tịnh. Chân thật pháp chẳng có cấu 
tịnh. Bởi vậy nên người thấy như thật là người chẳng 
thấy có cấu tịnh. 

LUẬN: 

Hỏi: 7rước đây, Phật đã giải đáp nhiêu về vấn đề này rồi. 

Nay vì sao ngài Tu Bồ Đề còn hỏi thêm nữa? 
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Đáp: Nghĩa tuy chỉ là một, nhưng nhân duyên chấp sự có 
khác. Dù có Phật, hay dù chăng có Phật, thì pháp tánh vẫn 
thường trú. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là không, là vô 
sở hữu, chẳng phải do chư Phật làm ra, chẳng phải do chư 
Thánh hiền làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra cả. 


Bát nhã Ba-la-mật quá thậm thâm, rất khó biết, rất khó 
lường. Chăng có thê dùng tâm phàm phu, hạn hẹp, mà có thê 
Vào trong vi diệu pháp này được. 


Chư Phật, chư đại Bò tát, chư Thánh hiền thường dùng 
các danh tự ngôn ngữ, dùng nhiều thí dụ giúp người có căn 
trí thông lợi hiêu rõ được thánh ý. Trong lúc đó thì người độn 
căn lại cứ chấp vào danh tự, ngôn ngữ mà thôi. Ví như khi 
nghe nói pháp “không” thì họ liền chấp “không” khi nghe nói 
“pháp tướng tịch diệt, ngôn ngữ đoạn, tâm hành diệt v.v...” 
thì họ cũng lại chấp nữa. 


Vì sao? Vì do tự tâm chăng được thanh tịnh, nên dù nghe 
được thánh pháp cũng chẳng được thanh tịnh vậy. VÍ như 
người đang bị nhặm mắt nhìn lên hư không, thanh tịnh, trong 
suốt, mà lại chỉ thấy toàn là hoa đốm. 


Phật dùng các nhân duyên cho thấy rằng những người 
có tâm nghi thường hay phạm lầm lỗi. Ví như khi họ nghe 
nói hết thảy pháp đều là không, thì họ liền dây niệm răng 
“Nếu hết thảy các pháp đều là không, và nếu “không” CHỊ, là 
không, thì làm sao phân biệt có 6 đường chúng sanh v.v.. 


Đây là chỗ nghi khó giải, nên vì lợi ích chúng sanh, ngài 
Tu Bồ Đề phải nêu lên nhiều câu hỏi để được Phật rộng giải. 

Hỏi: Vì sao ngài Tu Bồ Đề lấy pháp “không ” để vấn nạn 
Phát, mà lại được Phật ân chứng? 


Đáp: Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu pháp “không” là thường 
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trú; dù có Phật hay chắng có Phật, cũng chẳng thay đổi, thì 
làm sao phân biệt có 6 đường chúng sanh? 

Sở đĩ ngài Tu Bồ Đề nêu lên câu hỏi này, vì ngài muốn giải 
nghi cho chúng sanh, nhắm phá pháp châp “không” của họ vậy. 

Dựa vào lời nạn hỏi của ngài Tu Bồ Đè, Phật dạy: Phàm 
phu chăng vào được thánh vị, chăng biệt được các pháp là 
tánh vô sở hữu. Do ngu s1 điên đảo mà châp có ngã, châp có 
pháp, châp có 3 cõi, châp có 6 đường sanh tử, châp có chúng 
sanh qua lại trong 6 đường sanh tử, mà chăng biệt rắng tât cả 
những pháp này đêu là hư vọng, chăng thật có. Do châp tâm 
điên đảo mà chúng sanh khởi nghiệp, rôi thọ báo, nhưng quả 
báo đó cũng là hư vọng, chăng thật có. Vì sao? Vì 6 đường 
sanh tử đều là không, đều là giả danh. 

Các bậc thánh hiền đã đoạn sạch các chấp phân biệt điên 
đảo, đã diệt sạch các châp “hữu” và “vô” vào được nơi tánh 
vô sở hữu. 

Thánh hiển lấy chỗ đoạn điên đảo làm nhân tu đạo, mà 
vần biệt răng đạo cùng đạo quả cũng là vô sở hữu. 

Khi tu đạo ắt phải dùng “không, vô tướng và vô tác” đê 
phân biệt các đạo quả của Hiên, của Thánh có sai khác. 

Thế nhưng, ở nơi thật tướng pháp tất cả đều vô sở hữu, nên 
chăng có đắc quả, chăng đắc “vô sở hữu”, chăng có sai khác 
nhau vậy. Biết được như vậy, thì chăng có gì đê nạn hỏi nữa. 


-o0o- 
Trên đây, ngài Tu Bồ Đề muôn nói rắng, “Điện đảo là thê 


gian; còn chắng điên có điên đảo là Thánh hiện”. Như vậy là 
có tương đãi. 
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Do vậy mà ngài lại hỏi: Chỗ chấp của phàm phu thật 
sự có khởi các nghiệp nhân duyên dẫn đọa vào địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh, hoặc dẫn sanh làm trời, làm người, khiến 
chúng sanh chăng được giải thoát chăng? 


Phật nói chúng sanh do điên đảo mà khởi chấp các pháp, 
nhưng thật sự chẳng có sự tương đãi sai biệt giữa thật pháp và 
giả pháp. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là rốt ráo không vậy. 


Hỏi: Đây là chỗ sở hành của Phật. Vậy hành “rốt ráo 
không” và hành “đệ nhất nghĩa không” có phải là hành 
“thật pháp ” chăng? 

Đáp: Do phàm phu điên đảo khởi các chấp phân biệt, nên 
phải nói “đệ nhất nghĩa là không”. Khi chẳng còn điên đảo 
nữa, thì cũng chẳng còn có “đệ nhất nghĩa là không” nữa. 


Hỏi: Nếu nói giả pháp và thật pháp đều chẳng thật có, 
thì làm sao có thể được giải thoát? Ví như tay bẩn mà dùng 
nước bản để rửa tay, thì làm sao rửa cho sạch được? 


Đáp: Các pháp tướng đều là rốt ráo không. Sở dĩ nói đệ nhất 
nghĩa thanh tịnh, vì có phàm phu điên đảo, chẳng thanh tịnh. 


Pháp thanh tịnh là chẳng bị phá hoại, chẳng bị biến đổi. 
Do phàm phu ở nơi các pháp thật tướng mà khởi chấp sanh 
phiền não, nên phải vì họ nói pháp tướng là không, là vô 
sanh, là vô sở hữu. Vì là vô sở hữu nên là chắng thật. 


Tuy nói 2 pháp, mà cả 2 đều chẳng thật. Nhưng dù đều 
chăng thật mà vẫn có chỗ sai khác nhau. Ví như 10 thiện 
pháp và 10 bất thiện pháp đều là pháp hữu vi, đều là pháp 
hư dối chẳng thật, mà giữa thiện và bắt thiện vẫn có chỗ sai 
khác vậy. Ví như người phạm tội sát sanh bị đọa vào đường 
ác; người chăng sát sanh được sanh làm người, làm trời. Ví ở 
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nơi vô sở hữu mà não hại chúng sanh thì bị tội; khởi tâm từ 
bi đôi với chúng sanh thì được phước v.v ... 

Lại nữa, tuy các pháp đều là không, là hư dối, nhưng lại 
có dụng khác nhau. Ví như từ bi phá được sân hận, bô thí thì 
phá được xan tham v.v... 


Bởi vậy nên nói các pháp chẳng có bản định thật. Để 
chứng minh, Phật nêu lên 7 thí dụ. 


Phật nêu lên thí dụ trong mộng thấy có người thọ 5 dục, 
mà cảnh mộng đó chăng thật có. Sở dĩ Phật nêu thí dụ trên 
đây để phá chấp cho răng, “Nếu các pháp là không, là tánh 
vô sở hữu, thì làm sao khiến mắt có thể thấy được Phật, tai 
có thê nghe được pháp... 


Thí dụ này cho thấy mộng tuy chẳng thật có, mà vẫn có 
nghe thấy, có sân hận, có vui mừng v.v... ; Khi tỉnh mộng 
rồi, thì chẳng còn thấy gì nữa cả. Phàm phu do vô minh điên 
đảo che tâm, nên cảm thấy có sân hận, có vui mừng v.v... 
còn các bậc thánh đã được giác ngộ rồi, thì chẳng thấy gì hết. 


Hết thảy các pháp, dù là hữu lậu hay vô lậu, hữu vi, vô 
vi v. v... đều là hư dối, chẳng thật có, đều ví như cảnh mộng 
vậy. Cũng như cảnh mộng, khi mê thì thấy có 6 đường sanh 
tử, thấy có chúng sanh qua lại 6 đường sanh tử, thấy có Thanh 
Văn, Bích Chỉ Phật, Bồ tát... dẫn đến có Phật; khi ngộ, thì 
chẳng còn thấy gì nữa. Cũng như cảnh mộng khi mê thì thấy 
các nghiệp nhân duyên dẫn đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
hoặc dẫn sanh làm người, làm trời, thấy có cầu có tịnh; khi 
ngộ, thì chẳng thấy có các nghiệp nhân duyên, chẳng thấy 
có cấu tịnh. Chỉ do điên đảo chấp mới khởi các nghiệp nhân 
duyên... dẫn đến phải thọ các nghiệp quả báo; khi ngộ, thì 
chẳng còn thấy gì nữa. 
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Các chấp điên đảo là hư đối, là chẳng thật có. Nếu trừ 
được các pháp điên đảo rồi, là liền được đạo. Thế nhưng, 
khi các chấp điên đảo đã tận trừ rồi thì đạo cũng là chăng có 
thật vậy. Tất cá đều là như mộng... dẫn đến đều là như bóng 
trong gương, như tiếng vang, như sóng nắng, như thành Càn 
Thát Bà, như huyễn, như hóa cả. 


-o0o- 


Phật hỏi ngài Tu Bồ Đề: Các pháp ấy có cấu, có tịnh 
chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: Chẳng có vậy. 


Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Các pháp là vô ngã, 
nên chẳng có cấu, chắng có tịnh”. 


Phật dạy: Nếu chăng có người cấu, chẳng có người tịnh, 
thì cũng chăng cấu hay tịnh. Phàm phu trú trong ngã và ngã 
SỞ, mới thấy có cầu tịnh; chư Thánh hiền như thật thấy các 
pháp, chẳng thấy có cấu tịnh. 


Nếu phân biệt như trong kinh 4 ?} Đàm, thì có cấu, có 
tịnh, có người thọ sự cấu hay tịnh. Ví như nói 3 độc cùng các 
phiền não khác là cấu; 3 giải thoát môn, các thiện pháp trợ 
đạo là tịnh. 


Tuy nói có cấu tịnh, nhưng chăng phải như vậy. Vì sao? 
Vì nếu chăng có chúng sanh pháp, thì chăng CÓ tác giả; chăng 
Có tác giả, thì chăng có tác pháp. Ví như người chăng có triền 
phược, thì chăng câu được giải thoát vậy. 


Ví như người sợ lửa đốt, thì phải xa rời chỗ có lửa. Cũng 
như vậy, chúng sanh sợ các khổ do 5 ấ ấm gây ra, thì phải xa 
bỏ các nghiệp nhân duyên dẫn sanh 5 ấm thân ở đời sau. 
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Chẳng phải thật có khổ mới cần ly khổ. Nếu chẳng có 
người cấu tịnh, thì cũng chăng có cầu tịnh, cũng chăng có 
giải thoát vậy. 


Phật nói lên các nhân duyên do chấp có ngã, có ngã sở, 
mà chúng sanh mới trú trong đó, thọ cầu hay tịnh vậy. Khi ngã 
đã rốt ráo không thì cầu tịnh chăng còn có chỗ trú nữa. Vì là 
chăng có chỗ trú (vô trú xứ), nên nói là vô cầu vô tịnh vậy. 


Hỏi: Vì sao chẳng có ngã, mà phàm phu lại trú TƯỜNG đó, 
để rồi khởi sanh các phiên não? 


Đáp: Nếu được “vô ngã” thì “ngã kiến” chăng có chỗ 
duyên, và do chăng có chỗ duyên nên chắng sanh khởi được. 


Tuy là “vô ngã”, nhưng ở nơi 5 ấm chúng sanh lại sanh 
các tà hạnh, nên mới sanh “ngã kiến”. Rồi do “ngã kiến” mà 
chúng sanh chấp 5 á ấm làm ngã và ngã sở. 


Hỏi: Nếu ở nơi 5 ẩm của mình mà mình tự sanh ngã kiên, 
thì vì sao ở nơi 5 âm của người khác thì lại chắng sanh? 


Đáp: Nếu ở nơi 5 ấm của người khác cũng có sanh ngã 
kiến, thì có lỗi. Vì sao? Vì ngã kiến chẳng có chỗ trú nhất 
định, chỉ do điên đảo chấp dẫn sanh mà thôi. 


Từ vô thi đến nay, chúng sanh tự có ý thức về 5 âm thân 
của mình tương tục sanh, rôi khởi sanh chấp â ây. Do trú trong 
“ngã thân”, nên chúng sanh phải thọ câu, thọ tịnh; rồi thấy 
mình và thấy người có cấu, có tịnh, hay chẳng có cấu, chẳng 
có tịnh. 


Trái lại, người như đã thật thấy các pháp I rồi, thì chăng còn 
thấy. có cấu, có tịnh. Bởi vậy nên nói là vô cầu, vô tịnh. Người 
vô câu, vô tịnh là người đã vào được nơi thật tướng pháp. 
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Có thuyết nói, “Thật tướng pháp là vô tướng, nên là vô 
cầu, vô tịnh” 

Lại có thuyết nói, “Ở nơi thật tướng pháp mà chắng chấp, 
nên là vô câu, vô tịnh”. 

Lại có thuyết nói, “Vào 8 thánh đạo mà còn chấp đanh, 
thì gọi là vô tịnh; chăng châp các phiên não điên đảo, thì gọi 
là vô câu”. 


-o0o- 


Phẩm Thứ Tám Mươi sáu 


Bình Đẳng 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Người thấy 
như thật là chẳng cầu, chẳng tịnh. Người chắng thấy như 
thật cũng là chẳng cấu, chắng tịnh. Vì sao? Vì hết thảy 
pháp đều là tánh vô sở hữu. 


Bạch Thế Tôn! Trong “vô sở hữu” chẳng có cấu tịnh. 
Trong “sở hữu” cũng chăng có câu tịnh. 


Bạch Thế Tôn! Vì sao người nói như thật là chẳng 
cầu, chẳng tịnh; người chẳng nói như thật cũng là chẳng 
cấu, chẳng tịnh? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Các pháp tướng bình đẳng, 
ta nói đó là tịnh. 

Này Tu Bồ Đề! Thế nào là tướng bình đẳng của các 
pháp? Đó là như, là chẳng dị diệt, là pháp tướng, pháp 
tánh, pháp trụ, pháp vị, thật tế. Dù có Phật hay chẳng có 
Phật, thì pháp tánh vẫn thường trú. Đó gọi là tịnh. 


Đây là nói theo thế đế; chẳng phải là đệ nhất nghĩa để, 
vì đệ nhất nghĩa đề vượt lên trên tất cả ngôn ngữ, luận 
nghị, âm thanh vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu hết thầy 
pháp là không, là chẳng thể nói ra được, là như mộng, 
như hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa, thì 
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vì sao Bồ tát lại dùng các pháp như mộng, như hưởng, 
như ảnh, như diệm, như huyếễn, như hóa? Nếu các pháp 
ấy chẳng có căn bản định thật, thì làm sao Bồ tát có thế 
phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, nguyện rằng, “Tôi sẽ đầy đủ 
6 pháp Ba-la-mật... dẫn đến 18 bất cộng pháp, tôi sẽ đầy 
đủ 32 tướng tốt, 80 vé đẹp; tôi sẽ đầy đủ các môn đà la 
nỉ, các môn tam muội, tôi sẽ phóng đại quang minh chiếu 
khắp cả 10 phương, sẽ biết tâm niệm của chúng sanh, để 
tùy thuận thuyết pháp”? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Chỗ nói 
pháp của ông có như mộng như hưởng, như ảnh, như 
diệm, như huyễn, như hóa chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đúng là 
như vậy. 


Bạch Thế Tôn! Nếu hết thảy pháp là như mộng, như 
hưởng, như ảnh, như diệm, như huyễn, như hóa, thì Bồ 
tát làm sao hành Bát nhã Ba-la-mật? 


Bạch Thế Tôn! Như mộng... dẫn đến như hóa là hư 
vọng, chẳng thật có. Chẳng nên dùng pháp hư vọng, pháp 
chẳng thật Ấy để tu, hòng có thể được đầy đủ 6 pháp Ba- 
la-mật... dẫn đến 18 bất cộng pháp. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Pháp hư vọng chẳng thật â Ấy, chẳng có thể đầy đủ 6 
pháp Ba-la-mật.. . dẫn đến 18 bất cộng pháp. Hành pháp 
hư vọng, chẳng thật Ấy, chẳng có thể được Vô Thượng 
Bồ Đề. 


Này Tu Bồ Đề! Hết thảy các pháp ấy đều là tác pháp 
do ức tưởng tư duy, nên chẳng có thể được Nhất thiết 
chúng trí. 
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Này Tu Bồ Đề! Các pháp ấy chỉ là những pháp trợ đạo, 
chẳng có thể tăng ích đạo quả. Các pháp đều vô sanh (chẳng 
sanh), vô xuât, (chăng xuât), vô tướng (chăng có tướng). 


Từ khi sơ phát tâm cho đến nay, Bồ tát hành các thiện 
pháp, như hành bố thí Ba-la-mật... dẫn đến Nhất thiết 
chủng trí. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các pháp đều là như 
mộng... dẫn đến như hóa. Các pháp như vậy chẳng có 
thể được đầy đú bố thí... dẫn đến Nhất thiết chủng trí, 
cũng chẳng có thể thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc 
độ, cũng chẳng có thể được Vô Thượng Bồ Đề. 


Bồ tát hành các thiện pháp, từ bố thí... dẫn đến Nhất 
thiết chúng trí, mà biết rõ các pháp ấy là như mộng, như 
hóa cũng biết rõ chúng sanh là như mộng như hóa. Bồ tát 
chẳng chấp Bát nhã Ba-la-mật là có pháp dụng. Do chẳng 
chấp như vậy nên được Nhất thiết chúng trí, biết rõ pháp 
như mộng là chẳng có chỗ thú chấp... dẫn đến pháp như 
hóa cũng là chẳng có chỗ thủ chấp. Vì sao? Vì Bát nhã 
Ba-la-mật chẳng có tướng có thể thủ, Thiền Ba-la-mật 
chẳng có tướng có thể thủ... dẫn đến 18 bắt cộng pháp 
chẳng có tướng có thể thủ. 

Bồ tát biết rõ hết thầy pháp đều chẳng có tướng có thể 
thủ được nên phát tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề. 

Vì sao? Vì pháp chẳng có tướng có thể thủ được là pháp 
chẳng có căn bản định thật, chỉ như mộng, như hóa vậy. 

Dùng pháp bất khả thủ tướng (pháp chẳng có tướng 
có thể thủ) chẳng thể được pháp bất khả thủ tướng. Chỉ 
vì chúng sanh chẳng biết các pháp tướng như vậy, nên Bồ 
tát phải vì chúng sanh cầu Vô Thượng Bồ Đề. 


Từ khi sơ phát tâm cho đến nay, Bồ tát vì hết thảy 
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chúng sanh mà hành bố thí.. . dẫn đến vì hết thầy chúng 
sanh mà hành trí huệ. Bồ tát cầu Vô Thượng Bồ Đề chỉ vì 
hết thầy chúng sanh, chẳng phải vì bản thân mình hoặc 
vì những sự việc gì khác. 


Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát thấy chúng sanh 
là vô chúng sanh (chẳng là chúng sanh) mà lại trú trong 
tướng chúng sanh... dẫn đến thấy tri giả, kiến giá là vô 
tri giả, vô kiến ngã, mà lại trụ trong tướng tri kiến. Bồ 
tát giáo hóa chúng sanh khiến họ xa rời điên đảo và đến 
an trú trong tánh Cam Lồ. Ở nơi đây chẳng còn có các 
tướng hư vọng, chẳng có tướng chúng sanh... dẫn đến 
chẳng có tướng tri giả, tướng kiến giả. 


Lúc bấy giờ, Bồ tát xá ly tâm động, tâm có niệm, tâm 
hý luận và thường hành tâm chẳng động, tâm chẳng có 
niệm, tâm chẳng hý luận. 


Này Tu Bồ Đề! Bồ tát dùng lực phương tiện hành Bát 
nhã Ba-la-mật, tự mình chẳng có chỗ thủ chấp, cũng dạy 
người khác, khiến họ chẳng có chỗ thủ chấp. Đây là tùy 
theo thế đế, chắng phải là đệ nhất nghĩa đế. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Khi được 
Vô Thượng Bồ Đề, Thế Tôn được hết thảy Phật pháp. Nói 
như vậy là y theo thế đề hay là y theo đệ nhất nghĩa đế? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Y theo thế đế mà nói Phật 
được các pháp ây. 

Trong pháp Ấ ây chẳng có pháp để được, cũng chẳng có 
người được pháp. 

Vì sao? Vì người được pháp là có “sở đắc”. Nếu dùng 
«2 pháp” thì chẳng có đạo, chẳng có quả. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Hành “2 
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pháp” thì chẳng có đạo, chẳng có quả. Như vậy hành 
“chăng 2 pháp” (bãt nhị pháp) thì có đạo có quả chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề ! Hành “2 pháp” chẳng có 
đạo, chắng có quả, hành “chẳng 2 pháp” cũng chẳng có 
đạo, chẳng có quả. Chẳng dùng “2 pháp” (nhị pháp), 
cũng chẳng dùng “chẳng 2 pháp” (bất nhị pháp) thì đó 
mới tức là đạo, tức quả vậy. 


Vì sao? Vì nói dùng pháp ấy mà được đạo, được quả 
là hý luận, nói dùng pháp ấy mà chẳng được đạo, chẳng 
được quả cũng là hý luận. Nơi các pháp bình đẳng chẳng 
có hý luận chẳng có tướng hý luận. Các pháp chẳng có hý 
luận là các pháp bình đắng. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các pháp 
đều chẳng có tánh. Trong tánh vô sở hữu đó, những pháp 
gì là bình đẳng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu chẳng có “pháp hữu” 
thì chẳng có “pháp vô”, cũng chẳng nói đến các pháp 
tướng bình đẳng. Ngoài tướng bình đắng ra, chẳng có 
tướng pháp nào khác. Phàm phu cùng các bậc thánh đều 
chắng có thể hành, chẳng có thể đến được pháp tướng 
bình đẳng. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Cho đến 
các đức Phật cũng chẳng thể hành, chẳng thể đến được 
chăng? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Hết thảy các bậc Thánh... dẫn 
đến Phật dạy đều chẳng thể hành, chẳng thể đến được. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phật có lực 
tự tại ở nơi hết thảy pháp. Như vậy vì sao nói Phật chẳng 
thể hành, chẳng thể đến được? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nếu các pháp bình đẳng 
cùng Phật có sai khác nhau, thì mới nên nói như vậy. Nay 
nói phàm phu, Thanh Văn, Bích Chi Phật... dẫn đến Phật 
bình đẳng, tức là nói bình đẳng là một, là chẳng phải hai 
vậy. Đây có nghĩa là hàng phàm phu, chư thánh... dẫn 
đến chư Phật bình đẳng, đều là bất khả đắc. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu ở nơi 
tướng bình đẳng mà hết thảy pháp đều bất khả đắc, thì 
giữa phàm phu, chư Thánh, chư Phật chắng có gì sai 
khác nhau chăng? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Nơi các pháp bình đẳng chẳng có sai khác, chẳng có 
sự phân biệt giữa phàm phu, thánh nhân và Phật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu chẳng 
có sự phân biệt giữa phàm phu, thánh nhân và Phật, thì 
làm sao phân biệt có 3 ngôi Tam báo xuất hiện ở thế gian? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Phật bảo, 
Pháp bảo và Tăng bảo cùng các pháp bình đắng có khác 
nhau chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như chỗ 
con được nghe qua lời Phật dạy, thì Tam bảo cùng các 
pháp bình đắng, chắng có sai khác nhau. 


Vì sao? Vì Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo tức là pháp 
bình đẳng, chẳng hợp chẳng tan, chẳng có sắc chẳng có 
hình, chẳng có đối, là nhất tướng, là vô tướng vậy. 


Phật dùng trí lực ở nơi các pháp vô tướng, phân 
biệt là phàm phu, là Tu-đà-hoàn, là Tư-đà-hàm, là A- 
na-hàm, là A-la-hán, là Bích Chỉ Phật, là Bồ tát... dẫn 
đến là Phật. 
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Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
ĐÈ! Ý ông nghĩ sao? Nếu các đức Phật được Vô Thượng 
Bồ Đề mà chẳng phân biệt các pháp, thì sẽ có biết được 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người chăng? Sẽ có biết 
được 37 Phẩm Trợ Đạo, 18 pháp không, 10 Phật lực... 
dẫn đến 18 bất cộng pháp chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Sẽ chẳng 
biết vậy. 
Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bởi vậy nên biết Phật có ân 


lực lớn. Bất động ở nơi hết thầy các pháp mà phân biệt 
được hết thảy các pháp. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như Phật 
chắng động ở nơi các pháp bình đẳng, phàm phu cũng 
chẳng động ở nơi các pháp bình đẳng, Thanh Văn và Bích 
Chỉ Phật cũng chẳng động ở nơi các pháp bình đẳng. 


Bạch Thế Tôn! Tướng pháp bình đẳng tức là tướng 
phàm phu, tức là tướng Thanh Văn, tức là tướng Bích 
Chi Phật,... dẫn đến tức là tướng Phật. Đó là tướng 
bình đẳng. 


Bạch Thế Tôn! Nay các pháp mỗi mỗi đều có tướng 
sai khác. Ví như tướng sắc khác; tướng thọ, tưởng, hành 
và thức khác; tướng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý khác; 
tướng địa, thủy, hỏa, phong, không và thức khác; tướng 
tham, sân và sỉ khác; tướng tà kiến khác; tướng thiền 
khác, tướng 4 vô lượng tâm khác; tướng 4 vô sắc định 
khác; tướng 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh đạo khác; 
tướng bố thí Ba-la-mật... dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật 
khác; tướng 3 giải thoát môn khác; tướng 18 bất cộng 
pháp khác; tướng pháp hữu vi khác; tướng pháp vô vi 
khác; tướng phàm phu khác... dẫn đến tướng Phật khác. 
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Các pháp mỗi mỗi đều có tướng riêng khác như vậy, 
thì làm sao Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, ở nơi các pháp 
có tướng sai khác nhau mà chắng khởi tâm phân biệt? 


Nếu chẳng có phân biệt, thì chẳng thể hành Bát nhã 
Ba-la-mật. Nếu chẳng hành Bát nhã Ba-la-mật, thì chắng 
thể tu từ địa này lên địa khác. Nếu chẳng tu từ địa này lên 
địa khác, thì chẳng thể vào Bồ tát vị. Nếu chẳng vào Bồ 
tát vị, thì chẳng thể vượt qua Thanh Văn địa và Bích Chi 
Phật địa, chẳng được đầy đú các thần thông Ba-la-mật, 
chẳng được đầy đủ bố thí Ba-la-mật... dẫn đến Bát nhã 
Ba-la-mật; chẳng thể đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác 
để cúng dường chư Phật và gieo trồng thiện căn dẫn đến 
chẳng thể thành tựu chúng sanh và tịnh Phật quốc độ. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Đúng như lời ông hỏi. Tướng 
pháp ấy cũng là tướng phàm phu, tướng Tu-đà-hoàn... 
dẫn đến là tướng Phật. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu mỗi 
pháp có tướng riêng khác, như tướng sắc khác... dẫn đến 
tướng pháp hữu vỉ khác, tướng pháp vô vỉ khác v.v... thì 
làm sao Bồ tát quán “nhất tướng” mà chẳng khởi sanh 
phân biệt? 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Tướng sắc 
là không chăng? Dẫn đến tướng Phật là không chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Thật là 
“không” vậy. 

Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Trong “không” thì các tướng 
riêng khác của các pháp có khả đắc chăng? 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Đều là bất 
khả đắc. 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bới vậy nên phái biết rằng 
các pháp tướng bình đẳng. Trong đó, chẳng có phàm phu 
cũng chẳng ly phàm phu... dẫn đến chắng có Phật cũng 
chẳng ly Phật. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các pháp 
bình đẳng là pháp hữu vi hay là pháp vô vi? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Chẳng phải pháp hữu vi, 
chẳng phải pháp vô vi, cũng chẳng ly pháp hữu vi, chẳng 
ly pháp vô vi, vì hữu vi và vô vi đều là bất khả đắc. 

Này Tu Bồ Đề! Dù là tánh hữu vi hay là tánh vô vi, 
thì cả 2 pháp ấy đều chăng hợp chăng tan, chăng có 
sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, đều là nhất tướng, là 
vô tướng. 

Phật cũng dùng thế đế mà nói, chẳng phải dùng đệ 
nhất nghĩa đề. 


Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa đế chẳng có thân hành, 
khẩu hành và ý hành, cũng chẳng ly thân hành, khẩu 
hành và ý hành. 

Vì trong đệ nhất nghĩa để thì pháp hữu vi và pháp 
vô vỉ đều là tướng bình đắng. Tướng bình đăng của các 
pháp tức là đệ nhất nghĩa đề vậy. 

Khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát trú bất động 
trong đệ nhât nghĩa đề, mà hành các sự việc làm lợi ích 
cho chúng sanh. 

LUẬN: 

Ngài Tu Bồ Đề suy nghĩ về lời nói của Phật rằng, “Người 
thây như thật là chăng câu tịnh, người chăng thây như thật 
cũng là chăng câu tịnh”. 
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Suy nghĩ như vậy rồi ngài Bạch Phật: Người thấy như 
thật là chẳng cầu tịnh, người chăng thấy như thật cũng là 
chăng câu tịnh. Vì sao? Vì hết thảy pháp là tánh vô sở hữu 
chẳng có cấu tịnh; trong sở hữu cũng chẳng có cấu tịnh. 


Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói răng, “Vô sở hữu là tịch diệt 
kiến, nên chăng phải có cầu hay tịnh. SỞ hữu. là thường kiến 
nên chăng phải cấu hay tịnh. Sở hữu, nếu quyết định có, cũng 
chắng phải theo nhân duyên sanh; nếu chẳng phải theo nhân 
duyên sanh thì phải là thường có; nếu đã là thường có thì 
cũng chẳng có cầu hay tịnh vậy”. 
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Người thấy như thật và người chẳng 
thấy như thật có nghĩa khác nhau như thế nào? 


Phật dạy: Nghĩa chẳng có sai khác nhau. Cấu và tịnh 
chẳng có tướng riêng khác, chẳng thể phân biệt nói ra, vì là 
bình đăng. 


Nếu phân biệt nói có cấu, có tịnh là có lỗi. Các pháp 
tướng bình đăng; ta nói đó là tịnh. Ở nơi thật tướng thì các 
pháp đều là như pháp tánh, pháp trú, pháp vị, thật tế, đều là 
bình đẳng, chắng có sai khác. 


Khi vào trong tánh bình đẳng rồi, Bồ tát giữ được tâm 
chẳng ghét (tắng), chẳng thương (ái), nên dù có Phật hay 
chẳng có Phật thì pháp tánh vân thường trú. Trái lại, các tác 
pháp đều là hư dối cả. Bởi vậy nên kinh dạy, “Dù có Phật hay 
chắng có Phật, thì vô tác pháp vẫn thường trú”. 


Như thấy có người dùng ngón tay chỉ mặt trắng, mà người 
ngu vẫn đăm đăm nhìn ngón tay người này khiến chẳng sao 
thấy được mặt trăng. Phải đừng chấp ngón tay, phải nhìn theo 
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hướng ngón tay chỉ thì mới thấy được mặt trăng vậy. Cũng 
như vậy, người nghe nói các pháp tướng bình đăng, chăng 
nên châp tướng bình đăng đó. 


Nên biết, Phật y theo thế đế mà nói các pháp tướng bình 
đẳng, chẳng phải là đệ nhất nghĩa đề. 


Thế đề là chẳng phải thật, nhưng vì muốn hành các sự việc, 
nên phải y theo thế đế mà nói. Ví như người đem vàng ra đôi lấy 
các vật dụng cần thiết cho đời sống. Mặc dù vàng là quý, các vật 
dụng kia là tiện, nhưng cần thiết thì phải đối vậy. 
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Xét về đệ nhất nghĩa đế, thì tánh bình đẳng chẳng có thể nói 
ra được (bất khả thuyết), chẳng có thê dùng ngữ ngôn, danh tự, 
hay âm thanh mà diễn đạt được. Vì sao? Vì pháp tướng bình 
đẳng là chẳng có hý luận, là tướng thường tịch diệt. 


Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói về pháp tướng bình đẳng, 
về thật tướng pháp và hiểu rõ y chỉ của Phật, nhưng vì lợi ích 
cho hàng Bồ tát sơ phát tâm, mà ngài hỏi Phật: Nếu hết thảy 
pháp đều là không, là như mộng, thì làm sao ở nơi các pháp 
chẳng có căn bản định thật mà Bồ tát có thể phát tâm cầu Vô 
Thượng Bồ Đề, dẫn đến vì chúng sanh thuyết pháp? 


Phật hỏi lại: 6 pháp Ba-la-mật, các môn đà la ni, các môn 
tam muội, thuyêt pháp v.v... có phải là như mộng chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Thật là như mộng vậy. Các 
pháp tuy có làm lợi ích cho chúng sanh, mà đều là mộng 
pháp cả. Mộng pháp là hư vọng, chăng thật. Như vậy, Bồ tát 
cầu Bát nhã Ba-la-mật, cầu Phật đạo, làm sao lại hành các 
pháp chẳng thật như vậy? Nếu hành các pháp chăng thật, thì 
làm sao vào được trong Bát nhã Ba-la-mật? 
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Phật dạy: Đúng như vậy! Bồ thì cùng hết thảy các thiện 
pháp đều do tư duy, phân biệt mà được tạo tác, được sanh khởi. 
Pháp như vậy chắng nên trú để thành Nhất thiết chủng trí. 


Lúc bấy giờ, trong chúng hội, có người nghe nói như vậy, 
liền sanh tâm giải đãi, nên Phật nói tiếp: Hết thảy các thiện 
pháp đều là pháp trợ đạo. Nếu ở nơi các thiện pháp mà sanh 
tà hạnh, thì các pháp â ấy mới gọi là chăng thật; còn nếu thật 
hành, chẳng có lầm lạc, thì các pháp ây trở thành pháp trợ 
đạo. Nhưng vì là pháp trợ đạo, nên chẳng trực tiếp dẫn đến 
đạo quả. 


Trái lại, “thật pháp” là chẳng xuất, chẳng sanh, là nhất tướng, 
là vô tướng, là tịch diệt tướng. Ví như trời mưa làm lợi ích cho 
cây cỏ, đồng ruộng, mà chẳng làm lợi ích cho hư không. Cũng 
như vậy, hành các pháp trợ đạo chỉ đem lại các quả báo hữu lậu, 
mà chẳng có lợi ích cho đạo quả Niết Bàn vậy. 


Bồ tát biết rõ các pháp trợ đạo, cũng biết rõ đạo quả, nên 
từ sơ phát tâm cho đến nay vẫn thường hành các pháp trợ 
đạo, như bố thí, trì giới V.V... mà vẫn biết rõ các pháp ấy đều 
là rốt ráo không, đều là như mộng. 


Hỏi: Nếu Bồ tát biết rõ thật tướng các pháp, thì cẩn gì 
phải hành bố thí? 


Đáp: Phật dạy, “Nếu chẳng đầy đủ bố thí, thì chắng có 
thể thành tựu chúng sanh”. 


Bởi vậy nên Bồ tát phải tự trang nghiêm thân, dùng âm 
thanh, ngôn ngữ cùng các lực thần thông, đề phương tiện dẫn 
đạo chúng sanh. Bồ tát hành bồ thí chỉ vì lợi ích chúng sanh, 
mà chăng chấp bố thí, chẳng khởi hý luận, xem bố thí như 
mộng, như hóa. Do hành bố thí như vậy, mà Bồ tát được Vô 
Thượng Bồ Đà. Vì sao? Vì Bát nhã Ba-]a- mật chẳng có chỗ 
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thủ chấp. Bồ tát biết hết thảy các pháp, mà chẳng thủ chấp 
các pháp tướng; chăng thủ chấp các pháp tướng mà vẫn phát 
tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề. Bồ tát biết hết thảy các pháp 
đều chẳng có căn bản định thật, chẳng có tướng có thê chấp 
thủ, chỉ là như mộng, như hóa. Nhưng vì thấy chúng sanh 
mê muội, chẳng biết được như vậy, nên Bồ tát phải vì chúng 
sanh mà cầu Vô Thượng Bồ Đè. 


Bồ tát, từ sơ phát tâm cho đến nay, chỉ vì chúng sanh mà 
hành bế thí... dẫn đến hành hết thảy các thiện pháp, chỉ vì 
chúng sanh mà cầu Vô Thượng Bỏ Đề, chẳng phải vì chính 
mình vậy. 


Vì sao? Vì nếu Bồ tát xa lìa tâm đại bị, tâm thương xót 
chúng sanh, mà cầu Vô Thượng Bồ Đề, cầu thật tướng pháp, 
thì sẽ đọa về tà kiến. Người như vậy, chẳng có thê được Nhất 
thiết chủng trí. Do tâm cầu Nhất thiết chủng trí chưa được 
nhu nhuyến, nên rất dễ bị đọa vào biên kiến chấp, rất khó có 
thể vào nơi thật tướng pháp vậy. 


Phật dạy “Từ sơ phát tâm, Bồ tát phải thường bi niệm 
chúng sanh, thương xót chúng sanh, thì dân dân mới vào 
được rôt ráo không”. 

Hỏi: Ở các chỗ khác thường nói Bồ tát tự lợi và làm lợi ích 
cho chúng sanh. Vì sao ở nơi đây chỉ nói Bồ tát làm lợi ích cho 
chúng sanh, mà chăng nói Bồ tát tự lợi ích cho chính mình? 

Nếu vừa làm lợi ích cho mình, vừa làm lợi ích cho người 
khác, thì có lôi gì? 

Đáp: Bồ tát chỉ vì lợi ích cho chúng sanh mà hành các thiện 
pháp; như vậy mới là thật nghĩa của việc hành Bồ tát đạo. 


Trước đây, nói vừa tự lợi mình và lợi người, là vì phàm 
phu mà nói. Người hành Bồ tát đạo, khi đã vào trong đạo rồi, 
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_ có tự lợi thì đó cũng nhằm lợi tha, là trên hết. Bởi vậy nên 
ói, “Bồ tát chỉ vì lợi ích cho chúng sanh mà hành các thiện 
mọi chẳng phải vì lợi ích cho riêng mình”. 


Hỏi: Có thuyết nói, “Người làm việc chỉ vì thân mình là 
người bậc hạ; người làm việc vì lợi ích cho người khác là 
người bậc trung; người làm việc vì lợi ích cho mình và cho 
người đây đủ, viên mãn là người bậc thượng ””. 


Nếu lợi tha mà chẳng có tự lợi thì làm sao gọi là bậc 
thượng được? 


Đáp: Chắng phải như vậy. 


¬ Người hành đạo chỉ vì tự thân mình là người bậc hạ. 
Người ở thế gian hành các thiện pháp chỉ vì lợi ích cho mình, 
mà chăng phải vì lợi ích cho người khác. Do hành đạo mà 
tự ái chấp thân mình, chấp việc làm của mình, nên chẳng có 
được nhiều phước báo, mặc dù chẳng có phạm tội. 


- Người thường xả niềm vui riêng của mình, chỉ vì 
chúng sanh mà hành đạo, mới gọi là người bậc thượng. 
Người hành đạo bậc thượng là người chỉ vì chúng sanh mà 
hành các thiện pháp. 


- Người chưa thành tựu được chúng sanh, mới phải tự lợi 
cho đầy đủ trước đã, để sẵn sảng làm lợi ích cho người về 
sau. Như hành tự lợi và lợi tha chỉ là giai đoạn tập sự trong 
quá trình hành Bồ tát đạo vậy. 
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Nên phân biệt có 3 hạng người cầu Phật đạo. Đó là: 
- Người vì tự thân mình mà cầu thành Phật. 
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- Người vì tự thân mình và cũng vì chúng sanh mà cầu 
thành Phật. 


- Người chỉ vì chúng sanh mà cầu thành Phật. 


Hạng người sau cùng này thường hành đạo thanh tịnh, 
nhằm phá các chấp điên đảo. Đây là hàng Bồ tát hành Bát 
nhã Ba-la-mật, mà biết rõ chúng sanh là vô chúng sanh 
(chẳng là chúng sanh)... dẫn đến tri giả, kiến giả là vô tri giả, 
vô kiến giả (chắng là trĩ giả, chẳng là kiến giả). Bồ tát an trú 
trong vô tướng, mà vẫn thường hành các thiện pháp trợ đạo, 
dạy chúng sanh hành các thiện pháp trợ đạo, nhằm độ thoát 
chúng sanh ra khỏi sanh tử, đưa họ vào trong tánh Cam Lồ. 
Vì sao? Vì hành tất cả các thiện pháp trợ đạo đều dẫn đến 
Niết Bàn vậy. Tánh Niết Bàn gọi là tánh Cam Lồ. Trú trong 
tánh Cam Lô, Bồ tát chẳng còn sanh các vọng tưởng, được 
vô sở trước, và cũng khiến chúng sanh được vô sở trước. 
Như vậy mới gọi là lợi ích cho chúng sanh vào bậc nhất. 


Hỏi: Trước đây nói vì lợi ích cho chúng sanh mà Bồ tát 
_ hành đạo. Nay vì sao nói vì muốn khiến chúng sanh được vô 
SỞ trước mà Bồ tát hành đạo? 


Đáp: Nếu mình chăng có trí huệ, thì chẳng có thể làm 
lợi ích cho người được. Bởi vậy nên tự mình phải được vô 
sở trước (chẳng có chỗ chấp trước), rồi mới dạy người khác 
khiến cho được vô sở trước. Nếu có tài vật hay công đức 
gì.. .„ Bồ tát cũng đều đem hết cho chúng sanh. Ví như ông 
Điều Đạt, tức là Đề Bà Đạt Đa, là oán tặc của Phật, mà Phật 
cũng cho tất cả. 


Như vậy mới là tự tu tập công đức. Nếu chắng như vậy, 
thì chẳng có thê phá được chấp ngã, nên chẳng có thể bố thí 
thanh tịnh được. 
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Đây cũng là y theo thế đế mà nói, chẳng phải là đệ nhất 
nghĩa đế. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa đề là chẳng có chúng 
sanh, chẳng có pháp, chắng phải một cũng chắng phải hai, là 
bình đăng, chẳng có phân biệt các pháp tướng, nên cũng là 
chắng có chỗ chấp (vô sở chấp) vậy. 


Bởi vậy nên nói tướng chẳng thê nói ra được (bất khả 
khuyết tướng) là tướng của đệ nhất nghĩa đề; tướng, có thể 
nói ra được (khả thuyết tướng) là tướng của thế tục đề. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nói ở nơi đạo trảng mà được pháp là 
nói theo thế đề, hay là nói theo đệ nhất nghĩa đế? 


Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói, “Nếu nói dùng thế đế mà 
được đạo, tức là hư vọng, chăng thật. Còn nói dùng đệ nhất 
nghĩa đế mà được đạo, thì cũng chẳng thể được, vì đệ nhất 
nghĩa để là vô đắc (chẳng có đắc), là bất khả thuyết (chẳng 
thể nói ra được), là bất khả thọ (chẳng thể thọ được), nên 
chăng có pháp đắc, chẳng có người đắc pháp vậy. 


Phật dạy: Do y theo thế đề, đùng ngữ ngôn, danh tự, mà 
nói Phật được Vô Thượng. Bồ Đề. Thật ra chẳng có người đắc 
pháp, chẳng có pháp đề đắc. 


Vì sao? Vì chấp có pháp để đắc, chấp có người đắc pháp, 
là chấp có 2 pháp. Do chấp có 2 pháp, nên chăng có đạo, 
cũng chẳng có quả. Bồ tát chăng đắc đạo, chăng đắc quả, mới 
thật được gọi là Bồ tát đắc Vô Thượng Bồ Đề. 


Như vậy y theo thế đề nên mới dùng “2 pháp”. 


Phật pháp chẳng phải là pháp hư đối, nhưng vì hàng sơ phát 
tâm mà phải đùng “2 pháp” đề phân biệt các pháp là hư vọng. 


Chư Phật và chư đại Bồ tát đã được đệ nhất nghĩa để, nên 
giáo hóa chúng sanh, khiến họ cũng được đệ nhất nghĩa đế. 
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Tuy có phân biệt các pháp, mà chăng có chấp các pháp tướng 
hư vọng. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hành “2 pháp” (nhị pháp) chẳng 
được đạo chẳng được quả, thì hành “chẳng 2 pháp” (bất nhị 
pháp) có được đạo, được quả chăng? 


Phật dạy: Hành “2 pháp”. chẳng có đạo, chẳng có quả; 
hành “chăng 2 pháp” cũng chẳng có đạo, chẳng có quả. 


Hỏi: 7rước đây nói “2 pháp ” là pháp của phàm phu; 
“chẳng 2 pháp ” là pháp của bậc thánh hiển. Trong kinh Duy 
Ma Cật có nói đến vào pháp môn “chẳng 2 pháp ” (bắt nhị 
pháp môn), thì nghĩa á ấy như thế nào? 


Đáp: “Chăng 2 pháp” (bất nhị pháp) là thánh pháp chân 
thật. Vì các Bồ tát sơ phát ý chưa vào được nơi thật tướng 
pháp, nên vừa nghe nói đến “chẳng 2 pháp” (bất nhị pháp) 
là liền sanh tâm chấp, hoặc liền sanh tâm hủy báng. Phật 
muốn ngăn sự chấp thiên lệch về cả 2 bên, nên vì họ thuyết 

về Ê “trung đạo”, là “chẳng hai” (phi nhị), cũng “chẳng phải 
tiến hai” (phi bất nhị). 


Nói “2 pháp” là có phân biệt các tướng; nói “chẳng 2 
pháp” là nói “nhất không tướng” (tướng không đồng nhất). 
“Nhất không tướng” phá được hết thảy Các pháp tướng sai 
khác. Khi đã phá xong các tướng sai khác rồi, thì cũng phải 
xả luôn chấp về “chẳng 2 tướng” mới được đạo quả. Vì sao? 
Vì các bậc thánh hiền tuy tán thán “chẳng 2 tướng” (bất nhị 
tướng) mà chẳng chấp pháp Ấy, chăng sanh hý luận; dùng 
pháp ây mà được đắc đạo, đắc quả. Như vậy mới gọi là pháp 
bình đẳng. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp đều là tướng vô sở hữu, 
thì sao có thê gọi là tướng bình đẳng? 
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Phật dạy: Nếu ly “tánh hữu”, thì chẳng có “tánh vô”, 
cũng chắng có thể nói đến các pháp tướng bình đẳng. 


Bồ tát chẳng nói hết thảy các pháp. là “tánh vô”, mà nói 
và ấy pháp tướng bình đăng; cũng chẳng nói ly ớ¿ bên “hữu- 

” là có tướng bình đẳng. Vì sao? Vì ở nơi hết thầy các chỗ 
đều chắng có thủ chấp mới thật là tướng bình đẳng. Như vậy 
là các pháp bình đẳng vượt trên hết thảy pháp, chắng ngăn 
ngại việc hành các thiện pháp vậy. 


Hỏi: Trước đây nói các pháp tướng bình đẳng là thật 
tướng pháp. Nay vì sao nói pháp bình đẳng vượt lên trên hết 
thảy pháp? 

Đáp: Hết thảy pháp nói trên đây có 2 nghĩa. Đó là: 

- Hết thảy sắc pháp ở nơi pháp thể đều bình đẳng, 
chăng khác. 

- Ở nơi các sắc pháp phân biệt có pháp phàm phu hành tà 
hạnh, và pháp của các bậc Thánh hành chánh hạnh. 

Ở nơi đây nói về nghĩa thứ 2. Nói bình đẳng là nói ở ngay 


nơi tà hạnh của phàm phu, mà xuất ra khỏi các tà hạnh đó; 
chăng phải là vượt ra khỏi hết thảy các pháp vậy. 


Lại nữa, bình đắng cũng có nghĩa là chăng thể hành, 
chắng thê đến được. 
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Cho đến các đức Phật cũng chẳng 
hành, chẳng đến được chăng? 


Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, “Dù pháp thậm thâm vi 
diệu, dù là khó hành, khó đến, nhưng các đức Phật đã được 
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đạo rồi, ắt có thể hành, có thê đến được vậy”. Nghĩ như vậy 
nên ngài nêu lên các câu hỏi trên đây. 

Phật dạy: Hết thảy chư Thánh hiền... dẫn đến chư Phật 
đêu chăng hành, chăng đên được. 


Ý Phật muốn nói rằng, “Vì là tự tánh bình đẳng, nên 
chư Phật 3 đời 10 phương đêu chăng hành, chắng đến được, 
huông nữa là 1 đức Phật”. 


Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Ở nơi hết thảy pháp, Phật có lực 
tự tại, có trí huệ vô ngại. Như vậy vì sao nói chăng thê hành, 
chăng thê đên được? 


Phật dạy: Nếu các pháp bình đẳng cùng Phật có khác 
nhau, thì mới nên hỏi. Phàm phu bình đăng, Tu-đà-hoàn bình 
đẳng... dẫn đến Phật bình đẳng cùng với bình đẳng là chẳng 
phải hai, chẳng phải khác. 

Phàm phu, Tu-đà-hoàn... dẫn đến Phật đều cùng một tự 
tánh. Trong một tánh thì chẳng có hành, chắng có đến vậy. Cùng 
với tự tánh phải có tha tánh mới nói đến có hành, có đến. Vì tự 
tánh và tha tánh là bình đẳng, nên chăng có hành, chẳng có đến. 


Bởi vậy nên Phật dạy, “Nếu Phật và bình đăng khác nhau, 
thì Phật mới hành bình đăng. Nay Phật tức là bình đẳng, thì 
chẳng nói đến hành bình đẳng, đến bình đẳng vậy”. 
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu ở nơi bình đẳng mà hết thảy các 
pháp đều bất khả đắc, thì giữa phàm phu, chư thánh... dẫn 
đến chư Phật có gì sai khác nhau chăng? 


Phật dạy: Chăng có sự sai khác, chắng có sự phân biệt 
giữa phàm phu, chư thánh, và chư Phật. 
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Ý Phật muốn nói rằng, “Thế glan y thế tục mà phân biệt 
có sự sai khác; còn ở nơi pháp bình đẳng thì chăng có sự sai 
khác, chăng có sự phân biệt”. 

Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Nếu chẳng có sự phân biệt giữa 
phàm phu, thánh nhân và Phật, thì làm sao có 3 ngôi Tam bảo 
xuất hiện ở thế gian, làm các việc lợi ích cho chúng sanh? 


Phật dạy: Pháp bình đăng tức là thật pháp. Thật pháp tức 
là Phật pháp, tức là Tam bảo; tức là Phật bảo, Pháp bảo và 
Tăng bảo. 


Vì sao? Vì người chưa được pháp bình đẳng thì chắng 
được gọi là Phật; người được pháp bình đẳng mới được gọi 
là Phật. Phật dùng lực trí huệ, ở nơi các pháp bình đăng, vô 
tướng, mà phân biệt có phàm phu, có các quả thánh sai khác, 
như là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Bích 
Chi Phật... dẫn đến có quá vị Phật. 


_Ngài Tu Bồ Đề lãnh hội lời Phật dạy, và thưa: Các pháp 
đều chăng hợp, chăng tan, chăng có sắc, chăng có hình, chắng 
có đối, đều là nhất tướng, là vô tướng. Thế nhưng, Phật ở nơi 
không, nơi vô tướng mà dùng lực trí huệ phân biệt có phàm 
phu, có các quả thánh sai khác nhau. 


Phật ấn chứng lời ngài Tu Bồ Đề, và dạy: Đúng như vậy. 
Nếu Phật chẳng phân biệt các pháp, thì làm sao biết có địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người; làm sao biết có 37 pháp 
trợ đạo... dẫn đến có 18 bất cộng pháp? 


Hỏi: Phật ví nhự mặt trời chiếu sáng vạn vật, chẳng phân 
biệt vật ở cao hay thấp, vật lớn hay nhỏ... Chúng sanh ở 
khắp nơi có thể dùng mắt để riêng thấy mặt trời. Cñng như 
vậy, Phát chẳng chuyển các pháp tướng, nhưng dùng lực 
tri huệ soi chiếu các pháp, để vì chúng sanh diễn nói. Như 
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vậy, vì sao Ngài Tu Bồ Để lại nói “Nếu chẳng phân biệt các 
pháp, thì chẳng biết có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, 
người; chẳng biết có 37 pháp trợ đạo... dẫn đến có 18 bắt 
cộng pháp ”? 


Đáp: Ở đây nên phân biệt giữa sự biết của phàm phu và 
sự biệt của Phật: 


- Sự biết của hàng phàm phu là biết hư vọng. 
- Sự biết của Phật là biết như thật. 


Phàm phu biết các pháp là có các tướng sai khác, như có 
xấu tốt, lớn nhỏ, hơn thua v.v... Sự biết của phàm phu như 
vậy chỉ là hư vọng, Phật tuy chăng nói về xấu tốt, lớn nhỏ, 
hơn thua v.v..., nhưng vẫn thường phân biệt các pháp, khai 
thị để chúng sanh được biết rõ về các pháp hư vọng, nhăm 
đưa chúng sanh vào nơi thật tướng pháp. 
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Dùng “2 pháp” (nhị pháp) mới phân biệt có địa ngục, có 
ngạ quỷ, có súc sanh, có trời, có người; phân biệt có phàm 
phu, có các bậc thánh hiền... dẫn đến có các đức Phật v.v... 

Dùng “chẳng 2 pháp” (bất nhị pháp) thì chẳng có các sự 
phân biệt như vậy. Vì sao? Vì Phật pháp là tướng tịch diệt, 
chẳng có hý luận. Nếu ở trong Phật pháp mà còn phân biệt 
có các pháp tướng sai khác, như có tướng địa ngục, tướng 
ngạ quỷ, tướng súc sanh v.v... thì chẳng phải là tịch diệt nữa. 
“Chắng 2 pháp” (bất nhị pháp) là chăng có hý luận. 


Phật ở nơi tướng tịch diệt mà vẫn thường vì chúng sanh 
phân biệt các pháp. Tuy phân biệt các pháp mà chăng đọa 
vào hý luận, cũng chắng ly thật tướng pháp. 


QUYÉN 9ã s 509 


Vì sao? Vì người thế gian đùng mắt thấy một con vật, 
mà chẳng biết tướng của con vật ấy do nhiều tướng khác, 
từng phần nhỏ hòa hợp lại, mà có vậy. Ví như nói một con 
trâu sanh ra một con trâu. Thật ra thì chăng thể nói như vậy 
được. Con trâu do nhiều thành phần của trâu hòa hợp lại mới 
thành ra trâu. Nếu loại trừ các thành phần của trâu ra, thì 
chẳng có một pháp nào được gọi là “pháp trâu” cả. Vì sao? 
Vì do nhiều thành phần của trâu hòa hợp lại mà thành ra có 
một pháp gọi là trâu. Nếu chỉ thấy tướng chung, chẳng thấy 
được các tướng riêng của các thành phần, mà đã gọi là thấy 
trâu, thì như vậy là chưa thấy như thật tướng trâu vậy. Phải 
vào được các pháp bình đẳng, mới có thể thấy như thật, biết 
như thật tướng trâu. 
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Phật bát động ở nơi hết thảy các pháp, mà phân biệt được 
hết thảy các pháp. Do bất động mà phân biệt các pháp như 
vậy, nên chẳng có chấp “hai tướng” (nhị tướng), cũng chẳng 
có chấp “một tướng” (nhất tướng) vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Như Phật chắng động ở nơi các pháp 
bình đẳng, thì làm sao phàm phu, Thanh Văn, Bích Chi Phật 
cũng đều chẳng động ở nơi các tướng bình đắng? Như vậy, 
Phật làm sao phân biệt được các pháp có tướng sai khác 
nhau, như tướng sắc khác... dẫn đến tướng pháp hữu vị khác, 
tướng pháp vô vi khác ? Nếu chẳng có phân biệt như vậy thì 
làm sao Bồ tát tu từ địa này lên địa khác,... dẫn đến thành tựu 
chúng sanh, tịnh Phật quôc độ? 


Phật dạy: Tướng sắc là không chăng? Dẫn đến tướng 
Phật là không chăng? Trong tông: thì có các tướng sai khác 
có khả đắc chăng? 
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: Ngài Tu Bồ Đề thưa: Các pháp tướng đều là không. Trong 
rôt ráo không, trong vô tướng, thì làm sao nói các pháp tướng 
sai khác được. 


Phật dạy: Trong “không” chăng có các pháp tướng sai 
khác. Pháp “không” là thật pháp, thì làm sao ở trong “không” 
ông lại phân biệt các pháp, và nêu lên các lời vấn nạn? Trong 
rốt ráo không” thì “không” là bất khả đắc, các pháp tướng 
mỗi mỗi đều bất khá đắc, thì ông còn vấn nạn làm gì nữa? 


Bởi vậy nên phải biết rằng các pháp bình đẳng là chăng 
có phân biệt. Ở nơi các pháp bình đẳng đó, chẳng có phàm 
phu, cũng chẳng ly phàm phu... dẫn đến chắng có Phật, cũng 
chẳng ly Phật. Tướng của phàm phu cũng tức là tướng của 
thánh hiền... dẫn đến cũng tức là tướng của Phật. Bởi vậy 
nên nói thánh hiền chẳng phải phảm phu mà cũng chẳng ly 
phàm phu... dẫn đến Phật chăng phải phàm phu mà cũng - 
chắng ly phàm phu vậy. 

Ngài Tu Bồ Đề muốn hiểu rõ hơn về tướng bình đẳng, nên 
hỏi: Các pháp bình đẳng là pháp hữu vi hay là pháp vô vi? 

Phật dạy: Chăng phải là pháp hữu vi, cũng chăng phải là 
pháp vô vi. Vì sao? Vì pháp hữu vi là pháp hư vọng, chẳng 
thật; còn pháp vô vi thì chẳng có sanh trú diệt, nên là vô pháp 
(chẳng có pháp). Nếu đã là vô pháp, thì cũng chẳng thê gọi 
là pháp vô vi được. 


Vì sao? Vì do đối đãi với hữu vi, mà nói có vô vi; nếu 
ly hữu ra, thì vô vi là bất khả đắc. Ví như dài và ngắn là hai 
khái niệm tương đãi; nêu chẳng có khái niệm về dài, thì cũng 
chăng có khái niệm về ngắn, và ngược lại. 


_ Hỏi: Pháp Ni vi là pháp vô thường; pháp vô vì là pháp 
thường. Như vậy vì sao nói, ly hữu vi, thì vô vi là bắt khả đắc? 
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Đáp: Pháp vô vi là pháp vô phân biệt (chăng có phân 
biệt), là pháp vô tướng (chăng có tướng). 
Nếu pháp vô vi là thường, thì chẳng phải là vô tướng 
được vậy. Chỉ vì nhằm phá hữu vi, nên mới nói vô vi. Một 
khi hữu vi đã bị phá rồi, thì chẳng cần nói đến vô vi nữa. Ví 
như người bị giam cầm ở trong ngục tối, tìm mọi cách đục 
thủng vách tường, để thoát ra bên ngoài. Khi vách tường đã 
được đục thủng rồi, thì nó chẳng còn là vật ngăn cách bên 
trong và bên ngoài nữa. Lúc bấy giờ thì khoảng hư không 
bên trong và khoảng hư không bên ngoài đã hòa đồng với 
nhau, chắng còn có sự phân biệt, chăng còn sai khác nữa. 


Pháp vô vi chẳng phải dơ Các nhân duyên sanh. Sở đĩ lập 
ra tánh vô vi là để phá chấp về tánh hữu vi. Khi đã phá hữu 
vi rồi, thì chẳng còn phân biệt hữu vi và vô vi nữa. 


Pháp hữu vi và pháp vô vi đều là bất khả đắc, chăng hợp, 
chắng tan, đều là nhất tướng (một tướng), là vô tướng (chẳng 
có tướng) vậy. 


Vì y theo thế tục đế mà nói có hữu vi, có vô vi; chẳng 
phải là y theo đệ nhất nghĩa đế. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất 
nghĩa để thì chắng còn có thân hành, khẩu hành và ý hành. 
Hữu vi và vô vi bình đẳng mới tức là đệ nhất nghĩa đế. 

Bồ tát biết rõ pháp hữu vi và pháp vô vi đều là bình đẳng 
tướng, là nhất tướng, là vô tướng, mà chăng chấp bình đẳng 
tướng, nhất tướng, vô tướng đó. 


Bồ tát an trú bất động ở nơi đệ nhất nghĩa mà làm các 
việc lợi ích cho chúng sanh, dùng các lực phương tiện đề vì 
chúng sanh thuyết pháp. 


(Hết quyền 95) 
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_Phẩm Thứ Tắm Mươi SN 


Như Hóa 


KINH: 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Nếu các 
pháp đều là bình đẳng, chẳng có chỗ tạo tác, chỗ thi thiết 
thì làm sao khi hành Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát có thể an 
trú bất động ở trong, các pháp bình đẳng, mà làm các việc 
của Bồ tát, như là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Đúng như lời ông nói. Các pháp bình đẳng đều chẳng 
có sở tác. 


Nếu như chúng sanh tự biết các pháp bình đắng như 
vậy, thì Phật chẳng dùng thần lực, an trú bất động ở 
trong các pháp bình đẳng, để vì chúng sanh nói pháp, 
nhằm cứu thoát họ ra khỏi 5 đường sanh tử; dạy họ xa 
lìa các chấp về tướng ngã... dẫn đến tướng tri giả, tướng 
kiến giả; dạy họ xa lìa các chấp về tướng sắc... dẫn đến 
tướng thức, tướng nhãn... dẫn đến tướng ý, tướng địa 
chủng... dẫn đến tướng thức chủng; dạy họ xa lìa tánh 
tướng hữu vi để được tánh tướng vô vi, mà tánh tướng vô 
vi tức là “không” vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phải dùng 
pháp không gì để biết hết thảy pháp không? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát phải xa lìa hết thầy các 
pháp tướng, dùng “không” để biết hết thảy pháp không. 
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Này Tu Bồ Đề! Ý ông nghĩ sao? Nếu có người hóa làm 
ra các vật hóa, thì người hóa ấy là “thật có”, là “chẳng 
không” (bât không) chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Người hóa 
ấy là chẳng phải “thật có” mà cũng chẳng phải “không”. 
“Không” và người hóa là 2 sự việc chắng có hợp, chẳng 
có tan. Chớ nên phân biệt “không” và “hóa”. 


Vì sao? Vì hai sự việc ấy bình đắng. Trong “không” 
thì “không” và “hóa” đều là bất khả đắc. 

Vì sao? Này Tu Bồ Đề! Vì sắc tức là hóa; vì thọ, tưởng, 
hành và thức tức là hóa; dẫn đến Nhắt thiết chúng trí tức 
là hóa. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Các pháp 
thế gian đều là hóa. Như vậy, các pháp xuất thế gian, từ 
4 niệm xứ... dẫn đến 18 bất cộng pháp, các bậc Thánh, từ 
Tư Đà Hoàn... dẫn đến A-la-hán, Bích Chỉ Phật cũng đều 
là hóa chăng? 

Dẫn đến các đức Phật Thế Tôn cũng đều là hóa chăng? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Hết thảy các pháp đều là 
hóa. Pháp Thanh Văn biến hóa, pháp Bích Chỉ Phật biến 
hóa, pháp Bồ tát biến hóa... dẫn đến pháp Phật biến hóa. 
Lại có pháp phiền não biến hóa nên có các pháp nghiệp 
nhân duyên biến hóa. Bởi vậy nên nói hết thảy các pháp 
đều là hóa. 

Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Do đoạn 
dứt được các phiền não mà được 4 quả Thanh Văn, Bích 
Chỉ Phật đạo... dẫn đến được Phật đạo. Vậy thì đoạn dứt 
tập phiền não cũng là biến hóa chăng? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Pháp có tướng sanh diệt là 
có biến hóa. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có pháp gì 
chắng biến hóa, chăng? 


Phật dạy: Này: Tu Bồ Đề! Pháp chẳng có sanh, chẳng 
có diệt là pháp chẳng có biến hóa. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Có pháp gì 
chẳng có sanh diệt, nên chắng có biến hóa chăng?. 


Phật dạy: Niết Bàn chẳng có tướng hư vọng, là pháp 
chẳng có biến hóa. 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Như lời 
Phật dạy thì các pháp bình đẳng chẳng phải do Thanh 
Văn làm ra, chẳng phải do Bích Chi Phật làm ra, chẳng 
phải do Bồ tát làm ra dẫn đến chẳng phải do Phật làm 
ra; dù có Phật hay chẳng có Phật, thì tánh của các pháp 
vẫn thường không, mà tánh không tức là tánh Niết Bàn, 
NÑ ay vì sao Phật lại nói chỉ có một pháp Niết Bàn là chẳng 
biến hóa? 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Tu Bồ 
Đề! Các pháp bình đẳng chẳng do ai làm ra, mà đều dẫn 
đến tánh không, tức là tánh Niết Bàn. 


Nếu có Bồ tát sơ phát ý nào, khi nghe nói hết thảy 
pháp đều rốt ráo không, dẫn đến nghe nói Niết Bàn cũng 
là như hóa, mà chẳng sanh tâm sợ hãi, thì phải biết rằng 
vị Bồ tát sơ phát ý ý đó đã biết các pháp có sanh diệt là như 
hóa, các pháp chẳng có sanh diệt là chẳng như hóa. 


„ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Làm sao có 
thể dạy cho hàng Bồ tát sơ phát ý biết được tánh không? 
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Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Nên nói hết thảy pháp, từ 
trước đến nay, là không. 


LUẬN: 


Hỏi: Các sự việc này trước đây Phật đã nói nhiều r rồi. 
Nay vì sao ngài Tu Bồ Đề lại hỏi nữa? 


Đáp: Các sự việc này rất khó giải, nên Phật phải nói nhiều 
lần. Nay bộ kinh này đã đến giai đoạn gần kết thúc, nên Phật 
nói chỗ thậm thâm của pháp “không” là chỗ mà hàng phàm 
phu... dẫn đến hàng Thánh Hiền vẫn chưa có thê đến được. 


Ngài Tu Bồ Đề biết rõ hết thảy pháp tướng đều rốt ráo 
không, nên ngài hỏi Phật: Các pháp bình đẳng chẳng có 
tướng tạo tác; việc làm lợi ích chúng sanh là có tướng tạo 
tác. Như vậy, làm sao Bồ tát trú trong không, trong vô tác, 
mà lại thường làm lợi ích cho chúng sanh? 


Phật ấn chứng chỗ hỏi của ngài Tu Bồ Đề, và dạy: Làm 
việc lợi ích cho chúng sanh có nghĩa là giáo hóa họ, khiến 
họ biết rõ được các pháp bình đẳng là rốt ráo không, để có 
thê tự độ cho-chính mình, mà chăng phải nhờ đến ân đức của 
Phật. Ví như người bệnh nào tự biết được bệnh của mình, tự 
tìm lây thuốc để trị bệnh cho mình, thì chẳng cần phải nhờ 
đến thầy thuốc nữa. 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nếu các pháp tướng là rốt ráo không, 
thì chăng có chỗ tạo tác. Nếu dùng pháp tướng bình đẳng 
để làm lợi ích cho chúng sanh, thì phá hoại thật tướng pháp. 
Như vậy, Bồ tát phải trú nơi đâu để làm các việc lợi ích cho 
chúng sanh? 


Phật dạy: Chẳng phải Bồ tát dùng thật tướng, pháp để làm 
lợi ích cho chúng sanh. Nhưng vì chúng sanh chẳng biết được 
các pháp là rốt ráo không, nên Bồ tát phải dạy cho họ biết vậy. 
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Sự việc Bồ tát giáo hóa chúng sanh chỉ là “đối trị tất đàn”, 
chắng phải là “đệ nhất nghĩa đàn”. Sở đĩ ngài Tu Bồ Đề nạn 
hỏi, vì ngài đứng ở nơi “đệ nhất nghĩa đàn”, nên thấy SỰ VIỆC 
dùng pháp bình đẳng dạy cho chúng sanh chắng thể đem lại 
lợi ích cho họ. 


Phật đáp: Do chúng sanh điên đảo chắng biết được Phật 
tánh, nên phải phá tâm điên đảo của họ. Đây chẳng phải là 
dùng “đệ nhất nghĩa đàn”. Bởi vậy nên Bồ tát trú trong tướng 
bình đẳng, xa lìa các tướng ngã, tướng chúng sanh... dẫn đến 
tướng tri giả, tướng kiến giả; ở nơi chúng sanh không, mà 
dùng hết thảy pháp vô ngã để giáo hóa chúng sanh. 


-o0o- 


Nên biết ở trong chúng sanh có 2 hạng. Có hạng ái chấp 
nhiều; có hạng kiến chấp nhiều. 


- Đối với người ái chấp nhiều, khi được pháp vô ngã thì 
dễ sanh tâm nhàm chán. Họ thường tự ly dục, và thường 
niệm vô ngã. 

- Đối với hạng người kiến chấp nhiều, khi nghe được 
pháp vô ngã rồi cũng vẫn thường khởi các kiến chấp. Mặc dù 
biết được pháp vô ngã, mà ở nơi các sắc pháp họ vẫn thường 
khởi các hý luận, như chấp các pháp là thường, là vô thường 
V.V... Đối với hạng người này, thì phải nên dạy họ xa lìa các 
tướng sắc, xa lìa tướng 5 âm, tướng 12 nhập, tướng l8 giới... 
dẫn đến xa lìa tánh tướng hữu vi, khiến họ vào được tánh 
tướng vô vị, tức là tánh không vậy. 


Hỏi: ƒì sao ngài Tu Bồ Đề hỏi, “Phải dùng pháp không 
gì, để biết hết thảy pháp không ”? 
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Đáp: “Không” có rât nhiêu nghĩa. 


Ví như nói trong nước chắng có lửa, trong lửa chẳng có 
nước; đó là nói về nghĩa không. Ví như nói vô ngã, vô chúng 
sanh, vô tri giả, vô kiến giả; đó cũng là nói về nghĩa không. 
Ví như nói pháp không, chúng sanh không; đó cũng là nói về 
nghĩa không. Ví như nói nếu đem một pháp hữu vi chia chẻ 
ra, thì sẽ có được các vi trần, và nếu cứ tiếp tục chia chẻ ra 
đến cùng, thì sẽ trở thành hư không; đó cũng là nói về nghĩa 
không v.v... 

Vì “không” có vô lượng nghĩa như vậy, nên ngài Tu Bồ 
Đề mới hỏi Phật như trên. 

Phật dạy: Dùng “vô sở đắc rốt ráo không” sẽ lìa được hết 
thảy các pháp không. 

Ở nơi đây nói “không” là nói chúng sanh không và pháp 
không. Cả 2 pháp đó đều không, nên hết thảy pháp đều là rốt 
ráo không. 


Hỏi: Vì sao nói, “Trú ở trong không, là ly hết thảy các 
pháp tướng ”? 


Đáp: Hết thảy các pháp đều chẳng có thể tận hoại. Chỉ khi 
nào ly hệt thảy các tà ức tưởng, thì hệt thảy các pháp tự ly. 


Ví như người có thần thông, quán hoại sắc tướng, có 
thê xuyên qua núi đá, qua vách tường, mà chăng có bị 
ngăn ngại vậy. 

Phật dạy: Nếu ở nơi 5 ấm mà thường tu chánh ức niệm, 
thường đoạn tham dục, thì được giải thoát. Như vậy là được 
ly tướng. 

Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Vì sao nói hết thảy pháp, từ lớn đến 
nhỏ, đêu chăng có căn bản định thật? Phàm phu hư vọng là 
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chẳng thật có, nhưng vì sao nói các bậc Thánh cũng là chăng 
thật có? 


Ngài Tu Bồ Đề, tuy đã là bậc A-la-hán, thâm quý Phật 
pháp, nhưng ngài cũng chỉ mới là Bồ tát sơ phát tâm, nên 
mới hỏi Phật như trên. Phật biết rõ tâm niệm của ngài Tu Bồ 
Đề, nên hỏi trở lại: Ý ô ông nghĩ sao? Ví như người hóa làm ra 
các vật hóa, thì người hóa ây có căn bản định thật chăng? Có 
phải là “có”, là “chắng không” (bất không) chăng? 


Ngài Tu Bồ Đề đáp: Người hóa chăng có căn bản định 
thật, chẳng phải là “thật có”, chắng phải là “chẳng không” 
(phi bất không). 


“Không” và “hóa” là 2 sự việc chẳng có hợp, chẳng có fan. 
Đây là 2 pháp bình đăng, chẳng có phân biệt. Bởi vậy nên nói 2 
pháp ấy là chẳng phải thật có, chắng phải “chăng không”. 


Do vì muốn phá 18 sự chấp thật có, nên mới lập ra 18 
pháp không. Thế nhưng, người thế gian lại chấp “không”, 
chấp “hóa”, nên phải. dùng đến danh từ “chẳng không” (bất 
không), và cho họ biết rằng 2 pháp “không” và “hóa” đều là 
không, là chăng thật có, là chăng phải “chăng không”. Do 
vậy, chăng nên phân biệt “không” và “hóa”. 


-o0o- 


Phàm phu chấp các pháp là thật có, mà chăng biết rằng 
các pháp là không, là chăng thật có, là như hóa. 


Phật nêu lên các thí dụ để cho họ thấy răng hết thảy pháp 
đều là như hóa; hết thảy pháp cùng hóa chăng có sai khác vậy. 


Phật đạy: Sắc tức là hóa; thọ, tưởng, hành và thức tức là 
hóa;... dẫn đến Nhất thiết chủng trí tức là hóa. 
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Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Nói pháp phàm phu là hư vọng, là 
như hóa, thì còn hợp lý. Vì sao cũng nói các pháp xuất thế 
gian là như hóa? 


Nếu pháp xuất thế gian đều như hóa, thì Niết Bàn cũng 
là như hóa; các quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật... dẫn đên 
quả Phật cũng là như hóa chăng? 


Phật dạy: Hết thảy các pháp hữu vi và vô vi là như hóa. 
Tât cả các bậc Thánh hiên... dân đên Phật cũng đêu là như 
hóa, đêu là rôt ráo không cả. 


Nghĩa này, Phật đã dạy rõ ở các phẩm trước rồi. Nay chỉ 
rộng nói thêm răng, “Hêt thảy pháp đều là như hóa”. 


Hỏi: Nếu các pháp đều là như hóa, thì làm sao phân biệt 
có các pháp sai khác? 


Đáp: Ví như Phật hóa hiện ra các người hóa. Các người 
hóa, tuy chắng phải là thật có, nhưng cũng có những tướng 
mạo khác nhau, có những tâm tư tình cảm khác nhau, như có 
xấu, có đẹp, có buồn, có vui, có sợ hãi, có an ổn v.v... 


Hết thảy các pháp đều ví như bóng trong gương. Tuy có 
hình tướng sai nhau, mà đêu là chắng thật có. 


Phật dạy: Hết thảy pháp đều là biến hóa. Pháp Thanh 
Văn biến hóa, pháp Bích Chi Phật biến hóa, pháp Bồ tát biến 
hóa... dẫn đến pháp Phật biến hóa. Lại có các pháp phiền não 
biến hóa, nên có các pháp nghiệp nhân duyên biến hóa. 


Vì Thanh Văn biến hóa, nên 4 niệm xứ... dẫn đến 8 thánh 
đạo biến hóa, 4 thánh đế... dẫn đến 3 giải thoát môn biến 
hóa. Vì sao? Vì người tu pháp Thanh Văn, trú trong giới luật, 
trong thiền định nhiếp tâm cầu Niết Bàn, quán nội ngoại thân 
bất tịnh, nên gọi là thân niệm xứ. Đây là vì cầu Niết Bàn 
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mà siêng năng, tỉnh tấn tu tập, sanh khởi các pháp ấy. Các 
pháp ây, ngay từ căn bản, vốn là không, vốn không mà nay 
trở thành có; nay có rồi lại trở thành không. Như vậy gọi là 
Thanh Văn biến hóa. 


Người tu Bích Chi Phật đạo, do quán 12 nhân duyên mà 
được đạo. Như vậy gọi là Bích Chi Phật biên hóa. 


Người hành Bồ tát đạo, do tu đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, 
mà được đây đủ các quả báo thân thông, đây đủ các Phật 
pháp. Như vậy gọi là Bồ tát biên hóa. 


Phật biến hóa thành tựu đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 
10 Phật lực... dẫn đến Nhất thiết chủng trí; ở nơi vô lượng 
Phật pháp đều được bình đẳng. 

Phiền não biến hóa là do phiền não mà khởi sanh ra các 
nghiệp; trong đó có các nghiệp thiện, nghiệp bắt thiện, nghiệp 
vô ký. Lại còn có nghiệp định, nghiệp bắt định, nghiệp bất 
động hoặc thiện, hoặc ác, cùng vô lượng nghiệp khác. - 


Hỏi: Phiên não là pháp ác, bắt thiện. Như vậy phiên não 
làm sao có thê sanh khởi nghiệp thiện và nghiệp bát động? 


Đáp: Nên phân biệt, ở trong các nhân duyên, có nhân duyên 
gần (cận nhân duyên) và có nhân duyên xa (viễn nhân duyên). 


Ví như người có “ngã tâm” thiện, thường hành bố thí, thì 
đời sau được giàu sang, phú quý. Bồ thí là nhân duyên gần 
(cận nhân duyên). Ví như người tu ly cõi Dục, quán thân bất 
tịnh, tinh tấn tu thiền định là nhân duyên xa. 


Có thuyết nói hết thảy phàm phu đem “ngã tâm” hòa hợp 
với các hành động, nên khởi các nghiệp. 

Lại có thuyết nói chẳng có thể ly “ngã tâm” mà khởi thức 
thứ sáu được. Đây có nghĩa là do trú trong “ngã tâm” mới 
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khởi thức thứ sáu mới phân biệt được thiện ác, mà “ngã tâm” 
là gôc phiên não vậy. 


Hỗi: Phiên não do tâm cấu sanh; còn các việc làm thiện 
phải do tâm tịnh mới sanh được. Như vậy, cấu và tịnh làm 
sao có thể hòa hợp được? Trú trong “ngã tâm” làm sao có 
thể khởi những nghiệp thiện được? 


Đáp: Chẳng phải như vậy. Hết thảy các tâm đều cùng với 
huệ câu sanh; dù trong tâm vô minh cũng vẫn có huệ. Tuy 
huệ cùng với vô minh trái nhau, nhưng ở nơi một tâm có khởi 
cả tịnh, cả cấu. 


Hỏi: Phàm phu chưa vào được đạo, thì làm sao ly được 
“ngã tâm ” để hành thiện? 

Đáp: Khi tâm sân si phiền não đấy lên, thì chăng có được 
tâm thiện. Thế nhưng, khi “ngã tâm” vô ký, nhu nhuyến, thì 
chắng có phiền não, nên có thể sanh các nghiệp thiện, và các 
nghiệp bất động. Như vậy là chăng có lỗi lầm. 


Do nghiệp biến hóa, nên sanh hết thảy các quả báo. Các 
nghiệp quả báo dẫn sanh vào 6 đường sanh tử, trong đó có 3 
đường ác và 3 đường thiện. 

Nghiệp ác có thượng, trung và hạ. Thượng ác thì đọa vào 
địa ngục; trung ác thì đọa làm súc sanh; hạ ác thì đọa làm 
ngạ quỷ. 

Nghiệp thiện cũng có thượng, trung và hạ. Thượng thiện 
thì sanh làm trời; trung thiện thì sanh làm người; hạ thiện thì 
sanh là a tu la. 


Hỏi: Nếu chứng sanh theo nghiệp dẫn sanh thì vì sao nói 
là biên hóa? 
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Đáp: Phàm phu chắng biết các pháp biến hóa. Còn các 
bậc Thánh biết rõ các pháp đều là tướng rốt ráo không, nên quán 
chúng sanh cùng hết thảy đều là như hóa; trước không, nay có; 
nay có rồi lại trở thành không. Như vậy gọi là như hóa. 


Nghiệp biến hóa cũng là như vậy. Do đời trước tạo 
nghiệp mà đời nay phải thọ thân, rồi sanh tâm vui buồn, sợ 
hãi, v.v... như vậy là biến hóa mà chúng sanh chẳng biết 
nên chấp thân này là thật có. 


Người trí quán tât cả các sự việc vuI buôn, sợ hãi... đêu 
đo nơi mình sanh, đêu chỉ là hý luận, nên xem các nghiệp quả 
báo đều là như hóa. 


Hỏi: Biến hóa là do nghiệp làm ra. Như vậy vì sao chẳng 
nói nghiệp mà lại nói biên hóa? 

Đáp: Nên phân biệt có hai loại nghiệp là nghiệp tịnh và 
nghiệp câu. 


Có thuyết nói nghiệp tịnh là do đoạn phiền não mà có; ví 
như Thanh Văn biến hóa, Bích Chi Phật biến hóa, Bồ tát biến 
hóa,... dẫn đến Phật biến hóa. Còn nghiệp cấu là do phiền não 
mà có; ví như chúng sanh biến hóa trong 6 đường sanh tử. 


Lại có thuyết nói có 2 loại nghiệp là nghiệp thánh và 
nghiệp phàm. Nghiệp thánh là nghiệp đưa đến các quả vị 
Thánh, từ quả vị Tu-đà-hoàn... dẫn đến quả vị Phật. Còn 
nghiệp phàm là do phiền não biến hóa, đưa chúng sanh 
vào trong 6 đường sanh tử. Đây cũng nói về các nghiệp 
biến hóa, tịnh và cấu, nhưng khai triển rộng thêm ra 
vậy thôi. 

Bởi vậy nên Phật dạy: Hết thảy các pháp đều là không, 
là như hóa. 


526 ° LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: Các bậc Thánh đã đoạn dứt 
phiền não và tập khí rồi mà cũng là như hóa chăng? 

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng các pháp hữu vi là hư 
vọng, nên nói là như hóa. Nhưng các pháp vô vi là các pháp 
chân thật, chẳng có được tạo tác; chăng thể nói là như hóa 
được. Do suy nghĩ như vậy mà ngài hỏi như trên. 


Phật đạy: Các pháp có sanh, có diệt đều là như hóa. Vì 
sao? Vì các pháp ấy trước là không, nay là có; nay có rồi trở 
lại thành không, nên là như hóa, chỉ có làm cho tâm người 
lầm chấp mà thôi. 

Ý Phật muốn nói rằng hết thảy pháp đều do nhân duyên 
sanh, chẳng có tự tánh, nên là rốt ráo không, là như hóa vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề cầu thật tướng pháp, muốn được hiểu rõ 
hơn, nên lại hỏi Phật: Có pháp gì chăng phải như hóa chăng? 

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng ắt phải có 1 pháp quyết 
định chắng phải như hóa, thì mới có thê nương theo đó mà 
tinh tần tu hành vậy. 


Phật dạy: Phật chẳng sanh, chẳng diệt là pháp chăng như 
hóa. Chỉ có Niết Bàn là pháp chăng. có tướng hư vọng, là 
pháp chăng có biến hóa. Phật này chẳng có sanh (vô sanh), 
nên là chẳng có diệt (vô diệt). Do pháp này chăng điệt, nên 
chẳng làm cho người tu sanh ưu bi, buồn khô. Như vậy là 
Phật phân biệt nói hết thầy các pháp đều là rốt ráo không, là 
như hóa; duy chỉ có Niết Bàn là chẳng phải như hóa. 


Ngài Tu Bồ Đề thưa: Như lời Phật dạy thì pháp bình đẳng 
chẳng phải do Thanh Văn làm ra, chẳng phải do Bích Chị Phật 
làm ra, chắng phải đo Bồ tát làm ra... dẫn đến chẳng phải do 
Phật làm ra; dù có Phật hay chắng có Phật thì tánh của pháp vẫn 
thường trú, thường không, mà tánh không tức là tánh Niết Bàn. 
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Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói: “Nếu thâm nhập vào trong 
Bát nhã Ba-la-mật thì Niệt Bàn cũng là không. Như vậy vì 
sao nay Phật lại dạy Niệt Bàn là như hóa?” 


Suy nghĩ như vậy, nên ngài dẫn lời Phật để hỏi lại: Thật 
tướng các pháp là tánh không, là pháp thường trú, mà chư 
Phật chỉ vì chúng sanh diễn nói tánh không tức là Niết Bàn: 
Nay vì sao ở nơi các pháp sanh diệt mà nói tướng không tức 
là tướng Niết Bàn, và nói Niết Bàn là chẳắng như hóa? 

Phật dạy: Các pháp bình đẳng là thường trú, chẳng phải 
do chư Thánh làm ra... dẫn đến chẳng phải do chư Phật làm 
ra. Nếu có các Bồ tát tân học nghe như vậy mà sanh sợ hãi, 
thì phải nên vì họ nói các pháp sanh diệt là như hóa, các pháp 
chắng sanh diệt là chẳng như hóa. 

Đây chỉ vì hàng tân học Bồ tát mà Phật nói Niết Bàn là 
chắng phải như hóa. 


Hỏi: Như vậy là vì từng đối tượng người nghe mà chuyển 
các pháp tướng chăng? 

Đáp: Phật thường nói: “Các pháp tướng là tánh không, 
mà tánh không thì chẳng làm sao có thể chuyền được”. 

Lúc ban đầu, khi vừa mới thành đạo, chứng được thật 
tướng các pháp, Phật chỉ muốn hướng về Niết Bàn tịch diệt. 
Lúc bấy giờ, chư Thiên ở các cõi Phật khắp mười phương 
đồng thỉnh Phật chớ nên vào Niết Bàn, và nên vì hết thảy 
chúng sanh trụ lại ở đời này, nhằm độ thoát hết thảy chúng 

_ sanh thoát khỏi các khổ. 


Trong suốt thời gian thuyết pháp, độ sanh, Phật đã tùy thuận 
theo từng đôi tượng chúng sanh mà phương tiện nói pháp. 


Phật dạy chúng sanh tu tập, hướng về Niết Bàn tịch tịnh. 
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Thế nhưng có nhiều vị Bồ tát sơ phát ý, khi quán hết thảy các 
pháp đều là hư vọng, chỉ riêng có Niết Bàn là chắng biến đôi, 
nên họ liền khởi tâm chấp Niết Bàn. Do nơi tâm chấp đó mà 
khởi sanh các phiền não, chăng còn muốn có độ sanh nữa. Đối 
với những Bồ tát sơ phát ý này, Phật nói: “Niết Bàn là như hóa”. 

Như vậy, đối với hạng người chẳng có chấp tâm thì Phật 
dạy cho họ rằng: “Niết Bàn chẳng phải như hóa”. Còn đối 
với hạng người chấp tâm thì Phật lại dạy họ rằng: “Niết Bàn 
là như hóa”. 

Lại nữa, Tiểu thừa và Đại thừa có quan niệm khác nhau 
về Niết Bàn. Tiểu thừa luận nghị cho Niết Bàn là thật có. Đại 
thừa thâm nhập trí huệ Bát nhã, quán hết thảy pháp đều như 
Niết Bàn. 


Phật vì cả 2 bên mà nói, nên chắng có lỗi. 
-o00o- 


Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: Làm sao giáo hóa hàng Bồ tát tân 
phát ý, để khiến họ biết được các pháp bình đắng là tánh không? 

Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng: “Phàm phu rất sợ hãi 
khi nghe nói các pháp là tánh không. Khi họ nghe nói tánh 
không, tánh vô sở hữu của các pháp, họ tự xem mình như rơi 
xuống hầm sâu thăm thắm”. 


Vì sao? Vì người chưa được đạo, do tâm chấp sâu dày 
nên vừa nghe nói đến pháp không, thì liền sanh tâm sợ hãi, 
nghĩ rằng: “Phật dạy người đời phải nên hành các thiện pháp. 
Nhưng nếu rốt ráo sau cùng, ai cũng trở về trong không, 
trong vô sở hữu thì hành đạo đâu có sự lợi ích gì?” 


Phật dạy: Đối với hạng người này, nên nói: “Các pháp 
trước có, nay không”. 
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Ý Phật muốn nói rằng: “Vì các Bồ tát tân phát ý này sợ 
hãi về sau cùng sẽ không, nên phải vì họ nói các pháp trước 
có, nay không”. 


Nói như vậy có nghĩa là ở ngay hiện tại, nếu biết được 
thật tướng các pháp thì liền thấy các pháp là không vậy. 


Ngài Tu Bồ Đề đã biết rõ các pháp từ trước vốn là không, 
nay cũng là không. Chỉ vì các Bồ tát tân phát ý, do bị phiền 
não che tâm mà sanh sợ hãi. Nếu trừ được tâm chấp điên đảo 
của họ, khiến họ thấy được chỗ rốt ráo không, biết được thật 
tướng của phiền não cũng là rốt ráo không thì chắng còn sợ 
hãi nữa. 


Bởi vậy, phải nên dạy các Bồ tát tân phát ý rằng, “Các 
pháp trước có, đo hành đạo mà nay mới được không, chớ 
nên sợ hãi”. Vì sao? Vì các pháp từ ban đầu vốn đã là không 
rỗi, nên chắng có gì mà phải sợ hãi. Chỉ cần trừ tâm chấp là 
thấy rõ như Vậy. 


-o0o- 


Phẩm Thứ Tám Mươi Tám 


Tát Đà Ba Luân 


KINH: 


Phật dạy: Nà ày Tu Bồ Đề! Bồ tát cầu Bát nhã Ba-la-mật, 
phải nên như Bồ tát Tát Đà Ba Luân. Vị đại Bồ tát này hiện 
đang hành đạo ở cõi nước của đức Phật Đại Lôi Âm. 


Nøài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân cầu Bát nhã Ba-la-mật như thế nào? 


Phật dạy: Này Tu Bồ Đề! Bồ tát Tát Đà Ba Luân cầu 
Bát nhã Ba-la-mật, chẳng tiếc thân mạng, chẳắng màng 
danh lợi. 


Trong rừng. vắng vẻ, Bồ tát bỗng nghe giữa hư không 
có tiếng nói rằng: Này thiện nam tử: Ông hãy đi về 
phương Đông, chớ nghĩ mệt nhọc, chớ niệm ngủ nghỉ, chớ 
niệm ăn uống, chớ niệm ngày đêm, chớ niệm nóng lạnh, 
chớ niệm ngoại cảnh. Này thiện nam tử! Khi đi, ông chớ 
nhìn 2 bên, chớ hoại thân tướng, chớ hoại sắc tướng... 
dẫn đến thức tướng. Vì sao? Vì nếu hoại các tướng thì ở 
trong Phật pháp sẽ gặp trở ngại. Nếu gặp trở ngại thì sẽ 
phải qua lại trong 5 đường sanh tử, cũng sẽ chẳng được 
Bát nhã Ba-la-mật. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tôi sẽ y theo lời dạy bảo. 
Vì sao? Vì tôi muốn hết thầy chúng sanh làm ngọn đèn 
sáng chói; tôi muốn tu tập tất cả Phật pháp của chư Phật; 
tôi muốn được Vô Thượng Bồ Đề. 
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Lại nghe giữa hư không có tiếng nói: Lành thay, lành 
thay! 


Này thiện nam tử! Ông phải sanh lòng tin nơi các 
pháp không, vô tướng và vô tác; ông phải dùng tâm ỳ 
tướng mà cầu Bát nhã Ba-la-mật, ly tướng ngã... dẫn đến 
- ly tướng tri giả, tướng kiến giả, ông phải thường xa lánh 
các ác tri thức, thường gần gũi các thiện tri thức. Như thế 
nào gọi là thiện trỉ thức? 


Người thường nói về các pháp Không, vô tướng, vô 
tác, vô sanh, vô diệt... dẫn đến nói về Nhất thiết chúng 
trí, khiến người nghe được tâm an lạc, hoan hỷ tin ĐH: 
đó là bậc thiện tri thức của ông. Này thiện nam tử! Nếu 
ông hành theo như vậy thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ được 
nghe Bát nhã Ba-la-mật, được nghe từ trong kinh quyền, 
hoặc được nghe từ miệng một vị đại Bồ tát nói ra. N ày 
thiện nam tử! Khi nghe được Bát nhã Ba-la-mật, ông 
phải xem như được nghe. Phật. Này thiện nam tử! Ông 
phải biết ơn, phải nghĩ rằng nhờ các thiện tri thức mà 
ông mới nghe Bát nhã Ba-la-mật, sẽ mau được bất thối 
chuyển ở nơi Vô Thượng Bồ Đề, sẽ được thân cận chư 
Phật, sẽ thường được sanh ở các cõi Phật, sẽ xa lìa được 
các ách nạn, sẽ được sanh vào các nơi chẳng có các ách 
nạn. Này thiện nam tử! Ông phải tư duy, trù lượng về các 
công đức ấy, để từ chỗ nghe pháp mà sanh tâm tưởng đó 
như là Phật. Ông chớ nên mống tâm theo lợi dưỡng thế 
gian mà phải theo bên vị pháp sư. Chỉ vì ái pháp, vì cung 
kính pháp mà ông phái theo bên 'Bồ tát pháp sư. Lúc bấy - 
giờ, ông phải đề cao cảnh giác về các ma sự. Nếu thấy có 
ác ma đem 5 dục dâng hiến cho Bồ tát pháp sư, khiến 
ngài phải thọ, rồi sau mới thuyết pháp, thì ông nên biết 
ngài đã thâm nhập chân thật pháp, đã có đầy đủ lực công 
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đức, nên thọ 5 dục mà chẳng hề bị nhiễm dục. Lại nữa, có 
3 sự việc mà Bồ tát pháp sư phải thị hiện thọ 5 dục. Đó là vì 
ngài muốn làm lực phương tiện; muốn đạy chúng sanh gieo 
trồng thiện căn; muốn cùng với chúng sanh đồng sự. Đối với 
ngài, ông chớ nên sanh tâm tà vạy phải một lòng tin kính; 
phải tự niệm rằng mình chưa có được phương tiện trí như 

ngài, rằng ngài vì muốn độ chúng sanh mà thọ 5 dục khiến 
họ được phước đức, rằng tuy ngài thọ 5 dục mà ở nơi trí huệ 
vẫn chẳng bị chướng ngại, chẳng bị dục nhiễm. 


Này thiện nam tử! Ông phải quán hết thảy các pháp ở 
nơi thật tướng đều chẳng cấu, chẳng tịnh. Vì sao? Vì hết 
thầy các pháp đều là tự tánh không, nên chẳng có chúng 
sanh, chẳng có nhân, chẳng có ngã,.. ; hết thầy các pháp 
đều là như mộng, như hưởng, như ảnH, như dđiệm, như 
huyễn, như hóa. Này thiện nam tử! Quán thật tướng các 
pháp rồi, ông lại phải tùy theo pháp sư. Được như vậy, 
thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ thành tựu được Bát nhã Ba- 
la-mật. Lại nữa, Này thiện nam tử! Ông vẫn thường phải 
giác biết các ma sự. Nếu trong lúc ông chỉ muốn nghe Bát 
nhã Ba-la-mật, mà Bồ tát pháp sư lại thuyết những pháp 
khác chẳng hợp với ý nguyện của ông, thì ông cũng chẳng 
nên sanh tâm oán hận; ông phải một lòng tôn kính pháp 
sư; ông chẳng nên sanh tâm nhàm chán, giãi đãi, mà phải 
thường tùy theo pháp sư. : 
LUẬN: 

Ở phẩm trước, ngài Tu Bồ Đề hỏi: Làm sao có thể dạy 
cho các Bồ tát sơ phát ý biết được tánh không? 

Vì tánh của các pháp là rốt ráo không, là vô sở hữu, rất 
khó giải, rất khó được, nên Phật dạy: Phải vì họ nói các pháp 
trước có, nay không. 
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Ý Phật muốn nói rằng: ““Tánh không chăng phải khó biết, 
khó được. Vì sao? Vì các pháp bản lai vẫn thường không, 
chẳng có mới cũ. 


"Pháp tánh không tuy rất thậm thâm, nhưng nếu Bồ tát 
nhất tâm tỉnh tấn, chẳng tiếc thân mạng mà câu được pháp 
ấy, thì quyết định sẽ được”. 


Bởi vậy, nên Phật thuyết phẩm Tát Đà Ba Luân để dẫn 
chứng. 


-o0o- 


Trong Phật pháp có 12 bộ kinh. Tùy theo căn trí, có người 
tu theo bộ kinh này mà được độ, có người tu theo bộ kinh 
khác mà được độ; ví như có người tu theo bộ kinh Bổn Sanh 
mà được độ, có người tu theo bộ kinh Bổn Sự mà được độ. 


Nay Phật dùng bộ kinh Bồn Sanh đê dẫn chứng, khiến 
có người nghe được liền dây niệm nghĩ rằng, “Nếu có người 
trước đã tu được thì nay tôi cũng phải tu được như vậy.” 


Bởi vậy nên Phật, y cứ vào kinh Bồn Sanh, thuyết phẩm 
Tát Đà Ba Luân này. Phật dạy: Bồ tát cầu Bát nhã Ba-]a- mật, 
phải nên như Bồ tát Tát Đà Ba Luân. 


Hỏi: Bái nhã Ba-la-mật là vô tướng, là rốt ráo không. 
Người hành thiển định còn khó vào được, huống nữa là 
người đây phiên não, ưu sâu thì làm sao có thể vào được? 


Đáp: Phật thuyết phẩm Tát Đà Ba Luân nhằm nêu gương 
sáng đề hàng Bỏ tát tân phát ý noi theo. 


Hỗi: Nếu nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân là tân phát ý, thì vì 
sao vị Bồ tát này có thể hiện ra trước 10 phương chư Phật? 
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Vì sao? Vì có thể hành Bồ tát đạo mà chẳng tiếc thân mạng? 
Vì sao khi vừa thấy Bồ tát Đàm Vô Kiệt là liên được vô lượng 
tam muội? Nếu có công đức như vậy thì vì sao lại gọi là Bồ 
tát sơ phát ý? 


Đáp: Có hai hạng Bồ tát tân phát ý. Đó là: 


- Hạng Bồ tát tân phát ý, tuy đã phát ý nhu nhuyền mà ở 
thâm tâm vẫn còn tham chấp các dục lạc thế gian. 


- Hạng Bồ tát tân phát ý đã phát ý nhu nhuyền và ở thâm 
tâm chắng còn chấp đắm thế gian nữa. 


Phật dạy; “Thâm tâm phát ý như vậy mới gọi là phát tâm”. 


Phát ý thì mới là pháp nhỏ, nếu ở trong thâm tâm vẫn còn 
châp đăm thê gian. 


Phật dạy, “Các Tyý-kheo trong pháp của ta chẳng cần đến 
Noãn pháp. Vì sao? Vì tuy Noãn pháp là pháp lớn của hàng 
Thanh Văn mà Phật chỉ xem là pháp nhỏ vậy. Ví như vị vua 
thấy các gầm VỐC chăng cho, là quý, trong khi đó người dân 
thường nếu được một tắm gắm sẽ rất sung sướng, cho đó là 
vật rất quý giá : 


Phật chỉ muốn nêu lên chỗ nhất tâm, chẳng tiếc thân mạng 
của người cầu Bát nhã Ba-la-mật, nên mới thuyết phẩm Tát 
Đà Ba Luân, để làm chứng. 


Hỏi: Bê tát Tát Đà Ba Luân thường hành khổ hạnh, theo 
Bồ tát pháp sư Đàm Vô Kiệt, được vô lượng tam muội rồi. Vì 
sao nói vị Bồ tát này hiện nay còn đang hành đạo ở cõi nước 
của Phật Đại Lôi Âm? 

Đáp: Phật pháp là vô lượng vô biên. Người tỉnh tắn tu 
khổ hạnh, trải qua nhiều đời còn chưa được huống nữa là Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân chỉ mới tu khổ hạnh trong một đời. 
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Lại nữa, có nhiều Bồ tát đã đầy đủ 10 Phật lực, nhưng vì 
chúng sanh vẫn còn trú ở thế gian, chưa làm Phật. Như Bồ tát 
Văn Thù Sư Lợi nay vân còn là Bô tát, chưa làm Phật. 


Lại nữa, có Bồ tát vào tam muội, thấy các quốc độ ở khắp 
10 phương nhiều như số vi trần. So với các đại Bồ tát này thì 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân chỉ mới được 6 vạn tam muội, chưa 
phải là nhiều vậy. 

Ví như vị đại Long vương, khi muốn làm mưa, phát đại 
lôi âm (tiếng sắm sét lớn), khiến các loài chim, các loài thú, 
các côn trùng đều sợ hãi. Cũng như vậy, đức Phật Đại Lôi 
Âm khi vừa mới thành đạo, liền chuyên pháp luân, khiến 
chúng sanh khắp 10 phương đều phát. tâm. Hàng ngoại đạo, 
tà kiến thấy như vậy đều sợ hãi, khiếp phục. Bởi vậy, nên 
hàng Thiên chúng đều gọi đức Phật ây là Phật Đại Lôi Âm. 
Hiện nay, Phật Đại Lôi Âm vẫn còn. 


Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân câu Bát nhã Ba-la-mật nhự 
thế nào mà được công đức lớn như vậy? 


Đáp: Có Bồ tát, tuy chưa được thật trí huệ mà vẫn thường 
thâm niệm Bát nhã Ba-la-mật, chẳng tiếc thân mạng, nên có 
công đức lớn. Do công đức lớn như vậy nên cũng được gọi 
là đại Bồ tát. 


-o0o- 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân, từ tắm bé, đã là một người đa sầu, 
đa cảm. Khi thấy có chúng sanh bần cùng, đau khổ, cũng như 
khi gặp trở ngại trong lúc hành đạo, ngài thường khóc lóc. 


Có thuyết nÓI, “Dù Bồ tát sống ở nơi hoang vắng, xa lìa 
dân chúng mà vẫn thường tư duy trừu lượng, nhất tâm cầu 


536 s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


Phật đạo. Bồ tát sanh vào thời chăng thấy được Phật nhưng 
vân thường phát tâm đại bị, tinh tân chăng bao giờ thôi nghỉ”. 


Lại có thuyết nói “Vào các đời trước, Bồ tát đã gieo trồng 
các nhân duyên phước đức, nên đời nay mới nhất tâm tinh tân”. 


Bởi hai nhân duyên ấy nên đời nay mới nghe được lời 
dạy bảo vang lên giữa hư không. Thế nhưng vừa mới nghe, 
chưa kịp hỏi lại cho cặn kẽ, rõ ràng thì tiếng nói giữa hư 
không bỗng im bặt, khiến Bồ tát rất buồn khổ, khóc lóc suốt 
cả 7 ngày đêm. 


Hỏi: Tiếng nói vang lên giữa hư không là của ai? 


Đáp: Có thuyết nói vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân chắng tham 
đắm thế gian, chỉ nhất tâm cầu Phật đạo nên chư Phật, chư 
đại Bồ tát, chư Thiên long đem lòng thương xót mà khuyên 
như vậy. 


Có thuyết nói vào thời chẳng có Phật, chư Phật vẫn 
thường khai thị cho chúng sanh, khiến họ được Bát nhã Ba- 
la-mật, nên thường có tiếng nói vang lên giữa hư không đề 
khuyên chúng sanh như vậy. 


Lại có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân ở đời trước đã 
g1eO trồng nhiêu. thiện căn, nên ở trong rừng vắng, quỷ thân 
thấy Bồ tát vì cầu đạo mà phải sâu khổ như vậy, bèn đem 
lòng thương, phát ra tiếng nói giữa hư không. 


-000- 


Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: 


Ở thành Vương Xá có một vị Bà-la-môn, vì ăn quá nhiều 
chăng tiêu mà chết. Sau khi chết, vị Bà-la-môn ấy trở thành 
một trong những vị thần giữ thành. 
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Có một hôm ô ông Tu Đạt Đa? đến nhà một vị trưởng giả 
trong thành, thấy vị ây đang bày la liệt các thức ă ăn uống, bèn hỏi 
Tăng: Ông sắp tổ chức đám gả cho con gái, hay sắp thỉnh một vị 
Quốc vương về dự tiệc mà xem vẻ ông quá bận rộn như vậy? 


Ông trưởng giả đáp: Tôi sắp thỉnh Phật cùng chúng Tăng 
về đây. 
Ông Tu Đạt Đa vừa nghe nói đến Phật liền sanh tâm hoan hỷ. 


Ông trưởng giả do đời trước đã được thân cận và cúng 
dường Phật, nên nói về các công đức của Phật cho ông Tu 
Đạt Đa nghe. 


Nghe xong, ông Tu Đạt Đa nôn nóng muốn được thấy 
Phật. Do tâm chí thành như vậy, nên giữa đêm tối ông bèn 
mở cửa đi tìm Phật. 


Lúc bấy giờ Phật đang ở tại rừng Hàng Lâm. Ông Tu 
Đạt Đa nương theo ánh trăng lần bước theo hướng rừng ấy. 
Nhưng chỉ vừa đi được nửa chặng đường thì trăng lặn. Vạn 
vật chìm trong bóng tối, khiến ô ông Tu Đạt Đa thối tâm, muốn 
trở về thành. 


Lúc bấy giờ vị thần giữ thành liền phóng quang minh 
chiếu sáng khắp vùng và nói với ông Tu Đạt Đa răng: Này cư 
sĩ Ông chớ nên sanh tâm sợ hãi, chớ nên thối tâm, ông nên 
tiếp tục đi tìm Phật, sẽ được lợi ích lớn. 


Ông Tu Đạt Đa nghe lời khuyên của vị thần, tiếp tục đi, 
và chỉ một thời gian ngắn sau đó, ông gặp được Phật. 


Trong kinh cũng có chép bài kệ tán thán ông Tu Đạt Đa 
Tăng: 


*, Ông Tu Đạt Đa là trưởng giả Cấp Cô Độc, vị đại thí chủ dưới thời 
Phật. 
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Tu Đạt Đa mới vừa thấy Phật, 
Liên đắc sơ quả Tu-đà-hoàn. 

Ông thỉnh Phật, Tăng về nước Vệ, 
Xin trọn đời lo việc cúng dường. ` 


Vì ông Tu Đạt Đa, Phật bảo ngài Xá Lợi Phất về thành 
Xá Vệ lập tịnh xá. 

Do thấy ông Tu Đạt Đa mong muốn được gặp Phật, mà 
vị thân giữ thành Vương Xá đã hiện làm bậc thiện tri thức, 
chiêu quang minh khai đạo cho ông. 


Cũng như vậy, do thấy Bồ tát Tát Đà Ba Luân sầu khổ vì 
đạo mà chư vị thiện tri thức động lòng thương, khai đạo cho 
Bồ tát vậy. 


Hỏi: Đối khát, nóng lạnh...bức bách thán, chẳng để cho 
được an ồn. Vì sao chẳng nghĩ đến, mà chỉ nhất tâm ái lạc 
Phật đạo, chẳng hê tiếc thân mạng? 


Đáp: Đồ ăn, thức uống, áo quần... chỉ là pháp trợ thân. Bồ 
tát dù phải chịu đói khát, nóng lạnh cũng chắng bị loạn tâm. 


Bồ tát biết rõ thân là vô thường, là chẳng thật có, là 
phường oán tặc, chăng nên vì cơm áo mà phải xả Phật đạo. 


Bồ tát tỉnh tấn tu hành cả ngày lẫn đêm, biết rõ nội pháp 
là thân và ngoại pháp là 5 dục đều chắng nên chấp, lại cũng 
chăng đưa mắt nhìn ngó qua lại hai bên, biết rõ việc làm như 
vậy khiến tâm bị tán loạn, chướng ngại cho việc hành đạo. 


Bồ tát cũng biết rõ các ác ma thường nhiễu loạn người 
tu. Khi gặp các ác ma hiện các thân trước mặt mình, Bồ tát 
chẳng hề chấp, nên trừ được các thô niệm. 


Bồ tát cũng chẳng hoại thân tướng. Vì sao? Vì Bồ tát 
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biết rõ thân do 5 âm hòa hợp mà giả danh có. Nếu chấp thân 
quyết định có thì đó là hoại thân tướng. Nhưng nếu chấp 
chăng có thân thì đó cũng là hoại thân tướng. Bởi vậy, nên 
Bồ tát ly cá hai chấp “có” và “không”, hành trung đạo. Hành 
trung đạo như vậy mới mau được Vô Thượng Bỏ Đề. Phật 
đạy, “Hoại thân tướng là chướng ngại Phật pháp. Người hoại 
thân tướng phải qua lại trong 5 đường sanh tử, chẳng có thể 
được Bát nhã Ba-la-mật”. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân hướng lên không trung nguyện 
rằng: “Vì hết thảy chúng sanh đang bị trầm luân trong vô 
minh hắc ám, tôi muốn đốt ngọn đèn trí huệ soi sáng cho họ. 
Vì hết thảy chúng sanh đang bị phiền não làm nhiễu loạn, 
tôi muôn họ đều được pháp lạc. Vì thế hết thảy chúng sanh 
đang bị đọa về tà kiến, tôi muốn vì họ cầu được Vô Thượng 
Bồ Đề”. 


Do 3 lời nguyện đó mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân sẽ được 
Bát nhã Ba-la-mật. 


Hồi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân chỉ nghe tiếng nói vang giữa 
lu không, chẳng có thấy người. Như vậy vì sao Bồ tát lại 
đáp: “Tôi sẽ xin y theo lời chỉ giáo ”? 

Đáp: Người cầu đạo nghe lời hay, lẽ thật giữa hư không, 
có thể biết đó là lời thành thật của thiện tri thức, chẳng cần 
phải thấy tận mắt vậy. Ví như trong đêm tối, nghe tiếng nói 
của các loài vật vọng lại, cũng có thể phân biệt chủng loại 
của các loài vật đó là xâu hay tốt, dữ hay lành, v.v... 


Bồ tát nghe giữa hư không tán thán, “Lành thay, lành thay!” 
Vì sao có lời tán thán như vậy? 


Vì dù chăng thấy hình dáng vị thiện tri thức đã khuyên 
dạy mình, mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân vân một lòng tín thọ 
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thiện ngữ. Bồ tát muốn độ hết thảy chúng sanh nên tinh tấn 
cầu Vô Thượng Bỏ Đề tâm chẳng hè giải đãi. 


Bởi nhân duyên vậy, nên ở giữa hư không có những lời 
tán thán, “Lành thay, lành thay”, như đã nêu trên đây. 


Tiếng nói giữa hư không dạy rằng: “Ông phải có lòng 
tin nơi các pháp không, vô tướng và vô tác, vì đây là cửa 
dẫn vào nơi thật tướng pháp. Ông phải sanh tín căn, tín 
lực vững mạnh; có được tín căn, tín lực rồi, ông sẽ có được 
đầy đủ các căn, các lực khác. Ông phải ly tướng mà cầu Bát 
nhã Ba-la-mật. Ông phải quán hết thầy pháp tướng là rốt ráo 
không; quán tướng chúng sanh... dẫn đến quán tướng Phật 
là rốt ráo không”. 

Hỏi: 3 giải thoát môn “không, vô tướng và vô tác ” nhiếp 
trong Bát nhã Ba-la-mát. Vì sao trong hội Bát nhã Ba-la-mật 
lại nói riêng về 3 giải thoát môn? Nếu 3 giải thoát môn chẳng 
nhiếp trong Bát nhã Ba-la-mật thì vì sao các kinh đều nói 3 
giải thoát môn nhiếp trọn vào trong Bát nhã Ba-la-mật? 


Đáp: Hết thảy các pháp đều nhiếp trọn vào trong Bát nhã 
Ba-la-mật. Chúng sanh sợ khổ, muốn cầu được giải thoát nên 
từ trong Bát nhã Ba-la-mật cần phải tách riêng 3 giải thoát 
môn để vì họ nói trước. 

Ly 2 bên (nhị biên), có nghĩa là ly tướng chúng sanh, ly 
tướng các pháp là nhân đuyên dẫn vào 3 giải thoát môn... 
dẫn đến được đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật. 


Hỏi: ƒ? sao sau khi dạy ft tỉnh tấn, tu 3 giải thoát môn, 
tu Bát nhã Ba-la-mật, nay lại phải thân cận thiện tri thức? 


Đáp: Dù có pháp quý mà chẳng có người hướng dẫn tu 
hành thì rất dễ bị lâm lạc. Ví như có sẵn một tủ thuốc tốt 
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mà chẳng có vị thầy thuốc hay chân bệnh, cho toa, thì cũng 
chẳng sao dùng các thuốc tốt đó để chữa cho lành bệnh được. 


Cũng như vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân là Bồ tát tân phát 
ý, còn Bát nhã Ba-la-mật là pháp bảo quá thậm thâm, chẳng 
có thể chỉ nghe giữa hư không lược dạy mà có thể vào được. 
Bởi vậy nên phải tìm thiện tri thức để học hỏi thêm. 


-o0o- 


Người thường dạy về các pháp Không, vô tướng, vô tác, 
vô sanh, vô diệt... tức Bát nhã Ba-la-mật, thường dạy phải 
nhất tâm hướng về Nhất thiết chủng trí là bậc thiện tri thức. 


Nếu gặp được thiện tri thức thì chẳng bao lâu sẽ gặp được 
toa thuốc tốt, sẽ mau lành bệnh. 


Tiếng nói giữa hư không dạy Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng, 
“Nếu ông đúng như pháp mà hành thì chăng bao lâu nữa ông 
sẽ được nghe Bát nhã Ba-la-mật, hoặc từ trong kinh quyên, 
hoặc từ miệng một vị đại Bồ tát nói ra. Ông hãy tìm đến 
Bồ tát Đàm Vô Kiệt mà học đạo. Ở nơi đó có Bát nhã Ba-la- 
mật, trong bảo đài có kinh quyền Bát nhã Ba-la-mật, lại có Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt thường thuyết về Bát nhã Ba-la-mật. Người 
chưa đầy đủ phước đức sẽ được học Bát nhã Ba-la-mật qua kinh 
quyền; người đã có nhiều phước đức sẽ được Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt trực tiếp truyền đạy. Dù ở nơi kinh, dù ở nơi thầy, người 
nghe vẫn sanh được Phật tưởng, vẫn đến được Phật đạo”. 


-o0o- 
Ví như người dùng đò để qua sông; khi đã qua bờ bên kia 


rồi, thường chăng còn nghĩ đến chiếc đò đã giúp mình đến 
nơi an toàn. Cũng như vậy, người thế gian khi đã được học 
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pháp nơi thầy rồi, thường quên ơn thầy. Bởi vậy nên tiếng 
nói giữa hư không lại dạy Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng, “Ông 
phải biết ơn, phải nghĩ rằng nhờ có thầy mà ông mới được 

nghe Bát nhã Ba-la-mật. Do được nghe Bát nhã Ba-la-mật 
mà ông sẽ mau được bất thối chuyển nơi Vô Thượng Bồ Đề, 
sẽ được thân cận chư Phật, sẽ thường được sanh ở các cõi 
Phật, sẽ sanh ở các chốn chẳng có các ách nạn. Ông phải nghĩ 
rằng được các công đức lớn như vậy là nhờ nơi Bát nhã Ba- 
la-mật; được Bát nhã Ba-la-mật là nhờ có thầy truyền pháp. 
Bởi vậy nên ông phải xem Bát nhã Ba-la-mật, phải xem pháp 
sư như là Phật vậy”. 


-o00- 


Lại có trường hợp người đệ tử lúc ban đầu chỉ vì Bát nhã 
Ba-la-mật mà theo sát bên vị pháp sư để cầu học; nhưng lâu 
sau cũng có nhiều tín thí cúng đường nên lại sanh tâm chấp 
đắm lợi dưỡng. Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng, “Ông chớ nên mống tâm theo 
các lợi đưỡng thế gian mà phải nên theo sát bên vị pháp sư”. 


Hồi: Vì sao đang nói về ván đê “thân cận thiện tri thức ”, 
lại nói qua các nhân duyên khác? 


Đáp: Có người đã được thiện tri thức dạy đỗ, mà chăng 
có vừa lòng nên trở lại oán thây, khiên phải bị đọa địa ngục. 


Có người lại tìm cách vạch các lỗi lầm của thầy... dẫn 
đên hủy báng thây, nói xâu thây. 


Dù nghĩ đúng, hay nghĩ sai thì người đệ tử cũng tự hoại 
tâm mình chăng sao có được pháp lợi. 


Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ tát Tát Đà 
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Ba Luân rằng, “Nếu thấy pháp sư có lầm lỗi, ông chăng nên 
sanh tâm sân hận. Ông nên tự niệm rằng vì đời trước chẳng 
có đầy đủ phước đức, nên chăng được gặp Phật; nay gặp thầy 
có phạm lỗi lầm cũng chăng nên chấp, mà bỏ mất Bát nhã 
Ba-la-mật” 


Vì sao? Vì mặc dù thầy có lỗi, người đệ tử cũng vẫn phải 
theo thầy, để thọ pháp. Ví như có cái đãy bề ngoài xâu xí 
mà bên trong có chứa đựng vàng; nếu chê cái đãy xâu xí mà 
chắng cầm lấy thì sẽ chăng có được số vàng ở bên trong. Lại 
ví như đi trong đêm tối phải theo ánh đuốc của người dẫn 
đường: nếu biết người dẫn đường là kẻ xấu mà từ chối chắng 
đi theo ánh đuốc, thì chẳng sao đi đến nơi chốn được. 


-o0o- 


Lại nữa, người đệ tử theo thầy học đạo phải giác biết về 
các ma sự. Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân rằng, “Nếu thấy có ác ma đem 5 dục dâng 
hiến pháp sư, khiến ngài phải thọ dụng, rồi mới thuyết pháp 
thì ông nên biết rằng pháp sư đã có đầy đủ công đức nên thọ 
5 dục mà chăng bị nhiễm dục. 


Lại nữa, có trường hợp pháp sư thị hiện thọ 5 dục để dùng 
làm phương tiện, đê dạy chúng sanh gieo trông thiện căn, đê 
cùng với chúng sanh đông sự nhăm giáo hóa họ”. 


Vì sao? Vì các đại Bồ tát đã thông đạt thật tướng pháp, nên 
chăng có bị chướng ngại, chắng có bị tội lỗi; tuy hiện thấy có tội 
mà tự tâm chắng bị chướng ngại. Ví như người còn trai trắng, 
dồi dào sức lực, tuy có ăn nhiều thức ăn mà vẫn chẳng sanh 
bệnh. Lại ví như người đã có thuốc trị độc tốt, thì khi ăn phải 
chất độc, liền tự giải được độc, chắng bị hại vậy. 
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Như vậy sơ lược về các nhân duyên cho thấy rằng người 
đệ tử theo thầy học đạo, chớ nên sanh tâm hiềm giận thầy. 
Làm như vậy chỉ có hại cho mình, tự mình xa rời Bát nhã 
Ba-la-mật, tự mình xa rời Nhất thiết chủng trí vậy. 


-o0o- 


Như trong kinh dạy rằng: “Người trì giới thanh tịnh, 
thuyết pháp thanh tịnh, thường ly 5 dục, có oai đức lớn, được 
nhiều người tôn kính, cúng dường. Đệ tử thọ pháp với thầy 
chớ nên quan tâm đến tiền tài, bồng lộc của thầy, chớ bao giờ 
sanh tâm sân hận đối với thầy. Đệ tử phải tự nghĩ rằng do đời 
trước mình có tội lỗi nhiều, nên đời nay mới sanh làm người 
thấp hèn. Chẳng phải thầy khinh mình, mà vì mình chăng có 
được phước đức, nên chăng được gần gũi thầy. Lại nữa ở nơi 
thầy, mình phải phá kiêu mạn, nhẫn nhục đề cầu pháp”. 


Vì sao? Vì người cầu Bát nhã Ba-la-mật phải nhất tâm 
cung kính vị pháp sư của mình, chăng niệm hơn thua, tốt 
xấu. Nếu được nhẫn nhục như vậy, thì ở nơi thầy mới được 
nhất tâm, chẳng tăng, chăng giảm, mới thọ nhận được đầy đủ 
diệu pháp đo thầy truyền đạt vậy. Ví như cái bình đất đùng để 
đựng nước phải được nung thật chín, chăng có chỗ nứt rạn, 
mới giữ trọn vẹn nước, chắng để cho nước thoát ra ngoài. 


-o0o- 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe lời dạy giữa hư không như 


vậy rồi, nhất tâm đi về phương Đông, tìm thầy, học đạo. 


(Hết quyền 96) 


Quyển 97 


Phẩm Thứ Tám Mươi Tám 
(TIẾP THEO) 


Tát Đà Ba Luân (tiếp theo) 


KINH: 


Này Tu Bồ Đề! Sau khi đã được nghe lời dạy bảo từ 
giữa cõi hư không, Bồ tát Tát Đà Ba Luân y theo hướng 
Đông mà đi. Nhưng đi chưa được bao lâu, ông chợt nghĩ 
răng, “Vì sao tôi chẳng hồi giữa hư không là tôi phải đi 
đến đâu, sẽ phải đi bao xa nữa, sẽ phải đi theo ai để học 
Bát nhã Ba-la-mật?” 


Nghĩ như vậy xong, Bồ tát Tát Đà Ba Luân liền dừng 
lại, khóc lóc, bï thảm, và tự nghĩ rằng, Tôi phải ở lại nơi 
đây, từ 1 cho đến 7 ngày đêm, chẳng niệm cực khổ, chẳng 
niệm đói khát, chắng niệm nóng lạnh. Nếu tôi chẳng có 
được nhân duyên nghe Bát nhã Ba-la-mật, thì tôi nguyện 
chẳng đứng dậy, rời khói nơi đây”. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như người chỉ có một đứa con duy 
nhất bỗng nhiên bị chết. Người ấy rất sầu khỗ; ở trong 
lòng chỉ ôm mối sầu khổ, chắng sanh một niệm øì khác. 
Cũng như vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân, lúc bấy giờ, chẳng 
sanh tâm niệm khác, ngoài tâm niệm duy nhất rằng, 
“Bao giờ tôi mới được nghe Bát nhã Ba-la-mật? Vì sao tôi 
chẳng hỏi giữa hư không là tôi phải đi đến đâu, sẽ phải đi 
bao xa nữa, sẽ phải đi theo ai để học Bát nhã Ba-la-mật? 

Này Tu Bồ Đề! Trong khi Bồ tát Tát Đà Ba Luân đang 
sầu niệm như vậy, thì ở giữa hư không có tiếng Phật bảo 


548 s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


rằng: Lành thay, lành thay! Này thiện nam tử! Các đức 
Phật quá khứ cũng cầu Bát nhã Ba-la-mật như ông cầu 
ngày hôm nay. Ông hãy siêng năng, tỉnh tấn, một lòng ái 
pháp, mà tiếp tục đi về phương Đông. Từ nơi đây đi 500 
do tuần, sẽ gặp thành Chúng Hương. Thành có 7 lớp bằng 
7 báu trang nghiêm; có lâu đài bằng 7 báu trang nghiêm; 
có 7 lớp hào, có 7 hàng cây báu bao quanh. Thành rộng 12 
do tuần đẹp đế, an tịnh. Dân chúng trong thành đông đúc 
và rất sung túc. Thành gồm 500 thị trấn có đường sá đẹp 
đẽ trang nghiêm, có cầu rộng rãi, sạch sẽ, có mặt đất bằng 
phẳng; chẳng khác gì một bức tranh vẽ. Trên 7 lớp thành 
đều có các lâu đài bằng 7 báu, có các hàng cây 7 báu, cành 
lá toàn bằng vàng, bạc, xà cừ, mã não, san hô, hỗ phách, 
lưu ly, pha lê cùng trần châu màu hồng. Từ các cành cây 
thòng xuống những dây bằng vàng ròng kết thành những 
tấm lưới lớn trùm khắp thành. Gió thôi khua động các 
linh lưới, tạo ra âm thanh hòa nhã, làm vui lòng người 
nghe. Ví như một giàn nhạc, khi trỗi lên các bán hòa tấu, 
có sức hấp dẫn kỳ diệu, đem lại cho khán thính giá một 
bầu không khí hòa nhã, vui tươi và an lạc, thanh thoát 
đối với người nghe vậy. Ở 4 phía thành có các hồ nước; 
nước chảy đều, thanh tịnh, mát mẻ, nóng lạnh tùy theo 
ý muốn. Trên mặt hồ có những chiếc thuyền bằng 7 báu, 
đẹp đẽ. Đây là do các phước nghiệp đời trước của chúng 
sanh ở nơi đây tạo ra. Ngồi trên các thyền, chèo qua lại 
trên hồ thật là vui vẻ, thoải mái. Trong hồ có đủ loại hoa 
sen xanh, vàng, trắng, đỏ... cùng các loại hoa khác. Bao 
nhiêu thứ hoa đẹp khắp cõi đại thiên thế giới đều có ở 
trong hồ. Ở 4 phía thành có 500 khu vườn nhà bằng 7 báu 
trang nghiêm, rất hấp dẫn. Mỗi khu vườn có 500 hỗ nước 
rộng 10 dặm; thành hồ làm bằng 7 báu rất trang nghiêm, 
màu sắc rực rỡ. Trong các hồ cũng đều có đủ loại hoa sen 
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xanh, vàng, trắng, đỏ...; mỗi hoa sen lớn bằng cái bánh 
xe; hoa màu gì thì phát ra ánh hào quang màu đó. Trong 
các hồ có đủ loại chim quý, như không tước, chỉm uyên 
ương... cùng các loại chỉm khác; tiếng chim hót tạo thành 
những â âm thanh hòa hợp, rất vui tai. Các khu vườn nhà 
ấy chẳng thuộc về ai cá. Tất cả chúng sanh ở trong thành, 
do phước duyên đời trước đều đến được. Do đều thâm 
ái chánh pháp, và thật hành Bát nhã Ba- -la-mật, nên mới 
được thọ quả báo như vậy. 


Này thiện nam tử! Trong thành Chúng Hương ấy có 
đài cao rộng, trên đài là cung điện của Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt. Cung điện ấy rộng 1 do tuần, bằng 7 báu trang 
nghiêm với nhiều màu sắc rực rỡ, rất vui mắt, có 7 thứ 
lớp tường cao bằng 7 báu bao quanh. Lan can, lầu gác 
cũng toàn bằng 7 báu. Lại có 7 lớp hồ bằng 7 báu, 7 
hàng cây cành lá đều bằng 7 báu bao quanh cung điện. 
Trong cung điện â ấy có 4 khu vườn để vui chơi, giải trí. 
Các khu vườn có tên là Thượng Hỷ, Lưu Ly, Hoa Sức và 
Hương Sức. Trong mỗi khu vườn đều có 8 cái hồ. Các hồ 
có tên là Hiền, Hiền Thượng, Hoan Hỷ, Hỷ Thượng, An 
Ôn, Đa An Ón, Viễn Ly và A Bệ Bạt Trí. Cả 4 bờ quanh 
các hồ đều là bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Đáy hồ làm 
bằng chất pha lê, trên có trải cát bằng vàng. Mỗi hồ có 8 
cái thang bằng đá quý. Quanh hồ có các hàng cây ba tiêu 
bằng vàng ròng Diêm Phù Đàn. Trong hồ có đủ loại hoa 
sen xanh, vàng, trắng, đỏ,...; hoa sen nở ; đầy khắp mặt hồ. 
Quanh hồ có các cây hoa đẹp; khi gió thối, hoa rụng xuống 
hồ, làm cho nước hồ có đầy đú 8 công đức, có mùi vị chiên 
đàn, đủ màu sắc và mùi vị, vừa nhẹ nhàng, vừa êm dịu. 


Ở trong cung điện, Bồ tát Đàm Vô Kiệt cùng 6 vạn 8 
ngàn thế nữ cùng chung hưởng 5 dục đầy đủ. Dân chúng 
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nam cũng như nữ đều vào vui chơi trong các khu vườn, 
các hồ ao, chung hưởng 5 dục đây đủ. 


Này. thiện nam tử! Sau khi đã cùng các thế nữ vui 
chơi, Bồ tát Đàm Vô Kiệt, ngày 3 thời, thuyết kinh Bát 
nhã Ba-la-mật. Dân chúng trong thành nam nữ, lớn nhó, 
đều tụ tập nhau, thiết lập pháp tòa lớn; 4 chân pháp tòa 
làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê; trên mặt pháp tòa có 
trải màu sắc đẹp đề, có các gối kê chân cũng màu sắc đẹp 
đẽ; trên nệm và gối đều có rải diệu hương thơm ngát. 
Pháp tòa cao 5 đặm, có treo trướng thòng xuống sát mặt 
đất. Cả 4 bên pháp tòa đều có rải các-thứ hoa thơm 5 sắc, 
có các thử hương thơm xông đốt tỏa mùi hương thơm 
ngát. TẤt cả đều nhằm cung kính và cúng dường Bát nhã 
Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kiệt. 


Dân chúng cung kính thỉnh Bồ tát lên pháp tòa, để 
thuyết giảng kinh Bát nhã Ba-la-mật. 


Pháp hội có đến 500 vạn chư Thiên cùng người thế 
gian đều vân tập quanh pháp tòa. Trong số đó, có vị nghe, 
có vị thọ, có vị trì, có vị tụng, có vị biên chép, có vị chánh 
quán, có vị như thuyết tu hành. 


Do nhân duyên được nghe pháp như vậy, nên lúc bấy 
giờ chẳng bị đọa vào 3 đường ác, chẳng thối tâm nơi Vô 
Thượng Bồ Đề. 


Này thiện nam tử! Ông nên đến chỗ Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt để được nghe thuyết Bát nhã Ba-la-mật. 

Này thiện nam tứ! Trải qua nhiều kiếp. Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt đã từng làm thiện trĩ thức của ông, đã dạy cho 
ông đạo Vô Thượng Bồ Đề; rồi đây lại sẽ khai thị, làm lợi 
ích cho ông. 
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Trước kia Bồ tát Đàm Vô Kiệt cũng đã cầu Bát nhã 
Ba-la-mật y như ông cầu ngày hôm nay. Ông hãy đi ngay, 
chớ quản ngại ngày đêm, chớ quản ngại khó khăn,... 
chẳng bao lâu nữa, ông sẽ được nghe Bát nhã Ba-la-mật 

Lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân rất vui mừng, 
phấn khởi, mong chờ ngày được gặp vị thiện tri thức để 
được nghe Bát nhã Ba-la-mật. 


Này Tu Bồ Đề! Ví như người bị trúng mũi tên độc, 
chắng có niệm gì khác, chỉ mong đến lúc được gặp vị thầy 
thuốc giỏi, nhỗ mũi tên độc ra và trị độc cho mình. Cũng 
như vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng có niệm gì khác, 
chỉ mong đến lúc được gặp Bồ tát Đàm Vô Kiệt, được 
nghe Bát nhã Ba-la-mật, để đoạn trừ tâm chấp trước 
(hữu tâm) của mình. 


Do nhất tâm tướng niệm Bồ tát Đàm Vô Kiệt, mà ở 
ngay tại chỗ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân được tri kiến vô ngại 
ở nơi hết thầy các pháp. 


Ở ngay hiện tiền, Bồ tát Tát Đà Ba Luân liền đắc vô 
lượng tam muội như: Chư pháp tánh quán tam muội — 
chư pháp tánh bất khả đắc tam muội — phá chư pháp 
vô minh tam muội — chư pháp bất dị tam muội — chư 
pháp bất hoại tự tại tam muội - chư pháp năng chiếu 
tam muội — chư pháp ly ám tam muội —- chư pháp vô dị 
tướng tương tục tam muội — chư pháp bất khả đắc tam 
muội — tán hoa tam muội — chư pháp vô ngã tam muội 
- như huyễn oai thế tam muội —- như cảnh tượng tam 
muội — nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội — nhất 
thiết chúng sanh hoan hỷ tam muội — phân biệt âm thanh 
tam muội — chủng chủng ngữ ngôn tứ cú trang nghiêm 
tam muội — vô úy tam muội — tánh thường mặc nhiên 
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tam muội — vô ngại giải thoát tam muội — ly trần cấu tam 
muội — danh tự ngữ ngôn trang nghiêm tam muội — kiến 
chư pháp tam muội - chư pháp vô ngại đảnh tam muội — 
như hư không tam muội — như kim cang tam muội — vô 
úy trước sắc tam muội — thắng tam muội — chuyển nhãn 
tam muội - tất pháp tánh tam muội — thường an ỗn tam 
muội — sư tử hồng tam muội — thắng nhất thiết chúng 
sanh tam muội - tán hoa trang nghiêm tam muội — 
đoạn nghỉ tam muội — nhất thiết kiên cố tam muội — 
xuất chư pháp thần thông lực vô úy tam muội — thường 
đạt chư pháp tam muội — chư pháp tài ấn tam muội - chư 
pháp vô phân biệt kiến tam muội — ly chư kiến chấp tam 
muội — ly nhất thiết u ám tam muội — ly nhất thiết tướng 
tam muội - giải thoát nhất thiết trước tam muội — trú 
nhất thiết giải đãi tam muội - thâm pháp mỉnh tam muội 
— bất khả đoạt tam muội — phá ma tam muội — bắt trước 
tam giới tam muội - khởi quang mỉnh tam muội — kiến 
chư Phật tam muội. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân an trú trong các tam muội ấy, 
liền thấy vô lượng chư Phật ở khắp 10 phương đang vì 
chư Bồ tát thuyết Bát nhã Ba-la-mật. 


LUẬN: 

Hồi: Vì sao Bồ tát Tát Đà Ba Luân quên chẳng hỏi thêm 
giữa hư không về các vân đê cân phải biết? 

Đáp: Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân quá vui mừng nên 
quên hỏi. Người quá buôn hay quá vui vẫn thường hay 
quên như vậy. 


Hồi: Tiếng nói giữa hư không đã dứt rôi. Vì sao Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân giữ im lặng suôt 7 ngày mà chăng có hỏi lại? 
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Đáp: Trước đây ở chốn rừng vắng, do nhất tâm cầu Bát 
nhã Ba-la-mật mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe được lời dạy 
bảo giữa hư không. Nay Bồ tát cũng muốn được nhất tâm cầu 
Bát nhã Ba-la-mật như trước để được nghe lời dạy bảo giữa 
hư không, nhằm đoạn nghỉ cho mình. Vì sao? Vì Bồ tát đã xả 
thế lạc, thâm nhập Phật đạo, nhưng chẳng hiểu sao vừa mới 
nghe lời khai thị, chưa kịp đoạn nghỉ thì tiếng nói giữa hư 
không lại liền bặt dứt. Ví như đứa con nít vừa được thức ăn 
ngon, đang thích thú mà thức ăn đó đã hết, khiến em khóc lóc, 
buồn thảm. Cũng như vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân có được các 
thuận duyên để được nghe, được học Bát nhã Ba-la-mật, nhưng 
Bồ tát chỉ mới có được ít khí vị Bát nhã Ba-la-mật, chưa thông 
đạt được Bát nhã Ba-la-mật mà tiếng nói giữa hư không đã mắt, 
khiến Bồ tát chắng còn biết phải đi đâu, phải đi bao xa nữa và 
phải gặp ai để được nghe Bát nhã Ba-la-mật. Do vậy mà Bồ tát 
phải ở lại và khóc than suốt 7 ngày đêm. 


Hồi: Vì sao hết hạn 7 ngày đêm rồi, Phật mới hiện thân? 
Đáp: Ví như người khát nước nhiều mới cho nước là quý. 
Nếu chờ 2, 3 ngày thì quá ít. Còn nếu để quá 7 ngày thì lại 


quá nhiều, khiến người trong cuộc mất hết sự nhẫn nại... dẫn 
đến sẽ sanh ưu sâu, trở ngại cho việc cầu đạo. 


Bởi vậy nên trong kinh mới nói đến thời hạn 7 ngày. 


Hồi: Vì sao Bồ tát Tát Đà Ba Luân phải khóc lóc thảm 
thiệt như người cha khóc khi chôn con mình vậy? 


Đáp: Trong tất cả các pháp thì Bát nhã Ba-la-mật là pháp 
tối thượng, là chân thật pháp của chư Phật 10 phương. Ở nơi 
Bát nhã Ba-la-mật, Bỏ tát Tát Đà Ba Luân chỉ mới được chút 
ít khí vị Bát nhã Ba-la-mật, chưa thông đạt đầy đủ, nên sầu 
khổ, khóc lóc như cha chôn con vậy. 
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Ví như cha mẹ nuôi dưỡng con, muốn con chóng trưởng 
thành để làm việc lớn. Cũng như vậy, Bồ tát muốn tăng ích 
lực Bát nhã Ba-la-mật, mong được bất thối chuyến... dẫn 
đến được thành Phật. 


Ví như con có hiếu với cha mẹ, trọn đời chẳng Xã TỜI 
tâm hiêu. 

Cũng như vậy, Bồ tát hành Bát nhã Ba-la-mật, từ khi mới 
phát tâm cho đên khi được thành Phật, trọn đời chắng xa rời 
Bát nhã Ba-la-mật. 


Lại ví như cha mẹ gặp được con liền sanh tâm hoan hỷ, 
mừng rỡ. Cũng như vậy, Bồ tát được Bát nhã Ba-la-mật sanh 
tâm hoan hỷ, mừng rỡ. 


Thế nhưng, giữa phàm phu và Bồ tát có nhiều sự sai khác. 


Ví như người cha, tuy rất thương con mà chẳng thể vì con 
hy sinh đâu, mắt, chân, tay của mình. Trái lại, Bồ tát vì chúng 
sanh sắn sàng hy sinh thân mạng của mình. 


Ví như con, đù rất có hiếu với cha mẹ, cũng chỉ báo hiếu 
có hạn lượng, phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ trong hiện tại, 
đem lại lợi ích rất nhỏ. Còn Bồ tát đùng phương tiện Bát nhã 
Ba-la-mật, chẳng gì mà chẳng làm được; Bồ tát dạy chúng 
sanh tu các thiện pháp... dẫn đến đưa chúng sanh đến Nhất 
thiết chủng trí, khiến được lợi ích lớn. 


Ví như con, dù rất có hiếu, rất giàu có, cũng chỉ báo 
hiếu cha mẹ nhiều lắm là trong một đời. Bồ tát dạy chúng 
sanh hành Bát nhã Ba-la-mật, khiến họ được lợi ích trong vô 
lượng đời,... dẫn đến được thành Phật. Pháp báo hiếu chỉ là 
giả danh, chẳng có thật; còn Bát nhã Ba-la-mật là chân thật 
thánh pháp, chăng có hư đối. 
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Ví như con báo hiểu cha mẹ, chỉ làm cha mẹ mình sung 
sướng trong hiện đời, mà chắng sao có thể làm tiêu được 
ưu sầu, khổ não của cha mẹ trong vô lượng kiếp. Bồ tát dạy 
chúng sanh hành Bát nhã Ba-la-mật, khiến họ được tiêu ưu 
sầu, khổ não,... dẫn đến được chân thật lạc, được giải thoát, 
được thành Phật. 


Ví như con, dù rất có hiểu với cha mẹ, cũng chăng thể 
làm cho cha mẹ thoát khỏi các khổ sanh già và chết. Bồ tát 
đạy chúng sanh hành Bát nhã Ba-la-mật khiến họ thoát được 
các khô sanh già và chết, ra khỏi ngục tù 3 cõi. 


Trên đây tóm lược các nhân duyên và thí dụ cho thấy Sự 
sai khác giữa phàm phu và Bồ tát. 

Người cha chôn con đương nhiên là rất đau buồn, nhưng 
nỗi đau buồn đó chẳng sao có thể sánh được với nỗi đau buồn 
của Bồ tát cầu Bát nhã Ba-la-mật mà chưa được như nguyện. 
Đây là lý do vì sao Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã khóc thảm thiết 
suốt 7 ngày đêm vậy. 


Hỏi: Đức Phật hiện ra giữa hư không là đức Phật gì? 
Phải chăng đây là đức Phật phát ra lời dạy trước đây, nay 
mới hiện thân? Nếu Phật đã hiện thân, vì sao chẳng liên độ 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân mà lại bảo Bồ tát phải đi đến chỗ Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt? 

Đáp: Có thuyết nói rằng đây chăng phải là chân Phật mà 
chỉ là một vị hóa Phật, hoặc một vị đại Bồ tát hiện thân Phật. 


Sở đĩ lần trước Bồ tát Tát Đà Ba Luân chỉ nghe được 
tiếng nói ở trong hư không mà chăng thấy được thân Phật, 
vì lúc bấy giờ Bồ tát tuy đã có thiện căn phước đức mà chưa 
được thành tựu đầy đủ, nên ở trong thiền định chỉ được nghe 
tiếng mà thôi. Sau 7 ngày đêm nhất tâm niệm Phật thành tựu 
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thêm công đức mới được thấy Phật thân. 

Sở dĩ Phật chẳng liền độ vì ở đời trước Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân đã có nhiều nhân duyên với Bồ tát Đàm Vô Kiệt nên 
nay phải theo Bồ tát Đàm Vô Kiệt mới được độ. Như trong 
kinh có nói đến trường hợp những người chỉ có nhân duyên 
với ngài Xá Lợi Phất thì Phật bảo họ đến thọ giáo với ngài để 
được khai ngộ vậy. 


Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhất tâm cầu biết chỗ đến để 
được nghe Bát nhã Ba-la-mật nên Phật hiện thân ở giữa hư 
không tán thán: “Lành thay, lành thay!” và an ủi rằng: ° “Các 
đức Phật trong quá khứ cũng cầu Bát nhã Ba- la- mật như ông 
cầu ngày hôm nay. Ông hãy siêng năng, tinh tắn, một lòng ái 
pháp, mà tiếp tục đi về phương Đông. Từ nơi đây, đi 500 do 
tuần, sẽ gặp thành Chúng Hương... 


Ông nên đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt để được nghe 
thuyết Bát nhã Ba-la-mật. Hãy đi ngay, chớ quản ngại ngày 
đêm, chớ quản ngại khó khăn; chẳng bao lâu nữa, ông sẽ 
được nghe Bát nhã Ba-la-mật”. 


Sở dĩ Phật an ủi Bồ tát Tát Đà Ba Luân như Vậy, vì người 
mới phát tâm, do phước đức còn mỏng nên rất dễ thối tâm. 
Người câu Bát nhã Ba-la-mật dù gặp khổ nhọc gian nguy 
cũng chăng nên giải đãi, chăng nên thối chuyển; khi hành 
nhân thì gian khổ, nhưng khi thọ quả thì sẽ được an vui. 


Hỏi: Thành Chúng Hương ở nơi nào? 

Đáp: Các đức Phật quá khứ đã diệt độ, chỉ để lại di 
pháp, mà di pháp ấy chẳng có ở khắp cõi Diêm phù đẻ. 
Chúng sanh nào có được nhân duyên nghe pháp mới đến 
được thành Chúng Hương này. Do nhân duyên phước đức 
đời trước nên chúng sanh ở nơi đây rất giàu có, an vui, ở 


QUYỀN 97s 557 


nơi đây có rất nhiều kim quý, nên thành toàn làm 7 báu 
trang nghiêm. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy ở cõi Diêm phù đề nhưng lại ở 
chỗ chắng có 7 báu. Do đời trước đã có tích tập phước đức, 
do phiền não đã mỏng nên Bồ tát đã nhàm chán thế gian, từ 
bỏ thân quyến, vào an trú trong rừng vắng, mong đến được 
nơi Phật pháp để tu học. 


Do vậy mà có tiếng giữa hư không khai thị chỉ đường cho 
Bồ tát đi đên chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt. 


Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã đây đủ nhân duyên mới 
nghe được tiếng nói giữa hư không chỉ đường đên chỗ Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt để câu pháp. Như vậy, Bồ tát Đàm Vô Kiệt có 
nhân duyên như thê nào? 

Đáp: Bồ tát Đàm Vô Kiệt ở tại thành Chúng Hương vì 
chúng sanh thuyết pháp khiên chúng sanh trông được thiện căn. 
Bởi vậy nên thành Chúng Hương còn được gọi là Pháp thành. 

Ở cõi nước này chăng có vua, chỉ có Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
làm vị pháp chủ. Nhân dân ở cõi nước trong thành hưởng 
phước báu giàu sang, sung túc, chăng có tâm châp ngã lại có 
thiện tâm nhu nhuyên rât đê độ. 

Bồ tát Đàm Vô Kiệt là “sanh thân Bồ tát” nhưng vì chúng 
sanh ở cõi nước này, ngài đã dùng lực thân thông hiện “hóa 
thân” và dùng hóa thân đê độ chúng sanh. 

Cõi nước này rất khó đến. Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhất 
tâm câu Phật đạo, chăng tiệc thân mạng nên được chư Phật, 
chư đại Bô tát khai thị, chỉ đường đi đên đây. 


Hồi: Vì sao Bồ tát Đàm Vô Kiệt lại cùng với 6 vạn thể 
nữ thọ 5 dục, lây 5 dục đề tự trang nghiêm, đề tự vui hưởng? 
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Nếu Bồ tát Đàm Vô Kiệt là “sanh thân Bồ tát” thì làm sao 
có thể khiến Bồ tát Tát Đà Ba Luân tôn trọng cúng dường? 
Làm sao hóa các lễ vật cúng dường thành bảo đài ở giữa hư 
không? Làm sao có thể nhập vào tam muội suốt 7 năm? 


Đáp: Có thuyết nói “sanh thân Bồ tát” đã vào thật 
tướng pháp nên ở nơi thâm thiên định có được đây đủ các 
lực thân thông. 


Chư đại Bồ tát có thể nhập thiền định, cũng có thể hành 
các pháp cõi Dục; vì muốn độ chúng sanh nên các ngài thọ 5 
dục nhưng vẫn chắng mắt thiền định. Ví như hoa sen ở trong 
bùn mà chẳng vấy mùi. Phàm phu vì độn căn, chẳng có thê 
làm được như vậy. 


Bồ tát có đầy đủ các lực thần thông nên có thể hóa tác 
ra các bảo đài trụ giữa hư không, có thể nhập vào tam muội 
suốt thời gian 7 năm, lại cũng có thể phương tiện thọ 5 dục 
mà chẳng bị nhiễm dục vậy. Bồ tát chẳng phải chỉ hành Phật 
đạo, mà còn phải dùng thế gian đạo để nhiếp hóa và dẫn đạo 
chúng sanh. 


- Có thuyết nói Bồ tát Đàm Vô Kiệt là “pháp tánh sanh 
thân Bồ tát”, vì nếu là “sanh thân Bỏ tát” thì làm sao được 
chư Phật 10 phương tán thán và bảo Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
đến thọ pháp với ngài? 

Làm sao chỉ nhất tâm tưởng niệm đến ngài mà Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân đã liền đắc 6 vạn tam muội? 

Bởi vậy nên biết Bồ tát Đàm Vô Kiệt là một vị đại Bồ 
tát biến hóa thân và đùng hóa thân để giáo hóa chúng sanh ở 
thành Chúng Hương. Ví như trong biển lớn có con rồng chết. 
Tướng rồng hiện ra như tướng trái cây chín muỗi vừa rụng 
xuống đất; tức thì có đàn kên kên đến ăn thịt. Cũng như vậy, ' 
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khi có chúng sanh nào hành thiện nghiệp nhân duyên đã đến 
thời kỳ chín muỗi thì liền có đại Bồ tát đến độ. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe lời Phật truyền dạy giữa hư 
không nên sanh tâm hoan hỷ, chỉ mong sao được sớm gặp Bằ 
tát Đàm Vô Kiệt được học Bát nhã Ba-la-mật để đoạn sạch ái 
kiến cùng các phiền não chấp trước. Lúc bẩy ĐIỜ, Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân chẳng sanh niệm khác, mà chỉ nghĩ đến Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt và Bát nhã Ba-la-mật mà thôi. 


Ở nơi đây, Phật dùng thí dụ người. bị trúng mũi tên độc, 
chẳng có niệm gì khác, chỉ mong đến lúc gặp được thầy 
thuốc gIỎI, nhỗ mũi tên độc ra và trị độc cho mình. Cũng như 
vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân xem tà nghỉ, tham dục cùng các 
phiền não như là những mũi tên độc đâm vào mình, nên chỉ 
mong sớm gặp Bồ tát Đàm Vô Kiệt rút các mũi tên độc đó ra 
và đem lại sự giải thoát cho mình. Vì sao? Vì mỗi tên độc bắn 
vào người làm cho đau nhức,... dẫn đến có thể làm hại đến 
tánh mạng. Cũng như vậy, các mũi tên độc tà nghi, tham dục 
làm não loạn tâm... có thể đoạt cả huệ mạng. Ý Phật muốn 
nói răng phải đoạn hết thảy các tâm chấp trước; chẳng chấp 
hết thảy các pháp tướng. Chấp ác pháp cũng như chấp thiện 
pháp đều phải đoạn cả, vì đều là bệnh. 


-oÔ0- 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân được thấy Phật thân, được nghe 
các lời giáo huấn của Phật, nên được pháp hỷ, được ly dục. 
Do được pháp hÿ, nên được tri kiến vô ngại ở nơi hết thảy các 
pháp; và ngay ở hiện tiền liền đắc vô lượng tam muội. Như: 


- Chư pháp tánh quán tam muội: Vào tam muội này, quán 
được thật tánh các pháp. 
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- Chư pháp tánh bất khả đắc tam muội: Vào tam muội 
này, biết tánh các pháp là bất khả đắc. 


- Phá chư pháp vô minh tam muội: Vào tam muội này 
chẳng còn chấp pháp tánh, pháp tướng, nên phá được nhân 
duyên vô minh, tà khúc, bất chánh ở nơi các pháp. 


Vô minh có nhiều tầng lớp; chẳng phải một lần mà 
có thể phá được, có phần Thanh Văn có thể phá được; có 
phần Bồ tát có thể phá được; có phần chỉ có Phật mới có 
thể phá được. Lại nữa, cùng là Thanh Văn mà Tu-đảà-hoàn 
phá Ít... A-la-hán phá nhiều hơn; cùng là Bồ tát mà tiểu 
Bồ tát phá ít, đại Bồ tát phá nhiều hơn. Như trước đây đã 
nêu thí dụ về các cây đèn; đèn nhỏ phá bóng tối ít, đèn lớn 
phá bóng tối nhiều hơn. 


Nếu đem so sánh các phương tiện phá vô minh của 
Tiểu thừa và của Đại thừa thì phương tiện phá vô minh 
của Tiểu thừa chưa được tốt ráo. Phương tiện của Đại thừa 
mới thật là rốt ráo; dùng phương tiện của Đại thừa mới thật 
phá vô minh... dẫn đến khi thành Phật thì vô minh mới được 
tận phá. 


Ở trong Phật pháp, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã phá được các 
tà kiến, ái kiến, ngã kiến, v.v... nên vào được tam muội này. 


- Chư pháp bắt dị tam muội: Vào tam muội này, quán biết 
hết thảy các pháp chỉ là một tướng (nhất tướng), chẳng có 
tướng khác nhau (dị tướng). 


- Chư pháp bất hoại tự tại tam muội: Vào tam muội 
này, quán biết thật tánh pháp là tướng vô vi, nên được tự 
tại ở nơi hết thảy pháp; biết rõ ràng hết thảy các pháp khi 
hành Phật đạo. 


- Chư pháp năng chiếu tam muội: Vào tam muội này, phá 
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được vô minh hắc ám. Vô minh có mỏng, có dày; mỏng thì 
gọi là vô minh, dày thì gọi là vô minh hắc ám. 

- Chư pháp vô dị tướng tương tục tam muội: Vào tam 
muội này, biệt các pháp niệm niệm tương tục, như 5 âm niệm 
niệm tương tục sanh diệt. 


- Chư pháp bất khả đắc tam muội: Vào tam muội này, biết 
rõ hêt thảy các pháp đêu là không, là bât khả đặc. 


- Tán hoa tam muội: Vào tam muội này, đi khắp các cối 
Phật ở khăp 10 phương, dùng hoa quý tán Phật. 


- Chư pháp vô ngã tam muội: Vào tam muội này, quán 
biệt hệt thảy pháp đều là vô ngã. 


- Như huyền oai thế tam muội: Vào tam muội này, biến ra 
các sự việc, các cảnh giới hy hữu, khiên chúng sanh tín thọ. 


- Như cảnh tượng tam muội: Vào tam muội này, quán biết 
cả 3 cõi đêu là như bóng trong gương, chăng thật có. 


- Nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội: Vào tam muội 
này, thường biệt được hêt thảy các ngữ ngôn của chúng sanh. 


- Nhất thiết chúng sanh hoan hÿ tam muội: Vào tam muội 
này, chuyên được tâm sân hận của chúng sanh thành tâm 
hoan hý. 


- Phân biệt âm thanh tam muội: Vào tam muội này, thường 
nghe được và phân biệt được tiêng của các loài chúng sanh. 


- Chủng chủng ngữ ngôn tự cú trang nghiêm tam muội: 
Vào tam muội này, thì khi nói năng, dù dùng câu, dùng chữ 
đơn giản, dùng nghĩa nông cạn cũng thường được trang 
nghiêm, khiến người nghe sanh tâm hoan hÿ. 


- Vô úy tam muội: Vào tam muội này, chắng còn sợ hãi 
hệt thảy tà ma, ngoại đạo. 
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- Tánh thường mặc nhiên tam muội: Vào tam muội này, 
thường giữ im lặng, giữ tâm chuyên nhật. Chỉ khi nào cần 
nói đê độ chúng sanh mới cât tiêng mà thôi. 

- Vô ngại giải thoát tam muội: Vào tam muội này, được 
trí huệ vô ngại, giải thoát ở nơi hệt thảy các pháp. 

- Ly trần cầu tam muội: Vào tam muội này, diệt hết thảy 
phiên não trân câu. Tam muội này còn được gọi là Vô sanh 
pháp nhân tam muội. 


- Danh tự ngữ ngôn trang nghiêm tam muội: Vào tam 
muội này, khi thuyêt pháp được đây đủ các ngôn thuyêt 
trang nghiêm. 


- Kiến chư pháp tam muội: Vào tam muội này, thấy rõ cả 
thê đê lần đệ nhât nghĩa đê. 


Chư pháp vô ngại đảnh tam muội: Vào tam muội này, 
thây rõ các pháp một cách vô ngại. Ví như người đứng trên 
đỉnh núi cao thây rõ khắp cả 4 phương. 


- Như hư không tam muội: Vào tam muội này, thấy các 
pháp nội thân, ngoại thân đều như hư không, nên được tự tại 
ở nơi hết tháy các pháp. 

- Như kim cang tam muội: Vào tam muội này, được tâm 
kiên cố như kim cang, phá tan các núi phiền não cùng các 
chướng ngại khác khi hành 6 pháp Ba-la-mật, cho đến khi 
vào Phật đạo. 


- Vô úy trước sắc tam muội: Vào tam muội này, chăng 
còn có sợ hãi, chăng còn có châp trước hêt thảy các sắc. 


- Thăng tam muội: Vào tam muội này, muôn làm sự việc 
gì đêu có thê làm được cả. 


- Chuyên nhãn tam muội: Vào tam muội này, khiên ma 
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vương, ma dân chăng có thê tìm thấy được chỗ sở đoản 
của mình. 


- Tất pháp tánh tam muội: Vào tam muội này, thấy hết 
thảy các pháp đều rốt ráo vào trong pháp tánh. 


- Thường an ổn tam muội: Vào tam muội này, tuy còn 
qua lại 6 đường sanh tử mà vần biệt mình ăt sẽ thành Phật 
nên thường được an lạc, chăng có lo âu. 


- Sư tử hông tam muội: Vào tam muội này, hàng phục 
được các tà ma ngoại đạo. 


- Thắng nhất thiết chúng sanh tam muội: Vào tam muội 
này, ở nơi hệt thảy chúng sanh đều được tôi thăng. 


- Tán hoa trang nghiêm tam muội: Vào tam muội này, 
thấy khắp trong 10 phương, các đức Phật ngồi trên các đài 
sen quý, có các hoa sen quý từ trên hư không rơi xuống như 
mưa, tán lên các đức Phật. 


- Đoạn nghi tam muội: Vào tam muội này, tuy chưa thành 
Phật mà đã đoạn nghi cho chúng sanh. 


- Nhất thiết kiên cố tam muội: Vào tam muội này, được 
kiên cố ở nơi thật tướng pháp, chăng còn tùy các pháp. 


- Xuất chư pháp thần thông lực vô úy tam muội: Vào tam 
muội này, được các lực thân thông của Bồ tát, được vô sở úy 
nên được ra khỏi pháp của phàm phu. 


- Thường đạt chư pháp tam muội: Vào tam muội này, 
thông đạt hết thảy các pháp... dẫn đến như pháp tánh thật 
tế cũng thông đạt. Tuy thông đạt mà chăng trú nơi các pháp; 
xem các pháp bình đăng, chắng phân biệt. 


- Chư pháp tài ấn tam muội: Vào tam muội này, được tất 
cả các thiện pháp. Được pháp ân này rôi, chăng còn bị lưu 
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nạn ở nơi hết thảy các pháp. 


- Chư pháp vô phân biệt tam muội: Vào tam muội này, 
thây rõ hêt thảy các pháp đêu chăng có phân biệt. 


- Ly chư kiến chấp tam muội: Vào tam muội này, ly được 
tât cả 62 tà kiên của ngoại đạo, biệt rõ do châp tướng mà sanh 
châp tâm. 

-Ly nhất thiết u ám tam muội: Vào tam muội này, ly được 
các tướng tâm mê muội, điên đảo. 

- Ly nhất thiết tướng tam muội: Vào tam muội này, được 
giải thoát môn vô tướng. 

- Giải thoát nhất thiết trước tam muội: Vào tam muội này, 
ở nơi hệt thảy các pháp chăng còn có chỗ châp trước. 

- Trừ nhất thiết giải đãi tam muội: Vào tam muội này, 
thường tinh tân, chăng hê giải đãi, như vậy mãi cho đên khi 
được thành Phật. 

- Thâm pháp minh tam muội: Vào tam muội này, thâm 
nhập vào hêt thảy các Phật pháp, được hêt thảy các trí huệ, 
thường được thây Phật, được nghe pháp. 

- Bất khả đoạt tam muội: Vào tam muội này, được đầy đủ 
ý chí, chăng ai có thê đoạt được. 

- Phá ma tam muội: Vào tam muội này, phá được các ma sự. 

- Bất trước tam giới tam muội: Vào tam muội này, tuy 
thân còn ở trong 3 cõi, mà tâm thường ở nơi Niệt Bàn. 

- Khởi quang minh tam muội: Vào tam muội này, thường 
khởi các quang minh chiêu sáng đên vô lượng cõi Phật. 

- Kiến chư Phật tam muội: Vào tam muội này, dù chưa có 
thiên nhãn và thiên nhĩ, mà cũng đã có thê thây và nghe chư 
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Phật trong 10 phương thuyết pháp, cũng có thể thưa hỏi chư 
Phật về các chỗ nghi của mình. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân được tam muội này nên thấy ở các 
cõi Phật khắp 10 phương, có các đức Phật đang thuyêt pháp 
giữa đại chúng. 


(Hết quyển 97) 
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Phẩm Thứ Tám Mươi Tám 
(TIẾP THEO) 


Tát Đà Ba Luân (tiếp theo) 


KINH: 


Lúc bấy giờ chư Phật trong 10 phương an ủi Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân rằng: Lành thay, lành thay! Này thiện 
nam tử! Trước đây khi chúng ta hành Bồ tát đạo, cầu Bát 
nhã Ba-la-mật, được các tam muội cũng y như trường 
hợp của ông hiện nay. Khi được các tam muội rồi, chúng 
ta cũng vào Bát nhã Ba-la-mật, thành tựu các lực phương 
tiện, trú bất thối chuyển địa. Khi quán tánh của các tam 
muội, chúng ta chẳng có thấy pháp gì gọi là ra hay vào 
các tam muội; chẳng thấy có ai hành Phật đạo; chẳng 
thấy có ai được Vô Thượng Bồ Đề. 


Này thiện nam tử! Nghĩa của Bát nhã Ba-la-mật là 
như vậy. Đó là chăng niệm có các pháp. 


Này thiện nam tử! Chúng ta an trú trong pháp vô sở 
niệm ấy mà được thân kim sắc, được quang mỉnh sáng 
chói, được 32 tướng tốt và 80 về đẹp, được trí huệ chẳng 
thể nghĩ bàn; được giới vô thượng, tam muội vô thượng, 
trí huệ vô thượng, cùng hết thầy các công đức đầy đủ. 


Phật có hết thầy công đức đầy đủ như vậy mà còn 
chẳng có thể nói hết ra được các tướng có thể thủ, huống 
nữa là các hàng Thanh Văn, Bích Chi Phật cùng các 
người khác. 
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Này thiện nam tử! Bởi vậy đối với Phật pháp, ông 
phải nên cung kính, ái niệm và sanh tín tâm thanh tịnh; 
đối với thiện tri thức, ông phải nên xem như là Phật. 


Vì sao? Vì nhờ có chư thiện tri thức thú hộ mà Bồ tát 
mới mau được Vô Thượng Bồ Đề. 


Lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân bạch với chư Phật 
rằng: Ai sẽ là vị thiện tri thức của con, mà con phải nên 
thân cận và cúng dường? 

Chư Phật bảo: Bồ tát Đàm Vô Kiệt là vị thiện tri thức 
của ông. Vị Bồ tát Ấy đã có nhiều đời giáo hóa ông tu Vô 
Thượng Bồ Đề. Vị Bồ tát ấy cũng lại sẽ thủ hộ ông, sẽ dạy 
cho ông các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật. Đó là 
vị thiện tri thức của ông. Bởi vậy ông phải nên cúng 
dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Dù 1 kiếp, 2 kiếp, 3 kiếp... 
dẫn đến 100 kiếp cúng dường, ông vẫn phái nên nhất 
tâm cung kính cúng dường. Dù có đem tất cả các diệu 
sắc, diệu thanh, diệu hương, diệu vị, diệu xúc ra cúng 
dường cũng chẳng sao đền đáp được thâm ân trong 
muôn một. 

Vì sao? Vì do nhân duyên có Bồ tát Đàm Vô Kiệt mà 
ông được các tam muội, được Bát nhã Ba-la-mật, được 
các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật vậy. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân được chư Phật an ủi, giáo hóa 
như vậy, lây làm vui mừng sung sướng. 

An úi và giáo hóa xong, chư Phật bỗng nhiên biến 
mắt, chẳng còn thấy đâu nữa. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng còn thấy chư Phật nữa, 
bèn dấy niệm rằng: “Chư Phật đã từ đâu đến, và nay lại 
đi về đâu?” 
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Do nghĩ như vậy nên tâm chẳng được an vui, ngài 
lại khóc lóc và than rằng, “Ai sẽ là người đoạn các chỗ 
nghỉ cho tôi?”. 

Rồi ngài lại nghĩ đến Bồ tát Đàm Vô Kiệt từ lâu nay đã 
thường hành Bát nhã Ba-la-mật, đã được các lực phương 
tiện, đã được các môn đà la nỉ tam muội, đã được tự tại ở 
nơi hết thầy các pháp, đã cúng dường vô lượng đức Phật 
trong quá khứ, đã nhiều đời làm thiện tri thức cho mình, 
đã thường làm lợi ích cho mình. Nghĩ như vậy nên ngài 
tự bảo: “Tôi phải đến hỏi Bồ tát Đàm Vô Kiệt để biết chư 
Phật từ đâu đến và đi về đâu”. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Tát Đà Ba Luân sanh tâm cung 
kính, yêu quý, tôn trọng Bồ tát Đàm Vô Kiệt và tự nghĩ 
rằng: “Tôi phải nên cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Thế 
nhưng, | hiện nay tôi nghèo khổ, chẳng có gì quý giá, xứng 
đáng để cúng dường Bát nhã Ba-la-mật, và cúng dường 
Bồ tát pháp sư Đàm Vô Kiệt. Chẳng nên đi tay không 
_ đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Nếu đến tay không là thất 
lễ, khiến tôi chắng sanh được tâm hoan hỷ. Tôi phải bán 
thân tôi để có phương tiện mua sắm lễ vật cúng dường 
Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát pháp sư. Trải qua nhiều đời, 
nhiều kiếp, trầm luân trong sanh tử, tôi đã mất vô số thân 
mà đâu có lợi ích gì? Có lúc tôi phải đọa địa ngục, chịu vô 
lượng khỗ đau, nhưng chưa bao giờ tôi mất thân vì pháp 
thanh tịnh cả. Tôi quyết cúng dường Bát nhã Ba-la-mật 
và pháp sư, dù có mất thân này tôi cũng vui lòng”. 

Nghĩ như vậy rồi, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đi vào một 
thành, đến giữa chợ rao lớn rằng: Ai cần người, ai cần 
mua người! Tôi xin bán mình tôi đây! 


Lúc bấy giờ ác ma nghĩ rằng: “Vì mến pháp mà Tát 
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Đà Ba Luân tự bán mình để cúng dường Bát nhã Ba-la- 
mật và vị pháp sư Đàm Vô Kiệt, cầu được các lực phương 
tiện Bát nhã Ba-la-mật. Nếu người ấy hành Bát nhã Ba- 
la-mật, ắt sẽ chóng được Vô Thượng Bồ Đề. Nếu người 
ấy được đa văn như nước trong biến lớn, thì lúc đó chúng 
ta sẽ chẳng còn có thể phá hoại được nữa. Nếu người ấy 
được đầy đú hết thầy công đức, làm lợi ích cho hết thầy 
chúng sanh... dẫn đến được Vô Thượng Bồ Đề thì sẽ vượt 
khỏi cảnh giới của chúng ta, và cũng sẽ dạy người khác 
vượt khỏi cảnh giới của chúng ta. Chúng ta phải phá hoại 
ngay việc làm của người ấy”. 


Nghĩ như vậy rồi, ác ma liền hóa phép che mắt, bịt tai 
các Bà-la-môn và dân chúng trong thành, chẳng cho thấy 
nghe gì về cảnh bán thân cúa Bồ tát Tát Đà Ba Luân cả. 
Chỉ trừ có một trưởng giả nữ, do phước duyên đời trước, 
khiến ma chắng ngăn che được mà thôi. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân rao bán thân chẳng được, rất 
sầu khổ, bèn đứng tại chỗ khóc lóc thảm thiết, tự nghĩ 
rằng: “Tôi có nhiều tội lỗi, nên nay vì Bát nhã Ba-la-mật 
tôi muốn tự bán thân để cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
mà chẳng được”. 

Lúc bấy giờ vị Thiên đế Thích Đề Hoàn Nhơn thấy 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân vì thâm ái chánh pháp mà xả 
thân, nên đã hóa thân làm Bà-la-môn đến bên cạnh và 
hỏi rằng: Vì sao ông lại sầu khổ khóc than thám thiết, 
khiến nhan sắc tiều tụy như vậy? 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tôi vì ái kính pháp mà 
nguyện tự bán thân để cúng dường Bát nhã Ba-la-mật và 
Bồ tát Đàm Vô Kiệt mà chẳng có ai mua. 


Vị hóa Bà-la-môn nói: Tôi chắng cần mua người. Nay 
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tôi muốn tế trời, cần đến máu, tim và tủy người. Ông có 
thể bán các thứ ấy cho tôi chăng? 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ: “Tôi được lợi ích lớn. 
Nay vì muốn được các lực phương tiện Bát nhã Ba-la- 
mật nên tôi sắn sàng bán máu, tỉm và tủy của tôi”. 

Nghĩ như vậy rồi thâm tâm rắt vui mừng, chẳng còn 


lo âu nữa, ngài nói với vị hóa Bà-la-môn rằng: Ông muốn 
mua øì tôi cũng xin sẵn sàng bán cho ông. 


Vị hóa Bà-la-môn hỏi: Ông lấy giá bao nhiêu? 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tùy ông, bao nhiêu 
cũng được. 

Liền khi đó Bồ tát Tát Đà Ba Luân cầm dao bén đâm 
vào cánh tay để lấy máu, lại muốn cắt thịt bắp về để phá 
xương lẫy tủy. 


Vị trưởng giả nữ từ trên gác cao nhìn thấy ở đằng xa 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân đang tự cắt thân, chắng tiếc gì đến 
mạng sông nên muốn biết rõ nguyên đo. Nàng liền xuống 
gác, đến tận nơi hỏi Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Thưa 
ngài Vì nhân quyên gì mà ngài phải tự hủy thân, khốn 
khố như thế nầy? Ngài dùng máu và tủy đề cầu việc gì? 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tôi bán các thứ â ấy cho vị 
Bà-la-môn nây đề có tiền mua sắm lễ vật cúng dường Bát 
nhã Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kiệt. 

Vị trưởng giả nữ hỏi: Ngài muốn bán máu và tủy để 
cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt chăng? Cúng dường 
như vậy ngài sẽ có được công đức gì? 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Bồ tát Đàm Vô Kiệt đã 
khéo học Bát nhã Ba-la-mật và các lực phương tiện Bát 
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nhã Ba-la-mật. Vị Bồ tát này sẽ dạy cho tôi biết những 
việc phải làm của hàng Bồ tát để viên thành đạo nghiệp. 
Tôi học pháp ấy sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. Được Vô 
Thượng Bồ Đề rồi, tôi sẽ làm chỗ y chỉ cho hết thảy chúng 
sanh; tôi sẽ được thân kim sắc với đầy đủ 32 tướng tốt và 
80 vẻ đẹp; tôi sẽ có vô lượng quang minh, tôi sẽ có đầy 
đủ 4 vô lượng tâm, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 10 Phật lực, 18 
bắt cộng pháp, 6 thần thông chẳng thể nghĩ bàn được, tôi sẽ 
có giới, định, huệ thanh tịnh, chẳng thể nghĩ bàn được; tôi 
sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. Ở nơi hết thảy các pháp, tôi sẽ 
được tri kiến vô ngại, rồi tôi sẽ đem Pháp bảo vô thượng ban 
phát cho hết thảy chúng sanh. Hết thảy các công đức, các sự 
lợi lạc đó, tôi sẽ được từ nơi Bồ tát Đàm Vô Kiệt. 

Vị trưởng giả nữ nghe nói Phật pháp thượng diệu, rất 
vui mừng. Nàng nói với Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Việc 
làm của ngài thật là rất hiếm có. Như chỗ ngài nói, Bát 
nhã Ba-la-mật là pháp vi diệu, khó gặp được. Ngài vì diệu 
pháp ấy mà nguyện xá thân, thật là việc làm rất hiếm có 
vậy. Thưa ngài! Nay ngài cần bao nhiêu châu báu, hoa 
hương, tràng phan, bảo cái, y phục, nhạc khí,... để cúng 
dường Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kiệt, tôi xin 
cung ứng đầy đủ. Ngài chớ nên tự hủy hoại thân. Tôi 
cũng muốn cùng ngài đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt, cùng 
ngài gieo trồng thiện căn để được nghe pháp vỉ diệu, như 
lời ngài vừa nói. 

Lúc bấy giờ, Thiên đế Thích Đề Hoàn Nhơn trở lại 
nguyên hình, tán thán Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Lành 
thay, lành thay! Ông phải chịu đau đớn như vậy mà vẫn 
giữ được tâm kiên cố, bất động. Chư Phật trong quá khứ 
khi hành Bồ tát đạo, cầu các lực phương tiện Bát nhã 
Ba-la-mật cũng như ông hiện nay mà được Vô Thượng 


QUYÉN 98 s 575 


Bồ Đề. Tôi thật chẳng muốn dùng máu và tủy của ông đễ 
làm øì cả. Tôi chỉ muốn thử tâm ông đó thôi. Nay ông cầu 
việc gì, tôi sẽ ban cho. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tôi chỉ muốn được Vô 
Thượng Bồ Đề. 

Vị Đế Thích nói: Việc ấy ngoài sức của tôi. Đó là cảnh giới 
của Phật. Ông nên cầu việc khác trong khả năng của tôi. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân nói: Vậy xin cho thân thể của 
tôi được hồi phục lại như cũ. 


Liền khi đó, thân thể của Bồ tát Tát Đà Ba Luân được 
hồi phục lại như cũ. Đồng thời vị Đế Thích cũng biến 
mắt, chẳng còn hiện nữa. 

Vị trưởng giả nữ nói với Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: 
Xin mời ngài hãy đến nhà tôi. Tôi sẽ xin cha mẹ tôi cung 
ứng đầy đú lễ vật để ngài đem đi cúng dường. Tôi cũng sẽ 
từ giả cha mẹ tôi, sẽ dẫn theo đoàn thị nữ, sẽ cùng ngài đi 
đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt để cúng dường và cầu pháp 
Bát nhã Ba-la-mật. 

Khi đến nhà, vị trướng giả nữ bảo Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân đứng ngoài công. Rồi nàng vào thưa với cha mẹ, xin 
đầy đủ các lễ vật cúng dường, nàng lại xin phép cha mẹ 
cho dẫn theo 500 thị nữ tháp tùng, để cùng đi với Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt cúng dường 
và nghe thuyết Bát nhã Ba-la-mật. 

Hai ông bà trưởng giả nói với con rằng: Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân là người như thế nào? Hiện nay người này ở đâu? 

Vị trưởng giả nữ tha rằng: Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
hiện đứng. ở ngoài công. Người này thâm tâm cầu Vô 
Thượng Bồ Đề, muốn độ hết thảy chúng sanh thoát khỏi 
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các khổ đau sanh tử, nên đã tự nguyện bán thân cúng 
dường Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Do 
vậy mà đã ra giữa chợ rao: “Ai muốn mua người hãy 
đến mua”. Rao mãi chẳng ai mua, người này buồn khổ, 
khóc lóc rất thảm thiết. Thiên đế Thích Đề Hoàn Nhơn tự 
biến thành một vị Bà-la-môn đến hỏi lý do. Khi được biết 
người này muốn bán thân, vị Đề Thích đòi mua máu, tỉm 
và tủy đề tế trời, nếu muốn bán thì cho biết giá cả. Người 
này vui vẻ chấp nhận bán, nói rằng: “Cho bao nhiêu cũng 
được”. Thế rồi người này cầm dao bén xẻ thịt để lầy máu 
và toan phá xương để lấy tủy. Con từ trên gác cao trông 
thấy cảnh tượng thê thảm đó nên đã xuống gác đến hỏi 
nguyên nhân và được biết người này nguyện bán máu 
và tủy cho vị hóa Bà-la-môn để có tiền mua sắm lễ vật 
cúng dường Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kiệt. 
Con hỏi về lợi ích của sự bán máu và tủy đề cúng đường 
thì người này cho biết Bắt nhã Ba-la-mật là pháp vi diệu, 
tối thượng, học pháp ấy sẽ được Vô Thượng Bồ Đà; lại 
cho biết Bồ tát Đàm Vô Kiệt sẽ vì người này dạy các lực 
phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, dạy các việc mà hàng 
Bồ tát phải làm để viên thành đạo nghiệp. Khi đã biết 
nguyên nhân, con báo người này chớ nên hủy hoại thân 
thể và con hứa sẽ về xin cha mẹ đầy đủ các lễ vật cần thiết 
để người này đem cúng dường Bát nhã Ba-la-mật và Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt. Vậy con kính xin cha mẹ cho con đầy 
đủ các thứ châu báu, hoa hương, tràng phan, bảo cái, y 
phục, nhạc khí, v.v... Cho phép con đem theo 500 thị nữa 
tháp tùng, cho phép con được đi cùng với người này đến 
chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt để cúng dường, gieo trồng thiện 
căn và để nghe thuyết Bát nhã Ba-la-mật. 


Cha mẹ nàng nói với nàng răng: Việc làm của người 
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này thật là hiếm có. Người này vì pháp chẳng. thể nghĩ 
bàn, pháp tối diệu, tối thượng, đệ nhất trong thế gian mà 
phát đại thệ trang nghiêm. Vậy cha mẹ bằng lòng cho 
con cùng đi với người này đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
để được thân cận, cúng dường ngài và để được nghe ngài 
thuyết về Bát nhã Ba-la-mật. Con đã vì Phật pháp mà 
phát đại tâm, tỉnh tấn như vậy, cha mẹ đâu có lý do gì mà 
chẳng tùy hÿ. 


Được cha mẹ hoan hÿ chấp thuận lời thỉnh nguyện, 
vị trưởng giả nữ thưa với cha mẹ rằng: Con cũng xỉn tùy 
tâm hoan hỷ và xin nguyện trọn chẳng bao giờ đoạn các 
thiện nhân duyên nây. 


Thế rồi vị trưởng giả nữ liền trang nghiêm 500 cỗ 
xe bảy báu, cùng với 500 thị nữ thu xếp các lễ vật cúng 
dường gồm châu báu, hoa hương, tràng phan, bảo cái, y 
phục, nhạc khí, v.v... các thức ăn uống cần thiết cho cuộc 
hành trình. Trưởng giả nữ, 500 thị nữ ngồi trên các cỗ 
xe bảy báu, tháp tùng Bồ tát Tát Đà Ba Luân đi lần về 
phương Đông, hướng thành Chúng Hương. 


Thành Chúng Hương có 7 lớp thành bằng 7 báu trang 
nghiêm, lại có 7 vòng hào, có 7 hàng cây 7 báu bao quanh. 
Thành có đến 500 thị trấn; đường sá, chợ búa, cầu, bến, 

v... đều rất sạch sẽ, huy hoàng tợ như ở trong các bức 
tranh vẽ, mặt đất bằng phẳng, dân chúng trong thành 
đông đúc và rất sung túc. Vào thành là liền thấy Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt ngồi trên đài cao trên pháp tòa, đang thuyết 
pháp cho vô lượng trắm ngàn vạn ức thính chúng cung 
kính đoanh vây pháp tòa để nghe pháp. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân vừa thoáng thấy Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt, liền sanh tâm hoan hỷ, như vị Tỷ-kheo nhập đệ 
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tam thiền, nhiếp tâm an tịnh và tự nghĩ rằng: “Nếu theo 
đúng lễ nghỉ, chẳng nên ngồi trên xe đến chỗ Bồ tát pháp 
sư”. Nghĩ như vậy rồi, liền xuống xe đi bộ. Vị trưởng giả 
nữ cùng 500 thị nữ cũng đều xuống xe, đi bộ theo sau. 

Cạnh pháp tòa của Bồ tát Đàm Vô Kiệt có đài bảy báu 
trang nghiêm bằng gỗ “ngưu đầu chiên đàn” màu đỏ, 
có màn lưới kết bằng trân châu bao quanh, ở bốn bên đều 
có chuỗi trân bảo châu ma nỉ thòng xuống dùng làm đèn, 
lại có 4 lò thường xuyên xông đốt các thứ hương thơm để 
cúng dường Bát nhã Ba-la-mật. Trên đài có đặt một cái 
giường lớn bảy báu, trên giường lớn lại có đặt một cái 
giường nhỏ 4 báu. Kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mật được 
chép trên các lá vàng ròng, và được đặt trên giường nhỏ 
này. Ngay phía bên trên đài có các tràng phan, bảo cái 
trang nghiêm treo rũ xuống. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giá nữ cùng 500 
thị nữ thấy đài thờ kinh Bát nhã Ba-la-mật được trang 
nghiêm bằng đú thứ châu báu, lại thấy Thiên đế Thích Đề 
Hoàn Nhơn cùng vô lượng chư Thiên đem hoa trời mạn đà 
la và bột thơm hương chiên đàn rải lên đài, lại nghe trên 
hư không có tiếng nhạc trời trỗi lên để cúng dường. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân hỏi vị Đế Thích: Thưa ngài 
Kiều Thi Ca! Vì nhân duyên øì mà có vô lượng chư Thiên 
đem hoa trời mạn đà la và bột hương chiên đàn rải lên 
đài, lại có nhạc trời trỗi lên như vậy? 


` . Cây chiên đàn (cây trầm) là một loại cây gỗ quý, có hương thơm, 
có nhiều màu: Đỏ, trắng, tía. Bột gỗ chiên đàn đốt lên tỏa mùi hương 
thơm dễ chịu, thường được dùng đề cúng Phật. Có rất nhiều giống. Ở trên 
dãy Hy Mã Lạp Sơn có loại “ngưu đầu chiên đàn” rất đặc biệt. Thứ chiên 
đàn này cho vào lửa chắng bị cháy. 
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Vị Để Thích đáp: Ông chẳng biết gì chăng? Đây là 
chỗ để kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mật. Kinh này là mẹ 
của chư đại Bồ tát, hay sanh ra chư Phật và nhiếp trì chư 
Bồ tát. Do học Bát nhã Ba-la-mật mà thành tựu được 
hết thảy các công đức, được các Phật pháp và Nhất thiết 
chủng trí. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân rất vui mừng hỏi vị Đế Thích: 
Thưa ngài Kiều Thi Ca! Bát nhã Ba-la-mật là mẹ của 
các chư đại Bồ tát hay sanh ra Phật và nhiếp trì chư Bồ 
tát. Bồ tát học Bát nhã Ba-la-mật mà thành tựu được hết 
thảy các công đức, được các Phật pháp... dẫn đến được 
Nhất thiết chủng trí. Hiện nay pháp bảo ấy ở tại nơi đâu? 

Vị Đề Thích đáp: Ở trên đài cao có cái giường lớn bảy 
báu, bên trên cái giường lớn bảy báu ấy lại có cái giường 
nhỏ 4 báu, đó là nơi để kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mật. 
Kinh này được chép trên các lá vàng ròng. Vì Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt đã dùng ấn 7 báu ấn lên rồi, nên chúng tôi chẳng 
có thê mở ra cho người xem được. 

Lúc bấy giờ Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ 
cùng 500 thị nữ đem các lễ vật cúng dường gồm hương 
hoa, chuỗi anh lạc, tràng phan, bảo cái, v.v... chia ra làm 
2 phần: 

- Một phần cúng dường kinh quyền Ma ha Bát nhã 
Ba-la-mật. 

- Một phần cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt. 

Sau khi cúng dường Bát nhã Ba-la-mật xong, Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân cùng đoàn tùy tùng đem phần lễ vật còn 
lại đến cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt đang ngồi trên 
pháp tòa. 
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Bồ tát Đàm Vô Kiệt liền biến các đồ lễ vật cúng đường 
thành bảo đài, bảo trướng, bảo cái, ở 4 bên bảo cái lại có các 
bảo phan thòng xuống. Tất cả các thứ ấy đều trú trên hư 
không, ở ngay phía trên pháp tòa của Bồ tát Đàm Vô Kiệt. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân cùng đoàn tùy tùng thấy các 
sự biến hóa như vậy, rất lẫy làm vui mừng, tự nghĩ rằng: 
“Thần thông và đức hạnh của Bồ tát Đàm Vô Kiệt thật 
là hiếm có chưa từng thấy! Đang trong giai đoạn hành 
Bồ tát hạnh mà đã được thần thông, đức hạnh như vậy, 
huống nữa là khi được Vô Thượng Bồ Đề”. 


Vị trưởng giả nữ cùng 500 thị nữ khởi tín tâm thanh 
tịnh, kính trọng Bồ tát Đàm Vô Kiệt, phát tâm Vô 
Thượng Bồ Đề đồng phát nguyện rằng: “Nguyện được 
Bồ tát pháp thậm thâm như Bồ tát Đàm Vô Kiệt, nguyện 
được cúng dường Bát nhã Ba-la-mật như Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt, nguyện ở trong đại chúng diễn thuyết, khai thị nghĩa 
Bát nhã Ba-la-mật như Bồ tát Đàm Vô Kiệt, nguyện được 
các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật như Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt. Về sự thành tựu thần thông, về sự tự tại ở nơi việc làm 
của Bồ tát, chúng con cũng xin nguyện được như vậy”. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị 
thị nữ cúng dường xong, đồng đánh lễ Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt rồi chấp tay cung kính đứng sang một bên. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân bạch với Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
rằng: Đang ở trong rừng vắng vẻ, con bỗng nghe tiếng nói 
giữa hư không dạy rằng: “Này thiện nam tử! Ông hãy đi 
về phương Đông để được nghe Bát nhã Ba-la-mật”. Con 
y theo lời đạy, đi về phương Đông, nhưng chưa đi được 
bao xa, con chợt nghĩ rằng: “Vì sao chẳng hói thêm phái 
đi đến đâu, phải đi bao xa nữa, sẽ phải theo ai để học Bát 
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nhã Ba-la-mật??”. Nghĩ như vậy X0ng, con rất buồn khổ, 
con đã khóc lóc suốt 7 ngày đêm, chẳng nghĩ đến ăn uống, 
ngủ nghỉ, nóng lạnh,... Con chỉ có điều suy nghĩ duy nhất 
rằng: “Đến bao giờ mới nghe được Bát nhã Ba-la-mật?”. 


Đang lúc con sầu khổ, nhất tâm niệm Bát nhã Ba-la- 
mật như vậy, thì con thấy Phật hiện thân giữa hư không 
bảo con rằng: “Ông hãy siêng năng tỉnh tấn, một lòng vì 
pháp mà tiếp tục đi về phương Đông. Từ nơi đây đi 500 
do tuần, ông sẽ gặp thành Chúng Hương. Trong thành 
Chúng Hương, ô ông sẽ được gặp Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Ông 
hãy theo Bồ tát pháp sư Ấy đễ được học Bát nhã Ba-la- 
mật. Trải qua nhiều đời, vị Bồ tát ấy đã từng là thiện tri 
thức của ông, đã thủ hộ ông, rồi đây sẽ khai thị làm lợi 
ích cho ông”. 


Y theo lời chỉ dạy của Phật, con đi thắng về phương 
Đông, tâm con chẳng có niệm gì khác, chỉ niệm được mau 
được gặp Bồ tát pháp sư để được truyền dạy Bát nhã Ba- 
la-mật. 


Giữa đường con được tri kiến vô ngại ở nơi hết thầy 
các pháp, quán được tánh của các pháp và ở ngay hiện 
tiền con được vô lượng tam muội. Trú trong các tam 
muội, con thấy được ở khắp trong 10 phương, các đức 
Phật đang thuyết Bát nhã Ba-la-mật. Các đức Phật tán 
thán rằng: “Lành thay, lành thay! Này thiện nam tử! 
Trước đây khi chúng ta hành Bồ tát đạo, cầu Bát nhã 
Ba-la-mật, được các tam muội cũng y như trường hợp 
của ông hiện nay. Được các tam muội rồi, chúng ta cũng 
khắp được các Phật pháp”. Rồi các đức Phật vì con rộng 
nói các pháp. An ủi con xong, các đức Phật bỗng nhiên 
chẳng còn hiện nữa. 
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Con từ trong các tam muội ra, tự nghĩ rằng: “Các 
đức Phật từ đâu đến, rồi lại đi về đầu?” Vì con chẳng còn 
thấy đức Phật nữa, nên con lại sanh sầu khô. Thế rồi con 
lại nghĩ đến Bồ tát pháp sự trải qua nhiều đời đã cúng 
dường chư Phật đã gieo trồng thiện căn, đã hành Bát nhã 
Ba-la-mật, đã khéo biết các lực phương tiện Bát nhã Ba- 
la-mật đã được tự tại ở nơi hết thầy các pháp, đã từng là 
vị thiện tri thức, là vị thủ hộ của con. Vậy con sẽ phải hỏi 
Đại sư để biết các đức Phật từ đâu đến và đi về đâu. 


Nay con xin được hỏi Đại sư: “Các đức Phật từ đâu 
đến rồi lại đi về đâu?” 

Kính xin Đại sư vì con giải nói để con được biết, biết 
được như vậy để con thường chẳng rời thấy các đức Phật. 


LUẬN: 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân khao khát muốn được nghe Bát 
nhã Ba-la-mật nên được thấy các đức Phật, ở khắp trong 10 
phương, đang vì đại chúng thuyết pháp. Thấy được các đức 
Phật, nghe được các đức Phật thuyết pháp, ngài tự nghĩ rằng 
như vậy là đã được mãn nguyện. 


Nay Bồ tát Tát Đà Ba Luân lại nghe giữa hư không tiếng 
nói của các đức Phật khuyên ngài nên giữ tín lực kiên cô, tinh 
tấn bất động, an ủi và tán thán ngài rằng: “Lành thay, lành thay! 
Trước đây khi chúng ta hành Bồ tát đạo, cầu Bát nhã Ba-la-mật, 
được tam muội cũng y như trường hợp của ông hiện nay. Vậy 
ông chớ nên lo buồn, tự cho mình là người bạc phước”. 


Vì lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã được các lực 
tam muội, nên tâm ngài càng thâm tín. Bởi vậy nên các đức 
Phật vì ngài nói tiếp: “Chúng ta quán tánh các tam muội, 
chẳng thấy có chỗ ra, chỗ vào các tam muội, chẳng thầy có 
ai hành Phật đạo; chẳng thây có ai được Vô Thượng Bồ Đề”. 
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Như vậy là các đức Phật đã vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
lược nói về Bát nhã Ba-la-mật. Nghĩa của Bát nhã Ba-la- 
mật là như vậy, là chẳng niệm có các pháp tướng, vì hết 
thảy các pháp đều là vô tướng, nên chẳng có chỗ niệm 
chấp. Các đức Phật trú trong pháp “vô sở niệm” mà được 
thân kim sắc, được đại quang minh, được 32 tướng tốt, 80 vẻ 
đẹp, được trí huệ vô thượng, được đầy đủ các công đức. Như 
trong kinh nói các đức Phật được trí huệ vô thượng, được 
đầy đủ các công đức như vậy rồi, trở lại giáo hóa chúng sanh, 
khiến họ được nhiều lợi ích, được tăng trưởng trí huệ... dẫn 
đến được giải thoát. 


Hỏi: Trước đây tiếng nói của Phật giữa hư không đã bảo 
với Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: “Bồ tát Đàm Vô Kiệt là vị 
thiện tri thức của ông trong nhiêu đời ”. Nay vì sao Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân còn hỏi thêm, “Ái sẽ là vị thiện trì thức của con 
mà con phải nên thân cận và cúng dường ”?. 

Đáp: Sở dĩ Bồ tát Tát Đà Ba Luân hỏi như vậy vì ngài 
muốn biết thêm từ kim khâu của các đức Phật về các công 
đức của Bồ tát Đàm Vô Kiệt khiến tín tâm càng thêm kiên cố, 
chẳng còn có chỗ nghỉ. 

Như trong kinh nói: “Bồ tát Đàm Vô Kiệt là người có 
nhân duyên với Bồ tát Tát Đà Ba Luân trong nhiều đời”. Bởi 
vậy nên Bồ tát Đàm Vô Kiệt mới là người sẽ khai ngộ cho 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân. 


Hỏi: Bồ rát Tát Đà Ba Luân đã được các tam muội. Vì 
sao ngài chăng tự quán vê chô đi và chô đến của các đức 
Phật mà lại phải hỏi Bồ tát Đàm Vô Kiệt về vấn đê này? 

Đáp: Các đức Phật trong khắp 10 phương đã dùng các 
nhân duyên tán thán Bồ tát Đàm Vô Kiệt là thây của Bô tát 
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Tát Đà Ba Luân trong nhiều đời. Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự 
niệm rằng: “Bồ tát Đàm Vô Kiệt là bậc thầy của tôi trong 
nhiều đời; tôi phải tôn trọng, cung kính. Quý mến ngài, 
tôi phải đến hỏi ngài để biết chư Phật từ đâu đến, rồi lại 
đi về đâu”. 


Hỏi: 7rước đây nói rằng Bô tát đã nhàm chán thế gian, 
chỉ cẩu Bát nhã Ba-la-mật; do chưa được như nguyện nên 
buôn râu, khóc lóc. Nay vì sao Bồ tát Tát Đà Ba Luân lại 
tự thẹn vê sự bắn cùng của mình, chẳng có lễ vật để cúng 
dường? Cúng dường là tùy ở tâm, trong sự cúng dường thì 
cúng dường pháp là hơn hết. Vì sao chẳng có hoa hương 
cùng các lễ vật khác để cúng dường mà phải sẩu khổ? 


Đáp: Tuy cúng dường là hơn hết nhưng nếu người thế 
gian thấy có người Ở Xa đến cầu pháp mà lại đi tay không, 
chẳng mang lễ vật theo, ắt họ sẽ chẳng sanh tâm hoan hỷ. 


Có thuyết nói rằng Bồ tát Tát Đà Ba Luân tùy thuận thế 
pháp mà câu có được đây đủ các lễ vật cúng dường. 


Có thuyết nói đù rằng 6 pháp Ba-la-mật hỗ trợ lẫn nhau 
và đều dẫn đến Bát nhã Ba-la-mật, nhưng khi hành Bồ tát 
đạo, phải lấy Đàn Ba-la-mật làm đầu, do vậy mà Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân nghĩ đến việc tôn trọng và cúng dường phước 
điền Đàm Vô Kiệt. 

Lại có thuyết nói rằng Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn làm 
gương sáng đề người khác noi theo. Bồ tát Tát Đà Ba Luân là 
người trí, người thiện mà lại nghèo về các lễ vật cúng dường, 
do vì muốn cho chúng sanh thấy rằng các thiện pháp khi làm, 
khi suy nghĩ, khi nếm vị đều có sai khác nên Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân muốn được nếm vị bồ thí qua sự cúng dường Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt. 
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Hỗi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân thường vào thâm tam muội, 
thường thây được chư Phát khắp 10 phương. Vì sao vân còn 
Chịu sự bán khô? 


Đáp: Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân, tuy sanh vào 
nhà phú quý, giàu sang nhưng vì đạo lý cao xa, mà ngài rời 
bỏ gia đình, một mình đi tìm thầy học đạo, chăng có mang 
theo của cải. 


Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy là một bậc đại 
nhân, nhưng do nhân duyên đời trước có tội nhẹ, nên nay phải 
sanh vào nhà bần cùng. Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy 
là bậc đại nhân, nhưng do nhân duyên đời trước ít hành bố thí 
nên nay chăng được sanh vào nhà phú quý, giàu sang. 


Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy nghèo nàn, mà 
vẫn được người và chư Thiên cúng dường, như trường hợp 
ngài Tô Đà Di vậy. 

Ở đây nên phân biệt nghèo theo 2 nghĩa: Nghèo của cải 
và nghèo công đức. 


Nghèo công đức, nghèo thiện pháp mới nên xấu hồ, còn 
nghèo của cải mà tâm tánh tôt vân là đáng được quý trọng. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy rất nghèo về của cải nhưng lại 
rất giàu công đức. Dù ngài biết rõ lý vô ngã, nhưng đi cúng 
dường vị pháp sư mà chắng có hoa hương, chăng có diệu bảo 
cũng chẳng được yên tâm, nên ngài mới quyết định bán thân 
để cúng đường vậy. 


Hỏi: Nếu bán thân rồi thì làm sao ẩi cúng dường vị pháp 
sư được nữa? 


Đáp: Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân lấy việc xả 
thân đê cúng dường là cúng dường cao quý nhất. 
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Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân bán thân để đổi lấy 
tài vật đem đi cúng đường. Nhưng vào thời bấy giờ toàn là 
người tốt, đù có bán thân làm tôi tớ, thì chủ có sai đi cúng 
dường rồi lại cũng được trở về ở với chủ. 

Có thuyết nói Bồ tát Tát Đà Ba Luân thâm tâm hành bố 
thí Ba-la-mật, cúng dường pháp và pháp sư mà chẳng có vật 
gì ngoài thân, nên đã bán thân để cúng dường. 

Nơi đây nói rõ nhân duyên Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhất 
tâm muốn cúng dường Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát pháp SƯ, 
vì tự nghĩ răng: “Tôi đã trải qua nhiều đời, nhiều kiếp mất 
thân mà chưa bao giờ mắt thân vì pháp thanh tịnh. Nay tôi 
muốn cúng đường Bồ tát pháp sư để được nghe Bát nhã Ba- 
la-mật thì dù có phải mất thân mạnb này mà được pháp lợi 
lớn, thì tôi cũng rất vui”. Như vậy Bồ tát Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân chẳng hề tiếc thân mạng mình là vì đạo pháp vậy. 


Hỏi: Vì sao ác ma muốn phá ý nguyện của Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân? 


Đáp: Ma là oan gia của chư Phật và chư Bồ tát, nên muốn 
đên phá hoại ý nguyện của Bồ tát Tát Đà Ba Luân. 


Vì sao? Các tiểu Bồ tát chưa vào được thật tướng pháp 
rất đễ bị ma phá hoại; các vị đại Bồ tát đã được vô sanh pháp 
nhãn rồi, đã có đầy đủ các lực thần thông, thì ma chẳng có 
thê phá hoại được. 


-o0o- 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã vào được trong các tam muội, 


đã thấy được chư Phật trong khắp 10 phương, nên tâm ngài 
đã quyêt định vì pháp chăng tiệc thân mạng. Khi tướng tâm 
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quyết định của ngài hiện ra, thì ác ma mới lo sợ. Nay Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân định tâm ra khỏi cảnh giới ma, nên ma mới 
đên phá. 


Ví như mắc nợ chưa có ý định bỏ đi xa, thì chủ nợ chưa 
có lo sợ; khi người mắc nợ tỏ ý định muốn đi xa, thì chủ nợ 
mới lo ngại, tìm mọi cách ngăn cản sự ra đi của người kia, 
với chủ tâm đòi lại số nợ. Cũng như vậy, khi Bồ tát chưa định 
tâm thì ác ma chưa động đến; khi Bồ tát đã định tâm rồi thì 
ác ma thường đến phá vậy. 


Hỏi: Ma có thể lực lớn. Như vậy vì sao chẳng giết Bồ tát 
mà chỉ phá hoại Bô tát mà thôi? 

Đáp: Ma chẳng có thù ghét thọ mạng, chỉ thù ghét huệ 
mạng, thù ghét Phật tâm nên chỉ phá hoại Bô tát mà chắng 
giêt hại vậy. 

Lại nữa, có chư Thiên thần thường ở bên giữ gìn chắng để 
cho ác ma giêt hại Bồ tát, nên ác ma chỉ có thê khủng bô, làm 
não loạn tâm Bồ tát mà chăng thê hại mạng Bô tát được vậy. 


Hỏi: Vì sao Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự cầm dao hoại thân 
mà lại thoát chêt như vậy? 

Đáp: Có thuyết nói vì vị trưởng giả nữ đời trước đã chứa 
nhóm nhiêu công đức, nên ác ma chăng thê che mắt, bít tai 
được. Do vậy mà nàng mới thây nghe được cảnh tượng hoại 
thân ây, kịp thời đên cứu được Bồ tát. 

Có thuyết nói vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân chưa đến số chết 
nên mới được cứu mạng. 

Có thuyết nói đo lực thần thông của Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
khiên vị trưởng giả nữ nghe thây cảnh tượng phá thân ây mà 
kịp thời đên cứu mạng. 
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Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng tiếc thân mạng, chỉ vì 
chăng có người đến mua nên chăng bản thân được. Như vậy 
vì sao phải khóc lóc thảm thiết? 


Đáp: Vì ngài đã phát đại tâm mà chưa được mãn nguyện, 
nên buôn râu mà khóc lóc vậy. 


Hỏi: Vị Thiên để Thích Đề Hoàn Nhơn đã có được quả 
báo tha tâm thông, biêt rõ quyêt định của Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân. Như vậy vì sao còn muôn thứ thách làm gì? 


Đáp: Chư Thiên biết được tâm người, nhưng chắng sao 
biết được tâm Phật. Nếu thấy có người vì Phật đạo mà sắp 
được thọ ký, thì vị Đế Thích cũng muốn được dẫn đạo họ. Sự 
thử thách có mục đích đây mạnh sự phát tâm của người cầu 
Phật đạo. Nếu thật sự Bồ tát có thê tự cắt thịt, trích máu, chẻ 
xương, lẫy tủy thì biết tâm Bồ tát đã quyết định, chẳng còn 
động nữa. Đây là lý do vì sao Đề Thích muốn thử tâm Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân. 


Hỏi: V7 Để Thích là vua cối trời. Như vậy vì sao còn phạm 
tội vọng ngữ, nói rằng: “1a cần máu, tim và tủy để tế trời”? 


Đáp: Vì muốn biết tâm của Bồ tát Tát Đà Ba Luân nên mới 
có vọng ngữ như vậy. Nếu hiện thật thân thì sợ Bồ tát chẳng tin, 
nên phải nói cần các thứ ấy để tế trời, để Bồ tát tin vậy. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe nói như vậy rất vui mừng, 
nghĩ rằng: “Tôi sẽ có lợi ích lớn; nay tôi được làm việc bố 
thí Ba-la-mật và sẽ được nghe Bát nhã Ba-la-mật là pháp đệ 
nhất trong 6 pháp Ba-la-mật. Được Bát nhã Ba-la-mật là đệ 
nhất lợi, nhưng được lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật mới 
là đại lợi; từ sơ địa đến thập địa là đệ nhất lợi, nhưng thập địa 
mới là đại lợi; Bồ tát địa là đệ nhất lợi, nhưng Phật địa mới 
là đại lợi”. 
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Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn được đầy đủ 6 pháp Ba- 
la-mật, muôn được đại lợi ích, nên nghe vị Đê Thích nói như 
trên, liên sanh tâm vui mừng. 


Hỏi: Vì sao vị Đề Thích lại hỏi: “Ông muốn bán các thứ 
ây với giả bao nhiêu `? 

Đáp: Vì biết Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn bán thân để cúng 
dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt nên vị Đê Thích hỏi như trên đê xem 
ngài có thật sự quyết tâm, thật sự chăng còn hôi hận chăng? 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân thật sự đã quyết tâm, chăng chút 
hôi hận nên đáp: “Cho bao nhiêu cũng được”. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân chắng có tiền để thuê một người 
chiên đà la phá thân ngài; cũng chẳng có thê nhờ một vì Bà- 
la-môn làm việc ấy vì Bà-la-môn sợ tội phá thân người, nên 
ngài phải cầm dao, tự phá thân mình. 


Hỏi: Vì sao vị trưởng giả nữ khi nghe Bỏ tát Tát Đà Ba 
Luân rao bán thân, chẳng liên hỏi; mà đến khi thấy ngài phá 
thân mới đến hỏi? 

Đáp: Việc bán thân là việc dễ làm, việc tự phá thân mới 
thật là việc khó làm. 

VỊ trưởng giả nữ, từ trên gác cao nhìn xuống, thấy cảnh 
phá thân, máu chảy ra lai láng, tự nghĩ rằng: “Hết thảy chúng 
sanh đều cầu vui, đều sợ khổ, mà người này tự xẻ thịt lấy 
máu là việc làm rất hy hữu”. Nghĩ như vậy, nên xuống tận 
nơi để hỏi nguyên nhân. 


Khi được biết Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn bán máu, 
tim và tủy cho vị hóa Bà-la-môn để cúng đường Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt, nàng bèn hỏi rằng: Ông cúng dường như vậy sẽ có 
được lợi ích gì? 
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Bồ tát Tát Đà Ba Luân đáp: Bát nhã Ba-la-mật là pháp mà 
Bồ tát phải học. Tôi phải theo Bồ tát Đàm Vô Kiệt để được nghe 
Bát nhã Ba-la-mật, được học Bát nhã Ba-la-mật. Do học Bát 
nhã Ba-la-mật mà sẽ được thành Phật. Khi tôi được làm Phật, 
tôi sẽ làm chỗ y chỉ cho hết thảy chúng sanh, ví như cây che 
bóng làm cho đân trong ấp được hưởng sự im mát vậy. 


Phật có thân sắc vàng, có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, 
có vô lượng quang minh. Quang minh của Phật là chân ánh 
sáng, chiếu khắp cả 10 phương: chúng sanh ở cõi Diêm phù 
đề nhờ nương theo quang minh của Phật mà thoát ra khỏi vô 
minh hắc ám. Phật có đại từ bi, có thần thông chẳng thể nghĩ 
bàn, có đầy đủ trì giới, thiền định, trí huệ thanh tịnh. Phật vì 
5 chúng thuyết pháp, dạy họ tu bố thí, tu trì giới,... dẫn đến 
tu trí huệ, khiến họ được trí vô ngại, được giải thoát vô ngại. 
Khi tôi được vô lượng công đức như vậy rồi, tôi sẽ đem pháp 
bảo vô thượng ban phát cho hết thảy chúng sanh. Bởi vậy 
nên tôi nguyện xả thân sanh già bệnh chết này, xả thân xú uế, 
bất tịnh này, để cúng dường Bát nhã Ba-la-mật, cúng dường 
Bồ tát Đàm Vô Kiệt, để được thành Phật. 

Vị trưởng giả nữ đã gieo trồng thiện căn trong nhiều kiếp, đã 
có được trí huệ sáng suốt, nên vừa nghe pháp liền được đại pháp 
hỷ, chẳng còn sợ hãi nữa. Nàng nói với Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
răng: Việc làm của ông thật là hy hữu, pháp mà ông vừa tán thán 
thật là vi điệu. Nếu được pháp vi diệu ấy mà phải xả vô lượng 
thân cũng nên làm, huống nữa là chỉ xả 1 thân. 


Lúc ban đầu vị trưởng giả chưa rõ nguyên nhân gì khiến 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự phá thân nên chỉ tỏ lòng thương 
xót. Nhưng nay nàng đã được nghe pháp thanh tịnh, nên sanh 
tâm hoan hỷ và tán thán Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: “Ngài 
vì pháp mà bán thân, tôi rất cảm phục. Vì ngài nghèo, chăng 
có gì để cúng dường pháp và pháp sư nên tôi xin hết lòng 
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giúp ngài. Ngài cân gì, tôi xin sẽ cung ứng đây đủ. Tôi cũng 
muôn theo ngài đên câu đạo nơi Bô tát Đàm Vô Kiệt” 


Hồi: Bồ tá Tát Đà Ba Luân đã xẻ thịt khiến máu chảy ra 
lai láng. Như vậy vì sao ngài còn có thê nói nhiêu Phật pháp 
cho vị trưởng giả nữ nghe? 


Đáp: Tuy thân khổ mà Bồ tát chẳng bị vô minh che tâm. 
Lại nữa, lúc bấy giờ ngài mới xẻ thịt, nhưng chưa phá xương 
lấy, tủy nên chưa mê man. Do vậy ngài còn có thể nói pháp 
cho vị trưởng giả nữ nghe được. 


-o0o- 


Vị Đề Thích sau khi đã biết rõ tâm của Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân quyết định, chẳng có gì lay chuyển được nữa nên trở 
lại nguyên hình và tán thán rằng: Lành thay, lành thay! Tâm 
của ông rất kiên có. Ý vị Đế Thích muốn nói rằng: “Bồ tắt 
Tát Đà Ba Luân, dù chưa được Phật đạo, mà chẳng còn tiếc 
thân mạng; chăng bao lâu nữa sẽ được vô sở trước, sẽ được 
vô sanh pháp nhẫn, sẽ được Vô Thượng Bồ Đề”. 


Các vị Thiên Vương vì ái lạc Phật đạo nên thường thử 
thách người tu cầu đạo giải thoát. Vị Đề Thích muốn biết tâm 
của Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã thật kiên cô chưa, nên mới đòi 
mua máu, tim và tủy vậy. Nay thấy tâm Bồ tát chẳng gì lay 
chuyền được nên nói: Ông cầu gì, tôi sẽ ban cho. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân do đã thâm tín Phật đạo, nên vừa 
nghe vị Đề Thích nói như trên, liền đáp: Tôi muốn được Vô 
Thượng Bồ Đề. 

Vị Đế Thích nói: Tôi chẳng đủ sức đề làm việc ấy. Đó là 
cảnh giới của chư Phật. Ông hãy cầu việc gì khác, trong khả 
năng của tôi. 
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Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy chăng tiếc thân mạng nhưng vì 
muốn giữ thân để đi cúng đường Bồ tát Đàm Vô Kiệt nên nói 
với vị Đề Thích rằng: Xin cho thân tôi được hồi phục lại như cũ. 


Tức thì, thân ngài được hỏi phục lại như cũ. 


Hỏi: Vì sao thân Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã bị cắt xẻ rồi 
mà vị Đề Thích có thê làm cho hôi phục lại như cñ? 


Đáp: Phật đạy: Có những việc bất khả tư nghì mà loài 
rồng còn có thể làm được, huống nữa là hàng Trời. 


Trong hư không có đủ các loại vi trần. VỊ Đề Thích dây 
tâm muôn làm phước nên đã hòa hợp các vi trần làm cho thân 
của Bồ tát Tát Đà Ba Luân trở lại lành lặn như trước. 


Ví như thân của chúng sanh ở các cõi trời và ở các cõi địa 
ngục là do hóa sanh, chăng phải là do thai sanh. Thân người 
đo các nhân duyên tội phước hòa hợp mà thành. Vị Đề Thích 
cũng dùng các nhân duyên tội phước đề hồi phục lại nguyên 
vẹn thân của Bồ tát Tát Đà Ba Luân. 


-o0o- 


VỊ Đề Thích thấy nguyện của mình đã đầy đủ nên liền 
biến mắt. Như vậy là Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã trả xong các 
nghiệp tội phước đời trước. Từ đây, ngài sẽ được phước đức 
vô lượng vô biên. 

Ngay lúc bấy giờ, ngài liền được vị trưởng giả nữ đưa về 
nhà, xin với cha mẹ nàng cho đây đủ các lễ vật cúng dường, 
như đã rộng nói ở đoạn kinh nêu trên đây. 

Hỏi: Trước đây, vị trưởng giả nữ nói: “Ngài muốn gì để 
cúng dường, tôi xin cung ứng đáy đủ”. Nay vì sao nàng lại 
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đưa Bồ tát về nhà để xin cha mẹ Cung ứng các đồ lễ vật để 
cúng dường? 

Đáp: Lúc ban đầu, vị trưởng giả nữ muốn an ủi Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân, lại sợ xấu hồ, chưa tiện nói phải về nhà xin cha 
mnẹ, nên đã nói: -Naài theo tôi về nhà, tôi sẽ cung ứng đầy đủ 
các đồ lễ vật để cúng dường”. Nhưng khi về đến nhà, nàng 
lại thưa trình với cha mẹ, xin cho nàng đầy đủ các thứ châu 
báu, hương hoa, tràng phan, bảo cái, y phục, nhạc khí v.v...; 
xin 500 cỗ xe, xin đem theo 500 thị nữ; xin cho nàng được 
phép đi cùng với Bồ tát Tát Đà Ba Luân đến cầu pháp nơi Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt. 

Vì sao? Dù người con gái có đủ sức cho nhưng theo phép 
nhà thì con phải thừa ý cha mẹ nên nàng phải xin cha mẹ vậy. 


-o0o- 


Ở nước đó chẳng có Phật pháp nên ông bà trưởng giả mới 
hỏi con gái mình, “Bồ tát Tát Đà Ba Luân là người như thế 
nào?”. 

Sau khi nghe con gái mình tường trình đầy đủ sự việc và 
còn khẩn thiết xin theo 500 vị nữ, xin được tháp tùng Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân đi cầu pháp nơi Bồ tát Đàm Vô Kiệt thì cả 2 
ông bà trưởng giả đều vui vẻ chấp nhận. 


Hỏi: Ứj trưởng giả giàu sang, phú quý, lại có nhiễu uy 
quyên. Vì sao chỉ vừa mới nghe nói đến công đức của Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân mà đã thuận cho con gái mình đem bảo vật 
và đoàn thị nữ đi theo? 


Đáp: Người được làm trưởng giả là người đời trước đã 
trồng nhiều thiện căn nơi các đức Phật. Nay dù sanh vào nơi 
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chẳng có Phật pháp nhưng nếu nghe Phật pháp thì phát khởi 
được túc duyên đời trước, khiến tâm liền được khai ngộ. VÍ 
như hoa sen khi đã tăng trưởng đầy đủ rồi thì chỉ cần ánh 
sáng mặt trời là liền nở. Ông bà trưởng giả thấy tâm con 
gái mình đã thuần thục, thanh tịnh, chẳng màng thể lạc, chỉ 
mong cầu pháp lợi, nên vui vẻ chấp thuận lời thỉnh nguyện 
của con Vậy. 


Lại nữa, nếu trái ý con thì sợ con buồn khổ, hại đến thân. 
Do suy nghĩ, trù lượng như vậy nên mới quyêt định chìu theo 
ý con vậy. 


Ông bà trưởng giả nghĩ rằng: “Tùy hỷ cho con gái mình 
đi tìm đạo là mình cũng góp phần công đức”; lại nghĩ rằng: 
“Người thế gian khi đã thâm chấp sự việc gì rồi thì rất khó 
giải. Nếu phát tình ái còn khó giải, huống nữa là phát tâm cầu 
đạo. Con gái mình cầu đạo thanh tịnh, chẳng nhiễm trước thế 
Sự, nỡ nào chẳng cho con được như nguyện”. Lại nữa, vì ông 
bà thấy con gái mình vì pháp chắng tiếc các bảo vật nên đem 
tâm tùy hỷ trồng thiện căn phước đức. 


-o0o- 


Sau đó, đoàn xe chở Bồ tát Tát Đà Ba Luân vị trưởng giả 
nữ và 500 thị nữ, cùng các bảo vật cúng đường theo hướng 
Đông, thẳng tiến về phía thành Chúng Hương. Khi đoàn xe đến 
gần thành Chúng Hương dân chúng cho là việc hy hữu nên đã 
tụ tập đông đảo, vui vẻ đi theo, mong mỏi sớm đến thành Chúng 
Hương như người khát nước đi tìm nước uống vậy. 

Khi thấy thành Chúng Hương, Bồ tát Tát Đà Ba Luân và 
đoàn tùy tùng đều vui mừng, mong mỏi sớm được gặp Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt để được nghe Bát nhã Ba-la-mật. 
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Hồi: Bồ tát Đàm Vô Kiệt đã được văn trì đà la ni, đã trì 
tụng, đã thông đạt và chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật. Như 
vậy, đâu có cân đến kinh quyển Bát nhã Ba-la-mật viết trên 
_ lá vàng, và để trên đài 7 báu? Vì sao lại phải để kinh trên đài 
đề, cho chúng sanh cúng đường? 


Đáp: Có nhiều nhân duyên. Tóm lược như sau: 


- Tâm hạnh của chúng sanh chắng có đồng đều nhau. Có 
người ưa thây kinh quyên, ưa cúng dường kinh quyên. Có 
người ưa được nghe giảng giải kinh pháp. 


- Bồ tát Đàm Vô Kiệt ở trong nhà với đầy đủ quyền thuộc. 
Từ bên ngoài nhìn vào, người thế gian có thể nghĩ rằng: “Tu 
tại gia như vậy ắt phải có nhiễm trước. Nếu tu Bát nhã Ba- 
la-mật đề làm lợi ích chúng sanh mà còn nhiễm trước thì làm 
sao có thể dùng vô sở trước để giáo hóa chúng sanh được”. 


Bởi nhân duyên vậy, nên phải chép kinh Ma ha Bát nhã 
Ba-la-mật trên lá vàng, bày trên 7 báu, để chúng sanh cúng 
dường. Các hàng trời, rồng, cùng các quỷ, thần cũng thường 
lui tới cúng dường. Nhờ vậy mà tín căn của chúng sanh được 
thêm tăng trưởng. Sau đó mới dùng pháp khai thị, truyền 
Phật ngữ, diễn giải văn nghĩa để dạy chúng sanh, khiến họ 
được hết thảy pháp bảo trang nghiêm. 


-o0o- 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân hỏi vị Đề Thích: Trong kinh nói có 
ân 7 báu. Như vậy Bô tát Đàm Vô Kiệt có chân bảo ân chăng? 
Khi cầu Phật đạo, Bồ tát cầm ấn 7 báu, có 7 vị đại thần 


cầm kim cang trượng hầu bên cạnh, giữ gìn kinh, chăng cho 
ma đến nhiễu loạn. 
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Vì quý trọng kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mật nên có người 
nghe thuyết giảng kinh ấy mà phát tâm; có người thấy kinh 
ấy được để trên đài 7 báu trang nghiêm mà phát tâm. Bởi vậy 
nên phải trang nghiêm bảo đài, phải dùng lá vàng chép kinh, 
phải đùng 7 báu ấn lên, để làm cho tín tâm của chúng sanh 
càng thêm tăng trưởng. 


Hỏi: Kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mật được đặt trên bảo đài; 
Bồ tát trên pháp tòa cũng diễn nói kinh Ma ha Bát nhã Ba-la- 
mật. Như vậy cả 2 bên đều diễn bày điệu pháp. Vì sao phải cúng 
đường kinh trước rồi mới cúng dường pháp sư sau? 


Đáp: Nên biết 3 ngôi Tam bảo gồm có Phật bảo, Pháp 
bảo và Tăng bảo. 

Kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mật là Pháp bảo; Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt là Tăng bảo. Bởi vậy, nên phải cúng dường Pháp 
bảo trước. 

Bồ tát Đàm Vô Kiệt tuy nói pháp mà chúng sanh còn thấy 
có tướng nói pháp nên còn sanh tâm châp. Nhưng nêu thây 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân cùng đoàn tùy tùng cúng đường kinh 
trước thì họ sẽ chẳng còn tâm chấp nữa. 


Lại nữa, Ma ha Bát nhã Ba-la-mật là mẹ của chư Phật. 
Chư Phật còn cúng đường kinh này, huống nữa là chư Bồ tát. 
Bỏ tát Đàm Vô Kiệt do tu Ma ha Bát nhã Ba-la-mật mà được 
đầy đủ công đức được chúng sanh cúng dường, nên khi cúng 
dường phải cúng dường kinh trước. 

Bởi vậy nên, Bồ tát Tát Đà Ba Luân và đoàn tùy tùng 
đã phân chia lễ vật làm 2 phần: Một phần cúng đường kinh 
trước và một phần cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt sau. 


Hỏi: Bồ tát Đàm Vô Kiệt có 6 vạn thế nữ cùng thọ 5 đục, có 
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cung điện nguy nga. Như vậy làm sao có thể khiến các đô lễ vật 
cúng đường hóa thành bảo đài trụ trên hư không được? 

Đáp: Bồ tát Đàm Vô Kiệt là một vị đại Bồ tát pháp 
tánh sanh thân, vì độ chúng sanh mà thọ 5 dục, nhắm dung 
thông 2 đê. 


Có thuyết nói các đức Phật dùng thần lực hóa các lễ vật 
mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân vừa đem đên cúng dường thành 
các bảo đài trụ trên hư không. 


Hồi: Ở nơi hết thảy chúng sanh, Bồ tát phải khởi tâm đại 
bi. Vì sao nói Bồ tát muôn độ chúng sanh mà cấu Vô Thượng 
Bồ Đề? 

Đáp: Phát tâm do nhiều động cơ khác nhau. 

Có người vì pháp mà phát tâm. 

Có người thấy chúng sanh đau khổ, mà phát tâm đại bị, 
muôn đem lại niêm vui cho chúng sanh, muôn chúng sanh 
bớt khô mà phát tâm. 

Có người thấy được lực thần thông, thấy được oai đức 
lớn của chư Phật, chư đại Bô tát mà phát tâm. Rôi sau đó mới 
sanh bị tâm và trí ân”). Như trong kinh Trí Ấn nói: “Y ái mà 
đoạn ái, y mạn mà đoạn mạn”. 

Có người do được nghe pháp, sanh ái trước pháp mà xả 
bỏ 5 dục, phát tâm xuât gia câu đạo. 

Có người thấy người khác được quả A-la-hán mà sanh 
cao tâm nghĩ răng: “Người kia có hơn gì ta đâu mà sao chứng 


**, Trí ấn là sự ấn chứng của trí tuệ. Nhà tu hành được ấn chứng Bát 
nhã Ba-la-mật thì được vào cảnh giới chân lý thật tướng, chăng còn lâm 
lạc, thôi chuyên. 
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được A- la-hán? Tại sao ta chăng được như vậy?”. Nghĩ như 
vậy rồi siêng năng, tinh tấn tu hành, được quả A-la-hán vậy. 


-o0o- 


Cũng như vậy, vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ muốn 
thấy được người có thế lực tự tại, có lực thần thông biến hóa 
ra đầy đủ các bảo vật, lại muốn biết cảnh vui ở cõi trời. Nay 
mới vừa thấy Bồ tát Đàm Vô Kiệt ở trong cung điện, ngồi 
trên tháp tòa trang nghiêm, thấy hàng trời người cung kính 
đoanh vây nghe pháp, lại thấy các đô lễ vật cúng dường biến 
thành bảo đài ở giữa. hư không, các vị Ấy, liền phát đại tâm. 
Họ vui mừng nghĩ rằng đây là sự việc rất hy hữu, rất khó 
gặp; nghĩ rằng Bồ tát Đàm Vô Kiệt có nhân duyên phước đức 
lớn mới được như vậy. Do suy nghĩ như vậy mà họ phát tâm 
muốn được nghe pháp, muốn được làm Phật. 


Như trong kinh D„y ÄM⁄a Cật nói: “Ái, mạn, phiền não đều 
là căn bản của Phật đạo”. 


Khi các người nữ này thấy các sự việc hy hữu, sanh tâm 
ái lạc, biệt Bô tát Đàm Vô Kiệt có nhiêu nhân duyên phước 
đức mới thành tựu được các việc chăng thê nghĩ bàn như vậy, 
nên họ liên phát đại tâm. 

Như vậy là từ ái, mạn mà các người nữ này thành tựu 
được tâm thanh tịnh. Bởi vậy nên nói: “À1, mạn, phiên não 
đêu là căn bản của Phật đạo”. 

Ví như hoa sen từ bùn vươn lên liền tỏa hương thơm 
ngát. Các người nữ này phát tâm rôi liên thệ nguyện được 
như Bồ tát Đàm Vô Kiệt. 

Họ tự nghĩ rằng: “Bồ tát Đàm Vô Kiệt làm được như vậy; 
chúng tôi cũng xin nguyện được làm như vậy”. 
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Lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân cung kính đảnh lễ Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt. 

Đảnh lễ Bồ tát pháp sư xong, ngài tường trình về mọi sự 
việc kể từ khi ở trong rừng văng, nghe tiếng nói giữa hư không, 
bảo đi về phương Đông cầu pháp... dẫn đến việc ngài cùng với 
đoàn người nữ đến gặp Bồ tát pháp sư. Ngài cũng nói đến việc 
các đức Phật từ giữa hư không cho ngài biết rằng: “Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt từ nhiều đời đã là vị thiện tri thức của ngài. Chính Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt sẽ là người khai ngộ cho ngài”. Ngài cũng nói 
răng: “Khi các đức Phật an ủi ngài xong thì liền chẳng còn hiện 
nữa. Ngài chắng rõ các đức Phật từ đâu đến, rồi lại đi về đâu” 

Bởi vậy nên nay được gặp Bồ tát pháp sư Đàm Vô Kiệt, 
ngài liền xin Bồ tát pháp sư được nêu câu hỏi: “Chư Phật từ 
đâu đến, rồi lại đi về đâu?”. 


Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã được các tam muội, đã 
phá được vô mình, đã quản được các pháp bình đẳng. Vì sao 
chẳng biết hết thảy pháp đều là tánh không, mà còn chấp có 
tướng Phật, còn sanh tâm chấp đắm Phật như vậy? 

Đáp: Các vị Bồ tát tân phát ý tuy đã biết các pháp đều 
là không, là vô tướng, nhưng ở nơi các đức Phật vẫn còn 
ái chấp. Vì sao? Vì họ chưa được rõ Phật có phải là rốt ráo 
không, là vô tướng chăng? 


Các Bồ tát tân phát ý tuy đã biết không, mà chưa thật 
sự hòa hợp với không. Vì sao? Vì Phật có vô lượng vô biên 
công đức, khiến các Bỏ tát sơ phát ý thường hay thâm chấp. 

Bởi vậy nên Phật, vì hàng Bồ tát này, phải nói: “Phật 
cũng là không”. Nếu chẳng vì các Bồ tát này nói không, thì 
do thâm ái Phật, họ có thể tự diệt và diệt thân tộc họ. Thân 
tộc còn diệt, huống nữa là người khác. 
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Khi Bồ tát đã được biết rõ “không” rồi thì chẳng còn có 
những sự việc như vậy nữa. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân, do thâm ái chấp chư Phật nên 
chăng có hay biết. Do vậy mà ngài mới hỏi Bô tát Đàm Vô 
Kiệt: “Các đức Phật từ đâu đên, rôi lại đi về đâu?”. 

Vì sao? Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn thấy tướng của 


các đức Phật, mãi chẳng nhàm chán, nên chẳng muôn xa rời 
các đức Phật vậy. 


(Hết quyền 98) 


Quyển 99 


', am 
NT, 


Phẩm Thứ Tám Mươi Chín 


Đàm Vô Kiệt 


KINH: 

Lúc bấy giờ Bồ tát Đàm Vô Kiệt bảo Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân: Này thiện nam tử! Các đức Phật chắng từ đâu đến, 
cũng chắng đi về đâu. 

Vì sao? 

Các pháp như là tướng bất động. Pháp như tức là Phật. 

Pháp vô sanh (chẳng sanh) là chẳng đến, chẳng đi. 
Pháp vô sanh tức là Phật. 

Pháp vô diệt (chẳng diệt) là chẳng đến, chẳng đi. Pháp 
vô diệt tức là Phật. 

Pháp không là chẳng đến, chẳng đi. Pháp không tức 
là Phật. 

Pháp vô nhiễm (chẳng nhiễm) là chẳng đến, chẳng đi. 
Pháp vô nhiễm tức là Phật. 

Pháp tịch diệt là chẳng đến, chẳng đi. Pháp tịch diệt 
tức là Phật. 

Tánh hư không là chẳng đến, chẳng đi. Tánh hư 
không tức là Phật. 


Này thiện nam tứ! Rời các pháp thì chẳng có Phật. 
Các pháp như, các đức Phật như là nhất như, chắng có 
phân biệt. 
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Này thiện nam tử! “Như” ấy là thường một, chẳng 
phải hai, chẳng phải ba, ... “như” ấy ra ngoài các pháp 
số, vì là vô sở hữu. 

Ví như vào cuối mùa xuân, khi trời nóng bức, vào 
các ngày nắng gắt, người lữ hành đi trên khoảng đường 
trồng, thấy ở đàng xa sóng nắng in bóng những vùng nước 
tươi mát. Người vô trí đuổi theo sóng nắng mong tìm được 
nước. Ý ô ông nghĩ sao! Nước đó từ sông nào, từ suôi nào chảy 
đến chăng? Nước đó sẽ đi về đâu; sẽ chảy về biển Đông, về 
biển Tây, về biển Nam, về biển Bắc chăng? 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân thưa: “Bạch Đại sư! Ở trong 
sóng nắng còn chẳng có nước thì làm sao có chỗ nước 
chảy đến và chỗ nước chảy đi được!” 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt dạy: Này thiện nam tứ! Người vô 
trí, đo bị nóng và khát bức bách nên thấy sóng nắng in 
bóng các vùng nước ở đàng xa mà tưởng đó là nước. 


Này thiện nam tử! Người phân biệt các đức Phật có 
đến, có đi cũng là như vậy. 


Vì sao? 


Này thiện nam tứ! Chẳng có thể đo nơi sắc thân của 
Phật mà thấy được Phật. Pháp thân của Phật chẳng đến, 
chẳng đi; cũng chẳng có chỗ đến, chẳng có chỗ đi. 


Này thiện nam tử! Ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra 
nào là voi, ngựa, trâu, đê, nào là người nam, người nữ. Ý 
ông nghĩ sao? Các sự vật huyếễn ấy từ đâu đến, rồi lại đi 
về đâu? 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân thưa: Bạch Đại sư! Các sự 
vật huyễn Ấy chẳng có thật thì làm sao có chỗ đến, có 
chỗ đi được. 


QUYÉN 99 - 605 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt dạy: Này thiện nam tử! Người 
phân biệt các đức Phật có đên, có đi cũng là như vậy. 
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Này thiện nam tử! Ví như người nắm mộng thây có voi 
ngựa, có trâu dê, có người nam, người nữ. Y ông nghĩ sao? 
Các sự vật thấy trong mộng ấy từ đâu đến, rồi lại đi về đâu? 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân thưa: Bạch Đại sư! Cảnh vật 
thấy trong mộng là hư vọng thì làm sao có chỗ đến, chỗ 
đi được. 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt dạy: Này thiện nam tử! Người 
phân biệt các đức Phật có đền, có đi cũng là như vậy. 


Này thiện nam tử! Phật nói các pháp đều là như mộng. 
Nếu có người nào chẳng biết pháp nghĩa ä Ấy, chấp danh 
tự sắc thân của Phật là Phật thì phải biết đó là người ngu 
phu, vô trí. 


Người phân biệt Phật có đến, có đi, là người chẳng 
biết được tướng thật tế của các pháp, nên cũng là người 
ngu phu, vô trí. 


Những hạng người này phải qua lại mãi trong 5 đạo 
chúng sanh, xa rời Bát nhã Ba-la-mật, xa rời các Phật pháp. 


Này thiện nam tử! Phật thuyết các pháp như huyễn, như 
mộng. Nếu người nào biết như thật, thì phải biết đó là người 
chẳng phân biệt các pháp có đến, có đi, có sanh, có diệt. 


Nếu chăng phân biệt các pháp có đến, có đ, có sanh, 
có diệt thì biết được thật tướng các pháp là chỗ mà Phật 
thường nói đến. Phải biết người này hành Bát nhã Ba-la- 
mật gần Vô Thượng Bồ Đề, gọi là bậc chân Phật tử, chắng 
hư vọng thọ của tín thí. Người này xứng đáng thọ nhận sự 
cúng dường; xứng đáng là phước điền của thế gian. 
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Này thiện nam tị: Ví như trong biễn lớn có các châu 
báu. Các châu báu ấy chẳng từ phương Đông đến, chẳng 
từ phương Tây đến, chẳng từ phương Bắc đến, chẳng từ 
phương Nam đến, cũng chẳng từ phương trên, phương 
dưới và 4 phương chéo đến. Chỉ do nhân duyên thiện căn 
của chúng sanh mà trong biến lớn có các châu báu sanh ra. 


Các châu báu ấy chẳng phải chẳng có nhân duyên 
sanh. Thật sự, các châu báu đều do các nhân duyên hòa 
hợp mà được sanh ra; các châu báu ấy khi diệt lại cũng 
chắng đi về đâu. Vì sao? Vì khi các nhân duyên hòa hợp 
thì sanh; khi các nhân duyên ly tán thì diệt vậy. 


Này thiện nam tử! Thân của các đức Phật cũng là như 
vậy. Do bản nghiệp nhân duyên quả báo của chúng sanh 
mà sanh, nên khi sanh chẳng từ 10 phương đến, khi diệt 
cũng chẳng đi về 10 phương. Vì khi các nhân duyên hòa 
hợp thì sanh; khi các nhân duyên ly tán thì diệt vậy. 


Này thiện nam tử Ví như cây đàn “không hầu” phát 
„ tiếng. Khi sanh tiếng đàn chẳng từ đâu đến; khi diệt 
tiếng đàn cũng chẳng đi về đâu. Tiếng đàn do nhiều duyên 
hòa hợp mà có. 


Ví như cây đàn do nhiều bộ phận rời ráp lại mà thành; 
lại phải có người dùng tay đánh lên cây đàn... mới có 
được tiếng đàn. 


Tiếng đàn ấy chẳng từ nơi cây đàn, cũng chẳng từ nơi 
tay của người đánh đàn mà có. Do hội đủ các nhân duyên 
hòa hợp mà có phát ra tiếng đàn. Khi các nhân duyên ly 
tán thì tiếng đàn ấy cũng chẳng đi về đâu. 


Này thiện nam tử! Thân Phật cũng là như vậy. Thân 
Phật do vô lượng nhân duyên công đức sanh, chẳng phải 
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do một nhân duyên, một công đức mà sanh, cũng chẳng 
phải chẳng có nhân duyên mà sanh ra vậy. Hội đú các 
nhân duyên hòa hợp thì mới có thân Phật hiện ra; chẳng 
phải do một nhân duyên riêng mà thành được. Thân Phật 
chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu. 


Này thiện nam tử! Phải nên biết tướng đến và tướng 
đi của các đức Phật là như vậy. 


Này thiện nam tử! Biết rõ các đức Phật cùng các pháp 
chẳng có tướng đến, tướng đi, tướng sanh, tướng diệt, là 
được Vô Thượng Bồ Đề, là thường hành Bát nhã Ba-la- 
mật và các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật. 


Lúc bấy giờ, Thiên đế Thích Đề Hoàn Nhơn đem 
hoa trời mạn đà la trao cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân và 
nói rằng: Này thiện nam tử! Ông hãy lấy hoa này cúng 
dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Tôi giữ gìn hoa này để ô ông 
cúng dường. Vì sao? Vì hôm nay ông đã có đầy đủ các lực 
duyên để làm lợi ích cho trăm ngàn vạn ức chúng sanh, 
khiến họ được Vô Thượng Bồ Đề. 


Này thiện nam tử! Bậc thiện nhân như Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt rất khó gặp. Vì lợi ích cho hết thảy chúng sanh mà 
ngài đã thọ khỗ trong vô lượng kiếp. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhận hoa mạn đà la từ tay Đề 
Thích, dâng lên Bồ tát Đàm Vô Kiệt và QunGg rằng: Bạch 
Đại sư! Kế từ hôm nay thân con thuộc về Đại sư; con xin 
đem thân này cúng dường Đại sư. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân tác bạch xong, chấp tay đứng 
sang một bên. 

Lúc bấy giờ, vị trưởng giả nữ và 500 vị thị nữ nói với 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Kế từ hôm nay thân chúng 
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con thuộc về ngài. Nhờ nhân duyên thiện căn mà chúng 
con được pháp như vậy, chúng con xin nguyện đời đời 
cúng dường ngài và cùng với ngài đời đời cúng dường 
chư Phật. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân bảo chúng người nữ rằng: Các 
ngươi đã chí thành muốn thuộc về tôi, tôi sẽ nhận các ngươi. 


Chúng người nữ thưa: Chúng con đem tâm thành xin 
được thuộc về ngài. Chúng con xin vâng theo sự chỉ dạy 
của ngài. 

Ngay sau đó, Bồ tát Tát Đà Ba Luân cùng với chúng 
nữ đem các bảo vật nghiêm trang, các lễ vật cúng dường 
thượng diệu và 500 cỗ xe báu dâng lên Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
thưa rằng: Bạch Đại sư! Con xin đem dâng 500 người nữ 
này đề hầu hạ Đại sư và 500 cỗ xe này tùy Đại sư sử dụng. 


Lúc bấy giờ, vị Đề Thích tán thán rằng: Lành thay, 
lành thay! Này thiện nam tử! Bồ tát thí xả tất cả sở hữu. 
Bồ thí như vậy sẽ mau được Vô Thượng Bồ Đề. Cúng 
dường vị pháp sư như vậy ắt sẽ được Bát nhã Ba-la-mật 
và các lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật. Chư Phật quá 
khứ, khi hành Bồ tát đạo cũng an trú trong bố thí mà 
được nghe Bát nhã Ba-la-mật, được các lực phương tiện 
Bát nhã Ba-la-mật, được Vô Thượng Bồ Đà. 


Lúc bấy giờ, Bồ tát Đàm Vô Kiệt muốn khiến cho Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân được đầy đủ thiện căn nên đã thọ 500 
cỗ xe, 500 vị thị nữ, cùng vị trưởng giả nữ; thọ nhận xong, 
bèn đem trao lại cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân. Xong Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt thuyết pháp, mãi cho đến khi mặt trời lặn 
mới rời pháp tòa, trở vào cung. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ rằng: Tôi vì pháp mà 
đến đây, chăng nên ngồi nằm. Tôi chỉ nên dùng 2 oai 
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nghỉ, hoặc đi, hoặc đứng, chờ pháp sư từ trong cung trở 
lại thuyết pháp. 

Lúc bấy giờ, Bồ tát Đàm Vô Kiệt nhất tâm vào vô 
lượng a tăng kỳ tam muội; suốt 7 năm nhất tâm hành 
Bát nhã Ba-la-mật, hành lực phương tiện Bát nhã Ba-la- 
mật. Bồ tát Tát vu Ba Luân suốt 7 năm chỉ đi kinh hành, 
chẳng có nằm ngồi, chẳng ngủ nghí, chẳng dám sanh tâm 
sân não, chắng dám tham luyến, mà chỉ tưởng niệm Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt đến bao giờ mới xuất tam muội, mới trở 
lại thuyết pháp. 


Qua 7 năm, Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ rằng: “Tôi 
phải vì Bồ tát pháp sư lo việc trang trí pháp tòa để ngài 
ngồi trên đó thuyết pháp. Tôi phải quét dọn, lau rửa mặt 
đất cho sạch sẽ, thanh tịnh; tôi phải rải các thứ hoa để 
trang nghiêm nơi mà Bồ tát pháp sư sẽ ngồi đễ thuyết Bát 
nhã Ba-la-mật”. 


Bởi vậy nên Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ 
cùng 500 vị thị nữ đều vì Bồ tát Đàm Vô Kiệt lo việc trang 
nghiêm pháp tòa. 500 vị thị nữ cởi thượng y của mình 
trải lên pháp tòa nghĩ rằng: “Bồ tát Đàm Vô Kiệt sẽ ngồi 
trên pháp tòa này để thuyết Bát nhã Ba-la-mật và các lực 
phương tiện Bát nhã Ba-la-mật”. 


Trang trí pháp tòa xong, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đi tìm 
nước để lau rửa mặt đất nhưng chẳng tìm được. Vì sao? 
Viá ác ma che giấu, chẳng để cho nước hiện ra. Ác ma nghĩ 
rằng: “Bồ tát Tát Đà Ba Luân tìm nước chẳng được, ắt sẽ 
sanh tạp niệm; nếu ở nơi. Vô Thượng Bồ, Đề mà có sanh 
một niệm khác thì tâm cầu đạo sẽ suy yếu, thiện căn sẽ 
chẳng tăng trướng, trí huệ sẽ chắng được chiếu miỉnh, sẽ 
trở ngại sự thành tựu Nhất thiết chủng trí”. 
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Bồ tát Tát Đà Ba Luân tự nghĩ rằng: “Nếu chẳng tìm 
được nước thì tôi phải tự lấy máu nơi thân để tưới đất, khiến 
cho bụi chẳng bay lên làm dơ chỗ Đại sư ngồi. Từ vô thí đến 
này, tôi đã mắt vô lượng thân mà chưa bao giờ được xả thân 
vì pháp cả”. Nghĩ như vậy rồi, Bồ tát Tát Đà Ba Luân bèn 
cầm dao bén, tự đâm vào thân lấy máu rưới xuống mặt đất. 


Ác ma thấy Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ 
cùng 500 vị thị nữ đêu giữ vững tâm bất động nên chẳng 
thể hại được. 


Lúc bấy giờ, vị Thiên đế Thích Đề Hoàn Nhơn nghĩ 
- rằng: “Thật là chưa từng có. Bồ tát Tát Đà Ba Luân mến 
pháp đến độ cầm dao tự đâm mình để lẫy máu rưới xuống 
mặt đất. Bồ tát Tát Đà Ba Luân và chúng người I nữ giữ 
tâm kiên có, bất động như vậy, nên Ma ba tuần chẳng sao 
phá hoại được thiện căn của họ. Tắt cá đều giữ tâm kiên 
có, phát đại trang nghiêm, chẳng tiếc thân mạng, thâm 
tâm cầu Vô Thượng Bồ Đề để độ hết thảy chúng sanh 
thoát khối vô lượng khỗ sanh tử”. 


Vị Để Thích nghĩ như vậy rồi, tán thán Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân rằng: “Lành thay, lành ¡ Khay: Này thiện nam tử! 
Ông có sức tỉnh tấn rất kiên cố, chẳng thể ,Ay chuyến, 
chẳng thế nghĩ bàn được. Tâm ái pháp và cầu pháp của 
ông thật là vô thượng”. 


Này thiện nam tử! Các đức Phật trong quá khứ cũng 
làm như vậy; cũng do thâm ái pháp, tôn trọng pháp, chứa 
nhóm các công đức mà được Vô Thượng Bồ Đề. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân lại nghĩ rằng: “Tôi đã vì Bồ tát 
Đàm \Áu Kiệt trang trí pháp tòa, quét dọn và lau rửa mặt 
đất rồi. Nay tôi phải tìm các hoa quý để › trang nghiêm 
pháp tòa. Lại nữa, khi Bồ tát pháp sư ngồi lên pháp tòa 
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thuyết pháp, còn phải rải hoa cúng dường. Tôi phải tìm 
hoa ở đâu đây!”. 
Vị Đề Thích biết tâm niệm của Bồ tát Tát Đà Ba Luân 


liền đem 3.000 đóa hoa trời mạn đà la trao cho Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhận hoa, lòng vui mừng phấn 
khởi, liền đem phân nửa số hoa rải xuống đất. Ngài giữ 
lại phân nửa số hoa, chờ lúc Bồ tát Đàm Vô Kiệt đăng 
đàn thuyết pháp sẽ rải để cúng dường. 


Sau 7 năm nhập tam muội, Bồ tát Đàm Vô Kiệt từ 
trong tam muội ra, lên pháp tòa thuyết Bát nhã Ba-la- 
mật. Hàng thính chúng gồm vô lượng trăm ngàn vạn ức 
trời và người đoanh vây pháp tòa. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân thấy Bồ tát Đàm Vô Kiệt rất 
vui mừng tợ như vị Tỷ-kheo vào đệ tam thiền vậy. 


LUẬN: 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy đã biết các pháp là không, là 
chắng có đến, chẳng có đi nhưng vì ngài chưa thật sự thâm 
nhập vào pháp không, nên ở nơi các đức Phật còn sanh tâm 
cung kính, chăng chịu quán các đức Phật cũng là không. 


Ví như sóng ở ngoài biển khơi, tuy có sức mạnh đến tận 
chân núi Tu Di mà vẫn phải thối lui, chăng thể làm núi lay 
chuyên được. 


Cũng như vậy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy có trí lực “đại 
không”, đến được gần bên Phật mà vẫn chưa dùng được trí 
lực đó vậy. 


Nay Bồ tát Đàm Vô Kiệt vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân nói Tắng: 
“Các đức Phật chăng từ đâu đến, lại cũng chẳng đi về đâu 
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Nơi đây Bồ tát Đàm Vô Kiệt nói lên nhân duyên các pháp 
như là tướng bât động; pháp như tức là Phật. 


Hỏi: Những pháp gì gọi là pháp như? 


Đáp: Hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là không, 
là vô sở hữu, nên đều là như. Chẳng có pháp nào mà chắng 
phải như. 


Hỗi: Trong pháp Đại thừa có 6 Ba-la-mát. Ở rơi pháp 
đệ nhất đó nếu chẳng có Phật, thì chẳng có ai nói được Bát 
nhã Ba-la-mật, chẳng ai có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 
10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí.. . dẫn đến 18 bất cộng 
pháp; chẳng có ai được bình đẳng ở nơi sắc pháp và vô sắc 
pháp. Phải bình đẳng, tỉnh diệu hòa hợp với 5 âm mới được 

gọi là Phật. 

Vi như 5 ngón tay hòa hợp gọi là nắm tay, chẳng thể nói 
là chẳng có nắm tay được. Danh tự khác, hình thức cũng 
khác, lực dụng cũng khác nên chẳng thể gọi là chẳng có nắm 
tay được vậy. 


Hỏi: Nếu nói có nắm tay thì vì sao lại nói chẳng có Phật? 
Đáp: Chăng thể nói như vậy được. Trong Phật pháp có 2 
đế, là thế tục đế và đệ nhất nghĩa đề. 


Ý theo thế tục đế, nên nói Phật thuyết Bát nhã Ba-la-mật. 
Y theo đệ nhất nghĩa để nên nói các đức Phật là tánh không, 
là chăng có đên và chăng có đi. 

Vị như nói có 5 ấm thanh tịnh hòa hợp mới gọi là Phật. 
Hòa hợp như vậy tuy là có, mà cũng tức là không. 

Trong kinh, Phật đạy: “Nhân duyên 5 âm hòa hợp chẳng 
phải là Phật mà ly 5 ám cũng chăng phải là Phật. Phật chẳng 
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phải ở trong 5 ấm, 5 ấm cũng chẳng phải ở trong Phật. Phật 
chăng phải do 5 ấm nên có, mà ly 5 âm cũng chăng có Phật”. 


Vì sao? Vì 5 Ấm là 5, mà Phật là 1. Như vậy 1 chẳng phải 
là 5 và 5 chẳng phải là 1. Lại nữa, 5 âm là tự tánh không, nên 
là hư dối, chẳng thật có. 


Phật nói: “Hết thảy pháp là không, là hư dối. Trong hết 
thảy pháp thì pháp của Ta là pháp tối đệ nhất nên 5 ấm không 
tức là Phật”. 


Hỏi: Nếu nói 5 Ấm tức là Phật thì tắt cả những ai có thân 
5 ấm đều là Phật chăng? 

Đáp: Phật dạy: “Trước đây Ta đã trả lời về vấn đề này 
rồi. Có 5 âm thanh tịnh hòa hợp, có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 
vẻ đẹp mới gọi là Phật”. 


Hỏi: Chuyển luân thánh vương có đây đủ 32 tướng tốt, vì 
sao chăng được gọi là Phật? 


Đáp: Chuyển luân thánh vương có đầy đủ 32 tướng tốt 
trang nghiêm thân, nhưng chưa có được Nhất thiết chủng trí 
nên chăng được gọi là Phật. 


Hồi: Vào trong Bát nhã Ba-la-mật thì Nhất thiết chủng 
trí là tướng tịch diệt, là chẳng có hý luận. Được pháp ây là 
vô sở đặc (chăng có chỗ đắc). Vô sở đắc mới goi là Phật. 


Phát dạy: “Phật tức là không”. Như vậy vì sao Phật nói 
lên nhân duyên 5 ám chẳng phải là Phật mà ly 5 ấm cũng 
chẳng phải là Phật? 

Đáp: Nếu ly 5 ấm thì chăng còn có pháp gì để nói nữa. 
Cũng như ly 5 ngón tay thì chẳng có nắm tay, chẳng còn gì 
để nói nữa. 
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Hỏi: Vì sao nói chẳng có pháp “nắm tay”? 


Đáp: Vì hình thức cũng có khác mà lực dụng cũng : có 
khác. Nhân có 5 ngón tay hòa hợp mà có pháp gọi là ' “nắm 
tay”, ly 5 ngón tay thì chắng còn có pháp “năm tay” nữa. Lại 
nữa, năm tay là vô thường, là sanh diệt, nên là bất khả đắc, 
là không vậy. 


Hỏi: Nếu pháp “nắm tay” là quyết định có, thì ly 5 ngón 
tay còn có thê có năm tay chăng? 


Đáp: Như trên đây đã nÓI, nhân 5 ngón tay mới có nắm tay, 
ly 5 ngón tay thì chắng có nắm tay. Cũng như vậy, ly 5 ấm thì 
chẳng có Phật. Phật chắng ở trong 5 ấm, 5 ấm chăng ở trong 
Phật; ly 5 ấm thì chắng có Phật, ly Phật thì cũng chẳng có 5 â âm. 


Ví như VỊ dỹ- -kheo có 3 y và bát mới được gọi là TY? -kheo. 
Phật cùng 5 âm chẳng phải riêng khác. Bởi vậy chắng nên 
nói Phật có 5 ấm thanh tịnh, để rồi y nơi 5 ấm thanh tịnh đó 
mà cầu Phật. Y nơi 5 ấm thanh tịnh mà cầu Phật là chẳng thể 
được vậy. Nên biết Phật là tánh không, mà đã là không thì 
chăng có đến, chẳng có đi vậy. 


Hỗi: Nếu nói chẳng có Phật thì đó là tà kiến. Như vậy vì 
sao Bồ tát lại phát tâm cáu làm Phật? 

Đáp: Nói chẳng có Phật là nhằm phá chấp tướng Phật. 
Đây chẳng phải là nói nên chấp tướng “không Phật”. Phật 
còn chẳng chấp, huống nữa là chấp “không Phật”. 


Lại nữa, Phật là tướng thường tịch diệt, chẳng có tướng 
hý luận. Nếu còn phân biệt, còn hý luận thì dù ở trong tịch 
diệt cũng vẫn đọa về tà kiến. Phải ly cả 2 chấp “hữu - vô”, 
phải hành trung đạo mới vào được thật tướng pháp; mà vào 


được nơi thật tướng pháp tức là Phật vậy. 


QUYỀN 99s 615 


Lại nữa, hết thảy các sắc pháp đều là tướng như; mà pháp 
như tức là Phật. 


Phật là tánh như, là tánh không, nên là chăng đến, chẳng 
đi, chẳng sanh, chăng diệt, chắng nhiễm, là thường tịch diệt, 
là như pháp tánh thật tế. Hư không cũng là tánh như, là tánh 
không, nên là chẳng đến, chẳng đi, chăng sanh, chăng diệt, 
chẳng nhiễm, là thường tịch diệt, là như pháp tánh thật tế vậy. 


Các pháp như cùng các đức Phật như là nhất như, chẳng 
phân biệt, là thường một, chăng phải hai, chẳng phải ba, vượt 
ra ngoài các pháp số. Pháp như là pháp bình đẳng, là pháp 
thật tướng; ở nơi đây chăng có ức tưởng phân biệt chấp tướng 
nên vượt ra ngoài các pháp số. 


Ở đây nói nhân duyên các pháp đều là không, là chẳng 
thật có, là vô sở hữu vậy. 


Hỏi: Nếu các pháp là vô sở hữu, thì làm sao có thấy, có 
nghe, có vui, có khổ, có triển phược, có giải thoát, có phân 
biệt sai khác nhau? 


Đáp: Nơi đây Bồ tát nói lên các nhân duyên phàm phu 
do chấp tướng mà khởi sanh phân biệt các pháp có tướng sai 
khác nhau. 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt nêu lên thí dụ về người bộ hành 
đi trên khoảng đường trồng vào những ngày hè nắng gắt, 
thấy ở đẳng xa các sóng nắng In bóng những vùng nước 
mát mẻ. Người vô trí chẳng biết đó chỉ là sóng năng mà 
lại chấp đó đà nước; đuôi theo sóng nắng để mong được 
gặp nước; rồi đến khi đến nơi chẳng còn thấy gì, lại sanh 
tâm buôn khổ. Nước đó chẳng thật có, chỉ lầm mắt người, 
mà phảm phu khởi chấp đắm, khiến sanh vui sướng hay 
buôn khổ. 
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` Cũng như vậy, các pháp tuy là không, là vô sở hữu mà 
vẫn thường khiến người khởi tâm vui buồn, thương ghét, chỉ 
là như mộng, như huyễn. Chỉ do tâm chấp mà có ra các sự 
việc như vậy mà thôi. 


-oÔ0o- 


Lại nữa, cũng nên biết Phật có 2 thân: Sắc thân và pháp thân. 

Pháp thân là chân thật; còn sanh thân là y theo thế đề mà có. 

Pháp thân Phật là thật tướng pháp. Các pháp ở nơi thật 
tướng là chăng có đên, chăng có đi; Pháp thân Phật cũng 
chăng có đên, chăng có đi. Bởi vậy nên nói: “Các đức Phật 
chăng từ đâu đền, cũng chăng đi vê đâu”. 


Người chân Phật tử là người gần được thật tướng pháp; 
Phật là người đã được thật tướng pháp. Nếu còn có sai khác 
thì chỉ được các quả Thanh Văn, Bích Chi Phật và đại Bồ tát. 
Thế nhưng các vị ây đều được gọi là chân Phật tử, đều xứng 
đáng thọ nhận của tín thí. 


Ví như người bố thí cho súc sanh, tuy được nhiều phước 
báo, nhưng phước báo â ấy cũng có hạn lượng, chăng thế độ 
chúng sanh ra khỏi sanh tử được, nên phước báu â ấy còn là hư 
dối. Trái lại chư Thánh hiền và chư Phật có phước báo thọ 
sự cúng dường của tín thí. Phước báo là vô hạn lượng, dẫn 
đến Niết Bàn, nên là chắng hư dối thọ sự cúng dường của 
hàng tín thí. Vì sao? Vì hướng về Niết Bàn mà chư vị Tu-đà- 
hoàn... dẫn đến A la hán, chư vị Bích Chi Phật thọ sự cúng 
dường của hàng phàm phu. Chư đại Bồ tát gần thành Phật, 
nên thọ sự cúng dường của hàng phàm phu, hàng Thanh Văn, 
hàng Bích Chi Phật và hàng Bồ tát. 


Vì sao? Vì là phước điền của thế gian. Người gieo trồng 
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phước đức nơi phước điền tốt, sẽ gặt hái được quá báo tốt, 
như quả báo trì giới, quả báo thiền định, quả báo trí huệ, v.v.. 
Muốn được quả báo vô lượng phải BịcO trồng phước đức nơi 
các đức Phật, là phước điền chẳng có đến, chẳng có đi. 


Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân và các người nghe pháp nghĩ 
rằng: “Các đức Phật đều là không, thì các pháp cũng đều 
diệt. Nghĩ như vậy là sẽ đọa vê đoạn diệt, nên Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt nói các nhân duyên thí dụ để khai thị”. 


Các pháp do nhân duyên hòa hợp mà có hiện ra các 
tướng. Đề chứng minh sự việc ấy, Bồ tát pháp sư nêu thí dụ: 
Như ở trong biển lớn có các châu báu sanh ra. Các châu báu 
ấy chăng từ 10 phương đến, lại cũng chăng đi về 10 phương. 
Các châu báu ấy chẳng phải chắng có nhân duyên sanh. Đây 
là do các nhân duyên phước đức của chúng sanh trong 4 châu 
thiên hạ mà có sanh ra; khi các nhân duyên phước đức diệt 
thì châu báu tự nhiên mất giá trị, mà chẳng đi về đâu cả. 


Ví như khi đèn tắt, ánh sáng chăng đi về đâu. Thân Phật 
cũng là như vậy, Phật từ khi sơ phát tâm đã ØIeO trồng vô 
lượng thiện căn công đức; theo các nhân duyên đó mà có 
thân Phật hiện ra với đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 


Thân Phật chăng tự tại. Do bản nghiệp nhân duyên của 
chúng sanh mà sanh. Bởi nhân duyên chúng sanh ở lâu trong 
tánh hữu vi phải bị vô thường tán hoại, nên chẳng thầy thân 
Phật. Như vậy, thân Phật khi sanh chẳng phải từ 10 đến; khi 
diệt cũng chăng đi về 10 phương. 


Vị như người thiện xạ bắn mũi tên lên hư không: đù bắn 
tên lên rất xa nhưng quyết định mũi tên rồi cũng phải rớt 
xuống đất. Thân Phật cũng là như vậy. Phật thành tựu thân 
có đầy đủ tướng tốt, có vô lượng quang minh đề độ vô lượng 
chúng sanh. Nếu chăng có chúng sanh thì Phật sẽ diệt độ. 
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Hỏi: Do nhân duyên phước bảu của chúng sanh mà ở (rong 
biên lớn có hiện ra các thứ trần bảo. Như vậy vì sao các trán 
bảo lại ở dưới đáy biên, là chô mà chúng sanh khó đên được? 


Đáp: Ở trong biển lớn có các chúng sanh như rồng, như 
a tu la có thê lấy các trân bảo ây. Ở trong đời ác “5 trược” 
cũng có các trân bảo nhưng vì chúng sanh ở nơi đó bị tâm 
tham ngăn che, khiến chẳng tìm được. Nếu gặp đời lành thì 
các trân bảo tự nhiên sanh trong nhân gian. Vì lúc bẩy giờ 
chẳng có người tham vậy. 


Ví như vào thời đức Phật Di Lặc, thì các trân bảo hiện ra 
đầy khắp, tợ như gạch ngói. Vì ở đời ác “5 trược” chúng sanh 
tham lam mà lại tiếc thân mạng; giải đãi, biếng nhác mà lại 
cầu được vui, nên các trân bảo hiện ra ở đưới biển sâu, khiến 
Ít có ai tìm được. Nếu có người gan đạ, chẳng tiếc thân mạng, 
xuống tận đáy biển sâu thì ắt sẽ tìm được các trân bảo vậy. 


Ở trong khắp 10 phương có vô lượng các đức Phật, nhưng 
chúng sanh giải đãi, biếng nhác, nên chẳng thấy Phật được. 


-o0o- 


Dù có Phật xuất thế, nhưng nếu chúng sanh còn giải đãi, 
biếng nhác, xan tham thì cũng chăng sao thấy được Phật. Vì 
sao? Vì các pháp đều theo nhân duyên hòa hợp sanh. Chúng 
sanh phải hội đủ 2 nhân duyên sau đây mới dễ được độ. Đó là: 


- Ở bên trong có được chánh kiến. 

- Ở bên ngoài gặp được thiện duyên, như gặp chư thiện tri 
thức đắt dìu, chư vị pháp sư thuyêt pháp cho nghe. 

Dù có chư Phật, chư đại Bồ tát thuyết pháp, mà ở bên 
trong chẳng có được đầy đủ chánh kiến, thì cũng chẳng có 
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thê được độ. Ví như các trân bảo sẵn có ở dưới đáy biên mà 
người giải đãi, biêng nhác chăng sao được, khiên vẫn phải 
chịu cảnh nghèo túng vậy. 


Ví như cây đàn “không hầu” có đầy đủ các bộ phận, mà 
chẳng có người đánh đàn, thì chăng sao phát ra tiếng đàn 
được. Phải có đầy đủ các duyên hòa hợp mới có tiếng đàn 
nghe được. 


Cũng như vậy, người tu đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật, đầy 
đủ các lực phương tiện, đầy đủ các Phật pháp...; đầy đủ 
các nhân duyên hòa "hợp mới thành Phật, mới có Phật thân. 
Nhưng thân Phật chắng phải tại trong 6 pháp Ba-la-mật, mà 
cũng chẳng ly 6 pháp Ba-la-mật. 


Ví như tiếng đàn “không cầm” chẳng phải chẳng có nhân 
duyên mà được sanh, chăng phải do ít nhân duyên mà được 
sanh. Tiếng đàn phải có đầy đủ nhân duyên hòa hợp mới 
sanh ra được. 


Cũng như vậy, thân Phật chẳng phải chẳng có nhân duyên 
mà sanh, chăng phải do ít nhân duyên mà được sanh; thân 
Phật phải có đầy đủ các nhân duyên hòa hợp mới sanh vậy. 


Ví như có gương, có người soi gương, có ánh sáng đầy 
đủ, có mặt gương lau chùi sạch sẽ thì mới có bóng người ở 
trong gương. Nếu các duyên ly tán thì chắng còn có bóng 
người ở trong gương nữa. 


Cũng như vậy, nếu có đầy đủ nhân duyên hòa hợp thì Phật 
liền hiện. Nếu các nhân duyên ly tán thì Phật liền diệt vậy. 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt bảo Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Này 
thiện nam tử! Phải nên như vậy mả quán thân Phật là chẳng 
CÓ Các tướng đến, tướng đi. Hết thảy các pháp cũng đều là 
như vậy, đều chẳng có đến, chẳng có đi. 
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"Người nào biết các pháp tướng chẳng có tướng đến, 
chăng có tướng đi, ắt sẽ được Bát nhã Ba-la-mật, được các 
lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật... dẫn đến sẽ được Vô 
Thượng Bồ Đề. 


Vì sao? Vì người ấy được vô ngại ở nơi hết thảy các 
pháp vậy. 


Hỏi: Vì sao vị Đề Thích lại đem hoa trời mạn đà la dâng 
cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân? 


Đáp: Vị Đề Thích ái lạc Phật đạo thường cung kính các 
Bồ tát, lại cũng muốn nhiếp chúng sanh, khiến họ vào được 
Phật đạo, nên mới hiện thân đem hoa trời mạn đà la dâng Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân. 


Vì thấy Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhất tâm cầu Phật đạo, 
nên chư Thiên đến cúng dường Bồ tát, khiến chúng sanh thấy 
được mà phát tín tâm. VỊ Đề Thích Thích Đề Hoàn Nhơn dẫn 
đạo chư Thiên đem hoa trời đến cúng dường. 

Vị Đế Thích nói với Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Thật 
là chưa từng thấy! Ngài đã làm lợi ích cho trăm ngàn vạn ức 
chúng sanh. Nay tôi đem hoa trời mạn đà la dâng ngài, để 
ngài cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân, trước nghe danh Bồ tát pháp sư, 
sau thấy Bồ tát pháp sư ngồi trên pháp tòa thuyết pháp, nên 
đã đoạn nghi nên ngài quyết đem thân ngài cúng dường Bồ 
tát pháp sư. 


Vị trưởng giả nữ và 500 vị thị nữ noi theo gương Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân, cũng đem thân cúng dường ngài. 


Hồi: Bồ :á: Tát Đà Ba Luân đem thân cúng dường Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt, là vì Bồ tát này là đệ nhát phước điên. Như vậy 
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vì sao trưởng giả nữ và 500 vị thị nữ chẳng đem thân cúng 
dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt, mà lại đem thân cúng dường Bồ 
tát Tát Đà Ba Luán? 


Đáp: Các người nữ trí hẹp hòi, mà lại nhiều chấp trước, 
nên chắng muốn bỏ bổn sư của mình đề đi cúng dường một 
vị khác. Lại nữa, trong tâm tuy đã thanh tịnh nhưng bên 
ngoài vẫn còn e ngại. 


Hỏi: Vj trưởng giả nữ ngay khi từ giã cha mẹ đi theo Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân là đã thuộc về Bô tát này rồi. Nay vì sao 
côn đem thân cúng dường làm gì nữa? 


Đáp: Lúc ban đầu từ giả cha mẹ theo Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
mới là vì pháp cúng dường, chưa phải là thân cúng dường. 
Nay thấy Bồ tát Tát Đà Ba Luân hỏi Bồ tát Đàm Vô Kiệt 


về pháp nghĩa thậm thâm, nên họ phát tâm hoan hỷ, tự đem 
thân cúng dường Bồ tát Tát Đà Ba Luân. 


Lại nữa, hết thảy người nữ, nếu thân chắng thuộc người 
nào, thì sợ bị người chê cười. Người nữ khi còn nhỏ thuộc 
cha mẹ; lớn lên thuộc chồng, già lại theo con. VỊ trưởng giả 
nữ cùng đi chung với Bồ tát Tát Đà Ba Luân, nhưng chưa 
thuộc vẻ Bồ tát. Bởi vậy nên nàng mới đem thân cúng dường 
vị bốn sư và PhU nguyện rằng: “Như thầy đã được, tôi cũng 
sẽ được như thầy 
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Lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn đem vị trưởng 
giả nữ và 500 vị thị nữ cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt, 
nhưng lại SỢ CÁC VỊ ấy hiềm giận, nên nói: Các ngươi đã chí 
thành muốn thuộc về tôi; tôi sẽ nhận các ngươi. 
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Các người nữ đều nói: Chúng tôi đã thật chí thành. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân đem các người nữ cùng 500 cỗ xe 
và các đô lễ vật cúng đường Bô tát Đàm Vô Kiệt. 

Vì sao? Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân muốn tránh sự cơ hiểm 
của người đời, nên đã cúng đường như vậy, chứng tỏ mình 
chăng còn châp đăm. 


Lại nữa, vì ngài do nghe được tiếng dạy bảo trên hư 
không mà được giải thoát nên phát tâm cúng dường hết thảy 
nội cùng ngoại sở hữu của mình, mong được thâm nhập vào 
bố thí Ba-la-mật. 


Vị Đề Thích biết rõ Bồ tát Tát Đà Ba Luân dù chưa sạch 
tham ái mà muốn xả sạch các nội ngoại sở hữu để hành bồ thí, 
nên đã tán thần rằng: Lành thay, lành thay! Bồ thí như vậy thật 
là việc rất khó làm, ắt sẽ mau được Vô Thượng Bồ Đề. Các đức 
Phật trong quá khứ, khi hành Bồ tát đạo cũng đã an trú trong bố 
thí Ba-la-mật mà được nghe Bát nhã Ba-la-mật, được các lực 
phương tiện Bát nhã Ba-la-mật, được Vô Thượng Bồ Đè. 


Hỏi: Vì sao muốn cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân được thiện 
căn đầy đủ, được bố thí Ba-la-mật đây đủ mà Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt thọ sự cúng dường của Bồ tát Tát Đà Ba Luân? Vì sao 
sau khi thọ nhận xong, Bê tát Đàm Vô Kiệt lại trả hết thảy 
các người nữ vê cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân? 


Đáp: Bồ tát Đàm Vô Kiệt là bậc đại trí có đầy đủ các 
phương tiện khiến Bồ tát Tát Đà Ba Luân có được phước đức 
lớn mà chẳng mất gì cả. 


Trước hết khi Bồ tát Tát Đà Ba Luân thành kính đem thân 
cúng dường. Bồ tát Đàm Vô Kiệt đã thọ nhận, để Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân đoạn sạch các tham chấp, vì cúng dường mà 
chăng mong được đền đáp lại là đã đầy đủ phước đức rôi vậy. 
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Lại nữa, Bồ tát Đàm Vô Kiệt tư duy rằng: “Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân từ phương xa đến mà chăng tham đắm 5 dục, chẳng 
đắm nhiễm người xưa”. 

Bởi vậy nên sau khi thọ nhận sự cúng dường chúng 
người nữ xong, Bồ tát Đàm Vô Kiệt liền đem chúng người 
nữ trao lại cho Bồ tát Tát Đà Ba Luân. Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
biết rằng chúng người nữ này trước đây đã đem thân cúng 
dường Bồ tát Tát Đà Ba Luân là người chăng còn tham 
đắm tài vật, chắng còn tham đắm 5 dục, chỉ nhất tâm cầu 
Bát nhã Ba-la-mật. Lại nữa, Bồ tát Đàm Vô Kiệt biết rõ 
chúng người nữ này, trải qua nhiều đời, đã là đệ tử của Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân, nên đã đem họ trao lại cho vị bổn sư 
của họ. 


Hỏi: Các đại Bồ tát thuyết pháp chẳng có mệt mỏi. Vì sao 
Bồ tát Đàm Vô Kiệt lại phải vào nghỉ trong cung? 


Đáp: Chúng sanh ở trong thành Chúng Hương, mặc dù 
có quả báo phước đức lớn; nhưng họ cũng chẳng có thường 
tinh tấn nghe pháp để cầu đạo, mà lại thường nhàm chán 
nghe pháp, thường tham đắm 5 dục, chư Thiên khi cúng 
dường cũng mong được thọ 5 dục, bỏ phế việc cầu đạo. Bởi 
vậy nên Bồ tát Đàm Vô Kiệt y theo thế pháp mà thị hiện ngủ 
nghỉ vậy. Chỉ có hàng Bồ tát trú trong thành Chúng Hương là 
thường tinh tấn cầu đạo, chắng thọ dục lạc. 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt biết rõ chúng sanh trong thành 
Chúng Hương đã mệt mỏi, nên sau thời pháp, Bô tát đã lui 
vào cung nghỉ vậy. 


Hồi: Vì sao suối thời gian chờ đợi Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
trở lại thuyết pháp mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng dám 
năm ngồi? 
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Đáp: Vì cung kính pháp, tỉnh tấn cầu pháp nên Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân tự nghĩ răng: “Nếu nằm hay ngồi thì ta sẽ sanh 
tâm giải đãi. Khi ban đầu cầu pháp ta chẳng còn phải tiếc 
thân mạng, huống nữa sợ mệt mỏi. Ta đến đây để cầu pháp, 
chắng nên nằm ngồi, giải đãi”. 

Người tinh tấn cầu pháp thường chắng nằm ngồi, vì đi 
đứng, chẳng nằm ngồi mới làm tăng trưởng lực tinh tấn. Bởi 
vậy nên Bồ tát Tát Đà Ba Luân thường trú trong 2 oai nghỉ 
đi và đứng, chờ đợi Bồ tát Đàm Vô Kiệt trở ra thuyết pháp. 


Hỏi: Bồ :át Tát Đà Ba Luân có biết Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
nhập định 7 năm mới xuất định chăng? 

Đáp: Lúc ban đầu chưa biết Bồ tát Đàm Vô Kiệt vẫn thường 
nhập định trong thời gian 7 năm; về sau mới biết. Thế nhưng, 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân hầu thầy mà thấy thầy chưa ra nên trọn 
chẳng dám nằm ngồi. Đối với bậc đại nhân thì ở nơi pháp thế 
gian còn chẳng tự làm trái, huống nữa là vì đạo pháp. 

Lại nữa, khi ban đầu cầu pháp còn chẳng tiếc thân mạng, 
nên nay vì pháp chờ đợi trong 7 năm, Bồ tát chẳng thấy đó 
là việc khó làm. 


Hỏi: Thán người yêu đuôi làm sao có thể chịu đựng nội 
7 năm chăng có năm ngôi? 


Đáp: Những người có thọ mạng lâu dài xem 7 năm như 
7 ngày. 


Lại nữa, người có phước đức lớn có thể đi đứng suốt 7 
năm mà chăng thấy mệt. Ví như vị Tỷ-kheo Hiệp Tỷ năm 60 
tuổi mới xuất gia mà tự thệ rằng: “Lưng tôi chăng năm xuống 
chiếu miễn sao cho tôi được 6 thần thông, được chứng quả 
A-la-hán”. 
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Ở đời ác còn được như vậy, huống nữa là Bề tát Tát Đà 
Ba Luân sanh vào đời lành (hảo thê). 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy thân lực yếu kém nhưng tâm 
lực rất đõng mãnh nên mới làm được việc khó làm như vậy. 
Lại nữa, do ngài nhất tâm cầu đạo nên được 10 phương chư 
Phật hộ niệm, ngoài ra chư vị Bồ tát cầu Phật đạo thường 
được chư Thiên ở bên cạnh giữ gìn và giúp thêm khí lực nên 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân mới làm được việc khó làm như vậy. 


Hồi: Bồ rát Đàm Vô Kiệt vào những tam muội gì mà đến 
7 năm? 


Đáp: Trước đây đã nói ở đời lành (hảo thế) thì thời gian 
7 năm chỉ bằng 7 ngày. 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt sống ở trong cung với các thế nữ có 
đầy đủ 5 dục vi diệu, chăng khác gì ở cõi trời. Bồ tát Tát Đà 
Ba Luân chỉ là Bồ tát tân phát ý, tâm chưa được nhu nhuyến, 
nếu thấy như vậy có thể khởi tâm nghỉ rằng Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt tuy nói Bát nhã Ba-la-mật mà tâm chưa ly dục, chưa xả 
sạch các dục nhiễm. Bởi vậy Bồ tát Đàm Vô Kiệt mới nhập 
vào vô lượng tam muội, nhằm phá tâm nghỉ của Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân, khiến phải sanh tâm quý trọng thầy vậy. 


Khi Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã thấy VỊ thầy của mình vào 
vô lượng tam muội suốt 7 năm thì biết rõ thầy mình tâm và 
miệng tương ưng, lời nói và việc làm hòa hợp. Biết rõ như 
vậy nên Bồ tát Tát Đà Ba Luân nhất tâm tín thọ lời thầy dạy 
và trở nên đễ được độ hơn. 


Ví như mụt nhọt khi chưa chín thì chưa có thể phá được. 
Phải đắp thuốc lên, chờ một thời gian cho mụt nhọt ây chín 
muỗi rồi mới có thể phá được vậy. 
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Lại nữa, vì muốn cho người thọ pháp thật sự được hưởng 
hiệu lạc, nên Bô tát Đàm Vô Kiệt mới vào tam muội suôt thời 
glan 7 năm; sau khi xuât tam muội mới thuyêt pháp. 

Nên biết có 2 lối thuyết pháp: Khẩu thuyết và thân thuyết. 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt vào tam muội suốt 7 năm là hiển thị 
thân thuyết pháp, khiến cho chúng sanh được nhiếp tâm, nhờ 
vậy họ mới dễ vào được thật trí huệ. Đây cũng có nghĩa là 
hành lực phương tiện Bát nhã Ba-la-mật. 


Trong suốt 7 năm chờ đợi, Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng 
có ác giác quán. Tuy chưa phá được các phiền não, nhưng 
ngài thường tu tập các thiện pháp nên chế ngự được các 
phiền não chẳng cho sanh khởi. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân ngày đêm chỉ có một niệm duy 
nhất “chờ ngày Bồ tát Đàm Vô Kiệt xuất tam muội, và vì 
mình thuyết pháp”. 

Khi đã gần 7 năm, Bồ tát Tát Đà Ba Luân lại nghĩ rằng: 
“Tôi phải vì Bồ tát Đàm Vô Kiệt trải pháp tọa và quét dọn, 
trang trí pháp tòa cho thật trang nghiêm”. 


Hỏi: Vì sao Bê tát Tát Đà Ba Luân biết được Bồ tát Đàm 
Vô Kiệt sắp ra thuyêt pháp? 


Đáp: Vì Bồ tát Đàm Vô Kiệt nhập định có thời hạn là 
7 năm. Ví như Phật Thích Ca Mâu Ni khi muốn nhập thiền 
định trong thời gian 1,2, 3 tháng, hay lâu hơn thì Phật đều có 
bảo ngài A Nan để ngài thông báo cho cả 4 chúng biết. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân tham ái pháp, cung kính, tôn 
trọng vị pháp. sư, nên muốn trang nghiêm pháp tòa để 
pháp sư ra ngôi thuyết pháp. Như vậy là sau khi đã trang 

nghiêm tâm để chờ nghe pháp, Bồ tát Tát Đà Ba Luân lại 
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muốn trang nghiêm pháp tòa để tỏ sự cung kính, tôn trọng 
vị pháp sư. 

Bồ tát Tát Đà Ba Luân cùng với chúng người nữ quét 
dọn, lau rửa mặt đât cho sạch sẽ, thanh tịnh; các người nữ 
còn cởi thượng y của mình trải lên pháp tòa. 

Trang trí pháp tòa xong, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đi tìm 


nước rửa mặt đất, nhưng ma che giấu nước, chẳng để cho 
nước xuất hiện. 


Vì sao? Vì mặc dù ác ma biết tâm Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
đã quyết định, chẳng thể lay chuyển được, nhưng vẫn. tìm 
cách làm ngưng trệ công việc của ngài. Ác ma nghĩ rằng: 
“Nếu Bồ tát chẳng tìm được THƯỚC ắt sẽ sanh tạp niệm mả 
đã có sanh tạp niệm thì tâm cầu đạo sẽ suy yếu, thiện căn sẽ 
chẳng tăng trưởng, trí huệ sẽ chẳng được sáng suốt, sẽ trở 
ngại cho sự thành tựu Nhất thiết chủng trí. Ví như mặt trời bị 
mây che chắng chiều sáng được”. 


Chẳng tìm được nước, Bồ tát Tát Đà Ba Luân liền cầm 
dao tự đâm vào thân đề lây máu rửa đất. 


Hỏi: Bồ /át Tát Đà Ba Luân đã tùy nguyện thành tựu 
được nhiều phước đức. Như vậy vì sao ác ma lại còn có thể 
che, chẳng cho ngài thấy nước? 


Đáp: Vì Bồ tát Tát Đà Ba Luân là tân phát ý ý, nên nguyện 
lực còn yếu. Do vậy mà ác ma có thể phá quây được. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghĩ rằng từ đời vô thi đến nay đã 
mất vô lượng thân nhưng chưa bao giờ được mắt thân vì đạo 
pháp, nên ngài mới hành động như trên đây. 


Hỏi: ƒ? ái pháp mà tự đâm vào thân để lấy máu rửa đất. 
Nếu rủi chết thì làm sao nghe được pháp? 
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Đáp: Chư Thiên, chư thiện Thần cũng như chư đại Bồ tát 
thường giữ gìn chăng đê cho Bồ tát phải bị thiệt thân mạng. 


Khi biết chẳng thể phá hoại tâm Bồ tát được, ác ma liền 
tháo lui, và nước lại hiện ra. 


-o00- 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân tuy chỉ là Bồ tát sơ phát ý nhưng đã 
nhất tâm vì chúng sanh, vì Bát nhã Ba- la-mật nên chắng tiếc 
thân mạng. Do tín tâm vững mạnh muốn được Vô Thượng 
Bồ Đề nên chẳng còn sợ khổ. Lại do thương xót chúng sanh 
nên thường vì chúng sanh thọ khổ mà chẳng cho là việc khó 
làm. Ví như bà mẹ thương con, thường vì con chịu khổ, mà 
chẳng cho là khó. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã biết rõ ở nơi thật tướng thì các 
pháp đều là rốt ráo không, biết rõ thân này chỉ là giả dối, do 
các nhân duyên hòa hợp mà thành nên chẳng ngần ngại phá 
thân vì Vô Thượng Bồ Đề khiến ác ma chẳng tìm được chỗ 
tiện để phá hoại. 


Ví như thân thể có mụt nhọt thì các độc trùng mới có thể 
xâm nhập vào được. Cũng như vậy, Bồ tát có tham dục, có 
ưu sầu thì các ác ma mới tìm được chỗ tiện để phá hoại tâm 
Bồ tát. Này Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã quyết lẫy máu rửa đất 
thì ác ma chắng còn chỗ tiện để gây tác hại vậy. 


-o0o- 
Vị Đề Thích tán thán Bồ tát T át Đà Ba Luân rằng: Lành 


thay, lành thay! Tâm ái pháp và cầu pháp của ông thật là chưa 
từng thấy. Các đức Phật trong quá khứ cũng làm như ông 
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hôm nay, cũng do thâm ái pháp, tôn trọng pháp, chứa nhóm 
các công đức mà được Vô Thượng Bỏ Đề. 


Vì sao vị Đề Thích tán thán như vậy? Vì vị Đề Thích thấy 
việc làm của Bồ tát Tát Đà Ba Luân rất là hy hữu. Dù Bồ tát 
chưa được vô sanh pháp nhẫn, chưa đoạn sạch các phiền não 
mà đã vì pháp cúng dường, chăng tiếc thân mạng. Còn là Bồ 
tát sơ phát ý mà đã làm được như vậy, thật là đáng tôn kính. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe lời tán thán của vị Đề Thích, 
như lửa thêm dầu, càng thêm phần khởi, tự nghĩ rằng: “Bây 
giờ tôi còn phải tìm hoa đẹp để trang nghiêm pháp tòa. Tôi 
phải tìm các thứ hoa đó ở đâu đây!”. 


Hỏi: Nếu chẳng tìm được nước để rửa đất thì sao 
chẳng đi đến chỗ xa hơn để tìm nước mà phải tự lấy máu 
mình thay nước? 


Đáp: Vị Bồ tát Tát Đà Ba Luân mới đến, nên chắng biết 
chỗ tìm nước. Lại nữa, vì biết có ác ma che mắt mình nên 
nghĩ: “Tôi có thể lấy máu của tôi thay nước được”. Nghĩ như 
vậy nên ngài tự đâm vào thân lẫy máu để rửa đất. 


Hỏi: Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng có cách gì để tìm hoa 
hay sao, mà phải bâng khuâng như vậy? 


Đáp: Nước có thê lấy nước ở thân 4 đại thay thế, nhưng 
hoa thì làm sao có được. Lại nữa, Bồ tát Đàm Vô Kiệt sắp ra 
thuyết pháp; thời gian cấp bách chẳng có thể đi tìm hoa nên 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân mới phải bâng khuâng sanh niệm nghĩ 
về việc đi tìm hoa như trên đây. 


VỊ Đề Thích biết được tâm niệm của Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân nên liền đem 3.000 bó hoa trời mạn đà la, đủ để Bồ tát 
cúng dường. 
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Sở đĩ vị Đề Thích chẳng có dùng hoa đất mà dùng hoa 
trời vì muôn Bô tát Tát Đà Ba Luân phát tâm hy hữu. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân thọ nhận hoa xong, chia ra làm 2 
phần, một phần rải xuống mặt đất và để dành một phần còn 
lại cúng dường Bồ tát Đàm Vô Kiệt khi ngài ra thuyết pháp. 
Ở cõi nước này có phong tục rải hoa xuống mặt đất để mời 
các vị thượng khách đi lên, biểu hiện sự cúng đường. 


-o0o- 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt, từ trong tam muội ra, đi thắng đến 
pháp tòa thuyết kinh Bát nhã Ba-la-mật. Hàng thính chúng gồm 
vô lượng trăm ngàn vạn ức trời và người đoanh vây pháp tòa. 


Hỏi: Ki các vị đại Bồ tát nhập vào các tam muội vỉ điệu 
như vậy, có ai có thể làm cho các vị ây xuất ra khỏi tam muội 
chăng? 


Đáp: Khi vào tam muội, các vị ấy đã tự thệ ở trong tam 
muội một thời gian hạn định; Suốt thời gian nhập định, tâm 
Bồ tát theo các tam muội mà khởi đại bi, sanh các giác quán. 


Trong kinh có ghi mẫu chuyện như sau: 


Có một vị Tỷ-kheo vào diệt thọ tưởng định, tự kỳ bạn 
khi nghe tiếng chùy mới xuất định. Trong lúc vị Tỷ-kheo 
này đang nhập định thì tăng phòng bị lửa thiêu cháy. Các 
vị Tỷ-kheo khác hoảng hốt, tháo chạy, quên mất VIỆC đánh 
chùy. Thời gian 12 năm sau, Tăng chúng và tín đồ muốn làm 
lại Tăng phòng nên đã đánh chùy để triệu tập buổi họp. Vị 
Tỷ-kheo nghe tiếng chùy liền xuất định nhưng vì thân đã bị 
thiêu rụi rôi, nên liền chết. Những người chứng kiến sự việc 
đã thuật lại như vậy. 
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Lại có thuyết nói: “Bồ tát pháp tánh sanh thân” cũng như 
Phật, khi vào tam muội vẫn chắng tán loạn thô tâm, vẫn dùng 
các thần thông vì chúng sanh thuyết pháp, hoặc đi đến các 
cõi nước khắp 10 phương đề độ thoát chúng sanh. Vì y theo 
pháp thế gian mà hiện các tướng nhập hay tướng xuất tam 
muội. Tuy vào tam muội vi diệt như vậy, mà Bồ tát thường 
xuất tam muội, dùng tâm đại bí cứu độ chúng sanh. 


-o0o- 


Ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra con rồng lớn, có vô 
lượng. quyến thuộc đoanh vây, diễu quanh. Cũng như vậy, 
khi Bồ tát Đàm Vô Kiệt từ trong tam muội ra có vô lượng 
trăm ngàn vạn Ức trời và người đoanh vây pháp tòa, diễu 
quanh Bồ tát vậy. 


Đây là y theo thế đề, dùng các danh tự ngữ ngôn để khai thị 
cho chúng sanh thấy rõ đệ nhất nghĩa đề là tướng bất động. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân vừa thấy Bồ tát Đàm Vô Kiệt hiền 
được tâm thanh tịnh, được hỷ lạc đầy khắp thân, như vị Tỷ-kheo 
vào đệ tam thiền vậy. Vì sao? Vì dục lạc của chúng : sanh tuy 
chẳng được tịnh diệu mà họ đã thấy đó là niềm hỷ lạc rồi, huống 
nữa là khi thấy được chân công đức trang nghiêm thân. 


Lại nữa, từ khi nghe tiếng chư Phật giữa hư không nói 
đến tên Bồ tát Đàm Vô Kiệt, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã sanh 
tâm ham muốn chóng được gặp pháp sư Đàm Vô Kiệt. Do 
nhất tâm niệm Bồ tát Đàm Vô Kiệt mà Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân ở ngay tại chỗ liền vào được các tam muội, thấy được 
chư Phật khắp 10 phương, và nghe chư Phật dạy rằng: “Do 
Bồ tát Đàm Vô Kiệt có nhân duyên với ông trong vô lượng 
đời về trước, nên nay chính Bồ tát Đàm Vô Kiệt sẽ là bậc 
thiện tri thức của ông và cũng là người sẽ khai ngộ cho ông”. 
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Vì nghe chư Phật dạy như vậy nên Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
khao khát được mau thấy Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Cũng vì nghe 
như vậy mà ở dọc đường ngài quyết định bán thân để chúng 
sanh Bát nhã Ba-la-mật và Bồ tát Đàm Vô Kiệt. 


Nay Ở tại thành Chúng Hương, sau 7 năm chờ đợi chẳng 
có năm ngồi, sự khát ngưỡng ấy lại càng tăng lên đến tột độ. 
Ví như người khát nước và bị nóng nực bức bách lâu ngày, 
nay gặp được vũng nước đục còn vui mừng, huống nữa là 
gặp được suối nước trong mát, ngọt ngào, Bồ tát Tát Đà Ba 
Luân khát ngưỡng mong được sớm gặp Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
cũng là như vậy. 


Vì Bồ tát Đàm Vô Kiệt có công đức rất lớn, nên ngay khi 
vừa được gặp ngài, Bô tát Tát Đà Ba Luân liên sanh tâm vui 
mừng khôn xIÊt. 


Hỏi: Vì sao chẳng nói đến “thượng địa định lạc” và 
“giải thoát lạc” mà chỉ nhắc đến “đệ tam thiên lạc ”? 


Đáp: Vì chúng sanh ở cõi Dục nghe nói đến “Niết Bàn 
lạc” là vô sở hữu nên tâm chăng có ưa; nghe nói vào đệ tứ 
thiền đoạn hết khổ lạc nên tâm cũng chắng có ưa; thường chỉ 
ưa thích lạc ở đệ tam thiền. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân chưa vào được vi tế thâm diệu 
tịnh nên vừa thấy Bồ tát pháp sư liên sanh hoan hỷ tợ như 
vào tam thiên. 


(Hết quyền 99) 
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Quyển 100 


Phẩm Thứ Tám Mươi Chín 
(TIẾP THEO) 


Đàm Vô Kiệt (tiếp theo) 


KINH: 


Lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân, vị trưởng giả nữ 
cùng 500 vị thị nữ đến chỗ Bồ tát Đàm Vô Kiệt rải hoa 
cúng dường. Xong đầu mặt cung kính đảnh lễ, rồi đứng 
sang một bên. 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt thấy đại chúng đã ngồi xong, liền 
bảo Bồ tát Tát Đà Ba Luân rằng: Này thiện nam tử! Hãy 
lắng nghe và tín thọ. Nay ta vì ông nói về tướng của Bát 
nhã Ba-la-mật. 

Này thiện nam tử! Các pháp bình đẳng nên phải biết 
Bát nhã Ba-la-mật cũng bình đẳng. 


Các pháp ly, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng ly. 

Các pháp bất động, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng bất động. 

Các pháp vô niệm, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô niệm. 

Các pháp vô úy, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng 
vô úy. 

Các pháp nhất vị, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng nhất VỊ. 
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Các pháp vô biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô biên. 

Các pháp vô sanh, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô sanh. 

Các pháp vô diệt, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô diệt. 

Hư không vô biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô biên. 

Nước trong biến lớn vô biên, nên phải biết Bát nhã 
Ba-la-mật cũng vô biên. 

Núi Tu Di trang nghiêm, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng trang nghiêm. 

Hư không vô phân biệt, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng vô phân biệt. 

Sắc vô biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng 
vô biên. 

Thọ, tưởng, hành, thức vô biên, nên phải biết Bát nhã 
Ba-la-mật cũng vô biên. 

Địa chủng vô biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô biên. 

Thủy chủng, hỏa chủng, phong chủng vô biên, nên 
phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng vô biên. 

Không chủng vô biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng vô biên. 

Như kim cang bình đẳng, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng bình đắng. 
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Các pháp vô phân biệt, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng vô phân biệt. 


Pháp tánh bất khá đắc, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng bắt khả đắc. 


Các pháp vô sở hữu bình đẳng, nên phải biết Bát nhã 
Ba-la-mật cũng vô sở hữu bình đắng. 


Các pháp vô tác, nên phái biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng vô tác. 

Các pháp bất khả tư nghỉ, nên phải biết Bát nhã Ba- 
la-mật cũng bất khả tư nghỉ. 


Ngay lúc ấy, Bồ tát Tát Đà Ba Luân, ngay tại chỗ ngồi, 
liền vào được các tam muội, như: Chư pháp bình đẳng 
tam muội - chư pháp vô úy tam muội - chư pháp nhất 
vị tam muội - chư pháp vô biên tam muội - chư pháp vô 
sanh tam muội - chư pháp vô diệt tam muội - hư không 
vô biên tam muội - đại hải thủy vô biên tam muội - Tu Di 
Sơn trang nghiêm tam muội - hư không vô phân biệt tam 
muội - sắc vô biên tam muội - thọ, tưởng, hành, thức vô biên 
tam muội - địa chủng vô biên tam muội - thủy chủng, không 
chúng, hỏa chủng, phong chúng vô biên tam muội - như kim 
cang bình đẳng tam muội - chư pháp vô phân biệt tam muội 
- chư pháp bắt khả tư nghỉ tam muội. 

Như vậy, có đến 600 vạn tam muội. 

Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề! Như hôm nay, 
trong 3.000 đại thiên thế giới, giữa chúng Tỷ-kheo Tăng 
vây quanh, ta lẫy tướng như vậy, tướng mạo như vậy, 
danh tự như vậy mà thuyết Bát nhã Ba-la-mật. 


Bồ tát Tát Đà Ba Luân được 600 vạn tam muội thấy 
10 phương chư Phật trong 3.000 đại thiên thê giới, giữa 
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chúng T$-kheo vây quanh cũng lấy tướng như vậy, tướng 
mạo như vậy, danh tự như vậy, nên cũng thuyết Bát nhã 
Ba-la-mật như vậy. 


Từ đấy trớ về sau, Bồ tát Tát Đà Ba Luân được đa văn, 
được trí huệ bất khả tư nghì tợ như nước trong biễn lớn, 
thường chẳng xa rời chư Phật, thường sanh vào các cõi có 
Phật... dẫn đến trong mộng cũng chẳng lúc nào chưa từng 
thấy Phật cả. Khi hết thảy các nạn đều đoạn dứt, Bồ tát này 
được tùy nguyện vãng sanh về các cõi Phật. 


Này Tu Bồ Đề! Phải biết đo nhân duyên Bát nhã Ba- 
la-mật mà chư Bồ tát Ma ha tát thành tựu được hết thầy 
các công đức, được Nhất thiết chủng trí. 


Này Tu Bồ Đề! Bởi vậy nên chư Bồ tát Ma ha tát 
muốn học 6 pháp Ba-la-mật, muốn thâm nhập vào trí 
huệ của chư Phật, muốn được Nhất thiết chủng trí, phải 
thọ trì, đọc tụng, chánh ức niệm Bát nhã Ba-la-mật; phải 
vì người rộng thuyết Bát nhã Ba-la-mật; phải biên chép 
kinh quyền Ba-la-mật; lại phải tôn trọng tán thán, dùng 
hương hoa... dẫn đến dùng kỷ nhạc cúng dường Bát nhã 
Ba-la-mật. 

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là mẹ của 3 đời 10 
phương chư Phật. Chư Phật trong 3 đời và trong 10 
phương đều tôn trọng Bát nhã Ba-la-mật. 

LUẬN: 

Sau khi ở tam muội ra, Bồ tát Đàm Vô Kiệt đến nơi pháp 
tòa mà Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã trang nghiêm sẵn. Khi Bồ 
tát Đàm Vô Kiệt đã ngồi lên pháp tòa, Bồ tát Tát Đà Ba Luân, 
vị trưởng giả nữ cùng 500 vị thị nữ đến trước Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt cung kính đầu mặt đảnh lễ, rồi đứng sang một bên. 
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Có 3 trường hợp đánh lễ. Đó là: 
- Cúi đầu đảnh lễ. 

- Quỳ gối và cúi đầu đảnh lễ. 

- Đầu mặt sát đất mà đảnh lễ. 


Gieo đầu mặt sát đất mà đảnh lễ là lối đảnh lễ bậc nhất, 
gọi là thượng lễ. Người đời thường lấy đầu làm quý, cho 
chân là tiện. Như vậy lấy đầu mặt của mình gieo sát đất, dưới 
chân người là lối cung kính đảnh lễ vào bậc nhất vậy. 


-o0o- 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt nhìn pháp tòa quét dọn, trang trí rất 
trang nghiêm, biết là đo người từ phương xa đến. Người Ấy 
chẳng tiếc thân mạng, cần khổ trong mọi công việc, chỉ vì 
muốn được nghe pháp. Lần trước Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã 
được gặp mặt Bồ tát Đàm Vô Kiệt, nhưng 2 vị Bồ tát gặp 
nhau chưa được bao lâu thì mặt trời đã xế bóng và Bồ tát 
Đàm Vô Kiệt lui vào cung để nghỉ. 


Trong lần gặp gỡ này, Bồ tát Đàm Vô Kiệt biết rõ Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân suốt 7 năm dài chờ đợi ngày được thầy 
truyền pháp đã chẳng nằm ngồi, giữ tâm bất động, chẳng 
thối chuyền, quyết định chăng còn nghi hối, nguyện nhất tâm 
kham thọ sự giáo huấn của thầy. 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt thương xót Bồ tát Tát Đà Ba Luân 
vì pháp mà suốt 7 năm dài chờ đợi mà chẳng hè nằm ngồi, 
chẳng tiếc thân mạng, tự dùng dao bén đâm vào thân đề lấy 
máu rửa đất nhằm trang nghiêm pháp tòa, nên đã vì Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân dạy rằng: Này thiện nam tử! Ông hãy nhất 
tâm lắng nghe và tín thọ lời ta nói. Trước đây, ta đã đoạn chỗ 
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nghi cho ông, khi ông muốn tìm hiểu về chỗ đến và chỗ đi 
của chư Phật. Nay ta muôn khai thị rõ thêm và thậm thâm 
Bát nhã Ba-la-mật và ta cũng sẽ vì ông nói về tướng của Bát 
nhã Ba-la-mật. 

Bồ tát nói tiếp: Các pháp bình đẳng, nên phải biết Bát nhã 
Ba-la-mật cũng bình đăng. 

Vì sao? Vì nhân và quả phải tương tợ nhau. Lúc ban đầu 
quán các pháp bình đăng là tu nhân; khi quyêt định được Bát 
nhã Ba-la-mật bình đăng là được quả. 


Hồi: Quán các pháp bình đẳng tức là vào được Bát nhã 
Ba-la-mật rồi, vì Bát nhã Ba-la-mật tức là bình đẳng. Như 
vậy cân gì phải phân biệt nhân và quả? 

Đáp: Bát nhã Ba-la-mật cùng với các pháp tuy chỉ là nhất 
tướng, là chẳng phải hai, chăng phải khác, nhưng người tu 
hành lúc ban đầu phải quán nhân bình đẳng, rồi sau đó mới 
thấy được quả bình đẳng. Như vậy, thấy hết tháy pháp bình 
đẳng tức là được Bát nhã Ba-la-mật bình đẳng. 


Hồi: ÄMuốn nói tướng của Bát nhã Ba-la-mật, thì sao lại 
nói đến nhân bình đăng? 


Đáp: Vì chúng sanh chắng thấy được tướng bình đắng 
của Bát nhã Ba-la-mật, nên phải nói nhân bình đắng trước. 
Nếu đã thấy nhân bình đẳng rồi, thì sẽ thấy rõ các pháp bắt 
bình đẳng khi đã vào trong Bát nhã Ba-la-mật rồi chỉ là một 
tướng, chăng phải hai tướng, chẳng phải khác tướng vậy. 


Hỏi: Nếu nói hết thảy pháp chỉ là một tướng (nhất tướng), 
chăng phải hai tướng, chăng phải khác tướng thì như vậy có 
thể thủ cái tướng “nhát tướng ` đó chăng? 
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Đáp: Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm, vi diệu. Nếu chẳng 
dùng các phương tiện diễn nói ra thì chăng sao biết rõ được. 
Bởi vậy nên, trước phải phân biệt nói “bất bình đắng” là có 
phiền não sanh, có 3 độc tăng trưởng, khiến CÓ ra thương ghét, 
thân thù; phân biệt thương thân là thiện, ghét thù là bắt thiện. 


Bồ tát quán hết thảy pháp đều bình đẳng: quán thương ghét 
bình đắng, thân thù bình đẳng, chắng có sanh tâm phân biệt. 


Khi đã được bình đăng rồi thì liền mở cửa phước đức và 
đồng thời đóng kín các cửa thương ghét, thân thù. Bồ tát an 
trú trong các pháp bình đẳng như Vậy nên diệt trừ được mọi 
sự chấp tâm, thủ tướng, mọi sự phân biệt, ức tưởng. Lúc bấy 
giờ, chỉ còn thấy các pháp bình đăng, vô phân biệt; thấy TÕ 
“bình đẳng” tức là “không” và “không” tức là “bình đẳng”. 


Thế nhưng có người biết được các pháp là bình đăng, là 
không, mà lại chấp bình đăng, chấp không, nên chẳng vào 
được Bát nhã Ba-la-mật. 


Phải chẳng chấp tướng “bình đẳng”, chắng chấp tướng 
“không”, mới rõ được chân tướng của Bát nhã Ba-la-mật. Vì 
sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là chẳng có hý luận. Phải ly cả 2 
bên “bình đắng” và “bất bình đẳng” mới là chân thật tướng 
của Bát nhã Ba-la-mật. 


Hỏi: Bình đẳng là tướng của Bát nhã Ba-la-mật. Sao lại 
nói ly bình đẳng là tướng của Bát nhã Ba-la-mật? 


Đáp: Trong kinh nói: “Các pháp bình đẳng nên phải biết 
Bát nhã Ba-la-mật cũng bình đẳng”. Thế nhưng, người tu 
chăng nên chấp cái tướng bình đẳng ấy. 


Bình đăng là tự tướng ly. Hết thảy các pháp đều là tự 
tướng ly. Ly có nghĩa là như tướng, là vô tướng. Trước đây 
đã có nói “ly tướng”, “vô tướng” tức là bình đẳng tướng. 
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Trong kinh nói: “Các pháp ly, nên phải biết Bát nhã Ba-la- 
mật cũng ly”. 


Nếu là ly tướng thì là trú trong không, mà trú trong không 
tức là trú bất động. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng pháp thì hết 
thảy các pháp đều bình đẳng, bất động; các pháp hý luận bất 
động, các phiền não bất động... dẫn đến các pháp vô thường 
bất động vậy. 


Trong kinh nói: “Các pháp bắt động nên phải biết Bát nhã 
Ba-la-mật cũng bât động”. 


Nếu là bình đẳng, là ly, là bất động, thì cũng là vô niệm. 
Vì sao? Vì có niệm tức là có tướng, có chấp tướng. Phải là 
vô niệm mới là vô tướng vậy. Trong kinh nói: “Các pháp vô 
niệm, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng vô niệm”. 

Nếu là bất động thì chẳng có đến, chẳng có đi, chẳng có 
sanh, chẳng có diệt. Trong kinh nói: “Các pháp vô sanh, vô 
diệt nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng vô sanh, vô diệt”. 


Người có hý luận thì ở giữa đại chúng mới sanh sợ hãi, 
chẳng rõ được Niết Bàn mới sanh sợ hãi. Người nghe nói các 
pháp vô sanh, vô diệt mà chăng sanh sợ hãi là người đã vào 
được pháp tánh, đã được vô sanh pháp nhẫn rôi vậy. Trong 
kinh nói: “Các pháp vô úy, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật 
cũng có vô úy”. 


Khi đã vào được trong pháp tánh thì biết rõ hết thảy pháp 
đều chỉ là một tướng (nhất tướng), chỉ là một vị (nhất vị) mà 
thôi. Trong kinh nói: “Các pháp nhất vị nên phải biết Bát nhã 
Ba-la-mật cũng nhất vị”. 


Hỏi: Trên đã nói các pháp bình đắng. Nay vì sao còn nói 
đến “nhát vị” làm gì nữa? 
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Đáp: Trong “không” có thể có vị, có thể chăng có vị. 

Có người tu hành rồi mà còn có kiến chấp, còn chấp tâm, 
còn thủ tướng, còn phân biệt trù lượng. Hạng người. đó khi 
biết được các pháp là rốt ráo không, là rốt ráo bình đẳng, thì 
rất hoan hỷ, vui mừng nhưng lại lấy đó làm vị. Ví như người 
đang bị nóng nực bức bách mà gặp được nước được gió, thì 
rất hoan hỷ, vui mừng, lấy đó làm vị. 


Như vậy ở nơi không mà còn chấp không thì vẫn còn có 
vị. Khi đã vào được nơi chân thật rốt ráo không, thì chăng 
còn có vị nữa. 

Nay nói đến “nhất vị” là nói Bồ tát hành Bát nhã Ba-]a- 
mật thì chỗ duyên và chỗ quán đều đồng một vị, nên gọi là 
“nhất vị” 


Bồ tát ở nơi “không” có “đại không trí lực”, nên hết thảy 
các pháp tùy theo đó cũng đều là rốt ráo không. 


Ví như trong một chảo đường phèn đang được nấu sôi, 
nếu bỏ những thứ đường khác vào, thì tất cả đều hòa hợp 
thành một vị duy nhất của đường phèn. Lại ví như nước từ 
trăm sông chảy dồn vào biển, đều hòa hợp với nhau và hòa 
hợp với nước biển để thành một vị duy nhất là vị mặn của 
nước biển. 


Các pháp cũng là như vậy. Phàm phu thấy các pháp có 
khác nhau. Thế nhưng khi đã vào trong Bát nhã Ba-la-mật 
rồi, thì tất cả các pháp đều thành một vị. 


-o0o- 


có tướng là chấp “hữu”, chấp chẳng có tướng là 
chấp “*v &€. ô” 
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Người tu hành khi đã vào được thật quán, thấy hết thảy 
các pháp là chắng phải có, cũng là chắng phải không, nên nói 
là vô tướng, là vô tướng tướng vậy. 

Nếu là vô tướng thì cũng tức là vô biên. Quán như vậy 
nên được “vô biên Bát nhã Ba-la-mật ”. Trong kinh nói: “Các 
pháp vô biên, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng vô biên”. 

Có thuyết nói “hữu biên” là có 2 bên: bên thường và bên 
đoạn; bên ác và bên thiện, bên thế gian và bên Niết Bàn v.v.. 
Khi đã vào trong Bát nhã Ba-la-mật rôi thì chăng còn phân biệt 
có các biên như vậy nên gọi là “vô biên Bát nhã Ba-la-mật”. 

Lại có thuyết phân biệt có biên trước (tiền biên), có biên 
sau (hậu biên). Ví như nói thế gian vô thi là chắng có biên 
trước (vô tiền biên); vào Vô Dư Niết Bàn là có biên trước 
(tiền biên), chăng có ra lại nữa là chăng có biên sau (vô hậu 
biên) v.v... 


Như vậy, người chấp thế gian, sợ Niết Bàn là người phân 
biệt có các biên. Trái lại, người đã vào trong. Bát nhã Ba-la- 
mật rồi, thì chẳng thấy có các biên, nên nói hết thảy các pháp 
ở nơi thật tướng là chăng có vào ra, chẳng có đến đi vậy. 


Hỏi: Các pháp bình đẳng, các pháp ly đã là vô biên rồi. 
Như vậy cán gì phải nói riêng nữa? 
Đáp: Đối với người đã biết rõ các pháp là bình đẳng, là ly 


thì chăng cần phải nói. Nhưng đối với những người còn chấp 
tướng, còn chấp một bên thì phải nói các pháp là vô biên. 


Bồ tát Đàm Vô Kiệt chẳng phải chỉ thuyết pháp cho một 
mình Bồ tát Tát Đà Ba Luân. Bồ tát Tát Đà Ba Luân cũng 
chăng phải chỉ vì mình mà hỏi Bồ tát Đàm Vô Kiệt. Đây là 
vì chúng sanh có tâm hành sai khác nhau nên Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt phải dùng các nhân duyên thí dụ đề chúng sanh thấy rõ 
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Bát nhã Ba-la-mật cùng hết thảy các pháp đều là vô biên, như 
nói: “Hư không vô biên, nước trong biên lớn vô biên, nên 
phải biệt Bát nhã Ba-la-mật cũng vô biên”. 


Hỏi: Hư không là vô vi, là thường pháp, chẳng có thể tìm 
được biên bờ, nên nói là hư không vô biên. Còn biển lớn ở 
trong 4 châu thiên hạ bao quanh núi Tu Di; nước trong biên 
lớn có thê đo lường được. Vì sao lại nói nước trong biên lớn 
là vô biên? 

Đáp: Phải hiểu “vô biên” theo 2 nghĩa: 

- Thật sự là chăng có biên bờ, nên gọi là vô biên. 


- Thật sự là có biên bờ, nhưng vì mênh mông, chẳng thể 
suy lường được, nên gọi là vô biên. 


Dùng thuyền có thể vượt qua biển nhỏ; còn biển lớn quá 
mênh mông, chắng có thể dùng thuyền vượt qua được, chỉ dùng 
thân thông mới vượt qua được, nên gọi biên lớn là vô biên vậy. 


Ví dụ hàng ngoại đạo tu thiền định chỉ có thể đến các cõi 
trời Dục giới, Sắc giới hoặc Vô sắc giới, nên chỉ ví như người 
vượt qua biển nhỏ. Hàng ngoại đạo do còn chấp tâm, do chưa 
phá được ngã tâm nên chắng có thể vượt qua biển lớn “3 cõi”. 

Các bậc Thánh hiền đã được đầy đủ trí huệ, đã phá được 
các tà tướng, đã vào được thật tướng pháp, mới có thể vượt 
qua được biển lớn “3 cõi” vậy. 


Hỏi: Núi Tụ Di chỉ có một sắc. Nhự vậy vì sao nói, “Núi 
Th Di trang nghiêm ”? 
Đáp: Trong các bộ luận Lục Túc và A Tỳ Đàm đêu có nói: 


“Núi Tu Di ở 4 bên đều có thành 7 báu trang nghiêm. Nếu 
có các loài chim ở nơi khác bay đến thì đều biến thành một 
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sắc. Có hai anh em Long vương tên là Nan Đà và Bà Nan Đà 
dùng thân đoanh vây trên đỉnh núi 7 vòng. Có 33 cung điện 
nguy nga, có thành 7 lớp gọi tên là Hỷ Kiến. Thành Hỷ Kiến 
có 999 cửa; ở mỗi cửa đều có l6 vị quỷ thần hùng mạnh, mặc 
y phục màu xanh, trần giữ. Trong thành có chỗ gò cao; trên 
gò cao có xây cung điện gọi tên là Tối Thắng: 4 bên cung 
điện có 4 khu vườn. Lại có hòn núi tên là Du Càn Đà, là nơi 4 
vị vua Trời (Tứ thiên vương) ở. Lại có 4 biển lớn; nơi đây có 
các loài a tu la cùng các Long vương đùng làm cung điện. Núi 
Du Càn Đà có đỉnh cao gọi tên là Cửu Bảo Sơn; cớ mặt trăng, 
mặt trời, 5 vị sao cùng 28 vị tĩnh tú khác đoanh vây hòn núi này, 
tạo nên cảnh trang nghiêm, hùng vĩ. Các vật trang trí như vậy 
nhìn rất trang nghiêm, nhìn mãi chẳng có nhàm chán”. 


Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật có quả báo 6 pháp Ba- 
la-mật rất trang nghiêm. Nếu hành Bát nhã Ba-la-mật mà 
chưa được đầy đủ thì thọ được các quả báo Chuyển luân 
thánh vương, Phạm vương, Đề Thích cùng các quả báo khác 
ở các cõi trời. Nếu hành Bát nhã Ba-la-mật đầy đủ thì thọ 
được các quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật và Bồ tát địa. 


Như vậy, khi chưa đầy đủ Bát nhã Ba-la-mật thì có quả 
Chuyển luân thánh vương, các quả Thiên vương trang nghiêm, khi 
hành đầy đủ Bát nhã Ba-la- -mật thì có các đạo quả trang nghiêm. 


Núi Tu Di, ở kiếp sơ, có ,ó thổi 4 bên, tụ đất lại làm 
thành núi. Lại có gió thổi khiến cho đất trở nên kiên cố, hóa 
thành các thứ trân bảo. 


Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật do hết thảy các thiện 
pháp kiên cố vào bậc nhất hòa hợp mà thành. 


Núi Tu Di ở 4 bên có gió. mạnh ở thổi mãi; ở trong biển 
lớn bao quanh núi có sóng nhỏi. Thế nhưng sức gió, sức sống 
chẳng sao làm lay động được núi Tu Di. 
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Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật rất kiên cố. Các hàng 
ngoại đạo tà kiến các loài ác ma chẳng sao làm lay động được. 


Trên đỉnh núi Tu Di có 4 vị trời sống trong 4 khu vườn 
rộng rãi. Người đên được nơi đây sẽ hưởng được các thứ 
điệu dục lạc. Cũng như vậy, người hành Bát nhã Ba-la-mật 
đầy đủ sẽ lên được đỉnh của Bát nhã Ba-la-mật, ở nơi các 
vườn thiền định, hưởng được thiên định lạc vi diệu. 

Các loài chim khi bay đến núi Tu Di đều biến thành một sắc. 

Cũng như vậy, các pháp khi vào được Bát nhã Ba-la-mật 


rồi đều trở thành một tướng (nhất tướng), trở thành chắng có 
tướng (vô tướng). 


-o0o- 


Vị như hư không vô phân biệt, thì trong ngoài, xa gần, 
tịnh uế.... đều bình đẳng, vô phân biệt. 


Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật vô phân biệt. Các pháp 
vào trong Bát nhã Ba-la-mật đều vô phân biệt, nên trong 
ngoài, thiện á ác,... đều bình đẳng. Phân biệt nói 5 ấm vô biên 
là nói 5 ấm thường có trong khắp thế gian. 


Cũng như vậy, Bát nhã Ba-la-mật chăng xa rời 5 ấm, vì 5 
ấm thật tướng tức là Bát nhã Ba-la-mật. 


Hết thảy các sắc pháp nếu được chia chẻ sẽ trở thành vi 
trần, trở thành vô phân vô lượng (chăng thể phân, chăng thể 
lượng). Như vậy các sắc pháp đều là vô hình, vô sắc, vô biên, 
chắng có bờ bên này bờ bên kia (chẳng có bỉ thử). 


“Vô biên Bát nhã Ba-la-mật” cũng là như vậy. Các pháp 
phân biệt, sắc pháp cùng vô sắc pháp, khi đã vào trong Bát 
nhã Ba-la-mật đều chăng có biên bờ, chăng có phân biệt. 


648 s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


Bởi vậy nên nói: “Sắc vô biên, thì Bát nhã Ba-la-mật cũng 
vô biên”. 

Đối với địa chủng, thủy chủng, hỏa chủng, phong chủng, 
không chủng, thức chủng cũng là như vậy. 


Ví như 4 vị vua Trời Chấp Kim Cang mà chẳng có thương 
ghét; chỉ tùy theo chỗ dụng mà phá nát tât cả. 


Cũng như vậy, các đức Phật có “nhất thiết trí tam muội” 
thường phá sạch các kiệt sử phiên não, diệt tận các tập khí 
nên gọi là tam muội, đó là “Như Kim Cang tam muội”. 


“Như Kim Cang tam muội” tương ưng với trí huệ, quán 
hết thảy các pháp bình đăng. Bát nhã Ba-la-mật cũng quán 
hệt thảy các pháp bình đăng như vậy. 


-o0o- 


Người thế gian do bị phiền não che tâm nên phân biệt có 
các pháp riêng khác. Các bậc thánh, khi được Bát nhã Ba-la- 
mật rồi, đùng pháp “không” để phân biệt ức tưởng các pháp, 
nên vào được 3 giải thoát môn “không, vô tướng và vô tác”. 
Lúc bẫy giờ, các ngài đã phá hết thảy các pháp tướng, nên 
chẳng còn ưu bi sâu khổ nữa; các ngài chăng còn chấp các 
pháp tướng, vì biết rõ pháp tánh là bất khả đắc. Hết thảy các 
pháp đều theo nhân duyên sanh, nên chăng có tự tánh, ngay 
từ căn bản là quyết định chăng thật có. Vì các pháp đều theo 
nhân duyên hòa hợp sanh, nên khi các duyên chưa hòa hợp 
là không, khi có các duyên hòa hợp mới thành có. Như vậy 
là trước không, nay theo nhân duyên hòa hợp mà có, nên là 
chắng có tự tánh vậy. 


Các pháp theo nhân duyên sanh, tánh của các pháp là 
pháp tánh. Hết thảy các pháp hữu vi cũng như vô vi đều là 
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chắng có tự tánh, đều là bất khả đắc. Bát nhã Ba-la-mật cũng 
là như vậy. 

Bắt khả đắc cũng tức là vô sở hữu; vô sở hữu cũng tức là 
bình đẳng. Vì sao? Vì “có” mới phân biệt, “không” thì chẳng 
có phân biệt. 

Ví như hương chiên đàn khi được đốt lên thì mới phân 
biệt được khói của hương chiên đàn thơm; khi khói đã diệt 
rồi thì chẳng còn phân biệt nữa. Bởi vậy nên nói các pháp là 
vô tác; chúng sanh là không, các pháp cũng là không; chúng 
sanh và các pháp đều là vô tác. 

Ví như nói lửa cháy, nước trôi, gió động, thức hay biết, 
v.v... thì tất cả các sự việc ấy đều là \ pháp; mỗi mỗi tợ như có tự 
lực riêng, nhưng thật ra đều là vô sắc, vô hình, đều là không, là 
vô tác cả. Dẫn đến Nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. 


Trước đây đã nói chúng sanh là vô tác giả, nay rộng nói 
các pháp đều là vô sở tác cả. 


Hết thảy các pháp bình đắng là bất khả tư nghì. Vì sao? 
Vì hết thảy các pháp đều chẳng thể quyết định là thường hay 
là vô thường, là khổ hay là lạc, là thật hay là hư, là có ngã hay 
là vô ngã, là sanh diệt hay là bất sanh diệt, là ly hay là bất ly, 
là hữu hay là vô. 

Hết thảy các pháp tuy có phân biệt sai khác, nhưng tất cả 
đều bất khả tư nghì. Vì sao? Vì do tâm chúng sanh ức tưởng, 
phân biệt mà sanh ra có các pháp. Thật ra thật tánh của các 
pháp vượt qua khỏi tâm lượng của chúng sanh, vượt ra ngoài 
danh tự ngữ ngôn. Các bậc thánh hiền chẳng có thể hành 
được, chăng có thể đến được, nên gọi là bất khả tư nghì. Bát 
nhã Ba-la-mật cũng là như vậy. 


-o0o- 
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Lúc bấy giờ, Bồ tát Tát Đà Ba Luân ở ngay tại chỗ nghe 
như vậy, liên được vô lượng tam muội. 


Hỏi: Trước đây Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã biết các pháp 
đều là không, là vô sở hữu. Như vậy vì sao ngài phải cần khổ 
suốt 7 năm chờ thấy được Bồ tát Đàm Vô Kiệt nghe thuyết 
pháp, mới được lợi ích? 


Đáp: Trước đây Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã được các tam 
muội, đã thấy được các đức Phật ở khắp 10 phương, nhưng 
còn vì quý trọng Bát nhã Ba-la-mật, quý trọng chư Phật, nên 
sanh chấp tướng. 


Nay sau 7 năm dài chờ đợi, được thấy Bồ tát Đàm Vô 
Kiệt vừa ra khỏi các tam muội, đã vì mình thuyết Bát nhã 
Ba-la-mật nên ngài mới phá được các tâm chấp, biết rõ hết 
thảy các pháp đều là tự tánh không, chẳng phải Bát nhã Ba- 
la-mật khiến cho thành không. Bồ tát Đàm Vô Kiệt nói: “Các 
pháp bình đẳng, nên phải biết Bát nhã Ba-la-mật cũng là bình 
đẳng, các pháp ly, các pháp bất khả tư nghì v.v..., nên phải 
biết Bát nhã Ba-la-mật cũng ly, cũng bất khả tư nghỉ Vina % 
Do nghe thuyết như vậy nên Bồ tát Tát Đà Ba Luân chẳng 
còn khinh thường các pháp, chẳng còn chỉ quý trọng Bát nhã 
Ba-la-mật như trước. Vì sao? Vì chỉ quý trọng Bát nhã Ba- 
la-mật mà khinh thường các pháp khác là cấu chấp Bát nhã 
Ba-la-mật vậy. Bát nhã Ba-la-mật là rốt ráo thanh tịnh, đem 
lại phải lợi ích nhưng chắng nên chấp tướng Bát nhã Ba-la- 
mật. Nếu hành Bát nhã Ba-la-mật mà còn. sanh tâm chấp Bát 
nhã Ba-la-mật thì cũng chỉ ví như vàng nấu chảy, tuy rất quý 
nhưng chẳng thể nhúng tay vào hay cầm nắm được. Bồ tát 
Tát Đà Ba Luân được sự giáo hóa của Bồ tát Đàm Vô Kiệt 
như vậy nên đoạn được tâm chấp Bát nhã Ba-la-mật, liền 
được các pháp bình đăng và vào được vô lượng tam muội. 
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Mỗi câu của Bồ tát pháp sư nói ra đều có tác dụng dẹp 
tan tâm tán loạn của Bồ tát Tát Đà Ba Luân, chỉ còn lưu lại 
trí huệ “không” gọi là tam muội. Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe 
lời thầy dạy được nhất tâm, chăng tán loạn nên trí huệ biến 
thành tam muội. Ví như cây đèn bị gió chẳng sao chiếu sáng 
tỏ được. Nếu được che kín gió, thì đèn sẽ chiếu sáng tỏ Tất 
nhiều, tỏa ánh sáng khắp 4 bên. 


Trước đây Bồ tát Tát Đà Ba Luân bị tâm dục giới làm tán 
loạn nên chăng thành tựu được lực trí huệ. Sau 7 năm chờ 
đợi được nghe Bồ tát Đàm Vô Kiệt thuyết Bát nhã Ba-la-mật, 
ngài được tận phá được các phiền não, thành tựu lực trí huệ, 
vào được vô lượng tam muội. 


Ví như nước tuy lỏng có thê trở thành những tảng băng 
kiên cố. Khi chưa có gió lạnh thổi đến, thì nước chưa có thể 
thành băng được; khi gặp gió lạnh; nước đông lại thành băng. 
Các tảng băng kiên cố có đủ sức gánh vác những vật nặng 
đặt lên trên. 


Cũng như vậy, sau khi nghe Bồ tát Đàm Vô Kiệt thuyết 
Bát nhã Ba-la-mật, Bồ tát Tát Đà Ba Luân đã được trí huệ 
sáng suốt, đã vào được 600 vạn tam muội, đã vào được nơi 
thật tướng pháp, đã thấy hết thảy các pháp đều bình đẳng, vô 
phân biệt. Như vậy là từ nơi tâm thiền định của Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân đã khởi sanh lực trí huệ. Lực trí huệ đó đã biến 
thành quả báo tam muội ở đời này và cả ở đời sau. 

-o0o- 

Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Như hôm nay, giữa 

chúng Tỷ-kheo vây quanh, ta lẫy tướng như vậy, tướng mạo 


như vậy, danh tự như vậy mà thuyết Bát nhã Ba-la-mật. Bồ 
tát Tát Đà Ba Luân theo Bồ tát Đàm Vô Kiệt nghe pháp, được 
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600 vạn tam muội nên ở trong tam muội cũng thấy được các 
đức Phật, ở trong khắp 10 phương, cũng lấy tướng như vậy, 
tướng mạo như vậy, danh tự như vậy nên cũng thuyết Bát 
nhã Ba-la-mật như vậy. 


Này Tu Bồ Đề! Từ sau khi thâm ái pháp lạc, Bồ tát Tát 
Đà Ba Luân đã tu tập nhiều pháp môn, rộng học nhiều kinh 
nên đã được trí huệ, đa văn bất khả tư nghì. Cũng như A Nan, 
Bồ tát Tát Đà Ba Luân nghe lời thuyết pháp rồi thì liền ghi 
nhớ, trọn chăng hề quên sót. Bồ tát Tát Đà Ba Luân được trí 
huệ, đa văn mênh mông như nước trong biển lớn, nên đù ở 
trong thế gian mà thường chẳng ly các đức Phật. Đây là quả 
báo ở đời này. Khi xả báo thân, Bồ tát ấy thường sanh về các 
nước Phật, tu hành niệm Phật tam muội, trọn chắng ly các 
đức Phật. Các nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng như 
các nhân trời, người, a tu la đã tận diệt, nên Bồ tát ấy tùy ý 
vãng sanh về các cõi Phật. Đây là do thâm nhập Bát nhã Ba- 
la-mật, do tu tập vô lượng công đức nên Bồ tát chẳng còn tùy 
nghiệp dẫn sanh vậy. Ví như vị trưởng giả hào hiệp hết lập hội 
từ thiện này, lại lập hội từ thiện khác. Bồ tát Tát Đà Ba Luân đi 
từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cúng dường chư Phật, tu tập 
vô lượng công đức, và độ thoát vô lượng chúng sanh. 

Hiện nay, Bồ tát ấy đang ở cõi nước của Phật Đại Lôi 
Âm, tịnh tu phạm hạnh, hành Bồ tát đạo. Người muốn cầu 
Phật đạo phải theo như Bồ tát Tát Đà Ba Luân mà cầu. 

Vì sao? 

Vì người cầu Phật đạo phải giữ tâm kiên cố, chẳng lay 
chuyên như Bồ tát Tát Đà Ba Luân; phải biết rõ nhân duyên 
thành tựu hết thảy công đức là tận trừ tội cầu, giữ tâm thanh 
tịnh. Bồ tát tu tại gia hay xuất gia đều phải hành như vậy. 

Do giữ tâm thanh tịnh mà thành tựu được hết thảy công 
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đức, được đầy đủ 6 pháp Ba-la-mật; từ sơ địa lên đến thất 
địa được vô sanh pháp nhẫn, từ bát địa lên đến thập địa thâm 
nhập trí huệ Phật, được Nhất thiết chủng trí, được Vô Thượng 
Bồ Đề... dẫn đến thành tựu làm Phật. Lúc bấy giờ, ở nơi hết 
thảy các pháp đều được tự tại. Bởi vậy nên người cầu Phật 
đạo phải thọ trì Bát nhã Ba-la-mật; lại phải dùng hương hoa, 
kỷ nhạc... cúng dường Bát nhã Ba-la-mật. 


-00o- 
Ngài Tu Bỏ Đề thường ái lạc “không hạnh”, do nghe Phật 


thuyết Bát nhã Ba-la-mật mà được “vô tránh tam muội”. 


Còn ngài A Nan được “văn trì đà la ni”, lại thường thân 
cận, thường theo hâu bên Phật, nên ở phâm Chúc Lụy sau 
đây rộng nói về ngài A Nan. 


-o0o- 


Phẩm Thứ Chín Mươi 
“>~e 


=. 


Chúc Lụy 
(Phó Chúc) 


KINH: 


Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài A Nan rằng: Này A Nan! Ý 
ông nghĩ sao? Phật có phải là đại sư của ông chăng? Ông 
có phải là đệ tử của Phật chăng? 


Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Phật là đại sư 
của con. Đắng thiện thệ là đại sư của con. Con là đệ tử 
của Phật. 


Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy! Nà ày, A Nan! 
Ta là bậc Đại sư của ông. Ông là đệ tử của ta. Nếu là đệ 
tử của ta, thì phải làm như chỗ ông đã làm. 

Này A Nan! Ông đã dùng các nghiệp thân, khẩu, ý từ 
hòa cúng dường ta, cũng thường làm theo như ý của ta, 
chẳng có sai trái. 

Này A Nan! Hiện tại ông ái kính, cung cấp cúng dường 
thân ta với tâm thường thanh tịnh. Sau khi ta diệt độ, tất 
cả sự ái kính, cung cấp, cúng dường đó ông phải dành 
cho Bát nhã Ba-la-mật. Nay ta đem Bát nhã Ba-la-mật 
chúc lụy cho ông. 


Phật 3 phen chúc lụy như vậy. 


Này A Nan! Ông chớ có quên, chớ có đễ mắt, chớ nên 
làm cho hạt giống Phật đoạn mắt ở đời sau. 
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Này A Nan! Khi nào Bát nhã Ba-la-mật còn ớ đời thì 
phải biết thời gian ấy xem như vẫn có Phật ở đời và đang 
thuyết pháp. 


Này A Nan! Nếu có người nào biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, chánh ức niệm, cung kính, tôn trọng, tán thán, cúng 
dường Bát nhã Ba-la-mật thì phải biết người ấy thường 
chắng rời thấy chư Phật, thường chẳng rời nghe pháp, 
thường thân cận chư Phật. 


-o0o- 


Phật thuyết xong Bát nhã Ba-la-mật rồi, Bồ tát Di Lặc 
và các Bồ tát Ma ha tát khác, các ngài Huệ mạng Tu Bồ 
Đề, Huệ mạng Xá Lợi Phất, Ma ha Mục Kiền Liên, Ma 
ha Ca Diếp, Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Ma ha Câu Hy 
La, Ma ha Ca Chiên Diên và ngài A Nan cùng toàn thể 
đại chúng, gồm tất cả thế gian, trời, người, a tu la, càn 
thát bà, v.v... đều rất vui mừng. 

LUẬN: 

Hỏi: Phái đã đoạn các pháp ái, đã được Nhát thiết chúng trí, 
đã được Niết Bàn, chẳng còn chấp tâm, chẳng còn thủ tướng. 
Như vậy vì sao Phật lại dùng các nhán duyên chúc lụy Bát nhã 
Ba-la-mật cho ngài A Nan tợ như vẫn còn chấp pháp áy? 

Đáp: Các đức Phật có tâm đại từ bị, từ khi sơ phát tâm 
cho đến khi vào Niết Bàn, trọn chắng xả ly chúng sanh. Ở 
giữa 2 cây Sa La song thọ, Phật đã nhập kim cang tam muội, 
phá nát thân thành xá lợi để cho chúng sanh đời sau cúng 
dường, huống nữa là kinh điển Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm 
vi diệu, có nhiều lợi ích cho chúng sanh mà Phật chăng chúc 
lụy lại hay sao? 
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Lại nữa, vì ngài A Nan chưa ly dục, chưa biết rõ Bát nhã 
Ba-la-mật có thế lực lớn, đem lại quả báo bất khả tư nghì, lợi 
ích vô cùng tận, nên Phật mới ân cần phó chúc cho ngài A 
Nan rằng: “Ông chớ có quên, chớ đề mất, chớ làm cho giống 
Phật đoạn mắt ở đời sau”. 


Dù ở nơi các pháp chăng còn có ghét thương (tắng ái), 
dù vẫn thường ở trong tướng tịch diệt, nhưng Phật cũng phải 
chúc lụy Bát nhã Ba-la-mật cho ngài A Nan đề lưu truyền lại 
cho chúng sanh ở đời sau. 


Hỏi: Ngài A4 Nan chỉ là vị Thanh Văn. Vì sao Phật đem 
Bát nhã Ba-la-mật chúc lụy cho ngài A Nan mà chăng đem 
chúc lụy cho Bồ tát Di Lặc và các Bồ tát Ma ha tát khác? 


Đáp: Ngài A Nan thường ở bên cạnh Phật, thân cận, cúng 
dường Phật nên được nghe tất cả những lời Phật dạy. Ngài 
A Nan đã được văn trì đà la ni nên một phen được nghe Phật 
thuyết pháp liền ghi nhớ, chẳng hề quên sót. Ngài A Nan 
là em của Phật, có rất nhiều người biết đến. Ngài A Nan có 
nhiều trí huệ, lừng danh trong khắp cả 4 chúng thường theo 
Phật chuyển pháp luân, thường được gọi là vị đệ tam sư, 
chuyên pháp luân. 


Lại nữa, khi có được 6 thần thông, có được 3 minh giải 
thoát rồi, ngài A Nan sẽ là vị thây của 500 vị A-la-hán. 


Bởi các nhân duyên vậy, nên Phật chúc lụy Bát nhã Ba- 
la-mật cho ngài A Nan mà chăng có chúc lụy cho các vị khác. 


Nhân đây, cũng nên biết rằng ngài Xá Lợi Phất xả thọ 
mạng sớm, diệt độ trước Phật, nên Phật chăng chúc lụy cho 
ngài. Còn Bồ tát Di Lặc cũng chư Bồ tát Ma ha tát khác, thì 
sau khi Phật diệt độ rồi, sẽ đi đến các cõi khác, để giáo hóa 
chúng sanh. Bồ tát Di Lặc sẽ lên cõi trời Đâu Suất; Bỏ tát 
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Duy Ma Cật, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi... cũng sẽ đi đên các cõi 
nước mà các ngải có duyên với chúng sanh đề giáo hóa họ. 


Lại nữa, Phật đã biết các vị Bồ tát Ma ha tát đã thâm nhập 
vào Bát nhã Ba-la-mật, nên chắng cần phải chúc lụy Bát nhã 
Ba-la-mật cho chư vị Bồ tát Ma ha tát nữa; còn ngài A Nan 
là Thanh Văn, theo pháp Tiêu thừa, nên cần phải ân cần chúc 
lụy vậy. 


Hỏi: Như vậy, vì sao Phật lại đem kinh Pháp Hoa và các 
kinh Phương Đăng khác phó chúc cho các vị Bồ tát? 


Đáp: Có thuyết nói khi Phật thuyết các pháp thậm thâm 
chăng có đê cho hàng Thanh Văn nghe. 


Ví như khi Phật thuyết kinh Bất Khả Tư Nghì Giải Thoát, 
tuy lúc bấy giờ có 500 vị A-la-hán ở bên cạnh Phật mà các 
ngài chăng có nghe gì hết, hoặc có nghe mà chăng thâm nhập 
vào được. 


Bởi vậy nên Phật phải chúc lụy các kinh đó cho hàng Bồ tát. 


Hồi: Nếu nói chẳng có pháp gì thậm thâm hơn Bát nhã 
Ba-la-mật thì vì sao Phật lại đem Bát nhã Ba-la-mật chúc lụy 
cho ngài 4 Nan và đem các kinh khác chúc lụy cho hàng Bô 
tát Ma ha tát? 


Đáp: Bát nhã Ba-la-mật tuy thậm thâm vi diệu, nhưng 
chăng phải là pháp bí mật như kinh Pháp Hoa và một sô kinh 
Đại thừa khác. 


Ví như trong kinh Pháp Hoa có nêu trường hợp các vị A- 
la-hán được thọ ký làm Phật. Các Bồ tát Ma ha tát là những 
người thọ trì, ứng dụng Bát nhã Ba-la-mật, mà nay Phật nói 
A-la-hán được thọ ký làm Phật thì đây là quả thật là pháp bí 
mật của Phật vậy. 
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Phật là bậc đại y vương nên đã có thể dùng chất độc đề 
làm thuôc trị bệnh vậy. 


Trước đây đã có nói đến 2 lối thuyết Bát nhã Ba-la-mật. 
Đó là: 
- Vì hàng Thanh Văn mà thuyết. 


- Vì hàng Bồ tát thập địa mà thuyết. Trong trường hợp 
này thì hàng Bỏ tát cửu địa còn chắng nghe được, huống nữa 
là hàng Bồ tát sơ phát ý. 

Nếu nói về tổng tướng của Bát nhã Ba-la-mật thì hàng Bồ 
tát cửu địa... dẫn đến hàng Bồ tát sơ phát ý, cũng như Thanh 
Văn đều có thê nghe được. Thế nhưng tùy theo đối tượng 
nghe pháp mà Phật thuyết Bát nhã Ba-la-mật có sâu có cạn 
sai khác nhau. 


Bởi vậy nên việc đem Bát nhã Ba-la-mật chúc lụy cho - 
ngài A Nan cũng là hợp lý, chăng có gì sai khác. 


Hỏi: 7rước đáy ở phẩm 66, Phật nhiếp thân lực cho đại 
chúng thấy được cõi nước của Phật A Súc Bệ, thấy được 
Phật ấy đang thuyết kinh Bát nhã Ba-la-mật cho hàng Tỷ- 
kheo Tăng nghe và Phật đã chúc lụy Bát nhã Ba-la-mát cho 
ngài A Nan rồi. Nay vì sao ở phẩm 90 này Phật lại đem Bát 
nhã Ba-la-mật chúc lụy cho ngài A Nan thêm một lần nữa? 


Đáp: Trong Bồ tát đạo phân biệt có 2: 
- Bát nhã Ba-la-mật đạo. 
- Phương tiện đạo. 


Trước đây thuyết về thể của Bát nhã Ba-la-mật, nên Phật 
đã một lân chúc lụy. Nay thuyết về phương tiện của Bát nhã 
Ba-la-mật, nên Phật lại chúc lụy thêm một lân nữa. 
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Ở phẩm 66 trước đây chỉ nói về thể của Bát nhã Ba-la- 
mật; nay nói đến phương thức sử dụng lực phương tiện Bát 
nhã Ba-la-mật là chỗ mà hàng Tiểu thừa chẳng biết đến, nên 
phải nói riêng. 

Ví như người thợ vàng dùng các phương tiện tinh vi để từ 
một chất vàng làm ra đồ trang sức, có tên và dụng khác nhau. 


Bồ tát được thật tướng Bát nhã Ba-la-mật rồi, biết rõ hết 
thảy các pháp đều là không, là vô sở hữu, là tướng tịch diệt. 
Vì Bồ tát chẳng muốn điệt độ nên dùng các lực phương tiện 
tự nghĩ rằng: “Hết thảy pháp đều là tánh không, Niết Bàn 
cũng là tánh không. Ta nay ở nơi Bồ tát đạo chưa có được 
đầy đủ các công đức nên ta chớ nên vội vào Niết Bàn, bao 
giỜ được đầy đủ các công đức rồi, ta mới nên thủ chứng 
Niết Bàn”. Bồ tát dùng các lực phương tiện, quán Nhị 
thừa địa, vào Bồ tát vị, trú trong Bồ tát vị, Bồ tát biết thậm 
thâm vi diệu Bát nhã Ba-la-mật là pháp chẳng có thể dùng 
ngữ ngôn, văn tự để diễn bày, nhưng vân dùng ngữ ngôn 
văn tự để giáo hóa chúng sanh. Bồ tát biết rõ các pháp là 
không, là vô sở hữu, mà vẫn trở lại trong thế gian, dùng 6 
pháp Ba-la-mật cùng các thiện pháp khác, để dạy chúng 
sanh về pháp không. Có như vậy mới có thể thành tựu 
được 4 việc. Đó là: Trừ được tà kiến; trừ được nghỉ hồi; 
chưa vội vào Niết Bàn; chưa vội làm Phật. Như vậy mới 
có thể vào trong các đạo chúng sanh, dùng các phương 
tiện giáo hóa họ. 


Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật làm nhiễu lợi ích cho chúng 
sanh, là đại pháp bảo. Phật biết rõ sau khi ngài diệt độ rôi 
sẽ có rất nhiều kẻ oán tặc muốn phá hoại Bát nhã Ba-la- 
mật nên mới thuyết phẩm chúc lụy này, để người đời sau 
biết giữ gìn pháp bảo này. 
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Hỏi: ƒ? sao chỉ chúc ỉ uy, mà phải ân cân, phải trịnh trọng 
như vậy? 


Đáp: Đây là Phật muốn tùy thuận pháp thế gian, đề 
phương tiện dẫn đạo chúng sanh. 


Ví như lái buôn đường xa, trước khi lên đường phải đem 
các tài vật quý báu phó chúc lại cho con. Vì người con chưa 
biết được giá trị của các bảo vật, nên người lái buôn phải ân 
cần, trịnh trọng phó chúc cho con mình như vậy. Người con 
nghe được lời phó chúc của cha sẽ tuyệt đối tuân theo, ra sức 
giữ gìn các bảo vật. 

Cũng như vậy, Phật chọn ngài A Nan là vị đệ tử có tín tâm 
kiên cố, chẳng có chút hiềm nghi để phó chúc. Vì sao? Vì 
nếu đem Bát nhã Ba-la-mật phó chúc cho người khác, chưa 
có được tín tâm kiên cố thì họ sẽ nghĩ rằng: “Phật tự xưng 
tán pháp bảo của Phật”. Do suy nghĩ như vậy, nên sanh nghị, 
khiến chẳng giữ vững được niềm tin. 


Có thuyết nói rằng: “Ở phẩm 66 trước đây, Phật nói tịch 
diệt là chẳng có hý luận; nói ở trong Nhất thiết chủng trí 
quyết định là chẳng có pháp có thể thủ, nên nhiều người 
chăng cho Bát nhã Ba- la-mật quý”. Nay Phật đem Bát nhã 
Ba-la-mật ân cần phó chúc, thì biết răng mặc dù Phật chăng 
có chấp pháp không, nhưng vì chúng sanh ái niệm, tôn trọng 
Bát nhã Ba-la-mật, xem Bát nhã Ba-la-mật có thâm ân đối 
với họ, nên mới ân cần phó chúc như vậy. 


Lại có thuyết nói: “Phật muốn thể hiện trung đạo nên 
phó chúc”. Vì sao? Vì trước đây Phật dùng pháp “không” đê 
ngăn sự chấp về hữu biên. Nhưng lại sợ chúng sanh đọa về 
chấp vô biên nên đã ân cần phó chúc nhằm phá chấp về vô 
biên. Như vậy là ở nơi trung đạo. Nếu có người gọi Phật là 
ái trước Bát nhã Ba-la-mật thì Phật đã nêu rõ các nhân duyên 
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nói Bát nhã Ba- la-mật là tướng không. Nếu có người gọi 
Phật là đọa về đoạn diệt thì Phật đã ân cần phó chúc Bát nhã 
Ba-la-mật. Như vậy là ly cả 2 biên rồi vậy. 


Hỏi: Phái biết rõ ngài A Nan là đệ tử. Như vậy vì sao còn 
hỏi ngài A Nan rằng: “Tu có ) phải là đại sự của ông chăng? 
Ông có phải là đệ tử của ta chăng ”? 


Đáp: Phật có nhiều đệ tử ác, như ông Tu Na Lợi Đa La 
có ít nhân duyên mà vẫn làm đệ tử; muốn ở trong Phật pháp 
mà lại làm nghề bắn tên. 


Phật chắng muốn vì hạng người như vậy nói là đệ tử, vì 
khi có ai hỏi thì họ liền phản giới, nói rằng: “Tôi chăng phải 
là đệ tử Phật”. 


Lại ví như ông Tu Thi Na chỉ nghe trộm pháp mà cũng tự 
xưng là đệ tử. 

Như vậy có nhiều người mang danh đệ tử Phật mà thật sự 
chẳng phải là đệ tử Phật vậy. 


Lại nữa, hàng ngoại đạo nói ngài A Nan chưa được đạo, 
đã từng là đệ tử của họ; nay vì thường gần bên Phật, vì là 
thân tộc của Phật nên được làm thị giả vậy thôi. 

Bởi các sự VIỆC như vậy, nên trước đại chúng, Phật phải 


hỏi ngài A Nan rằng: “Ta có phải là đại sư của ông chăng? 
Ông có phải là đệ tử của ta chăng?” 


-o0o- 
Đã là chân đệ tử của Phật, thì phải tùy theo lời Phật dạy. 


Bởi vậy nên muốn cho đại chúng tin, ngài A Nan đáp lại: 
“Phật là đại sư của con, con là đệ tử của Phật”. 
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Phật dạy: Đúng như vậy. Nếu là đệ tử của Ta thì phải làm 
như chỗ ông đã làm. Ông đã dùng các nghiệp thân, khẩu và 
ý từ hòa, cúng dường Ta, thường làm theo ý Ta, chẳng CÓ Sai 
trái. Có đệ tử tâm rất tốt nhưng thân, khẩu và ý chẳng có từ 
hòa nên chẳng xứng đáng làm đệ tử của Ta. Có đệ tử thân, 
khẩu, ý từ hòa mà tâm chăng được tốt cũng chẳng đáng làm 
đệ tử của Ta. Ông đã làm đầy đủ các sự việc để được xứng 
đáng là đệ tử của Ta. 


Phật lại dạy tiếp: Hiện tại ông ái kính, cung cấp, cúng 
dường thân ta, với tâm thường thanh tịnh. Sau khi Ta diệt độ 
rồi, tất cả các sự ái kính, cung cấp, cúng dường đó ông phải 
đành cho Bát nhã Ba-la-mật. 


Hỏi: Bái nhã Ba-la-mật là thây của chư Phật. Vì sao ngài 
A Nan chưa cung kính, cúng dường bậc thấy của Phật mà lại 
cung kinh, cúng dường Phát? 


Đáp: Ngài A Nan tuy đã được sơ quả Tu-đà-hoàn, nhưng 
chưa lậu tận nên chưa biệt rõ được Bát nhã Ba-la-mật thâm 
sâu như Phật. 


Trước hết, Phật bảo ngài A Nan rằng: “Hiện tại ông ái 
kính, cung câp, cúng dường thân ta”. 


Vì sao? Vì thân Phật có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp, có 
sắc vàng kim, có đại quang minh khiên cho mọi người trông 
thây đều ái kính. 

Sau đó, Phật bảo ngài A Nan rằng: “Sau khi ta diệt độ, tất 
cả các sự ái kính, cung cấp, cúng dường đó ông phải dành 
cho Bát nhã Ba-la-mật”. 

Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật thậm thâm vi diệu pháp, 
chẳng có sắc, chăng có hình, chỉ có người trí mới hay biết. 
Thân Phật với các tướng tôt trang nghiêm thì kẻ ngu, người 
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trí đều thấy được cả; ai đã nhìn thấy được thân Phật cũng đều 
muốn nhìn mãi, chẳng có nhàm chán. Ở đây, Phật dùng thân 
Phật đề dụ cho Bát nhã Ba-la-mật; khi Phật còn ở đời thì thân 
Phật có oal lực tự ngăn các ác ma, chẳng cho các ác ma phá 
hoại. Sau khi Phật diệt độ rồi, thì phải giữ gìn Bát nhã Ba-la- 
mật, vì khi nào Bát nhã Ba-la-mật còn ở đời, thì khi đó xem 
như Phật còn ở đời vậy. 


Hỏi: Một phen chúc lụy là đủ rồi, vì sao phải căn dặn đến 
3 lần như vậy? 


Đáp: Vì thâm ái Bát nhã Ba-la-mật, nên phải chúc lụy 
3 phen. 


Hỏi: Nếu thâm ái Bát nhã Ba-la-mật, thì vì sao chỉ chúc 
lụy 3 phen mà thôi? 


Đáp: Pháp Phật thường chỉ nói ra chẳng quá 3 lần. Nếu 
quá 3 phen là chẳng, theo ý của vị “Chấp Kim Cang Thần”. Ý 
của vị thần ấy là chẳng quá 3 phen. 


Phật tùy thuận theo ý ý của vị thần ấy, nên chắng có nói quá 
3 phen. Nếu chỉ nói 1 lần thì chưa đủ; nếu nói quá 4 lần thì 
lại quá dư thừa. 


Lại có thuyết nói rằng: “Tâm người lãnh thọ có 3 hạng. 
Người độn căn phải đến phen thứ 3 mới lãnh hội được, mới 
sanh được thiện tâm. Tuy răng ngài A Nan là bậc lợi căn, 
nhưng vì trong chúng hội còn có nhiều vị. Thanh Văn khác 
chỉ câu mong độ cho riêng mình, nên Phật vì các vị ấy mà 
phải nói đến 3 phen vậy”. 


Khi ân cần đem Bát nhã Ba-la- mật chúc lụy cho ngài A 
Nan đến 3 phen như vậy, Phật muốn nói rằng: “Muốn cho 
Bát nhã Ba-la-mật được truyền thừa lại cho chúng sanh ở 
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đời sau thì ngài A Nan phải giáo hóa đệ tử; đệ tử của ngài 
A Nan phải giáo hóa cho bao nhiêu người khác; cứ như vậy 
mãi mãi truyền từ đời này sang đời khác vậy. Ví như có một 
ngọn đèn được thắp sáng rồi, thì ánh sáng từ ngọn đèn â ây có 
thể chuyển từ cây đèn này sang cây đèn khác, liên tục mãi 
như vậy. Chớ nên để cho sự truyền thừa Bát nhã Ba-la-mật bị 
đoạn tuyệt, khiến hạt giống Phật bị đoạn mắt ở thế gian này”. 


Hỏi: Trước đây nói rằng: “Dù có nói ra Bát nhã Ba-la- 
mật cũng chẳng tăng, dù chẳng nói ra thì Bát nhã Ba-la- 
mật cũng chẳng giảm, vì tướng của Bát nhã Ba-la-mật là rốt 
ráo tịch diệt”. Lại nữa, Bát nhã Ba-la-mật là như hư không, 
chẳng có ai có thể diệt được. Vì sao nay Phật lại bảo ngài A 
Nan: “Chớ nên để cho Bát nhã Ba-la-mật đoạn diệt ”? 


Đáp: Tuy rằng Bát nhã Ba-la-mật là tịch diệt, là vô sanh, 
vô diệt, là như hư không, là chăng có hý luận, nhưng vì lợi 
ích chúng sanh mà phải dùng văn tự để biên chép kinh quyền 
Bát nhã Ba-la-mật, dùng ngôn thuyết để giảng nói cho người 
_ khác nghe. Đây là nói vê nhân tu, rôi sau mới nói về quả tu vậy. 


Phàm phu nghe nói Bát nhã Ba-la-mật là pháp vi diệu, 
liền khởi chấp tâm, thủ tướng của Bát nhã Ba-la-mật, rồi 
phân biệt có thiện có ác, có thế gian có Niết Bàn, v.v... Vì 
chấp tâm nên khởi phân biệt; vì phân biệt nên khởi đấu tranh; 
vì đầu tranh nên khởi các nghiệp tội. Hành động như vậy gọi 
là diệt Bát nhã Ba-la-mật. 


Phật bảo ngài A Nan: Ông phải y theo Bát nhã Ba-la-mật 
chớ chấp vào văn tự ngữ ngôn khi giáo hóa Bát nhã Ba-la- 
mật cho chúng sanh. Như vậy mới gọi là chăng diệt Bát nhã 
Ba-la-mật. Bát nhã Ba-la-mật còn ở đời bao nhiêu lâu thì 
phải biết Phật còn ở đời bấy nhiêu lâu. 
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Trong kinh rộng nói rằng: Phật ân cần phó chúc Bát nhã 
Ba-la-mật giữa đại chúng, nhưng sợ có người khởi tâm nghi, 
nên Phật mới thuyết riêng phẩm Chúc Lụy này, để chúng 
sanh biết rõ nhân duyên có Bát nhã Ba-la-mật ở đời là có 
Phật ở đời vậy. 


Vì sao? Vì Bát nhã Ba-la-mật là mẹ của 3 đời 10 phương 
các đức Phật, là thầy của các pháp, đem lại lợi ích lớn cho 
chúng sanh. Bởi vậy nên nói, “Bát nhã Ba-la-mật còn ở đời 
tức là Phật còn ở đời”. 


-o0o- 


Phật bảo chẳng ly Pháp bảo. Bồ tát được 32 tướng tốt và 
80 vẻ . đẹp, vẫn chưa có thể được gọi là Phật. Khi được pháp 
bảo rồi mới được gọi là Phật. Pháp bảo nói ở đây là Bát nhã 
Ba-la-mật vậy. 


Hỏi: Nếu có người phạm trọng tội, hành các nghiệp bất 
thiện, mà nghe được Bát nhã Ba-la-mật, nghe rồi thọ trì, đọc 
tụng, biên chép Bát nhã Ba-la-mật, thì người ấy có thường 
chẳng rời thấy chư Phậi, thường chẳng rời nghe pháp, 
thường thân cận chư Phật chăng? 


Đáp: Sự việc này đã được nói rõ trước đây rồi. Có 2 hạng 
người nghe pháp. 


- Có hạng người nghe pháp mà chăng tin, chắng thọ hành. 
- Có hạng người nghe pháp rồi, liền tin và thọ hành. 


Nếu có người đệ tử nghe thầy thuyết pháp mà chẳng 
tin, chẳng thọ hành, thì thầy xem người ây như là chắng 
có nghe pháp. 
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Nếu người đệ tử nghe thầy thuyết pháp mà khởi lòng tin 
và tinh tấn thọ hành, thì thầy gọi người ấy là chân thật nghe 
pháp. Người đệ tử sau khi đã chân thật nghe pháp rồi, lại còn 
phải đọc tụng, chánh ức niệm, tùy theo ý Phật, xa lìa cả 2 bên 
mà hành trung đạo, như chỗ nghe pháp mà thọ trì, giải nghĩa, 
rồi vì người khác giải nói nghĩa trong kinh pháp. Ngoài ra 
còn phải cung kính, tôn trọng, tán thán và đem hoa hương 
cúng dường kinh pháp. 


Nếu người đệ tử y như vậy mà hành, thì lúc ban đầu phát 
tâm chỉ mới được phước đức cạn mỏng; nhưng càng lâu phước 
đức thêm sâu dày, tín tâm càng thêm kiên cố, bất động. 

Nếu người đệ tử nghe thầy thuyết pháp, mà đem hoa 
hương cúng dường kinh pháp thì cũng có được một pl â ần 
phước đức. 


Nếu người đệ tử là người trí, biết công đức của Bát nhã 
Ba-la-mật mà cúng dường, thì được phước đức rất nhiều; còn 
nếu là người ít trí huệ, chăng biết được công đức của Bát nhã 
Ba-la-mật mà vẫn cúng dường, thì chỉ được phước đức cạn 
mỏng mà thôi. 

Người nào thành tựu được phước đức sâu dày, thì khi 
chuyển thân cũng chăng rời thấy chư Phật, chăng rời nghe 
pháp, thường thân cận chư Phật. 


Người nào chỉ có phước đức cạn mỏng, thì khi chuyên 
thân chẳng có được 3 đời phước báo, cũng chăng đền hết các 
tội. Thế nhưng khi đã đền tội xong rồi, thì về sau cũng sẽ được 
thấy Phật, được nghe pháp, được thân cận chư Phật vậy. 


Nơi đây, Phật nói rằng, “Người có phước đức thuần hậu 
thường chẳng rời thây Phật, chăng rời nghe pháp, thường 
được thân cận và cúng đường chư Phật. Người có phước đức 
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cạn mỏng, khi đã đền tội xong rồi cũng sẽ được thấy Phật, 
được nghe pháp, dân dân cũng sẽ được đây đủ 6 pháp Bát 
nhã Ba-la-mật... dẫn đến cũng sẽ được làm Phật.” 


Phật dùng Phật nhãn thấy Bát nhã Ba-la-mật có đại lợi 
ích cho chúng sanh nên mới ân cân chúc lụy như vậy. 


Hỏi: Chư vị đại A-la-hản đã chứng thật tế, chẳng còn có 
vui buôn. Như vậy vì sao các ngài còn sanh tâm đại hoan hỷ? 


Đáp: Chư vị đại A-la-hán tuy đã ly dục, đã vượt ra ngoài 
3 cõi nhưng chưa có đầy đủ trí huệ. Nay được nghe Bát nhã 
Ba-la-mật, minh giải rõ ràng, nên các ngài đã đoạn trừ tâm 
nghi, sanh tâm đại hoan hỷ. 


Lại nữa, chư vị A-la-hán đã chứng được thực tế, đã thâm 
nhập vào các pháp Không, vô tướng, vô tác, vô phân biệt. 
Nay ở nơi các pháp tướng tịch diệt, mà Phật đã khéo dùng 
danh tự ngữ ngôn phân biệt các pháp, rộng nói các thí dụ. 
Như vậy, Phật đã dung thông cả hai để, mà chẳng hoại pháp 
tánh. Bởi vậy nên chư đại A-la-hán rất hoan hý. Phật khéo nói 
về các pháp Không, vô tướng, vô tác, tịch diệt, vô phân biệt mà 
đại chúng chưa từng được nghe, nên tất cả đều hoan hỷ nghĩ 
rằng: “Nghe được pháp này rôi, chúng ta sẽ đoạn sạch được các 
nhân duyên sanh tử. Chúng ta sẽ được Phật đạo”. 


Như vậy là có vô lượng nhân duyên khiến chư đại A-la- 
hán cùng đại chúng đều sanh tâm hoan hý. 


Hỏi: Phật đem Bát nhã Ba-la-mật chúc lụy cho ngài A 
Nan, bảo ngài ¡ phải giữ gìn Pháp bảo này sau khi Phật nhập 
Niết Bàn, đừng để cho hạt giống Phật đoạn đứt. Nhự vậy, 
vì sao trong lân kiết tập 3 tạng kinh điển do ngài Ma ha Ca 
Diệp chủ trì và ngài A Nan thuyết mình chẳng thấy đề cập 
đến Bát nhã Ba-la-mật? 
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Đáp: Kinh Đại thừa thậm thâm vi diệu, khó tin, khó giải, 
khó hành. Khi Phật còn tại thế còn có nhiều vị Tỷ-kheo nghe 
kinh Đại thừa, khởi tâm nghi, chẳng tin, chăng hiểu, nên đã 
đứng đậy, bỏ ra đi, huống nữa là sau khi Phật nhập Niết Bàn. 
Bởi vậy nên lúc kiết tập kinh điển chăng có nói đến kinh Bát 
nhã Ba-la-mật. 
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Lại nữa, 3 tạng chánh có đến 30 vạn bài kệ, gồm có 960 
vạn lời. Pháp Đại thừa mênh mông, vô hạn lượng. Ví như 
Phẩm Bát nhã Ba-la-mật này có đến 2 vạn 2 ngàn bài kệ, còn 
Đại Phẩm Bát nhã Ba-la-mật có đến 10 vạn bài kệ. Chư vị Long 
vương, chư vị A tu la vương, cùng chư Thiên tàng trữ ở trong các 
cung điện cả ngàn vạn ức bài nữa. Vì sao? Vì Chư Thiên Long 
Thần thọ mạng lâu dài; tri thức và niệm lực rất vững mạnh; trái 
lại người đời nay thọ mạng ngắn ngủi, tri thức và niệm lực cạn 
mỏng. Chỉ phâm Bát nhã Ba-la-mật này mà người thế gian còn 
chưa thể đọc trọn, huống nữa là đọc nhiều hơn. 


Chư vị Bồ tát Ma ha tát biết về Bát nhã vô lượng, vô hạn. 
Vì sao? Vì chẳng phải ở nơi 1 thân mà Phật thuyết kinh này. 
Phật ở trong vô lượng đời, biến hóa vô lượng thân mà nói ra 
vô lượng pháp. 


Ngoài kinh Bá nhã Ba-la-mật còn có rất nhiều kinh Đại 
thừa khác như: kinh Bát Khả Tư Nghì Giải Thoát có 10 vạn 
bài kệ; kinh Bốn Khởi Vân, kinh Đại Vân mỗi bộ có 10 vạn 
bài kệ; kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bi, kinh Phương Đẳng, kinh 
Long Vương Vấn, kinh A tu la Vương Vấn, v.v... Như vậy, 
Đại thừa có vô lượng vô biên bộ kinh lớn, nhiều như số trân 
bảo trong biển lớn. Làm sao bao nhiêu bộ kinh lớn như vậy 
mà có thể chứa được trong 3 tạng kinh điển của loài người. 
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Tạng kinh điển của loài người chỉ là tạng nhỏ. Vật nhỏ 
có thê chứa đựng trong vật lớn, mà vật lớn chăng sao có thê 
chứa đựng trong vật nhỏ vậy. 


Cũng như vậy, trong pháp Tiểu thừa chẳng có pháp Đại 
thừa; còn Pháp Đại thừa kiêm nhiếp hết thảy pháp Tiểu thừa. 
Chớ nên nạn hỏi. 
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Có thuyết nói sau khi Phật diệt độ, ngài Ma ha Ca Diếp 
đưa các Tỷ-kheo vào trong núi Kỳ Xà Quật, kiết tập 3 tạng 
kinh điển. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi cùng một số chư vị Bồ 
tát Ma ha tát đưa ngài A Nan theo để kiết tập kinh điển 
Đại thừa. 

Lại có thuyết nói ngài A Nan thấy chí nguyện của chúng 
sanh có đại, có tiểu sai khác nhau, nên ngài chẳng có nói kinh 
Đại thừa trong chúng Thanh Văn. Nếu nói ra thì ắt phải có 
loạn động, có lầm lạc, chẳng sao thành tựu được Đại pháp. 


Phật pháp Tiểu thừa chỉ có một món, 1 vị, nhằm diệt khổ, 
được giải thoát. 


Thế nhưng giải thoát đầy đủ phải có 2 phần: 
- Tự lợi. Chỉ lợi cho mình. 


- Tự lợi và tha lợi. Vừa lợi cho mình, mà còn lợi cho hết 
thảy chúng sanh. 


Đây là nhân duyên phân biệt có Tiểu thừa và Đại thừa sai 
khác nhau. 


-o0o- 


670 s LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ 


Tuy rằng các kinh đều từ kim khâu của Phật nói ra, nhưng 
y theo văn tự ngữ ngôn mà phân ra có: 


- 3 tạng kinh Thanh Văn Tiểu thừa. 
- 3 tạng kinh Ma ha Diễn Đại thừa. 


Khi Phật còn tại thế chẳng có tên “3 tạng” mà chỉ có Tu 
Đa La, gôm có: 


- 4 Bộ A Hàm. 

Kinh Ma ha Diễn gồm có 2 phần: 

- 4 Bộ A Hàm. 

- Tu Đa La. 

Kinh Ma ha Diễn Đại thừa gọi là Đại Tu Đa La gồm cả 
Tiêu thừa và Đại thừa. 

Riêng 250 giới Tỷ-kheo gọi là Tu Đa La Tỳ Ni. Do có các 
vị Tỷ-kheo tạo tội, nên Phật mới kiệt giới, ân định việc nên 
làm, chắng nên làm. Việc chăng nên làm mà làm thì sẽ bị tội. 


Luật cũng chia ra làm 2 phần: 


- Ma Du La Quốc Tỳ Ni gồm luôn cả A Ba Đà Na (kinh 
Thí Dụ) và Xà Đà Già (kinh Bồn Sanh). Tất cả có 80 bộ. 
- Phát Tân Quốc Tỳ Ni, trừ bớt A Ba Đà Na và Xà Đà Già, 
chỉ lược phân côt yêu làm thành 10 bộ. 
Lại có luận Tỳ Bà Sa, gồm 80 bộ. 
-o0o- 
Kinh Ma ha Bát nhã Ba-la-mái ở trong Đại Tu Đa La. 


Kinh này nói về các đại sự nên phải nói riêng. Vì vậy mà 
chăng có trong “3 tạng” 


QUYÉN 100 s 671 


Ngài pháp sư Cưu Ma La Thập, vào đời Tần Hoàng Thỉ 
năm thứ 3 đã đến đất Trường An ngày 20 tháng 12 năm Tân 
Sửu. Ở đây, sau 4 năm kiết hạ ngài đã phiên dịch kinh này 
sang tiếng Trung Hoa. Ngài ở trên gác có chư Thiên diễu 
quanh. Ngài địch phần luận trong 7 năm 12 tháng 17 ngày 
mới Xong. 


Ở đây có đẫn các chỗ cốt yếu của kinh Bổn Thiên, kinh 
Giới Luật, kinh Bách Luận Thiển pháp giảng giải ra thành 
50 vạn lời. Các lời thích luận gồm 150 vạn lời. Lúc ban đầu, 
phẩm thứ nhất bộ luận này có 34 quyển, giải thích 1 phẩm. 
Đây là gốc của toàn bộ luận. 


Kể từ phẩm thứ 2 trở về sau, pháp sư chỉ lược dịch và 
khai giải ý văn mà thôi, chăng phải dịch đây đủ, chỉ địch có 
1 phân 10 thôi. 


(Hết quyển 100) 


